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TỰ NGÔN 


Bản dịch Luật Tứ phần ấn hành lần thứ nhất PL 2546 (2oo2) 
chỉ mới gồm 3o quyển trong bản Hán, phân thành ba tập, nội 
dung thuyết minh giới pháp Tỳ-kheo (tập1 & 2), và giới pháp 
Ty-kheo-ni (tập 3), phổ biến giới hạn trong các giảng khóa và 
các trường Luật để làm tư liệu học tập, nghiên cứu Giới bổn 
Ty-kheo và Tỳ-kheo-ni. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng để ấn 
hành tiếp các phần còn lại, nhất là trước khi Hòa thượng dự 
tri thời chí; nhưng do điều kiện hoàn cảnh cho nên công việc 
ấn hành chưa được hoàn tất. Ngay sau ngày Hòa thượng xả 
bỏ thắng dị thục thân, các đệ tử, các học trò môn hạ của Hòa 
thượng tập trung nỗ lực hoàn tất các sự việc còn lại để ấn 
hành kịp trước ngày Đại tường. 


Hòa thượng là một số rất ít trong các Tỳ-kheo trì luật của 
Tăng-già Việt Nam kể từ khi Phật giáo được trùng hưng, Tăng 
thể được chấn chỉnh và khôi phục. Thế hệ thứ nhất trong phả 
hệ truyền thừa Luật tạng của Tăng-già Việt Nam thời trùng 
hưng hiện đại bao gồm bóng mờ của nhiều bậc Thượng tôn 
Trưởng lão, uy nghi đĩnh đạc nhưng khó hình dung rõ nét đối 
với các thế hệ tiếp bước theo sau. Các Ngài xứng đáng là bậc 
Long Tượng trong chốn tòng lâm, mà đời sống phạm hạnh 
nghiêm túc, phản chiếu giới đức sáng ngời, tịnh như băng 
tuyết, mãi mãi ghi dấu trên các nẻo đường hành cước, tham 
phương, hoằng truyền Chánh pháp. 


Trước sự phá sản của các giá trị đạo đức truyền thống càng 
lúc càng trầm trọng diễn ra cho các cộng đồng xã hội đang 
mất đần tính tự chủ, dễ bị tha hóa theo những giá trị vật chất; 
những tín điều đạo đức tôn giáo mới càng lúc càng trở thành 
tiêu chuẩn cho văn minh tiến bộ theo hướng vật dục và nuôi 
dưỡng tỉnh thần cuồng tín và kỳ thị. Sự phá sản tỉnh thần 
không chỉ xảy ra trong một phạm vi xã hội, mà nó lan đần 
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đến cả trong sinh hoạt Thiền môn. Thanh quy của Thiền môn 
chỉ còn là một lớp vỏ, mà lại là lớp vỏ rách nát không đủ che 
đậy những dấu hiệu thoái hóa. Tăng-già đang trên chiều 
hướng tục hóa, có nguy cơ trở thành một cộng đồng ô hợp 
tôn tại chỉ vì quyền lợi vật chất thế gian. Trên những lối đi 
đầy gai góc của rừng Thiền bấy giờ, vẫn luôn luôn ẩn hiện 
những dấu chân Long Tượng dấn bước tìm lại lối mòn cổ đạo 
đồng thời thuận hướng với trào lưu lịch sử của đất nước và 
nhân loại. Đó là những bước đi tái khai phá, dò dẫm một cách 
thận trọng. 


Trong trào lưu lịch sử đó, hòa thượng là vị trì luật của thế hệ 
thứ hai; thế hệ mà căn bản của cơ chế Tăng-già Việt Nam đã 
tương đối ổn định lần hồi. Các Tăng sự thường hành như 
thuyết giới, an cư, tự tứ, truyền giới được tuân thủ có nền 
tảng như quy định trong Luật tạng; mặc dù sự hành trì 
nghiêm túc chỉ giới hạn trong các Phật học đường hay Phật 
học viện trong ba miền Bắc, Trung, Nam. Cho đến khi Tăng- 
già Việt Nam trưởng thành để hòa nhập vào các cộng đồng đệ 
tử Phật trên khắp thế giới, bấy giờ vấn đề đối chiếu, tham 
chiếu các điều khoản học xứ, các Tăng sự thường hành, các 
nguyên tắc khar-trì-già-phạm, được đặt ra trong các hệ 
truyền thừa Luật Nam và Bắc phương. Từ những đồng và bất 
đồng giữa hai hệ, những gì thuộc căn bản Phạm hạnh, những 
gì do ảnh hưởng bởi sự phát triển các định chế xã hội trên 
nhiều khu vực địa lý khác nhau trong đó Tăng-già tồn tại, bấy 
giờ từ những giá trị chung, những nguyên lý căn bản giữa hai 
hệ Nam Bắc, hình ảnh Tăng-già đệ tử Phật được xác định, tuy 
chưa thể hợp nhất trong một hướng hành trì, điều khó có thể 
xảy ra do điều kiện khách quan bởi sự phát triển các xã hội và 
giao hưởng của các nền văn minh nhân loại dị biệt. 


Chính trong điều kiện và bối cảnh xã hội này, hình ảnh Hòa 
thượng thường xuyên xuất hiện trong các Tăng sự thường 
hành giữa hai hệ truyền Luật Nam Bắc, hoặc chính thức, hoặc 
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dự khán. Hòa thượng có kể lại cho chúng tôi nghe những lần 
Hòa thượng được phép dự khán để quan sát Tăng-già Nam 
phương tác pháp yết-ma; trong đó sima hay cương giới được 
ấn định sao cho sự dự khán của Hòa thượng không làm cho 
Tăng yết-ma bị nghỉ là phi pháp, phi luật. Những điểm tế nhị 
như vậy trong sinh hoạt Tăng-già không phải là điều dễ cảm 
nhận đối với những ai không trực tiếp dự phần hay được 
nghe từ chính người trực tiếp dự phần; và do đó cũng tương 
đối khó khăn để lý giải bản thể thanh tịnh và hòa hiệp của 
Tăng-g1à. 

Chính do nõ lực suy tầm, suy cứu, bằng tư duy lý luận, hoặc 
bằng thực tế hành trì, tham vấn, mà Hòa thượng phát hiện 
một số điều rất quan trọng trong ngôn ngữ diễn đạt của Luật. 
Xét ra, về mặt văn tự, đây tuy chỉ là chi tiết nhỏ, nhưng xét từ 
góc độ tư duy triết học Luật, nó bộc lộ sự nhận thức về hiệu 
lực của Tăng yết-ma, mà nói theo A-tì-đàm, hiệu lực của ngữ 
biểu nghiệp. Chúng ta hãy phân tích một vài liên hệ chỉ tiết 
này. 

Thông thường, kết ngữ trong các yết-ma theo hầu hết các 
dịch giả Hán đều nói: “Thị sự như thị trì”. Kết ngữ này được 
hiểu phổ thông, và phổ biến, theo ngôn ngữ Việt như sau: 
“Việc ấy như vậy mà hành trì (hay thọ trì)”; hoặc có vị giải 
rằng “Việc ấy cứ như vậy mà suốt biết.” Trong cách hiểu này, 
từ Hán ri, theo ngữ pháp nó là động từ, chủ ngữ của nó như 
vậy được hiểu là tất cả Tỳ-kheo hiện diện, nghĩa là ngôi thứ 
nhất hoặc ngôi thứ ba, số nhiều nếu là động từ mệnh lệnh 
cách. Vấn đề ngữ pháp như vậy thật đơn giản; điều còn lại 
cần làm là dịch thế nào để động từ rrì chuyển tải đầy đủ ý 
nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề không hắn đơn giản như vậy. VỊ 
Trưởng Lão đầu tiên đặt lại vấn đề ngữ pháp để xác định lại 
chủ ngữ có lẽ là hòa thượng Trí Quang, theo như điều mà hòa 
thượng Đõng Minh thuật lại. Bởi vì khi đối chiếu với cách 
dịch của Luật sư Nghĩa Tịnh, kết cú yết-ma này nói: “Thị sự 
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ngã như thị trì.” Chủ ngữ là ngôi thứ nhất, số ít. Nhưng điều 
này gây nên khó khăn trong hai khía cạnh. Về ngữ pháp, 
những vị không hề có ấn tượng tối thiểu về tiếng Phạn khó có 
thể hội thông giữa hai cách dịch, một đằng gần như đương 
nhiên dãn đến cách hiểu chủ ngữ là ngôi thứ nhất hoặc ngôi 
thứ ba số nhiều; một đằng khẳng định chủ ngữ ở ngôi thứ 
nhất, số ít. Về nội dung, ý nghĩa cần minh giải ở đây là, trách 
nhiệm chấp trì, hay chấp hành, pháp yết-ma mà Tăng đã 
công bố thuộc về ai: cá nhân hay tập thể? Kết ngữ của yết-ma 
như vậy nêu lên vấn đề tư duy triết học Luật ở đây: kết ngữ 
này là xác định trách nhiệm chấp hành quyết định của Tăng, 
hay kết ngữ này xác định thẩm quyền công bố quyết định của 
Tăng thuộc về ai, như người ta thường thấy trong các hội 
nghị. Từ đó dẫn đến vấn đề hiệu lực của yết-ma. 


Chính vì không thể đi đến một kết luận thống nhất, hòa 
thượng Đỗng Minh tự thân đi tham khảo các Trưởng lão trì 
luật thuộc hệ Nam phương. Trong hệ Luật Pali, kết cú yết-ma 
này không có vấn đề, vì nó rất rõ; dù vậy, cũng cần phải có 
những giải thích y cứ trên cơ sở tư duy của Luật. Kết cú này 
theo văn Pali (Sanskrit cũng đồng nhất): evam tam 
đharayami, trong đó dharayami là động từ ngôi thứ nhất, số 
ít, nghĩa đen là “tôi duy trì, tôi ghi nhớ/ ghi nhận.” Dịch sang 
Hán có thể là (ngã) trì hay (ngã) ức trì. Kết cú theo văn Pali 
hay Sanskrit có thể được đề nghị dịch như sau: “Việc ấy tôi 
ghi nhận như vậy” Trong cầu Pali, chủ ngữ không hiện diện 
mà được hiểu ngầm bằng đuôi biến hóa động từ, do đó trong 
các bản Hán dịch, khi dịch sát, cũng lược bỏ nó để hiểu ngầm. 
Trong tiếng Phạn, khi lược bỏ chủ ngữ, nhưng do hình thức 
của đuôi biến hóa mà chủ ngữ vẫn được xác định không thể 
mơ hồ; trong khi đó, tiếng Hán không có đuôi biến hóa động 
từ, nên khi lược bỏ chủ ngữ, nó trở thành bất định. Đây là trở 
ngại ngôn ngữ sơ đăng, nhưng lại gây nên nhiều khó khăn 
cho các vị nghiên cứu Luật theo Hán tạng. Chính những vấn 
đề ngữ pháp nhỏ nhặt tương tợ đã gây trở ngại không ít cho 
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sự hội thông, ít nhất là trên mặt nhận thức, giữa hai hệ Luật 
Nam và Bắc. 


Qua chỉ tiết nhỏ này chúng ta thấy công phu nghiên tâm giáo 
nghĩa Luật của Hòa thượng và các bậc Tôn túc khai đạo, với 
những điều chưa hề được ký tải thành văn, đã bằng tâm thức 
nhạy bén được sách tấn bằng giới ba-la-mật mà định được 
hướng đi chân chính cho Tăng-già Việt Nam trong nhận thức 
cũng như trong hành trì. 


x*w% 


Trong ước nguyện kế thừa di sản vô giá của Hòa thượng, 
chúng tôi đã vận dụng tất cả giới hạn hiểu biết của mình về 
ngôn ngữ để chú giải bản Việt dịch của Hòa thượng, được 
thực hiện với sự hỗ trợ của Đức Thắng, trưởng tử của Hòa 
thượng. 


Bản ý của Hòa thượng muốn có một căn bản Luật tạng y cứ 
trên sự đối chiếu giữa hai hệ Luật Nam Bắc, là hệ Pali và hệ 
Hán tạng, với hy vọng trong tương lai tiến tới sự thống nhất 
Luật tạng của cả hai hệ, ít nhất về mặt nhận thức. Vì vậy, 
trong khi hiệu chính và chú thích, chúng tôi đã tham chiếu 
thường xuyên Luật Pali, đối chiếu dụng ngữ, cú pháp, cho 
đến nội dung các điều khoản học xứ. 


Về Hán tạng, những vấn đề liên hệ đến lịch sử truyền thừa, 
cũng như công tác xử lý văn bản, chỉnh lý những điểm sai sót 
về sao chép bằng đối chiếu giữa các ấn bản, đồng thời hiệu 
chính những điểm được nhận thức là nhầm lẫn của dịch giả 
Hán căn cứ trên giáo nghĩa được chứa đựng trong Kinh tạng, 
tham khảo các giải thích có được trong Luận tạng, đối chiếu 
với Luật của các bộ phái khác được phiên dịch ra Hán, và sau 
hết, đối chiếu với văn cú Pali; những vấn đề như vậy được 
trình bày chỉ tiết trong phần khác, in riêng thành một biệt 
tập. 
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Trong tự ngôn trước khi đi vào bản dịch Việt này, chúng tôi 
thấy cần nêu một số điểm đáng quan tâm đã được đặt thành 
nguyên tắc để tuân thủ trong khi hiệu đính và chú thích bản 
dịch Việt. 

Việc phải làm trước khi phiên dịch là công tác xử lý văn bản, 
chỉnh lý những sai sót trong khi sao chép của các bản Hán. 
Điều này thoạt xem có vẻ đơn giản, vì ban Biên tập ấn hành 
Đại chánh đã đối chiếu rất công phu các dị bản của các bản 
Đại tạng được ấn hành trong nhiều thời kỳ khác nhau, tại 
Trung Quốc, Cao Ly và Nhật Bản. Người dịch chỉ có việc chọn 
lựa từ cú y trên trình độ nhận thức của mình được cho là 
thích hợp. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp tất cả các ấn bản 
đều giống nhau, có nghĩa là sự sao chép đã nhầm lẫn ngay từ 
ấn bản nguyên thủy. Trong những trường hợp này cần phải 
dựa trên nhiều nguồn tư liệu khác nhau để tham khảo ý 
nghĩa, đối chiếu nội dung văn nghĩa, để có thể có được văn 
bản đáng tin cậy cho công việc phiên dịch. 


Thí dụ, trong trang 578bó, bản Hán, từ đoan nghiêm 3£ 
phải được hiểu là tán thán mà trong tất cả các ấn bản Đại 
tạng đều đồng loạt nhầm lẫn. Trang 585a17, in thừa mấy chữ 
Ty-kheo báo ngôn yt #3# š'. Những trường hợp đại loại như 
vậy có thể y trên sự phán đoán cá nhân mà sửa chữa những 
chữ được cho là chép saI. 

Có nhiều trường hợp căn cứ trên các Phạn bản, chủ yếu là 
bản Pali để chỉnh lý những điểm sai sót trong bản Hán do sao 
chép. Thí dụ, trang 851a, bản Hán, chép Bà-la-bat-đề 3# ‡§ z2 
+, đây là tên của một cô gái đọc theo Pali là SalavatI, do đó 
mà biết rằng Hán đã chép nhầm từ sa thành bà. Vậy, từ đúng 
là Sa-la-bat-đề, thay vì là Bà-la-bat-đề trong các ấn bản Hán. 
Mặt khác, những sai sót do sao chép, thường là nhầm lẫn tự 
dạng mà Khuy Cơ (Thành duy thức luận thuật ký tụ) nói là 
“suyến phượng ngoa phong, quai ngư mậu lổ” ?‡ Ñšt 3E 6. 
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3*:ñ, chữ phượng Ñ nhầm lẫn với chữ phong E\L, chữ ngư #. 
lãn lộn với chữ lõ ''-; những trường hợp như vậy rất thường 
xuyên, và việc chỉnh lý không khó khăn lắm, tùy thuộc trình 
độ ngôn ngữ, và trình độ nhận thức giáo nghĩa. Về cơ bản, 
văn bản được chấp nhận của Đại chánh gọi là để bản. Những 
bản tham chiếu để hiệu đính được tìm thấy ở cước chú. Trong 
đó đối chiếu nhiều bản chép khác nhau. Các bản được tin 
tưởng nhiều nhất là bản in Tống, Nguyên, Minh, mà trong 
phần hiệu chính chúng tôi sẽ ghi tắt là TNM. Những bản khác 
khi cần, chỉ nêu gọn là bản khác. 


Một số trường hợp cần được hiệu chính, là những sai lâm có 
thể có do chính dịch giả Hán, hoặc nhầm lẫn bởi văn bản 
truyền khẩu, trình độ ngôn ngữ để phân tích cú pháp trong 
nguyên bản, hay để chuyển ngữ sang Hán. Thí dụ, bản Hán 
trang 596b, có điểm ngữ pháp đáng lưu ý trong bản Hán dịch. 
Trong bản Pali (Vin. H1. 8): (...) kilasuno ahesum savakanam 
vitharena dhammam desetum, “(Các đức Thế tôn này) 
không tích cực (=mệt mỏi) thuyết pháp một cách rộng rãi cho 
các đệ tử.” Tính từ kilasuno (mệt mỏi = không tích cực, chủ 
cách, số nhiều, Hán: bì yếm 3# J*) phẩm định danh từ Thế tôn 
(bhagava ) chứ không phẩm định cho danh từ savakanam 
(chỉ định cách, số nhiều, Hán: chư đệ tử 3# 3%-Ÿ) như trong 
Hán dịch. 


Trang 571b, giới văn của ba-la-di thứ nhất, Hán dịch: “Giới 
luy bất tự hối 3š  #”, mà phổ thông có thể hiểu là “giới 
yếu kém (hay sút kém), không tự sám hối (hay tự hối hận).” 
Cách hiểu như vậy khiến cho nội dung của giới văn trở nên 
tối. So sánh các bản dịch Luật bộ khác, như Thập tụng: giới 
luy bất xuất 3#, :. Câu dịch này cũng không rõ nghĩa. Rõ 
nghĩa, không mơ hồ có lẽ phải đối chiếu với câu văn Pali: 
dubbalyam anavikatva, không tuyên bố sự bất lực của mình 
(không kham nổi đời sống tỳ-kheo); trong đó, từ anavikatva, 
có nghĩa là “đã không công khai công bố, không nói rõ cho 
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mọi người biết, ” tức là không tuyên bố xả giới. Tất nhiên, ba- 
la-di chỉ có ý nghĩa với tỳ-kheo mà giới thể còn tồn tại. Với 
người đã mất giới thể tỳ-kheo, mà bản chất đã trở thành 
người thế tục, thì không có vấn đề vi phạm ba-la-di. Mọi 
người đều hiểu điều đó, nhưng từ hối, nếu được hiểu là sám 
hối, khiến cho một trong các yếu tố cấu thành tội ba-la-di trở 
thành vô lý. Trong trường hợp như vậy, sự đối chiếu Pali thật 
là hữu ích. 

Hoặc kết cú trong phần lớn giới văn của các học xứ có nêu các 
trường hợp đặc miễn, Hán văn thường nói: thử thị thời. So 
sánh Pali: ayam tattha sam1cI, đây là điều hợp cách. Và giải 
thích: ayam tattha anudhammata, ở đây điều này tùy thuận 
pháp tánh. Bản Hán đọc: ayam tattha samayam. Ngũ phần, 
Thập tụng: thì sự ưng nhĩ # *!Š ñ, sự việc phải đó như vậy. 
Tăng kỳ: thị sự pháp nhĩ 4 *'*›*®. Căn bản: thử thị thời 
t‡. Hoặc trang 62óc, Hán dịch: bất linh thô hiện 4-#šZ#.. So 
sánh Pali, Vin.l.1o8: na ca olariko aharo paññayeyya, không 
thể quan niệm là thức ăn thô (=thực phẩm chính). Có lẽ bản 
Hán để rơi mất từ ahara (thực phẩm) nên câu văn bất xác. 
Trong giới văn kết giới lần thứ hai của ba-dật-đề 41, nơi trang 
664c, bản Hán chép thiếu hai chữ lõa hình ?šZ# đã được nêu 
trong văn kết giới lần đầu. So sánh Pali: acelakassa và 
parIbbaJakassa vã parIbbajikaya va, cho các loã hình (nam), 
hay xuất gia (ngoại đạo) nam hay xuất gia (ngoại đạo) nữ; 
không có lõa hình ngoại đạo nữ. Ngũ phần: cho ngoại đạo lõa 
hình nam hay nữ. Tăng kỳ: vô y ngoại đạo và xuất gia nam, 
nữ. Căn bản: vô y ngoại đạo, và các nam, nữ ngoại đạo khác. 


Trong nhiều trường hợp nhầm lẫn có thể do chính bởi dịch 
giả Hán như vậy, người dịch và chú thích khi thực hiện bản 
Việt cần phải tham khảo các Luật bộ khác để tìm hiểu ý nghĩa 
thống nhất, đồng thời so sánh với Pali để đoán định từ cú 
nguyên thủy. 
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Điều cũng cần nêu ra ở đây, theo đó, Luật là những điều 
khoản quy định điều gì nên làm, không nên làm đối với tỳ- 
kheo, mà những điều này phần lớn liên hệ đến tư cụ sinh 
hoạt, như y phục, thức ăn, phòng xá, vân vân, trong đó có khá 
nhiều thứ không có tương đương trong ngôn ngữ Hán, khiến 
cho khi đối chiếu các bản dịch các Luật bộ, các điều khoản 
Luật liên hệ có khi tưởng như liên hệ vật khác nhau; trong 
nhiều trường hợp nếu không thận trọng có thể tưởng là hai 
sự kiện tương phản, đối nghịch nhau. Hoặc giả, vì không tìm 
ra Hán ngữ tương đương, dịch giả Hán đành chấp nhận phiên 
âm. 

Trong các trường hợp như vậy, sự tham khảo Pali giúp ích rất 
nhiều. Nếu tìm thấy Pali tương đương, quả thật may mắn để 
xác định vật dụng liên hệ đó là cái gì. Nếu không tìm thấy Pali 
tương đương, chú thích phải suy đoán nguyên hình Phạn 
ngữ, để từ đó xác định vật liên hệ. Nếu không đủ cơ sở để suy 
đoán, chú thích đành phải để khuyết nghĩ, chờ đợi tra cứu 
sau này. 

Thí dụ, trong Ni-tát-kỳ xvi, bản Hán trang 617c, đề cập các 
loại y hay vải: Câu-giá-la 3J2š š, cỏ nhũ diệp #UL 3Š '*, sô-ma 
?› FÊ, ma 7#, xí-la-bà-ny # Ät 3» /.. Trong đó câu-giá-la có thể 
là phiên âm của kau§eya (Sanskrit), hoặc liên hệ Pali: 
koseyya, chỉ tơ lụa, hay vải quyến. 


Về nhũ diệp thảo thì khó suy đoán chính xác nguyên ngữ 
Sanskrit để biết nó là loại vải gì. Trong từ điển Sanskrit của 
Monter, chúng ta có tên loại cây cho ra dịch sữa, gọi là kgira- 
vrksa hay ksira-taru, từ điển Phạn-Hòa của Wogihara dịch là 
nhũ thọ, nhũ mộc thọ, nhũ quả thọ. Đây là một loại cây sung 
mà loại nhánh của nó là các cây nyagrodha, udumbara, 
aévatha, madhuka. Hoặc giả, vỏ của nó được dùng để dệt 
thành vải. Hán dịch nhũ điệp thảo, là một loại cỏ sữa, mà 
được dùng làm chất liệu để dệt thành vải, thì điều này không 
tìm thấy trong các từ điển Sanskrit hiện có. 
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Mặt khác, ăn uống là sự thường, đâu cũng có, nhưng phân 
loại thức ăn thành hai thứ loại cứng và loại mềm, mà nguyên 
ngữ Sanskrit (=Pali) khadanrya, và bhojanTya; điều này không 
có ở Trung quốc, dịch giả không tìm ra từ Hán tương đương 
nên phiên âm là khư-xà-ni 4+ li] /# và bồ-xà-ni iš Bị] /. Nội 
dung các loại thức ăn này cũng bất đồng giữa các bộ; lý do tất 
nhiên là vì khác biệt phong thổ. Thí dụ, theo Thập tụng 
(tr.o1b11), có 5 loại khư-đà-ni 4# #: rễ, cọng, lá, mài, quả 3É 
#3 7##. Theo luật Căn bản (tr.821b22): rẽ, cọng, lá, hoa, 
quả ‡É # 3Š 3X. Luật Ngũ phần 7 (tr.52c12): phạn (cơm), can 
phạn (cơm khô), bính xiếu (bánh bột?), ngư (cá), nhục (thịt) 
4s #96 Đ†‡& É BỊ. Luật Tứ phần (tr. 66oa15), thức ăn khư-xà- 
ni, gồm có thức ăn khư-xà-ni củ, thức ăn nhánh, lá, hoa, trái 
khư-xà-nl, thức ăn đầu, mè, đường mía, (thức ăn) nghiền nát. 


Thật sự, Luật bao gồm những quy ước cho các quan hệ xã hội. 
Mỗi xã hội, do yếu tố địa lý, lịch sử, hình thành những truyền 
thống dị biệt, những nền văn minh dị biệt. Cho nên, không 
thể tìm thấy hoàn toàn sự nhất trí giữa hai truyền thống văn 
minh trong một bộ Luật. Luật Tỳ-kheo cũng không thoát ly 
khỏi giới hạn này. Cho nên, trong nhiều trường hợp, vấn đề 
chuyển ngữ là bất khả. Chính vì vậy mà các dịch giả Luật 
trong Hán tạng nhiều khi chỉ có thể phiên âm, và cũng không 
có bất cứ giải thích để biết từ phiên âm ấy trỏ vào vật gì, cụ 
thể là cái gì. Điều này các dịch giả Luật từ Pali sang tiếng Anh 
cũng gặp phải. Như I. B Horner, The Book of The Discipline, 
và F. Max Muller, Vinaya Texts (The Sacred Books of The 
East) nhiều từ, nhiều đoạn văn phải để trống, và thú nhận là 
không thể dịch. 


Trên đây chỉ nêu một số trường hợp điển hình để lưu ý khi 
đọc bản dịch Việt mà cần tra cứu lại bản Hán dịch có thể biết 
rõ lý do và căn cứ của hiệu chính và chú thích. 


x*w% 


XVI 


Tự ngôn 


Bản dịch Tứ phần luật này của Hòa thượng cùng với sự hiệu 
chính và chú thích đã được Hòa thượng xem lại, nhưng chúng 
tôi không thấy Hòa thượng chỉ dạy gì thêm về những sai lầm 
có thể có trong khi hiệu chính và chú thích; vì vậy đây có thể 
được coi là bản dịch chuẩn với sự ấn khả của Hòa thượng. 


Ngoài bản dịch Tứ phần luật, hòa thượng còn dịch các văn 
bản Luật khác như Luật Trùng trị của Trí Húc, chú giải giới 
bản của Ty-kheo, T}-kheo sớ nghĩa ngài Truyền Nghiêm soạn 
tập, Di-sa-tắc bộ Hòa-hê ngũ phần luật, và luật Căn bản 
thuyết nhất thiết Hữu bộ Ty-nạï-da, Căn bản thuyết nhất 
thiết Hữu bộ Bí-sô-ni Ty-nại-da, Căn bản thuyết nhất thiết 
Hữu bộ Bách nhất yết-ma. Các bản dịch này được biên tập 
dưới dạng bản thảo, chưa được nhuận sắc, hiệu chính và chú 
thích. Chúng tôi hy vọng những đệ tử kế thừa y bát của Hòa 
thượng sẽ chú tâm thực hiện các phận sự này, một là để 
không phụ ân đức giáo dưỡng tài bồi của Sư Trưởng, hai là 
góp phần vào sự tăng trưởng hưng thịnh của Tăng-già, tiếp 
nối mạng mạch của Chánh pháp, làm chỗ nương tựa và 
phước điền cho thế gian. 


Quảng hương Già-lam, 
Cuối Đông, 2540 
Thích Nguyên Chứng 
Cẩn chí 
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(Hán dịch quyên 1- 21) 


BA-LA-DI » l & 
TĂNG TÀN {8 Z, 
BÁT ĐỊNH ®£ 
XẢ ĐỌA ‡¿ Hỗ 
ĐƠN ĐÈ S 
ĐÈ XÁ NI L2 


BÁCH CHÚNG HỌC # 3# 


TÁN DUYÊN KHỞI! 


[567b26JCúi đâu lễ chư Phật, 
Tôn Pháp, Tăng tf)-kheo. 
Nay diễn pháp Tì-ni 
Để Chánh pháp trường tốn. 
Uu-ba-li đứng đâu,” 
Và các Thân chứng” khác, 
Nay nói yếu nghĩa giới 
Các hiển đêu cùng nghe. 


[567c] Nay muốn nói thâm giới 
Cho người ưa trì giới, 
Cho người hay phúng tụng; 
Lợi ích các trưởng lão. 


Nay nói mười củ nghĩa 
Giới pháp của chư Phật:' 
Khiến Tăng hỷ, an lạc, 


' (T22n1428, tr.567b26) 

? Tự phân 54, tr.96§a4 “Tập pháp tì-ni ngũ bách nhân”: trong đại hội kết tập tại 
Vương-xá, Ưu-ba-li được chấp thuận làm thuyết trình viên về Luật tạng. 

3 Thân chứng (Skt. &ãya-saksin, PäÌI: kaya-sakkhin), Câu-xá 24, tr.]26al7: vị 
Bắt-hoàn khi chứng đắc diệt định, chuyển danh là thân chứng Ÿ;3/ #:Š‡‡ # 
3u4‡⁄“. Trong đây, thân chứng có thê không chỉ đến vị A-na-hàm, mà chỉ là 
diễn tả sự chứng ngộ tự thân của A-la-hán. 

* Thập cú nghĩa -† #J , xem chị. Ch.i sau 

Ÿ Hán: hỉ vĩnh an -#-zk“%; cú nghĩa 2&3: khiến Tăng hoan hỷ và an lạc. 
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“Cù nghĩa l. 


Và đề nhiếp thủ Tăng, 
Người không tín sẽ tín, 
Người đã tín tăng trưởng, 
Dựt trừ kẻ phá giới, 

Đưa tà đạo vào chánh,? 
Người tàm quý an ổn, 
Phật pháp được lâu dài. 
Vì vậy, Đáng Tối Thắng 
Diễn nói Kinh Cấm giới. 


Các múi, Tu-di hơn; 
Các sông, biển là nhất; 
Các Kinh trăm ngàn ức, 
Giới kinh là bậc nhất. 


Muốn câu điễu tối thượng 
Đời này và đời sau, 

Phải trì giới cấm này 

Trọn đời đừng hủy phạm. 
Trừ kết, không chướng ngại, 


Trói buộc do đây mở. 


Dùng giới tự quản sát, 


“Cú nghĩa 6: điều phục những ai chưa được điều phục. 
: Trong đây không đê cập hai cú nghĩa 8 & 9: đoạn trừ hữu lậu hiện tại, đoạn trừ 


hữu lậu vị lai. 


T22. 57c 


* Cấm giới kinh 3È3Ÿ.#&, hay Giới kinh, chỉ Ba-la-đề-mộc-xoa 3 Ä#‡‡  % (Skt. 
PratimoRsa-sutra, PAlI: Pafimokkha-sufta). 


,/ 


T22. 57c 


Tán duyên khởi 
Như gương soi điện mạo. 


Muốn tạo các pháp lành, 
Đây đủ ba món nghiệp. 
Nên xét kỹ ý mình 

Như kinh La-vân nói. 


Sở đĩ lập ngôi vua, 

Bởi do đời tranh tụng. 

Nhân dân suy cử lên, 

Pháp thường đời thượng cổ.” 


Người phạm tội biết pháp, 
Thuận theo pháp thành tựu. 
Giới luật cũng như vậy; 
Như vua Chánh pháp trị; 


Như thầy thuốc xét bệnh, 
Chữa trị tùy theo chứng. 
Trị được thì cho thuốc; 
Không thể trị thì buông. 
Như sách thuốc đã nói: 


: Trung A-hàm 3, “l4. kinh La-vân,” (TI, tr436a-437b). Pal, M. 6T. 
Ambalatthikä-Rãähuloväada-sua (M.i.414-424): Phật hỏi Rãhula, cái gương để 


làm gì? 


1 Trường A-hàm 6, “kinh Tiểu duyên,” (T1, tr36tt). Päli: D. 24. Aggañña- 
suftana (D.11.tr. 93): Vào thời thái cô, do tranh chấp ruộng đất, nhân dân bầu lên 
một người để giải quyết, gọi là vị trọng tài được bầu lên bởi đại hội 
(Mahãsammato-rãaja; Hán dịch: Đại bình đẳng vương  #**Ƒ #). 
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[S68aj 


Bốn chứng không thể trị, 
Mười ba có thể cứu. 


Ngoài ra chăng cân cứu. 


Vĩ như có thây chết, 

Biển cả không dung chứa, 
BỊ gió mạnh trôi dạt 

Đưa nó lên trên bờ. 


Các người làm ác hạnh 
Cũng như thây chết kia 

Đại chúng không dung chứa; 
Do vậy nên trì giới. 


Như giữ cửa kiên cố, 
Khỏi lo mất của cải. 
Nếu tường bị khoét, đồ; 
Có của sẽ phải lo. 


Giới Phật không khuyết, thủng; 
Người phụng trì không lo. 

Cẩm giới không kiên cỗ 

Người hủy phạm lo âu. 


Chiếc bát sành lủng chảy, 
Thợ gồm lòng sâu lo. 
Nếu dụng cụ hoàn bị, 
Quyến thuộc đêu hoan hi. 


T22. 568a 


T22. 568a Tán duyên khởi 


Trì giới có khuyết, thủng; 
Người làm ác thường lo. 
Kẻ không hủy cắm giới 
Tám thường được hoan hị. 


Như đốm lửa tuy bé; 
Đừng khinh nó là nhỏ. 
Nếu gặp cỏ, cây khô 
Nó đối cháy không sót. 


Ác ta làm tuy nhỏ, 

Cần thận chớ xem thường. 
Như rách y-la diệp”, 
Thường sinh làm thân rồng. 


Như sư tử rồng gâm, 
Người say không biết sợ. 
Thú nhỏ tiếng tuy bé, 
Người tỉnh nghe vẫn sợ. 


số ấn vệ 4 
Người ba câu” cũng vậy, 


'V-la diệp ###$#Š; Skt. erapatra, hoặc elãpafra, H: hương diệp Ấ$, hoắc 
hương diệp # ##, một loại tiêu đậu khấu (Cardamom). Ở đây chỉ tên một con 
voi chúa, hay rồng, Päli: erakapafa. Tiền thân là Tỳ-kheo thời Phật Ca-diếp 
(Päli: Køzssapa), bị té thuyền, vớ nhằm lá eraka. Ông chết đuối với tâm ưu uất 
nên tái sinh làm thân rồng. (Pháp cú truyện giải, Dh.A.iii.230-6). Theo tài liệu 
Hán, Phúc cái chánh hạnh sở tập kinh 11 (T32n1671): tiền thân là tỳ-kheo phạm 
2 tội, ngắt lá y-la và khất thực sau giờ ngọ, do đó sinh làm thân rồng với 7 đầu 
trên đó mọc cây y-la. 

? Tam cấu nhân Z3, ba hạng người dơ bẩn: như cái chậu rửa chân còn lưu 


5 


Luật tứ phần I 


Tát cả ác không sợ. 
Người trí việc ác nhỏ, 


Thường ôm lòng lo sợ. 


Như khi bào chế thuốc, 

Loại bỏ thứ không tối; 
Người bệnh uống được lành, 
Thân khỏe được an lạc. 


Người tu giới cũng vậy; 
Hay tránh các ác hành, 
Trừ các hoạn kết sử, 
An ổn vào Niết-bàn. 


Nếu muốn đi đường xa, 
Phải tự bảo vệ chân. 
Nếu chân bị thương tốn 
Không thể đi xa được. 


Câu cõi trời, Niết-bàn; 
Phương tiện thủ hộ giới. 
Không hủúy hoại như vậy, 
Ất vượt khỏi đường hiểm. 


Như người muốn qua sông, 


T22. 568a 


một ít nước dơ; cái chậu đã đô hết nước dơ, và cái chậu đơ bị lật úp. Xem, 7?ng 
A-hàm 3, “La-vân kinh,” (TI, tr.436a). Pall, M. 1. 141-424. Tam cấu, cũng 
thường chỉ tham, sân, si. 
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T22. 568b Tán duyên khởi 


Dùng tay và phao nổi; 
Nước sáu không sợ chìm, 
Có thể đến bờ kia. 


Đệ tử Phát cũng vậy, 
Tụ hành gốc cắm giới, 
Không bị cuồn dòng tà, 
Đắm chìm biển sinh tử. 


Vĩ như cung Đề Tì hích 
Các báu khắc chạm thành, 
Thêm bậc bằng thất bảo, 
Chỗ ấi” của người, trời. 


|5608b|] Điện chánh pháp cũng vậy; 
Bảy giác # trang nghiêm, 
Cẩm giới làm thêm bậc; 
Chỗ đi của thánh hiện. 


Như khéo học hết thảy 
Các kỹ nghệ thế gian, 


' Đề Thích đường “####.. Đây chỉ Chánh pháp điện #¿*#‡, cũng gọi là Thiện 
pháp đường hay Thiện pháp giảng đường -Ý*‡š#Z, Hội trường của chư thiên 
Tam thập tam (Đao-lị thiên). Päli: Suđhammnaäsabhä. Đề Thích còn có cung điện 
riêng khác nữa, gọi là Tối thắng giảng đường (Päli: ⁄ejayana-päsäda) 

? Sở hành Zƒ, cũng thường nói là sở hành cảnh giới %f473ÄJÈ, hay hành xứ #7 
7; Skt. (=Päli) gocara, môi trường hay phạm vi nhận thức và hành động. 

3 Chánh pháp đường #›*+“#, xem cht. trước. 

“Giác ý #⁄#, hay giác chỉ #2 *, bồ-đề phần #‡#2; Pali: boj/hanga (Skt. 
bodhyanga). 


Luật tứ phần I 


Sẽ được vua súng ái; 
Do vậy được sung sướng. 


Người khéo hay tu học 
Cẩm giới do Phật nói, 
Trọn không đọa ác thủ, 
Thường được nơi an ốn. 


Như binh mình đủ mạnh 
Mới phá được bình người. 
Chúng hiển thánh kiên cố 
Sau đó phá quân ma. 


Chúng Thánh nếu hòa hợp, 
Được Thế Tôn khen ngợi. 
Do chúng hòa hợp vậy 
Phát pháp được lâu dải. 


Như sữa mẹ từ ải 

Nuôi dưỡng, giữ gìn con; 
Tất cả nạn nước, lửa, 
Bảo vệ không xâm hại. 
Cẩm giới như từ mẫu 
Giữ gìn người hành giả 
Trọn không đọa súc sinh, 


Nga quỷ hay địa ngục. 


Như có tướng dũng mãnh 


T22. 568b 


T22. 568b Tán duyên khởi 


Khéo tập pháp chiến đầu, 
Hàng phục kẻ địch kia, 
Tử chiến không tiếc thân. 


Con Phật cũng như vậy, 
Khéo học các cẩm giới; 
Khi năm ấm tan hoại, 
Trọn không sợ mạng hết. 


Sinh ra từ giới Phật, 

MMới là con chân thát. 
Cũng như Ương-quật-ma, 
Được Như Lai ký biệt. 


Nếu có người xả giới, 
Đối Phật pháp là chết. 
Trì giới như hộ mạng, 
Giữ gìn không để mất. 


Vi như được ấn vua, 
Đến đâu không trở ngại. 
Khuyết thì bị cật vẫn; 
Mất hết thì bị trói. 


' Ương-quật-ma-(la) ##/š(/#)šäf, Pali: Angulimäla (Skt. Angulimalya) dịch: 
Chỉ Man 3# Š %, tên tướng cướp lừng danh thời Phật. Sau được Phật hóa độ thành 
tỳ-kheo và đắc quả A-la-hán. Xem 7gp A-hàm 36. 16 (T2, tr.280c); Hiện ngu 
kinh I1 (T4, tr. 423b); Uơng-quật-ma kinh (T2, tr.50§b); Ương-quật-ma-la 
kinh (T2, tr.512b); 4vadasafaka (Skt.) No.27; DhpA (Päli).I. tr.146; Ii.185; 
Therag. 864-891. 


Luật tứ phần I 


[568c] 


Người toàn đủ giới-ấn 
Đến đâu không trở ngại. 
Hủy ít thì bất định; 

Hủy nhiễu vào ba ác. 


Vì tắt cả mọi người 

Hàng phục các ma quỷ, 
Nên Tiên nhân ngũ thông! 
Sáng tác các chủ thuật. 


Vì người tàm quý kia 

Nhiếp người không tàm quý, 
Nên Như Lai chế giới, 

Nửa tháng thuyết một lần. 
Đã thuyết ích lợi giới, 

Cúi đâu lễ chư Phật. 


T22. 5ó8c 


(Đoạn kệ tụng này không phải được sáng tác khi Ca-diếp cùng 
Thánh chúng nghìn vị kết tập Luật. Đây căn cứ theo sở truyền riêng 
của mỗi bộ trong năm bộ phân trương về sau. Tức được thuyết bởi 
vị đứng đầu của mỗi chúng. Nay vì muốn phân biệt giải thích Luật 
tướng, cho nên trước tiên đọc kệ tán thán, sau đó giải thuyết.) 


' Hán: thần tiên ngũ thông nhân 34h #38 ^.. 


š Đoạn phụ chú của vị truyền luật. Không thuộc chính văn của Luật. 
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CHƯƠNG I 


BA-LA-DIHL' 


I. BÁT TỊNH HẠNH? 
A. DUYÊN KHỞI 
1. Sự kiện Tỳ-lan-nhã 


[568e07]Một thời, đức Phật cùng đại chúng tỳ-kheo gồm năm trăm 
vị, du hóa đến nước Tô-la-bà,” tuần tự du hành đến Tỳ-lan-nhã,” và 
đêm ấy ngủ dưới bóng cây na-lân-la-tân-châu-man-đà-la.” Bấy giờ 
bà-la-môn Tỳ-lan-nhã” nghe sa-môn Cù-đàm, họ Thích, bỏ dòng họ 
Thích đi xuất gia tầm đạo, đã từ nước Tô-la-bà dẫn chúng tỳ-kheo 
gồm năm trăm vị, tuần tự du hành đến Tỳ-lan-nhã này, và nghỉ đêm 
dưới bóng cây na-lân-la-tân-châu-man-đà-la. Sa-môn Cù-đàm này 
có danh xưng lớn như vây: “Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài ở giữa 


' (T22n1428, tr.568c6 983 3# 3 ¿*> —) 

* Ngũ phân 1 (T22n1421, tr.1a08); Tăng kỳ 1 (T22n1425, tr.227a0§); Thập fụng 
1 (T23n1435, tr.la09); Căn bản ï (T23n1442, tr.627c27). Päli, Suttavibhanga, 
M= 11. 1. 

3 Tô-la-bà quốc #§ šš 3# B]; Ngữ phân: Tu-lại-bà quốc 7ñ ‡ã 3# E]; cả hai phiên âm 
từ Skt. Šørasena (PÄli: TH hay 1 trong 16 đại quôc thời Phật; xem Trường 4- 
hàm 5, “Kinh Xà-ni-sa”; D.18. Javasabha. Tăng kỳ: Xá-vệ quốc #7B], (Skt. 
Šrãvasti, Päli: SữpnWHD, Thập tụng: Phật tại Tỳ-da-li X 3š äÊ, Skt. ValsãlI (Päli: 
Vesali): Căn bản: Phật tại nước Lật thị Š Ấ Bì. 

* Tỳ-lan-nhã ?#ññ 3z. Päli: Verañjã, thị trấn gần Sãvatthï, trên đường đi Vesälĩ. 

Ÿ Na-lân-la-tân-châu-man-đà-la 3É bŠ ä‡ ;# 3| Ÿ Fè ##; Päli: Na|eru-pucimanda, 
cây pucimanda (Nimba, Azadirachta Indica) có miễu thờ dạ-xoa Na|eru (Sớ giải, 
¡. 109). Ngũ phẩn: trú lâm thọ hạ †‡:‡k#†'F. 

5 Tỳ-lan-nhã bà-la-môn 7# ñj 3?3###P]. Xem 7rung A-hàm, kinh 157 (Hoàng lô 
viên). Pãli: VerañJo brahmano. 


Luật tứ phần I T22. 568§c 


các chúng Thiên, Ma, Phạm, sa-môn, bà-la- môn công bố chánh 
pháp do tự thân chứng nghiệm bằng thắng trí.' Pháp ấ My thiện xảo ở 
khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuôi, có nghĩa và vị; * phạm hạnh 
thanh tịnh, tự nhiên, được tu tập đầy đủ.” Lành thay! Chúng ta được 
chiêm ngưỡng con người Vô trước” như vậy. Nay ta nên đến thăm 
hỏi sa-môn Cù-đàm.” 

Bấy giờ, bà-la-môn Tỳ-lan-nhã đi đến chỗ đức Thế Tôn. Khi đến 
nơi, sau khi hỏi chào thăm viếng nhau rồi, ông ngồi qua một bên. 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện thuyết pháp, khai hóa, khiến 
được hoan hý. Bà-la-môn sau khi nghe đức Phật nói pháp, lòng 
sinh hoan hỷ, liền thưa: “Cúi xin đức Thế Tôn thương xót chấp 
thuận thỉnh cầu của con, cùng với chúng tỳ-kheo an cư ba tháng 
mùa mưa.” 

Đức Thế Tôn và Tăng tỳ-kheo im lặng nhận lời. Bà-la-môn Tỳ-lan- 
nhã biết đức Thế Tôn đã im lặng nhận lời thỉnh của mình, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật rồi cáo lui. 

Thế Tôn cùng chúng tỳ-kheo gồm năm trăm vị nhận lời an cư ba 
tháng mùa mưa. Bấy giờ có người lái ngựa từ nước Ba-ly” lùa năm 


' Pali, thành cú: So mam lokam sadevakam samärakam sabrahmakam 
sassamanuabrahmanin pajam sadevamanussam sayam abhinña sacchikatwva 
pavedeii. “Sau khi tứ thân chứng nghiệm bằng thắng trí, Ngài thuyết minh thế 
giới này bao gồm Thiên, Ma, Phạm, cùng với sa-môn, bà-la-môn, sanh loại, cùng 
với chư thiên và loài người.” 

? Pali, thành cú: S%o đhammam — deseti adikalyanain majjhe- kalyanain 
pariosanakalyanaim sadHham  sabyafjanam. “Ngài diễn thuyết pháp; pháp â Si 
thiện xảo phần đầu, thiện xảo phần giữa, thiện xảo phần cuối, có nghĩa, có văn.” 

3 Pali, thành cú: kevalaparipunualn parisuddham brahma-caryam pakaseti; 
“Ngài hiển thị phạm hạnh tuyệt đối hoàn bị, hoàn toàn thanh tịnh.” 

* Vô trước nhân ## 3? À_, một dịch nghĩa khác của từ A-la-hán. 

* Ba-ly quốc 3 äš E]; Ngũ phân: Ba-lj quốc 3 #| BE]. Pali (Viniii. 6): 
Untarapathaka assavai/a, những người buôn ngựa từ Uttarapatha, địa danh chỉ 
chung vùng Bắc Án. 
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T22. 569a Ba-la-di 


trăm thớt ngựa đến Tỳ-lan-nhã và ở đây đóng trại chín mươi ngày 
mùa hạ. 

Thời điểm này gặp lúc mất mùa, lúa gạo quý giá, nhân dân đói 
khát, xương trắng ngôn ngang, khất thực khó được. Bả-la-môn Tỳ- 
lan-nhã tuy thỉnh Như Lai và Tăng tỳ-kheo an cư ba tháng, nhưng 
hoàn toàn không cúng dường, cung câp những nhu câu cân thiết. 
Tại sao vậy? [S69a[ Vì bị ám bởi Ma Ba- tuần. 


Bấy giờ, các tỳ-kheo ở Tỳ-lan-nhã khất thực không được, nên phải 
đến khất thực nơi người lái ngựa kia. Lúc ấy, người lái ngựa nghĩ: 
“Hiện nay mất mùa, lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khát, khất 
thực khó được, xương trắng ngôn ngang. Các tỳ-kheo kia khất thực 
không được nên đến đây. Nay ta có nên dùng lúa mạch của ngựa 
mỗi ngày bố thí cho tỳ-kheo năm thăng, Thế Tôn một đấu hay 
chăng?” Nghĩ như vậy rồi, mỗi ngày ông bố thí cho các tỳ-kheo 
năm thăng lúa mạch của ngựa, Thế Tôn một đấu. 

Đức Thế Tôn nhận được phần lúa ngựa rồi, trao cho A-nan. A-nan 
khiến người xay làm cơm khô để dâng Phật. Đức Phật dùng cơm 
khô, còn các tỳ-kheo nấu chín rồi mới ăn. Do đó, giữa đức Phật 
cùng các tỳ-kheo thức ăn có khác. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-liên đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi lui ngồi một bên, thưa: 

“Kính bạch Đại đức, hiện nay lúa gạo khan hiểm, nhân dân đói 
khát, khất thực khó được; thực phẩm của các tỳ-kheo rất là thô xấu, 
nên tất cả đều bị gầy ốm. Nếu đức Thế Tôn cho phép, các tỳ-kheo 
có thần túc đến nước Uất-đơn-việt' lấy thức ăn bằng gạo của loại 
lúa chín mọc tự nhiên, ˆ thì chúng con sẽ đi.” 


' Uất-đơn-việt # 34h; Skt.(PAli): Uwaräpatha. 

? Tự nhiên canh mễ É #&3#›k, một thứ lúa tự nhiên mọc, không do người trồng: 
xem Trường A-hàm 6, kinh Tiểu duyên, Đại l1 tr. 38al. Cf, D.iii.8§ (4ggañña- 
suttanta): akaftha-pako sãh patur ahosi qkano athuso, xuất hiện loại lúa chín tự 
nhiên không do gieo trồng, không vỏ, không cám. 
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Luật tứ phần I T22. 569a 
Đức Phật bảo Tôn giả Mục-liên: 


“Các vị tỳ-kheo có thần túc thì có thê đến đó đề lấy thức ăn bằng 
gạo lúa tự nhiên, còn các vị tỳ-kheo không có thần túc thì thế nào?” 


Tôn giả Mục-liên thưa: 


“Kính bạch đức Thế Tôn, các vị có thần túc thì họ tùy ý đến, còn 
Các vị không, có thân túc thì con sẽ dùng sức thần túc của con để 
giúp các vị đến đó.” 

Đức Phật bảo Tôn giả Mục-liên: “Thôi đi, thôi đi, đừng nói vậy! 
Tại sao? Các ông là những con người” đã chứng đắc thần túc thì có 
thê làm như vậy. Còn các vị tỳ-kheo ở đời vị lai sẽ làm sao?” 

2. Xá-lợi-phất thưa hồi 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất ở nơi nhàn tĩnh, nghĩ như vầy: 
“VỊ Đăng Chánh Giác nào có phạm hạnh tu tập và Phật pháp tôn tại 
lâu dài? VỊ Đăng Chánh Giác nào có phạm hạnh tu tập và Phật 
pháp không tôn tại lâu dài?” Tôn giả Xá-lợi-phât từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa y phục, đên chỗ Thê Tôn, đâu mặt đảnh lê, rôi ngôi qua 
một bên. Một lát sau, Tôn giả rời chỗ ngôi, đứng dậy thưa: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, vừa rồi ở chỗ nhàn tĩnh, con nghĩ: “VỊ 
Đăng Chánh Giác nào có phạm hạnh tu tập và Phật pháp tôn tại lâu 
đài? VỊ Đăng Chánh Giác nào có phạm hạnh tu tập và Phật pháp 
không tôn tại lâu dài?ˆ Cúi xin đức Thê Tôn khai thị cho con.” 

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đức Phật Tỳ-bà-thi, đức Phật Thức-khí, đức Phật Câu-lưu-tôn, 
đức Phật Ca-diệp, các vị Phật này có phạm hạnh tu tập và Phật 
pháp tôn tại lâu dài. Pháp của Phật Tùy-diệp, Phật Câu-na-hàm 
Mâu-mI, thì không tôn tại lâu dài.” 


' Pali (Vin.iii. 7), Mahãmoggallãna bạch Phật: “Phần dưới kia của đại địa này rất 
sung túc. Con sẽ chuyên ngược đại địa đê các ty-kheo có thê có thức ăn.” 
°“ Nguyên Hán: trượng phu # %. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Do nhân duyên gì mà [569b] Phật Tỳ-bà-thi,' đức Phật Thức,” đức 
Phật Câu-lưu-tôn,° đức Phật Ca-diếp,' các vị Phật này có phạm 
hạnh tu tập và Phật pháp tôn tại lâu dài; Pháp của Phật Tùy-diếp,` 
Phật Câu-na-hàm Mâu-ni,° thì không tôn tại lâu dài?”” 

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đức Phật Câu-na-hàm Mâu-mi, đức Phật Tùy-diếp không công bố 
pháp rộng rãi như: Khê kinh, Kỳ-dạ kinh, Thọ ký, Kệ kinh, Cú 
kinh, Nhân duyên kinh, Bản sinh kinh, Thiện đạo kinh, Phương 
đăng kinh, VỊ tăng hữu kinh, Thí dụ kinh, Ưu-bà-đê-xá kinh. 
Không vì người rộng nói Khê kinh, cho đên Ưu-bà-đê-xá kinh, 
không kêt giới cũng không thuyêt giới, cho nên các đệ tử mỏi mệt 
nhàm chán,” vì vậy cho nên pháp không tôn tại dài lâu. Khi đức 


` Tỳ-bà-thi Phật /#3# Ƒ 3È; Ngũ phân: Duy-vệ Phật ##4#70È. PRli: Vipassi. 

? Thức Phật ®%#È; Ngũ phán: Thi-diễp Phật Ƒ 3Š ?b. PHI: S/khử. 

3 Câu-lưu-tôn Phật 3⁄2 # #4?È; Ngũ phân: Câu-lâu-tôn Phật 349‡#j£°}. Pãli: 
Kakusandha. 

* Ca-diếp Phật ‡? 34. Päli: Kassapa. 

* Tuỳ-diếp Phật hễ 3È}. Pali: V7ssabhu. 

5 Câu-na-hàm Mâu-ni Phật 3 5#⁄2-4ˆ 76). Pali: Konãgamama. 

Ẵ Päli, Vin. iii, tr.7: các Thế Tôn VipassT, SikkhT và Vessabhu, phạm hạnh không 
tồn tại lâu dài. Các Thế Tôn Kakusandha, Konägamana, Kassapa có phạm hạnh 
tồn tại lâu dài. Ngữ phần (tr.1b26) cũng nói như Päli. 

ở 12 bộ phận Thánh điển: Khế kinh 3###, Kỳ-dạ kinh #j#.##, Thọ ký 4#‡#,##, 
Cú kinh óJ 4, Nhân duyên kinh BỊ #4##, Bản sanh kinh + #4#, Thiện đạo kinh 
-š-ï# ##, Phương đắng kinh 2 %##, Vị tằng hữu kinh %& ý #4#, Thí dụ kinh #Ê 
"4#, Ưu-bà-đề-xá kinh #3 ‡#4-#4#. Liệt kê theo Päli, chỉ có 9: sư/zm geyyatm 
veyyakaranam gathã udanam itivuftakam jãtakamu abbhuta-dhammam vedallam. 
? Có điểm ngữ pháp đáng lưu ý trong bản Hán dịch. Trong bản PälI (Vin. 11. 8): 
(...) kilãsuno ahesumn sãvakanam vitharena dhammamn deseftitm, “(Các đức Thế 
Tôn này) không tích cực (=mệt mỏi) thuyết pháp một cách rộng rãi cho các đệ 
tử.” Tính từ &7/asuno (mệt mỏi = không tích cực, chủ cách, số nhiều, Hán: bì yếm 
7š J*) phâm định danh từ Thế Tôn (b#agava ) chứ không phẩm định cho danh từ 
sãvakãnam (chỉ định cách, số nhiều, Hán: ch đệ £ 3# 3Š -Ÿ-) như trong Hán dịch. 
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Thế Tôn kia biết tâm các đệ tự mỏi mệt nhàm chán thì chỉ dạy như 
vày:' “Điều này nên niệm; điều này không nên niệm. Điều này nên 
tư duy; điều này không nên tư duy. Điều này nên đoạn; điều này 
nên thành tựu và an trú. 

“Này Xá-lợi-phất, xa xưa về trước, đức Phật Tùy-diếp cùng với 
một ngàn tỳ-kheo sống trong rừng Kinh sợ.” Này Xá-lợi-phất, nếu 
có người nảo chưa lia dục mà vào trong rừng kia, thì lông trong 
người đều bị dựng ngược lên, cho nên gọi là rừng Kinh sợ." 

“Lại nữa, này Xá-lợi-phất, đức Phật Câu-na-hàm Mâu-mi, đức Phật 
Tùy-diếp Như lai, là bậc Chí Chơn, Đăng Chánh Giác, quán trong 
tâm một ngàn vị tỳ-kheo, thấy họ mỏi mệt nhàm chán, bèn nói 
pháp: “Điều này nên niệm; điều này không nên niệm. Điều này nên 
tư duy; điều này không nên tư duy. Điều này nên đoạn; điều này 
nên thành tựu và an trú.” 

“Này Xá-lợi-phất, nên biết, lúc bấy giờ đức Phật kia và các vị 
Thanh văn còn ở đời thì Phật pháp được truyền rộng rãi. Nhưng sau 
khi đức Phật kia và các Thanh văn" diệt độ, mọi người trong thế 
gian đời sau, đủ mọi thành phần khác nhau, đủ các dòng họ, đủ các 
gia tộc khác nhau xuất gia. Đó là lý do khiến cho Phật pháp mau 
diệt, không tồn tại lâu dài. Tại sao vậy? Vì không được thâu nhiếp 
bằng kinh pháp. 


: Ngũ phần (tr.1c10): “Thuyết pháp cho đệ tử bằng tâm niệm chứ không nói ra 
miệng rằng...” 

?“ Khủng úy lâm Z&#3‡š. Ngũ phân: khủng bố lâm Z#}§3k. Päli.: aãñtarasmiim 
bhùữnsanake vanasanqe, trong một khu rừng có nhiều sự kinh sợ kia. Hình như 
không chỉ khu rừng có tên là Kinh sợ (Khủng bố hay Khủng uý). Trong thời 
Thích tôn, cũng có một khu rừng mang tên như vậy, Päll: Bhesakalãavana 
(Khủng bó lâm) thuộc nước Bhagga (Bà-kỳ); C£. A.ii. 61, ïii. 295; S.iii. 1, iv. 
116. 

3 Pali kết luận: “Do nguyên nhân này, phạm hạnh (ÖraJznacariya) của các Thế 
Tôn Vipassi, SikkhT, Vessabhu không tồn tại lâu dài (na ciraffhitikam ahosi).” 

* Pạji; buddhãnubhaãnam sãvakãnam, các đệ tử đã giác ngộ theo Phật, chỉ các đại 
đệ tử đã đắc quả A-la-hán. 
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“Này Xá-lợi-phất, ví như các loại hoa rải trên mặt bàn, gió thối thì 
bay. Tại sao vậy? Vì không dùng sợi chỉ xâu nó lại, cho nên như 
vậy. 

“Này Xá-lợi-phất, đức Phật kia và các chúng Thanh văn khi còn ở 
đời thì Phật pháp lưu bố. Nhưng sau khi đức Phật kia và chúng 
Thanh văn diệt độ, người trong thế gian, đủ mọi thành phần khác 
nhau, đủ các dòng họ, đủ các gia tộc khác nhau xuất gia khiến cho 
chánh pháp mau diệt, không tổn tại lâu dài. Tại sao? Vì không được 
thâu nhiếp bằng kinh pháp.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

“Đức Phật Tỳ-Bà-thi, đức Phật Thức, đức Phật Câu-lưu-tôn, đức 
Phật Ca-diếp vì các đệ tử rộng nói kinh pháp, từ Khế kinh cho đến 
Ưu-bà-xá kinh, cũng kết giới, cũng thuyết giới. Khi tâm chúng đệ 
tử [569c] mỏi mệt nhàm chán; đức Phật biết tâm của họ mỏi mệt 
nhàm chán, chỉ dạy như vây: “Điều này nên niệm; điều này không 
nên niệm. Điều này nên tư duy; điều này không nên tư duy. Điều 
này nên đoạn; điều này nên thành tựu và an trú. 

“Như vậy, này Xá-lợi-phất, các đức Phật kia và chúng Thanh văn 
khi còn ở đời thì Phật pháp lưu bố. Nếu các đức Phật kia và chúng 
Thanh văn sau khi diệt độ; người trong thế gian đời sau, đủ mọi 
thành phần khác nhau, đủ các dòng họ, đủ các gia tộc khác nhau 
xuất gia, không khiến cho Phật pháp mau diệt.” 

Tại sao vậy? Vì được thâu nhiếp bằng kinh pháp. 

“Này Xá-lợi-phất, ví như các loại hoa rải trên mặt bàn được xâu lại 
bằng sợi chỉ; tuy bị gió thôi nhưng không bị phân tán. Tại sao vậy? 
Nhờ sợi chỉ khéo xâu giữ lại. Cũng vậy, này Xá-lợi-phất, đức Phật 
kia cùng chúng Thanh văn ở đời rộng nói Phật pháp, như trên.” 
“Này Xá-lợi-phất, do nhân duyên này mà Phật pháp thời đức Phật 
Tỳ-bà-thi, cho đến đức Phật Ca-diếp được tồn tại lâu dài, và cũng 
do nhân duyên này mà Phật pháp thời đức Phật Câu-na-hàm Mâu- 
ni, đức Phật Tùy-diếp không tồn tại lâu dài.” 
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Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, mặc y 
trống vai bên hữu, đầu gối hữu chấm đất, chấp tay bạch Phật: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, nay chính là lúc. Cúi xin đức Đại Thánh 
vì các tỳ-kheo kết giới, thuyết giới, khiến cho phạm hạnh được tu 
tập, pháp được tồn tại lâu dài.” Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi- 
phất: 

“Hãy thôi!! Như Lai tự biết thời. Này Xá-lợi-phất, vì sao Như Lai 
chưa vì các tỳ-kheo kết giới? Vì trong chúng tỳ-kheo chưa có ai 
phạm pháp hữu lậu. Nếu có người nào phạm pháp hữu lậu, nhiên 
hậu Thế Tôn mới vì các tỳ-kheo kết giới để đoạn pháp hữu lậu kia. 
Này Xá-lợi-phất, khi tỳ-kheo chưa được lợi dưỡng thì chắc chắn 
chưa sinh pháp hữu lậu. Nếu tỳ-kheo được lợi dưỡng thì pháp hữu 
lậu liền sinh. Nếu pháp hữu lậu đã sinh, Thế Tôn mới vì các tỳ- 
kheo kết ĐIỚI, VÌ muốn khiến cho họ đoạn pháp hữu lậu vậy. 

“Này Xá-lợi-phất, tỳ-kheo chưa sinh pháp hữu lậu chỉ vì chưa có 
danh tiếng, chưa ai biết đến nhiều, chưa có tiếng tăm nhiều, chưa 
có tài nghiệp nhiều. Nếu tỳ-kheo được danh tiếng, cho đến nhiều 
tài nghiệp thì pháp hữu lậu liền sinh. Nếu có pháp hữu lậu sinh, 
nhiên hậu Thế Tôn sẽ vì đệ tử kết giới để đoạn pháp hữu lậu. Này 
Xá-lợi-phất, hãy thôi! Như lai tự biết thời.” 

3. Nhân duyên Tu-đề-na: Kết giới lần thứ nhất 

Bấy giờ Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Khi ấy, có Tu-đề-na Tử ở thôn Ca- 
lan-đà.” Trong thôn này, ông là người có nhiều tiền của, lắm đồ 
châu báu, với tín tâm kiên cố, xuất gia hành đạo. 


' Hán: /há chỉ Ha. Päli: ãgamehi tam Saripufa, “Hãy chờ đợi, này Xá-lợi- 
hât.” 

Con trai của Tu-đề-na ở thôn Ca-lan-đà ‡ jj "È‡†Zã‡‡3Ñ-'ƒ†. Ngĩ phần: con 
trai của trưởng giả Na-lan-đà tên là Tu-đề-na. 7ăng #ÿ: thành Tỳ-da-ly có con 
trai trưởng giả tên là Da-xá ÄÑ4. Thập tụng: Con trai trưởng giả tên là Tu-đề-na 
Gia-lan-đà 3= ñj FÈ Căn bản: Con trai của Yết-lan-đạc-ca tên là Tô-trần-na #3 ñïj 
#‡‡im-ƒ #£Bậ 3š. Päli (Vin.iii. 11): Sudinno nãma Kalanda(ka)putto sefthipuHo, 
Sudimna, con trai của phú hộ Kalandaka. 
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[570a1] Vào lúc bấy giờ, lúa thóc khan hiếm, các tỳ-kheo khất thực 
khó được. Tu-đê-na Tử tự nghĩ như vây: “Hiện nay mât mùa, các 
tỳ-kheo khât thực khó được. Ta nên hướng dân các tỳ-kheo đên 
thôn Ca-lan-đà đê khât thực. Các tỳ-kheo sẽ nhân bởi ta mà được 
lợi dưỡng lớn đê có thê tu phạm hạnh. Cũng khiên cho dòng họ ta 
tích cực hành bô thí, làm các phước đức.” Nghĩ như vậy rôi, Tu-đê- 
na Tử liên dân các tỳ-kheo về thôn Ca-lan-đà. 

Mẹ của ông Tu-đề-na nghe con mình dẫn các tỳ-kheo về lại bổn 
thôn, liên đên đón. Khi đên chổ con, bà nói với con trai của mình: 
“Con nên bỏ đạo, trở về làm người bạch y. Tại sao vậy? Vì cha con 
đã qua đời, mẹ sông đơn độc, sợ gia tải sẽ rơi vào cửa nhà quan. 
Của cải của cha con vôn đã nhiêu, huông là tài sản của tô phụ đê lại 
vô lượng. Thật là đáng tiệc! Do vậy, nay con hãy bỏ đạo đê trở vê 
đời.” 

Tu-đề-na trả lời mẹ: 

“Con không thê bỏ đạo để làm những việc phi pháp này. Hiện tại 
con rât thích phạm hạnh, tu đạo vô thượng.” 

Ba lần người mẹ bảo như vậy, cũng ba lần người con thưa: 

“Không thể bỏ đạo để trở về thế tục được!” 

Bà mẹ liền bỏ ra về. Bà ta đến chỗ người con dâu, nói: 

“Khi nào nguyệt kỳ của con đến, tin cho mẹ biết.” 

Người dâu tự biết nguyệt kỳ sắp đến, nên đến thưa với mẹ chồng: 
“Thưa đại gia, nguyệt kỳ của con sắp đến.” 

Bà mẹ chồng bảo: “Con nên dùng y phục và nữ trang của ngày cưới 
trang điêm thân con rồi đên đây.” 

Người con dâu theo lời mẹ chồng dạy, liền tự trang điểm thân 
mình; rồi cùng mẹ đến chỗ người chồng. Đến nơi, bà mẹ chồng nói 
với con bà: 

“Nay đã đến lúc, con phải bỏ đạo về đời. Tại sao vậy? Vì nếu con 
không bỏ đạo, tài vật của nhà ta sẽ bị thu vào cửa nhà quan.” 
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Người con thưa với mẹ: “Con không thê bỏ đạo!” 
Sau khi ba lân nói như vậy, bà nói với con trai: 


“Hôm nay hoa thủy của vợ con đã xuất. Con nên lưu lại đứa con để 
dòng dõi của con không bị đứt.” 

Người con thưa: “Việc này rất dễ. Con có thể làm được.” 

Lúc bấy giờ, trước khi Phật chế giới, Ca-lan-đà Tử không thấy 
được dục là ô uế, liền năm tay người vợ cũ dẫn vào trong vườn, nơi 
chỗ khuất vắng, ba lần làm việc bất tịnh. Ngay khi ấy, trong vườn 
có con quỷ vừa mệnh chung liên gá vào thai. Nương nơi thai đủ 
chín tháng, sinh ra một hải nhi nam, dung mạo đoan chánh, có một 
không hai trên đòi, được đặt tên là Chủng Tử,' các căn đây đủ. 
Theo thời gian, Chủng Tử khôn lớn, cạo tóc, mặc cà sa, với tín tâm 
vững chắc xuât gia học đạo, tinh cân không biêng nhác, đặc quả A- 
la-hán, thân thông biên hóa, oai đức vô lượng, cho nên có hiệu là 
Tôn giả Chủng Tử.” 

Tu-đề-na tập oai nghi của sa-môn, không việc gì không biết, gặp 
việc gì cũng làm được; [S70b| và cũng có thê dạy bảo người khác. 
Từ khi Tu-đề-na làm việc bất tịnh rồi, về sau thường ôm lòng sầu 
ưu. Các đồng học my vậy hỏi: 

“Thầy. có điều gì sầu ưu phải chăng? Thầy tu phạm hạnh lâu, oai 
nghi lễ tiết không việc gì không biết, tại sao sầu ưu? Hay là không 
thích sống đời sông phạm hạnh nữa?” 


Tu-đê-na nói: “Tôi rât thích đời sông phạm hạnh. Nhưng gân đây, 
nơi chỗ khuât văng, tôi đã phạm ác hạnh; cùng vợ cũ” làm việc bất 
tịnh, nên ưu sâu.” 


' Tứ phần, Căn bản: Chủng Tử #Ê-Ÿ-. Tăng kỳ, Thập tụng: Tục Chủng ###$. Päli: 
Bÿaka. 

: Päli, Vin.iii.19, về sau, Bïjaka và mẹ đều xuất gia, và cả hai đều đắc quả A-la- 
hán. 

X Nguyên Hán: cố nhị #4 —. Päli: purãnadutiyakä. 
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Các tỳ-kheo nói với Tu-đè-na: 

“Tại sao thầy lại làm việc xấu như vậy? Trong pháp thanh tịnh của 
đức Như Lai, ở trong dục mà không dục, ở trong cầu bân mà không 
cấu bần, hay đoạn trừ khát ái, phá bỏ hang ô ô,' trừ các trói buộc, ái 
diệt tận chứng Niêt-bàn. Tại sao nay ở trong pháp thanh tịnh này 
Thây lại cùng vợ cũ làm việc bât tịnh ?” 

Lúc bấy giờ, các tỷ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, cúi đầu lễ dưới 
chân, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này trình bày đầy đủ 
lên đức Thế Tôn. Lúc ấy đức Thế Tôn do nhân duyên này mà tập 
hợp các tỳ-kheo. 

Đức Thế Tôn có khi biết mà vẫn hỏi, có khi biết mà không hỏi; đôi 
khi đúng lúc thì hỏi, đôi khi đúng lúc mà không hỏi; chỉ hỏi khi nào 
hợp nghĩa”. Bấy giờ đức Thế Tôn biết đúng thời, hợp nghĩa, cho 
nên hỏi Tu-đê-na: “Thật sự ông có cùng vợ cũ làm hạnh bât tịnh 
hay không?” 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Con đã phạm bất tịnh hạnh.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách: 

“Việc ông làm là sai, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận. Ông đã làm điều 
chẳng nên làm. 


“Tu-đề-na, tại sao ở trong pháp thanh tịnh này, (nữ ứrên, cho đến) 
ái diệt tận chứng Niêt-bàn, lại cùng vợ cũ làm hạnh bât tịnh?” 


Đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Thả đê nam căn vào trong miệng con 
răn độc, không nên đê vào nữ căn. Tại sao vậy? Vì duyên này 
không đọa nơi đường ác, còn nêu phạm vào người nữ thì thân hoại 


' Sào quật # 7#; một dịch nghĩa của a-lại-da (Zlzya). Nghĩa thông dụng: chấp, 
dục cầu, khát vọng. Phá hoại sào quật, PälI: analaya, cẼ. D.1I. tr. 310, Vin. 1. 10: 
Thế nào là Khổ diệt thánh đế? Đối với khát ái mà hoàn toàn ly dục, diệt tận, xả 
bỏ, giải thoát, không chấp trì (tanhãya asesaviräganirodho cäãgo pafinissago 
mufti analayo). 

: Nghĩa :; đây hiểu là phù hợp với mục đích giải thoát. 
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mạng chung, đọa vào ba đường ác. Tại sao vậy? Ta đã dùng vô số 
phương tiện nói pháp đoạn dục, đoạn dục tưởng, diệt dục niệm, trừ 
tan sức nóng của dục, vượt ra khỏi sự kết buộc của ái. Ta đã dùng 
vô SỐ phương tiện nói, dục như lửa, dục như bó đuốc cỏ khô trong 
tay, cũng như trái cây, lại như vật tạm mượn, cũng như xương khô, 
như cục thịt, như cảnh mộng, như mũi dao nhọn được dẫm lên, như 
đồ gốm mới làm đựng nước để dưới nắng sáng giữa ngày, như đầu 
con rắn độc, như con dao xoay vòng, như trên cọc nhọn, như ngọn 
lao bén đâm.' Dục rất là nhớp nhúa, rất là xấu ác, là điều mà Phật 
quở trách. 


“Tu-đề-na, ngươi ở trong giáo pháp thanh tịnh của Ta, (như trên, 
cho đến) ái diệt tận chứng Niêt-bàn, lại cùng vợ cũ làm hạnh bât 
tịnh.” 


[570c01] Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo 
các tỳ-kheo: “Tu-đề-na là người ngu si, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới đầu tiên. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo 
kết giới, nhắm đến mười cú nghĩa:” I. Nhiếp thủ đối với Tăng. 2. 
Khiên cho Tăng hoan hỷ. 3. Khiến cho Tăng an lạc. 4. Khiến cho 
người chưa tín thì có tín. 5. Người đã có tín khiến tăng tưởng. 6. Để 
điều phục người chưa được điều phục. 7. Người có tàm quý được 
an lạc. 8. Đoạn hữu lậu hiện tại. 9. Đoạn hữu lậu đời vị lai. 10. 
Chánh pháp được tôn tại lâu dài.” 


! Các thí dụ về tai hại của dục, xem Trung A-hàm 54 (TI, tr.763c17); CẼ. PälI, 
M.22. Alagsaddipama. 

? Tập thập cú nghĩa Z-† 4) ấ:. Đất phân, Thập tụng: dĩ thập lợi cỗ + #Ì‡4; 
Tăng-kỳ: thập sự lợi ích -† S*#\ ši. Päli: dasa ahavase paficca, căn cứ trên 10 ý 
nghĩa (mục đích). 

` Ngũ phần (tr. 3c]): 1. Tăng hoà hiệp; 2. Tăng đoàn kết; 3. Chế ngự người xấu; 4. 
Đề cho người biết hồ thẹn được yên vui; 5. Đoạn hữu lậu đời này; 6. Diệt hữu 
lậu đời sau; 7. Khiến người chưa tin có tín tâm; 8. Khiến người có tín tâm được 
tăng trưởng; 9. Đề Chánh pháp lâu dài; 10. Phân biệt tì-ni phạm hạnh tồn tại lâu 
dài. Tăng kỳ (tr.228§c24): 1. Nhiếp Tăng; 2. Cực nhiếp Tăng; 3. Đề Tăng an lạc; 4. 
Chiết phục người không biết hồ thẹn; 5. Để người có tàm quý sống yên vui; 6. 
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“Muốn thuyết giới, nên thuyết như vây: 


T)-kheo nào, phạm bất tịnh hạnh, làm pháp dâm dục, tỳ- 
kheo ây là ké bqa-la-di, không được sông chung. ” 


Đức Thế Tôn đã kết giới như vậy cho các tỳ-kheo. 

4. Nhân duyên Bạt-xà tử: Kết giới lần thứ hai 

Bấy giờ, tỳ-kheo Bạt-xà Tử' sầu ưu không muốn sống tịnh hạnh, 
trở vê nhà cùng với vợ cũ làm việc bât tịnh. Sau đó suy nghĩ, “Đức 
Thê Tôn vì các tỳ-kheo kết giới: 

“Tỳ-kheo nào phạm bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục, tỳ-kheo ấy 
là kẻ ba-la-di, không được sống chung.” Song ta vì sầu ưu, không 
muốn sống tịnh hạnh, trở vê nhà cùng vợ cũ làm việc bất tịnh. Như 
vậy ta có phạm ba-la-di không? Ta sẽ làm như thê nào đây?” Bèn 
nói với các đông học: 


Người chưa tin được tin; 7. Người đã tin thì tin thêm; 8. Trong đời này được lậu 
tận; 9. Các lậu đời vị lai không sinh; 10. Để chánh pháp cửu trụ. Căn bản 
(tr.629b22), như Päli. Päl, Vin.ll. tr32: saøghasu/fhufäya (vì sự ưu mỹ của 
Tăng); sanghaphasufãya (vì sự an lạc của Tăng); đummankùinam pugsalanam 
niggahãya (đê chế phục hạng người không biết hồ thẹn) ; pesalãnam bhikhũnam 
phãsuvihãräya (để các tỳ-kheo nhu hòa sống an lạc); đi/hadhammikãanam 
ãsavãnam samvaräaya (để ngăn chặn hữu lậu đời này); sampäratikãnam 
ãsavãnam pafighatäya (đề đối trị hữu lậu đời sau); appasannänamn pasãdãya (vì 
tịnh tín của người chưa có tín); pasannanam bhiyyobhavaya (vì sự tăng trưởng 
của người có tín); saddhammaffhiiya (vì sự trường tồn của chánh pháp); 
vinayänuggahäya (đề nhiếp hộ tì-ni). 

' Bạt-xà Tử ## B]-#. Tăng kỳ (tr.231b24), Phật trụ Tì-xá-li, có hai người Li-xa #Ê 
+P-ƒ. Thập tụng (tr.1c22), Phật tại Xá-vệ, tỳ-kheo tên Bạt-kì Tử #4'#-Ý. Ngũ 
phần (tr.4al), một số đông các tỳ-kheo; nhưng sự kiện được đề cập sau nhân 
duyên vượn cái. PälI, Vin.I1.23, sambahulã vesalikã vajjiputtakã bhikkhñ, một 
số đông các tỳ-kheo người Vajji ở Vesälï. Nhưng sự kiện đề cập sau nhân duyên 
vượn cái như Ngữ phần. 
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“Thưa Trưởng lão, đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết ĐIỚI: “T-kheo 
nào, phạm bắt tịnh hạnh, làm pháp dâm dục, Tỳ-kheo ây là kẻ ba- 
la-di, không được sống chung.° Song tôi vì sầu ưu, không muốn 
sống tịnh hạnh, trở vê nhà cùng vợ cũ hành bất tịnh hạnh. Như vậy 
tôi có phạm ba-la-di không? Tôi sẽ làm như thế nào đây? Lành 
thay, Trưởng lão vì tôi đem việc nảy bạch lên đức Phật. Tùy theo 
đức Phật dạy như thế nào, tôi sẽ phụng hành như thế ấy.” 
Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, 
rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Thế Tôn. 
Lúc bây giờ đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ- 
kheo. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Bạt-xà Tử: 
“Việc ông làm là sai, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận. Ông đã làm điều 
chẳng nên làm. 
“Thế nào, người ngu si, không thích tịnh hạnh, trở về nhà cùng vợ 
cũ làm việc bất tịnh? Vừa mới để vào là ba-la-di. Ông là người ngu 
si, phạm ba-la-di, không được sống chung. Cho nên, này các tỳ- 
kheo, nêu có ai không thích tịnh hạnh, cho phép xả giới vê nhà. Sau 
đó, muốn xuất gia lại, ở trong Phật pháp tu tịnh hạnh, nên độ cho 
xuất gia, thọ đại giới. Từ nay về sau [Š71a01| nên thuyết giới như 
vầy: 
“T)-kheo nào, cùng với tỳ-kheo đồng giới, không xả giới, 
giới sút kém không tự phát lỗ,' phạm bất tịnh hạnh, làm 
pháp dâm dục, f)-kheo ấy là kẻ ba-la-di, không đưđược 
sống chung. ” 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. 


ï Nguyên Hán: Giới luy bất tự hối + #. £ l }#. Thập tụng: giới luy bất xuất z, 
7E th. PAII: dubbalyan anãvikabä, không tuyên bỗ sự bất lực của mình (không 
kham nổi đời sống tỳ-kheo). 
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5. Nhân duyên vượn cái: Kết giới lần thứ ba 

Tỳ-kheo khất thực' sống ở trong rừng. 

Trong khu rừng này, trước đó có một con vượn cái” đã ở. Tỳ-kheo 
khât thực này mỗi khi vào thôn khât thực, rôi trở vê lại rừng, ăn 
xong, mang. thức ăn còn dư cho con vượn cái này ăn. Cứ như vậy, 
dân dân thuân phục được nó. Nó đi theo sau ty-kheo, thậm chí dùng 
tay bắt, nó vân không chạy. Tỳ-kheo này liên bắt con vượn cái 
cùng làm việc bât tịnh. 

Bấy giờ, có một số đông tỳ-kheo đi xem xét các trú xứ,” tuần tự đến 
khu rừng này. Lúc ây, con vượn cái ở trước mặt các tỳ-kheo, xoay 
lưng lại, bày tỏ dâu hiệu hành dâm. Các tỳ-kheo suy nghĩ: 

“Con vượn cái này ở trước mặt chúng ta, xoay lưng lại, bày tỏ dấu 
hiệu hành dâm, đâu không cùng với tỳ-kheo khác làm việc bât tịnh 
hay chăng?” Các tỳ-kheo cùng bảo nhau ân mình nơi chỗ văng đề 
rình xem. 

Tỳ-kheo khát thực kia trở lại khu rừng, ăn xong, dùng thức ăn dư 
cho con vượn. Con vượn ăn rồi, cùng làm việc bất. tịnh. Các tỳ- 
kheo thấy vậy, liền đến nói với tỳ-kheo khất thực ấy rằng: 


“Đức Như Lai há không chế cắm tỳ-kheo không được làm việc bất 
tịnh hay chăng?” 

VỊ ty-kheo kia bảo: 

“Đức Như Lai chế cắm nam phạm với nữ chứ không chế cắm với 
súc sinh.” 


' Khất thực tỳ-kheo Z¿@';t.#; Tỳ-kheo sống chỉ bằng khất thực; một trong 12 
hạnh đầu-đà. Wgữ phần (tr.3c6): a-luyện-nhã tỳ-kheo [#È3#yb #; Thập tụng 
(tr.2a1), một tỳ-kheo sống một mình trong rừng, ở Câu-tát-la. Pãli (Vin. iii. 22), 
một tỳ-kheo sống trong rừng Đại lâm (Mahãvana), Vesäli. 

? Hán: thư di hầu ###⁄84£; Päli: makkafi. 

3 Hán: án hành trú xứ ®74tJŠ; Ngũ phân: án hành ngoạ cụ ®47ÄJL. Päli, nt., 
senäsanacarikam ãhindaniä, du hành đê tìm chỗ ngủ nghỉ. 
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Các tỳ-kheo nghe nói lời như vậy rồi, đến chỗ đức Phật, đảnh lễ, 
đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì 
nhân duyên này liền tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện 
quở trách vị tỳ-kheo khất thực kia: 

“T-kheo, sao lại cùng với vượn cái làm việc bất tịnh? Vừa để vào 
liền phạm ba-la-di. Nay muốn thuyết giới, nên thuyết như vây: 


B. GIỚI VĂN 
Tỳ-kheo nào, cùng với tỳ-kheo. đồng giới, không hoàn giới, 
giới sút kém không tự phát lô, cho đên cùng với loài súc 
sinh, phạm bĐât tịnh hạnh; Tỳ-kheo ấy là kẻ ba-la-di, không 
được sông chung. 


C. THÍCH NGHĨA 


1)-kheo nảo: gồm có tỳ-kheo danh tự, tỳ-kheo tương tợ, tỳ-kheo tự 
xưng, tỳ-kheo thiện lai, tỳ-kheo khất câu,' tỳ-kheo mặc y cát tiệt,” 
tỳ-kheo phá kết sử, tỳ-kheo thọ đại giới do bạch tứ yết-ma như 
pháp thành tựu hợp cách.” Trong số các tỳ-kheo này, tỳ-kheo ở đây 
đề cập đến là tỳ-kheo thọ đại giới bạch tứ yết-ma như pháp thành 
tựu hợp cách. Trụ trong pháp tỳ-kheo đó gọi là tỳ-kheo. 


' Khất cầu tỳ-kheo #23! #; Ngũ phân: khất tỳ-kheo Z.yb #; Thập tụng 
(tr.2b30): khất tỳ-kheo, vì xin ăn nơi người khác. Như bà-la-môn khi đi xin ăn 
cũng tự nói ‹Ta là tỳ-kheo› Pall: 5hikkhakoti bhikkhu, bhikkhaãcaryam 
ajjhupagatoti bhikkhu, tỳ-kheo, là người hành khất, là người chấp nhận sống 
cuộc đời hành khát. 
? Cát tiệt y #l #4 &; Ngũ phân: hoại sắc cát tiệt y 3# ở, š| 8. Pä: 
bhinnapa†adharoti bhikkhu, tỳ-kheo, là người mặc y từ những miếng vải rách 
(khâu lại). 

Pall: samaggena sanghena ñatticatuthena kammena akuppena thanãrahena 
upasampamno tỉ bhikkhu, tỳ-kheo, là người thọ cụ túc (Cđã thành tựu) với sự hợp 
cách không di động do bạch tứ yết-ma bởi Tăng hoà hiệp. 
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Cùng với t)-kheo:' ở đây chỉ các tỳ-kheo khác thọ đại giới bạch tứ 
yết-ma [57Ib1] như pháp thành tựu hợp cách, trụ trong pháp tỳ- 
kheo. Đó là nghĩa “cùng với tỳ-kheo.” 

Thế nào gọi là đồng giới Đối với giới mà Ta (Phật) đã kết cho 
các đệ tử, thà chết chứ không phạm. Trong đây, cùng với các tỷ- 
kheo khác duy nhất giới, đồng nhất giới, bình đăng giới; đó gọi là 
đồng giới. 

Thế nào gọi là không xả giới? Xả giới khi đang điên cuồng; xả giới 
trước người điên cuông; xả giới khi đau đớn; xả giới trước người 
đau đớn; xả giới khi điệc; xả giới khi câm; xả giới khi câm điếc; xả 
giới trước người câm; xả giới trước người điếc; xả giới trước người 
câm điếc. Người trung quốc xả giới trước người biên địa; người 
biên địa xả giới trước người trung quốc. Chỗ không tĩnh, tưởng là 
tĩnh mà xả giới. ” Tĩnh tưởng là không tĩnh mà xả giới. Giỡn cười 
xả giới. Trước trời, rồng, dạ xoa, ngạ quỷ, người ngủ, người chết, 
người không biết gì, không tự nói hoặc nói mà người nghe không 
hiểu..., các trường hợp như vậy không gọi là xả giới. 

Thế nào gọi là xẻ giới? Nếu tỳ-kheo không thích tu phạm hạnh, 
muốn được trở về nhà, nhàm chán pháp tỳ-kheo, thường ôm lòng 
hồ thẹn,ˆ tham thú vui tại gia, tham muốn pháp ưu-bà-tắc, hoặc chỉ 


' Hán: cộng tỳ-kheo 3Jb#. Pali: bhikùhữmam, sở hữu cách số nhiều của 
bhikkhu: (học xứ) của các tỳ-kheo. Bản Hán hiểu là chỉ định cách: ‹đối với 
(E=dành cho) các tỳ-kheo›. 

“ Đồng giới E]; Ngữ phân: đồng học giới pháp E] ##›¿X; Thập tụng: đồng 
nhập tỳ-kheo học pháp l] A.yb # #*š* ; Căn bản: đồng đẳng học xứ. Päli: 
sikkhäsãjïyasamaäpamno, đã chấp nhận đời sông và học xứ (của các tỳ-kheo); giải 
thích (Vin. II. 23): s/kkha (học) chỉ cho ba học: tăng thượng giới, tăng thượng 
tâm, tăng thượng tuệ (adhisila, adhicitta, adhipañña); sãjvarmm (đời sống): chỉ các 
học xứ mà Phật đã qui định (5hagavafã paññattam sikkhãpadam). 

3 Ngũ phân: độc tưởng 3 #8: tưởng chỉ có một mình; Căn bản: độc tĩnh xứ 3Š ‡# 
/š, chỗ vắng vẻ một mình. 

* Nghĩa là, cảm thấy xấu hỗ khi nghĩ mình là tỳ-kheo. Cf. Päli, Vin.iii.24: 
bhikkhubhaävam aftyamano harayamano, khó chịu và xấu hồ vì mình là tỳ-kheo. 
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niệm tưởng pháp sa-di,' hoặc ưa pháp ngoại đạo, ưa pháp đệ tử 
ngoại đạo,” ưa pháp phi sa-môn, phi Thích tử, bèn nói lên lời nói 
như vầy: “Tôi xả Phật, xả Pháp, xả ty-kheo Tăng, xả Hòa-thượng, 
xả đồng Hòa-thượng, xả A-xà-lê, xả đồng A-xả-lê, xả các phạm 
hạnh, xả giới, xả luật, xả học sự, nhận pháp tại nhà. Tôi làm tịnh 
nhân. Tôi làm ưu-bà-tắc. Tôi làm sa-di. Tôi làm ngoại đạo. Tôi làm 
đệ tử ngoại đạo. Tôi làm phi sa-môn, phi Thích tử.” 

Hoặc lại nói như vây: “Thôi, không cần Phật. Phật đối với tôi đâu 
có ích gì. Tôi lìa bỏ chỗ Phật.” Cho đến đối với học sự cũng nói 
như vậy. Hoặc lại nói những lời hủy báng Phật, Pháp và Tăng cho 
đến học sự; khen ngợi gia nghiệp, cho đến phi sa-môn, phi Thích 
tử. Bằng lời nói như vậy một cách rõ ràng đề nói thì gọi là xả giới. 
Giới sút kém:ˆ hoặc có giới sút kém mà không xả giới, hoặc có giới 
sút kém mà xả gIới. 

Tại sao gọi là giới sút kém mà không xả giới? Nếu tỳ-kheo sầu ưu, 
không thích phạm hạnh, muốn được về nhà, nhàm chán pháp tỳ- 
kheo, ôm lòng xấu hồ, ý muốn ở nhà, cho đến ưa muốn làm pháp 
phi sa-môn, phi Thích tử, bèn nói như VẦY: “Tôi nghĩ đến cha mẹ, 
anh em, chị em, vợ con, xóm làng, thành â âp, [Š71c1] Tuộng VƯỜn, 
ao hồ. Tôi muốn xả Phật, Pháp, Tăng, cho đến học sự.” Liền muốn 
thọ trì gia nghiệp, cho đến, phi sa-môn, phi Thích tử. Như vậy gọi 
là giới sút kém mà không xả giới. 

Thế nào gọi là giới sút kém mà xả giới? Nếu khởi tư duy như vầy: 
“Tôi muốn xả giới.” Rồi xả giới. Như vậy gọi là giới sút kém mà xả 
SIỚI. 


TM, PälI, nt., sữmanerabhavam pafthayamaãno, ước muốn làm sa-di (hơn là làm 
ty-kheo). 
“GP Päli, nt., /hayasävakabhävam pafthayamäno, ước muốn làm đệ tử của 
ngoại đạo 

3 Chư phạm hạnh ‡3#?Š4T; cũng nói là đồng phạm hạnh (PälI: saÖrahưmacarin) 
đây chỉ các tỳ-kheo đồng học, hay bạn đồng tu. 

Hán: giới luy 3#. Päli, nt., đu„bbalyam, sự yếu đuối (của mình). 
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Bất tịnh hạnh: là pháp đâm dục. 

Cho đến cùng với súc sinh: là chỉ đối tượng có thể hành dâm. 

Thế nào là 5a-/a-dï” Ví như cái đầu của con người đã bị chặt thì 
không thê mọc trở lại. Tỳ-kheo cũng như vậy, người phạm pháp 
nảy không còn thành tỳ-kheo nữa, cho nên gọi là ba-la-dI. 


Thế nào gọi là không được sống chung?) Có hai trường hợp gọi là 
được sống chung: đông một yết-ma, đồng một thuyết giới. Không 
được cùng chung làm hai việc này cho nên gọi không được sông 
chung. 


D. PHẠM TƯỚNG 


Có ba trường hợp hành bất tịnh hạnh thành ba-la-di: loài người, phi 
nhơn, súc sinh. 


Lại có năm loại hành bắt tịnh hạnh phạm ba-la-di: thuộc loài người 


' Bất tịnh hạnh (hành) 4 š##f, cũng nói là phi phạm hạnh. Phạm hạnh 
(Skt.=Päli: brahmacariya) nguyên nghĩa, sống cuộc đời (đoạn dục để) phụng sự 
Phạm thiên. Trong Phật giáo, chỉ sự đoạn trừ dâm dục. Luận frí độ 20: “Chư 
thiên đoạn trừ dâm dục đều được gọi là Phạm.” Hán dịch “tịnh hạnh” theo nghĩa 
ly dục thanh tịnh. 
: Ngũ phân (tr.4c21): “Ba-la-di, gọi là đọa pháp, là ác pháp, là đoạn đầu pháp.” 
Tăng kỳ (tr.237b24): “Ba-la-di, là đối với pháp trí mà thối thất, đọa lạc, không có 
đạo quả phần.” Thập fụng (tr.4b13): “Ba-la-di, là đọa lạc, không bằng Fễ 3ø; là 
tội cực ác, sâu nặng.” Căn bản (tr.630c6): “Ba-la-thị-ca 3š šŠ Th‡”, là tội cực 
trọng, rất đáng phê tởm, rất đáng bị ruồng bỏ... mất thể tính Bí-sô, trái ngược với 
thể tính Niết-bàn; là sự đọa lạc, sụp đồ, bị kẻ khác đánh bại không còn cứu được 
nữa.” PalI, Vin.IH.28: pãrđjiko hofï tỉ seyyathäpi nãma puriso sirascchinno 
abhobbo tena sarrabandhanena Jấituưm, “Pãräjika, người phạm ba-la-di, như 
một người mà cái đầu đã bị chặt không thê sống với thân được ráp nối lại.” 

Bắt cộng trú Z“+‡4k4#. Pali, nt, asaaãso tỉ samvaso nãma ekakammam 
ekuddeso samasikkhatä, “Bất cộng trú: đồng nhất yết-ma, đồng nhất thuyết giới, 
đồng đẳng học xứ, đó là cộng trú.” 
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là phụ nữ, đồng nữ, có hai hình, huỳnh môn," người nam. Nơi năm 
đối tượng này hành bắt tịnh hạnh phạm ba-la-di. 

Đối với ba loại giống cái hành bắt tịnh hạnh, thành ba-la-di. Những 
gì là ba? Người nữ, phi nhân” nữ, súc sinh cái. Đối với ba đối tượng 
này hành bất tịnh hạnh, thành ba-la-di. Ba loại đồng nữ, ba loại nhị 
hình, ba loại bất năng nam, ba loại người nam; đối với những loại 
này hành bất tịnh hạnh, thành ba-la-di. Cũng như vậy, phạm ba nơi 
của người phụ nữ, thành ba-la-di. Ba nơi là, đường đại tiện, đường 
tiểu tiện và miệng. Cũng vậy, ba nơi của loài phi nhân cái, súc sinh 
giống cái, đồng nữ loài người, đồng nữ loài phi nhơn, súc sinh mới 
lớn, người nhị hình, phi nhân nhị hình, súc sinh nhị hình. 

Hành bắt tịnh hạnh ở hai nơi của người huỳnh môn, thành ba-la-di. 
Hai nơi là đường đại tiện và miệng. Phi nhân huỳnh môn, súc sinh 
huỳnh môn cũng vậy. Ở hai nơi loại bất năng nam, súc sinh đực 
cũng như vậy. 

Ty-kheo với tâm dâm, hướng đến nơi đường đại tiện, đường tiêu 
tiện và miệng của người phụ nữ; vừa vào thì phạm; không vào 
không phạm. Hai bên có vật cách; hoặc bên có vật cách, bên kia 
không; hoặc bên kia không có vật cách, bên này có; hoặc cả hai bên 
đều không có vật cách; thảy đều thành ba-la-di. 

Nếu tỳ-kheo với ý dâm, hướng đến ba nơi của hạng phi nhân nữ, 
súc sinh cái, đồng nữ người, đồng nữ phi nhân, súc sinh nhị hình 
cũng như vậy. Hay hướng đến hai nơi của người huỳnh môn, phi 
nhân huỳnh môn, súc sinh huỳnh môn; người nam, phi nhân nam; 
súc sinh đực lại cũng như vậy. 


Nhị hình 7. Ngũ phân, Thập tụng: nhị căn —3#. Päli: ubhatovyafjana, 
lưỡng tính, ái nam ái nữ. 

” Huỳnh môn 3šŸ1, bất năng nam Z#$É #. Căn bản: bán-trạch-ca -Ÿ‡#‡*". Pali: 
pandaka, người bị hoạn/ thiến. 

ở Phi nhân 3E.^., chỉ các loại trời, thần, và tương tự. Päli: aanussa. 
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Nếu tỳ-kheo với ý dâm hướng đến đường đại tiện, đường tiểu tiện 
và miệng của người phụ nữ đang ngủ hoặc chết J572a| mà hình 
chưa hư hoại hay phần nhiều chưa hư hoại, vừa để vào liền phạm, 
không vào thì không phạm. Có vật ngăn cách hay không vật ngăn 
cách cũng vậy... cho đến, người nam cũng như vậy. 

Nếu tỳ-kheo bị oan gia áp bức đưa đến chỗ người phụ nữ, cưỡng 
đem nam căn đặt vào trong ba nơi. Khi mới để vào có cảm giác 
thích thú, khi vào rồi, khi ra cũng như vậy, phạm ba-la-di. Khi mới 
vào, và khi vào rồi có cảm giác thích thú, nhưng khi ra thì không, 
vẫn phạm ba-la-di. Khi mới vào, khi vào rồi không cảm thấy thích 
thú, nhưng khi ra có cảm thọ lạc, cũng phạm ba-la-di. Khi vào thọ 
lạc, khi vào rồi và khi ra không thọ lạc cũng mắc tội ba-la-di. Khi 
mới vào không thọ lạc, khi vào rồi và khi ra có thọ lạc, mắc tội ba- 
la-di. Khi mới vào và khi vào rồi không thọ lạc, khi ra thọ lạc, mắc 
tội ba-la-di. Có vật ngăn cách, không vật ngăn cách cũng như vậy... 
từ giống cái chăng phải người cho đến người nam cũng như vậy. 


Nếu tỳ-kheo bị oan gia áp bức đưa đến chỗ người phụ nữ đang ngủ, 
hoặc là thây chết chưa hoại, hay phần lớn chưa hư hoại... mà có 
cảm giác thọ lạc cũng như vậy. Có vật cách hay không vật cách 
cũng như vậy. Từ giống cái phi nhân cho đến người nam cũng như 
vậy. 

Nếu oan gia cưỡng nắm nam căn của tỳ-kheo đặt vào trong đường 
đại tiện để làm việc bất tịnh, khi đặt vào có cảm giác thọ lạc, mặc 
tội ba-la-di. Khi vào rồi thọ lạc, khi ra thọ lạc cũng như trên đã nói, 
cho đến có vật cách hay không vật cách cũng như vậy. 


Từ đạo vào đạo; từ đạo vào phi đạo:' từ phi đạo vào đạo. Hoặc vào 
có chừng mức, hoặc vào hêt; hoặc nói hoặc không nói. Nêu, với 
tâm dâm, cho đên chỉ vào như sợi lông, đêu phạm ba-la-di. Phương 


' Đạo ‡É, chỉ các đường đại và tiểu tiện; phi đạo 3E+Š, chỉ các đường khác. Päli: 
Imag9d: pasSãVa-nag8a, vacca-magsa. 
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tiện mà không vào, phạm thâu-lan-giá. ' 

Nếu tỳ-kheo phương tiện muốn tìm cầu làm việc bắt tịnh, thành thì 
phạm ba-la-di, không thành thì phạm thâu-lan-giá. 

Nếu tỳ-kheo xúi tỳ-kheo làm việc bất tịnh; tỳ-kheo kia làm theo lời 
xúi (thì ty-kheo xúi) phạm thâu-lan-giá; (tỳ-kheo kia) không làm 
theo lời xúi (thì tỳ-kheo xúi) mắc đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni xúi tỳ- 
kheo, làm phạm thâu-lan-giá, không làm thì mắc đột-kiết-la. Trừ 
tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, các chúng khác xúi nhau làm hạnh bất tịnh, 
làm hay không làm đều mắc đột-kiết-la. Nếu tử thi phân nửa bị hư 
hoại mà làm việc bất tịnh, khi để vào liền phạm thâu-lan-giá. Nếu 
phần lớn bị hư hoại, hay bị hoại hết thì phạm thâu-lan-giá. Nơi kẽ 
hở của xương làm hạnh bất tịnh, phạm thâu-lan-giá. Đào đất làm 
thành lỗ, hoặc nơi miệng bình, phạm thâu-lan-giá. Tưởng là đạo 
hay nghỉ như vậy, tất cả đều phạm thâu-lan-giá. 

Nếu nơi đạo mà khởi ý tưởng là đạo, phạm ba-la-di. Nếu nghỉ là 
đạo, phạm ba-la-d1. Nếu nơi đạo mà tưởng phi đạo, phạm ba-la-di. 
Phi đạo mà [S72b] tưởng là đạo, phạm thâu-lan-giá. Phi đạo mà 
nghị, phạm thâu-lan-giá. Tỳ-kheo-ni, ba-la-di. Thức-xoa-ma-na, sa- 
di, sa-di-ni mắc đột-kiết-la diệt tẫn. Đó là phạm.” 


Sự không phạm: khi ngủ không hay biết, không thọ lạc, hoàn toàn 
không có ý dâm thì không phạm. 


' Thâu-lan-giá ‡â lị JÈ. Ngũ phẩn: thâu-la-giá fà š# 3š. Pãli: thullalthilaccaya; 
Skt. sthulatyaya, dịch: thô tội, đại tội, trọng tội; 7?ên kiến 9: “Thâu-lan (PälI: 
thulla, thũla; Skt. sthñla), nghĩa là lớn. Giá 3Š, chỉ sự chướng ngại đạo, về sau 
đọa ác đạo.” 

sả hập tụng (tr.2c29), nhân duyên Nan-đề: Phật tại Xá-vệ. Bấy giờ Nan-đề tu 
thiền trong rừng, bị Ma thiên thần dụ, dẫn đến chỗ hành dâm với con ngựa cái đã 
chết. Ngay sau đó tức thì tỉnh ngộ, chạy thăng về tinh-xá, khẩn thiết xin Tăng 
đừng diệt tẫn. Phật khiến các tỳ-kheo tác pháp bạch tứ yết-ma cho Nan-đề sám 
tội ba-la-di, gọi là “Yết-ma đữ học pháp ####‡*.” Nhân đó, Phật quy định các 
điều kiện và các phận sự cho tỳ-kheo được dữ học pháp. Cf. 7 phần 35 
(tr.809a8), về yết-ma đữ học pháp cho Nan-đề. 
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Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. Bức bách thì không phạm. ` 


II. BÁT DỮ THỦ ˆ 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Thế Tôn du hóa nơi thành La-duyệt, trong núi Kỳ- 
xà-quật.” Bấy giờ trong thành La-duyệt có tỳ-kheo tự là Đàn-ni-ca, ` 
con người thợ đồ gốm, lưu trú trong một thảo am nơi chỗ khuất 
vắng.” Sau khi vị tỳ-kheo kia vào trong thôn khất thực, có người 
lấy củi, phá thảo am của tỳ-kheo đem về làm củi. Tỳ-kheo kia khất 
thực xong trở về thấy thảo am không còn, bèn khởi lên ý nghĩ: “Ta 
đã sống một mình nơi khuất văng; tự mình lấy cỏ cây làm am để ở. 
Khi vào thôn khất thực, người lấy củi phá am thất của ta đem đi. 
Bản thân ta có tay nghề; ta có thê trộn bùn đất làm thành căn nhà 
toàn bằng gạch”.” 


' Tăng kỳ (tr.238a23) phần kết, “Thế Tôn trú tại thành Tỳ-da-ly, sau thành đạo 
năm thứ 5, nửa tháng thứ năm, ngày 12, sau bữa ăn trưa, bóng ngả về phía đông 
cỡ nửa người đang ngồi, nhân trường hợp Trưởng lão Da-xá Ca-lan-đà Tử, chế 
giới này.” 

: Ngũ phản, tr. Sbl; 7ăng-k}, tr. 238a27; Thập tụng, tr. 3b8; Căn bản, tr. 635c24; 
Vin. II. tr. 4l. 

Ỷ La-duyệt thành Kỳ-xà-quật sơn 3š B]3X⁄-š# B]#:h. Ngũ phân (tr.5bl), Phật tại 
thành Vương-xá #23⁄. Căn bản (tr.635c24): Phật tại Vương-xá, bên bờ ao 
Yết-lan-đạc-ca, trong vườn Trúc lâm # 4-33 #3 Bỉ ## it zb, 4ƒ +k lR| †?. Päli, 
VnI.11.41: rãjagahe viharati gij)hakife pabbate. 

* Đàn-ni-ca đào sư tử ‡ð/&š* KÉ-ƒ. Ngũ phân, Thập tụng: Đạt-ni-ca tš it, 
Tăng k}: ngoã sư tử trưởng lão Đạt-nI-già XLÉf-Ÿ# k4 ‡È Jin. Căn bản: Đản-ni- 
ca bí-sô đào sư tử 4# JÉ,‡? #⁄ 9 9É -ƒ. PAlI: dhaniyo kumbhakärapuffo, con trai 
người thợ gồm tên Dhaniya. 

Ì Nhàn. nh xứ ñ]j3#/Z, cũng nói là a-lan-nhã (Päli: araØña), thường chỉ khu 
rừng vắng, không thú đữ. Ngã phân: Ất-la sơn đ,3Ê+h. Căn bản: tại a-lan-nhã fƑ 
ñ] 3?. Päli: Isigilipassa, hang Tiên nhân. 

Š Hán: toàn thành ngõỡa ốc +, /&. Päli: sabbamatfikãmayam kñfikam, căn nhà 
làm toàn bằng đất sét. 
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Tỳ-kheo kia nghĩ xong, liền trộn bùn đất làm thành căn nhà toàn 
bằng gạch; rồi lẫy củi và phân bò mà nung, căn nhà có màu sắc đỏ 
tươi như lửa. 

Lúc bấy, giờ, đức Thế Tôn từ trên núi Kỳ-xà-quật đi xuống. Từ xa 
trông thấy cái nhà màu đỏ như lửa. Thấy vậy, Ngài biết mà cô hỏi 
các tỳ-kheo: “Cái gì màu đỏ vậy?” 


Các tỳ-kheo bạch Phật: “Kính bạch đức Thế Tôn, có một tỳ-kheo 
tên là Đàn-ni-ca, con người thợ đồ gốm. Tỳ-kheo ấy một mình ở 
nơi khuất vắng, làm một cái thất bằng cỏ để ở. Khi đi khất thực, bị 
những người lấy củi phá cái thất mang đi. Vị tỳ-kheo ấy khi về, 
thấy thất của mình bị phá liền nghĩ: “Ta có tay nghề, ta có thể làm 
một cái thất toàn bằng gạch." Nghĩ như vậy rồi liền làm. Cái nhà 
sắc đỏ đó là của tỳ-kheo Đàn-ni-ca.” 

Lúc bây giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện để quở trách vị 
tỳ-kheo kia: “Việc ngươi làm sai quấy, chăng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm điều không nên làm. Tại sao, tỳ-kheo Đàn-ni-ca, con 
người thợ gốm, tự mình làm thất, tập trung với nhiều số lượng củi, 
phân bò v.v... rồi nung. Ta thường dùng vô số phương tiện nói đến 
lòng từ mẫn đối với chúng sinh. Tại sao người ngu sỉ này tự mình 
trộn bùn đất làm thất, dồn chứa gai củi và phân bò để nung? Từ nay 
trở đi, các ông không được làm thất toàn bằng gạch có màu đỏ như 
lửa như thế. Nếu làm, phạm đột-kiết-la.” 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn ra lệnh cho các tỳ-kheo: “Các ông tập 
hợp lại, cùng nhau nhanh chóng đến chỗ thất của Đàn-ni-ca mà phá 
bỏ đi.” 

Các tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, đến đập phá cái thất đó. Đàn-ni-ca 
thấy [572e] các tỳ-kheo đập phá cái thất của mình bèn hỏi: 


` Ngũ phần (tr.5b21): Tỳ-kheo làm nhà toàn bằng gạch nung, phạm thâu-lan-giá. 
? Päli còn thêm: zmã pacchimã janatã pãnesu pãtavyatamn ãpajjdfi, chớ đê người 
sau gây hại cho các sinh vật. 
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“Tôi có lỗi gì mà đập phá thất của tôi ?” 

Các tỳ-kheo trả lời: 

“Thầy không có lỗi. Chúng tôi cũng không ghét Thầy. Song chúng 
tôi vừa nhận lời dạy của đức Thê Tôn, nên đên đây phá thât của 
Thây.” 

Tỳ-kheo Đàn-ni-ca nói: 

“Nếu đức Thế Tôn đã dạy, các Thầy cứ tùy nghi.” 

Lúc bây giờ Bình-sa, vua nước Ma-kiệt, có người giữ cây gỗ nhà 
nước,” cùng với tỳ-kheo Đàn-ni-ca là bạn thân từ thời còn nhỏ, nên 
tỳ-kheo Đàn-ni-ca đến chỗ người giữ cây gỗ ấy nói rằng: 


“Ông bạn có biết chăng, vua Bình-sa cho tôi cây gỗ. Nay tôi cần 
øồ, ông bạn có thê cho tôi nhận được không?” 

Người giữ gỗ nói: 

“Nếu nhà vua đã cho, thì loại tốt hay loại xấu, cần nhiều hay ít, cứ 
tùy ý lây.” 

Loại cây gỗ thiết yếu của nhà vua” để dành, bị tỳ-kheo Đàn-ni-ca 
chặt mang đi. 

Khi ây có một vị Đại thần tổng giám sát các sự việc của thành, đến 
chỗ chứa gô, thây những cây gõ thiệt yêu, mà nhà vua lưu trữ, bị 
chặt lung tung, liên hỏi người g1ữ gô răng: 


' Ma-kiệt quốc Bình-sa vương /Š33 B]#W,š #. Thập tụng: Ma-kiệt quốc chủ Vi- 
đề-hi Tử A-xà-thế vương /#35 BỊ ‡ # ‡t#t-ƒ EI E]3+ #. Căn bản: Ma-yêt-đà 
quốc Thắng Thân chỉ tử Vị Sinh Oán Vương Ƒ#33 fš E]## > -ƒ + +44 #. Päli, 
Vin.iii.43, chuyện xảy ra dưới triều vua Seniya Bimbisãra vua nước Magadha. 

? Thủ tài nhân “Ƒ#‡^.. Ngũ phẩn: điển tài lệnh #+‡†4`. Tăng kỳ: mộc tượng đại 
thần Da-thâu-đà ®& Ý  E ##‡qFè. Thập tụng: tài mộc sư #‡ff. Căn bản: 
chưởng mộc đại thần “Ý + É. Päli: đãrugaha ganaka, người quản lý lâm sản. 

3 Cf Vin.iii. 43: devagahadärini nagarapafisankharikäni, gồ được giữ cho Vua 
để tu sửa thành. 

` Ngũ phẩn: Vũ Xá đại thần 4+ E. Päli: Vassakära, đại thần của nước 
Magadha. 
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“Những cây gỗ thiết yếu này nhà vua lưu trữ ở đây, ai chặt mang 
đi?” 

Người giữ gỐ. nói: “Tỳ-kheo Đàn-ni-ca đến nơi tôi và nói, “Nhà 
vua cho tôi gỗ. Nay tôi cần, có thê lây được không?' Tôi trả lời: 
“Nhà vua cho thì thầy cứ lẫy.” Tỳ-kheo liền vào vựa chứa cây lưu 
trữ chặt mang đi.” 


Khi Đại thần nghe nói như vậy rồi, liền phiền trách nhà vua răng: 
“Tại sao đem loại gỗ thiết yếu này cho tỳ-kheo? Trong khi còn có 
những thứ gỗ khác có thể cho được, mà khiến tỳ-kheo này chặt gỗ 
thiết yêu mang đi!” Rồi vị Đại thần đến chỗ nhà vua tâu: 


“Tâu Đại vương, sỐ cây gỗ thiết yếu được lưu trữ, tại sao nay lại 
cho tỳ-kheo chặt mang đi? Còn có nhiêu thứ gô khác có thê cho 
được, sao lại phá hoại loại gô quí đó?” 

Nhà vua bảo rằng: “Ta hoàn toàn không nhớ đã đem gỗ cho ai. Nếu 
Đại thân có nhớ thì nhặc lại cho ta.” 


Khi ấy vị Đại thần liền cho đi bắt người giữ cây gỗ đến chỗ nhà 
vua. Người giữ cây gỗ từ xa thấy tỳ-kheo Đàn-ni-ca, liền kêu nói: 


“Đại đức, vì thầy lấy gỗ mà tôi bị bắt. Đại đức hãy vì tôi, đi đến đó 
đê giải quyêt. Xin thương xót tôi.” 

Tỳ-kheo trả lời: “Ông cứ đến đó. Tôi cũng đi ngay đây.” 

Sau đó tỳ-kheo Đàn-ni-ca đến chỗ nhà vua, đứng im lặng trước mặt 
vua. 

Nhà vua liền hỏi: “Đại đức, có thật là tôi cho thầy gỗ hay không?” 
Tỳ-kheo đáp: “Sự thật nhà vua có cho tôi gỗ.” 

Nhà vua nói: 

“Tôi không nhớ là có cho người gỗ. Thầy hãy nhắc lại để tôi nhớ.” 
Tỳ-kheo nói rằng: 

“Đại vương còn nhớ chăng? Khi mới đăng vị, từ miệng nhà vua nói 
ra rằng, “Trong thời tôi còn trị nước, [Š73al] trong phạm vi quốc 
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giới, có các sa-môn, bà-la-môn nào biết tàm quý, ưa học giới, cho 
thì lây, không cho không lây; cho thì dùng, không cho không dùng; 
kê từ hôm nay, các sa-môn, bả-la-môn được phép tùy ý dùng cỏ, 
cây và nước. Không được không cho mà dùng. Từ nay vê sau cho 
phép sa-môn, bả-la-môn tùy ý dùng cỏ, cây và nước. ”” 

Nhà vua nói: 

“Này Đại đức, khi tôi mới đăng vị, thật sự có nói như vậy. Đại đức, 
tôi nói đối với vật vô chủ chứ không nói đối với vật có chủ.' Tội 
của Đại đức đáng chết.” 

Nhà vua lại tự nghĩ: “Ta là Vua Quán đỉnh, dòng Sát-lợi,ˆ đâu có 
thê chỉ vì một ít gỗ mà đoạn mạng người xuât gia. Điêu ây không 
nên.” 

Bấy giờ, nhà vua dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo, rỒi ra 
lệnh các thân thuộc phóng thích tỳ-kheo. Các thân thuộc y lệnh 
Vua, phóng thích tỳ-kheo. 

Sau đó các thần thuộc này lớn tiếng bình luận, bất bình, rằng, “Nhà 
vua nghĩ sao? Tội đáng chêt như vậy mà chỉ khiên trách rôi thả. ° 
Lúc ấy, trong thành La-duyệt có các cư sĩ không tin ưa Phật pháp, 
họ đêu chỉ trích răng, “Sa-môn Thích tử không có tàm quý, không 
biệt sợ là gì, nên lây vật không cho. Bên ngoài tự nói ta biệt chánh 
pháp. Như vậy làm gì có chánh pháp! Gỗ của nhà vua còn lấy, 
huống là của người khác? Chúng ta từ nay về sau đừng gần gũi với 
sa-môn Thích tử, lễ bái hỏi chào, cúng dường cung kính. Đừng cho 
vào thôn ta, cũng đừng cho nghỉ ngơi.” 

Bấy giờ có các tỳ-kheo nghe chuyện ấy. Trong số đó có những vị 
thiêu dục tri túc, sông hạnh đâu-đà, biệt tàm quý, ưa học giới, hiêm 
trách Đàn-ni-ca: “Sao lại ăn trộm cây gô của Vua Bình-sa?” 


' PRli: araññe apariggahitarn, vật vô chủ (không được ai thủ hộ) ở trong rừng (a- 
lan-nhã). 
° Sát-lợi vương Thủy kiêu đầu chủng #|#\ # zk¿zš 58⁄8. 
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Các tỳ-kheo đến chỗ đức Phật, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức Thê 
Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo; tuy biệt vẫn cô hỏi 
tỳ-kheo Đảàn-nI-ca: 

“Có thật ngươi lấy gỗ mà nhà vua không cho?” 

Đàn-ni-ca thưa: “Bạch Thế Tôn, thực sự đúng như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Đàn-ni-ca: 
“Việc ngươi làm sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải pháp tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này, Đàn-ni-ca, sao lại lấy sô mà nhà vua không 


cho? Ta dùng vô sô phương tiện khen ngợi sự lấy những gì đã được 
cho. Đày ngươi sao lại lấy gỗ mà nhà vua không cho?” 


Khi â ây có một tỳ-kheo tên là Ca-lâu, vốn là Đại thần của nhà vua,' 
rành vê thê pháp, ngôi trong chúng, [ŠS73b] cách đức Thê Tôn 
không xa. Đức Thê Tôn biệt mà vân hỏi tỳ-kheo Ca-lâu: 

“Theo pháp luật của nhà vua, không cho mà lấy, vật trị giá bao 
nhiêu phải tội chết?” 

Ty-kheo Ca-lâu bạch Phật: 

“Nếu lấy năm tiền” hay vật trị giá năm tiền sẽ bị tội chết.” 


“Tỳ-kheo Đàn-ni-ca, sao lại lấy gỗ mà nhà vua không cho?” 


' Ca-lâu "4#. Ngữ phân: Ma-kiệt đại thần JŠ33 E. Thập tụng Căn bản: Phật 
sai A-nan đi hỏi những người hiểu biết trong thành về mức tội phạm theo luật 
Vua. Viiii. 45: purãnavohäriko mahãmafo, (tỳ-kheo) nguyên là đại thần tư pháp. 
Vin. nt.,... coram gahetva hanati vã bandhati vã pabbäjeti vã, “... sau khi bắt 
tên trộm hoặc sát hại, hoặc cột trói, hoặc trục xuất.” 
š Vin.nt., pãdena... tena kho pana samayena rãjagahe pañcamasako paádo hoti, 
“bằng 1 pãda... thời bấy giờ, ở Rãjagaha, I pãda = 5 mãsaka. Ngữ phân, Thập 
tụng: 5 tiền ##Š. Căn bản: 5 ma-sái JŠ%Š. Tăng-kỳ 3, Phật trực tiếp hỏi vua 
Bình-sa. Vua trả lời: “19 tiền là I kế-l¡-sa-bàn. Phân 1 kế-lj-sa-bàn (Päli: 
kahãpana) thành 4; trộm 1 phần, hay vật trị giá l phần, tội chết. “ 
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Lúc bấy giờ, đức. Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ- 
kheo Đàn-nmr-ca, rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Ty-kheo Đàn-m-ca là kẻ ngu sĩ, là nơi "trồng nhiều giống hữu lậu, 
là người đầu tiên phạm giới. Từ Tay về sau Ta vì các tỳ-kheo kết 
giới, gồm mười cú nghĩa... cho đến để chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn thuyết giới nên thuyết như vầy: 

B. GIỚI VĂN 
1ỳ-kheo nào, nơi thôn xóm hay chỗ trồng vắng, với tâm 
trộm căp, lây vật không được cho. Tùy theo vật không được 
cho mà lấy, hoặc bị vua hay Đại thân của vua bắt, hoặc 
giết, hoặc trói, hoặc đuổi ra khỏi TC, rằng “Ngươi là giặc, 
ngươi ngu sĩ, ngươi không biết ØÌ.” T)-kheo áy là kẻ ba-Ìa- 
di, không được sống chung. 


C. THÍCH NGHĨA 
1)-kheo: nghĩa như trên. 


Thôn:” có bôn loại, I. Chung quanh đều có tường xây thấp. 2. 
Chung quanh có hàng rào. 3. Có rào và tường nhưng không giáp 
vòng. 4. Chung quanh đều có nhà. 


Chỗ trồng vắng:ˆ khoảng đất trông và vắng vẻ ở ngoài thôn. 


' Ngũ phân, giới này được kết hai lần. Tăng #ỳ, giới được kết ba lần; thời gian 
kết giới: Thành đạo năm thứ 6, mùa đông, nửa tháng phần hai, ngày 10 (tức ngày 
20 tháng âm lịch), sau bữa trưa, lúc bóng sáng ngả về đông dài bằng 2 người 
rưỡi. Thập tụng, Căn bản, cũng như Tứ phần, giới kết một lần. Päli, giới kết hai 
lần. 

? Thôn, hay thôn lạc, tụ lạc. PälI: gđzna, làng xóm. 

Ÿ Päli còn thêm yếu tố: chỗ mà một thương đội đóng trại hơn 4 tháng cũng được 

ọI là làng (gãma). 

Nhàn tĩnh xứ. Ngũ phần, Tăng kỳ, Thập tụng: không địa ?3b.. Căn bản: không 
nhàn xứ ®% l/#. Ngũ phân: ngoài tụ lạc, và đường đi của tụ lạc, còn lại đều 
được gọi là không địa. 7ăng-kỳ: trừ giới của tụ lạc, ngoài ra thảy đều là không 
địa. PaHI, Vin.i1.48: arañfñam, khu rừng, và giải thích, trừ làng và các khu phụ 
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Vật không được cho: vật mà người khác không vất bỏ.! 

Trộm cắp: lây với tâm trộm cắp.” 

Tùy theo vật không được cho mà lấy: là năm tiền hay trị giá năm 
tiền." 

Vua: là người tự tại, không lệ thuộc a1. 

Đại thân: chỉ chung cho các vị Đại thần trợ giúp nhà vua. 

Ba-la-di không được sống chung: như trên đã nói. 

D. PHẠM TƯỚNG 


Có ba trường hợp lấy vật không được cho phạm ba-la-di: tự tay lấy, 
giám sát sự lấy, khiến người lấy. 


Lại có ba trường hợp lây vật không được cho phạm ba-la-di: lấy vật 
với ý tưởng không phải của mình, lây vật với ý chăng phải tạm 
dùng, lây vật không được đông tâm ý. 


cận làng, còn lại đều là arañña (thapetvã gãmañ ca gãmiñpacärañ ca avasesaim 
arafiiam nam). 

' Bất dữ thủ Z #ƒt. Päli: qdinnamụ nãmam"ụ yam admnam anissaftham 
apariccattan rakkhitlam gopitan mamayitamn para-parigeahifan (Vnn.n1.46), 
vật không được cho, là những gì không được cho, không được tặng, không bị vất 
bỏ, được bảo vệ, được canh chừng. 

ˆ Đạo tâm thủ ‡#^›##t; Ngũ phần (tr.6a22): vật sở thuộc của người khác, được 
người khác bảo vệ, không được cho mà lấy, gọi là đạo tâm A3. Pãli: 
theyyasaiikhatan tỉ theyyacitto avaharana-ciffo, với tâm lén trộm, với tâm cướp 
gIỰI, gọi là (lấy) bằng cách „n trộm. 

„ Nên hiểu là “bất cứ vật gì.” 

* Ngũ tiền #4Š; 7ăng kỳ (tr.244bl): Vương pháp không nhất định. Hoặc trộm 
nhỏ mà chết. Hoặc trộm lớn mà không chết. Theo phép vua Bình-sa, 19 tiền là I 
kế-lj-sa-bàn (Pãli: kahãpapa); 1 kế-lj-sa-bàn phân làm tư; trộm vật giá trị 1⁄4 thì 
bị tội chết. Căn bản: ngũ ma-sái #J#3#. Pãli, Viniiii. tr.48: pañcamasakaim. 
Theo nghĩa đen, I mãsaka (Skt. mãgaka) là vật có giá trị trao đổi bằng 1 hạt đậu 
(đồ). 
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Lại có ba loại! lấy: lấy vật của người, tưởng vật của người, dời khỏi 
nguyên vị trí. 

Lại có ba loại lấy: lẫy vật có chủ, tưởng là có chủ, di chuyển khỏi 
nguyên vị trí. 

Lại có ba loại lấy: lấy vật có người khác giám hộ, tưởng có người 
khác giám hộ, dời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có bốn loại lây vật không cho thành ba-la-di:” tự tay mình lấy, 
giám sát sự lây, sai người lây, dời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có bốn loại lấy thành ba-la-di: lấy vật với ý tưởng chẳng phải 
của mình, không phải lấy tạm, không được đồng tâm ý mà lẫy, và 
đời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có bốn loại lấy: lấy vật của người, tưởng vật của người, trọng 
vật,` dời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có bốn loại lấy: có chủ, tưởng là có chủ, trọng vật, dời khỏi 
nguyên vị trí. 

Lại có bốn loại lấy: người khác giám hộ, tưởng có người khác giám 
hộ, trọng vật, dời khỏi nguyên vị trí. 

[573c| Lại có năm loại không cho mà lấy thành ba-la-di: tự tay 
mình lây, giám sát người khác lầy, khiên người khác lây, trọng vật, 
đời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có năm loại: lấy vật với ý tưởng chăng phải của mình, không có 
ý tạm lây, chăng phải đông tâm ý mà lây, trọng vật, dời khỏi 
nguyên vị trí. 

Lại có năm loại lấy: lấy vật của người, tưởng là vật của người, 
trọng vật, với tâm trộm, và dời khỏi! nguyên vị trí. 


' Hán: tam chủng .Z##, khác với trên chỉ 3 trường hợp; từ đây trở xuống, cling 
(loại), chỉ các yếu tố hội đủ để cầu thành tội phạm. 

“ Nên hiều là 4 yếu tố hội đủ đề cấu thành tội phạm. 

3 Thập tụng: trọng vật *#3, chỉ vật giá trị 5 tiền hoặc quá 5 tiền. 
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Lại có năm loại: có chủ, tưởng có chủ, trọng vật, với tâm trộm, dời 
khỏi nguyên vị trí. 

Lại có năm loại lấy: vật có người khác giám hộ, trọng vật, với tâm 
trộm cặp, dời khỏi nguyên vị trí. 

Lại có sáu loại không cho mà lấy thành ba-la-di: tự tay mình lấy, 
giám sát người lấy, Sa1 "8ƯỜI lấy, trọng vật, với tâm trộm cắp, và 
dời khỏi chỗ cũ. Chăng phải vật của mình, tưởng là chẳng phải vật 


của mình, có sáu loại như vậy. Đó gọi là sáu loại lấy trộm phạm tội 
ba-la-d1. 


Vị trí:` vị trí trong lòng đất, vị trí trên đất, vị trí trên cộ, vị trí trong 
gánh, vị trí trong hư không, vị trí trên cây, vị trí thôn, vị trí a-lan- 
nhã, vị trí ruộng, vị trí xứ sở, vị trí ghe thuyền, vị trí nước. Hoặc lén 
qua ải mà không đóng thuế. Hoặc lấy vật của người khác ký thác. 
Hoặc lấy nước; lấy tăm, trái cây, thảo mộc, chúng sinh không chân, 
hai chân, bốn chân, nhiều chân, sản nghiệp chung. Hoặc cùng hẹn, 
hoặc rình chờ,” hoặc canh giữ." hoặc chặn lối đường hiểm. Như vậy 
gọi là vị trí 

Vị trí trong lòng đát:" các kho tàng chôn dưới đất chưa ai phát hiện, 
như bảy báu gôm vàng, bạc, lưu ly, chân châu, bích ngọc, xa cừ, 
mã não; các thứ vàng ròng, ' vật báu làm bằng vàng, áo, chăn; hoặc 


' Hán: xứ 7#, xác định nguyên vị trí của vật trộm để xác định yếu tố cầu thành 
tội phạm. 
? Pãli: sanketakammam., hẹn nhau ăn trộm. 
3 Pãli: ocarako, trình sắt. 
* Pạli: onirakkho, người canh giữ tài vật (do người khác ký thác), lấy trộm vật 
mình canh giữ. 

` Tă ăng kỳ 3 (tr. 245a28), 16 vật: đất, vật trong đất, nước, vật trong nước, thuyền, 
vật trong thuyền; cộ, vật trong cộ; loài bốn chân, vật trên (thân) loài bốn chân; 
hai chân, vật trên (thân) loài hai chân; không chân, vật trên (thân) loài không 
chân; hư không, vật trong hư không. 
Š Địa xứ 3bJÈ. PAli: bhũmaftham. 
“Nguyên Hán: sanh tượng 21#, Päli, theo nghĩa đen: /đ/arñpa. 
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lại có những nhu yếu phẩm khác có chủ và được chôn {rong lòng 
đất. Những vật này có giá trị năm tiền hoặc quá năm tiền, nếu lây 
với tâm trộm cắp; lấy băng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu 
đi, hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí; vật vừa rời khỏi nguyên vị 
trí, thành ba-la-di. Nếu phương tiện muốn nhắc lên, nhưng không 
nhấc nỗi, phạm thâu-lan-giá. 

Vị trí trên đát:' các thứ không chôn dưới đất như bảy báu gồm 
vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, chăn; hoặc những nhu yếu phâm khác 
có chủ và ở trên mặt đất. Những vật này có giá trị năm tiền hoặc 
quá năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp; lấy bằng cách lôi kéo đi 
chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật 
vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba-la-di. Nếu phương tiện muốn 
nhấc lên, nhưng không nhắc nổi, phạm thâu-lan-giá. 

Vị trí trên cộ:” cộ có bốn loại, cộ voi, cộ ngựa, cộ xe, cộ đi bộ. 
Hoặc lại có các phương tiện chuyên chở khác đều gọi là cộ. Các 
thứ trên cộ như bảy báu gồm vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, chăn; 
hoặc những nhu yêu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị 
năm tiền hoặc quá năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp; lấy bằng 
cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyên khỏi 
nguyên vị trí; vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba-la-di. Nếu 
phương tiện muốn nhấc lên, [574al] nhưng không nhắc, phạm 
thâu-lan-giá. Hoặc dẫn xe cộ từ đường chính đến đường chính, từ 
đường chính đến đường phụ, từ đường phụ đến đường chính, từ 
trong hầm lên trên bờ hầm, từ trên bờ hầm đến trong hầm, như vậy 
lấy cộ rời khỏi nguyên vị trí. Vừa rời khỏi nguyên vị trí, phạm ba- 
la-di. Nếu phương tiện muốn lấy mà không lấy, phạm thâu-lan-giá. 

VỊ trí gảnh: vật đội trên đầu, vật vác trên vai, vật cõng sau lưng, 
hay ôm trước ngực; hoặc lại có các vật khuân vác khác. Trên những 
gánh này có các vật như bảy báu gồm vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, 
' Địa thượng xứ 3, /Š. Pali: ;hala/ham, vật trên đất liền. 

? Hán: thừa #, cũng đọc là rhặng. Ngũ phân: thừa thừa vật 5# #2, xe cộ và vật 


trong xe cộ. Päl1: yãnm yãnaƒfham xe cộ và vật trong/trên xe cộ. 
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chăn; hoặc những nhụ yêu phẩm khác có chú. Những vật này có giá 
trị năm tiền hoặc quá năm tiền, nêu lấy với tâm trộm cắp; lây bằng 
cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyển khỏi 
nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba-la-di. Nếu 
phương tiện muốn nhắc lên, nhưng không nhắc, phạm thâu-lan-giá. 
Hoặc mang gánh từ đường chính đến đường chính, từ đường chính 
đến đường phụ, từ đường phụ đến đường chính, từ trong hầm lên 
trên bờ hầm, từ trên bờ hầm đến trong hầm. Như vậy với tâm trộm 
mà mang khỏi chỗ cũ; vừa rời khỏi vị trí của vật, thành ba-la-di. 
Nếu phương tiện muốn lẫy mà không lấy mắc tội thâu-lan-giá. 

Vị trí trong không:' những vật mà gió thổi bay như lông, kiếp-bối, 
câu-giá-la, sai-la-ba-mi, sô ma, gaI, bông, bát-đam-lam-bà, đầu-đầu- 
la, chim nhạn, chim hạc, chim không tước, chim anh võ, chim bồ 
câu. Lại có vật hữu dụng khác, có chủ. Những vật này có giá trị 
năm tiền hoặc quá năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp; lấy bằng 
cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyên khỏi 
nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba-la-di. Nếu 
phương tiện muốn nhắc lên, nhưng không nhắc nỗi, phạm thâu-lan- 
giá. 

Vị trí bên trên: ” vật được nhắc lên đê trên cây, trên tường, trên rào, 
trên vực, trên cọc bằng ngà voi,` trên giá móc áo, trên võng, trên 


' Không xứ ZJŠ; Ngũ phân: hư không vật Jš Z3, chỉ vật được đặt vào hư 
không đo bởi thần lực, hoặc vật ngậm bởi chim có chủ, hoặc vật có chủ mà gió 
thổi đến. 7ăng &): hư không hư không trung vật Jš Z /š 2 !Ƒ3, chỉ các loại cây 
lá, hoa quả. Thập fụng: các loại vải quý giá, vải ba-đầu-ma, đầu-cầu-la, cưu-la- 
xà, những thứ này được treo mà chưa rơi xuống đất. Pãli: ZkZsa//hzm, vật trong 
hư không, chỉ những vật phi hành trong hư không (äkãsagafan): chìm chóc, giải 
lụa, vải vóc, cho đến vàng (từ trên người) bị rơi xuống đất. 

? Thượng xứ _È/Š; trong liệt kê nói là thọ thượng 33‡_E. Päli: vehãsa/tham, nghĩa 
gần như trong hư không, nhưng được giải thích là vật trên giường, trên ghế, trên 
tượng, trên cọc, v.v.. 

Ỷ Nguyên Hán: long nha dặc ïš #3\. PÄli: nãgadarứa, ngà voi (hay gạc naï) gắn 
vào vách tường để máng đồ. 
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giường gỗ, trên nệm lớn nhỏ, trên gối, trên chiếu trải trên đất. Trên 
những thứ này mà có vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, chăn; hoặc 
những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị năm 
tiền hoặc quá năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp; lấy bằng cách lôi 
kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dâu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị 
trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba-la-dI. 

Nếu phương tiện muốn nhắc lên, nhưng mà không nhắc nổi, phạm 
thâu-lan-giá. 

Vị trí thôn: Có bỗn loại thôn xóm như trên đã nói.! Trong thôn xóm 
này, có vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, chăn; hoặc những nhu yêu 
phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị năm tiền hoặc quá năm 
tiền, nếu lẫy với tâm trộm cắp; lấy băng cách lôi kéo đi chỗ khác, 
hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời 
khỏi nguyên vị trí thành ba-la-di. Nếu phương tiện muốn nhắc lên, 
nhưng không nhắc nổi, phạm thâu-lan-giá. Dùng máy móc công 
kích, phá hoại thôn xóm; hoặc cho nước ngập, hoặc dựa vào cường 
lực của người quen thân, hoặc dùng lời lẽ biện bác mê hoặc lừa dối 
mà lấy; vừa lấy được, thành ba-la-di; phương tiện [574b] muốn lẫy 
mà không lấy được, mắc tội thâu-lan-giá. 


Vị trí a-lan-nhã: vùng đất trỗng ở ngoài thôn mà có chủ. Nơi chỗ 
đất trông này mà có vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, chăn; hoặc 
những nhu yêu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị năm 
tiền hoặc quá năm tiền, nêu lấy với tâm trộm cắp; lấy bằng cách lôi 
kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dâu đi, hoặc di chuyển khỏi nguyên vị 
trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba-la-di. Nếu phương tiện 
muốn nhắc lên, nhưng không nhắc, phạm thâu-lan-giá. 

Hoặc bằng phương tiện phá hoại vùng đất trống của người khác, 
hoặc cho nước ngập, hoặc dựa vào cường lực của người quen thân, 


' Pli: gãma{fham, trong thôn xóm, vật được cất tại bốn chỗ: trong đất 
(bhumaffham), trên đât liên (fhalaffham), trong hư không (ãkãsaƒfham), trong 
khoảng trông (vehasaftham). 
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hoặc dùng lời lẽ biện luận, mê hoặc, lừa dối để lấy. Vừa lấy được, 
thành ba-la-di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được, mắc tội 
thâu-lan-giá. 

Vị trí ruộng: ruộng trồng lúa dé, ruộng trồng lúa mạch, ruộng trồng 
mía. Hoặc lại có các loại ruộng khác mà nơi đó có vàng, bạc, v.v.. 
cho đến, áo, chăn; hoặc những nhu yếu phẩm khác có chủ. Những 
vật này có giá trị năm tiền hoặc quá năm tiền, nếu lấy, với tâm trộm 
cắp; lây bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di 
chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba- 
la-di. Nếu dùng phương tiện phá hoại ruộng của người hoặc cho 
nước ngập, hoặc dựa vào cường lực của người quen thân, hoặc 
dùng lời lẽ biện luận, mê hoặc, lừa dối đề lấy. Vừa lấy được, thành 
ba-la-di. Phương tiện muốn lẫy mà không lẫy được, mắc tội thâu- 
lan-giá. 

Xứ sở:' hoặc là khu vực của nhà, hoặc khu vực chợ quán, hoặc là 
vườn cây, hoặc là vườn rau, hoặc ao hồ, hoặc sân trước, hoặc sau 
nhà, hoặc là những nơi khác mà ở đó có vàng, bạc, v.v... cho đến, 
áo, chăn; hoặc những nhu yêu phẩm khác có chủ. Những vật này có 
giá trị năm tiền hoặc quá năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp; lấy 
bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyển 
khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba-la-di. 
Nếu dùng phương tiện phá hoại xứ sở của người, hoặc cho nước 
ngập, hoặc dựa vào cường lực của người quen thân, hoặc dùng lời 
lẽ biện luận, mê hoặc, lừa dối đề lấy. Vừa lây được, thành ba-la-di. 
Phương tiện muốn lấy mà không lây được, mắc tội thâu-lan-giá. 

Vị trí ghe thuyên: thuyền nhỏ, thuyền lớn, thuyền bầu,” thuyền độc 
mộc,` thuyền bảnh, thuyền buồm, thuyền hình con rùa, thuyền hình 


! Xứ sở J# Đf, chỉ phạm vi cư trú của người. PAli: viharaffham, vật trong khu vực 
cư trú, có bốn chỗ, như trong thôn xóm, xem cht. trước. 

? Bản Cao Ly: đài thuyền :Š-4#; Tống-Nguyên-Minh: hồ thuyền #'4#. Päli: nữyã 
nãma yãya taraii, thuyền, chỉ phương tiện qua sông. 

3 Nhất mộc thuyền —k4#, loại ghe thuyền được làm từ một khúc cây/gỗ. 
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con ba ba, thuyền bằng da, thuyền bằng phao nổi, thuyền bằng trái 
cây, ' thuyền treo, thuyền cánh bè; hoặc những loại thuyền khác 
mà nơi đó có vàng, bạc, v.v... cho đến, áo, chăn; hoặc những nhu 
yêu phẩm khác có chủ. Những vật này có giá trị năm tiền hoặc quá 
năm tiền, nếu lây với tâm trộm cắp; lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ 
khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc đi chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật vừa 
rời khỏi nguyên vị trí, thành ba-la-di. Phương tiện muốn lấy mà 
không lấy được, mắc tội thâu-lan-giá. Hoặc từ bờ này đến bờ kia, 
từ bờ kia đến bờ này; hoặc ngược dòng, hoặc xuôi dòng; hoặc cho 
chìm dưới đáy nước, hoặc dời lên trên bờ; hoặc cởi (thuyền) rồi dời 
đi chỗ khác, thành ba-la-di. Phương tiện muốn lấy mà không được, 
mắc tội Thâu-lan-giá. 


[574c| V7 trí nước: kho tàng chứa vàng bạc bảy báu và các thứ áo 
chăn chìm dưới đáy nước, hoặc con rái cá, hoặc cá, hoặc ba ba, 
hoặc cá sấu,” hoặc hoa ưu-bát-la, hoa bát-đầu-ma, hoa câu-vật-đầu, 
hoa phân-đà-lợi,ˆ và các vật khác ở trong nước, có chủ. Những vật 
này có giá trị năm tiền hoặc quá năm tiền, nếu lấy với tâm trộm 
cắp; lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di 
chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba- 
la-di. Phương tiện muốn lẫy mà không lẫy được, mắc tội thâu-lan- 
giá. Nếu dùng phương tiện phá hoại chỗ nước của người... cho đến, 
mắc tội thâu-lan-giá, như trên đã nói. 

Không đóng thuế:` theo pháp luật, tỳ-kheo không phải đóng thuế. 
Nếu vật của bạch y cần phải đóng thuế mà tỳ-kheo với tâm ăn trộm 


: „ Quả thuyền 4#. 

„ Huyền thuyền #§ 48. 

Ở Nguyên Hán âm: thất-thâu ma-la % JX4J###; Pãli: sưmsumara (Skt. ši$umära), 
cá sâu. 
* Các loại hoa trong nước: ưu-bát-la #È#È## (Päli: uppala, Skt. uipala, sen/súng 
xanh, thanh thụy liên hoa); bát-đầu-ma #kðãä ## (Päli: pađưma, Skt. padma, 
sen/súng đỏ); câu-vật-đầu 3# # #ã (Päli=Skt. kưmuda, sen trắng, hay hồng), 
phân-đà-lj/lợi 2 Fš#} (Pãli=Skt. pưudarika, sen trắng). 
` Pãli: suiikaghäfa, trạm thuế (tại các cửa khẩu biên giới). 
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mang hộ cho người khác qua khỏi chỗ đóng thuế, hoặc ném ra 
ngoài cửa ảI, vật trị giá năm tiền hay trên năm tiền, hoặc chôn dấu, 
di chuyền, hoặc dùng lời lẽ biện luận, mê hoặc, lừa dối, hoặc dùng 
chú thuật để đưa qua... cho đến, phương tiện, thì phạm thâu-lan-giá, 
như trên. 


Lấy vật ký thác của người: vật của người gởi mang đi mà đem tâm 
trộm cắp, trị giá năm tiền hay trên năm tiên; từ trên đầu đời xuống 
vai, từ trên vai dời lên đầu;' từ bên vai hữu đời qua bên vai tả, từ 
bên vai tả dời qua bên vai hữu; từ nơi tay tả dời qua tay hữu, từ tay 
hữu đời qua tay tả; hoặc ôm trong lòng, hoặc để nơi đất mà đời 
khỏi nguyên vị trí. Vừa dời khỏi vị trí cũ, thành ba-la-di. Phương 
tiện... thâu-lan-giá. 

Nước: các loại nước thơm, hoặc nước thuốc, được đựng trong các 
đồ đựng nước như lu, vại lớn nhỏ, hoặc các loại dụng cụ chứa nước 
khác, có giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiền, nếu lấy với tâm trộm 
cắp; lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di 
chuyển khỏi nguyên vị trí; vật vừa rời khỏi nguyên vị trí thành ba- 
la-di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được mắc tội thâu-lan- 
giá. 

Tăm:” hoặc một hoặc hai, hoặc nhiều cây, hoặc một nắm, một bó, 
một ôm, một gánh; hoặc có ướp hương, hoặc có thoa thuốc, có giá 
trị năm tiền hoặc hơn năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp; lấy bằng 
cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyển khỏi 
nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba-la-di. 
Phương tiện muốn lấy mà không lây được, mắc tội thâu-lan-giá. 


' Các thủ đoạn đánh tráo vật ký thác để sang đoạt. 
° Hán: dương chỉ 3 %. Päli: đanfapopam, đồ chà răng, thường được làm bằng 
gồ thông. 
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Vườn: tất cả cỏ cây rừng rú hoa quả có chủ, có giá trị năm tiền hoặc 
hơn năm tiền, nếu lẫy với tâm trộm cắp; lấy bằng cách lôi kéo đi 
chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật 
vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba-la-di. Phương tiện muốn lây 
mà không lấy được, mắc tội thâu-lan-giá. 

Chúng sinh không chân: như rắn, cá, và tất cả các loài chúng sinh 
không có chân khác có chủ, có giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiên, 
nếu lây với tâm trộm cắp; lấy băng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc 
chôn dấu đi, hoặc di chuyên khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi 
nguyên vị trí, thành ba-la-di. Phương tiện muốn lấy mà không lẫy 
được, mắc tội thâu-lan-giá. 

Chúng sinh hai chân: loài người, loài phi nhơn, chim và các loại 
chúng sinh hai chân có chủ, có giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiền, 
nếu lây với tâm trộm cắp; lấy bằng cách lôi kéo đi chỗ khác, hoặc 
chôn dấu đi, hoặc di chuyên khỏi nguyên vị trí. Vật vừa rời khỏi 
nguyên vị trí, thành ba-la-di. Phương tiện muốn lấy mà không lẫy 
được, mắc tội thâu-lan-giá. 

Chúng sinh bốn chân: [5 75a1J như voi, ngựa, bò, lạc đà, lừa, naI, 
dê và các loại chúng sinh bốn chân, có chủ, có giá trị năm tiền hoặc 
hơn năm tiền, nếu lẫy với tâm trộm cắp; lấy bằng cách lôi kéo đi 
chỗ khác, hoặc chôn dấu đi, hoặc di chuyền khỏi nguyên vị trí. Vật 
vừa rời khỏi nguyên vị trí, thành ba-la-di. Phương tiện muốn lây 
mà không lấy được, mắc tội thâu-lan-giá. 


Chúng sinh nhiễu chân: như ong, uất-châu-long-già, ' hoặc rết,ˆ hay 
chúng sinh nhiều chân khác, có chủ, có giá trị năm tiền hoặc hơn 
năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba-la-di. Phương tiện 
muốn lẫy mà không lấy được, mắc tội thâu-lan-giá. 


Sản nghiệp chung:` tài vật kiễm được do sự nghiệp chung cần phải 
' Hán: uất-châu-long-già #} ]#t; Pali: uecäliiga, loại mao trùng (sâu róm). 

° Hán: bách túc #r#; Päli: satapddi. 

3 Đồng tài nghiệp E] 8#. 
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chia chung, có giá trị năm tiền hoặc hơn năm tiền, nếu lây với tâm 
trộm cắp, phạm ba-la-di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy 
được, mắc tội thâu-lan-gi1á. 

Cùng hẹn:`' cùng với người khác giao ước, lúc nào đó đi, lúc nào đó 
đến; hoặc đục vách lấy của, hoặc giữa đường cướp lấy, hoặc đốt 
cháy; từ đó được tài vật chung. Những vật ấy có giá trị năm tiền 
hoặc hơn năm tiền, nếu lấy Với tâm trộm cắp, phạm ba-la-dI. 
Phương tiện muốn lấy mà không lây được, mắc tội thâu-lan-giá. 

Dò xéi: “Tôi sẽ đến quan sát thôn kia; hoặc thành ấp, chỗ thuyền 
đò, hang núi, hoặc chỗ dân cư, chỗ chợ quán, nơi làm việc.” Những 
tài vật thu được từ những nơi đó thành của chung, có giá trị năm 
tiền hoặc hơn năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba-la-dI. 
Phương tiện muốn lấy mà không lây được, mắc tội thâu-lan-giá. 
Canh giữ: “Tôi sẽ canh giữ tài vật kiếm được từ bên ngoài. Những 
vật kiếm được chia chung.” Những vật ây có giá trị năm tiền hoặc 
hơn năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba-la-di. Phương 
tiện muốn lẫy mà không lây được mắc tội thâu-lan-giá. 


Canh đường: “Tôi sẽ canh gác nơi đường. Nếu có quân của nhà 
vua đến, quân của giặc đến, quân của trưởng giả đến sẽ báo cho 
nhau biết. Tài vật kiếm được sẽ chia chung.” Những vật ấy có giá 
trị năm tiền hoặc hơn năm tiền, nếu lấy với tâm trộm cắp, phạm ba- 
la-di. Phương tiện muốn lấy mà không lấy được mắc tội thâu-lan- 
giá. 

Nếu phương tiện tìm cầu hơn năm tiền, được hơn năm tiền, thành 
ba-la-di. Nếu phương tiện tìm cầu hơn năm tiền mà được năm tiền, 
thành ba-la-di. Nếu phương tiện tìm cầu hơn năm tiền được dưới 
năm tiền, thâu-lan-giá. Nếu phương tiện tìm cầu hơn năm tiền mà 
không được, thâu-lan-giá. Nếu phương tiện tìm cầu năm tiền mà 
được hơn năm tiền, thành ba-la-di. Phương tiện tìm cầu năm tiền 
mà được dưới năm tiền, thành thâu-lan-giá. Phương tiện tìm cầu 


' Cộng yếu 3-#; Päli: samketakamma. 
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năm tiền mà không được, thành thâu-lan-giá. Phương tiện tìm cầu 
dưới năm tiền, được hơn năm tiền, thành ba-la-di. Phương tiện tìm 
cầu năm tiền mà được, thành ba-la-di. Phương tiện tìm cầu dưới 
năm tiền, được dưới năm tiên, thành thâu-lan-giá. Phương tiện tìm 
cầu dưới năm tiền mà không được, đột-kiết-la. 

Sai người phương tiện tìm cầu năm tiền, [575b] được hơn năm tiền, 
cả hai đều phạm ba-la-di. Phương tiện sai người tìm cầu hơn năm 
tiền, được năm tiền, cả hai đều phạm ba-la-di. Phương tiện sai 
người tìm cầu năm tiền, được dưới năm tiền cả hai đều phạm thâu- 
lan-giá. Phương tiện sai người tìm cầu hơn năm tiền mà không 
được, cả hai đều phạm thâu- -lan-giá. Phương tiện sai người tìm câu 
năm tiền, được hơn năm tiền, cả hai đều phạm ba-la-di. Phương 
tiện sai người tìm cầu năm tiền, mà được năm tiền, cả hai đều phạm 
ba-la-di. Phương tiện sai người tìm cầu năm tiền, mà được dưới 
năm tiền, cả hai đều phạm thâu-lan-giá. Phương tiện sai người tìm 
cầu năm tiền, mà không được, cả hai đều phạm thâu-lan-giá. 
Phương tiện sai người tìm cầu dưới năm tiền mà hơn năm tiền, 
người lấy phạm ba-la-di; người dạy phạm thâu-lan-giá. Phương tiện 
sai người tìm cầu dưới năm tiền, được năm tiền; người lấy phạm 
ba-la-di; người dạy phạm thâu-lan-giá. Phương tiện sai người tìm 
cầu đưới năm tiền, được dưới năm tiền, cả hai đều phạm thâu-lan- 
giá. Phương tiện sai người tìm cầu đưới năm tiền mà không được, 
cả hai đều phạm đột- kiết-la. Phương tiện sai người tìm câu năm 
tiền hoặc hơn năm tiền; nhưng người được dạy lây vật khác; người 
lấy phạm ba-la-di, người dạy phạm thâu-lan-giá. Phương tiện sai 
người tìm cầu năm tiền, hoặc hơn năm tiền; nhưng người nhận lời 
dạy lại lấy vật ở chỗ khác, người lấy phạm ba-la-di, người dạy 
phạm thâu-lan-giá. Phương tiện sai người tìm cầu năm tiền hoặc 
hơn năm tiền; người nhận lời dạy là người bị sai chứ không có tâm 
trộm cắp, lấy được năm tiền hoặc hơn năm tiền, người dạy phạm 
ba-la-di, kẻ bị sai không phạm. Nếu sai người lấy vật,' người nhận 


' Giáo thủ vật ‡#+32, dạy đi lấy vật không nhất thiết bảo đi ăn trộm. 
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lời dạy hiểu là dạy lấy trộm; nếu lấy được trị giá năm tiền hoặc hơn 
năm tiền, người nhận lời dạy phạm ba-la-di, TEƯỜI dạy không 
phạm. Có chủ, biết rõ là có chủ, không cho mà lấy, trị giá năm tiền 
hay hơn năm tiền, phạm ba-la-di. Nghi là có chủ, lấy năm tiền hoặc 
hơn năm tiền, phạm thâu-lan-giá. Không chủ, tưởng có chủ, lây 
năm tiền hoặc hơn năm tiền phạm thâu-lan-giá. Nghi vật không chủ 
tưởng có chủ, lấy năm tiền hoặc hơn năm tiền phạm thâu-lan-giá. 
Lây vật có chủ, tưởng có chủ, dưới năm tiền phạm thâu-lan-giá. 
Lây vật có chủ, mà nghi, dưới năm tiền, phạm đột-kiết-la. Không 
chủ tưởng là có chủ lấy dưới năm tiền phạm đột-kiết-la. Nghỉ là vật 
không chủ lấy dưới năm tiền phạm đột-kiết-la.Tỳ-kheo-ni, ba-la-di. 
Thức-xoa-ma-na, sa-di, Sa-di-ni: đột-kiết-la, tẫn xuất. Đó là phạm. 


Sự không phạm: lấy với ý tưởng được cho, tưởng là của mình, với 
ý tưởng là đồ vắt bỏ, với ý tưởng tạm lấy, với ý tưởng là thân hữu... 
tất cả những trường hợp trên [575e] không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. Đó là không phạm. ` 


HI. ĐOẠN NHÂN MẠNG Ÿ 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Thế Tôn du hóa Tỳ-xá-ly,” ở trong giảng đường, bên 
sông Di hầu.ˆ Bằng vô số phương tiện, Phật giảng cho các tỳ-kheo 


' Bản Hán, hết quyên 1. ` 
? Tứ phân, quyền 2 (tr.575c6); Ngũ phần 2 (tr.7a27); Tăng-k} 4 (tr.253c9); 
Căn bản 3 Âu: 518a21); Tháp tụng 2 (tr.7b21). Vin. ii. 68. 

HN xá-ly # #äÊ; Sk. Vai$alï (PI.) Vesali. 

* Di hầu giang biên #44£¿r+#; Thập tụng 2, Bạt-kỳ quốc Bạt-cầu-ma hà thượng 
1: # BỊ z4 : ##F?J_E tức PAli, sông ƒaggumudä, thuộc nước Ƒ2j/¡, gần chỗ Phật 
nhập Niết-bàn. Căn bản: Phật tại thành Quảng Nghiêm /š 33, bên bờ sông 
Thắng Tuệ J# # *T, rừng Sa-la-rĩ 3⁄4 23k. PAli, Vn.iii70, Vesaliyam 
viharati mahavane ki‡ãgarasalayam, trủ tại Vesali, trong rừng Đại Lâm, 
trong một ngôi nhà sản. 
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thực hành (quán) bất tịnh,' khen ngợi sự thực hành (quán) bắt tịnh, 
khen ngợi tư duy về sự thực hành quán bât tịnh.” 

Các tỳ-kheo khởi lên ý nghĩ: “Nay đức Thế Tôn vì chúng ta nói 
thực hành (quán) bât tịnh, khen ngợi sự thực hành (quán) bât tịnh, 
khen ngợi tư duy về sự thực hành quán bât tịnh. 


Bấy giờ, các tỳ-kheo liền dùng vô số phương tiện tu tập quán bất 
tịnh. Sau khi từ thiền định tỉnh giác, các vị ấy sinh ghê tởm thân 
mạng, sầu ưu, PHONE an lạc. Cũng như con trai hay con gái yêu 
thích bản thân,” đem rắn chết, chó chết, người chết cột nơi cô mình, 
đề rồi ghê tởm mùi hôi thối ấ ấy. Các tỳ-kheo cũng như vậy, bằng vô 
số phương tiện tu tập quán bắt tịnh, ghê tởm thân mạng, sâu ưu, 
không an lạc, bèn tìm dao muốn tự sát, khen ngợi sự chết, khuyến 
khích cho chết. Các tỳ-kheo ở trong một khu vườn, bên sông Bà- 
cầu, khởi lên ý nghĩ: “Đức Thế Tôn đã từng dùng vô số phương 
tiện nói về sự thực hành (quán) bất tịnh, khen ngợi sự thực hành 
(quán) bất tịnh, khen ngợi tư duy về sự thực hành quán bất tịnh. 
Tỳ-kheo kia dùng vô số phương tiện tập tu quán bất tịnh, sinh ghê 
tởm thân mạng, sầu ưu, không an lạc, tìm dao muốn tự sát, khen 
ngợi sự chết, khuyến khích cho chết.” Bấy ,BIỜ, có tỳ-kheo tên là 
Vật-lực-già Nan-đề,” dòng sa-môn xuất gia,” tay cầm dao bén vào 


' Thuyết bắt tịnh hành ð⁄ #7. Ngã phần 2, nt., tu bất tịnh quán 1# #‡###; 
Pali, Vn.iii.nt, asubhabhãvana. 

” Xem Tạp A-hàm 29 kinh 809. S. 54. 9 Vesäli. 

3 Nguyên Hán: /ự hỉ nam tử... B Š 3Ý; Thập tụng 2, n(, niên thiểu tự hỷ 
nghiêm sức ®#* ñ-#Ä⁄4?#†; Vn.1ii.dd., mandanajafiko, thích đứng điểm. 

: , Bà- -câu hà 3š Š *J; tức Päli, sông Vaggumudã. 

Ÿ Vật-lực-già Nan-đề 3h 7J lnšE}E (Sk. Mrga-nanđï)), Ngũ phần (tr.7b5), Di- 
lân chiên-đà-la 7ã Š$3#†Fš š#, một người chiên-đà-la tên là Di-lân; Thập fựng 2 
(tr.7c4), Lộc Trượng phạm chí /š3+ 3È; , một người phạm chí tên Lộc Trượng 
(Skt. Mrgadanda, tức Päli Migadanda, thay vì Migalanda). Päli, Vn.ii.68, 
Migalandika Samanakuffaka, một người giả trang Sa-môn tên là Migalanda. 

° Phụ chú trong bản Hán: “Nói Sa-môn chủng, chỉ dòng họ.” Tức PäãlI sưmaia- 
kia: dòng họ Sa-môn, thay vì samanakuffaka, giả trang Sa-môn. 
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trong vườn Bảà-cừu.' Có một tỳ-kheo đang ghê tởm thân mạng ô uế 
bất tịnh,” từ xa thấy tỳ-kheo Vật-lực-giả Nan-đề đến, bèn nói rằng: 
“Đại đức, hãy đoạn mạng tôi. Tôi đem y bát cho ông.” Vật-lực-già 
liền chịu thuê bằng y bát, tức thì đoạn mạng vị tỳ-kheo ấy. Y đi đến 
bờ sông kia để rửa dao. Lòng sinh hối hận, tự nói: “Hôm nay thật 
bất lợi cho ta; [576a1] thật chăng lành cho ta. Tỳ-kheo kia không 
tội lỗi gì, ta lại nhận lời đoạn mạng căn của ông ấy.” 

Vào lúc đó, có một Thiên ma” biết tâm niệm của tỳ-kheo này, liền 
dùng thần túc đến trước Vật-lực-già Nan-đề. Đứng trên mặt nước 
mà không chìm;ˆ khen ngợi, khuyên khích rằng: 

“Lành thay, lành thay thiện nam tử! Hôm nay ông được công đức 
lớn; đã độ người chưa được độ.” 


Tỳ-kheo Nan-đề nghe Thiên ma khen, sự hối hận kia tan biến, liền 
khởi lên ý nghĩ: TNay ta đặng công đức lớn; độ người chưa được 
độ.” Nghĩ như vậy rồi, y lại cầm đao vào trong vườn” mà hỏi: 


“A1 chưa độ, nay tôi sẽ độ cho.” 

Khi ấy, có tỳ-kheo chưa ly dục, thấy tỳ-kheo Vật-lực-già Nan-đề, 
thì quá kinh hoảng, lông trong người dựng ngược lên. Vật-lực-già 
Nan-đề thấy vậy, nói các tỳ-kheo rằng: 


“Các ngài chớ sợ. Các căn chưa thuần thục, thì chưa thể hóa kiếp 
được. Đợi đến lúc thành thục, tôi sẽ hoá kiếp cho.” Trong sỐ các tỳ- 
kheo ái dục đã diệt tận, thấy Vật-lực-g1ả Nan-đè, lòng không sợ sệt, 
lông trong người không dựng ngược lên. 


' Bà-cừu viên 3# IÑR; Thập tụng 2 (tr.7b21), Bạt-cầu-ma hà ð#3#/#?T; Päli, 
Vn.11.68: ƒaggumudã nađï, sông Vaggumudäa 

? Tăng-kỳ 4 (tr.253c9): một tỳ-kheo bệnh lâu ngày, đau đớn không chịu nồi, bèn 
nhờ tỳ-kheo nuôi bệnh giết giùm. 

3 Thập tụng (tr.7c7): Ma thiên thần /#š 3}; Ngũ phần (tr.7b9): Tự tại thiên ma 
l #& X /#. Päli, Vn.iii.69: mãrakäyikã devatä, một thiên thần thuộc hạ của Mãra. 
* Vin. iii. 69: abhjjjamane udake ganiva, đi trên nước mà nước không bị chẻ ra. 

` Thập tụng: đến trú xứ kia. Pali, Vn.iii.69: vihãrena vihãram parivenena 

parivenam, từ tỉnh xá đến tỉnh xá, từ phòng đến phòng. 
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Khi ấy tỳ-kheo Vật-lực-già Nan-đề hoặc một ngày giết một tỳ- 
kheo, hoặc giết hai, ba, bốn, năm cho đến sáu mươi người. Xác 
chết trong vườn kia vất bỏ bừa bãi, hôi thối, bất tịnh, giông như 
một bãi tha ma. 


Lúc bẩy gIỜ, cÓ các cư sĩ lễ bái các chùa. Lần hồi đến vườn kia, 
thấy vậy, ai nấy đều kinh sợ, lấy làm kỳ quái, cùng nhau chê bai: 
“Trong vườn này có sự đại biến. Sa-môn Thích tử không có lòng từ 
mãn, giết hại nhau. Tự xưng rằng ta tu chánh pháp. Như vậy đâu có 
gì là chánh pháp? Họ giết hại lẫn nhau. Các tỳ-kheo còn tự giết 
nhau huống là đối với người khác. Từ nay chúng ta chớ nên kính 
phụng, thừa sự, cúng dường sa-môn Thích tử nữa.” 

Họ rao truyền trong thôn ấp, đừng cho cư trú và vãng lai. Khi â ấy 
các cư sĩ thấy trong vườn này uế ác như vậy nên không tới lui nữa. 


Bấy gIỜ, tỷ-kheo trú tại Tỳ-xá-ly, có nhân duyên nhỏ, tập hợp lại 
một chỗ.' Lúc ấy, đức Thế Tôn quan sát sô lượng các chúng tỳ- 
kheo giảm thiểu, và các đại tỳ-kheo có tiếng tăm đều không có mặt. 
Đức Thê Tôn tuy đã biệt nhưng vân hỏi A-nan: 

“Chúng Tăng tại sao giảm thiểu? Các Đại đức nổi tiếng ở đâu mà 
không thây mặt hôm nay?” 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên đã xảy ra trình bày đầy đủ với 
Phật: 

“Thế Tôn trước đây dùng vô số phương tiện vì các tỳ-kheo thuyết 
giảng một cách rộng rãi vê sự thực hành (quán) bât tịnh, khen sự 
thực hành (quán) bât tịnh, khen tư duy sự thực hành (quán) bât tịnh. 
Các tỳ-kheo nghe rồi tu tập, nhàm tởm thân mạng, tìm người đoạn 
mạng. [Š76b| Do vậy mà sô lượng bị giảm thiểu. Cúi xin đức Thế 
Tôn vì các tỳ-kheo mà phương tiện thuyết pháp khác, khiến cho 
tâm mọi người khai mở, vĩnh viên không nghi hoặc.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 


' Thập tụng 2 (tr.7c15): ngày 15 trong tháng, lúc thuyết giới. 
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“Nay hãy tập hợp các tỳ-kheo nơi giảng đường.” 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, tập hợp các ty-kheo nơi giảng 
đường: rôi đên chỗ đức Thê Tôn, đảnh lê dưới chân Phật, rôi đứng 
qua một bên, thưa: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, nay chúng Tăng đã họp, nguyện đức 
Thánh biệt thời.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền đến giảng đường, ngôi giữa đại 
chúng, bảo các tỳ-kheo: 

“Có a-na-ban-na tam-muội,' tịch nhiên khoái lạc. Các pháp bất 
thiện đã sinh, nó có khả năng diệt trừ, vĩnh viên không phát sinh trở 
lại. Ví như tiệt trời mùa thu, sau cơn mưa thì không còn bụi bân. 
Lại như một trận mưa lớn có khả năng chận đứng luông gió mạnh. 
A-na ban-na tam-muội cũng lại như vậy, tịch tịnh khoái lạc. Với 
các pháp bât thiện đã sinh, nó có khả năng diệt trừ.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì các tỳ-kheo 
nói a-na ban-na tam-muội, khen a-na ban-na tam muội, khen sự tu 
tập a-na ban-na tam-muội. Các tỳ-kheo liên khởi lên ý nghĩ: “Đức 
Thê Tôn hôm nay dùng vô sô phương tiện vì chúng ta nói a-na ban- 
na tam-muội, khen a-na ban-na tam muội, khen sự tu tập a-na ban- 
na tam-muội. Chúng ta hãy tinh cân tu tập.” 

Rồi các tỳ-kheo liền bằng đủ phương tiện khác nhau tư duy, nhập 
a-na ban-na tam-muội. Sau khi từ a-na ban-na tam-muội tỉnh giác, 
họ tự biệt mình chứng đặc pháp tăng thượng thù thăng, an trụ nơi 
quả chứng. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, băng vô sô phương tiện quở trách các tỳ-kheo trong vườn Bà- 
cừu: “Việc làm của các ngươi là sai quây, chăng phải oai nghị, 


! A-na-ban-na tam-muội fJ 3R.#X ZỆ “BÀ; Thập tụng 2 (tr.8al3): a-na ban-na 
niệm [ 3# #§3; Ngũ phán 2 (tr.7c6): an-ban niệm Z##⁄Â%; Päli, Vn. ii. 70: 
ãnãpãnassati-samadhi, sự tập trung trên hơi thở ra vào. 
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chăng phải pháp của sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, là việc không nên làm. Làm sao các tỳ-kheo trong 
vườn Bà-cừu này lại ngu sỉ mà dứt mạng lẫn nhau?” 

Đức Thế Tôn sau khi dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các 
tỳ-kheo: “Các tỷ-kheo trong vườn Bà-cừu là những người ngu sĩ, là 
nơi trồng nhiều giông hữu lậu, là những người đầu tiên phạm giới 
này. Từ nay về sau, Ta vì các tỳ-kheo mà kết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đến câu, để chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Người muốn thuyết giới, nên thuyết như vầy: 
B. GIỚI VĂN 


Tỳ-kheo nào, cô ý tự tay dứt sinh mạng người,' cằm dao 
dựa người, khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết, nói: 
“Này nam tử, ích gì cuộc sống xấu ác này, thà chết còn hơn 
sống!" Với tâm tư duy như vậy, dùng mọi phương tiện khen 
ngợi sự chết, khuyến khích cho chết; t)-kheo ấy là kẻ ba-la- 
di, không được sống chung.” 


C. THÍCH NGHĨA 
[576c|7)-kheo: nghĩa như trên. 
Người: từ khi thức đầu tiên' cho đến khi thức sau cùng, mà dứt 


' Hán: đoạn nhân mạng Šf† #*; Päli: manussavigeahain jivitã voropeyya, tước 
đoạt sinh mạng của con người. 

? Ngũ phần 2, giới này được kết bởi ba lần: Lần thứ nhất, tỳ-kheo giết người, 
nhân duyên cũng gần như 7# phần với một vài chỉ tiết khác biệt. Lần fhứ hai, tỳ- 
kheo bệnh muốn tự sát, nhân vì có giới cắm giết người nên các tỳ-kheo đưa dao 
cho người bệnh tự sát; Phật kết thêm lần nữa. 7 ba, ty-kheo bệnh muốn tự sát 
nhưng các tỳ-kheo không dám giúp phương tiện, bèn đi tìm thợ săn, khuyến 
khích giết giùm; Phật kết thêm lần nữa. Päli, Phật kết hai lần; /ẩn £hứ nhất, giết 
và giúp phương tiện tự sát; /# hai, khuyến khích người tự sát. Tăng-kỳ và Thập 
tụng, kết một lần như 7# phân. Đại t)-kheo giới bản (tr. 549c15): giới được kết 
sau khi thành Phật năm thứ sáu, ngày 9, nửa tháng phần thứ ba, mùa đông. 

3 Hán: nhân ^.. Päli, Vin. iii. tr. 73: manuissaviggaha (thân thê con người): tâm 
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mạng sống của nó. 

Giết:” tự mình giết, sai bảo người giết, sai sứ giết, sai người đi và 
về mà giết, hoặc trùng sứ mà giết, hoặc sai sứ luân chuyên giết, 
hoặc nhờ người đàn ông giết, hoặc sai người tìm người đàn ông 
giết, tìm cầu người cầm đao giết, Sal người tìm cầu cầm dao giết, ra 
dấu bằng thân, miệng nói, thân miệng đều hiện tướng, hoặc gởi thư, 
sai khiến người đưa thư, giết bằng hầm hó, bằng ỷ phát,” cho uống 
thuốc, đặt dụng cụ giết. 


- Tự mình giết: dùng tay hoặc gạch đá, dao, gậy, và các vật khác đề 
tự mình giệt. Người giêt phạm ba-la-di. Phương tiện mà không giêt 
được, phạm bat riEOD Tác 


- Sđi bảo người giế:` khi giết, tự mình giám sát việc giết,` sai 
người trước” ném vào trong nước, lửa; hoặc từ trên núi xô xiSïg 
hồ sâu, hoặc khiến voi chà chết; hoặc khiến ác thú ăn, hoặc khiến 
rắn cắn, và các lệnh giết khác. Người (được lệnh) giết, (người ra 
lệnh) phạm ba-la-di. Phương tiện mà không giết được, thâu-lan-giá. 
- Sai sứ giết: tỳ-kheo sai khiến sứ giả đoạn mạng người nào đó. 


đầu tiên trong sinh khởi thai mẹ, thức tối sơ xuất hiện, cho đến khi chết, trong 
khoảng giữa đó gọi là thân người. Ngữ phẩn: “nhược nhân, nhược tợ nhân 3?^- 
1ˆ. Sau khi nhập thai mẹ, trong vòng 49 ngày, gọi là /ợ nhân. Từ đó về sau, 
gọi là nhân.” Thập tụng: nhược nhân nhược loại nhân #À3?Šã^ˆ (người và 
loại tợ của người). Căn bản: “nhược nhân, nhược nhân thai. Nhân (người), trong 
thai mẹ, đã đủ 6 căn. Nhân thai, mới nhập thai mẹ.” 

„ Hán: sơ thức 33Ä\. PAli: pa/ham pafisandhicitram, kết sanh tâm đầu tiên. 

? Hán: sá/ ##. Văn kết giới nói: đoạn nhân mạng lƒ† ^#*, không nói từ sát. Päli: 
jBitã voropeyya, tước đoạt sinh mạng, là làm đoạn tuyệt mạng căn, hủy diệt nó, 
chăn đứng dòng tương tục. 

„ Ý phát đÄ'4€; bản Thánh: ÿ bá¿ f#É, xem cht. sau 

* Giáo sát 3X3&. Päli: adhif†hãyã, bằng sự giám thị (giám sát giết), tức giết bằng 
sự ra lịnh, hay chỉ đạo. 

- Bản Cao Ly: ... khán giáo #ït...; bản Tống-Nguyên-Minh: ... khán sát 38... 

® Hán: điền nhân ñÍ Ti ^; đây chỉ thuộc hạ. 
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(Người ấy) vâng lời mà đi,' nếu đoạn được mạng, (người sai khiến) 
thành ba-la-di. Phương tiện mà không đoạn được mạng, (người sa1) 
thâu-lan-giá. 

- Sai người ẩi và về mà giết” tỳ-kheo sai sử đi đoạn mạng người 
nào đó. Người đó vâng theo lời mà đi, muốn giết nhưng chưa được 
bèn trở về. Sau đó, người ấy lại vâng theo lời dạy trước mà đi giết 
lần nữa. Nếu giết được, (người sai) thành ba-la-di. Phương tiện mà 
không giết được, (người sai) thâu-lan-giá. 

- Trùng sứ mà giết:` tỳ-kheo sai sứ giả, “Ngươi hãy đi đoạn mạng 
người đó.” Lại nối tiếp sai sứ như vậy, cho đến bốn, năm lần. 
Người được sai liền đến giết. Giết được, (người sai) thành ba-la-di. 
Phương tiện mà không giết được, (người sai) thâu-lan-giá. 

- Sứ giả luân chuyển mà giết:` tỳ-kheo sai sứ, “Ngươi hãy đoạn 
mạng người đó.” Người bị sai lại sai người khác, cho đến một trăm 
hay một ngàn lần sai như vậy để đoạn mạng người kia. Đoạn được, 
(người sai) thành ba-la-di. Phương tiện mà không giết được, (người 
san) thâu-lan-g1á. 

- Tìm cầu nam tử giết: như nói, “Trong đây ai biết có người như 
vậy, có khả năng dùng dao, có phương tiện, học tập lâu, không sợ 
sệt, không bỏ cuộc, có thê đoạn mạng của người nào đó?” Người 
được sai liền đi đoạn mạng người kia. Đoạn được, (người tìm cầu) 
thành ba-la-di. Phương tiện mà không giết được, (người tìm cầu) 
thâu-lan-giá. 


- Sđi người tìm câu nam tử giết: như sai người, “Trong đây ai biệt 


' Hán: tùy ngữ trụ Rã58†+; có lẽ chính xác là tùy ngữ vãng Rã38{‡3, đi theo lời 
(chỉ đạo). 
* Hán: vãng lai sứ ‡+k1È; Päll: gatapaccägatena diitena, bởi sử giả đi và quay 
trở lại. 
* Hán: frùng sứ '#È. Päli: đữaparamparäya, sứ giả này tiếp theo sứ giả khác, 
một chuỗi sứ giả. 
* Hán: triển chuyển sứ J&*1È. PRli: visakkiyena diena, bởi sứ giả lần lượt giết 
nhau (để phi tang thủ phạm). 
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có người như vậy, có khả năng dùng dao, có phương tiện, học tập 
lâu, không sợ sệt, không bỏ cuộc, có thể đoạn mạng của người nào 
đó?” Người bị sai liền đến đoạn mạng người kia. Đoạn được, 
(người sai tìm) phạm ba-la-di. Phương tiện mà không giết, (người 
sai tìm) phạm thâu-lan-g1á. 

- Tìm câu người cầm dao giết: tự mình tìm cầu, nói “Ai là người 
dũng kiện có khả năng cằm dao đoạn mạng người nào đó?” Người 
kia liền đến giết. Giết được, (người tìm cầu) thành ba-la-di, không 
giết được, (người tìm cầu) phạm thâu-lan-giá. 

- Sai [5T7a1] người tùm cầu kẻ cầm dao giết: cũng như vậy. 

- Ra dấu bằng thân:' thân làm dẫu hiệu giết. Như làm cho rớt vào 
trong nước, trong lửa, từ trên cao rớt xuông đáy hang sâu; hoặc 
khiến voi chà chết, khiến ác thú ăn, độc xà căn. Người kia do nơi 
dấu hiệu bằng thân này mà tự mình giết, (người ra dấu) phạm ba-la- 
di. Phương tiện mà không giết được, (người ra dấu) phạm thâu-lan- 
giá. 

- Miệng nói:” hoặc nói thế này, “Ngươi đã làm điều ác, không có 
tâm nhân từ, lòng ôm sự độc hại, không làm các điều thiện; ngươi 
không làm việc cứu hộ. Ngươi sống sẽ chịu nhiều tội báo, không 
bằng chết.” Hoặc là nói như vầy: “Ngươi không làm các điều bạo 
ác, có nhân từ, không ôm lòng độc hại, ngươi đã làm các điều thiện 
như vậy, ngươi đã làm công đức, ngươi đã làm việc cứu hộ. Ngươi 
sống để chịu các khổ. Nếu ngươi chết sẽ sinh Thiên.” Nhân lời nói 
này, người kia tự sát; thành ba-la-di. Phương tiện mà không sát 
được, phạm thâu-lan-giá. 


- Ra dấu bằng thân và miệng: cũng như vậy. 

- Sai sứ:` sai sứ đến người kia nói, “Ngươi đã làm điều ác,... điều 
' Thân hiện tướng +Ÿ ZL}B. Đây chỉ sự ra dấu để khuyến khích người tự sát. Päli, 

Mu 1.76: kayena Samvanneti. 


„ Khẩu thuyết t 3š; khuyên người tự sát bằng lời nói. PäÌlI: vacaya sarnvannieii. 
3 Khiển sứ ‡È1#; tức là sai người đi khuyến khích người kia tự sát. Päli: đữfena 
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thiện”, nói đầy đủ như trên. Nhân nơi miệng của người sứ khen sự 
chêt này, mà người kia tự sát; thành ba-la-di Phương tiện mà 
không chêt được, phạm thâu-lan-giá. 

- Gởi thựư:' viết thư” nói, “ngươi đã làm điều ác.... điều thiện”, nói 
đây đủ như trên. 

- Sai bảo khiến sứ viết thư: cũng như vậy. 

- Hâm hố: xét biết người kia sẽ đi qua lại trên tuyến đường đó; 
giữa đường đảo một cái hầm sâu, trong hằm để lửa hoặc dao, hoặc 
răn độc, hoặc chông nhọn, hoặc dùng thuốc độc bôi lên vật nhọn 
bén. Người kia rơi vào trong đó, nếu chết, thành ba-la-di. Phương 
tiện mà không giêt được, phạm thâu-lan-giá. 

- Ÿ phát:ˆ biết người kia sẽ đứng tựa” nơi chỗ nào đó, hoặc nơi cây, 
nơi tường, nơi rào; bên ngoài đó để lửa, dao, chông, rắn độc, bôi 
chất độc nơi vật nhọn bén, bẫy gài, khiến người kia rơi vào đó; nếu 
chết, thành ba-la-di. Phương tiện mà không chết, phạm thâu-lan- 
giá. 

- Cho uống thuốc: biết người kia bệnh, cho loại thuốc không đúng”, 
hoặc tạp độc, hoặc quá hạn, cùng các loại thuôc khiên cho chết, 


samvaneti, khuyên khích (chết) bằng sứ giả. 

' Khiển thư \Š Ÿ. PRli: lekhäya samvanneti, khuyến khích (chết) bằng cách viết 
(thư). 

? Hán: chấp thư 3Ÿ, nghĩa đen “cầm thư.” Päli: /ekham chindaii, “khắc văn 
tự;” VA. 452 giải thích: panne vã pofthake vã akkharami likkhati, “viết các chữ 
cái lên lá hay sách.” Văn luật, Vinl.76, còn nói: akkharakkharãya ãpaffi 
dukka†assa, mỗi âm tiết là một tội đột-kiết-la. 

3 Khanh hãm 3XfÄ; Ngũ phần 2 (tr.9al): ưu-bà-đầu f#3È5Ã Tăng kỳ 4 (tr. 
256a6): ô-mãn-thổ ,Š zš»+; Päli: opZra. 

* Ỷ phát †3ä#Ê; bản Tống-Nguyên-Minh: ÿ bát †3‡##. Thập tụng 2: cơ bát 3&3£ 
(phát động bằng máy móc hay bẫy cài); Ngữ phần 2: a-ba-xa T2 2#. Pli: 
apassena: vật để tựa, bẫy ngụy trang. 

* Hán: ÿ phái.. 

5 Phi dược 3È #š 
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thành ba-la-di. Cho thuốc mà chăng chết, thành thâu-lan-giá. 

- Đặt dụng cụ giết:' trước đã biết người kia vốn đã nhàm chán cái 
thân hèn hạ này nên đem dao, đồ độc, hoặc dây và các thứ dụng cụ 
làm cho chết để đó. Người kia dùng một trong những vật này để tự 
sát; nếu chết, (người đặt) ba-la-di. Phương tiện mà không chết, 
(người đặt) thành thâu-lan-g1á. 

Nếu làm các việc như vậy, cho đến các phương tiện khác để giết, 
người kia do đó mà chết, thành ba-la-di. Phương tiện mà không 
chết, phạm thâu-lan-giá. 

Nếu con của trời, con của rồng, con của a-tu-la, con của kiền-thát- 
bà, con của dạ-xoa, ngạ quỷ; hoặc trong loài súc sinh mà con nào 
có trí hiểu biết được tiếng người, [577b] hoặc lại có khả năng biến 
hình; phương tiện tìm câu giết nó cho chết. Người giết, thâu-lan- 
giá. Phương tiện mà không chết, đột-kiết-la. Súc sinh không thê 
biến hình, giết nó thành ba-dật-đề. Phương tiện mà không chết, đột- 
kiết-la. Thật người, tưởng là người mà giết, ba-la-di. Nghi là người, 
thâu-lan-giá. Người, tưởng chắng phải người, thâu-lan-giá. Chắng 
phải người tưởng là người, thâu-lan-giá. Nghi chắng phải người, 
thâu-lan-giá. 

Ty-kheo-nl, ba-la-di. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-nI, đột-kiết-la, 
diệt tẫn, Đó là trường hợp phạm.” 

Sự không phạm: là ném dao, gậy, gạch, đá nhằm trúng người kia 
chết. Xây cất phòng xá, làm rơi đá, gỖ. cây, đòn tay... chết người. 
Người bệnh nặng mà dìu, đỡ nằm, ngồi, đi, đứng, tắm rửa, khi uống 
thuốc, từ chỗ lạnh đến chỗ nóng, từ chỗ nóng đến chỗ lạnh, vào 
phòng, ra phòng, đến nhà xí, trở về... tất cả không có tâm sát hại mà 
(người bệnh) chết thì (người đỡ) không phạm. 


7> XU 


' An sát cụ %##.B-. Ngũ phần: ưu-ba-hại 1#» #; Tăng-kỳ: a-ba-khâm-mãn FT 
»X4kiR, Pãli: upanikkhipana (skt, upaniksepana) 

? Tăng- -k} (tr.257c4): hội đủ Š yêu tố, phạm ba-la-di: I. người; 2. có ấn tượng đó 
là người; 3. phương tiện để giết; 4. có ý giết chết; 5. người ấy chết. 
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Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 


IV. ĐẠI VỌNG NGỮ ' 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Kết gới lần thứ nhất 

Một thời, đức Thế Tôn du hóa tại Tỳ-xá- ly,ˆ ở trong giảng đường 


Cao-các bên sông Di hầu. Bấy giờ gặp lúc lúa gạo quý hiếm,” nhân 
dân đói khổ, khất thực khó được. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Hãy tập họp tất cả tỳ-kheo trú ở Tỳ-xá-ly vào giảng đường.” 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, tập hợp các tỳ-kheo tại giảng 
đường. Chúng Tăng tập hợp xong, Tôn giả đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi đứng lui qua một bên, thưa: 

“Tất cả các tỳ-kheo có mặt tại Tỳ-xá-ly đã tập hợp tại giảng đường. 
Cúi xin đức Thánh biệt thời.” 

Khi ấy, đức Thế Tôn liền đến giảng đường, ngồi giữa đại chúng, 
bảo các tỳ-kheo: 

“Các ngươi nên biết, hiện nay gặp lúc lúa gạo quý hiếm, nhân dân 
đói khô, khât thực khó được. Các ngươi ai có thân hữu tri thức 
đông Hòa thượng, cùng thây, ở gân Tỳ-xá-ly này, thì đên đó nương 
nhờ, cùng tùy theo sự thích hợp mà an cư. Ta cũng sẽ an cư nơi 
này. Tại sao vậy? Vì thức ăn khó khăn, nên khiên cho chúng Tăng 
mệt nhọc.” 


' Ngũ phân 2, tr. 9a11; Tăng-kỳ 4, tr. 257c16; Thập tụng 2, tr. l1a6; Căn bản 9, 
tr. 668c22; Vm. 11. tr. 87. 

cử. ăng-kỳ 4 (tr.257c16): Phật tại Xá-vệ thành. Tháp fung 2 (tr.11a6): Phật an 
cư mùa hạ tại Duy-da-lI. PalI, Vin. n1.87: trú tại Vesäli, trong rừng Mahãvana, 
trong một ngôi nhà sản (Trùng các giảng đường). 

3 Päli, nt: nạn đói kém tại Vajji. 
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Các tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn dạy rồi, mỗi người đều theo thân 
hữu tri thức đồng Hòa thượng, đồng thầy, ở gần Tỳ-xá-ly mà an cư. 
Đức Thế Tôn cũng an cư trong thành Tỳ-xá-ly. 

Khi ấy, có số đông tỳ-kheo an cư ở trong Tăng-già-lam bên sông 
Bả-cừu, khởi lên ý nghĩ: “Như hiện nay trong nước này lúa gạo quý 
hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Chúng ta nên dùng 
phương tiện thế nào để khỏi khổ sở vì âm thực?” Họ nghĩ ra 
phương tiện như sau: “Nay ta nên đến các nhà cư sĩ nói: “Tôi đạt 
được pháp thượng nhân. [S77c] Tôi là A-la-hán, đạt được thiền, đạt 
được thần thông, biết được tâm người khác.” Rồi lại khen tỳ-kheo 
nào đó chứng đắc A-la-hán, đắc thiền, đắc thần thông, biết được 
tâm người khác. Trong đó có những cư sĩ tin ưa, có thức ăn uống gì 
không dám tự ăn riêng, không cho vợ con, mà lại mang đến cúng 
dường chúng ta. Các cư sĩ kia cũng sẽ khen ngợi chúng ta: “Các vị 
tỳ-kheo này thật sự là ruộng phước, đáng tôn kính.' Như vậy chúng 
ta có thê nhận được thức ăn uông ngon bổ, có thể sống an lạc, 
không bị vấn đề khất thực gây khó khô.” 


Lúc bây giờ, các tỳ-kheo ở bên sông Bà-cừu suy nghĩ như vậy rồi 
liền đến nhà các cư sĩ, tự nói: 

“Tôi chứng đắc pháp thượng nhân. Tôi là A-la-hán, đắc thiền, đắc 
thân thông, biêt được tâm người khác.” 

Lại khen vị tỳ-kheo nảo đó chứng đắc A-la-hán, đắc thiền, đắc thần 
thông, biệt được tâm người khác. 

Khi ây các cư sĩ tin ưa, tin nhận lời nói kia, liền đem thức ăn uống 
có được và phân của vợ con không dám cho ăn hêt, mang đên cúng 
dường cho các tỳ-kheo và nói: “Đây là bậc đáng tôn kính của thê 
gian.” 

Các tỳ-kheo này nhờ thọ sự cúng dường của các vị cư sĩ nên nhan 
sắc sáng sủa, tươi vui, khí lực đây đủ. Các tỳ-kheo khác an cư tại 
Tỳ-xá-ly nhan sắc tiêu tụy, hình thê khô héo, y phục rách rưới. An 
cư xong, họ thu xêp y bát đên chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngôi qua một bên. 
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Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn hỏi các tỳ-kheo: 

“Các ngươi đi đứng có được hòa hiệp an lạc chăng? Không khổ vì 
âm thực chăng?” 

Các tỳ-kheo thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, chúng con đi đứng 


hòa hiệp, an lạc; nhưng gặp lúc lúa gạo quý hiếm, nhân dân đói 
khổ, khất thực khó được. Vì vậy mà khổ.” 


Trong khi đó, các tỳ-kheo an cư trong Tăng-già-lam, bên sông Bà- 
cừu thì nhan sắc sáng sủa, tươi vui, khí lực đây đú. An cư xong, thu 
xêp y bát, họ đi đên chỗ đức Thê Tôn. Đên nơi, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngôi qua một bên. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn hỏi các tỳ-kheo: 

“Các ngươi đi đứng có được hòa hiệp an lạc chăng? Không khổ vì 
âm thực chăng?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật: “Kính bạch đức Thế Tôn, chúng con đi 
đứng hòa hợp an lạc; không gặp phải khó khăn vê âm thực.” 

Đức Phật hỏi: 

“Hiện nay gặp lúc lúa gạo quý hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực 
khó được. Các ngươi dùng phương tiện nào mà không gặp phải khó 
khăn vì vấn đề âm thực?” 


Các tỳ-kheo liền đem nhân duyên trước trình bày đầy đủ với đức 
Thê Tôn và thưa: 


“Nhờ vậy chúng con không gặp phải khó khăn về ẩm thực.” 

Đức Thế Tôn hỏi các tỳ-kheo: 

“Sự thật các ngươi có chứng đắc như vậy không?” 

Các ty-kheo thưa: 

“Hoặc có người chứng thật. Hoặc có người không chứng thật.” 
[578a1] Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Các ngươi, những kẻ ngu si, thật có mà còn không nên nói với 
người, huông là không thật mà lại đên nói với người!” 
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Đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 

“Trong đời có hai hạng giặc:' một là thật chắng phải tịnh hạnh mà 

tự xưng là tịnh hạnh. Hai là vì miệng và bụng nên không chơn thật, 

chẳng phải mình có mà ở trong chúng cô ý nói lời vọng ngữ, tự 

xưng răng đạt được pháp thượng nhân. Trong hai hạng giặc này, kẻ 

vì miệng và bụng nên không chơn thật, chăng phải mình có mà ở 

trong đại chúng cô ý nói lời vọng ngữ: tự xưng mình đạt được pháp 

thượng nhân, là kẻ giặc lớn nhât không gì băng. Tại sao vậy? Vì 

chúng ăn trộm thức ăn uông của người.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo an cư 

trong Tăng-già-lam bên sông Bà-cừu rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Đây là những người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 

những người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau Ta vì các tỳ- 

kheo mà kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, đề chánh pháp 

tôn tại lâu dài.” 

Người muốn thuyết giới, nên thuyết như vầy: 
“1)-kheo nào, thật không sở trì mà tự xưng rằng: “Tôi 
ƒHNG đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy nhự 
vậy." Vào lúc khác, tỳ-kheo ñy hoặc bị người cật vân, hoặc 
không người cật vấn, muôn tự thanh tịnh nên nói như vậy: 
“Tôi thật không biêt, không tháy, mà nói có biêt có thấy, nói 
lời hư dôi vọng ngữ. ` T)-kheo ây là kẻ ba-la-di, không được 
sông chung. ” 

2. Kết giới lần thứ hai 

Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, lúc ấy có một 

tỷ-kheo tăng, thượng mạn nói với người rằng: “Tôi đắc đạo.” Thời 


gian sau, vị ây tính tấn không giải đãi, cân câu phương tiện, chứng 
đắc pháp thù thăng tối thượng. Vị ấy nghĩ như vầy: “Đức Thế Tôn 


' Ngũ phần (tr.9b17): năm đại tặc #®#%. Thập tụng (tr.12a12): ba đại tặc Z® 
RX.. PAll: pañca mahãcorã, năm đại tặc. 
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vì các tỳ-kheo kết giới: “Tỳ-kheo nào, thật không sở tri mà tự xưng 
rằng: "Tôi chứng đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy 
như vậy." Vào lúc khác, Tỳ-kheo ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc 
không người cật vẫn, muốn tự thanh tịnh nên nói như vậy: “Tôi thật 
không biết, không thấy, mà nói có biết có thấy, nói lời hư dối vọng 
ngữ." Tỳ-kheo ấy là kẻ ba-la-di, không được sống chung.” Với tâm 
kiêu mạn, tôi đã tự nói tôi đắc đạo. Thời gian sau với tâm siêng 
năng, phương tiện tinh tấn, không giải đãi, chứng đắc pháp thù 
thắng tôi thượng. Như vậy tôi há không phạm ba-la-di? Nay phải 
làm thế nào?” Vị ấy tìm các tỳ-kheo đồng tâm ý:' “Đức Thế Tôn vì 
các tỳ-kheo kết giới: “Tỳ-kheo nào, thật không sở tri mà tự xưng 
rằng: no chứng đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy 
như vậy." Vào lúc khác, Tỳ-kheo ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc 
không người cật vẫn, muốn tự thanh tịnh nên nói như vậy: “Tôi thật 
không biết, không thấy, mà nói có biết có thấy, nói lời hư dối vọng 
ngữ." Tỳ-kheo này là kẻ ba-la-di, không được sống chung." [578b] 
Tôi với tâm tăng thượng mạn tự xưng là tôi đắc đạo. Thời gian sau 
do sự siêng năng, phương tiện tinh tấn không giải đãi, chứng đắc 
pháp thù thắng tối thượng. Như vậy tôi há không phạm ba-la-di 
sao? Lành thay, Đại đức vì tôi bạch Phật. Tùy theo lời Phật dạy, tôi 
sẽ vâng làm.” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế, Tôn, đem nhân duyên này trình bày 
đầy đủ lên đức Thế Tôn. Lúc ấy, đức Thế Tôn do nhân này tập hợp 
tỳ-kheo Tăng, vì các tỷ-kheo tùy thuận thuyết pháp, dùng vô sô 
phương tiện tán thán đầu-đà, tán thán” thiểu dục tri túc, ưa xuất ly, 
và bảo các ty-kheo: 


“Người tăng thượng mạn không phạm.” 

Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

: Đồng tâm ý tỳ-kheo ]^¿ &:yb #. Päli (Vin. iii. 159): sabhäganan bhikkhinam, 
những tỳ-kheo chung trong một nhóm.. Ngũ phần 2, Päli: hỏi ý kiến A-nan. 


? Để bản: đoan nghiêm 3# ##. Bản Thánh: đoan nghiêm vi diệu pháp 3###3;X 
. Nhưng đây là do từ án £hán bị chép nhầm. 
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B. GIỚI VĂN 


1)-kheo nào, thật không sở trì mà tự xưng rằng: “Tôi 
CHƯNG: đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy nhự 
vậy. ˆ Vào lúc khác, tỳ-kheo ây hoặc bị người cật vân, hoặc 
không người cật vẫn, muốn tự thanh tịnh nên nói như vây: 
“Tôi thật không biết, không tháy, mà nói có biêt có thấy, nói 
lời hự dôi vọng ngữ, ` trừ tăng thượng mụn, T)ỳ-kheo áy là 
ké ba-lq-di, không được sông chung. 

C. Thích nghĩa 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Không biết không thấy:' thật sự không thấy biết. 

Tự xưng: tự mình xưng nói có tín, giới, thí, văn, trí tuệ, biện tài. 

Pháp của người: uẫn” của con người, giới của con người, xứ” của 

COn người. 


Pháp thượng nhân: các pháp có khả năng thành tựu xuất ly." 


' Bất tri bất kiến #eZ£ Ñ.. Thích từ trong giới văn, nhưng từ trong giới văn nói: 
thật vô sở tri. Ngũ phần, Thập tụng: bất trì bất kiến ZS##ZE Ñ.. T: Vệ ÂÙ: VỊ {f1 VỊ 
liễu & #4 Ý : Căn bản: thật vô tri vô biến trì ? & 4ø & 3Š #m. Päli: 
anabhjjãnam, không chứng tri, không chứng đắc, không thắng tri. 

“ Nguyên Hán: ấm !Ê; nay từ quen dùng đọc là „ẩn. Päli: khandha. 

3 Nguyên Hán: nhập A; từ thông dụng là xứ. Päli: ãyøfana. 

* Nhân pháp ^-‡* đồng nghĩa với nhân ấm ^_FÊ: pháp ở đây được hiểu là uấẫn, 
xứ và giới. Tăng kỳ (tr.260c24): nhân pháp, chỉ ngũ dục, 5 hạ phần kết... cho đến, 
10 thiện và bất thiện nghiệp đạo. 

* Ngũ phần (tr.9c24): quá nhân pháp +8 ^_‡*, chỉ hết thảy pháp xuất yếu, tức các 
thiền, giải thoát, tam-muội, chánh thọ, các Thánh đạo và Thánh quả. Tăng k} 
(tr.261a7): quá nhân pháp, chỉ 10 trí,... vô sanh trí,... cho đến 10 vô học pháp, 10 
lậu tận lực. Päh, Vinl.9l: aramanusadhammo nãma jhanam vimokkho 
samadhi samapdtti ñãnadassanam..., “Pháp của bậc thượng nhân, chỉ cho thiền, 
giải thoát, chánh định, chánh thọ, tri kiến...” 
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Tự nói:` tự nói niệm tại thân, tự nói chánh ức niệm, tự nói trì giới, 
tự nói có dục, tự nói không buông lung, tự nói tinh tấn, tự nói đắc 
định, tự nói đắc chánh thọ, tự nói có đạo, tự nói tu tập. tự nói có 
huệ, tự nói kiến, tự nói đắc, tự nói quả. 

- Tự nói niệm tại thân:” có niệm có khả năng dẫn đến xuất ly; 
chuyên cần, thân cận pháp này, tu tập và phát triển rộng lớn, như 
điều khiển cỗ xe, thủ hộ và quán sát, khéo đạt được bình đẳng, đã 
được quyết định, không còn khó khăn, được' tự tại. Như vậy gọi là 
tự mình nói đạt được thân niệm xứ. 

- Tự nói chánh ức niệm: có niệm có khả năng dẫn đến xuất ly; 
chuyên cần, thân cận pháp này, tu tập và phát triển rộng lớn, như 
điều khiển cỗ xe, thủ hộ và quán sát, khéo đạt được bình đăng, đã 
được quyết định, không còn khó khăn, được tự tại. Như vậy gọi là 
tự mình nói chánh ức niệm. 

- Tự nói đắc giới, tự nói có dục, tự nói không buông lung, tự nói 
tinh tấn, cũng được nó! như trên. 

- Tự nói đắc định: nói chứng đắc tam-muội có giác có quán; tam- 
muội không giác có quán;` tam-muội không giác không quán; tam 


' Hán: ngôn É %, tức nói những điều liên hệ đến mình, nói gợi ý về mình. 
Pall: afupanayikam 

? Niệm tại thân # #; đây chỉ thân niệm xứ. Tham chiếu, 7¡ rưởng A-hàm 9 
(TI, tr.50c9), 77ng A-hàm 24 (TI, tr.5§2b20), Pháp uẩn túc luận 5 (T26, 
tr.4/5c27), Pali, Du. tr 94, 290 (No 22. Mahasafipaftthana, 1. tr.56 
(Satipajthana). 

3 Đắc ƒ#, bản Thánh: phục Z#. 

* Hữu giác hữu quán tam-muội 2ï *#j##.Z 1 hay hữu tầm hữu tứ tam-ma-địa 
(đẳng trì; PAlI: savifakka-savicãära-samadhi), chánh định với sự có mặt của tầm 
và tứ; chỉ trạng thái sơ thiền. Cf. C2u-xá 28, (T29, tr.149c5). 

Ÿ Vô giác hữu quán tam-muội #&#'2j “1+, hay vô tầm duy tứ tam-ma-địa, 
trạng thái trung gian tĩnh lự, giữa sơ và nhị thiền. Cf. Cáu-xá 28, (T, tr.149c5). 

° Chỉ các trạng thái định từ nhị thiền trở lên. 
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muội không - vô tướng - vô tác; chuyên cần, thân cận tư duy định 
này. Ngoài ra [ŠS78c] như trên đã nói. 

- Tự nói đắc chánh thọ:” chánh thọ có tưởng, chánh thọ không 
tưởng, chánh thọ tùy pháp, chánh thọ tâm tưởng, chánh thọ trừ sắc 
tưởng, chánh thọ không trừ sắc tưởng, chánh thọ trừ nhập, chánh 
thọ nhất thiết nhập,” làm quen, học tập, gần gũi, tư duy chánh thọ 
này. Ngoài ra như trên đã nói. 


- Tự nói có đạo: từ đạo có một chị đạo cho đên đạo có mười một 
chi; chuyên cân, thân cận tư duy đạo này. Ngoài ra như trên đã nói. 


- Tự nói fu: tu giới, tu định, tu trí, tu giải thoát huệ, tu kiến giải 
thoát huệ, chuyên cân, thân cận. Ngoài ra như trên đã nói. 


- Tự nói có trí: phấp trí,` tỉ trí," đẳng trí," tha tâm trí làm quen, học 
tập, gần gũi, tư duy trí này. Ngoài ra như trên đã nói. 

- Tự nói kiến: thấy khổ, thấy tập, thấy tận và thấy đạo. Hoặc lại nói 
như vầy: thiên nhãn thanh tịnh quán các chúng sinh, hoặc sinh, 
hoặc tử, hoặc có sắc đẹp, hoặc có sắc xấu, hoặc thiện thú, ác thú; 
hoặc biết có tốt xấu, quý tiện, tùy theo nghiệp báo của chúng sinh. 
Biết điều đó đúng như thật, chuyên cần, thân cận. 


' Không, vô tướng, vô tác tam-muội Z &3#;#-†E Zt, hay không, vô tướng, vô 
nguyện tam-ma-đỊa, chỉ ba giải thoát môn. C. Cáu-xá 2đ, (T29, tr.L49c22). 

? Chánh thọ, cũng dịch là đẳng chí (Päli. samapzíii: tam-ma-bát-đê). 

Hồi S1): nhập chánh thọ #4, chỉ § thắng xứ (PAlI: aƒha abhibhayatananì); 
CẾ. Câu-xá 29, (T29, tr.151c12); CÉ. Pali, D.11. tr.260, Sangïfi-suftara. 

* Nhất thiết nhập —‡Ø^., chỉ 10 biến xứ định (Päli: dasa &asinãyafanani). CẼ 
Cáu-xá 29 (T29, tr.151c24); D.11. 268 (Sangifisuttana). 

* Pháp trí *## (skt. đharma-jñãna), trí tuệ nhận thức bốn Thánh đề thuộc Dục 
giới. Xem Cw-xá 26, (T29, tr. 135b6). 

® Tỉ trí yb$Ÿ hay loại trí (Skt. amaya-jããna), trí nhận thức bốn Thánh đề thuộc 
thượng giới. Xem C-xá 26, (T29, tr. 135b6). 

7 Đăng trí ###?, có lẽ chỉ hiện quán biên thế tục trí (Skt. abhisamayämtyäkhya- 
laukika-jñãna), tức trí thuộc phàm phu địa tu quán 16 hành tướng của bốn Thánh 
đế. Xem Cuw-xá 26, (T29, tr. 183b15). 

ở Kiến Ñ,„ chỉ tri kiến trong giai đoạn kiến đạo (Skt. đar$ana-mãrga). 
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Ngoài ra như trên đã nói. 

- Tự nói đắc: đắc Tu-đà-hoàn, đắc Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, làm quen, học tập, gần gũi. Ngoài ra như trên đã nói. 

- Tự nói quả: Tu-đà-hoàn quả, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm quả, A- 
la-hán quả, làm quen, học tập, gần gũi... ngoài ra như trên đã nói. 
Với những sự hư vọng, không thiệt như vậy; không biết, không 
thấy mà nói với người: “Tôi đạt được pháp thượng nhân.” Tự 
miệng mình nói với người mà người ấy hiểu, phạm ba-la-di. Nói 
mà người ấy không hiểu, phạm thâu-lan-giá. 

Hoặc dùng tay làm dấu, hoặc sai sứ, hoặc viết thư, hoặc ra dấu hiệu 
cho biết, mà người ấy biết, phạm ba-la-di, không biết phạm thâu- 
lan-giá. 

Tự mình ở chỗ vắng người, khởi ý tưởng là không vắng người, 
miệng nói: “Tôi đạt được pháp thượng nhân”, phạm thâu-lan-giá. 
Chỗ không vắng khởi ý tưởng là vắng, miệng mình nói: “Tôi đạt 
được pháp thượng nhân”, phạm thâu-lan-giá. Nói với chư Thiên, 
A-tu-la, Càn-thát-bà, Dạ-xoa, ngạ quỷ, súc sinh có thể biến hình, có 
trí, là mình đắc pháp thượng nhân, mà những hạng ấy hiểu, phạm 
thâu-lan-giá; chúng không hiểu, phạm đột-kiết-la. Làm dấu bằng 
tay, sai sứ, viết thư, ra dâu mà người kia hiểu, phạm thâu-lan-giá; 
không hiểu, phạm đột-kiết-la. Nói với súc sinh không thể biến hình, 
là mình đắc pháp thượng nhân, phạm đột-kiết-la. 

Nếu thật sự người đắc đạo mà nói với vị đại tỳ-kheo không đồng 
tâm ý, mình đạt được pháp thượng nhân, phạm đột-kiết-la. Nếu 
giảng cho người về căn, lực, giác ý, giải thoát, tam-muội, chánh thọ 
mà lại nói rằng: “Tôi đạt được”, [579al] phạm ba-la-di. Người, 
khởi ý tưởng là người, phạm ba-la-di. Nghi là người, phạm thâu- 
lan-giá. Người mà tưởng chẳng phải người, phạm thâu- lan-giá. 
Chẳng phải người mà tưởng là người, phạm thâu-lan-giá. Chăng 
phải người mà nghi cũng phạm thâu-lan-giá. Tỳ-kheo-mi, ba-la-di. 
Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-ni, phạm đột-kiết-la, tẫn xuất. Đó gỌI 
là phạm. 
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Sự không phạm: người tăng thượng mạn tự nói là nghiệp báo nhân 
duyên chứ chăng phải tu đạt được, hoặc hướng đến vị đại tỳ-kheo 
đồng tâm ý mà nói pháp thượng nhân. Hoặc giảng cho người về 
căn, lực, giác ý, giải thoát, tam-muội, chánh thọ mà không tự xưng 
là “Tôi đạt được.” Hoặc vui đùa mà nói; hoặc nói nhanh vội; “ nói 
chỗ vắng, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này nói 
nhằm việc kia thì không phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 


' Các luật khác không nói đến trường hợp không phạm này. 
° Tật tật thuyết 3z. Đoạn sau, trong các ba-dật-đề: nhân ngữ thứ thất khẩu 
thuyết, nói lỡ lời vì nói lộn thứ tự lời. 
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TĂNG TÀN 


I. CÓ Ý TIẾT TINH ' 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Kết gới lần thứ nhất 

Một thời, đức Thế Tôn du hóa nơi thành Xá-vệ. Bấy giờ, Ca-lưu- 
đà-dÍ vì bị ám ảnh dục bừng bừng,” nên nhan sắc tiêu tụy, thân thê 
yêu mòn. Trong thời gian khác, Ca-lưu- đà- đi sông một mình trong 
một phòng, trang bị võng tốt, Iường gỗ, nệm lớn, nệm nhỏ, chăn 
gối, dưới đất lại trải phu cụ tốt, ngoài cửa để đồ đựng nước nóng 
rửa chân; ăn uống đầy đủ sung túc; do vậy ám ảnh dục càng bừng 
bừng. Môi khi dục tâm khởi lên. ông bèn vọc cho xuât bât tịnh. 
Nhờ vậy, các căn tươi vui, nhan sắc sáng sủa. Các tỳ-kheo thân hữu 
thây vậy hỏi: 

“Trước đây nhan sắc của thầy tiều tụy, thân hình gầy ốm, mà nay 
thì nhan sắc tươi vui sáng sủa. Ấy là do đi đứng thoải mái chăng? 
Không khốn khổ vì ăn uống phải không? Vì sao được như vậy?” 


Ca-lưu-đà-di trả lời: 

“Tôi đi đứng thoải mái, không khổ vì chuyện ăn uống.” 

Các tỳ-kheo lại hỏi: “Nhờ phương tiện gì mà đi đứng thoải mái, 
không khô vì chuyện ăn uông?” 


' Ngũ phân 2, tr. 102; Tăng-kỳ 5, tr. 262a20; Thập tụng 3, tr. 13c27; Căn bản 
11, tr. 680b25. Vin. 11. tr. L10. 

° Ca-lưu-đà di; Ngữ phần 2: trưởng lão Uu-đà-di &-#‡#lÈ Š; Tăng-kb 5: Tỳ- 
kheo Thi-lị-da-bà #‡Z2jzb # # Ƒ #| # 3#. Pali: Uđãyin hành thủ dâm, rồi bảo 
Seyyasaka làm theo. Sớ giải nói Udãymn này là Lã|udãyi, Hoà thượng của 
Seyyasaka. 

3 Hán: dục ý xí thạnh 2 Š:}#Ä 3. 
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Ca-lưu-đà-di đáp: 

“Này Đại đức, trước đây tôi vì bị ám ảnh dục bừng bừng, nên nhan 
sắc tiêu tụy, thân thê yêu mòn. Sau đó, tôi sông một mình trong 
một phòng, trang bị võng tốt, lường gỗ, nệm lớn, nệm nhỏ, chăn 
gối, dưới đất lại trải phu cụ tốt, ngoài cửa để đồ đựng nước nóng 
rửa chân; ăn uống đầy đủ sung túc. Mỗi khi dục tâm khởi lên, tôi 
bèn vọc cho nó xuất bất tịnh. Nhờ vậy mà tôi đi đứng thoải mái, 
các căn tươi vui, nhan sắc sáng sủa.” 

Các tỳ-kheo nói: 

“Việc thầy làm thì rất khổ, tại sao nói an lạc? Việc làm không an 
mà lại nói an sao? Trong chánh pháp này nói vê dục côt đê trừ dục, 
nói vê mạn côt đê trừ mạn; diệt trừ khát ái, đoạn các kêt sử, do diệt 
tận ái mà Niêt-bàn. Tại sao thây bị dục ám ảnh bừng bừng; mỗi khi 
dục tâm khởi lên, lại vọc cho xuât bât tịnh?” 

Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo đi đến chỗ đức Thế Tôn, [579b] đem nhân 
duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. Đức Thê Tôn vì 
nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. 

Ngài biết mà vẫn hỏi Ca-lưu-đà-di: 

“Có phải ngươi do ám ảnh dục bừng bừng; rồi mỗi khi dục tâm 
khởi lên, bèn vọc cho xuât bât tịnh chăng?” 

Ca-lưu-đà-di thưa: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, thật vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách: 

“Việc ngươi làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải tịnh 
hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, là việc không nên làm. Tại sao 
nay ngươi đã xuât gia trong pháp thanh tịnh của Ta mà làm cái 
hạnh ô uê, vọc âm cho xuât tinh? Ngươi, kẻ ngu sĩ này, nay đưa 
cánh tay ra đê nhận thức ăn của tín thí, rôi lại băng cánh tay đó mà 
vọc âm cho xuât tinh!” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ- 
kheo: 
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“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên 
phạm giới này. Từ nay vê sau ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, đề chánh pháp tồn tại lâu dài. Người muốn 
thuyết giới nên thuyết như vây: 

“T)-kheo nào, cỗ ý vọc âm cho xuất tỉnh, tăng-già bà-thi- 

sa. ” 
2. Kết giới lần thứ hai 
Sau khi Thế Tôn kết giới như vậy cho các tỳ-kheo, bấy giờ có một 
tỳ-kheo khi ngủ ý loạn, bị mộng tính có ức niệm, khi tỉnh dậy, suy 
nghĩ: 
“Đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới: “Vọc âm xuất tinh, tăng-già- 
bà-thi-sa.` Ta khi ngủ loạn ý, bị mộng tính có ức niệm, há không 
phạm tăng-già-bà-thi-sa ư? Nay ta nên như thế nào?” Vị ấy liền đến 
tỳ-kheo đồng tâm ý kế lại đầy đủ: “Đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết 
giới: “Vọc âm xuất tỉnh, tăng-già-bà-thi-sa." Tôi khi ngủ loạn ý, bị 
mộng tinh mà còn nhớ, há không phạm tăng-giả-bà- thi-sa ư? Nay 
tôi nên như thế nào? Đại đức vì tôi đem nhân duyên này bạch với 
đức Phật. Nếu đức Phật dạy bảo thế nào, tôi sẽ phụng hành thề ấy.” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Phật một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này liền tập hợp các tỳ-kheo bảo rằng: 
“Khi ngủ mà ý loạn có năm điều tai hại: l. Ác mộng. 2. Chư thiên 
không hộ vệ. 3. Tâm không nhập pháp.' 4. Không tư duy minh 
tướng.” 5. Trong mộng xuất tỉnh. Đó là năm điều tai hại. Khi ngủ 
với ý lành có năm công đức: 1. Không thấy ác mộng. 2. Chư thiên 
vệ hộ. 3. Tâm vào nơi pháp. 4. Cột ý nơi minh tướng. 5. Không bị 


` Ngũ phần 2. tr.10b22: không có tâm giác pháp # #Ẻ ¿+ »>. 
“ Minh tướng 9] ‡8; Ngũ phần: minh tưởng Đ] ##. Đây chỉ tướng ánh sáng (quang 
minh tưởng). 
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xuất tỉnh trong mộng. Đó là năm điều công đức. [579c| Trong 
mộng xuât tinh không phạm.” 


Từ nay về sau giới này sẽ được thuyết như vầy: 
B. GIỚI VĂN 


Nếu Tì -kheo nào, cỗ ÿ vọc âm cho xuất tỉnh, trừ chiêm bao, 
tăng-già-bà-thi-sa. 

C. THÍCH NGHĨA 

1)-kheo: nghĩa như trên. 


Vọc:` thật cỗ tâm làm cho xuất tinh. Tinh có bảy loại:” xanh, vàng, 
đỏ, trắng, đen, màu sữa,” màu sữa tương." Tình màu xanh là tính 
của Chuyên luân thánh vương. Tỉnh màu vàng là tỉnh của Thái tử 
Chuyên luân thánh vương. Tỉnh màu đỏ là tỉnh phạm nhiều đến nữ 
sắc. Tỉnh màu trăng là tỉnh của người vác nặng. Tỉnh màu đen là 
tỉnh của đệ nhất Đại thần Chuyển luân thánh vương. Tĩnh màu sữa 
là gì? Là tính của Tu-đà-hoàn. Tình màu sữa tương là gì? Là tính 
của Tư-đà-hàm. 

Lúc bấy giờ, có một bà-la-môn ở chỗ nhàn tịnh trì tụng chú thuật. 
Kinh của ông nói, “Nếu ai cố ý làm xuất tỉnh thì mạng chung Sẽ 
sinh thiên.” Người kia muốn cầu thiên đạo, thường vọc âm xuất 
tinh. Khi người bà-la-môn xuất gia hành đạo, nghe theo lời nói này, 
vì muốn sinh thiên, nên vọc âm xuất tinh. Vị kia nghi, nói với các 


' Hán: lộng 2F. 7 phần: cố lộng âm xuất tĩnh #4 J-LI2 Hh‡#. Ngũ phẩn: cô xuất 
bất tịnh ‡€ th ®*#: Tăng kỳ, Thập tụng: có xuất tỉnh #:H‡Ÿ. PAli: sañcefanikä 
 ... có ý làm xuất tinh. 

° Ngũ phân: 10 loại. Thập fụng: 5 loại. PälI, 10 loại: nữưm pitakam lohitaam 
odatam takkavannam dakavannam telavannam khiravannam dadhivannuam 
sappivannam; không giải thích chỉ tiết. 

3 Lạc sắc đã É,, tức Pãli đadhivannamm, màu sữa đặc. 
* Lạc tương sắc ñ& 3Ý #,, tức Pãli sappivaparưm, màu thục tô hay đề hồ, màu bơ 
trong. 
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tỳ-kheo. Các ty-kheo bạch lên đức Phật. Phật nói, phạm tăng-g1à- 
bà-thi-sa. 


Nếu vì khoái lạc, vì làm thuốc, vì tự thí nghiệm sự xuất tinh, vì cầu 
phước, vì tế trời, vì sinh thiên, vì để cho, vì nỗi giòng, vì tự phóng 
túng (lung tánh), vì tự, thử sức, vì nhan sắc đẹp, vì những việc như 
vậy mà lộng xuất tỉnh, ' tất cả đều phạm tăng-già-bà-thi-sa. 


Nếu bằng ức niệm mà vọc cho xuất tinh, tăng-già-bà- thi-sa.' Nếu 
bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất tỉnh màu xanh; tinh xuất, 
tăng-già-bà-thi-sa. Nếu bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất tinh 
màu xanh nhưng tinh xuất màu vàng, đỏ, trắng, đen, sữa, tương 
sữa, tăng-già-bà-thi-sa. Nếu muốn xuất tỉnh màu vàng lại ra tỉnh 
màu đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương, màu xanh, tăng-g1à-bà-thi-sa. 
Màu đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương cũng như vậy. 


Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc cho xuất bất tịnh,` 
tăng-già-bà-thi-sa. Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc, 
muốn cho xuất bất tịnh màu xanh, nếu xuất, tăng-già-bà-thi-sa. Vì 
mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất bất tịnh 
màu xanh lại thất màu vàng, đỏ, trắng, đen, sữa và sữa tương, tăng- 
già-bà-thi-sa. Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc, muốn 
cho xuất bất tịnh màu vàng, đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương và xanh 
cũng lại như vậy. 


Vì muôn làm thuôc, vì tự mình thử, vì câu phước, vì tê tự, vì sinh 
thiên, [S80a1| vì đê cho, vì đê lây giông, vì phóng túng, vì tự thử 
sức, vì nhan sắc tươi vui, cũng như vậy. 


Hoặc đôi với nội sắc, ngoại sắc, nội ngoại sắc, nước, gió, không. 


' Ngũ phần: 10 mục đích cố ý xuất tinh, đại để như 7ứ phần. Căn bản Tì-nại-da, 
có 5 mục đích. 

? Tăng kỳ 5: Mắt thấy, v.v..., sanh ý tưởng dâm dục; sau đó, bằng sự hồi tưởng 
(ức niệm), dục tâm phát sanh. Thập /ng 3: ba yếu tố thành phạm: phát tâm, thân 
động, xuất tinh. 

3 Hán: thất bất tịnh % Z:#, “làm thất thoát cái bất tịnh,” tức xuất bất tịnh hay 
xuất tinh. Các bản: thất  ; bản Thánh: xuất 1h. 
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A» _v <<“ z LŠ 1 
- Nội sắc: là sắc có châp thọ. 
<4 ` _* ^ L$ S) 
- Ngoại sác: là sắc không châp thọ. 
^+ T.<⁄ “ z L$ ` ^ LŠ 3 
- Nội ngoại sắc: là sắc có châp thọ và không châp thọ. 


- Nước: thuận giòng nước hay ngược dòng nước, dùng nước rưới 
lên. 


- Gió: là thuận chiều gió, nghịch chiều gió, hoặc dùng miệng thôi. 
- Không: từ nơi hư không mà dao động thân." 


Nếu ở nơi nội sắc mà vọc cho xuất bất tịnh, tăng-già-bà-th1-sa. Nếu 
ở nơi nội sắc, bằng ức niệm mà vọc, muốn cho thất bất tịnh màu 
xanh, nếu xuất, tăng-già-bà-thi-sa. Nếu ở nơi nội sắc, bằng ức niệm 
mà vọc, muốn cho xuất bất tịnh màu xanh, lại xuất màu vàng, đỏ, 
trắng, đen, sữa, sữa tương, tăng-già-bà-thi-sa. 


Nếu vì khoái lạc nên ở nơi nội sắc mà vọc cho xuất bất tịnh, tăng- 
già-bà-thi-sa. Nếu vì khoái lạc nên ở nơi TỘI sắc, bằng ức niệm mà 
vọc, muốn cho xuất bất tịnh màu xanh, nêu xuất, tăng-già-bà- thi-sa. 
Nếu vì khoái lạc nên ở nơi nội sắc, bằng ức niệm mà vọc, muốn 


: Nguyên Hán: thọ sắc :# Z,: sắc nào ở trong thân hữu tình làm sở y cho cảm thọ 
khởi lên, sắc ấy gọi là sắc có chấp thọ. Ngũ phẩn: nội sắc chỉ cho tự thân ở, 2Ÿ. 
Thập tụng: nội thọ sắc  # ở, sắc có chấp thọ thuộc nội thân (xem Cđu-xá I, 
tr.2c), chỉ sự thủ dâm bằng cách dùng tay, chân, miệng, v.v... Cf. Tăng &): thân, 
thân phần, thân hiệp -Ÿ # 2Ÿ â- thân: tất cả đao động của thân làm xuất tinh; 
thân phản; dùng tay hay chân, hay một bộ phận của thân mình làm xuất tĩnh; 
thân hiệp: dùng các phương tiện ngoài như đất, nước, chăn, gối... Päli, 
Vin.l.L12: 4/hafaripe moceti, xuất trong nội sắc; thích từ: 4jjhafaripeti 
aj?hattam upädinne rữpe, nội si Sĩ sắc được chấp thủ nội thân. 

? Thập tụng: ngoại bắt thọ sắc #Z£ % É,. Ngũ phần, ngoại sắc: thân người khác 
†b,#Ÿ. 

3 Trong thân hữu tình, những thứ như lông, móng mà phần gốc còn liên hệ căn 
có thể nhận cảm thọ, được gọi là sắc có chấp thọ; phần bị tách rời khỏi căn, 
không có cảm giác là sắc không có chấp thọ. 

Š PälI, 1d., ãkãse kafitm kampermto mocefi, xuất trong khi làm dao động phần mông 
trong không gian. 
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cho xuất bất tịnh màu xanh, lại xuất màu vàng, đỏ, trắng, đen, sữa, 
sửa tương, tăng-già-bà-thi-sa. Nếu vì khoái lạc cho đến vì nhan sắc 
hòa duyệt cũng như vậy. Đối với ngoại sắc cũng như vậy. Đối với 
nội sắc cũng như vậy. Đối với nước, gió, hư không cũng như vậy. 


Bằng ức niệm mà vọc cho xuất bất tịnh, tăng-già-bà-thi-sa. Không 
xuât, thâu-lan-giá. Nêu tỳ-kheo phương tiện vọc mà xuât bât tịnh, 
tăng-g1à-bà-thi-sa; không xuât, thâu-lan-giá. 

Nếu tỳ-kheo dạy tỳ-kheo phương tiện vọc cho xuất bất tịnh; nêu 
xuât, thâu-lan-giá; không xuât đột-kiêt-la. Nêu ty-kheo-ni dạy tỳ- 
kheo phương tiện vọc xuât bât tịnh; nêu xuât, thâu-lan-giá; không 
xuât, đột-kiêt-la. Chỉ dạy cho người khác, ngoại trừ cho tỳ-kheo và 
tỳ-kheo-ni, vọc mà xuât hay không xuât đêu phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trong mộng bị xuất; tỉnh dậy, sợ bần thân, bắn Y, 
giường, chăn, dùng vật xâu tệ, lá cây hay vật gì đựng đem vât đi, 
hoặc dùng tay quẹt bỏ. 

Hoặc do dục tưởng mà xuất bất tịnh; hoặc thấy sắc đẹp, không xúc 
chạm mà xuât bât tịnh; hoặc khi đi, tự chạm hai bắp vê; hoặc chạm 
y, hoặc chạm niết-bàn-tăng' mà xuât bât tịnh; hoặc khi đại tiêu tiện 
xuât bât tịnh; hoặc tăm rửa băng nước nóng, nước lạnh xuât bât 
tịnh; hoặc trong nhà tăm dùng da cây mm, bột, thuôc, bùn, đât xoa 
chà, xuât bât tịnh; [580b] hoặc dùng tay kỳ, xoa nơi thân xuât bât 
tịnh; hoặc khi kêu la khóc lớn, hoặc khi dụng lực làm việc. 

Tất cả trường hợp không có ý tạo nên mà xuất bất tịnh, đều không 
phạm. 

Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 


: Niết-bàn-tăng ›# # 1#; Skt.=Päli: nivãsana, quần, hạ y TF ®, nội y &. 
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H. XÚC CHẠM NỮ NHÂN ' 


A. DUYÊN KHỞI 


Phật trú tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di nghe Phật chế giới 
cắm không được vọc âm cho xuất tinh, bèn cầm cây gài cửa, đứng 
ngoài cửa, chờ các phụ nữ, vợ các nhà cư sĩ, kẻ các thiếu nữ đến,” 
nói rằng: “Này cô, cô có thể vào phòng mà xem.” 


Khi họ vào trong phòng, Ca-lưu-đà-di nắm tay, rờ rằm, hôn hít. 
Người nào ưa thích thì vui cười với việc làm đó. Người không ưa 
thích thì liền nổi giận mắng chửi, bỏ ra khỏi phòng, nói với các tỳ- 
kheo: 


“Đại đức nên biết, điều không lành, phi pháp, không thích hợp, 
không phải thời! Tôi thường nghĩ rằng đây là nơi an ồn, không có 
các hoạn nạn, không có tai biến, không có sợ hãi. Nay chính nơi 
đây tôi lại gặp phải tai biến, sợ hãi. Xưa nay nói nước có khả năng 
làm tắt lửa; nay trong nước lại sinh ra lửa. Ca-lưu-đà-di đưa chúng 
tôi vào trong phòng rồi nắm tay, kéo, rờ mó, hôn hít chúng tôi. Phu 
chủ của chúng tôi, khi ở trong phòng kéo níu như vậy, chúng tôi 
còn không chấp nhận được, huồng nay là sa-môn Thích tử mà lại 
làm như vậy!” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
với hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Ca-lưu-đà-di, 
rằng: “Đức Thế Tôn chế giới không được vọc âm xuất tỉnh. Nay tại 
sao thầy cầm cây gài cửa, đứng trước cửa chờ các phụ nữ, hoặc vợ 
của nhà cư sĩ, vào phòng xem rồi rờ mó, hôn hít ?° 


' Ngũ phần 2, tr. 10c25; Tăng-kỳ 5, tr. 264a13; Thập tụng 3, tr. 14c22; Căn bản 
1], tr. 681c19. Vin. 11. 119. 

? Tăng kỳ 5: Phật tại Vương-xá, Ca-lan-đà Trúc viên. Sa-di-ni Chi-lê % $t, đệ tử 
của tỳ-kheo-ni Ưu-bát-la ###k##, được sai mang y đến cho Ưu-đà-di; bị Ưu-đà- 
di dẫn vào phòng riêng rồi ôm. Tiếp theo, một chuỗi sự kiện với nhiều người 
khác nhau. 
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Quở trách như vậy rồi, các vị ấy đi đến chỗ đức Thế Tôn, lạy dưới 
chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên ây bạch đây đủ 
lên đức Phật. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo. 
Ngài biệt mà vẫn hỏi: 
“Ca-lưu-đà-di! Ngươi thật sự có làm như vậy không?” 
Ca-lưu-đà-di thưa: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, sự thật đúng như vậy.” 
Khi ấy, đức Thế Tôn quở trách Ca-lưu-đà-di: 
“Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quớ: trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
phạH giới này đầu tiên. Từ nay vê sau vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, để chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn thuyết giới nên thuyết như vầy: 
B. GIỚI VĂN 
Tỳ-kheo nào, với ý dâm dục, cùng người nữ, thân xúc chạm 
nhau, hoặc nắm tay, hoặc năm tóc, hoặc xúc chạm mỗi một 
thân phân, tăng-già-bà-thi-sa. 
C. THÍCH NGHĨA 
[580c|7)-kheo: nghĩa như trên. 
Ý dâm dục: tức là tâm bị nhiễm ô bởi ái. 


' Dâm dục ý ›#4Š; Ngã phân 2 (tr.11a28): dục thạnh biến tâm 2# 3. ##'xš. Tăng 
kỳ 5 (tr.265c23): dâm dục biến tâm ì#Z#:##>; thích từ: tâm quá khứ diệt tận, 
biến dịch, nói là biến. Nhưng biến dịch ở đây ghi cho sự biến dịch đối với căn, 
lực, giác chi, đạo chủng. PalIi, Vin.11. 20: ofi„o viparinafena ciffena, DỊ ức chế 
bởi dục, với tâm biến đổi (biến chất); thích từ: ø//zpo, chỉ tâm tham ái bị buộc 
chặt bởi sự khát vọng dục tình. 
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Người nữ: như trên đã nói. 

Thân: tức là từ tóc cho đến (bàn) chân. 

Thân xúc chạm nhau: hoặc xoa nắm, hoặc xoa bóp khắp,” hoặc 


kéo, hoặc đây, hoặc xoa ngược, hoặc xoa xuôi, hoặc náng lên, hoặc 
Ẩ Ẩ v v =. z v Ẩ 4 
đề xuống, hoặc năm, hoặc bóp, hoặc án mạnh: 


- Xoa nắm: xoa chà phía trước hay phía sau trong thân.” 
- Kéo: kéo ra phía trước." 

- Đẩy: đây nhau. 

- Xoa ngược: từ dưới xoa lên. 

- Xoa xuôi: từ trên xoa xuống. 

- Nâng lên: ăm mà nâng lên. 

- Để xuống: đang đứng mà ăm đề ngồi xuống. 


- Năm: năm phía trước, năm phía sau, năm vú, năm đùi. 


' Ngũ phần, ní.: người nữ, kê cả trẻ mới sinh. Päli, /;¿đ, người nữ, kế cả trẻ mới 
sinh, chỉ loài người chứ không phải dạ-xoa, quỷ, súc sinh. 

? Hán: thân tương xúc Ÿ38#8; Ngữ phản: thân tương ma xúc Ÿ38/#ÍÖ. Päli, 
Vin.iii.L19: kãyasamsaggam samäpdjjeyya, tiễn đến chỗ giao hội của thân thê. 
Sớ giải: hathaggahanadi kãyasampayogam, sự kết hợp thân thê bằng sự nắm tay 
V.V... 

3 Hán: trùng ma ###, không có giải thích. Xem Phần II, Ni luật, ba-la-di 5. Căn 
bản: cực xúc ‡&fj. Pãli: parämasana. xoa bóp cùng khắp; Sớ giải: parãmasana 
nãma itocito ca sampana, xoa bóp cùng khắp, nghĩa là sờ mó chỗ này, chỗ kia. 

* Căn bản I1, tr.683c, 9 động tác, tăng-già-bà-thi-sa: xúc #ổ, cực xúc 4#/öj, bằng 
3#, tróc jÝ, khiên #, duệ %,, thướng _È, há 'F, biến bão 3# 3#. So sánh Päli, 
Vin.iii.121, các động tác xúc chạm: đnasanã parãmasanã omasanã uImmasana 
olaneghana ullanehana kaddhana patikaddhana abhinigeahana abhimippilana 
gahanarn chupanam, vuốt ve, vuốt khắp, vuốt xuống, vuốt lên, khom xuống, 
ngửa lên, ôm chặt, áp sát, cầm nắm, sờ mó. 

* Ma ƑÊ. Ngũ phẩn: ma xúc ##ŸÄ. Thập tụng: ma tróc 3#. Căn bản: xúc #8. 
Päli: ãmasanä, do động từ masafi (Skt. mự$): sờ mó, vuốt ve. 

” Khiên $. Căn bản: khiên, từ xa kéo lại gần (mình). 
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- Bóp: bóp phía trước, bóp phía sau, bóp vú, hoặc bóp đùi. ` 

Thảy đều tăng-già-bà-thi-sa. 

C. PHẠM TƯỚNG 

Hoặc nữ tưởng là nữ; nữ nhân rờ mó thân tỷ-kheo, hai thân xúc 
chạm nhau, (tỳ-kheo) với ý dục nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc 
trong khi xúc chạm, tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Người nữ khởi nữ tưởng. Người nữ ấy dùng tay rờ mó, tỳ-kheo 
động thân, dục ý nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, 
tăng-già-bà-thi-sa. Cũng vậy, cho đến nắn, bóp. Nếu nghỉ là nữ, 
thâu-lan-giá. 

Nếu là người nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó là nữ; thân xúc chạm áo, 
đồ anh lạc của người nữ kia, với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác 
khoái lạc khi xúc chạm, thâu-lan-giá. Nếu là người nữ, (ty-kheo) có 
ý tưởng đó là nữ; thân xúc chạm áo, đồ anh lạc của người nữ kia, 
với dục tâm nhiễm trước, không có cảm giác khoái lạc khi xúc 
chạm, thâu-lan-giá. 

Nếu là người nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó là người nữ. Người nữ ấy 
dùng y, đồ anh lạc nơi thân xúc chạm trên thân tỳ-kheo; (tỳ-kheo) 
với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, 
thâu-lan-giá. Nếu là người nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó là người nữ. 
Người nữ dùng y, đồ anh lạc, xúc chạm thân tỳ-kheo, (tỳ-kheo) với 
dục tâm nhiễm trước, không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, 
thâu-lan-giá. Nếu là người nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó là người nữ, 
dùng thân xúc chạm y, anh lạc của người nữ, (ty-kheo) với dục tâm 
nhiễm trước, động thân, nhưng không có cảm giác khoái lạc khi 
xúc chạm, thâu-lan-giá. Nếu là người nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó 
là người nữ, (tỳ-kheo) dùng thân xúc chạm y, đồ anh lạc của người 
nữ, với dục tâm nhiễm trước, không động thân nhưng có cảm giác 
khoái lạc khi xúc chạm, thâu-lan-giá. Nếu là người nữ, (ty-kheo) có 


' Hán: nại ‡š. Päll: chupanain nãma phu†thamatffam, sờ mó, chỉ xúc chạm thôi. 
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ý tưởng đó là người nữ; người nữ này dùng y, đồ anh lạc nơi thân 
xúc chạm thân tỷỳ-kheo, (tỳ-kheo) với dục tâm nhiễm trước, động 
thân, nhưng không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, thâu-lan- 
giá. Người nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó là người nữ; người nữ này 
dùng y, đồ anh lạc nơi thân xúc chạm, (tỳ-kheo) có dục tâm nhiễm 
trước, dù không động thân, thâu-lan-giá. Người nữ, (tỳ-kheo) có ý 
tưởng đó là người nữ, thân xúc chạm nhau, với dục tâm nhiễm 
trước, có cảm giác khoái lạc xúc chạm, dù không động thân, thâu- 
lan-giá. Cũng vậy, nắm, xoa cho đến nắn, bóp, thảy đều thâu-lan- 
giá. Nếu là nữ mà nghỉ, phạm đột-kiết-la. 

Nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ 
anh lạc nơi thân,' [581la] với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác 
khoái lạc khi xúc chạm, phạm đột-kiết-la. Nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng 
đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục 
tâm nhiễm trước, dù không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, 
phạm đột-kiết-la. Nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi 
thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, dù 
không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, phạm đột-kiết- la. Nữ, 
(tỳ-kheo) có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm, y đồ anh 
lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, dù không có cảm giác khoái 
lạc khi xúc chạm, động thân phạm đột-kiết-la. Nữ, (tỳ-kheo) có ý 
tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, 
với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, dù 
không động thân, đột-kiết-la. Nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó là nữ, 
dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm 
nhiễm trước, không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, không 
động thân, đột-kiết-la. Nữ, (tỳ-kheo) có ý tưởng đó là nữ, dùng y 
nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, 
có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, động thân, đột-kiết-la. Cho 


' Hán: thân y xúc thân y anh lạc cụ -# %8 #2341. Tham chiếu, Vin.iii.122: 
...Ithiyä kãyapatibaddhena kãyapatibaddhaim äãmasati, bằng trang phục nơi thân 
(của ty-kheo) mà xúc chạm trang phục nơi thân của người nữ... 


S4 


T22. 58la Chương 1I. Tăng tàn 


đến nắn, bóp, tất cả đều phạm đột-kiết-la. Là người nữ mà nghị, 
phạm đột-kiết-la. 

Nếu tỳ-kheo cùng người nữ hai thân xúc chạm nhau, mỗi một lần 
xúc chạm là phạm một tăng-già-bà-thi-sa. Tùy theo sự xúc chạm 
nhiều ít, với rồng cái, ngạ quỷ cái, súc sinh cái, có thể biến hình, 
hai thân xúc chạm nhau phạm đột-kiết-la. Nếu cùng người nam hai 
thân xúc chạm nhau, đột-kiết-la. Nếu cùng với người lại cái,' thân 
xúc chạm nhau, thâu-lan-giá. Nếu người nữ khi làm lễ nắm chân, 
tỳ-kheo có cảm thấy thích thú do sự xúc chạm, nhưng không động 
thân, đột-kiết-la. Nếu tỳ-kheo có dục tâm, xúc chạm y, bát, ni-sư- 
đàn, ống đựng kim, cọng cỏ rỗng. cho đến tự mình xúc chạm thân, 
tất cả đều phạm đột-kiết-la. 

Nữ nhân tưởng là nữ nhân, tăng-già-bà-thi-sa. Nữ nhân, sinh nghị, 
thâu-lan-giá. Nữ nhân, tưởng chăng phải nữ nhân, thâu-lan-giá. 
Chẳng phải nữ nhân tưởng là nữ nhân, thâu-lan-giá. Chăng phải là 
nữ nhân, sinh nghị, thâu-lan-giá. Ty-kheo-mi, ba-la-di. Thức-xoa- 
ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó là phạm. 

Sự không phạm: xúc chạm nhau khi nhận đồ vật øì; xúc chạm nhau 
chỉ vì đùa giỡn; xúc chạm nhau khi cởi mở (trói) thì không phạm. 
Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 


II. NÓI LỜI THÔ TỤC 
A. DUYÊN KHỞI 


' Nhị hình —#; Ngũ phân, Tăng-kỳ, Thập tụng: hoàng môn 3 †3; Päli: 
angaĂRa. 

Thảo cốc # [+†/4+]; Tống-Nguyên-Minh: thảo nghiết 3*4. Đây chỉ cây cỏ 
rỗng ruột có thể gợi dục. Các luật khác không nói các trường hợp đột-kiết-la này. 
Ngũ phần, quyên 2 (tr.11b23); 7ăng-k, quyên 5 (tr.267c19); 7hập ứng, quyên 
3 (tr.15c18); Căn bản, quyền 11 (tr.684a15); 74-bà-đa, quyền 3 (tr.520b9); Päli, 
Sanghadisesa 3, mãtugamam dutthullahi vãcahi obhaseyya,Vnn. 11. 127. 
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[581b7| Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ.' Bấy giờ Ca-lưu-đà-di 
nghe đức Thế Tôn chế giới: “Không được vọc âm cho xuất tỉnh”; 
“Không được thân xúc chạm người nữ”, bèn cầm cây gài cửa ra 
đứng bên ngoài, chờ các phụ nữ, vợ các nhà cư sĩ, và các thiếu nữ 
đến, nói rằng: 


“Mời các cô vào phòng tôi xem.” 


Khi dẫn họ vào trong phòng rồi, Ca-lưu-đà-đdi, do dục tâm, nói với 
họ những lời thô tục bỉ ôi. Những người nữ bằng lòng thì vui vẻ 
trước những lời nói đó, còn những người không bằng lòng thì nồi 
sân mắng chửi, bỏ ra khỏi phòng, nói với các tỳ-kheo: 

“Đại đức nên biết, nay tôi thấy điều sai quấy, điều không lành, phi 
pháp, không thích hợp, không phải thời! Tôi thường nghĩ rằng đây 
là nơi an ổn, không có các hoạn nạn, không có tai biến, không có sợ 
hãi. Nay lại chính nơi đây tôi lại gặp phải tai biến, sợ hãi. Xưa nay 
nói nước có khả năng làm tắt lửa; nay trong nước lại sinh ra lửa. 
Tại sao tôi nói như vậy? Ca-lưu-đảà-di mời chúng tôi vào phòng, với 
ý dâm dục, nói lời thô bỉ xấu ác đối với chúng tôi. Khi ở tại nhà, 
phu chủ tôi nói lời thô bỉ xấu ác như vậy, tôi còn không thể chấp 
nhận, huống chỉ nay là người xuất gia, mà lại nói những lời tôi tệ 
như thế.” 

Các tỳ-kheo nghe; trong số đó có vị thiểu dục, sống hạnh đầu-đà, 
ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Ca-lưu-đà-di... (nói đây đủ như 
trên); rồi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo. Ở giữa 
đại chúng, đức Thế Tôn biết mà cô hỏi Ca-lưu-đà-di: 

“Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng?” 

Ca-lưu-đà-di thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, đúng như vậy.” 

Đức Thế Tôn quở trách: 


kẽ? ăng kỳ: Phật tại Vương-xá. 
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“Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: 


“Kẻ ngu sI này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người phạm 
giới này đầu tiên. Từ nay vê sau vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, để chánh pháp trường tồn.” 


Muốn thuyết giới [581e] nên thuyết như vầy: 

B. GIỚI VĂN 
T)ỳ-kheo nào, với ý dâm dục, nói lời dâm dục thô ác với 
người nữ; tùy theo lời nói dâm dục thô ác,` tăng-già-bà-thi- 
sa. 

C. THÍCH NGHĨA 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Ý dâm dục,ˆ như trên. 

Người nữ: cũng như trên. 

Thô ác: là chăng phải phạm hạnh. 

Lời nói dâm dục: là nói đến hai đường tốt xấu." 

D. PHẠM TƯỚNG 

Hoặc tự mình yêu cầu, hoặc nhờ người yêu cầu, hoặc hỏi, hoặc trả 


' Tăng kỳ: “nói lời xâu xa, tuỳ thuận pháp dâm dục, như nam nữ thiếu niên.” Căn 
bản: “nói lời thô bỉ xấu xa, không đứng đắn, liên hệ pháp dâm dục, như vợ 
chồng.” Pãli, Vin.iii.L2§: du/hullãhi vãcähi obhäseyya, yafha tam yuvã yuvafn 
methunipasainhitahi, nói những lời thô tục giống như thiếu niên nam nữ. 

? Căn bản, nhiễm triền tâm 3š #š n3, 

3 Päli, Vin.iii.12§: du/fhullã nãma vãcã vaccamaggapassãamagga-methunadham- 
mappafisanyuitä vãcä, những lời thô bỉ, là những lời liên hệ đến pháp dâm dục, 
liên hệ các đường đại, tiểu tiện. 
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xả % ĐIàO Ẩ ` ¬—-- = v 2 
lời, hoặc giải thuyết, ' hoặc chỉ dân, hoặc măng. 


- Tự mình yêu câầu:` như nói, cùng tôi nơi hai đường làm việc như 
vậy, như vậy; hoặc dùng nhiêu lời nói khác nhau nữa. 

- Nhờ người yêu cầu:? như nói, “Cầu mong Trời, Phạm, thủy thân, 
Ma-hê-thủ-la thiên... hỗ trợ tôi cùng cô làm việc như vậy, như vậy. 
Hoặc nói những lời tương tự khác. 

- Hỏi: như hỏi, “Đường đại tiêu tiện của cô ra sao? Cô với chông 
cùng làm việc thê nảo? Cô cùng người ngoài tư thông thê nào?" 
Hoặc nói những lời tương tự khác. 


Đáp: “Đường đại tiểu tiện của cô như vậy. Cô cùng chồng, người 
ngoài tư thông như vậy. Hoặc nói những lời tương tự khác. 

Giải bày:° nói năng cũng như vậy. C#ỉ dấn: như nói, “Tôi chỉ cho 
cô chăm sóc hai đường như vậy, cô có thê khiên cho chông, người 
ngoài kính áI.` Hoặc nói những lời tương tự khác. 

Măng: như nói, “Cô hư hoại, mục nát, teo tóp, đọa lạc. Cô cùng với 
con lừa làm chuyện như vậy. ` 


' Hoặc giải hoặc thuyết, Hán chép dư một chữ hoặc; xem đoạn giải thích. 

TT) hập tụng (tr.16a16), 9 trường hợp phạm: tán (khen ngợi), hủy (chê bai), khát 
(xin), nguyện (yêu cầu), vấn (hỏi), phản vấn (hỏi ngược), biện (biện giải), giáo 
(chỉ dẫn), mạ (mắng chửi) đŸ 9 2, #ã R] £ RE] #‡#( §. Căn bản (tr.684b4), 9 
trường hợp Ở.®: nói đẹp, nói xấu, trực tiếp yêu cầu, phương tiện yêu cầu, hỏi 
thắng, hỏi quanh co, dẫn sự, tán thán, sân chửi šÑ-#-3#⁄š? 2,218 2, ä R] tụ 
Fị 7] #ö‡3⁄ nà &. Pali, liên hệ đến hai đường, có 9 sự, như hai Luật bộ trên. 

3 Pãli: yZczii, yêu cầu: dehi me, arahasi me đãữm, hãy cho tôi; nên xứng đáng 
cho tôi. 

*Päli: ãyZcadi: nài mĩ, Vin. iii. 129. kađã te mãtã pasidissati, kadä te piã 
pasidissatl, kada te devatäyo pasidissami... kadã te muthunam dhammam 
labhissami, khi nào mẹ cô vui lòng? Khi nào cha cô vui lòng? Khi nào chư thiên 
của cô vui lòng? Khi nào tôi được pháp dâm dục của cô? 

” Ngũ phần: phản vấn #4 RÌ. Päli: pa#jpucchaii, phản vấn. 

° PAli: Zcikkhaii, giải thuyết, diễn giải; khi được hỏi, nói như vầy: Hãy cho như 
vậy; cho như vậy thì chồng cô sẽ yêu thương cô. 
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Hoặc bằng những lời khác chửi mắng người. 

Nếu tỳ-kheo cùng với người nữ một phen nói lời thô ác thì phạm 
một tăng-già-bà-thi-sa. Tùy theo lời nói thô ác nhiều hay ít, nói rõ 
ràng, thì mỗi mỗi đều phạm một tăng-già-bà-thi-sa. Nói không rõ 
ràng thì phạm thâu-lan-giá. Nếu dùng dấu tay,' thư, sai sứ giả, làm 
hiệu, khiến cho người nữ kia hiểu, phạm tăng-già-bà-thi-sa; không 
hiểu, phạm thâu-lan-giá. Trừ đường đại tiểu tiện ra, nói đẹp hay nói 
xấu về những chỗ khác, phạm thâu-lan-giá. Đối với Thiên nữ, A-tu- 
la nữ, Dạ-xoa nữ, Long nữ, súc sinh cái có thể biến hình, huỳnh 
môn, có hai hình, mà nói lời thô ác khiến cho đối tượng hiểu, phạm 
thâu-lan-giá; không hiểu, phạm đột-kiết-la. Nếu dùng dấu tay, thư, 
sai sứ giả, làm hiệu, khiến cho các hạng nữ kia hiểu, phạm thâu- 
lan-giá; không hiểu, phạm đột-kiết-la. Hướng đến súc sinh không 
thể biến hình nói lời thô ác phạm đột-kiết-la. Nếu hướng về đàn 
ông nói lời thô ác, phạm đột-kiết-la. Nếu tỳ-kheo với ý dục nói lời 
thô ác, tưởng là nói lời thô ác, phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. Nói lời thô 
ác, sinh nghỉ phạm thâu-lan-giá. Chăng phải lời thô ác, tưởng là lời 
thô ác, phạm thâu-lan-giá. Chắng phải lời thô ác, mà nghi, phạm 
thâu-lan-giá. 

Nữ loài người, có ý tưởng đó là nữ loài người, tăng-g1à-bảà-thi-sa. 
Nữ loài người, nghi thâu-lan-giá. [582a1] Nữ loài người, tưởng nữ 
loài phi nhơn, thâu-lan-giá. Nữ loài phi nhơn, tưởng là nữ loải 
người, thâu-lan-giá. 

Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu vì người nữ mà giảng pháp bắt tịnh quán,” như 
nói, “Này cô, nên biết, thân này có chín mụt ghẻ, chín lỗ, chín nơi 
rỉ chảy, chín dòng nước chảy. Chín lỗ là: hai mắt, hai tai, hai mũi, 
miệng, đại, tiểu tiện đạo.” Khi nói điều bất tịnh này, người nữ kia 


' Hán: chỉ ấn ‡#Ý, tức Pali: aigulimuddika, nhẫn dùng làm tín vật. 
“Nguyên Hán: bất tịnh ố lộ quán ¿#¿#&##?Ö, xem Trường A-hàm 9, kinh 10 
Thập thượng (T1, tr.52a7, 8); PälI: asubha-bhavand. 
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cho là lời thô ác. Hoặc khi nói Tỳ-mi, theo thứ tự nói đến VIỆC này, 
người kia gọi là nói lời thô ác. Hoặc cầu học kinh, hoặc hai người 
đông thọ; hoặc người kia hỏi, hoặc đồng tụng, hoặc vui giỡn nói 
chơi, hoặc nói một mình, hoặc nói gâp gáp, hoặc nói trong mộng, 
hoặc muốn nói việc này, nhằm nói việc kia. Tất cả đều không 
phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 


IV. YÊU SÁCH CÚNG DƯỜNG ! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ. Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di nghe đức 
Thê Tôn chê giới: “không được vọc âm xuât tình”, “không được 
xúc chạm người nữ”, “không được nói với người nữ những lời thô 
ác”, bèn câm cây gài cửa đứng ngoài cửa, chờ các phụ nữ, vợ các 
nhà cư sĩ, và các thiêu nữ đên, nói răng: 

“Các cô có thể vào phòng tôi xem.” 

Khi dẫn họ vào phòng rồi, Ca-lưu-đà-di tự tán thân mình, nói: 

“Các cô biết không, trong số người có học, tôi là người hạng nhất. 
Tôi là người phạm hạnh, trì giới, tu thiện pháp. Các cô có thê đem 
sự dâm dục cúng dường tôi.” 

Khi ấy, những người nữ bằng lòng thì vui vẻ trước những lời nói 
đó, còn những người không bằng lòng thì nỗi sân mắng chửi, bỏ ra 
khỏi phòng, nói với các tỳ-kheo: 

“Đại đức nên biết, nay tôi thấy điều sai quấy, điều không lành, phi 
pháp, không thích hợp, không phải thời! Tôi thường nghĩ rằng đây 
là nơi an ổn, không có các hoạn nạn, không có tai biến, không có sợ 
hãi. Nay lại chính nơi đây tôi lại gặp phải tai biến, sợ hãi. Xưa nay 


: Ngũ phân 2, tr. l1c25; Tăng-kỳ 5, tr. 269c20; Thập tụng 3 tr. 16cl§; Căn bản 
TI tr. 085a25. Vin. m1. 131. 
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nói nước có khả năng làm tắt lửa; nay trong nước lại sinh ra lửa. 
Khi ở tại nhà, chồng tôi nói lời như vậy, tôi còn không thể chấp 
nhận, huống chỉ nay là người xuất gia, mà lại nói những lời như 
thế.” 

Các tỳ-kheo nghe; trong số đó có vị thiểu dục, sống hạnh đầu-đà, 
ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Ca-lưu-đà-di, “Thầy há không 
nghe Thế Tôn chế giới, “không được vọc âm xuất tỉnh", “không 
được xúc chạm người nữ”, “không được nói với người nữ những lời 
thô ác” (nói đầy đủ như trên)...” Họ bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, [582b|đem nhân duyên này 
bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân 
duyên này tập hợp các tỳ-kheo. Ở giữa đại chúng, đức Thế Tôn biết 
mà cố hỏi Ca-lưu-đà-di: 

“Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng?” 

Ca-lưu-đà-di thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, sự việc đúng như 
vậy.” 

Đức Thế Tôn quở trách: “Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng 
phải oai nghị, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm.” 


Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: “Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
phạm giới này đầu tiên. Từ nay vê sau vì các tỳ-kheo kết giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, để chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn thuyết giới nên thuyết như vây: 
B. GIỚI VĂN 


Tỳ-kheo nào, với ý dâm dục, đối trước người nữ tự khen 
thân mình, nói: “Này cô, tôi tu phạm hạnh, trì giới tỉnh tấn, 
tu tập pháp lành; cô nên đem sự dâm dục cúng dường tôi. 
Đó là sự cúng dường bậc nhất); tăng-già-bà-thi-sa. 


C. THÍCH TỪ 


1)-kheo: nghĩa như trên. 
9] 
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Ý dâm dục: như trên đã nói. 

Người nữ: như trên đã nói. 

Khen thân mình:` khen thân đoan chánh, nhan sắc đẹp; “Tôi là Sát- 
đê-lợi, trưởng giả, cư sĩ, bà-la-môn.” 

Phạm hạnh: siêng tu lìa uỀ trược. 

Trì giới: không khuyết, không thủng, không nhiễm ô. 

Pháp lành: ưa ở nơi nhàn tịnh,“ đến giờ khát thực,” mặc y phấn tảo; 
tác pháp dư thực” cũng không ăn; ăn một lần ngồi,” ăn một. nắm; 


ngồi nơi bãi tha ma, nơi đất trống, dưới gốc cây, luôn luôn ngồi, chỉ 
ngôi; trì ba y; bối-nặc," đa văn, hay thuyết pháp; trì tỳ-ni, tọa thiền. 
C. PHẠM TƯỚNG 

Sau khi tự khen ngợi mình như vậy rồi, nói rằng, “Hãy đến đây 
cúng dường tôi”, trong đó không nói đến việc dâm dục, phạm thâu- 
lan-giá; có nói việc dâm dục phạm tăng-già-bả-thi-sa. Nếu trước 
người nữ, một lần tự khen thân mình là một tội tăng-già-bà-thi-sa. 
Tùy theo sự tự khen thân mình nhiều hay ít, và nói một cách rõ 
ràng, mỗi mỗi đều phạm tăng-già-bà-thi-sa. Nói không rõ, phạm 
thâu-lan-giá. Nếu dùng dấu tay, thư tín, sai sứ, làm hiệu khiến cho 
người kia hiểu, tăng-già-bà-thi-sa. Họ không hiểu, thâu-lan-giá. 


' Tự thán thân á 3*-Ÿ. Ngĩ phân: tự tán cúng dường thân ú öŸ##+ÃŸ. Tăng-k): 
thán tự cúng dường thân 3# Ú ĐÈ} Ÿ. Thập tụng: tán thán dĩ thân cúng dường. 
Căn bản: tự thán thân 3Ÿ. Päli: a/akãmapäricariyäya vannain bhãseyya, tán 
thán sự cúng dường dục cho mình. 

* Đây chỉ tỳ-kheo a-lan-nhã, chỉ sống trong rừng, một trong 12 hạnh đầu-đà. 

Ỷ Đây chỉ tỳ-kheo trì pháp khất thực, chỉ ăn bằng không thất, không thọ thỉnh của 
cư sĩ; một trong 12 hạnh đầu-đà. 

* Dư thực pháp 4‡`'›*, 7ứ phân 14 (tr.660a) ba-dật-đề 35: Tỳ-kheo ăn xong, 
được mời ăn thêm; không tác dư thực pháp mà ăn thêm, ba-dật-đè. 

Ÿ Nhất tọa thực — 4*$ , mỗi ngày chỉ ăn một buổi trong một lần ngồi. Tứ phân 
14, tr.660a: ba-dật-đề 35. 

5 Bối nặc "8 Eˆ; Pali. bhanaka, (người) đọc tụng, ca vịnh. 
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Trừ hai đường, đòi hỏi cung phụng nơi khác, thâu-lan-g1á. 

Đối với thiên nữ, A-tu-la nữ, long nữ, Dạ-xoa cái, ngạ quỷ cái, súc 
sinh cái có thê biên hình, mà tự khen thân mình, nêu các hạng nữ 
kia hiêu, phạm thâu-lan-g1á; chúng không hiệu, đột-kiêt-la. 

Nếu dùng dẫu tay thư tín, sứ giả, ra dấu hiệu để tự khen thân mình 
mả người kia hiệu, phạm thâu-lan-giá. 

Khen nói mà họ không hiểu, phạm đột-kiết-la. 

Đối với súc sinh không thể biến hình mà [582e] tự khen thân mình, 
phạm đột-kiêt-]a. 

Nữ nhân, tưởng là nữ nhân, tăng-già-bà-thi-sa. Nữ nhân, nghị, 
phạm thâu-lan-giá. Nữ nhân, có ý tưởng là nữ loài phi nhơn, phạm 
thâu-lan-giá. Nữ phi nhân, nghi, phạm thâu-lan-giá. 

Ty-kheo-ni phạm thâu-lan-giá. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó là phạm. 

Sự không phạm: nêu tỳ-kheo nói với người nữ: “Đây là chỗ diệu 
tôn tôi thăng. Tỳ-kheo này tĩnh tân trì giới, tu thiện pháp, các cô 
nên dùng thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ cúng dường 
bằng sự từ hoà của thân nghiệp, bằng sự từ hoà của khẩu nghiệp, 
bằng sự từ hoà của ý nghiệp.” 

Ý của các người nữ kia cho rằng tỳ-kheo vì ta nên tự khen thân 
mình; hoặc khi nói tỳ-mI, ngôn thuyêt có vẻ tương tự, mà người kia 
nói là tự khen ngợi thân mình; hoặc từ việc thọ kinh, tụng kinh; 
hoặc hai người cùng thọ tụng kinh; hoặc hỏi đáp; hoặc đồng, tụng; 
hoặc nói giỡn; hoặc nói nhanh vội, ' nói trong mộng; hoặc muốn nói 
việc này nhằm việc khác, đều không phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng loạn tâm, thống khổ bức bách. 


! Tật tật ngữ 3Xzš3##. Xem ba-la-di 4. 
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V. MAI MÓI! 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt-kỳ.” 
Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một tỳ-kheo tên là Ca-la,` trước 
đây là Đại thân của Vua, biết rành về pháp thế tục. Vị ấy chuyên 
làm việc mai mối như vầy: đến người nam nói chuyện người nữ; 
đến người nữ nói chuyện người nam. Thời bây ĐiỜ, các cư sĩ trong 
thành La-duyệt muôn có việc giá thú, tất cả đều đến nhờ Ca-la. Ca- 
la trả lời: “Để tôi đến nhà đó quan sát trước đã.” Quan sát xong, 
Ca-la đến các nhà cư sĩ nói: “Nhà ngươi muốn cùng với gia đình đó 
làm sui gia thì cứ thực hiện theo ý muôn.” Khi ây, các cư sĩ theo lời 
hướng dẫn mà làm việc hôn thú. Các nam nữ làm việc cưới hỏi TỒi, 
được vừa ý thì vui vẻ cúng đường khen ngợi, nói rằng: “Mong cho 
Ca-la thường được hoan lạc như chúng ta ngày nay. Vì sao? Vì nhờ 
Ca-la mà ta được hoan lạc như thế này. Mong Ca-la và các tỳ-kheo 
khác cũng được cúng đường.” Nếu, đôi nam nữ kia, sau khi cưới 
hỏi xong không được sự thích ý, họ bèn nói: “Mong cho Ca-la luôn 
luôn chịu khổ não như chúng ta ngày nay. Tại sao? Vì chính Ca-la 
khiến cho tôi làm việc cưới hỏi nên nay tôi mới chịu khổ não thế 
này. Mong cho Ca-la và các tỳ-kheo cũng chịu sự khổ não; không 
được ai cúng dường.” Khi ấy, các cư sĩ không tin Phật, Pháp, Tăng 
trong thành La-duyệt, đồn đãi nhau: “Các người [583a1] nếu muốn 
được làm suI gia với nhà giàu to, nhiều của cải lắm vật báu, thì nên 
đến nhờ sa-môn Thích tử điều đó; tuỳ thời cúng dường thân cận 
cung kính thì có thê được như ý. Tại sao vậy? Sa-môn Thích tử này 


' Ngũ phân. tr.12al6; Tăng-kỳ 5, tr.262a20; Thập tụng, tr. I§al1; Căn bản 12, 
ựr. 685c14. Vin. 11. tr. 135. 

„ Ngũ phân, Tăng-kỳ, Thập tụng: Phật tại Xá-vệ. Căn bản: Thất-la-phiệt. 

3 Ca-la #»##; Ngữ phân: trưởng giả Ca-lưu &-# #‡>*; Thập tụng: Ca-la, con 
của trưởng giả Lộc Tử /È-Ÿ K 3 ft, % H‡*” 3#; Căn bản: Trưởng giả Hắc Lộc Tử 
k3 *ÈÈŸ7. PAli: ayasmä udäyï sãvatthiyam kulipako hoii, trưởng lão UdãyT 
thường xuyên lui tới một gia đình trong Sãvatthi. 
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giỏi việc mai mối; biết người nam này S thể lấy người nữ kia; 
người nữ kia có thể cùng người nam này." ° Rồi các T-kheo nghe 
lời đồn đãi ấy; trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống với hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý quở trách Ca-la tỳ-kheo: “Sao lại 
đi làm mai mối người nam cho người nữ; người nữ cho người 
nam?” Sau khi quở trách rồi, họ đến chỗ đức Thế Tôn; đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức 
Phật một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các 
Tăng tỳ-kheo. Ngài biết mà cố hỏi Ca-la: 


“Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng?” 
Ca-la thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, sự việc đúng như vận _. 


Đức Thế Tôn quở trách: “Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng 
phải oai nghị, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
chắng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm.” 


Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ- 
kheo: “Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
phạm giới này đầu tiên. Từ nay vê sau vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, để chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn thuyết giới nên thuyết như vầy: 

B. GIỚI VĂN 
Tỳ-kheo nào, tới lui bên này, bên kia làm mai mỗi; đem ý 
người nam nói với người nữ; đem ý người nữ nói với người 
nam; hoặc đê thành vợ chông, hoặc vì việc tư thông, cho 
đến chỉ trong chốc lát, tăng-già-bà-thi-sa.` 

C. THÍCH TỪ 

1)-kheo: nghĩa như trên. 


: Ngũ phần, giới được kết hai lần: lần đầu, Ca-lưu mai mối làm vợ chồng. Lần 
thứ hai, nhóm sáu tỳ-kheo môi giới tư thông. Pãli, học xứ này được kêt hai lân. 
Lần đầu, do UdãyT mai nối làm vợ chông. Lân thứ hai, do UdãyT mai môi cho tư 
thông. 
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Tới lui:' khiên cho hai bên được hoà hợp. 


Người nữ có hai mươi hạng: mẹ giám hộ, cha giám hộ, mẹ cha 
giám hộ, anh giám hộ, chị giám hộ, anh chị giám hộ, tự mình giám 
hộ, pháp giám hộ, họ hàng giám hộ, tông thân giám hộ, tự nguyện 
làm tỳ nữ,` làm tỳ nữ để kiếm á áo, tỳ nữ để nhận tiền của, tỳ nữ do 
hợp tác, tỳ nữ vì bị nước cuốn, làm tỳ nữ vì không nộp thuế, tỳ nữ 
bị thải,ˆ tỳ nữ cho khách, tỳ nữ do người khác giám hộ, tỳ nữ được 
từ biên phương. 


- Mẹ giám hộ: được giám hộ bởi mẹ. 
- Cha giám hộ: được giảm hộ bởi cha. 


- Cha mẹ giảm hộ, anh giảm hộ, chị giám hộ, anh chị giám hộ: 
cũng như vậy. 


- Tự mình giảm hộ: thân được tự tại. 

- Pháp giảm hộ: tu hành phạm hạnh.” 

- Họ hàng giám hộ: không được quan hệ với dòng họ thấp hơn. 
- lông thân giảm hộ: được canh chừng bởi tông thân. 


' Vãng lai, trong văn luật: vãng lai bỉ thử 44k2##. Ngũ phân: hành môi pháp 
#T343*; Thập tụng: hành môi giá pháp ?74⁄43#¿*; Tăng kỳ: hành hòa hợp nam 
nữ 4ï4z2* 3 +. Pali: safñcarittamn samaãpajjeyya, hành động làm môi giới. 
5 Ngũ phẩn: nữ có mười hạng; nam có mười hạng. 7háp ứng, mười bốn hạng nữ 
có giám hộ. Căn bản: bảy hạng phụ nữ, mười trường hợp tư thông. Thập tụng: 
mười bốn hạng nữ có giám hộ. Päli (Vin. iii. 139), 10 hạng nữ (không hay chưa 
chồng) và 10 loại vợ. 
3 Hán: tỳ 4ƒ. PälI: đãsï, giải thích: đãsĩ ceva hoti bhariyä ca, vừa là nô tỳ vừa là 
Hà 

„ Phóng khứ tỳ 2t *3'?, xem cht. sau. 

` Ngũ phân: pháp hộ ›x3Ÿ, xuất gia theo chánh pháp, tu hành phạm hạnh. Nên 
hiểu là người nữ được bảo vệ bởi luật pháp. Căn bản: hữu pháp hộ 3;x#, 
người nữ goá chồng, thủ tiết, không ai dám xâm phạm. Pãli: đhammarakkhitã 
nãma sahadhammikã rakkhamti gopemti issariyan kãrenfi vasam vafferri (Vn. 
iii. 139), được giám hộ bởi pháp, tức là, những bạn đồng pháp (=đồng đạo) bảo 
vệ, canh chừng, làm chủ, kiểm soát. 
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- Tự nguyện làm tỳ nữ:' vui lòng làm tỳ nữ cho người khác. 

- Làm nô tỳ để kiếm áo: được trả giá bằng y phục.” 

- Nô tỳ để nhận tiên của: được trả giá thậm chí chỉ một đồng. 

- Nó Ð do hợp tác: cùng sinh hoạt nghề nghiệp chung nhưng chưa 
làm lề đê thành vợ chông. 

-[S83b| Nó ?) vì bị nước cuốn: được vớt lên khi bị nước cuốn." 

- Nô tỳ vì không nộp thuế: không lẫy tiền thuế. 

- Nồ tỳ bị thải: được mua lại, hay sinh từ trong nhà chủ. 

- Nô tỳ khách: được tiền thuê để làm tôi tớ trong nhà. 

- Nô tỳ do người khác giám hộ: nhận tràng hoa của người để làm 
vật glao ước. 

- Nô tỳ được từ biên phương: do sự cướp đoạt mà được.” 


' Tự lạc ##; Ngũ phân: tự nhiệm #F, người nữ sống theo sở thích. Tăng kỳ: 
tuỳ ý trú R§ #, người nữ giao ước sống với người nam theo ý muốn, khi nào 
không còn muốn sẽ tùy ý bỏ đi. Căn bản: tự lạc phụ  ###£, hạng làm vợ do 
thân hành đi đến chỗ người nam mình thích, nói, “Tôi vui lòng làm vợ của ông.” 
PalI: chandavasinT nãma pIyo piyaIn vãset, hạng làm vợ được cầm giữ cho mục 
đích ham muốn, tức là người yêu cầm giữ người yêu. 

? Pãli: pafavasim naãma patam datva vasefi, hạng làm vợ được cầm giữ sau khi 
được cho áo. 

3 Đẳng nghiệp EÉ] Š; Thập tụng: hiệp sinh 2-*+, đề nghị người nam hiệp chung 
tài sản để sống chung; Căn bản: cộng hoạt ‡k?#. PRli: kammakärï, vợ như là 
người chấp tác. 

* Thập tụng: thủy đắc 7#, người nam rót nước lên tay người nữ để xác nhận là 
vợ. Päll: odapatffakini nãma udakapaffam ãmasifva vãscfi, người nữ bưng bát 
nước, sau khi người nam trao cho bình nước, rồi nhận làm vợ. 

Ì Phóng khứ tỳ 3-k3#; Tăng kỳ 6 (tr.273b7): phóng 3£, có hai. Hoặc bán: theo 
pháp của nước Phả-lê, nếu không thích vợ nữa có thể đem bán. Hoặc ly dị: theo 
phép một số nước, nếu vợ chồng không yêu nhau nữa, đến quan nộp 3 tiền rưỡi 
và hai trương lụa thì có thể ly dị. 

° Biên phương đắc ‡# 23 ?Ÿ; Căn bản: vương kỳ phụ #.3#3#. Päli: dhajãhafã, vợ 
cướp được do chinh phạt. 
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Đó là hai mươi hạng. Nam tử cũng có hai mươi loại như vậy. 

D. PHẠM TƯỚNG 

Người nam do mẹ giám hộ, và nữ do mẹ giám hộ, nhờ tỳ-kheo làm 
sứ giả nói với người kia, “Nàng hãy làm vợ tôi”, hoặc nói, “Nàng 
hãy tư thông với tôi, chôc lát hay trong một niệm.” Nêu tỳ-kheo tự 
nhận lời bên này, đên nói bên kia; rôi nhận ý kiên bên kia, trở lại 
trả lời bên này, phạm tăng-g1à-bả-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, tự đến bên kia nói, sai sứ mang tin trở lại 
trả lời, tăng-già-bả-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, sai sứ đến nói, tự mang tin trở lại trả lời, 
tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, cùng sa1 sứ đến nói, sai sứ mang tim trở lại 
trả lời, tăng-già-bả-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, tự làm thư mang đến bên kia, tự mang thư 
trở lại trả lời, tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, tự làm thư mang đến bên kia, sai sứ mang 
thư trở lại trả lời, tăng-g1ả-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, sai sứ mang thư đến bên kia, tự mang thư 
trở lại trả lời, tăng-g1à-bà-thi-sa. 


Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, sai sứ mang thư đến bên kia, sai sứ mang 
thư trở lại trả lời, tăng-g1ả-bà-thi-sa. 

Bằng dấu tay, bằng ra hiệu, cũng với bốn trường hợp như vậy. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận thư, mang đến bên kia, tự mang thư trở lại trả 
lời, tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận thư, mang đến bên kia; rồi sai sứ mang thư trở 
lại trả lời, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận thư, sai sứ mang đến bên kia; rồi tự mang thư 
trở lại trả lời, tăng-g1à-bà-thi-sa. 


Nếu tỳ-kheo tự nhận thư, sai sứ mang thư đến bên kia; rồi sai sứ 
mang thư trở lại trả lời, tăng-g1à-bà-thi-sa. 
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Nếu tỳ-kheo tự nhận thư, tự mang dâu tay, đến bên kia; rồi tự mang 
dâu tay trở lại trả lời, tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận thư, tự mang dâu tay đến bên kia; rồi sai sứ 
mang dâu tay trở lại trả lời, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận thư, sai sứ mang dâu tay đến bên kia; rồi tự 
mang dâu tay trở lại trả lời, tăng-già-bà-thi-sa. 


Nếu tỳ-kheo tự nhận thư, sai sứ mang dâu tay đến bên kia; rồi sai 
sứ mang dâu tay trở lại trả lời, tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Bồn trường hợp ra hiệu cũng như vậy. [583e] Bốn trường hợp nhận 
lời cũng như vậy. Mười sáu trường hợp của dâu tay cũng như vậy. 
Mười sáu trường hợp của ra hiệu cũng như vậy. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, tự mang thư đến bên kia, tự mang dâu tay 
trở lại trả lời, tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, tự mang thư đến bên kia, sai sứ mang dâu 
tay trở lại trả lời, tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, sai sứ mang thư đến bên kia, sai sứ mang 
dâu tay trở lại trả lời, tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, tự mang thư đến bên kia, tự mang dâu 
hiệu trở lại trả lời, cũng có bôn trường hợp như vậy. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, tự mang dâu tay đến bên kia; rồi tự mang 
trở lại trả lời, cũng có bôn trường hợp như vậy. 

Nếu tỳ-kheo tự nhận lời, đến bên kia, trở lại trả lời, tăng-già-bà-thi- 
sa; tự nhận lời, đên bên kia, không trở lại trả lời, phạm thâu-lan-giá. 
Nếu cùng nói mà không nhận, bèn đến bên kia nói, trở lại trả lời, 
thâu-lan-giá. 

Nếu nhận lời, không đến bên kia nói, không trở lại trả lời, đột-kiết- 
la. 


Nếu nghe nói, không đến bên kia nói, không trở lại trả lời, đột-kiết- 
la. 
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Nếu không nhận lời, đến nói, không trở lại trả lời, đột-kiết-la. 

Nếu nói đã lấy người khác, hoặc nói đã đi chỗ khác, hoặc nói đã 
chêt, hoặc nói bị giặc bắt đi, hoặc nói không có, tât cả thâu-lan-giá. 
Nếu có bệnh hủi, bệnh ung thư, bệnh bạch lại, can tiêu, điên cuồng, 
bệnh trĩ, nơi đường (đại tiêu tiện) có nhọt mủ chảy mãi, trở lại trả 
lời như vậy, lời nói này tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo một lần làm môi giới cho người nữ, phạm một tăng- 
già-bà-thi-sa. Tùy theo làm mai mối nhiều hay ít, nói rõ ràng, mỗi 
môi phạm tăng-g1à-bà-thi-sa; nói không rõ ràng phạm thâu-lan-g1á. 
Nếu bằng thư, bằng dâu tay, hoặc ra hiệu, tới lui nói, tăng-già-bà- 
thi-sa. 

Nếu ra hiệu mà người kia hiểu, tăng-già-bà-thi-sa; không hiểu, 
thâu-lan-giá. Trừ hai đường, nói đên chi tiệt nào trong thân phân đề 
mai môi, phạm thâu-lan-giá. 

Đối với thiên nữ, A-tu-la nữ, long nữ, Dạ-xoa nữ, ngã quỷ nữ, súc 
sinh cái có thể biến hình, huỳnh môn, hai căn, mà làm mai mối, nói 
rõ ràng, thâu-lan-giá; không rõ ràng, đột-kiết-la. Bằng thư, bằng 
dâu tay, băng ra hiệu khiên cho người kia hiệu, thâu-lan-giá; không 
hiệu, đột-kiêt-la. [S84a1| Đôi với súc sinh không thê biên hình, làm 
mai môi, đột-kiêt-la. Làm mai môi nam, đột-kiêt-la. 

Nếu tỳ-kheo tới lui làm mai mối với ý tưởng làm mai mối, tăng- 
già-bà-thi-sa. Làm mai mối, nhưng nghi, thâu-lan-giá. Làm mai 
môi với ý tưởng không phải mai môi, thâu-lan-giá. Không làm mai 
mối mà nghỉ làm mai, thâu-lan-giá. Người nữ mà nghi, thâu-lan- 
giá. Nữ loài người mà tưởng nữ loài phi nhơn, thâu-lan-giá. Nữ loài 
phi nhơn, mà tưởng là nữ loài người, thâu-lan-giá. Nữ loài phi 
nhơn, nghi, thâu-lan-g1á. 

Nếu tỳ-kheo mang thư của người đi nhưng không xem, đột-kiết-la. 
Nêu vì bạch y làm sứ giả các việc khác, đột-kiêt-la. Tỳ-kheo-ni, 
tăng-già-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đây 
là các trường hợp phạm. 
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Sự không phạm: nếu nam nữ trước đã thông nhau mà sau ly biệt 
làm cho hòa hợp lại. Hoặc vì cha mẹ bệnh hoạn, hay bị giam hãm 
trong ngục, xem thư rồi mang đi. Hoặc vì ưu-bà-tắc tín tâm tỉnh tấn 
mà bị bệnh, hoặc bị giam hãm trong ngục, xem thư rồi mang đi. 
Hoặc vì Phật, Pháp, Tăng, tháp, hoặc vì tỳ-kheo bệnh, xem thư rồi 
mang đi. Những trường hợp như trên không phạm. 

Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 


VI. LẬP THÁT NHỎ' 


A. DUYÊN KHỞI 

Đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt-kỳ.” Lúc bây 
giờ, đức Thế Tôn cho phép các tỳ-kheo làm phòng xá riêng. Các tỳ- 
kheo người nước Khoáng dã,” nghe đức Thê Tôn cho phép các tỳ- 
kheo làm phòng xá riêng, họ liền làm phòng xá lớn. Vì họ làm 
phòng xá lớn nên đòi hỏi nhiều công sức. Các tỳ-kheo ấy đi cầu xin 
khắp nơi, nói: “Cho tôi công thợ khéo; cung cấp cho tôi xe cộ và 
người đánh xe; cung cấp cho tôi cây, gỗ, tre, tranh, giây cột, v.v...” 
Vì các tỳ-kheo khất cầu quá phiền hà, nên các cư sĩ mỗi khi từ xa, 
thấy tỳ-kheo đều quay xe tránh xa; hoặc lánh vào trong các đường 
hẻm, hoặc vảo trong chợ búa, hoặc tự vào trong nhà, hay cúi đầu đi 
thắng, không cho tỳ-kheo thấy mặt. Tại sao vậy? Vì sợ tỳ-kheo có 
sự khát cầu đòi hỏi. 


: PãlI, Vin. I1. 144, kufikãsikkhapadam. Ngũ phân, tr. 13al2; 7ăng-kỳ tr. 276bl; 
Thập tụng, tr. 20D7; Căn bản, tr. 688a19. 

? Tăng kỳ: Phật tại tinh xá Khoáng dã ##ƒ‡#4; Thập tụng: Phật tại A-la-t quốc 
ÉT sš & BỊ. 

* Khoáng dã quốc ##ÿB]; Ngữ phân 3: A-tà-bệ ấp f'[3+##'Š,; Thập tụng 3: A- 
la-tì tỳ-kheo ñT št #.rt ứ. PälI: ãjavaka bhikkhñ, các Tỳ-kheo người AlavĩT, một 
thị trần nằm giữa SãvatthT (Xá-vệ) và Rãjagaha (Vương-xá). 
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Lại có một tỳ-kheo Khoáng dã muốn xây cất phòng xá; bèn tự 
mình chặt lấy cây để làm. Vị thần nương ở nơi cây đó có nhiều 
concháu, khởi lên ý nghĩ: “Con cháu của ta đông, cây này là nơi 
che chở, nương tựa của ta, mà tỳ-kheo này chặt phá. Ta phải đánh 
tỳ-kheo này.” Rồi thần cây nghĩ trở lại: “Nay ta nếu trước không 
xét kỹ mà đánh tỳ-kheo, sợ e trái đạo lý. Ta nên đến chỗ đức Thế 
Tôn, [584bJ đem vấn đề này thưa rõ với Ngài, Nếu đức Thế Tôn 
Điáo Sắc thế nào, ta sẽ phụng hành thế ấy.” Nghĩ rồi, ông liền đến 
chỗ đức Thế Tôn, lạy dưới chân Phật, đứng qua một bên và đem 
vấn đề thưa rõ đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khen ngợi: 

“Lành thay, ngươi đã không đánh vị tỳ-kheo trì giới. Nếu đánh thì 
mắc tội vô lượng. Nay ngươi nên đến dòng sông Hằng, nơi đó có 
một cây đại thọ tên là sa-la. VỊ thần nương ở cây đó vừa mạng 
chung. Ngươi có thể cư ngụ ở nơi đó.” Vị thần kia nghe xong, đảnh 
lễ dưới chân đức Thế Tôn, nhiễu ba vòng, rồi biến mất. 

Khi ấy, Tôn giả Ma-ha Ca-diếp' từ nước Ma-kiệt, hướng dẫn chúng 
đại tỳ-kheo năm trăm người, cùng đến nơi thành Khoáng dã, nghỉ 
lại một đêm, sáng ngày đắp y, bưng bát vào thành khất thực, bước 
đi đoan nghiêm, mắt nhìn đứng đắn, cử chỉ dáng điệu cùng chúng 
có khác. 

Khi ấy, trong thành, các cư sĩ xa thấy tỳ-kheo bèn lánh vào đường 
hẻm, hay vào trong chợ búa, hoặc tự vào lại trong nhà, hoặc cúi đầu 
đi thăng không cho tỳ-kheo thấy mặt. Tôn giả Ca-diếp thấy sự việc 
như vậy, bèn hỏi một người: 

“Các cư sĩ nơi đây tại sao thấy tỳ-kheo tránh mặt, không cho tỳ- 
kheo thấy?” 


Người ấy nói với Tôn giả Ca-diếp rằng: 
“Đức Thế Tôn cho phép các tỳ-kheo làm phòng xá riêng. Các tỷ- 
kheo khất cầu phương tiện nhiều nên gây phiền hà. Do vậy, mọi 


SN ðăng k}, nt: Tôn giả Xá-lợi-phất. 
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người đều tránh mặt.” Tôn giả Ca-diếp nghe như vậy rồi bùi ngùi 
không vuI. 

Lúc ấy, đức Thế Tôn từ thành La-duyệt dẫn 1.250 vị Tỳ-kheo đến 
nơi thành Khoáng dã. Đến nơi, quý vị đều trải tòa an tọa. Tôn giả 
Ca-diếp đến chỗ đức Thế Tôn, lạy dưới chân Phật, đứng qua một 
bên, bày trống vai hữu, chấp tay, quỳ gôi bạch Phật: 


“Vừa vào thành khất thực, con thấy các cư sĩ, từ xa trông thấy các 
tỳ-kheo, họ đêu tránh mặt... (nói đây đủ nhự trên).`” 

Tôn giả thưa xong, lạy dưới chân Phật, nhiễu ba vòng, rồi ra khỏi 
thành Khoáng dã. Tại sao vậy? Vì sợ các tỳ-kheo nơi thành Khoáng 
đã sinh tâm thù hận. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, bảo rằng: “Ta nhớ ngày trước, trong núi Kỳ-xà-quật, thành 
La- duyệt-kỳ này, có một vị thần đến nơi Ta, cúi đầu lạy dưới chân, 
rồi đứng qua một bên, thưa với Ta: “Đức Thế Tôn cho phép tỳ-kheo 
nơi Khoáng dã làm phòng xá riêng.”” Các ngươi khất cầu nhiều... 
(nói đây đủ như trên). Nay Ta hỏi: “Có thật các người làm phòng 
xá riêng, khât câu nhiêu như vậy chăng?” 

Các ty-kheo trả lời: “Sự thật như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo: 

“Tại sao [S84c| các ngươi lấy. cớ Ta cho phép làm phòng xá riêng 
mà lại làm phòng xá lớn, đê rôi đòi hỏi nhiêu sự khât câu phi pháp 
đôi với vật khó kiêm?” 

Đức Thế Tôn quở trách các tỳ-kheo kia rồi, bảo các tỳ-kheo: 

“Xưa kia bên dòng sông Hằng. này có một Phạm chí bện tóc, 
thường ở bên dòng sông, nhan sắc tiều tụy, hình thê gây còm. Bấy 


giờ Ta đến đó, chào hỏi xong, hỏi: “Tại sao hình thể của ông gây 
còm, nhan sắc tiều tụy như thế?” Người kia trả lời Ta rằng: “Trong 


' Để bản: lãi kế &*#Z; ý; Tống-Nguyên-Minh: loa kế 3#. Päli: due bhãtaro isayo, 
hai anh em Tiên nhân. 
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nước sông này có một Long vương tên là Ma-ni-kiền-đại.' Mỗi lần 
ra khỏi cung, nó đên chô tôi. Thân nó quân quanh mình tôi. Đâu nó 
che trên tôi. Khi ây, tôi nghĩ: Tánh của loài rông rât bạo, sợ nó hại 
mạng tôi. Vì sự lo sợ này mà thân thê gây còm, nhan sắc tiêu tụy 
thê này. ` 
Khi ấy Ta hỏi vị Phạm chí kia rằng: 'Ông có muốn khiến con rồng 
đó ở luôn dưới nước, không đên chỗ ông hay không?" 
Phạm chí kia nói: “Thật sự tôi muốn con rồng đó đừng đến chỗ tôi. 
Ta liền hỏi Phạm chí: “Con rồng kia có chuỗi anh lạc” hay không?” 
Phạm chí đáp: “Dưới cô nó có chuỗi ngọc châu anh lạc rất tốt. 
Đức Phật nói với Phạm chí rằng: “Nếu con rồng kia, khi ra khỏi 
nước, đên chỗ ông, ông nên đứng dậy tiêp đón và nói: Long vương, 
hãy chờ! Hãy mang chuối anh lạc dưới cô cho tôi. Nói xong rôi thì 
đọc kệ: 

Nay ta cán chuối ngọc, 

Anh lạc dưới cô ngươi. 

Hãy tỏ tín tâm ta, 

Cho ta viên ngọc đó. ` 
Phạm chí ghi nhớ lời của Ta. Sau đó, khi Long vương từ trong 
nước ra, đên chô Phạm chí. Từ xa, Phạm chí trông thây, liên đứng 
dậy nghĩnh đón và nói: “Hãy chờ CHỦ, này Long vương! Xin vui 
lòng đưa cho tôi chuỗi ngọc dưới cô.) 
Phạm chí nói xong thuyết kệ: 

Nay ta cần chuỗi ngọc, 

Anh lạc dưới cô ngươi. 

Hãy tỏ tín tâm ta, 

Cho ta viên ngọc đó. 


' Mani-kiềnđại /š /# 3È K_. PlH: manikantho nãgarđja, Long vương 
Manikantha. 
? Anh lạc #4#&; Ngũ phần 2, hạt ngọc ma-ni FŠ É,#E. Päli: man. 
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Long vương bèn trả lời Phạm chí bằng bài kệ: 

Của báu tôi có được, 

Do từ viên ngọc này; 

Ông lại muốn câu xin, 

Thôi không gặp nhau nữa. 

Đoan chánh, đẹp, tỉnh sạch, 

Xin ngọc khiến tôi sợ; 

Thôi không gặp nhau nữa, 

Cho ông ngọc làm gì? 
Long vương tức thời trở lại cung, không xuất hiện nữa.” 
[585a1] Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền nói kệ: 

Xin nhiễu, người không ưa, 

Xin quá thành thù ghét; 

Phạm chí xin ngọc rồng, 

Rồng không trở lại nữa! 
“Tỳ-kheo, các ngươi nên biết, cho đến súc sinh còn không ưa người 
xin, huông là đôi với loài người, xin nhiêu không nhàm chán mà 
không làm cho chán ghét? Ty-kheo Khoáng dã là người ngu sI, 
riêng làm phòng xá lớn, có quá nhiêu yêu sách... (nói đây đủ như 
trên)” 
Đức Thế Tôn lại bảo các tỳ-kheo: “Xưa kia, một thuở nọ, ta ở nơi 
vườn Câp- -cô- độc, trong rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Khi ây, có 
một tỳ-kheo' đến chỗ ta, cúi đầu lạy dưới chân, rồi ngồi qua một 
bên, Ta hỏi thăm uỷ lạo rằng, “Các người sống có được an ôn 
không? Không khổ vì sự khất thực chăng?' 


Tỳ-kheo ấy trả lời: “Chúng con sống được an ổn, không phải gặp sự 
khó khăn vì khát thực. Nhưng con ở trong rừng, có một điều lo ngại 
chính là, vào nửa đêm bọn chim kêu la bi thảm, làm rối loạn định 
tâm của con. Con khốn đốn vì việc này. 


' Tăng kỳ 6: Tỳ-kheo tên Bạt-cừ #* }Š. 
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Đức Phật hỏi các tỳ-kheo: “Các ông có muốn bầy chim này không 
đên nơi rừng này nghỉ đêm nữa hay không?" 

Tỳ-kheo thưa với đức Phật: “Thật sự chúng con không muốn bầy 
chim ây trở lại nghỉ đêm nơi rừng này nữa.” 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Các ông rình, khi nào bầy chim trở lại 
nghỉ đêm, nói với chúng nó răng, cho ta xin hai cái cánh, ta có việc 
cân dùng nó. 

Lúc ấy,' các tỳ-kheo kia sau khi ghi nhớ lời dạy của Ta, bèn rình 
khi bây chìm kia trở lại nghỉ đêm nơi rừng; vào lúc nửa đêm, đên 
chỗ bây chim kia, nói, “Nay ta cân dùng hai cái cánh của ngươi, 
ngươi đem cho ta đi!” 

Khi ấy, bầy chim nghĩ thầm, “Tỳ-kheo này xin ta như vậy." Nghĩ 
xong, liên bay ra khỏi! rừng, từ đó không trở lại nữa.” 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Các ông nên biết, cho đến loài cầm thú 
còn không thích bị người xin, huông là đôi với người câu xin đòi 
hỏi nhiêu, mà không sinh chán ghét sao? 

Tỳ-kheo Khoáng dã là người ngu s1, làm phòng xá lớn riêng, có 
quá nhiêu yêu sách... (nói đây đủ như trên).” 

Rồi đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Xưa kia có con trai nhà tộc tánh, 
tên là Lại-tra-bà-la,ˆ xuất gia hành đạo cho đên đôi với nhà của cha 
mẹ mà cũng hoàn toàn không đên xin. Khi ây, ông cha nói với Lại- 
tra-bà-la: “Con biệt chăng, ta tự nghiệm xét, ít có người không đên 
nhà cha xin. Con là con của cha, tại sao không đên nhà cha đê xin? 
“Khi Ấy, [585b[ Lại-tra-bà-la nói kệ cho cha nghe: 


Cấu nhiễu, người không ưa. 
Cấu không được, sinh oán. 


' Để bản in thừa mấy chữ: 7}-kheo báo ngôn }k.#-3§. š. 

? Lại-tra-bà-la ‡Ãã»£,3# #Ÿ, tức Lại-tra-hoà-la trong ?ưng A-hàm 31 (TIn26, 
tr.623a), con nhà phú hộ ở Xá-vệ, điển hình cho tín tâm bất động của thanh niên 
con nhà giàu có, quyết tâm xuất gia. Cf. Päli, Ra/hapala-sufta, M.ii.54ff. 
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Cho nên con không xin, 

Sợ sinh thêm bớt vậy. 
“Tỳ-kheo nên biết, Lại-tra-bà-la, đối với nhà của cha mình còn 
không đến xin, huống là các tỳ-kheo, đối với nhà cư sĩ, lại đến khất 
cầu đòi hỏi nhiều, khiến cho họ không ưa.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo khất 
cầu phi thời, khất cầu không biết chán, khất cầu bắt chánh. Đức 
Thế Tôn dùng vô số phương tiện khen ngợi sự khất cầu đúng thời, 
khất cầu một cách vừa phải, khất cầu chơn chánh; rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Iy-kheo Khoáng dã là người ngu si, là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo kết giới, gôm mười cú nghĩa, cñoø đến câu, đề chánh 
pháp tồn tại lâu dài.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


B. GIỚI VĂN 

Tỳ-kheo nào, tự khất cầu để cất thất, không có thí chủ, tự 
làm cho mình, cần phải làm đúng lượng. Trong đây đúng 
lượng là dài mười hai gang tay Phật, bên trong rộng báy 
gang tay Phật. Phải mời các tỳ-kheo đến chỉ định nơi chốn. 
Các t)-kheo ấy cần chỉ định nơi chốn, là nơi không có HgHy 
hiểm, nơi không bị bít lỗi. Nếu _t)-kheo, Hơi có nguy hiểm, 
nơi bị bít lỗi, tự khất cầu để cất thất, không có thí chủ, tự 
làm cho mình, không mời các tỳ-kheo đến để chỉ định nơi 
chốn, hoặc làm quá lượng định, tăng-già-bà-thi-sa. 


C. THÍCH TỪ 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Tự khát câu: vị kia khất cầu yêu sách chỗ này chỗ kia. 

Thái `: tức là phòng. 

: Nguyên Hán: ốc /#, nhà. Ngũ phản 2 (tr.14a20): phòng #š, mà bên trong có thể 


đi, đứng, nằm, ngồi. Thập tụng: xá 2, nhà ấm, nhà mát, điện đường, lầu gác, 
v.v... Päli (Vin. iii. 149): #w/i, túp lều, hay chòi tranh. 
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Không có chủ:`' không có một người, hai người, hay nhiều người 
đứng ra cât. 

Tự làm cho mình:? tự mình tìm cầu, tự mình làm lấy. 

Đúng lượng: dài mười hai gang tay Phật, bên trong rộng bảy gang 
tay Phật. 

Chỗ nguy hiểm: là chỗ có hỗ lang, sư tử, các thú dữ, cho đến loài 
kiên. 

Nếu tỳ-kheo không bị các loài trùng kiến hay các loài thú gây não 
hại, thì nên dọn khu đất cho bằng phẳng; hoặc có gốc cây, đá, gai 
gốc, thì hãy sai người đào bỏ. Hoặc có hang, hằm, mương, rãnh, ao, 
ngòi, thì hãy cho người lấp đi. Hoặc sợ nước ngập, hãy làm đê để 
chăn. Hoặc chỗ đât có người nói là của họ, thì nên cùng xử đoán, 
chớ đê người khác tranh cãi. Đó gọi là chỗ nguy hiêm. 

Chỗ bị bít lối” nghĩa là nơi không đủ cho chiếc xe chở cỏ” quay 
đâu đề tới lui, như vậy gọi là chô bị bít lôi. 


: Ngũ phần 2: không có chủ, nghĩa là không có đàn-việt (thí chủ). 

“ Tự vị kỷ  3É.. Ngữ phần 2: vị thân Ä#9#Ÿ, làm cho mình, không phải cho 
người khác, hay làm cho Tăng. 

: Tăng kỳ 6 (tr.277c25): trường ® (dài), tức chiều dọc; quảng /Š (rộng), tức 
chiều ngang. Tu-già-đà chích thủ i#j##t‡È-#, gang tay Phật (Thiện Thệ), bằng 
2 thước 4 tắc. Căn bản: gang tay Phật gấp ba người thường. 12 gang tay người 
thường có I8 khuỷu. PAlI: wiđa/£/hafi = Skt. vifasfi = 12 lóng tay, khoảng 9 Inch. 

h Nạn xứ 3ÈJÈ; Ngũ phân: chỗ ngã tư đường nhiều người tụ tập; chỗ dâm nữ, chợ 
búa... Pãli: sãrambha, chỗ có nguy hiểm. 

h Phương xứ 33JŠ; Thập tụng 3 (tr.20c18): đất chung quanh túp lều ấy trong 
phạm vi một tầm mà là đất có tháp, đất của quan, của cư sĩ, ngoại đạo, trú xứ nỉ; 
có đá lớn, sông suối, hầm hồ v.v... gọi là phương xứ. Tăng kỳ 6 (tr.278b9): phi 
phương xứ, thất có bốn phía, mỗi bên đủ chỗ cho cái thang 12 nắc -F-—‡È4# mà 
khoảng cách giữa 2 nắc là I khuỷu. Mgñ phần 2 (tr.14a29): hữu hành xứ 3 ⁄7)È, 
chỗ có lối đi. Căn bản 12: hữu tranh cạnh 3ï3##š, đất có tranh chấp, gần đó có 
quan sở, có nhà trưởng giả, nhà ngoại đạo, chùa ni... Päli: aparikkammana, chỗ 
không có lối đi. 

5 Thảo xa *® $; Päli: yuffena sakafena, xe tải có bò kéo. 
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Tỳ-kheo này xem coi, nơi không có nguy hiểm, không bị bít lối rồi, 
đên trong Tăng cởi bỏ dép, trông vai bên hữu, quỳ gôi bên hữu 
chấm đất, [585] chắp tay tác bạch: 
Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là..., tự khất 
câu đê cât thất, không có thí chủ, tự làm cho mình. Nay tôi 
đên trong Tăng cáu xin biết cho đó là chô không nguy 
hiệm, không bị bít lôi. 
Bạch như vậy ba lần. 


Lúc bấy giờ, chúng Tăng nên quan sát tỳ-kheo này có thê tin cậy 
được không? Nếu có thê tin cậy thì nên cho phép cất. Nếu không 
thể tin cậy thì tất cả chúng Tăng nên đến nơi đó để xem xét. Nếu 
chúng Tăng không thể đi thì nên sai vị Tăng nào” có thê tin cậy đến 
đó đề quan sát. 

Nếu nơi đó có nguy hiểm, bị bít lối thì không nên cho. Nếu không 
có nguy hiểm mà bị bít lối thì cũng không nên cho. Nơi có nguy 
hiểm mà không bị bít lối cũng không cho. Chỗ không nguy hiểm, 
không bị bít lối mới cho. Nơi chốn đã ổn định như vậy rôi, trong 
chúng sai một người có khả năng tác yết-ma. Vị ấy có thê là thượng 
tọa, thứ tọa, hoặc tụng luật hay không tụng luật, nên tác bạch: 


Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., tự khất 
câu để cất thất, tự cất không có thí chủ. Nay đến trước 
chúng Tăng xin chỉ định nơi chốn là nơi không nguy hiểm, 
không bị bít lỗi. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, chỉ định nơi chốn không nguy hiểm, không bị 
bít lối cho f)-kheo này. Đây là lời tác bạch. 

Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., tự khất 


BI? ăng kỳ 2: trước làm pháp cầu thỉnh yết-ma, tức đề nghị Tăng họp đề giải quyết 
đề nghị của tỳ-kheo hữu sự. Sau đó mới xin khất cầu yết-ma, nên đề nghị Tăng 
iám sát việc cất thất hợp pháp. 
Tăng kỳ 2: yết-ma Tăng sai, cử tỳ-kheo đại diện, tối đa 3 người. 7ứ phần và 
Ngũ phần, không có văn yết-ma Tăng sai. 
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cầu để cất thất, tự cất cho mình, không có thí chủ. Nay, í}- 
kheo này đên trước Tăng xin chỉ định nơi chôn là nơi 
không có nguy hiểm, không bị bít lỗi. Nay, Tăng chỉ định 
nơi chốn cho -kheo tên là... nơi không có nguy hiểm, 
không bị bít lỗi. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng nay 
chỉ định nơi chôn cho t)-kheo tên là.... nơi không có nguy 
hiệm, không bị bít lôi, thì m lặng. 1i không cháp nhận, xin 
nói. 
Tăng đã chỉ định nơi chốn cho t)-kheo tên là..., nơi không 
có nguy hiểm, không bị bít lôi, vì ùn lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. 

D. PHẠM TƯỚNG 

Vị tỳ-kheo cất phòng nên biết, từ khi khởi công đặt đá, đắp đất, hay 

vắt bùn, cho đên khi trét bùn sau cùng, hoàn thành toàn bộ, mà 

không được Tăng chỉ định nơi chôn, làm quá lượng, nơi nguy 

hiệm, bị bít lôi: phạm hai tăng-già-bà-thi-sa, hai đột-kiêt-la. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, cất quá lượng, nơi có nguy hiểm, 

nhưng không bị bít lôi: hai tăng-g1à-bà-thi-sa, một đột-kiêt-a. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, cất quá lượng, tuy nơi không nguy 

hiêm, nhưng bị bít lôi: một tăng-già-bà-thi-sa, hai đột-kiêt-Ìa. 

Tăng không chí định nơi chốn, tuy không cất quá lượng, nhưng cất 

nơi nguy hiêm, bị bít lôi: một tăng-g1à-bà-thi-sa, hai đột-kiêt-la. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, không cất quá lượng, nơi nguy 

hiêm, không bị bít lôi, phạm một tăng-già-bà-thi-sa, một đột-kiêt- 

la. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, không cất quá lượng, nơi không 

nguy hiêm nhưng bị bít lôi, phạm một tăng-giàả-bà-thi-sa, một đột- 

kiết-]a. 


' Hán: dữ xử phân ##Jš 2; Pli: ku/ivatthudesana, chỉ định chỗ có thể cất thất. 
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Tăng đã chỉ định nơi chốn, nhưng cất quá lượng, [586al] nơi có 
nguy hiêm, bị bít lôi: một tăng-già-bà-thi-sa, hai đột-kiêt-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, nhưng cất quá lượng, tuy cất nơi có 
nguy hiêm nhưng không bị bít lôi: một tăng-già-bà-thi-sa, một đột- 
kiêt-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, nhưng cất quá lượng; nơi không nguy 
hiêm, nhưng bị bít lôi: một tăng-già-bà-thi-sa, một đột-kiêt-Ìa. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, không cất quá lượng, nơi có nguy hiểm 
nhưng không bị bít lôi: một đột-kiêt-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, không cất quá lượng, nơi không nguy 
hiêm, nhưng bị bít lôi: một đột-kiêt-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, nhưng cất quá lượng, nơi không nguy 
hiêm, không bị bít lôi: một tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu Tăng tỳ-kheo không chỉ định nơi chốn, cất quá lượng, nơi có 
nguy hiêm, bị bít lôi, tự cât thât, hoàn thành, phạm tăng-g1à-bà-thi- 
sa, hai đột-kiêt-la; cât mà không thành, phạm hai thâu-lan-giá, hai 
đột-kiêt-a. 

Nếu sai bảo người khác cất, thành thì phạm hai tăng-già-bà-thi-sa, 
hai đột-kiết-la; ' không thành thì phạm hai thâu-lan-giá, hai đột- 
kiêt-la. Nêu vì người khác cât thât, mà thành thì phạm hai thâu-lan- 
giá, hai đột-kiêt-la; không thành, phạm bôn đột-kiêt-la. 

Nếu khi cất thất mà dùng dây đo đất đúng lượng, nhưng người cất 
quá lượng, thì người cât phạm. Nêu tỳ-kheo sai người đặt dây mực 
đê cât, người nhận lời sai bảo nói: “Cât như pháp”, mà cât quá 
lượng thì người nhận lời ây phạm. Nêu người ây lại sai bảo người 
khác coI theo dây mực và được làm như pháp, không báo trở lại mà 
cât thì phạm. Nêu sai người đặt dây mực mà cât tức là cât như 


'Pali, Vin.iii.153: Tỳ-kheo sai bảo người cất thất, chỗ không được Tăng chỉ 
định, chỗ có nguy hiểm, không có lối đi, phạm một tăng-già-bà-thi-sa, hai đột- 
kiết-la. 
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pháp; người sai bảo không hỏi có làm như pháp không? Người sai 
bảo phạm. Nếu Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý tưởng không 
chỉ định nơi chốn, phạm tăng-già-bà-thi-sa. Tăng không chỉ định 
nơi chốn, nghỉ, thâu- lan-giá. Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý 
tưởng Tăng chỉ định nơi chốn, thâu-lan-giá. Tăng đã chỉ định nơi 
chốn, có ý tưởng Tăng không chỉ định nơi chốn, thâu-lan-giá. Tăng 
đã chỉ định nơi chốn, có nghi, thâu-lan-giá. Cất quá lượng cũng như 
vậy. Nếu có nguy hiểm, tưởng có nguy hiểm, đột-kiết-la. Có nguy 
hiểm, nghi, đột-kiết-la. Có nguy hiểm, tưởng không nguy hiểm, 
đột-kiết-la. Không nguy hiểm, tưởng có nguy hiểm, đột-kiết-la. 
Không nguy hiểm, nghỉ, đột-kiết-la. Nơi bị bít lỗi cũng như vậy. 
Ty-kheo-ni, thâu-lan-giá. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-mi thì đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: cất đúng lượng, cất giảm lượng, Tăng chỉ định nơi 
chốn, nơi không nguy hiểm, nơi không bị bít lỗi, đo như pháp. 
Hoặc vì Tăng mà cất, vì Phật mà cất, cất làm giảng đường, am bằng 
cỏ, am bằng lá, hoặc cất thất nhỏ [586b] đủ ở dung thân, hoặc cất 
cho nhiều người ở, đó gọi là không phạm. Người không phạm: 
người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ cuồng loạn tâm, 
thống não bức bách. 


VI CÁT CHÙA LỚN! 


A. DUYÊN KHỞI 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ở trong vườn Cù-sư-la,” tại nước Câu- 
thiểm-di.ˆ Khi ấy, vua Ưu-điền” nói cùng Tôn giả Xiển-đà, là bạn 
tri thức thân hữu, răng: 


' Ngũ phân 3, tr.l4b28; Tăng kỳ, tr297al8; Thập tụng 4, tr.2lb12; Căn bản, 
tr.689a25. Pali, Vin. "1. 155: vihãrakaãra, làm tình xá. 

? Cù-sư-la # Éị 3#. Päli: Ghositãrãma. 

3 Câu-thiểm-di 3# i8; Ngữ phân3: Câu-xá-di 3⁄44-ifl. Căn bản 12: Kiêu-thiểm- 
tì lậH É. 

* Ưu-điền ##3Ÿ'. Tăng kỳ 6: Xiển-đà R] Fề đến nhà thí chủ tên A-bạt-tra fJ#Ä*É. 
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“Tôi muốn làm cho ngài một cái nhà. Ngài muốn cái nhà đó đẹp 
như thê nào cũng được. Địa điêm nào tôt có thê xây cât phòng xá, 
cũng tùy ý ngài chọn.” 

Tôn giả trả lời: 

“Tốt đẹp thay!” 

Lúc bấy giờ, gần thành Câu-thiểm-di có cây thần là Ni-câu-luật. 
Nhiêu người qua lại, cũng như voi ngựa xe cộ thường nghỉ mát 
dưới gôc cây đó. Tôn giả Xiên-đà đên chặt cây kia đê cât nhà lớn. 
Các cư sĩ thây vậy, đêu chê trách: “Sa-môn Thích tử không có tảm 
quý, đoạn mạng chúng sinh. Bên ngoài tự xưng răng ta biêt Chánh 
pháp. Như vậy làm gì có Chánh pháp. Cây đại thọ tôt đẹp như vậy, 
nhiêu người tới lui, voi, ngựa, xe cộ thường nghỉ mát dưới gôc cây 
đó, mà lại đên chặt đê làm nhà lớn.” 

Lúc Ấy, trong SỐ các tỳ-kheo nghe được, có vị thiểu dục tri túc, 
sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiêm trách Xiên-đà 
răng: “Cây đại thọ tốt như vậy, nhiều người tới lui, voi ngựa Xe cộ 
thường đến nghỉ mát dưới gốc cây, sao lại đến chặt để làm nhà 
lớn?” 


Các tỷ-kheo. quở trách rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này trình lên đức Phật, 
một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo. Ngài biết 
mả vân cô ý hỏi Xiên-đà: 

“Có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng?” 

Xiến-đà thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, sự việc đúng như vậy.” 


Thập tụng: trưởng lão Xiến-na Rï 3š, thân thiết với vua, quan. Pãli không đề cập 
tên vua. Theo các tải liệu Päli, thời Phật, vua nước Kosambi là Parantapa; người 
kế vị là Udena. 

' Xiến-đà RÏ Fề. Thập tụng: Xiên-na R 3š. Pali: Channa. 

? Ni-câu-luật thần thọ #32⁄4È2ÿ#†. Päli: cetiya-rukkham, cây có miễu thần. 
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Đức Thế Tôn quở trách: “Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng 
phải oai nghị, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm.” 


Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quớ: trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người 
phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau Ta vì các Tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, đề chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn thuyết giới nên thuyết như vầy: 


B. GIỚI VĂN 


T)ỳ-kheo nào, muốn cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, 
cần phải mời các t)-kheo khác đến chỉ định nơi chốn. Các 
£)-kheo ấy cần chỉ định nơi chốn, là nơi không có nguy 
hiểm, nơi không bị bít lỗi. Nếu [586c] tỳ-kheo, nơi có nguy 
hiểm, nơi bị bít lối, cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, 
không mời các tỳ-kheo đến để chỉ định nơi chốn, tăng-già- 
bà-thi-sa. 


C. THÍCH TỪ 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Lớn: dùng nhiều tiền của và vật liệu. ' 

Có chủ: hoặc một, hai hoặc số đông người. 

Làm cho mình: vì thân mình mà làm. 

Chỗ nguy hiểm: là chỗ có hỗ lang, sư tử, các thú đữ, cho đến loài 
kiến. Nếu tỳ-kheo không bị các loài trùng kiến hay các loài thú gây 
não hại, thì nên dọn khu đất cho bằng phẳng; hoặc có gốc cây, đá, 
gai gốc, thì hãy sai người đào bỏ. Hoặc có hang, hầm, mương, rãnh, 
ao, ngòi, thì hãy cho người lấp đi. Hoặc sợ nước ngập, hãy làm đê 
đê chăn. Hoặc chô đât có người nói là của họ, thì nên cùng xử 


' Pali, Vin. 11. 156: mahallako nãma vihäro sassãmiko vuccafi, tình xá có thí chủ 
làm cho được xem là lớn. 


114 


T22. S§óc Chương 1I. Tăng tàn 


đoán, chớ để người khác tranh cãi. Đó gọi là chỗ không bị nguy 
hiểm. 
Chỗ bị bít lói: nghĩa là nơi không đủ cho chiếc xe chở cỏ quay đầu 
để tới lui, như vậy gọi là chỗ bị bít lối. 
Tỳ-kheo này xem coi, nơi không có nguy hiểm, không bị bít lối rồi, 
đến trong Tăng cởi bỏ dép, trông vai bên hữu, quỳ gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay tác bạch: 
Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... muốn 
cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, nay đến trước Tăng, 
xin chỉ định cho chỗ không nguy hiểm, không bị bít lỗi. 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Lúc bấy giờ, chúng 
Tăng nên quan sát tỳ-kheo này có thể tin cậy được không? Có trí 
tuệ không? Nếu có thê tin cậy, có trí tuệ, thì nên tác yết-ma cho 
phép cất. Nếu không thẻ tin cậy, không có trí tuệ, thì nên cử một số 
tỳ-kheo, hoặc sai tỳ-kheo có trí tuệ, đáng tin cậy, đến nơi đó để 
xem xét. Nếu nơi đó có nguy hiểm, bị bít lối thì không nên cho. 
Nếu không có nguy hiểm mà bị bít lối thì cũng không nên cho. Nơi 
có nguy hiểm mà không bị bít lối cũng không cho. Chỗ không nguy 
hiểm, không bị bít lỗi mới cho. Nơi chốn đã ổn định như vậy trôi, 
trong chúng sai một người có khả năng như đã nói tác yết-ma. Nên 
tác bạch: 
Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là.... muốn 
cất chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, nay đến trước Tăng 
xin chỉ định nơi không nguy hiểm, không bị bít lỗi. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận chỉ định 
cho fỳ-kheo tên là..., chỗ không nguy hiểm, không bị bít lỗi. 
Đáy là lời tác bạch: 
Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo tên là.., muốn cất 
chùa lớn, có thí chủ làm cho mình, nay đến Tăng xin chỉ 
định chỗ không nguy hiểm, không bị bít lỗi. Nay Tăng trao 
cho t)-kheo tên là..., yễt-ma chỉ định chỗ không nguy hiễm, 
không bị bít lỗi. Chư Đại đức nào chấp thuận Tăng trao 
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cho t)-kheo tên là... yễt-ma chỉ định chỗ không nguy hiểm, 
không bị bít lỗi thì im lặng; ai không đồng Jý xin nói. Tăng 
đã thuận cho [ŠŠ7al] tỳ-kheo tên là..., yễt-ma chỉ định chỗ 
không nguy hiểm, không bị bít lỗi rồi, nên im lặng. Việc ấy 
ghỉ nhận như vậy. 
D. PHẠM TƯỚNG 
Vị tỳ-kheo cất phòng nên biết, từ khi khởi công đặt đá, đắp đất, hay 
vắt bùn, cho đên khi trét bùn sau cùng, hoàn thành toàn bộ, mà 
không được Tăng chỉ định nơi chôn, nơi nguy hiêm, bị bít lôi, 
phạm một tăng-già-bà-thi-sa, hai đột-kiêt-a. 
Tăng không chỉ định nơi chốn, chỗ có nguy hiểm nhưng không bị 
bít lôi, phạm một tăng-g1à-bà-thi-sa, một đột-kiêt-Ìa. 
Tăng không chỉ nơi chốn mà cất nơi không nguy hiểm nhưng bị bít 
lối, phạm một tăng-già-bà-thi-sa, một đột-kiết-la. 


Tăng đã chỉ định nơi chốn mà cất nơi có nguy hiểm, bị bít lối, 
phạm hai đột-kiêt-a. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn mà cất nơi có nguy hiểm, nhưng không 
bị bít lôi, phạm một đột-kiêt-la. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, mà cất nơi không nguy hiểm nhưng bị 
bít lôi, phạm một đột-kiêt-la. 

Tăng không chỉ định nơi chốn, nhưng cất nơi không nguy hiểm, 
không bị bít lôi, phạm một tăng-g1à-bà-th1-sa. 

Nếu tỳ-kheo, Tăng không chỉ định nơi chốn, nơi có nguy hiểm, bị 
bít lôi, cât phòng lớn, có thí chủ cât cho mình, cât xong, phạm một 
tăng-già-bà-thi-sa, hai đột-kiêt-la; cât không thành, phạm một thâu- 
lan-giá, hai đột-kiêt-la. 

Nếu sai bảo người cất thì phạm một tăng-già-bà-thi-sa, hai đột-kiết- 
la; không thành phạm một thâu-lan-giá, hai đột-kiêt-la. Vì người 
khác khởi công xây cât nhà mà hoàn thành thì phạm một thâu-lan- 
giá, hai đột-kiêt-la; cât mà không thành phạm ba đột-kiêt-la. 
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Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý tưởng không chỉ định nơi chốn, 
phạm tăng-già-bà-thi-sa. Tăng không chỉ định nơi chốn, sinh nghị, 
phạm thâu-lan-giá. Tăng không chỉ định nơi chốn, có ý tưởng là chỉ 
định nơi chốn, phạm thâu-lan-giá. 

Tăng đã chỉ định nơi chốn, tưởng không chỉ định nơi chốn, phạm 
thâu-lan-giá. Tăng đã chỉ định nơi chốn, sinh nghi, phạm thâu-lan- 
giá. Có nguy hiểm, tưởng có nguy hiểm; bị bít lối, tưởng có bị bít 
lối, đều cũng dùng năm câu như vậy. 


Ty-kheo-ni, thâu-lan-giá. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-d-ni phạm 
đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Tăng chỉ định nơi chốn, cất nơi không nguy hiểm, 
không bị bít lối, vì Tăng, vì Phật đồ, giảng đường, am bằng tranh, 
am băng lá, cái thất nhỏ đủ dung thân, vì nhiều người xây cất thất 
thì không phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 


VIHIL. VÔ CĂN BÁNG! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xã-quật, tại thành La-duyệt-kỳ. 
Bấy giờ, có Tôn giả Đạp-bà-ma-la Tử” đặc A-la-hán, đang thiền tọa 
tư duy tại chỗ thanh vắng, tâm tự nghĩ rằng: “Thân này không bền 
chắc. Nay ta nên dùng phương tiện nào đề tìm cầu sự bền chắc?” 
Tôn giả lại nghĩ: 


“Nay ta nên tận lực cúng đường bằng cách phân phối ngọa cụ trong 


: Ngũ phân, trlS5a3; Tăng k}, tr280al9; Thập tụng, tr22a8; Căn bản 13, 
ự, 691b12. Vin. Hi. 158. 

? Đạp-bà-ma-la Tử #J##Ä‡-ƒ; Ngũ phân 3, Đà-bà Lực Sỹ Tử FÈ3È 2+7; 
Tăng-k), Đà-phiêu Ma-la Tử Fề5š Š ##-ƒ; Thập tụng 4, Đà-phiêu Lực Sỹ Tử Fš 
5š 7) +-Ÿ; Căn bản 13, Thật Lực Tử ® 2Ý. Päli: Dabba Mallaputa. 
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Tăng và theo thứ lớp mời đi thọ thực chăng?” Khi ấy, vào buôi xế 
chiêu, Đạp-bà-ma-la Tử rời khỏi chỗ thiên tịnh, [SÑ7b| sửa lại y 
phục, đên chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua 
một bên, bạch đức Thê Tôn: 
“Vừa rồi, khi đang thiền tọa tư duy tại chỗ thanh vắng, con tự nghĩ 
rằng: “Thân này không bền chắc. Nay ta nên dùng phương tiện nào 
để tìm cầu sự bền chắc? Ta có nên tận lực cúng dường bằng cách 
phân phối ngọa cụ trong Tăng và theo thứ lớp mời đi thọ thực 
chăng?” 
Đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 
“Nên sai Đạp-bà-ma-la Tử làm người phân phối ngọa cụ cho Tăng, 
và theo thứ tự mời Tăng đi thọ thực.” 
Bạch nhị yết-ma, trong chúng nên sai người có khả năng như đã 
nói, tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp dối 
với Tăng, Tăng cháp thuận sai Đạp-bà-ma-la Tử phân phôi 
ngọa cụ cho Tăng, và theo thứ tự mời đi thọ thực. Đáy là 
lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng sai Đạp-bà-ma-la 
Tử phân phôi ngọa cụ cho Tăng, và theo thứ tự mời đi thọ 
thực. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng sai Đạp-bà-ma- 
la Tứ phán phôi ngọa cụ cho Tăng, và theo thứ tự mời đi 
thọ thực, thì m lặng; ai không đồng ý xin Hói. ” 
“Tăng đã chấp thuận sai Đạp-bà-ma-la Tử phân phối ngọa 


' Sai thứ thỉnh phạn thực, phân phối tỳ-kheo thứ tự đi thọ trai khi được cư sĩ 
thỉnh. Ngã phẩn: sai hội Š $. Tăng kỳ: điển tri 9 sự: điển thứ sai thỉnh hội (thứ 
mời thọ thực); điển thứ phân phòng xá (chia phòng xá); điển thứ phân y vật (chia 
y vải); điển thứ phân hoa hương; điển thứ phân quả lỏa (chia dưa trái ); điển thứ 
tri noãn thủy nhân (cung cấp nước nóng); điển thứ phân tạp bính thực (chia 
bánh); điển thứ tri tùy ý cử kham sự nhân (cắt đặt người công tác). Päli: 
bhatfudesaka, người phân phối thức ăn cho các tỳ kheo. 
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cụ cho Tăng, và theo thứ tự mời Tăng đi phó trai rồi, nên 

m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Lúc ấy, Đạp-bà-ma-la Tử liền vì Tăng phân phối ngọa cụ. Những 
vị cùng ý hướng thì thành cộng đồng: A-luyện-nhã cộng đồng với 
A-luyện-nhã, khất thực” cộng đồng với khất thực, nạp y cộng đồng 
VỚI nạp Ỳ› Ì không làm pháp dư thực cộng đồng với không làm pháp 
dư thực,” nhất tọa thực cộng đồng với nhất tọa thực, ăn một vắt 
cộng đồng với ăn một VI, ngôi nơi gò mả cộng đồng với ngôi nơi 
gò mả, ngôi nơi chỗ trồng cộng đồng với ngồi nơi chỗ trống, ngồi 
dưới bóng cây cộng đồng với ngôi dưới bóng cây, thường ngôi 
cộng đồng với thường ngôi, „tùy tọa cộng đồng với tùy tọa, ba y 
cộng đồng với ba y, bối-nặc” cộng đồng với bối-nặc, đa văn cộng 
đồng với đa văn, pháp sư cộng đồng với pháp sư, trì luật cộng đồng 
với trì luật, tọa thiền cộng đồng với tọa thiền. 


Bấy giờ, nơi La-duyệt-kỳ có tỳ-kheo khách đến, Đạp-bà-ma-la Tử 
liền theo thứ tự thích hợp phân phối ngọa cụ. Khi ấy có một trưởng 
lão tỳ-kheo, xâm chiều, lên núi Kỳ-xà-quật. Tôn giả Đạp-bà-ma-la 
Tử từ nơi tay phát ra ánh sáng để phân phối ngọa cụ. Tôn giả nói: 
“Đây là phòng. Đây là giường dây. Đây là giường gỗ. Đây là nệm 
lớn, nệm nhỏ. Đây là gôi năm. Đây là đồ trải đất. Đây là ống nhỏ. 
Đây là đồ đựng nước tiểu. Đây là nơi đại tiện. Đây là tịnh địa. Đây 
là bất tịnh địa.” 

Đức Thế Tôn khen ngợi rằng: “Trong hàng đệ tử của ta, người 
phân phối ngọa cụ cho Tăng, Đạp-bả-ma-la Tử là đệ nhất.” 


: Đồng ý (tỳ-kheo) J] &#. Pali (Vin. iii. 159): sabhãganãn bhikkhiñmam, những 
ty-kheo chung trong một nhóm. 

? Tỳ-kheo chỉ hành khất thực, không nhận thí chủ mời: một hạnh đầu-đà. 

3 Chỉ tỳ-kheo trì y phấn tảo: một hạnh đầu-đà. 

: Nghĩa là, tỳ-kheo ăn xong rồi, không ăn thêm nữa, dù ăn chưa đủ no. 

` Bối nặc "8 Eˆ; Pali. bhãnaka, (người) đọc tụng, ca vịnh. 
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[587c| Khi Ấy, có tỳ-kheo Từ Địa! đến thành La-duyệt. Đạp-bà-ma- 
la Tử phân phối ngọa cụ cho tỳ-kheo khách, tùy theo thứ bậc thích 
hợp, kế từ hàng Thượng tọa. Tỳ-kheo Từ Địa kia là bậc hạ tọa ở 
trong chúng, nên nhận được phòng xấu, ngọa cụ xấu. Từ Địa bèn 
nồi sân nhuế, nói: “Đạp-bả-ma-la Tử thiên vị, ưa thích người nào 
thì phân phối phòng tốt, ngọa cụ tốt. Người nào không ưa thích thì 
trao phòng xấu, ngọa cụ xấu. Tại sao chúng Tăng lại sai người có 
sự thiên vị như vậy mà phân phối ngọa cụ của Tăng?” 

Sáng hôm sau, Đạp-bà-ma-la Tử, mời chư Tăng theo thứ tự đi phó 
traI. 


Khi ấy, trong thành La- duyệt, có một đàn-việt thường mỗi năm lại 
thiết một bữa cơm ngon đê cúng dường Tăng. Từ Địa tỳ-kheo hôm 
ây đến phiên được mời đến đó. Nhà đàn-việt kia nghe Từ Địa tỳ- 
kheo sẽ đến thọ thực theo thứ tự. Họ bèn trải phu cụ tệ xấu ngoài 
ngõ để đón, tọa cụ và thức ă ăn cũng tôi tệ dùng đề thiết đãi. Tỳ-kheo 
Từ Địa nhận được thức ăn xấu như vậy lại càng sân nhuế, nói: 


“Đạp-bả-ma-la Tử thiên vị, ưa thích người nào thì phân phối phòng 
tốt, ngọa cụ tốt. Người nào không ưa thích thì trao phòng xâu, ngọa 
cụ xấu. Ông không ưa chúng tôi nên trao cho tôi phòng xấu, ngọa 
cụ xấu. Sáng hôm nay vì không thích chúng tôi nên lại mời chúng 
tôi đến thọ thức ăn tôi. Tại sao chúng Tăng lại sai tỳ-kheo có thiên 
vị như vậy làm người vì Tăng phân phối ngọa cụ và mời Tăng đi 
phó trai?” 

Bấy giờ, trong thành La-duyệt, có một tỳ-kheo-mi tên là Từ,” em gái 


' Từ Địa #3, theo văn, hình như một người. Nhưng khi dùng các đại từ, văn 
Hán dịch nói ngã đẳng 35 hay nhữ đẳng ‡x«SƑ. Như vậy, Từ Địa không chỉ 
một tỳ-kheo, mà chỉ một nhóm tỳ-kheo. Wgữ phần 3: Từ Địa huynh đệ 3b, 3# 3# 
, nghĩa là hai người. 7ðng k} 7: nhóm sáu tỳ-kheo. Tháp fụng 4: Di-đa-la-phù-ma 
jñ 2 3ý :Ÿ È, một người. Căn bản 13: hai tỳ-kheo Thiện Hữu và Đại Địa #4 X 
xù. PRli: Äefiyabhummajakä bhikkhñ, các tỳ-kheo đồng bọn của Mettiya và 
Bhummaka, trong nhóm sáu tỳ-kheo. 

? Từ É. Päli: Meriyä. 
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của tỳ-kheo Từ Địa, nghe tỳ-kheo Từ Địa đến thành La-duyệt, cô 

liên đên chỗ tỳ-kheo thăm hỏi: 

“Thầy đi đường xa có mệt nhọc không? Có vất vả lắm không?” 

Với những lời thăm hỏi tốt đẹp như vậy, mà tỳ-kheo Từ Địa làm 

thính không trả lời. Cô Tỳ-kheo-mi hỏi: 

“Thưa Đại đức, em có lỗi gì mà Đại đức không đáp?” 

Tỳ-kheo Từ Địa nói: “Cần gì nói chuyện với cô? Tôi đang bị Đạp- 

bà-ma-la Tử quây nhiều, mà cô không thê trợ giúp tôi.” 

Cô tỳ-kheo-ni hỏi: “Muốn em làm những phương tiện gì để khiến 

Đạp-bà-ma-la Tử không quây nhiêu Đại đức?” 

Ty-kheo Từ Địa nói: “Cô chờ khi nào Phật và Tăng tỳ-kheo họp, 

đên giữa chúng nói như vây: “Thưa chư Đại đức! Thật là điêu 

không thiện, không thích hợp, không tôt đẹp, không tùy thuận, điêu 

không nên, không hợp thời! Tôi vôn nương vảo nơi không có sự sợ 

Sệt, sự ưu não, tại sao ngày nay lại sinh sợ sệt ưu não? Tại sao trong 

nước lại sinh ra lửa? Đạp-bà-ma-la Tử này [588al] đã phạm đên 
I.' Chúng Tăng. liền hòa ĐẸP làm pháp diệt tẫn. Như vậy, y không 

còn đến quấy nhiễu anh nữa.” 


Cô tỳ-kheo-ni nói: “Điều này có khó gì, em có thể làm được.” 

Rồi thì, tỳ-kheo-ni Từ đến giữa Tăng,... được nói như trên. ' 

Lúc Ấy, Đạp-bà-ma-la Tử ngồi cách đức Phật không xa. Đức Thế 
Tôn biêt mà vân hỏi: 

“Ông có nghe những gì tỳ-kheo-ni này nói hay chăng?” 

Tôn giả thưa: “Bạch Thế Tôn con có nghe. Thế Tôn biết điều đó.” 
Đức Thế Tôn bảo: 

“Ông không thể trả lời như vậy. Thật thì nói là thật. Không thật thì 
nói không thật.” 


' Bản Hán, hết quyên 3. 
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Đạp-bà-ma-la Tử nghe đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, bày vai bên hữu, quy gôi phải xuông đât, châp tay 
bạch Phật: 

“Con từ khi sinh đến nay chưa từng nhớ trong mộng hành bắt tịnh, 
huông là đôi với lúc tỉnh mà hành bât tịnh.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, lành thay, Đạp-bà-ma-la Tử, ông nên nói như vậy.” 
Khi ấy, đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: 

“Các ông nên kiểm vấn tỳ-kheo Từ Địa này. Chớ để có sự vu 
không băng tội phi phạm hạnh không căn cứ cho Tỳ-kheo Đạp-bà- 
ma-la Tử là người thanh tịnh này. Nêu vu không băng tội phi phạm 
hạnh không căn cứ thì mặc trọng tội.” 

Các tỳ-kheo thưa rằng: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn.” 

Các tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, tìm đến chỗ tỳ-kheo Từ Địa để 
kiêm vân gôc ngọn: 

“Việc này thế nào? Có thật vậy không? Chớ vu khống bằng tội phi 
phạm hạnh không căn cứ. Tỳ-kheo Đạp-bà-ma-la Tử này là người 
thanh tịnh. Nêu vu không băng tội phi phạm hạnh không căn cứ thì 
mắc trọng tội.” 

Khi tỳ-kheo Từ Địa bị các tỳ-kheo cật vấn, báo cáo rằng: 

“Tôi biết Đạp-bà-ma-la Tử là người phạm hạnh thanh tịnh, không 
có việc làm như vậy. Nhưng tôi đên thành La-duyệt, ông ây vì 
Tăng phân phòng xá, [Š88b| ngọa cụ; đã trao cho chúng tôi phòng 
xấu, ngọa cụ xấu. Tôi liền sinh tâm bất nhẫn, nói: Đạp-bà-ma-la Tử 
có thiên vị. Thích ai thì phân cho phòng tốt, ngọa cụ tốt. Không 
thích ai thì phân cho phòng xấu, ngọa cụ xấu. Do không thích tôi 
nên chia cho tôi phòng xâu, ngọa cụ xấu. Rồi theo thứ tự mời thọ 
thực thì lại mời tôi đến chỗ có thức ăn đở. Do vậy, tôi càng thêm 
oán hận bội phân, nói răng: Tại sao Tăng lại giao cho người có 
thiên vị như vậy phân chia phòng, ngọa cụ và phân chia thứ tự mời 
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đi thọ thực? Nhưng Đạp-bà-ma-la Tử này lại người phạm hạnh 
thanh tịnh, không có việc làm như vậy.” 

Trong các tỳ-kheo nghe, có VỊ thiểu dục tri túc, hành hạnh đầu-đà, 
ưa học giới, biệt tàm quý hiêm trách tỳ-kheo Từ Địa: “Tại sao ông 
vu không Đạp-bà-ma-la Tử là người phạm hạnh băng tội phi phạm 
hạnh không căn cứ?” 

Rồi các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo, dùng vô 
sô phương tiện quở trách g6 Từ Địa: 

“Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Tại sao vu khống người phạm hạnh bằng tội 
phi phạm hạnh không căn cứ?” 

Đức Thế Tôn nói với các tỳ-kheo: 

“Có hai hạng người nhất định vào địa ngục. Hoặc chẳng phải phạm 
hạnh mà tự xưng là phạm hạnh; hoặc vu không người chơn phạm 
hạnh băng tội phi phạm hạnh không căn cứ. Hai hạng người này 
một mạch vảo thăng địa ngục.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Từ Địa rồi 
bảo các tỳ-kheo: 

“Ty-kheo Từ Địa này là kẻ ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 
là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau vì các tỳ-kheo kết 
giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, để chánh pháp tồn tại lâu 
dài.” Muốn thuyết giới nên thuyết như vầy: 


B. GIỚI VĂN 

Tỳ-kheo nào, vì thù hận ấp ủ,' đối với t-kheo không phải 
' Hán: sân nhuế sở phú. Ngữ phẩn: ác sân #8 ÑẰ. Tăng kỳ: sân hận bất hỷ ñÄ'}# 
-#. Thập tụng: trụ ác sân †E#S1Ä. Căn bản: hoài sân bất xả }RÈŠ 3ˆ. Päli: 


duftho doso appafifo, ác sân và bất mãn. 
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ba-la-di, mà vu không bằng pháp ba-la-di không căn cú, 
muôn húy hoại đời sông thanh tịnh của vị ấy. Về sau, dù bị 
cật vân hay không bị cật vẫn, sự tình" ấy được biết là không 
căn cứ, f)-kheo này nói răng: “Tôi vì thù hận nên nói như 
vậy.” T)-kheo nói như vậy, tăng-già-bà-thi-sa. 
C. THÍCH NGHĨA 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Thù hận”: có mười ác pháp làm nhân duyên cho nên sân. Trong 
mười pháp, môi một pháp đêu làm phát sinh sân. 
Căn cứ: có ba căn. Căn cứ do thấy, căn cứ do nghe, căn cứ đo nghỉ. 
- Căn cứ do thấy: thật thấy phạm phạm hạnh; thấy trộm năm tiền 
hay hơn năm tiền; thấy [588e] đoạn mạng người. Nếu người khác 
thấy mà mình nghe từ họ thì gọi là căn cứ do thấy. 


- Căn cứ do nghe: nếu nghe nói phạm phạm hạnh; nghe (tiếng)? 

trộm năm tiền hay hơn năm tiền; nghe (tiếng) đoạn mạng người; 

nghe (tiếng) tự khen ngợi đắc pháp thượng nhân. Nếu người kia nói 
răng nghe từ người khác thì gọi là căn cứ do nghe. 

- Căn cứ do nghỉ: cô hai loại sinh ra nghỉ, từ thấy sinh ra nghỉ, từ 
nghe sinh ra nghi. Từ thấy sinh nghỉ, như thấy cùng người nữ vào 
trong rừng, hay từ rừng đi ra, không có y, lõa hình, nam căn không 
trong sạch, thân bị nhớp; tay cầm dao có dính máu, cùng ác tri thức 
làm bạn. Đó gọi là từ thấy sinh ra nghỉ. 

Từ nghe sinh nghi, hoặc trong chỗ tối nghe tiếng giường kêu, hoặc 
nghe tiếng nệm cỏ chuyển động, hoặc nghe tiếng thân động, hoặc 
nghe tiếng thì thầm nói khẽ, hoặc nghe tiếng giao hội, hoặc nghe 


! Sự *®f, sự việc hay sự tình. Päli: adhikarana, sự, tức tránh sự, có 4. Ngũ phân: 
sự (trong giới văn: sự việc ấy không căn cử), 4 tránh sự: ngôn tránh sự, giáo giới 
tránh sự, phạm tội tránh sự, sự sự tránh sự. Tháp fung, sự có 4, như Ngũ phần. 

? Hán: sân nhuế. 

3 Văn: nghe âm thanh phát ra từ động tác của người đang phạm pháp. 
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nói “Tôi phạm phạm hạnh”; nghe tiếng nói trộm năm tiền hay hơn 
năm tiền, nghe tiếng nói “Tôi giết người”; hoặc nghe nói ““Tôi được 
pháp thượng nhân.” Đó gọi là từ nghe sinh nghi. 

Trừ ba căn này ra, nếu dùng pháp khác để vu khống, thì gọi là 
không căn cử. 

D. PHẠM TƯỚNG 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy phạm ba-la-di, 
không nghe phạm ba-la-di, không nghi phạm ba-la-di lại nói: “Tôi 
thây, nghe, nghi, người kia phạm ba-la-di.” Băng pháp vô căn đề 
hủy báng, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy phạm ba-la-di, 
không nghe phạm ba-la-di, không nghĩ phạm ba-la-di, lại sinh ý 
tưởng thấy, nghe, nghi, sau đó quên mất ý tưởng này, nói: “Tôi 
thấy, nghe, nghi, người kia phạm ba-la-di.” Bằng pháp vô căn để 
vu khống, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy, nghe, nghỉ 
người kia phạm ba-la-di. Đôi với người kia có nghĩ, sau đó lại nói, 
“Tôi trong đây không nghi.” Nhưng lại nói, “Tôi thây, nghe, nghi.” 
Băng pháp không căn cứ mà vu không, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy, nghe, nghỉ 
người kia phạm ba-la-di, mà đôi với người kia sinh nghi, sau đó lại 
quên mât nghi, bèn nói: 

“Tôi thấy, nghe, nghi.” Bằng pháp không căn cứ mà vu khống, 
tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy, nghe, nghỉ 
người kia phạm ba-la-di, mà trong đây không nghi. Nhưng lại nói, 
“Tôi trong đây có nghi là tội phạm ba-la-di được thây, được nghe, 
được nghi.” Băng pháp không căn cứ mà vu không, tăng-già-bà-thi- 
sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy, nghe, nghỉ 
người kia phạm ba-la-di. Trong đây không nghi, sau đó quên là đã 
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không nghỉ, nhưng lại nói: “Tôi thấy, nghe, nghỉ người kia phạm 
ba-la-di.” Bằng pháp không căn cứ mà [589a1] vu khống, tăng-già- 
bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm 
ba-la-di, mà nói, “Tôi nghe và nghi người kia phạm ba-la-di.” Bằng 
pháp không căn cứ mà vu khống, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm 
ba-la-di. Mà trong đó tưởng là thấy, sau đó quên ý tưởng này, lại 
nói, “Tôi nghe và nghi người kia phạm ba-la-di.” Bằng pháp không 
căn cứ mà vu khống, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm 
ba-la-di. Trong đây có nghi, lại nói: Trong đây không có nghi. “Tôi 
nghe và nghi người kia phạm ba-la-di.” Bằng pháp không căn cứ 
mà vu khống, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm 
ba-la-di. Trong đây có nghị, sau quên, lại nói: “Tôi nghe và nghĩ 
người kia phạm ba-la-di.” Bằng pháp không căn cứ mà vu khống, 
tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm 
ba-la-di. Trong đây không nghị, lại nói: Tôi có nghi. “Tôi nghe và 
nghỉ người kia phạm ba-la-di.” Bằng pháp không căn cứ mà vu 
khống, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người kia không thanh tịnh, nhưng không thấy người kia phạm 
ba-la-di. Trong đây không nghi, sau đó quên điều không nghị, lại 
nói: “Tôi nghe, nghỉ người kia phạm ba-la-di.” Bằng pháp không 
căn cứ mà vu khống, tăng-già-bà-thi-sa. ' 


' Căn bản 13 (tr.697c17), mười yếu tố phạm: 1-3. Không thấy, không nghe, 
không nghi, mà nói dối thật có thấy, nghe, nghi. 4-5, Nghe, nghi, rồi quên, nhưng 
nói là không quên. 6-7. Nghe mà tin, nghe mà không tin, nhưng nói tôi thấy. 8-9. 
Nghe mà nghi, nghe mà không nghi, nhưng nói tôi thấy. 10. Chỉ tự nghỉ mà nói 
tôi thấy. 7hập rụng 4 (tr.23b03) mười một yếu tổ đối với tỳ-kheo không thanh 
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Nghe, nghi cũng như vậy. (7rong đáy có các cấu, nhưng văn dải 
dòng không chép ra.)' 

Nếu tỳ-kheo bằng bốn sự” không căn cứ để vu khống tỳ-kheo, nói 
rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa; không rõ ràng phạm thâu-lan-giá. 
Nêu dùng dâu tay, thư, sai sứ, hoặc làm dâu hiệu mà được nhận 
thức rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa; không rõ ràng phạm thâu- 
lan-giá. 

Trừ bốn ba-la-di, dùng các pháp phi tỳ-kheo khác để vu khống, nói: 
“Ông phạm biên tội, phạm tỳ-kheo-mi, với tâm giặc thọ giới, phá 
nội ngoại đạo, huỳnh môn, giêt cha, giêt mẹ, giêt A-la-hán, phá 
Tăng, ác tâm làm thân Phật xuât huyệt, phi nhân, súc sinh, hai 
căn.”” 

Nói rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa; không rõ ràng, phạm thâu- 
lan-giá. Nêu dùng dâu tay, thư, sai sứ, hoặc làm dâu hiệu mà được 
nhận thức rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa; không rõ ràng phạm 
thâu-lan-giá. 

Ngoại trừ chăng phải pháp tỳ-kheo này, lại dùng pháp không căn 
cứ khác đê vu không tỳ-kheo, theo trước mà (xác định) phạm. 

Nếu dùng tám pháp ba-la-di không căn cứ để vu khống tỳ-kheo-ni, 
nói rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa; không rõ ràng, phạm thâu- 
lan-giá. 

Nếu dùng dâu tay, thư, sai sứ, hoặc làm dấu hiệu mà được nhận 
thức rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa; không rõ ràng phạm thâu- 
lan-giá. 


tịnh: 1-3. Không thấy, không nghe, không nghi. 4-6. Thấy, nghe, nghi rồi quên. 
7-§. Nghe rồi tin hoặc không tin. 9. Nghe mà nói là nghi. 10. Nghi mà nói là 
thấy. 11. Nghỉ mà nói là nghe. 

' Lời chua trong bản Hán. 

R Đây chỉ bốn ba-la-di. 

Ÿ Mười ba già nạn, có một trong các yếu tô này, không đắc giới tỳ-kheo. 
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Trừ tám pháp[589b[| ba-la-di này, mà dùng các pháp phi tỳ-kheo-ni 
không căn cứ khác, đê hủy báng, rõ ràng, tăng-già-bà-thi-sa; không 
rõ ràng, phạm thâu-lan-giá. Nêu dùng dâu tay, thư, sai sứ, hoặc làm 
dâu hiệu mà được nhận thức rõ ràng, phạm tăng-già-bả-thi-sa; 
không rõ ràng phạm thâu-lan-giá. 

Trừ pháp phi tỳ-kheo-mi, lại dùng pháp không căn cứ khác vu 
không tỷ-kheo-mI, theo trước mà (định) phạm. 

Trừ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni ra nếu dùng tội không căn cứ vu khống 
người khác phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-ni, : tăng-già-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-nI, 
phạm đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: dùng căn cứ thây, nghe, nghi mà nói sự thật, nói 
giỡn chơi, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, muôn nói 
việc này nhâm nói việc khác thì không phạm. 

Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 


IX. GIÁ CĂN BÁNG! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại La-duyệt-kỳ.ˆ Bấy 
giờ, các tỳ-kheo Từ ĐỊa từ trên núi Kỳ-xả-quật đi xuông, thây con 
dê đực lớn cùng với con dê cái đang hành dâm. Thây vậy, họ bèn 
nói với nhau răng: 

“Con dê đực này là Đạp-bà-ma-la Tứ. Con dê cái là tỳ-kheo-mi Từ. 
Nay, ta sẽ nói với các tỳ-kheo răng: “Trước kia, tôi đã vu không 
Đạp-bà-ma-la Tử băng pháp được nghe không căn cứ. Nay chúng 
tôi tự mặt thây Đạp-bà-ma-la Tử hành dâm với tỳ-kheo-mi Từ.”” 


' Ngũ phần 3, tr.16b19; Tăng kỳ 7, tr.281a20; Thập tụng 4. tr.23b15; Căn bản 14, 
tr.699b17. Vin. I1. 166. 
? Vin.iii. 166: Rãjagahe viharati Veluvane Kalandanivape. 
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Sau đó, họ đi đến chỗ các tỳ-kheo, nói: 

“Trước kia, tôi đã vu khống Đạp-bà-ma-la Tử bằng pháp được 
nghe không căn cứ. Nay chúng tôi tự mắt thây Đạp-bà-ma-la Tử 
hành dâm với tỳ-kheo-ni Từ.” 

Các Tỳ-kheo hỏi: 

“Việc này như thế nào? Các ông chớ nên dùng pháp không căn cứ 
vu không, Đạp-bà-ma-la Tử là người tu phạm hạnh. Vu không 
người tu phạm hạnh băng pháp không căn cứ mắc tội rât nặng.” 
Lúc bấy giờ, tỳ-kheo Từ Địa sau khi bị các tỳ-kheo cật vấn, liền 
nÓI: 

“Đạp- -bà-ma-la Tử không có việc ấy. Đó là người thanh tịnh. Vừa 
rôi chúng tôi từ trên núi Kỳ-xà-quật đi xuống, thấy con dê đực cùng 
với con dê cái hành dâm, nên chúng tôi liền tự bảo nhau rằng: “Con 
dê đực này là Đạp-bà-ma-la Tử. Con dê cái là tỳ-kheo-ni Từ. Hôm 
nay chính mặt chúng ta thây việc ây. Chúng ta sẽ đên chỗ các tỳ- 
kheo để tố cáo: Trước đây, tôi bằng pháp được nghe không căn cứ 
mà vu khống Đạp- -bà-ma-la Tử. Nay chính mắt tôi tự thấy Đạp-bà 
cùng tỳ-kheo-ni hành dâm." Song, Đạp-bà-ma-la Tử là người thanh 
tịnh. Thật không có việc ây.” 

Trong các tỳ-kheo nghe, CÓ VỊ thiểu dục [589c] tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách tỳ-kheo Từ Địa: 

“Tại sao các ông lại vu khống Đạp-bà-ma-la Tủ, là người thanh 
tịnh, băng ba-la-di không căn cứ của sự việc thuộc phân sự khác?” 
Các tỳ-kheo liền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một 
cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tyỷ-kheo, dùng 
vô sô phương tiện quở trách tỳ-kheo Từ Địa: 

“Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Đạp-bà-ma-la Tử tu phạm hạnh. Tại sao các 
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ông lại vu khống Đạp-bà-ma-la Tử bằng ba-la-di không căn cứ của 

việc thuộc phân sự khác?” 

Đức Thế Tôn quở trách tỳ-kheo Từ Địa, rồi bảo các Jÿ Khóo: 

“Ty-kheo Từ Địa này là kẻ ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 

là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau vì các tỳ-kheo kết 

giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, để chánh pháp tồn tại lâu 

đài.” 

Muốn thuyết giới nên thuyết như vầy: 

B. GIỚI VĂN 
T 3-kheo nào, vì thù hận, dựa vào tiểu tiết trong sự tình của 
phân khác, ` đối với tỳ-kheo không phải là ba-la-di, mà vụ 
không bằng pháp ba-la-di không có căn cứ, muôn hủy hoại 
đời sông phạm hạnh của vị ấy, về sau, dù bị cật vân hay 
không bị cật vấn, sự tình ấy được biết là dựa lấy tiểu tiết 
trong sự tình của phần khác, T)-kheo này tự nói rằng: “Tôi 
vì thù hận nên nói nh vậy.` Tỳ-kheo nào nói như vậy, 
tăng-già-bà-thi-sa. 

C. THÍCH NGHĨA 

1)-kheo: nghĩa như trên. 


Thù hận: như trên đã nói. 


' Dị phần sự #2-3F Ngũ phân: sự dị phần trung thủ phiến 3F #2-'P#tH; sự, 
chỉ 4 tránh sự. 7ðng kỳ: dị phần trung tiêu tiểu sự $$2'*P+]>:]*SŸ; giải thích: trừ 
4 ba-la-di, còn lại 13 tăng-già-bà-thi-sa là dị phần. Các chúng học là tiểu tiêu sự. 
Thập tụng: dị phần trung thủ phiến #2''#©LJ; giải thích: dị phần, phạm 1 
trong 4 ba-la-di, không còn là Sa-môn Thích tử nữa nên gọi là đị phần. Căn bản: 
dị phi phần sự #3È2'#; giải thích, đƒ chỉ Niết bàn; bốn ba-la-di là pháp phi 
phần của Niết-bàn. Päli: zãñabhãgiyassa adhikaranassa, đôi với tránh sự thuộc 
phần sự khác; vấn đề thuộc về thiên tội khác, hay tránh sự cơ sở khác: đối với 
ngôn tránh, 3 tránh sự còn lại là dị phần sự; đối với đâm dục, 3 ba-la-di còn lại là 
dị phần sự. 
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Phân khác: tỳ-kheo phạm ba-la-di, nói là thấy phạm ba-la-di, vu 
không băng pháp không căn cứ thuộc phân sự khác, tăng-già-bà- 
thi-sa. 


D. PHẠM TƯỚNG 

Nếu tỳ-kheo không phạm ba-la-di mà gọi là phạm, tăng-già-bà-thi- 
sa. Băng pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phân sự khác mà vu 
không, tăng-g1à-bà-th-sa. 

Nếu tỳ-kheo không phạm ba-la-di, nhưng thấy vị ấy phạm ba-dật- 
đê, ba-la-đê-đê-xá-n1, thâu-lan-giá, đột-kiêt-la, ác thuyết, mà vu 
không băng pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phân sự khác, tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo phạm tăng-già-bà-thi-sa, nhưng vị ấy nói phạm ba-la- 
dị, mà vu không băng pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phân sự 
khác, tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo phạm tăng-già-bà-thi-sa, nhưng vị ấy nói phạm ba-dật- 
đê, ba-la-đê-đê-xá-ni, thâu-lan-giá, đột-kiêt-la, ác thuyết, mà vu 
không băng pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phân sự khác, tăng- 
già-bả-thi-sa. 

Người không thanh tịnh giống người không thanh tịnh,' hay cùng 
tên, cùng họ, đồng tướng; lẫy sự của việc người này vu khống cho 
người kia, bằng pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phần sự khác mà 
vu không, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người không thanh tịnh giống người thanh tịnh, đồng tên, 


' Đoạn này và các đoạn kế tiếp, giải thích ý nghĩa thủ phiến CH Phiến, được 
hiểu là chứng cớ giả để vu khống, Päli: /esa. Cf. Vin.iii. 16§: /eso nãma dasa 
lesä, có 10 chứng cớ giả: đồng sinh (huyết thống), đồng danh, đồng tính, đồng 
tướng, đồng tội, đồng bát, đồng y, đồng Hoà thượng, đồng A-xà-lê, đồng tọa 
ngọa cụ. Ngũ phần (tr.16c21): Tỳ-kheo thấy tỳ-kheo khác phạm tăng-già-bà-thi- 
sa, biết rõ đó là tội tăng-già-bà-thi-sa, nhưng vì thù hận, lấy tiêu tiết hay tương tợ 
tiêu tiết (phiến và tợ phiến) trong sự tình khác (thiên tội khác) mà vu khống là 
ba-la-di. 


1531 


Luật tứ phần I T22. 590a 


đồng họ, đồng tướng; lấy Sự VIỆC Của người nảy vu khống cho 
người kia, bằng pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phần sự khác mà 
vu khống, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người thanh tịnh giống người không thanh tịnh, đồng tên, 
đồng họ, đồng tướng; lấy sự việc của người này vu khống cho 
người kia, bằng [590a1] pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phần sự 
khác mà vu khống, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu người thanh tịnh giống người thanh tịnh, đồng tên, đồng họ, 
đồng tướng: lấy sự việc của người này vu khống cho người kia, 
bằng pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, 
tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Hoặc thấy người ấy lúc còn tại gia mà phạm dâm, trộm năm tiền 
hoặc hơn năm tiền, hoặc giết người, bèn nói với người rằng: “Tôi 
thấy I3-kleo phạm dâm, trộm năm tiền, hơn năm tiền, nghe giết 
người.” Bằng pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phần sự khác mà 
vu không, Đảng Eiệ-Dg thi. 

Hoặc nghe nói người ấy lúc còn tại gia mà phạm dâm, nghe nói 
trộm năm tiền hoặc hơn năm tiền, nghe nói giết người, nghe nói tự 
xưng được pháp Thượng nhân, bèn nói: “Iôi nghe nói người kia 
phạm dâm, nghe nói trộm năm tiền hoặc hơn năm tiền, nghe nói 
giết người, nghe nói tự xưng được pháp Thượng nhân.” Bằng pháp 
ba-la-di không căn cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, tăng-già- 
bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo tự nói nghe có tiếng vang rằng: “Tôi phạm dâm, nghe 
nói trộm năm tiền hoặc hơn năm tiền, nghe nói giết người, nghe nói 
tự xưng được pháp Thượng nhân.” Bằng pháp ba-la-di không căn 
cứ thuộc phần sự khác mà vu khống, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu tỳ-kheo bằng bốn sự pháp không căn cứ thuộc phần sự khác 
để vu khống tỳ-kheo, nói rõ ràng, phạm tăng-già-bà-thi-sa; nói 


' Tứ sự pháp 993®#;%; tức bốn tránh sự: ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh, sự 
tránh. Pali, Vi, 11. 164: caffãri adhikaranaHri. 
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không rõ ràng, phạm thâu-lan-giá. Nếu dùng dấu tay, hoặc viết thư, 
hoặc sai sứ, làm dấu hiệu cho biết, dấu được nhận biết rõ ràng, 
phạm tăng-g1à-bà-thi-sa; không rõ ràng, phạm thâu-lan-g1á. 

Trừ bốn ba-la-di, bằng pháp phí tỳ-kheo khác, không căn cứ, thuộc 
phần sự khác, mà hủy báng, nÓI: “Ông phạm biên tội, cho đến, hai 
hình, chỉ tiết như trên;” nói mà hiểu được, phạm tăng- già-bà-thi-sa; 
không hiểu được, phạm thâu-lan-giá. Nếu dùng dấu tay, thư từ, sai 
người, làm hiệu cho biết, nếu hiểu được, phạm tăng-già-bà-thi-sa; 
không hiểu được phạm thâu-lan-giá. 

Trừ những sự trên, nếu dùng các pháp khác không căn cứ thuộc 
phần sự khác đề vu khống tỳ-kheo, tùy theo trước mà phạm. 

Nếu tỳ-kheo dùng tám pháp ba-la-di không căn cứ thuộc phần Sự 
khác để vu khống tỳ-kheo-ni, nói mà hiểu được, phạm tăng-già-bà- 
thi-sa; không hiểu được, phạm thâu-lan-giá. Nếu dùng dấu tay, 
[590b| thư từ, sai người, ra dấu cho biết, nếu hiểu được, phạm 
tăng-già-bà-thi-sa; không hiểu được, phạm thâu-lan-giá. 

Ngoài tám ba-la-di, dùng các pháp phi tỳ-kheo-ni khác thuộc phần 
sự khác để vu khống, nói mà hiểu được, phạm tăng-già-bà-thi-sa; 
không hiểu được, phạm thâu-lan-giá. Nếu dùng dấu tay, thư từ, sai 
sứ, ra dấu cho biết, nêu hiểu được, phạm tăng-già-bà-thi-sa; không 
hiểu được, phạm thâu-lan-giá. 

Trừ pháp phi tỳ-kheo-ni, nếu dùng các pháp khác không căn cứ 
thuộc phần sự khác để vu khống tỳ-kheo-ni, tùy trường hợp phạm. 
Trừ vu khống tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni, dùng pháp không căn cứ 
thuộc phần sự khác để vu không người khác, phạm đột-kiết-la. Tỳ- 
kheo-mi, tăng-giảà-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, da-di-m, đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: căn cứ do thây, do nghe, do nghi mà nói đúng sự 
thật, nói giỡn cợt, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, 
muốn nói việc này nhằm nói việc khác thì không phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 
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X. PHÁ TĂNG ! 
A. DUYÊN KHỞI 
1. Các vương tử họ Thích 


Một thời, đức Phật tại nước Di-ni-sưu, trong địa phận của A-nô-di. , 
Bấy giờ, các hào tộc Thích tử với đức tin kiên cô, theo đức Thế 
Tôn câu xuất gia. Bấy giờ, có hai anh em họ Thích. Một người tên 
là A-na- luật. Người kế tên là Ma-ha-nam.ˆ A-na- luật được mẹ yêu 
mến, không muốn rời xa mắt. Bà cho xây cất cung điện ba mùa 
xuân, hạ, đông, và cung cấp các thể nữ để cho mặc tình hưởng thụ 
ngũ dục. 

Khi Ấy, Ma-ha-nam nói với A-na-luật: 

“Hiện nay con cháu hào tộc của giòng họ Thích do tín tâm kiên cố 
thảy đều theo Thế Tôn cầu xin xuất gia. Riêng nhà ta không có một 
người nào xuất gia. Anh hãy trông coi gia nghiệp, từ việc công đến 
việc tư, em xin giao hết. Em muốn xuất gia. Nếu anh không thể 
được thì em sẽ duy trì gia nghiệp để anh đi xuất gia.” 


A-na-luật nói: 

“Hiện tại, anh không thể xuất gia. Em có thê đi đi.” 
Ma-ha-nam nói như vậy ba lần. A-na-luật cũng trả lời như vầy: 
“Anh không thể xuất gia.” 

Ma-ha-nam nói với A-na-luật: 


“Nếu anh không thể xuất gia thì em cáo bạch đề cho anh duy trì gia 


: Ngũ phân, tr1l6c2l; Tăng kỳ, tr2§Icl2; Thập tụng, tr24b22; Căn bản, 
tr.700b1. Vi. 11. 171. 

“ Di-ni-sưu quốc A-nô-di giới i8 J#34# BỊT2x #8 #*. Ngũ phân, Di-na ấp A-nậu 
lâm ?ñ ð #,#[ & 3k. Päli, Anupiya, thị trấn thuộc xứ Malla, gần Kapilavatthu. 
 A-na-luật Éƒ 3Š4#. Päli, Anurudddha, anh em với Mahãnãma, con Vua 
Amitodana (Hộc Phạn Vương). Vín. 1 183 (CWjavagga 7. Sanghabheda). 

* Ma-ha-nam ##3T ÿ. Päll, Mahaãnama. 
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nghiệp. Anh trông coi người làm, sửa sang nhà cửa, phụng sự tôn 
trưởng và các người thân tộc; ra vào nơi vương sở, với oai nghi lễ 
tiệt phải như vậy; cày ruộng, gieo trông sao cho đúng thời vụ.” 
A-na-luật bảo: 

“Những điều em vừa nói, hết sức là phiền toái. Anh không thể 
kham được. Tại sao em không nói, anh hãy mặc tình hưởng thụ ngũ 
dục, [590c] còn việc nhà của em sẽ lo liệu? Anh muôn vì tín tâm 
theo Thế Tôn cầu xuất gia.” 


Ma-ha-nam nói: 

“Anh cân đên từ giã mẹ.” 

A-na-luật liền đến chỗ mẹ, thưa: 

“Mẹ nghe con nói. Hiện nay các con cái dòng họ Thích tử đêu có 
người xuât gia. Riêng nhà mình không có người nảo đi xuât gia. 
Nay con muôn đên chỗ đức Thê Tôn câu xin xuât gia. Nêu mẹ cho 
phép, con sẽ xuât gia tu hạnh thanh tịnh.” 

Bà mẹ nói: 

“Mẹ chỉ có hai đứa con. Tình yêu thương rât sâu đậm. Một chút 
cũng không muốn xa rời con mắt. Nay làm sao để cho con xuất gia 


được? Cho đến chết, còn không muốn rời, huống là còn sống mà lại 
cách biệt!” 


A-na-luật ba lần như vậy thưa mẹ xin xuất gia. Bà mẹ cũng như 
vậy ba lần từ chối: “Mẹ không để con đi!” 

A-na-luật ba lần cầu xin mẹ đi xuất gia. Bà liền suy nghĩ: “Nên làm 
cách nào đề khiến con đừng đi xuất gia?” Rồi bà lại nghĩ: “Thích tử 
Bạt-đề'! được mẹ rất yêu mến, tất không cho xuất gia. Ta nên nói 
với A-na-luật: “Nếu mẹ của Bạt-đề cho Bạt-đề xuất gia thì mẹ cũng 
sẽ cho con xuất gia.” Nghĩ như vậy rồi, bà nói với A-na-luật. A- 
na-luật nghe mẹ nói như vậy, liền đến chỗ Bạt-đề, nói: 


' Bạt-đề ø#3#. Pali, Ðhaddiya, Vin.i. 181. 
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“Anh nay biết không? Các Thích tử đều xuất gia. Song chúng ta 
chưa có người xuât gia. Hai người chúng ta có thê cùng nhau đi 
xuât gia.” 

Bạt-đề bảo: 

“Tôi không kham xuất gia. Anh muốn xuất gia thì tùy ý.” 

A-na-luật ba lần khuyên. Bạt-đề cũng ba lần trả lời: 

“Tôi không xuất gia.” 

A-na-luật bảo: 

“Hôm nay, việc xuất gia của tôi một phần tùy thuộc nơi anh.” 
Bạt-đề đáp lại: 

“Tại sao việc xuất gia của anh một phần tùy thuộc tôi?” 

A-na-luật đáp: 

“Tôi xin phép mẹ xuất gia. Mẹ tôi nói với tôi: “Nếu con có thê 
khiên Bạt-đê xuât gia thì mẹ sẽ cho con đi xuât gia.` Lý do là vậy.” 
Bạt-đề bảo: 

“Được rồi. Anh chờ một chút, đề tôi đi thưa với mẹ tôi.” 

Bạt-đề tử liền đến chỗ mẹ, quỳ mọp thưa: 


“Nay mẹ có biết không? Các con nhà họ Thích đều xuất gia. Duy 
chỉ có một nhà mình là không. Nay con hâm mộ muốn theo Thế 
Tôn cầu xuất gia. Mẹ cho con đi!” 

Bà mẹ bảo: 

“Mẹ không cho con xuất gia. Vì sao? Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ 
rất thương yêu, không muôn xa con dù chỉ trong chốt lát. Cho đến 
khi chết mẹ cũng không muốn rời, huống là hiện sống mà phải cách 
biệt.” 

[591a1| Bạt-đề thưa xin xuất gia như vậy ba lần. Bà mẹ cũng ba lần 
trả lời không thuận cho. 

Bà mẹ thấy con lòng rất chí thiết, nên tự nghĩ: “Ta sẽ làm cách nào 
đê khiên con ta đừng xuât gia?” Rôi bả suy nghĩ: “Mẹ của A-na- 
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luật rất yêu mến con của bà. Tất không cho con xuất gia. Nếu mẹ 
của A-na-luật cho con xuât gia thì ta cũng cho con ta đi xuât gia.” 
Nghĩ như vậy rôi liên nói với Bạt-đê: 
“Nếu mẹ của A-na-luật cho con của bà đi xuất gia thì mẹ cũng sẽ 
cho con đi xuât gia.” 
Khi ấy, Bạt-đề Thích tử đến chỗ A-na-luật nói: 
“Mẹ tôi đã cho tôi đi xuất gia. Chúng ta nay có thể hoãn thời gian 
bảy năm đê ở tại nhà, hưởng thụ ngũ dục đên mức tôi đa, sau đó sẽ 
xuât gia.” 
A-na-luật bảo: “Bảy năm lâu quá, mạng người vô thường.” 
Bạt-đề lại nói: 
“Không thể bảy năm thì có thể sáu năm, hoặc năm, bốn, hai, một 
năm ở tại nhà đê thụ hưởng ngũ dục.” 
A-na-luật lại nói: 
“Một năm lâu quá. Tôi không thể chịu nổi, vì mạng người vô 
thường.” 
Bạt-đề nói: 
“Không thê một năm thì có thể bảy tháng, để thụ hưởng ngũ dục.” 
A-na-luật nói: “Bảy tháng lâu quá. Tôi không thể chịu nỗi, vì mạng 
người vô thường.” 
Bạt-đề nói: 
“Không chịu nổi bảy tháng thì sáu, năm, bón, ba, hai, một tháng để 
chúng ta cùng nhau thụ hưởng ngũ dục.” 
A-na-luật nói: 
“Một tháng lâu quá. Tôi không thể chịu nỗi, vì mạng người vô 
thường.” 
Bạt-đề tử nói: 
“Nếu không thể một tháng thì có thể trong bảy ngày, để cùng nhau 
hưởng thụ dục lạc.” 
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A-na-luật nói: “Bảy ngày thì không xa. Nếu hết Ly ngày mả anh có 
thể xuất gia thì tốt, bằng không thì tôi sẽ xuất gia." 


Rồi trong bảy ngày đó các Thích tử cùng nhau thụ hưởng ngũ dục 
với mức tôi đa theo ý mình. Khi hết bảy ngày, Thích tử A-na-luật, 
Thích tử Bạt-đề, Thích tử Nan-đề, Thích tử Kim-tỳ-la, Thích tử 
Nan-đà, Thích tử Bạt-nan-đà, Thích tử A-nan-đà, Thích tử Đề-bà- 
đạt, ông thợ cạo Ưu-ba-ly là người thứ chín, đều tắm rửa sạch sẽ, 
dùng hương thoa nơi thân, chải tóc, mang châu anh lạc, cỡi voi 
ngựa lớn ra thành Ca-tỳ-la-vệ. Nhân dân trong nước thấy các Thích 
tử, cùng nhau bàn nói: “Các Thích tử này trước đây thường tắm rửa 
thân thể, mang đồ anh lạc, cỡi voi ngựa lớn vào trong vườn dạo 
chơi, hôm nay chắc cũng vậy.” 

Khi các Thích tử cỡi voi lớn đến địa phận ranh giới, xuống VOI, CỠI 
y phục, chuỗi anh lạc, và luôn cả voi, [591b] ngựa trao cho Ưu-ba- 
ly nói rằng: “Nhà ngươi thường nương nhờ chúng tôi đề sống. Nay, 
chúng tôi xuất gia. Cho nhà ngươi ý phục quý báu và voi lớn này 
để nhà ngươi làm phương tiện nuôi sông.” 


Khi các Thích tử tiến về phía trước, đến A-nậu-di,' nước Di-ni; ở 
phía sau, Ưu-ba- ly trong lòng suy nghĩ: “Ta vốn nhờ Thích tử này 
mà có được sự sông. Nay với tín tâm họ bỏ ta, theo Thế Tôn cầu 
xin xuất gia. Nay ta hãy theo họ xuất gia. Nếu họ có sở đắc thì ta 
cũng sẽ đắc.” 

Ưu-ba-ly liền dùng tấm lụa trắng gói y phục quý báu và anh lạc lại, 
đem treo trên cây cao, với ý nghĩ: “Ai đến lấy thì cho.” Ưu-ba-ly 
tiến đến chỗ các Thích tử và thưa họ rằng: 


“Sau khi quý vị đi, tôi liền khởi lên ý nghĩ: “Ta vốn nhờ Thích tử 
này mà có được sự sống. Nay với tín tâm họ bỏ ta, theo Thế Tôn 
cầu xin xuất gia. Nay ta hãy theo họ xuất gia. Nếu họ có sở đắc thì 
ta cũng sẽ đắc.” 


| "....... ` 
A-nậu-di; ở trước âm là A-nô-di. 
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Khi ấy, các Thích tử cùng Ưu-ba-ly dẫn nhau đến chỗ đức Thế 
Tôn, đánh lê dưới chân Phật, lui đứng qua một bên, bạch với đức 
Phật: 


“Bạch Thế Tôn, chúng con đã được cha mẹ cho phép xuất gia. Cúi 
xin Đại đức cho chúng con được xuất gia. Cúi mong Thế Tôn, độ 
cho Ưu-ba-ly trước nhất. Vì sao? Vì chúng con có nhiều kiêu mạn 
và muốn trừ kiêu mạn ấy.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, trước hết độ cho Ưu-ba-ly, kế đến độ 
Thích tử A-na-luật, kế đến Thích tử Bạt-đề, kế đến Thích tử Nan- 
đề, kế đến Thích tử Kim-tỳ-la, kế đến Thích tử Nan-đà. Ưu-ba-ly 
thọ đại giới là bậc Thượng tọa trên hết. Khi ấy, có vị đại Thượng 
tọa tên là Tỳ-la-trà, ' độ riêng Thích tử A-nan-đà. Ngoài ra các 
thượng tọa khác độ Thích tử Bạt-nan-đà, và Thích tử Đề-bà-đạt. 
Khi đức Thế Tôn độ các Thích tử rồi, Ngài bảo họ đến nước 
Chiêm-bà. Sau khi các Thích tử nhận sự giáo thọ của đức Thế Tôn 
và các Thượng tọa rồi, đến nước kia, mỗi người đều tự tư duy, 
CHHỤE tăng thượng địa. Đề-bà-đạt-đa đạt được thần túc. 


Khi ấy, Bạt-đề Thích tử ở một mình nơi a-lan-nhã, dưới gốc cây 
trong bãi tha ma, tu tập tư duy. Đến cuối đêm, ông lớn tiếng nói 
răng: “Sung sướng thay! Sung sướng thay!” Các tỳ-kheo ở gân ở 
bên nghe và nghĩ: “Tỳ-kheo Bạt-đề này, vốn khi ở đời thường 
hưởng thụ ngũ dục. Nay xả bỏ vinh hoa kia mà xuất gia hành đạo, 
sông một mình nơi a-lan-nhã, dưới gốc cây trong bãi tha ma, đến 
cuối đêm, tự mình nói rằng: “Sung sướng thay! Sung sướng thay!” 
Thích tử Bạt-đề này há không phải [591e] nhớ lại lúc còn ở nhà 
hưởng thụ ngũ dục nên tự nói: “Sung sướng thay! Sung sướng 
thay! *?” 


Sáng hôm sau, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 


: Tỳ-la-trà #š# 2. Päli, Vin.i. 202: Belafhasisa. VỊ này nguyên là một người 
bà-la-môn ở Sãvatthi, xuất gia với Uruvela-Kassapa trước khi Phật thành đạo. 
Khi Uruvela-Kassapa theo Phật, ông cũng theo. 
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chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này trình bảy rõ 
ràng với đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn bảo một tỳ-kheo: 

“Ông đến gọi gấp Tỳ-kheo Bạt-đè đến đây.” 

Tỳ-kheo vâng lời đức Phật, đến nói với tỳ-kheo Bạt-đề răng: 

“Đức Thế Tôn kêu người đến gấp.” 

Tỳ-kheo Bạt-đề liền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn có hỏi Bạt-đề: 

“Có thật ông một mình ở nơi a-lan-nhã, trong bãi tha ma, dưới gốc 
cây, rôi đên giữa đêm tự kêu lên: “Sung sướng thay! Sung sướng 
thay!? ?” 

Bạt-đề thưa: “Bạch Thế Tôn, có thật như vậy.” 

Phật hỏi Bạt-đề: “Ông quan sát ý nghĩa gì mà tự kêu lên: “Sung 
sướng thay! Sung sướng thay!??” 

Bạt-đề thưa: “Trước đây, khi con ở nhà, bên trong lẫn bên ngoài 
thường được tự hộ vệ bằng dao gây. Với sự hộ vệ như vậy mà còn 
có sự sợ hãi. Sợ kẻ giặc bên ngoài đến xâm đoạt mạng sống của 
con. Nhưng, nay con ở một mình nơi a-lan-nhã, dưới gôc cây, trong 
bãi tha ma, cho đên giữa đêm mà không thây có sự sợ hãi nào, lông 
trong người không hê dựng đứng. Bạch Thê Tôn, con nghĩ đên cái 
lạc của sự xuât ly, cho nên tự nói: “Sung sướng thay! Sung sướng 
thay! như thê.” 

Thế Tôn liền khen: “Lành thay, lành thay, thiện gia nam tử! Điều 
đó thích hợp đê ông chí tín xuât gia, vui hạnh thanh tịnh.” 

2. Nhân duyên A-xà-thế 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ở núi Kỳ-xà-quật, tại La-duyệt-kỳ. 

Vua Bình-sa' không có con. Vua liền tập hợp các bà-la-môn giỏi về 
tướng sô, khiên họ xem tướng các phu nhơn. Nhà vua nói: “Người 
xem tướng các phu nhân này, ai sẽ sinh được con.” 


' Bình-sa vương %3} #. Pall: Bimbisaral Seniya Bimbisara, vua Ma-kiệt-đà. 
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Bà-la-môn xem tướng xong, tâu: 

“Phu nhân trẻ, khỏe mạnh này sẽ sinh con. Nhưng sẽ là kẻ thù của 
vua.” Vua nghe nói như vậy rôi, đêm đó cùng giao hợp với phu 
nhân này. Bà ây liên có thai. Sau đó, sinh một nam tử, tướng mạo 
đoan chánh. Vì khi chưa được sinh, bà-la-môn đã đoán định nó sẽ 
là kẻ thù của Vua. Vì duyên cớ ây cho nên đặt tên là VỊ Sinh Oán.' 
Vương tử này theo thời gian trưởng thành. Đề-bà-đạt-đa dùng sức 
thân thông khiên Vương tử hâm nộ. 

Đề-bà-đạt-đa suy nghĩ rằng: “Ta cần nuôi đồ chúng.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại nước Câu-thiểm-tỳ.ˆ Trong nước đó 
có một người tên là Ca-hưu-câu-la Tử.” Mạng chung, không bao 
lâu, ông này đã sinh hóa vào trong cõi trời Hoá tự tại”. Lúc ấy, Ca- 
hưu Thiên tử, vào giữa đêm, đên chỗ Đại Mục-kiên-liên, đảnh lễ 
dưới chân, rôi đứng qua một bên, bạch với Mục-liên răng: 

“Tâm của Đề-bà-đạt-đa muốn làm ác, nên sinh ý niệm: “Ta [592al] 
muôn nuôi đô chúng. '” 

Ca-hưu Thiên tử nói như vậy rồi, đảnh lễ, nhiễu quanh, xong biến 
mât. 

Khi đêm đã qua, Mục-liên đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Phật 
một cách đây đủ. Đức Thê Tôn hỏi Mục-liên: 

“Ý ông nghĩ thế nào, như lời Ca-hưu Thiên tử nói, đúng thật chứ 
không nhâm lân chăng?” 


' Vị Sanh Oán ®&#4$, dịch nghĩa. Phiên âm thường biết là A-xà-thế. Phá răng 
sự 10 (tr.147c6). PRli: 4jãtasatul Ajãtasatffu Vedehipufta, A-xà-thê Vi-đề-hy Tử. 
ˆ Câu-thiểm-tỳ quốc 34) /# B]. Päli: Kosambi. 

3 Ca-hưu-câu-la Tử z»‡k349##-ÿ-. Vin.ii. 185, Kakudhal Kakudha Koliya; nguyên 
là thị giả của ngài Đại Mục-kiền-liên. Cf. A.iii. 122ff. 

* Hoá tự tại thiên ‡È  #&X&; Vinii. 185: adhunã kãlankato aññafaram 
manomayam kãyam upapanno, tải sinh với thần khác do ý sinh. 
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Mục-liên thưa: “Bạch Thế Tôn, đúng như vậy.” 

Đức Thế Tôn bảo Mục-liên: 

“Chớ nói như vậy. Ta không thấy có lời nói nào của Chư thiên, 
người đời các Ma, Phạm vương, sa-môn, bà-la-môn mà là như thật, 
không sai trái. Chỉ trừ có lời nói của Như Lai là không hư dồi.” 
Đức Phật bảo Mục-liên: 

“Ở đời có năm việc tối tôn (sẽ nói ở sau”).” 

Lúc bấy giờ, Đề-bà-đạt-đa đến chỗ A-xà-thế, dùng sức thần thông 
bay lên hư không; hoặc hiện thân nói pháp, hoặc ân thân nói pháp, 
hoặc hiện nửa thân nói pháp, hoặc thân tuôn ra khói, hoặc thân tuôn 
ra lửa; hoặc biên thân làm hài nhi, thân mang anh lạc,` ngôi lên đùi 
thái tử, rồi xoay nghiêng qua, mút ngón tay thái tử. Thái tử A-xà- 
thế thấy sự biến hóa này đâm ra hoảng sợ, lông trong người đều 
dựng ngược lên. Đề-bà-đạt-đa biết Thái tử hoảng sợ liền nói: 


“Chớ sợ, chớ sợ!” 

Thái tử hỏi: “Ông là ai?” 

“Tôi là Đề-bà-đạt-đa.” 

Thái tử nói: “Ông thật là Đề-bà-đạt-đa thì trở lại nguyên hình.” 
Đề-bà-đạt-đa trở lại nguyên hình. Thái tử thấy rồi, liền tăng thêm 
lòng hâm mộ. Đã hâm mộ rôi, Thái tử lại tăng thêm sự cúng dường. 
Bấy giờ, hằng ngày, A-xà- thế dùng năm trăm chiếc Xe sáng chiều 
đến thăm hỏi và cung cấp năm trăm chõ đồ ăn thức uống. 


Khi các Tỳ-kheo nghe A-xà- thế hằng ngày dùng năm trăm chiếc xe 
đến thăm hỏi Đề-bà-đạt-đa sáng. chiều và cung cấp năm trăm chõ 
đồ ăn thức uống, họ liền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế 


LCf. Vin. 1bid., Phật cảnh giác Mục-liên: “Hãy giữ kín lời nói!” 
? Lời chua trong bản Hán. 
3 Pãli: quấn quanh mình một chuỗi rắn. 
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Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ông nên tự nhiếp tâm chớ sinh lòng tham đắm' những thứ lợi 
dưỡng của Đề-bà-đạt-đa. Vì sao? Chính vì A-xà-thế hằng ngày 
dùng năm trăm chiếc xe đến thăm hỏi sáng chiều, và cung cập năm 
trăm chõ đồ ăn thức uống, nên làm cho Đề-bà-đạt-đa tăng thêm ác 
tâm. Ví như nam tử, đánh vào lỗ mũi con chó đữ, khiến cho chó kia 
càng thêm hung ác. Các Tỳ-kheo nên biết, ở đây cũng như vậy. 
Chính hằng ngày A-xà- thế dùng năm trăm chiếc xe đến thăm hỏi 
sáng chiều, và cung cấp năm trăm [592b] chõ đồ ä ăn thức uống, nên 
khiến cho ác tâm của Đề-bà-đạt-đa tăng thêm vậy.” 


Lúc ấy, vua Bình-sa nước Ma-kiệt nghe biết A-xà-thế hằng ngày 
dùng năm trăm chiếc xe đến thăm hỏi sáng chiều, và cung cấp năm 
trăm chõ đồ ăn thức uống cho Đề-bà-đạt-đa. Vua Bình-sa, hằng 
ngày cũng dùng bảy trăm chiếc xe đến thăm hỏi đức Thế Tôn, và 
cung cấp bảy trăm chõ đồ ăn thức uống. 


Lúc bấy giờ, Đề-bà-đạt-đa nghe vua Bình-sa dùng bảy trăm chiếc 
xe sáng chiều đến thăm hỏi đức Thế Tôn, và cung câp bảy trăm chð 
đồ ăn thức uống. Do vì lợi dưỡng nên sinh tâm tật đó, Đề-bà-đạt-đa 
liền mất thần thông, bèn khởi lên ý nghĩ như vây: “Nay ta nên chờ 
khi nào Phật cùng đại chúng hội hợp sẽ đến trước đức Phật, tha 
thiết thưa rằng: “Thế Tôn tuôi đã già nua, thọ mạng hơn người, học 
đạo cũng lâu, nên yên sống nơi nhàn tịnh, mặc nhiên tự thủ. Đức 
Thế Tôn là chủ của các pháp, nên phú chúc Tăng cho con, con sẽ 
chăm sóc. `” 

Nghĩ như vậy rồi, Đề-bà-đạt-đa chờ đại chúng tập hợp, liền đem ý 
nghĩ đó trình bày đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: “Đôi 
với Xá-lợi-phất, Mục-liên, Ta còn không đem Tăng phú chúc cho, 
huống chỉ là đối với ông, người ngu si, là cái thân đây mũi dãi,ˆ đâu 


' Pali, “Chớ ganh tị!”, Vin.ii. 188. 
? Hán: thế thóa chỉ thân »"##£> #. Pali, Vin.li. 189: chavassa khelãsakassa., cái 
xác chết dính đàm dãi. 
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có thê đem Tăng phú chúc cho ông được!” 

Khi ấy, Đề-bà-đạt-đa sinh ý niệm này: “Nay đức Thế Tôn giữa đại 
chúng lại nói ta là người ngu sĩ, là cái thân đây mũi dãi.” Do vậy, 
Đê-bà-đạt-đa liên sinh tâm bât nhân. Đây là lân đâu trong đời nảy, 
Đê-bà-đạt-đa sinh tâm bât nhân đôi với Thê Tôn. 

Khi Ấy, Đề-bà-đạt-đa đến chỗ A-xà-thế, nói: “Đức vua dùng chánh 
pháp trị dân cho nên được trường thọ. Sau khi Phụ vương băng hà 
thì ngài mới được lên ngôi. Lúc ây, tuôi ngài đã già nua, sẽ không 
hưởng thụ ngũ dục được lâu. Nay ông hãy giêt cha. Tôi sẽ giệt 
Phật. Lúc bây giờ, quôc giới Ma-kiệt có Vua mới, Phật mới trị 
nước giáo hóa, đâu há không vul sao?” 

Vương tử bảo răng: “Có thể vậy.” 

Vương tử liền hỏi Đề-bà-đạt-đa: “Ngài cần những gì ?” 

Đề-bà nói: “Tôi cần một số người.” 

Vương tử liền cung cấp người. 

Đề-bà-đạt-đa sai hai người đến hại Phật, dạy rằng: 

“Ngươi đến giết Phật rồi, đi về bằng con đường khác.” 

Sau khi sai hai người ây đi rồi, Đề-bà-đạt-đa lại sai bốn người nữa 
đi với lời dặn: “Các ngươi đón đâu hai người kia. Gặp chúng thì 
giêt. Rôi theo con đường khác mà về.” 

Tiếp đó, lại sai tám người, cũng dặn: 

“Các ngươi đón đầu bốn người kia. Gặp chúng giữa đường thì giết. 
Rôi theo con đường khác mà vê.” 


Cứ như vậy Đề-bà-đạt-đa lần lượt sai gấp đôi người lên, cho đến 
sáu mươi bốn người. Như vậy, đầu mối bị cắt đứt, không thể phân 
biệt, không biết ai hại Thế Tôn. 


Lúc bấy giờ, [592c] đức Thế Tôn ngồi trong hang Trư khảm.' Từ 


! Trư khảm ## 3X, hang “Lõm Lợn.” PälI: Skarakharalena, hang đá trên sườn 
Linh thứu (G1j7hakz‡a). 
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trong hang này đi ra, Ngài kinh hành dưới sườn núi. Đức Phật tự 
nghĩ rằng: “Nhân duyên Ta làm xưa kia, ngày hôm nay là kỳ hẹn.” 
Khi Ấy, hai người nhận lệnh của Đề-bà-đạt-đa liền mặc áo giáp, 
cầm đao trượng đi đến đức Thế Tôn. Cả hai người đều tâm niệm: 
“Ta sẽ hại Phật.” Vừa sinh ý niệm này, tức thời không thể bước tới 
được. Họ liền nghĩ: “Thế Tôn có đại thần đức, oai lực vô lượng. 
Chính đệ tử của Ngài cũng có thần lực. Chúng ta đâu có thể hại 
được đức Thế Tôn.” Vừa sinh ý nghĩ này thì liền bước đến được. 
Từ xa, họ thấy tướng mạo đức Thế Tôn đoan chánh, các căn tịch 
tịnh, được sự điều phục tối thượng, tịch diệt đệ nhất, các căn kiên 
cố, như con long tượng đã được huấn luyện, ý không thác loạn, như 
nước lóng trong, trong ngoài đều thấu suốt. Họ thấy như vậy, liền 
phát tâm hoan hỷ, buông bỏ đao rượng, vất vào một chỗ, tiễn đến 
chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn tuần 
tự vì hai người nói pháp vi diệu, khiến họ phát tâm hoan hỷ, 
khuyên họ tu thiện, nói bồ thí, nói trì giới, nói tạo phước sinh thiên; 
quở trách dục là bất tịnh, khen ngợi sự xuất ly. Hai người ngay nơi 
chỗ ngồi, hết các trần cấu, đặng pháp nhãn tịnh, thấy pháp, đắc 
pháp, liền bạch Phật rằng: 
“Từ nay trở đi, chúng con xin thọ ba tự quy: quy y Phật, quy y 
Pháp, quy y Tăng, làm người ưu-bà-tắc. Từ nay cho đến trọn đời 
không sát sinh, cho đến không uống rượu.” 
Khi ấy, đức Thế Tôn bảo hai người rằng: “Các ngươi muốn trở về, 
nên đi con đường kia, không nên đi con đường này.” 
Hai người liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi cáo lui. 
Khi về đến chỗ Đề-bà-đạt-đa, họ báo cáo: “Đức Thế Tôn có đại 
thần lực, oai lực vô lượng. Đệ tử của ngài cũng có thần lực. Chúng 
tôi đâu có thê hại Thế Tôn được.” 
Đề-bà-đạt-đa đáp lại: “Các ngươi hãy cút đi, diệt đi! Cần gì các 
ngươi? Tại sao hai người mà không thể giết một người?” 
Đề-bà-đạt-đa đang trong cơn thịnh nộ ấy, đích thân đến núi Kỳ-xà- 
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quật, tự tay cầm một tảng đá lớn, từ xa ném đức Thế Tôn. Khi Ấy, 
có một vị trời liên đón viên đá đặt lên trên đỉnh núi. Từ bên mép 
tảng đá đó, có một mảnh nhỏ văng ra, nhắm vào ngón chân Phật, 
làm chợt da chảy máu. Khi ây, đức Thê Tôn như con đại long quay 
nhìn bên hữu và nói: 

"CHUyệN chưa từng có! Người họ Cù-đàm lại làm việc này.” 

Khi Ấy, đức Thế Tôn trở vào trong hang, tự lấy tăng-già-lê xếp 
thành bốn lớp làm gối, năm nghiêng bên hữu như con sư tử, hai gót 
chân chồng lên nhau, nhất tâm nhẫn thọ sự đau nhức cực kỳ. 

Lúc bây giờ, [593a1] một số đông tỳ-kheo nghe việc Đề-bà-đạt-đa 
sai người hại Phật; mỗi người câm gậy, đá, bảo vệ quanh hang, lớn 
tiêng kêu réo. Phật từ trong hang nói ra, bảo các tỳ-kheo, “Các ông 
làm gì mà câm gậy, đá đi quanh hang la lôi như bọn người đánh cá 
la lôi khi bắt được cá vậy?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

“Vừa rồi, chúng con nghe Đề-bà-đạt-đa muốn đến hại Phật. Bởi 
vậy, chúng con câm gậy, đá đên nơi hang. Sợ oan gia đên hại Thê 
Tôn.” 

Đức Phật bảo các Hà 

“Các ông hãy trở về chỗ nghỉ, chuyên tâm tu tập. Pháp thường của 
chư Phật không cần được che chở. Vì sao? Vì đã thắng các oán 
địch. Tỳ-kheo các ông nên biết, Chuyên luân thánh vương mà bị 
hại bởi kẻ thủ từ bên ngoài, là điêu không thê có. Như Lai cũng lại 
như vậy. Không có trường hợp các điêu ác đên hại Như Lai.” 

Rồi Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Trong đời có năm hạng Tôn sư:' Những gì là năm? 

“Hoặc có Tôn sư giới không thanh tịnh, tự xưng rằng: “Ta giới 
thanh tịnh.` Nhưng các đệ tử thân cận biệt như thật điêu đó nên nói: 


: Ngũ chủng tôn 4# 'Ÿ. Päli: pañca safthãro. 
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“Thầy của ta giới không thanh tịnh mà tự xưng là giới của ông 
thanh tịnh. Nêu ta đên nói với hàng bạch y, thây của ta sẽ không 
vui. Thây không vui thì không nên nói. Cứ đê cho Thây nhận sự 
cúng dường của thí chủ, sau đó sẽ tự biệt. Như vậy, này các tỳ- 
kheo, pháp của vị tôn sư trong đời kia là đệ tử vì giới mà bảo vệ. 
Thây mong câu đệ tử bảo vệ.” 

“Thứ hai, này các tỳ-kheo, hoặc có Tôn sư hoạt mạng không thanh 
tịnh! mà tự xưng, “Ta hoạt mạng thanh tịnh."... nói như trên.” 

“Thứ ba, này các tỳ-kheo, hoặc có người kiến huệ không thanh 
tịnh” mà tự xưng, “Ta kiên huệ thanh tịnh."... nói n0 trên.” 

“Thứ tư, hoặc có người ngôn thuyết không thanh tịnh, mà tự xưng, 
“Ta ngôn thuyết thanh tịnh.”... nói như trên.” 

“Thứ năm, hoặc có người ở ngoài pháp luật,“ mà tự xưng, “la 
thanh tịnh ở trong pháp luật."... nói như trên.” 

“Như vậy, này các tỳ-kheo, trong đời có năm loại được coi là pháp 
của Tôn sư.” 

“Này các tỳ-kheo! Nay, Ta trì giới thanh tịnh cũng tự nói là: “Fa trì 
giới thanh tịnh." Không cân phải đệ tử bảo vệ Ta. Ta cũng không 
câu đệ tử bảo vệ.” 

“Cũng vậy, này các tỳ-kheo, Ta hoạt mạng thanh tịnh, và cũng tự 
nói là, “Fa mạng thanh tịnh."... nói nhự trên.” 

“Cũng vậy, này các tỳ-kheo, Ta kiến huệ thanh tịnh, và xưng là, 
“Ta kiên huệ thanh tịnh.”... nói như trên.” 

“Cũng vậy, này các tỳ-kheo, Ta ngôn thuyết thanh tịnh, cũng tự nói 
là: “Fa ngôn thuyết thanh tịnh."... nói như trên.” 


“Cũng vậy, này các tỳ-kheo, Ta ở trong pháp luật, cũng tự xưng là 
' Pãli: aparisuddhãjo, phương tiện sinh sống không thanh tịnh. 
? Pãli: aparisuddhanñanadassano, tri kiến không thanh tịnh. 


3 Pãli; aparisuddhaveyyäkarana, sự giải thuyết (thọ ký) không thanh tịnh. 
* Pạli: aparisuddhadhammadesana, sự thuyết pháp không thanh tịnh. 
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“Ta ở trong pháp luật."... nói như trên.” 
Khi ấy, đức Thế Tôn bảo các [593b] tỳ-kheo: “Các ông hãy sai Xá- 
lợi-phất cáo tri cho đại chúng bạch y biết rằng, “Những gì Đề-bà- 
đạt-đa làm đều không phải việc của Phật, Pháp, Tăng. Đó là Đề-bà- 
đạt-đa tự ý làm. Nên bạch nhị yết-ma. Sai người biết làm yết-ma. 
Như sự việc trên mà tác bạch như vầy: 


“Đại đức Tăng lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay sai f)-kheo Xá-lợi-phất đến đại 
chúng bạch y cáo tri rằng, “Những gì Đè-bà-đạt-đa làm đều 
không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. Nên biết, đó là 
điều do Đè-bà-đạt-đa tự ý làm. * Đây là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng lắng nghe! Tăng nay sai fỳ-kheo Xá-lợi- 
phất đến đại chúng bạch y cáo tri rằng, “Những gì Đè-bà- 
đạt-ấa làm đều không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. 
Nên biết, đó là điều do Đề-bà-đạt-đa tự ý làm." Các trưởng 
lão nào chấp thuận Tăng sai t)-kheo Xáú-lợi-phất đến đại 
chúng bạch y cáo tri rằng, “Những gì Đè-bà-đạt-đa làm đêu 
không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. Nên biết, đó là 
điều do Đè-bà-đạt-đa tự ý làm) thì im lặng. Ai không đồng 
J, hãy nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận, Tăng sai tỳ-kheo Xá-lợi-phất đến đại 
chúng bạch y cáo tri rằng, “Những gì Đè-bà-đạt-đa làm đều 
không phải là việc của Phật, Pháp, Tăng. Nên biết, đó là 
điều do Đè-bà-đạt-đa tự ý làm) vì im lặng. Việc ấy tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 

Xá-lợi-phất nghe lời nói này rồi, tâm sinh nghị, liền đến chỗ đức 

Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, thưa: 

“Bạch Thế Tôn, làm sao con có thể đến chúng bạch y nói việc xấu 

của ông ấy? Vì sao? Trước đây, con trước các bạch y đã khen ngợi 

điều hay của Đè-bà-đạt-đa rằng, “Xuất gia từ dòng họ lớn, thông 

minh, có đại thần lực, nhan mạo đoan chánh.”” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: “Trước đây ông khen ngợi Đề-bà-đạt-đa 
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rằng, “Xuất gia từ dòng họ lớn, thông minh, có đại thần lực, nhan 
mạo đoan chánh." Sự thật có phải vậy không?” 
Xá-lợi-phất thưa: “Bạch Đại đức, sự thật là như vậy.” 
“Cho nên, này Xá-lợi-phất, nay ông nên đến trong đại chúng bạch 
y, nói: “Irước đây Đê-bà-đạt-đa là như vậy, ngày nay là như vậy. 
Những gì Đê-bà-đạt-đa đã làm, không phải là việc của Phật, Pháp, 
Tăng. Đó là do Đê-bà-đạt-đa tự ý làm. ”” 
Tôn giả Xá-lợi-phất vâng lời đức Phật dạy rồi, đến trong đại chúng 
bạch y, nói, “Trước đây Đê-bà-đạt-đa là như vậy, ngày nay là như 
vậy. Những gì Đê-bả-đạt-đa đã làm, không phải là việc của Phật, 
Pháp, Tăng. Đó là do Đề-bà-đạt-đa tự ý làm.” 
Khi ấy trong đại chúng có một số người chấp nhận Đề-bà-đạt-đa thì 
nói, “Sa-môn Thích tử vì sự cúng dường nên sinh tâm đô ky. Họ 
không vui khi Đê-bà-đạt-đa được sự cúng dường, cho nên nói giữa 
đại chúng răng: “Những gì Đê-bà-đạt-đa làm không phải là việc của 
Phật, Pháp, Tăng mà là do Đê-bà-đạt-đa tự ý làm. ˆ” 
Trong đó những người hâm mộ Phật thì nói: [593e] “Hoặc có thê 
Đê-bà-đạt-đa đã làm, hoặc mới đương làm.” 
Lúc bấy giờ, A-xà-thế bí mật dấu con dao bên trong chiếc áo, vội 
vàng lén vào trong cung đê giêt cha. Người giữ cửa phát giác, lục 
thây trong người của A-xả-thê dâu một con dao, hỏi: 
“Thái tử dấu con đao này đề làm gì?” 
A-xà-thế trả lời: “Ta muốn vào cung đề hại vua.” 
Người giữ cửa hỏi: “AI dạy ông sinh tâm như vậy?” 
Vương tử nói: “Đề-bà-đạt-đa dạy ta.” 
Khi ấy, người giữ cửa liền dẫn đến chỗ các Đại thần, và báo cáo: 
“A-xà-thê muôn hại vua.” 
Các Đại thần hỏi: “Ai dạy ông điều đó? 
Vương tử trả lời: “Đề-bà-đạt-đa dạy tôi.” 
Trong số các Đại thần có vị nói: 
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“Sa-môn họ Thích đều làm việc này. Phải giết hết.” 

Có Đại thần lại nói: “Không phải tất cả sa-môn họ Thích đều làm 
việc ác. Đây chỉ là việc làm của Vương tử và Đê-bà-đạt-đa. Phải 
giêt những người này.” 

Có Đại thần lại nói: “Không phải tất cả sa-môn họ Thích đều làm 
việc ác. Đây chỉ là việc làm của Đê-bà-đạt-đa và A-xà-thê. Tuy là 
tội đáng chêt, nhưng không nên giết. Vì sao vậy? Vua là vị vương 
trọng pháp, khi nghe ăt không vui.” 

Khi ấy, người giữ cửa liền dẫn đến chỗ vua Bình-sa, tâu: 

“A-xà-thế này muốn hại Vua.” 

Vua hỏi: “Ai bảo ngươi làm điều đó?” 

Vương tử thưa: “Đề-bà-đạt-đa.” 

Trong số các Đại thần có vị nói: 

“Sa-môn họ Thích tất cả đều làm việc này. Phải giết hết.” 

Nhà vua nghe câu nói này lòng không vui. Trong các Đại thần có 
người nói: 

“Sa-môn Thích tử không phải làm ác hết, không nên giết hết. Đây 
chỉ là việc làm của Đê-bà-đạt-đa và A-xà-thê, thì nên giêt họ mà 
thôi.” 

Nhà vua nghe lời nói này, lòng cũng không vui. 

Trong số Đại thần, có vị nói: 

“Sa-môn Thích tử không làm ác hết, không nên giết hết. Đây là 
việc làm của Đê-bà-đạt-đa và A-xà-thê. Hai người tuy đáng chêt 
nhưng không nên giêt. Tại sao vậy? Nhà vua là vị pháp vương, khi 
nghe ắt người không vuI.” 

Vua Bình-sa hài lòng với ý kiến này, bảo các thần rằng: 

“Tất cả sa-môn Thích tử này không hắn đều là ác, bởi vậy không 
nên giêt hêt. Đây là việc làm của Đê-bà-đạt-đa và A-xả-thê, song 
cũng không nên giệt. Tại sao vậy? Trước đây đức Phật đã khiên 
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Xá-lợi-phất báo khắp giữa đám đông rằng: “Những gì Đè-bà-đạt-đa 
đã làm, không phải việc của Phật, Pháp, Tăng mà là Đê-bà-đạt-đa 
tự ý làm.` Cho nên, không nên giết.” 

Sau khi phụ vương quở trách Thái tử A-xà-thế rồi, bảo các Đại 
thân: 

“Có thể tha thứ cho Thái tử A-xà-thế.” 

Sau đó liền thả cho đi. 

Khi ấy, các Đại thần cùng nhau lớn tiếng nói: 

“A-xà-thế làm việc tày trời, đáng chết, tại sao chỉ quở trách sơ 
[594a1] rôi thả?” 

Lúc bấy giờ, Đề-bà-đạt-đa đã sai người hại Phật, lại bảo A-xà-thế 
giêt cha, tiêng ác lan tràn, lợi dưỡng bị đoạn tuyệt. Đê-bà-đạt-đa 
cùng đông bọn gôm năm người đền từng nhà khât thực. Người thứ 
nhât tên là Tam-văn-đạt-đa; người thứ hai tên là Khiên-trà-đạt-ba; 
người thứ ba tên là Cấu-bà-ly; người thứ tư tên Ca-lưu-la-đề-xá' và 
bản thân của Đê-bà-đạt-đa là người thứ năm. 

Các tỳ-kheo nghe Đề-bà-đạt-đa sai người hại Phật, lại bảo A-xà-thế 
giết cha, tiếng ác lan tràn, lợi dưỡng đoạn tuyệt, cùng đồng bọn 
năm người đến từng nhà khất thực, liền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh 
lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch 
lên đức Thê Tôn, một cách đây đủ. Đức Thê Tôn vì nhân duyên 
này liên tập hợp đại chúng. Ngài biệt mà vân hỏi Đê-bà-đạt-đa: 

“Có thật ông dẫn bốn người đến từng nhà khất thực hay không?” 
Đề-bà-đạt-đa thưa: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Đề-bà-đạt-đa: 


' Đồng bọn của Đề-bà-đạt-đa: Tam-văn-đạt-đa <= B] t‡ #, Khiên-trà-đạt-bà 2® 2 
‡‡3#*,„ Câu-bà-ly 3J3#ä‡, Ca-lưu-la-đề-xá ‡" É3#‡#4. Vin.ii. 196: Kokalika, 
Katamoraka-tissa, Khandadeviya-putta, Samuddadatfia. 
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“Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Tại sao ông riêng rẽ dẫn bốn người đến từng 
nhà khất thực. Ta đã dùng vô số phương tiện nói, “Các ngươi hãy 
thương tưởng nhà bạch y. Nay sao ông riêng rẽ dẫn bốn người đến 
từng nhà khất thực?” 

Đức Thế Tôn dùng vô SỐ phương tiện quở trách Đề-bà-đạt-đa rồi, 
liền bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay về sau không được ăn riêng chúng, được phép cho đến ba 
người cùng ăn.' Có hai điều lợi nên phải như vậy. Một là vì nhiếp 
phục người khó điều phục. Hai là vì từ mẫn đối với nhà bạch y. Tại 
sao vậy? Vì sợ hạng người khó điều phục kia tự cấu kết tạo chúng 
riêng để gây phiền não chúng Tăng.” 

Đề-bà-đạt-đa liền sinh ý niệm này: “Điều chưa từng có! Sa-môn 
Cù-đàm lại đi cắt miếng ăn của kẻ khác. Ta hãy phá Tăng luân” của 
ông ta. Sau khi ta qua đời có thê để lại tiếng là, “Sa-môn Cù-đàm có 
đại thần lực, trí tuệ vô ngại, mà bị Đề-bà-đạt-đa phá Tăng luân của 
ông ta. ”” 


3. Phá Tăng luân 

Rồi thì, Đề-bà-đạt-đa liền đến các tỳ-kheo đồng bạn nói rằng: 

“Nay chúng ta có thể cùng nhau phá Tăng luân của Cù-đàm. Sau 
khi chúng ta chêt có thê đê lại tiêng là, “Sa-môn Cù-đàm có đại 
thân lực, trí tuệ vô ngại, mà bị Đê-bà-đạt-đa phá Tăng luân của ông 
ta.” 

Khi Ấy, một đồng bạn của Đề-bà-đạt-đa là Tam-văn-đạt-đa, trí tuệ 
tài cao, phát biêu: 

“Sa-môn Cù-đàm có đại thần lực. Cho đến đồ chúng đệ tử cũng lại 
như vậy. Làm sao chúng ta có thê phá được Tăng luân của người?” 


' Xem Ba-dật-đề, điều 33, cắm biệt chúng thực. 
? Phá Tăng luân; PälI: sanghabhedam, cakkabhedam: phá Tăng và phá luân. 
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Đề-bà-đạt-đa nói: 

“Như Lai thường khen nói hạnh đầu-đà, thiểu dục, tri túc, ưa xuất 
ly. Nay, ta [594b] có năm pháp cũng là thắng pháp của đầu-đà, 
thiểu dục, tri túc, ưa xuất ly: trọn đời khất thực, trọn đời mặc V 
phấn tảo, trọn đời ngồi nơi đất trống, trọn đời không ăn muối, ' trọn 
đời không ăn cá thịt.” Nay, ta trì năm pháp này giáo hóa các tỳ- 
kheo đủ khiến cho họ tin ưa. Ta sẽ nói với các tỳ-kheo: “Đức Thế 
Tôn dùng vô số phương tiện khen ngợi người tu hạnh đầu-đà, thiêu 
dục tri túc, ưa xuất ly. Nay, chúng ta có năm pháp cũng là thắng 
pháp đầu-đà: trọn đời khất thực,... cho đến không ăn thịt cá. Hãy 
cùng nhau thực hành điều đó.” Tỳ-kheo tuổi nhỏ chắc sẽ thọ giáo. 
Tỳ-kheo thượng tọa sẽ ngại không tín thọ. Do phương tiện này có 
thể phá được Tăng luân kia.” 

Bấy giờ, Tam-văn-đạt-đa nói với Đề-bà-đạt-đa rằng: “Nếu làm như 
vậy, đủ đề phá Tăng luân kia.” 

Khi ấy, Đề-bà-đạt-đa liền dùng năm pháp trên, dạy các tỳ-kheo: 
“Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khen ngợi người tu hạnh 
đầu-đà, thiểu dục, tri túc, ưa xuất ly. Nay, chúng ta có năm thắng 
pháp, cũng là hạnh đầu-đà, thiểu dục, tri túc, ưa xuất ly: chúng ta 
trọn đời khát thực, trọn đời Tặc y phấn tảo, trọn đời ngồi nơi đất 
trống, trọn đời không ăn muối, cá và thịt.” 

Lúc bấy giờ, số đông tỳ-kheo nghe Đề-bà-đạt-đa dùng năm pháp 
như vậy dạy các tỳ-kheo, khiến họ tin ưa... chỉ tiết như trên. 


' Nguyên Hán: tô diêm Ø£ lễ. 

: Ngũ phân 25 (tr.164a): 1. không ăn muối. 2, không ăn sữa đặc. 3. không ăn cá 
thịt. 4. Chỉ xim ăn, không nhận mời. 5. Xuân, Hạ, § tháng ngồi giữa chỗ trống; 
Đông 4 tháng sống trong am cỏ. Thập ứng 36 (tr.295a): 1. Mặc nạp y. 2. Chỉ 
khất thực. 3. Chỉ một lần ăn. 4. Ngồi giữa trời trống. 5. Không ăn thịt. Phá Tăng 
sự (tr.149b8): không dùng sữa; không ăn cá thịt; không ăn muối; không bứt bỏ 
sợi chỉ dài khi may y (2); chỉ sống trong thôn xá. Pãli, Vin. ii. 197, Vin. ii. 171: 
1. Sống trong rừng. 2. Chỉ khất thực. 3. Mặc phấn tảo. 4. Sống dưới bóng cây. 5. 
Không ăn cá. 
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Các tỳ-kheo nghe rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
đức Thế Tôn. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


“Nay Đề-bà-đạt-đa muốn đoạn bốn Thánh chủng. ' Những gì là 
bốn? Ta thường dùng vô số phương tiện nói, y phục cốt nhăm đến 
trí túc. Ta cũng khen nói, y phục cốt nhắm đến tri túc. Ta cũng 
dùng vô số phương tiện nói, thức ăn, giường nằm và ngọa cụ, thuốc 
thang để chữa bệnh cần nhắm đến tri túc. Các tỳ-kheo nên biết, nay 
Đề-bà-đạt muốn đoạn bốn Thánh chủng.” 

Rồi đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. Ngài 
biết mà vẫn cô hỏi Đê-bà-đạt-đa: 

“Có thật ông dùng năm pháp dạy các tỳ-kheo hay chăng?”... chỉ 
tiết như trên. 

Trả lời: 

“Đúng vậy, bạch Thế Tôn.” 

[594c7|Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách 
Đê-bà-đạt-đa: 

“Tại sao ông dùng năm pháp dạy các tỳ-kheo... (như rên). Này Đề- 
bà-đạt-đa, ông chớ nên đoạn bôn Thánh chủng, (4 7hánh chúng 
nhự trên đã nói). Này Đê-bà-đạt-đa, nay ông chớ nên phương tiện 
phá hòa hiệp Tăng, chớ chấp chặt phương tiện phá hòa hiệp Tăng, 
kiên trì không bỏ. Ông nên cùng Tăng hòa hiệp, không tranh chấp, 
cùng một thầy học như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới có ích, 
sông an lạc. Bởi vậy cho nên, này Đề- bà-đạt-đa, ông nên biết, phá 
hòa hiệp Tăng là điều ác, gian nan, mắc đại trọng tội. Phá hòa hiệp 
Tăng đọa trong Nê-lê một kiếp, thọ tội không thể cứu vớt.” 


Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khiến cho tâm phá Tăng của 


' Tứ Thánh chủng 993#4§. Cf. Trường A-hàm 8 (tr.50c28) tứ hiền thánh tộc 98 
#3 3⁄4. PAII, cafftãro ariyavamsãa; cẼ. D.111. 224. 
? Bản Hán, hết quyên 4. 
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Đề-bà-đạt-đa tạm chấm dứt. Ngài dùng vô số phương tiện quở 

trách Đề-bà-đạt-đa rồi bảo Các tỳ-kheo: “Cho phép Tăng trao cho 

Đề-bà- đạt-đa pháp ha gián,' can gián để bỏ sự việc này bằng cách 

bạch tứ yết-ma.” 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, như trên đây mà 

tác bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đề-bà-đạt-ấa này muốn 
phương tiện phá hòa hiệp Tăng, kiên trì không bỏ. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho 
pháp ha gián để bỏ việc này, nói rằng, 'Đề-bà-đạt-đa, ông 
chớ phá hòa hợp Tăng, kiên trì không bỏ. Đề-bà-đạt-đa, 
ông nên cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, 
đồng nhất như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới sống 
an lạc. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đè-bà-đạt-đa này muốn thọ 
pháp phá hòa hợp Tăng, kiên trì không bỏ. Nay Tăng trao 
cho pháp ha gián để bỏ sự việc này. “Đề-bà-đạt-đa, ông chớ 
phá hòa hợp Tăng, kiên trì không bỏ. Đề-bà-dạt-đa, ông 
nên cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, đồng 
nhất như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới sông an 
lạc.* Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao cho Đê-bà- 
đạt-äa pháp ha gián để bó việc này thì im lặng. Vị nào 
không chấp thuận xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất. * 
(lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậ)). 
“Tăng đã chấp thuận trao cho Đề-bà-đạt-äa pháp ha gián 
để bỏ [59541] việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. 
Việc ấy tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

Nên làm pháp ha gián như vậy, Tăng vì Đề-bà-đạt-đa làm pháp 

bạch tứ yết- ma ha gián như vậy rồi, các tỳ-kheo đem việc này bạch 

lên đức Thế Tôn. 


' Ha gián. Päli: samanubhäsana. 
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Đức Thế Tôn bảo: “Nếu có tỳ-kheo nào khác phương tiện muốn 

phá hòa hợp Tăng, cũng dùng pháp bạch tứ yết-ma ha gián này. Từ 

nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến 

câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

B. GIỚI VĂN 
Tỳ-kheo nào, muốn phá hoại hòa hợp Tăng, tiến hành phá 
hoại hòa hợp Tăng, chấp chặt pháp phá hòa hợp Tăng, 
kiên trì không bỏ. Các T)ỳ-kheo nên can gián fỳÈ-kheo này 
rằng: “Đại đức chớ phá hòa hợp Tăng, chớ tiễn hành phá 
hoại hòa hợp Tăng, chớ chấp chặt phá hoại hòa hợp Tăng 
kiên trì không bỏ. Đại đức nên cùng Tăng hòa hợp, vì cùng 
Tăng hòa hợp, hoan hỷ không tranh chấp, đồng một thây 
học, hòa hợp như nước với sữa, thì ở trong Phật pháp mới 
có sự tăng ích, sống an lục. ` Tỳ-kheo ây được can gián như 
vậy ba lần cho bỏ việc ấy, cho đến ba lần can gián, bỏ thì 
tốt; nếu không bỏ, tăng-già-bà-thi-sa. 


C. THÍCH NGHĨA 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Hòa hiệp: đồng một yêt-ma, đồng một thuyết giới. ' 

Tăng: có bốn tỳ-kheo, có năm tỳ-kheo, hoặc mười tỳ-kheo, cho đến 
VÔ SÔ. 


Phá.? phá có mười tám việc: pháp, phi pháp, luật, phi luật, phạm, 


' PRli: samãnasamwväsako samãnasimayam, đồng nhất trú xứ trong cùng một 
Cương SIới. 

* Nói đủ là phá (hòa hiệp) Tăng pháp, tức luận điểm hay sự kiện dẫn đến phá hòa 
hiệp Tăng. Päli: bhedanasamwvattanikam vã adhikaranaimm, tránh sự dẫn đến phá 
Tăng; giải thích, gồm 1§ luận điểm dẫn đến phá Tăng (ø/#hãrasabheda- 
karavatthini), tức 18 phá Tăng sự. Trong trường hợp Đề-bà-đạt-đa, 5 pháp mới 
được đề xuất đề phá bốn Thánh chủng của Phật. 
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không phạm, hoặc nhẹ, hoặc nặng, có dư tàn, không dư tàn, thô ác, 
chăng phải thô ác, thường sở hành, phi thường sở hành, chê, phi 
chê, thuyêt, phi thuyêt. Đó là mười tám việc. 

Trụ pháp phá Tăng:` tức là trụ nơi mười tám việc này. 

D. PHẠM TƯỚNG 

Nếu tỳ-kheo tiến hành muốn phá hòa hợp Tăng,“ chấp chặt pháp 
phá Tăng” kiên trì không bỏ tỳ-kheo kia nên can gián" tỳ-kheo này 
răng, “Đại đức chớ tiên hành muôn phá hòa hợp Tăng, chớ châp 
chặt pháp phá Tăng kiên trì không bỏ. Đại đức nên cùng Tăng hòa 
hợp, hoan hỷ không tranh châp như nước với sữa, thì ở trong Phật 
pháp có sự tăng ích, sông an lạc. Đại đức nên bỏ việc này, đừng đê 
Tăng tác pháp ha gián mà phạm trọng tội.” 

Nếu vị ấy nghe lời thì tốt; bằng không nghe lời thì lại nên khiến tỳ- 
kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bả-tăc, ưu-bà-di, hoặc Đại thân của Vua, các 
sa-môn khác đạo, bà-la-môn đên nói. Nêu tỳ-kheo ở nơi khác mà 
nghe biệt vị này tin dùng lời nói của họ thì nên đên nhờ nói. 


' Trụ phá Tăng pháp †E#k‡#‡*; nhóm từ được giải thích không có trong giới 
văn. Trong giới văn, nhóm từ này Hán dịch là phương tiện thọ hoại hòa hợp 
Tăng pháp kiên trì bất xả 23 1È % 3š 4u 3 1ú š+x 5 ‡‡ 1#. Vin. iii.172: 
bhedanasanvattanikam vã adhikaranamn samadäya paggayha tiftheyya, sau khi 
gây ra một nguyên nhân tranh chấp (tránh sự) dẫn đến sự phá Tăng, rồi chấp chặt 
không bỏ. 

° Hán: phương tiện dục phá hoà hợp Tăng >3 †##:#*4»24-1É; Päli: samaggassa 
sanghassa bhedäya parakkameyya, hoạt động nhằm đến sự tan vỡ của hoà hiệp 
Tăng. 

3 Hán: thọ phá Tăng pháp #1 3+; PAlI: bhedanasamvatani-kam adhikaranam 
samadãya, tiếp nhận, hay duy trì, tránh sự (điểm tranh chấp) dẫn đến sự phá 
Tăng. 

* Pali: va/abbo, cần được nói; tức thuyết phục cá nhân. Tỳ-kheo không nghe 
thuyết phục này, phạm đột-kiết-la (dwkka/a). Căn bản: biệt gián pháp Z!| 3k3. 


157 


Luật tứ phần I T22. 595b 


Nếu vị này nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì nên tác bạch. 
Tác bạch rồi lại thuyết phục: [595b] “Đại đức, tôi đã tác bạch xong, 
còn các pháp yết-ma nữa. Nay ngài nên bỏ việc này, đừng để Tăng 
tác yết-ma mà phạm trọng tội.” Nếu vị ấy nghe lời thì tốt; bằng 
không nghe lời nên tác yêt-ma thứ nhất, rồi lại thuyết phục: “Đại 
đức, tôi đã tác sơ yết-ma rồi, còn hai yết-ma nữa. Ngài nên bỏ việc 
này, đừng để Tăng vì ngài tác yết-ma mà phạm trọng tội.” Nếu vị 
ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì nên tác yết-ma lần thứ 
hai, rồi lại thuyết phục: “Đại đức, tôi đã tác yết-ma lần thứ hai rồi, 
còn một yết-ma nữa. Ngài nên bỏ việc này, đừng để Tăng vì ngài 
tác yết-ma mà phạm trọng tội.” Nếu vị ấy bỏ thì tốt, bằng không bỏ 
thì tác pháp yết-ma lần thứ ba. Trao xong, vị ấy phạm tăng-già-bà- 
thi-sa. 

Yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ, phạm ba thâu-lan-giá. Yết-ma lần 
thứ nhất xong mà bỏ, phạm hai thâu-lan-giá. Tác bạch xong mà bỏ, 
phạm một thâu-lan-giá. Bắt đầu tác bạch chưa xong mà bỏ, phạm 
một đột-kiết-la. Nếu tất cả chưa tác bạch, khi tiến hành muốn phá 
hòa hợp Tăng, chấp chặt phá hòa hợp Tăng kiên trì không bỏ, tất cả 
phạm đột-kiết-la. 

Nếu khi Tăng đang tác yết-ma ha gián cho người phá Tăng mà có 
tỳ-kheo khuyến khích “Đừng bỏ.” Tỳ-kheo ấy phạm thâu-lan-giá. 
Nếu không phải là ha gián, tỳ-kheo ấy phạm đột-kiết-la. Nếu tỳ- 
kheo-m xúi: “Đừng bỏ.” Cô ni này phạm thâu-lan-giá. Chưa tác 
pháp ha gián, cô ni xúi: “Đừng bỏ.” Cô ni ấy phạm đột-kiết-la. Trừ 
tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, người khác xúi “Đừng bỏ.” Những người ấy 
phạm đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, phạm tăng-già-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di- 
ni phạm đột-kiết-la. Đó là phạm. 


Sự không phạm: bắt đầu can gián liền bỏ. Nếu phi pháp biệt chúng 


' Sau ba lần thuyết phục, vẫn cố chấp, Tăng tiến hành yết-ma ha gián; Päli: 
samanubhasitabbo. 
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tác pháp ha gián; phi pháp hòa hợp chúng tác pháp ha gián; pháp 
biệt chúng, pháp tương tợ biệt chúng, pháp tương tợ hòa hợp, phi 
pháp, phi luật, phi giáo giới của Phật. Hoặc hoàn toản chưa tác 
pháp ha gián. Hoặc vì phá ác hữu, ác tri thức; hoặc vì phá phương 
tiện muốn phá Tăng, can ngăn khiến không phá; hoặc phá phương 
tiện trợ việc phá Tăng; hai, ba người yết-ma; hoặc muốn tác yết-ma 
phi pháp, phi tỳ-mi; hoặc vì Tăng, vì tháp, vì hai Hòa thượng, đồng 
Hòa thượng, vì A-xà-lê, đồng A-xà-lê, vì tri thức, làm tổn giảm, 
làm không có trú xứ. Vì những mục đích này mà phá, thì không 
phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế [595c] giới; 
người sỉ cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XI. TÙY THUẬN PHÁ TĂNG' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại La-duyệt-kỳ. Bấy 
giờ, Đê-bà-đạt-đa cô châp chặt năm pháp này, và lại đi khuyên bảo 
các tỳ-kheo răng: 

“Thế Tôn dùng vô số phương tiện thường khen nói người tu hạnh 
đâu-đà, thiêu dục, tri túc, ưa xuât ly; thê thì trọn đời khât thực, mặc 
y phân tảo, ngôi nơi đât trông, không ăn muôi, không ăn thịt và cá.” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo nói với Đề-bà-đạt-đa rằng: 

“Ông chớ nên phá hoại hòa hợp Tăng, chớ nên chấp chặt pháp phá 
Tăng kiên trì không bỏ. Tại sao vậy? Cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ, 
không tranh châp, như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới có sự 
tăng ích an lạc.” 

Bấy giờ, bè đảng của Đề-bà-đạt-đa tiến hành trợ giúp phá hoại hòa 
hợp Tăng, các tỳ-kheo ây nói với các tỳ-kheo răng: 


: Ngũ phân, tr2la2; Tăng kỳ, tr283bl5; Tháp tụng, tr25cl6; Căn bản, 
tr.704b28. Vin. H1. 174. 
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“Các thầy chớ nên chỉ trích Đề-bà-đạt-đa. Đề-bà-đạt-đa là tỳ-kheo 
nói như pháp, là tỳ-kheo như luật. Những điêu Đê-bà-đạt-đa nói 
chúng tôi châp nhận.” 
Trong số các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, hành đầu-đà, 
ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách các ty-kheo bè đảng của Đê- 
bà-đạt-đa: 
“Sao các Thầy lại nói Đề-bà-đạt- đa là tỳ-kheo nói đúng pháp, tỷ- 
kheo nói đúng luật; những gì Đề-bà-đạt-đa nói chúng tôi chấp 
nhận?” 
Các tỳ-kheo hiềm trách rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức 
Thê Tôn một cách đây đủ. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp 
các Tăng tỳ-kheo, dùng vô sô phương tiện quở trách các tỳ-kheo bẻ 
đảng của Đề-bà-đạt-đa: 
“Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Vì sao các ông nói với các ty-kheo là: “Đừng 
chỉ trích những điêu Đê-bà-đạt-đa nói. Đê-bà-đạt-đa là tỳ-kheo nói 
đúng pháp, tỳ-kheo nói đúng luật; những gì Đê-bà-đạt-đa nói chúng 
tôi châp nhận.ˆ?” 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ- 
kheo bè đảng của Đê-bà-đạt-đa rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Cho phép Tăng trao cho các tỳ-kheo bè đảng của Đề-bà-đạt-đa 
pháp ha gián đê bỏ việc này, băng pháp bạch tứ yêt-ma.” 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, theo sự việc 
trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe? Các f)-kheo bè đẳng của Đề. 
bà-dqgf-da này, thuận theo Đô-bà-dạt-da, mà nói nhự vậy, 
“T)-kheo các ngài chớ quở trách Đê-bà-dgt-da. Tại sao 
vậy? Vì Đề-bà-đạt-đa là tỳ-kheo pháp ngữ, là t)-kheo luật 
ngữ. Những điều Đè-bà-đạt-äa nói chúng tôi chấp nhận.” 


160 


T22. 59óa Chương 1I. Tăng tàn 


Nếu thời gian thích hợp dối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nay Tăng trao cho các f}-kheo [Š96al] bè đảng của Đề-bà- 
dạt-äa pháp ha gián để bỏ việc này. Rằng, “Các ngài chớ 
nên nói “Đề-bà-đạt-đa là tỳ-kheo pháp ngữ, là tỳ-kheo luật 
ngữ. Những điều Đè-bà-đạt-äa nói chúng tôi chấp thuận." 
Song Đề-bà-đạt-ãa chẳng phải là tỳ-kheo pháp ngữ, tỳ-kheo 
luật ngữ. Cúc ngài chớ nên phá hoại hòa hợp Tăng, mà 
nên trợ giúp hòa hợp Tăng. Đại đức cùng Tăng hòa hợp, 
hoan hỷ không tranh chấp, như nước với sữa, ở trong Phật 
pháp mới có sự tăng ích an lạc. Đáy là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Các tỳ-kheo bè đảng với Đề- 
bà-đạt-đa này, thuận theo Đề-bà-đạt-đa, mà nói như vậy, 
“T)-kheo các ngài chớ quở trách Đề-bà-dạt-ấa. Tại sao 
vậy? Vì Đề-bà-đạt-đa là tỳ-kheo pháp ngữ, là tỳ-kheo luật 
ngữ. Những điều Đè-bà-đạt-đa nói chúng tôi chấp nhận. ° 
Nay Tăng vì các tỳ-kheo bè đẳng của Đề-bà-đạt-ấa tác pháp 
ha gián để bỏ việc kia, rằng: “Đại đức chớ nên nói “Đề-bà- 
đạt-ấa tỳ-kheo pháp ngữ, là tỳ-kheo luật ngữ. Những điều 
Đề-bà-đạt-ấa nói chúng tôi chấp thuận. ' Song Đè-bà-đạt-đa 
chẳng phải là tỳ-kheo pháp ngữ, t)-kheo luật ngữ. Các ngài 
chớ nên phá hoại hòa hợp Tăng, mà nên trợ giúp hòa hợp 
Tăng. Đại đức cùng Tăng hòa hợp, hoan hý không tranh 
chấp, như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới có sự tăng 
ích an lạc." Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng ha gián 
các fỳ-kheo bè đảng của Đề-bà-đạt-đa, khiến cho bỏ việc 
kia, thì im lặng. Ai không đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần 
thứ nhất.” (lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậ)). 
“Tăng đã chấp thuận tác pháp ha gián các tỳ-kheo bè đảng 
của Đề-bà-đạt-đa để bỏ việc kia rồi. Tăng chấp nhận cho 
nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

Nên tác pháp quở trách can ngăn các tỳ-kheo bè đảng của Đề-bà- 

đạt-đa bằng bạch tứ yết-ma như vậy. Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật 

bảo các tỳ-kheo: 
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“Từ nay trở đi, nếu có bè đảng cùng trợ giúp việc phá hoại hòa hợp 
Tăng như vậy, cũng nên tác pháp bạch tứ yêt-ma ha gián như vậy. 
Từ nay trở ổi, Ta vì các Ty-kheo kêt giới, gôm mười cú nghĩa, cho 
đến câu, đề chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

B. GIỚI VĂN 


T -kheo nào, có bè đẳng từ một, hoặc hai, hoặc ba, cho đến 
vô số. Các fỳ-kheo bè đảng ấy nói với các t)-kheo rằng: 
“Đại đức, chớ can gián t)-kheo ấy. Tỳ-kheo ấy là tỳ-kheo 
nói nhự pháp, tỳ-kheo ây là t)-kheo nói như luật. Những 
điều f)-kheo ây nói, chúng tôi wa thích. Những điều £)-kheo 
ấy nói, chúng tôi chấp nhận." Chúng t)-kheo ấy nói: “Đại 
đức chớ nói nhự váy: “Tỳ-kheo áy là tÈ-kheo nói như pháp. 
Tỳ-kheo ấy là tỳ-kheo nói như luật.|596bJ Những điều t)- 
kheo ấy nói chúng tôi ưa thích. Những điều t)-kheo ấy nói 
chúng tôi chấp nhận." Nhưng tỳ-kheo ấy là tỳ-kheo nói phỉ 
pháp, là t)-kheo nói phì luật. Đại đức, chớ phá hoại hòa 
hợp Tăng. Các ngài nên hoan hý hòa hợp Tăng. Đại đức 
cùng Tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, đồng học 
một thây, hòa hợp như nước với sữa, ở trong Phật pháp 
mới có tăng ích an lạc.” Các f)È-kheo bè đáng được can gián 
như vậy mà kiên trì không bỏ. Chúng tỳ-kheo kia nên can 
gián ba lần cho bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì 
tốt. Nếu không bỏ, tăng-già-bà-thi-sa. 

C. THÍCH NGHĨA 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Thuận theo:` có hai thứ: thuận vì pháp và thuận theo vì y thực. 

' Hán: thuận tùng )\Ã#; từ được thích nghĩa, nhưng trong Giới văn không có. 
PãlI: anuyaffaka, (nbtði) đi theo, thuận tùng; được giải thích: người kia có quan 


điểm gì, xu hướng gì, sở thích gì, thì người này cũng đồng quan điểm, xu hướng, 
sở thích như vậy. 
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- Thuận theo vì Pháp: dùng pháp mà giáo thọ tăng thượng giới, 
tăng thượng tâm, tăng thượng huệ, phúng tụng thọ trì. 


- Thuận theo vì y thực: cung cấp y phục, âm thực, giường, ngọa cụ, 
thuôc thang chữa bệnh. 


Bè đảng:` từ bôn người, hoặc hơn bốn người. 


Lời nói tán trợ bè đảng: từ một, hoặc hai, hoặc ba, cho đến số 
đông. 

D. PHẠM TƯỚNG 

Nếu bè đảng của tỳ-kheo nói phi pháp, nói với các tỳ-kheo rằng: 
“Đại đức, chớ can gián tỳ-kheo ấy. Tỳ-kheo ấy là tỳ-kheo nói như 
pháp, TH nói nhự luật. Những điều tỳ-kheo ấy nói chúng tôi 
chấp nhận...” (...)” Ngài chớ nói như vầy: “Ty-kheo ấy là tỷ-kheo 
nói như pháp. tỳ-kheo nói như luật. Những điều tỳ-kheo ấy nói 
chúng tôi chấp nhận.” Nhưng tỳ-kheo ấy là tỳ-kheo nói phi pháp, là 
tỳ-kheo nói phi luật. Các ngài chớ nên phá hoại hòa hợp Tăng, mà 
nên trợ giúp cho Tăng hòa hiệp. Đại đức cùng Tăng hòa hiệp, hoan 
hỷ, không tranh chấp, như nước với sữa, ở trong Phật pháp mới có 
sự tăng ích an lạc. Các ngài nên bỏ việc này, đừng để cho Tăng quở 
trách mà phạm trọng tội.” Nói mà nghe lời thì tốt. Bằng không 
nghe lời thì nên tác bạch. Tác bạch rồi nên nói với người kia: “Tôi 
đã bạch xong, còn máy lần yết-ma nữa. Ngài nên bỏ việc này, đừng 
đề cho Tăng quở trách mà phạm trọng tội.” Nếu nghe lời thì tốt. 
Bằng không nghe lời thì nên yết- ma lân thứ nhất. Yết-ma lần thứ 
nhất xong, nên nói với người kia rằng: “Tôi đã bạch và làm yết- ma 
lần đầu rôi, còn hai yết-ma nữa. Ngài nên bỏ việc này, đừng để cho 


' Bạn đảng 4#”. Ngũ phẩn: trợ phá 91t. Tăng kỳ, Thập tụng: đồng ý tương trợ 
E] &388. Căn bản: cộng vi bạn đảng 3 #9‡} #' Päli: vaggavädaka. 

° Hán: trợ bạn đảng ngữ 924 #3#; từ được giải thích mà không có trong Giới 
văn. Päll: ageavadaka, kẻ tán trợ, đồng đảng, từ một, hai hay ba người. 

3 Bản Hán dịch nhảy một đoạn, nên văn thiếu mạch lạc. 


163 


Luật tứ phần I T22. 59ó6c 


Tăng quở trách mà phạm trọng tội.” Nếu nghe lời thì tốt. Bằng 
không nghe lời, thì nên tác yết-ma lần thứ hai. Tác yết-ma lần thứ 
hai xong, nên nói với người kia: “Tôi đã bạch và làm hai pháp yết- 
ma rồi. Còn một yết-ma nữa. Ngài nên bỏ việc kia, đừng để Tăng 
[596c[ quở trách mà phạm trọng tội.” Nếu nghe lời thì tốt. Bằng 
không nghe lời, thì yết-ma lần thứ ba. Khi yết-ma lần thứ ba xong, 
phạm tăng-g1à-bà-thi-sa. 

Bạch xong hai yết-ma mà bỏ, phạm ba thâu-lan-giá. Bạch xong một 
yết-ma mà bỏ, phạm hai thâu-lan-giá. Bạch xong mà bỏ phạm một 
thâu-lan-giá. Tác bạch chưa xong mà bỏ phạm đột-kiết-la. Nếu khi 
chưa bạch, tất cả đều tùy thuộc vào việc phá Tăng của bè đảng, đều 
phạm đột-kiết-la. Nếu khi tỳ-kheo can gián các tỳ-kheo bè đảng, lại 
có tỳ-kheo khác nói đừng bỏ. Tỳ-kheo (xúi giục) này phạm thâu- 
lan-giá. Nếu chưa quở trách can gián, thì phạm đột-kiết-la. Nếu khi 
tỳ-kheo can gián các tỳ-kheo bè đảng, tỳ-kheo-m nói: “kiên trì 
đừng bỏ”, cô ni này phạm thâu-lan-giá. Nếu chưa tác pháp can gián 
cô ni nói: “đừng bỏ” thì phạm đột-kiết-la. 

Trừ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, người khác nói: “đừng bỏ” đều phạm đột- 
kiết-la. Tỳ-kheo-ni, tăng-già-bả-thi-sa. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa- 
di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới nói liền bỏ. Yết-ma phi pháp biệt chúng, 
phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, pháp tương tợ biệt 
chúng, pháp tương tợ hòa hợp chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật 
dạy. Hoặc tất cả chưa tác pháp can gián thì không phạm. 

Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
SI cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 


XI. Ô THA GIA! 


' Ngũ phẩn (tr2lcll), Tăng kỳ (r.28§6cl6): tăng-già-bà-thi-sa 13; Päli, 
Sanghadisesa 13. Thập tụng (tr.26b9), Căn bản (tr.705a10): tăng-già-bà-thi-sa 
12. 
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A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, ở Kỳ-liên' có hai ty -kheo. Một tên là A-thấp-bà, người 
thứ hai tên là Phú-na-bà-sa. * Cả hai ở tại Kỳ-liên có hành vi xâu, 
làm hoen ô nhà người. Hành vi xấu mọi người đều thấy, mọi người 
đều nghe. Sự làm hoen ó nhà nñĐØƯỜI, mỌI người đều thấy, mọi 
người đều nghe. Họ làm những điều phi pháp như: tự mình trồng 
cây hoa, sai bảo người trồng cây hoa; tự mình tưới nước, sai bảo 
người tưới nước; tự mình hái hoa, sai bảo người hái hoa; tự mình 
làm tràng hoa, sai bảo người làm tràng hoa; tự mình xâu chỉ cột, sai 
bảo người xâu chỉ cột; tự mình cầm hoa, sai bảo người cầm hoa; tự 
mình đem tràng hoa cho người, sai bảo người đem tràng hoa cho 
người. Hoặc ở trong thôn xóm kia có người phụ nữ, đồng nữ, cùng 
họ ngồi một giường, một ghế, cùng ăn uông một mâm, nói năng 
cười cọt; hoặc tự ca múa xướng hát, hoặc người khác làm, mình 
hòa theo; hoặc diễn kịch, hoặc đánh trống, thôi ống tiêu, ống SáO; 
làm tiếng chim sẻ, làm tiếng các loài chim khác kêu; hoặc chạy, 
hoặc giả kiểng chân mà đi, hoặc huýt gió, [S97al] tự làm lộng 
thân, hoặc giúp vui cho kẻ khác... 


' Kỳ-liên #Š:#. Ngữ phân: Kiết-la ấp # 3# Ẻ.. Tăng kỳ: Ca-thi Hắc sơn tụ lạc 
Ƒ ah#?#. Thập tụng: Hắc sơn thô địa #›) +3, thuộc nước Xá-vệ. Căn bản: 
Chỉ- tra sơn *4*©xh. PAli: Kiagiri. 

? A-thấp-bà [3#43#. Ngữ phần: An-bễ 3ñ #. Thập tụng: Mã Tú '8fÄ. Căn bản: 
A-thấp-phược-ca fJ3#4jŠ#‡t., Pali: 4ssa/¡. Đây là tỳ-kheo trong nhóm Lục quần 
(chabbagiya), không phải Assaji Thera trong năm tỳ-kheo đầu tiên 
(pañcavaggiy4). 

Ỷ Phú-na-bà-sa 23 5§3#-3. Ngũ phân: Phân-na-bà 2-33. Thập tụng: Mãn Tú 3 
†ä. Căn bản: Bồ-nai-phạt-tỗ 3Ä‡#4XŠ. Và thêm một người thứ ba nữa: Bán- 
đậu-lô-hê-đắc-ca -Ÿ # Jï "wƒ‡3", PAli: Punabbasu. 

* Hán: tự tác lộng thân E2; nghĩa đen: đem thân mình ra làm trò đùa. 
Nhưng cụ thê không hiểu là làm trò gì. 
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Khi ấy, có số đông tỳ-kheo từ nước Ca-thi' tuần tự du hành đến 
Kỳ-liên, nghỉ đêm tại đó. Sáng ngày, đắp y, bưng bát vào thôn khất 
thực. Pháp phục tê chỉnh. Bước đi thong thả. Mắt nhìn trước bước 
đi, không xoay ngó hai bên. Theo thứ tự khất thực. Khi â Ấy, các cư 
sĩ thấy vậy, cùng nhau bàn nói: “Đây là người gì cúi đầu mà đi, 
không ngó hai bên, cũng không nói cười, không bặt thiệp, không 
khéo léo trong lời chào hỏi. Chúng ta không nên cho thức ăn cho 
họ. A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa của chúng ta, hai vị ấy không cúi 
đầu đi. Họ ngó hai bên. Họ bặt thiệp với mọi người, khéo léo trong 
lời chào hỏi. Chúng ta nên cúng dường thức ăn cho họ.” 

Lúc ấy, số đông tỳ-kheo kia khất thực tại Kỳ-liên, khó khăn lắm 
mới nhận được thức ăn. Do vậy, họ tự nghĩ: “Có ty-kheo xấu hiện 
đang trú tại trú xứ này, làm ác hạnh như vậy... cho đến, giúp vui 
cho kẻ khác.” 

Các tỳ-kheo liền từ Kỳ-liên đến thành Vương-xá, và đến chỗ đức 
Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Lúc bẩy 
giò, đức Thế Tôn như thường lệ hỏi thăm và an ủi các tỳ-kheo 
khách: 

“Các ông đi đứng có được an lạc chăng? Chúng Tăng có hòa hợp 
không? Có gặp khó khăn vì ăn uống không?” 

Các tỳ-kheo bạch đức Thế Tôn: 

“Bạch Đại đức, chúng con đi đứng được an lạc. Chúng Tăng hòa 
hợp. Chúng con du hành từ nước Ca-thi đến Kỳ-liên...” Rồi đem 
nhân duyên trên trình bày đầy đủ lên đức Thế Tôn. 

Lúc bây giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện từ xa quở trách 
hai tỳ-kheo A-thấp- bà và Phú-na-bà-sa răng: “Việc làm của các 
người ây là sai quây, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không 
nên làm. Tại sao A-thấp-bà, Phú-na-bà-sa ở nơi Kỳ-liên mà làm 


' Ca-thi quốc ‡* Ƒ Bị. Pãli: KZsï, 1 trong 16 nước lớn thời Phật. Thủ phủ là 
BãranasI. 
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hoen ố nhà người, có hành vi xấu? Sự làm hoen ố nhà người ai 
cũng thây, ai cũng nghe. Hành vi xâu ai cũng thây, ai cũng nghe, 
(...) cho đên giúp vui cho kẻ khác.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo hai ngài 
Xá-lợi-phât và Mục-liên: 

“Này, hai ông nên đến Kỳ-liên trao cho A-thấp-bà và Phú-na- Bạc -sa 
pháp yết-ma tẫn xuất.' Tại sao vậy? Vì họ là đệ tử của hai ông.” 


Bạch tứ yết-ma như sau: 

Tăng nhóm họp xong, tiến hành cử tội” hai ông ấy. Cử tội xong tác 
pháp ức niệm.” Tác ức niệm xong nên trao tội" cho họ. Rồi sai một 
vị có khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự việc đã xảy ra tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe? A-thắp-bà và Phú-na-bà-sa 
này ở nơi Kỳ-liên làm hoen Õ nhà người, có hành vì xấu. 
J597b] Sự làm hoen ô nhà người ai cũng thấy, ai cũng 
nghe. Việc có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận; nay 
Tăng vì A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa tác pháp yễt-ma tấn 
xuẤt, rằng: “Các ông đã làm hoen ô nhà người, có hành vi 
xấu. Sự làm hoen Ô nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. 
Việc có hành vi xấu ai cũng thấy ai cũng nghe. Các ông đã 
có những hành vi xấu như vậy thì nên đi khỏi đây, không 
nên ở nơi này. ° Đáy là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! A-thắp-bà, Phú-na-bà-sa 
này, ở nơi Kỳ-liên đã làm hoen ô nhà người, có hành vi 
xấu. Sự làm hoen Ô nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. 


' Tẫn yếtma ‡# š3 /š. Thập tụng: khu xuất yếtma 5É th š3 7š. Pali: 
pabbäjaniyakamma; đuôi Tỳ-kheo ra khỏi địa phương nơi mà họ đang mang 
tiếng xâu. 

? Hán: tác cử †E %⁄&: tiễn hành luận tội và buộc tội. Pãli: codetabba. 

3 Tác ức niệm 1Š, khiến cho nhớ lại tội; khiến nhận tội. Pãli: sđze£abba. 
* Dữ tội ## 3É, xác định tội. Pãll: ãpaffim ropetabba. 
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Việc có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Nay Tăng 
trao cho A-thắp-bà và Phú-na-bà-sa pháp yết-ima tấn xuất, 
rằng: “Các ông đã làm hoen ỗ nhà người, có hành vì xấu. 
Sự làm hoen ô nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Việc 
có hành vì xấu ai cũng thấy ai cũng nghe. Các ông đã có 
những hành vi xấu như vậy thì nên đi khỏi đây, không nên 
ở nơi này." Vị trưởng lão nào đồng ý Tăng vì hai người này 
tác yễt-ma tấn xuất thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì xin 
nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất.” (Lần thứ hai, lần thứ ba 
cũng như vậy). 
“Tăng đã chấp thuận trao cho A-thắp-bà và Phú-na-bà-sa 
pháp yễt-ma tấn xuất rồi. Tă ng đã chấp thuận vì im lặng. 
Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên vâng lời Phật dạy, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đánh lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng rồi đi. 
Ngài Xá-lợi-phất và Mục-liên khoác y, bưng bát, cùng với số đông 
năm trăm vị đại tỳ-kheo, từ nước Ca-thi du hành đến Kỳ-liên. 
Khi ấy, A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa nghe Xá-lợi-phất và Mục-liên 
dẫn năm trăm vị đại tỳ-kheo, từ Ca-thi du hành đến Kỳ-liên, bèn 
nghĩ: “Chắc chắn vì chúng ta làm yết-ma tẫn xuất.” Hai người kia 
liên đến chỗ các cư sĩ, nói rằng: 
“Nay có hai tỳ-kheo đến. Một, tên là Xá-lợi-phất, và hai, tên là 
Mục-liên. Một vị giỏi về huyễn thuật, bay đi trên hư không. Tỳ- 
kheo thứ hai, thì hành ác hạnh, tự mình có khả năng thuyết pháp. 
Quý vị nên khéo tự quán sát, đừng để bị mê hoặc.” 
Khi ấy, Xá-lợi-phất và Mục-liên từ nước Ca-thi tuần tự du hành 
đến Kỳ-liên, nghỉ đêm nơi đó. Sáng ngày, khoác y, bưng bát, vào 
thôn khất thực. Đại Mục-liên hiện thần túc, phóng thân lên không 
trung; Xá-lợi-phất đích thân nói pháp. 
Bấy giờ, các cư sĩ thấy vậy rồi, cùng nhau bàn tán: “Hai tỳ-kheo 
này, một vị giỏi nghề huyền thuật, bay đi trong không trung. Tỳ- 
kheo thứ hai hành ác hạnh, nhưng tự nói pháp được.” Lúc này, Xá- 
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lợi-phất và Mục-liên liền vì các cư sĩ tại Kỳ-liên mà [597e] nói 
pháp, khiến họ được tin phục. 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên ăn xong, rửa bát, trở về lại trú 
xứ, vì nhân duyên này, tập hợp Tăng tỳ-kheo. Tăng nhóm họp, rồi 
họ vì A-thấp-bà, Phú-na-bà-sa mà cử tội. Cử tội xong tác ức niệm. 
Tác ức niệm xong trao tội. Tôn giá Xá-lợi- phất ở giữa chúng liền 
tác yết- ma như trên. Khi â ấy, A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa bị Tăng tác 
yết-ma rồi, liền nói: 


“Chúng Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì 
có tỷ-kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuôi, có người không 
bị đuổi. Nhưng chỉ riêng đuôi tôi.” 


Khi ấy, Xá-lợi- -phất và Mục-liên ở tại Kỳ-liên vì A-thấp-bà và Phú- 
na-bà-sa tác yết- ma rồi, trở về vườn Cấp- cô-độc rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, bạch Phật: 

“Chúng con đã đến Kỳ-liên trao cho A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa 
yết-ma tẫn xuất rồi. Khi chúng Tăng tác yết-ma tẫn xuất, A-thấp-bà 
và Phú-na-bà-sa lại nói: “Chúng Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có 
sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ-kheo đồng tội như vậy, mà có người 
bị đuôi, có người không bị đuôi.”” 

Lúc ấy, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện từ xa quở trách A- 
thấp-bà và Phú-na-bà-sa: 

“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Tại sao khi chúng Tăng trao cho 
pháp yết-ma tẫn xuất lại nói: 'Chúng Tăng có thiên vị, có thù 
nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ-kheo đồng tội như vậy, mà 
có người bị đuôi, có người không bị đuôi”?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A-thấp-bà và Phú- 
na-bà-sa rồi bảo các Tỳ-kheo: “Từ nay trở đi, cho phép Tăng trao 
cho A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa pháp ha gián, bằng bạch tứ yết- 


”» 


ma. 
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Trong chúng nên sai một người có thê tác yêt-ma, dựa theo sự việc 
đã xảy ra, tác bạch: 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa 
này ở tại K)-liên, khi Tăng trao cho pháp yễt-ma, lại nói: 
“Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì 
có f)-kheo đông tội như vậy, mà có người bị đuổi, có người 
không bị đuổi. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, nay Tăng trao cho A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa 
pháp ha gián để bỏ việc ấy, rằng: “Các ô ông chớ nói Tăng có 
thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất mình. Vì Ì có f}- 
kheo đồng tội như vậy, mà [598alJ có người bị đuổi, có 
người không bị đuối. Nhưng các t)-kheo không có thiên vị, 
không có thù nghịch, không có sợ hãi, không có bất mình. 
Các ông làm hoen ô 5 nhà người, có hành vì xấu. Sự làm 
hoen ô nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vỉ xấu, 
ai cũng thấy, ai cũng nghe. Các ông đã làm hoen ô nhà 
người, đã có hành vì xâu. ` Đây là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa 
này ở tại K)-liên khi Tăng trao cho pháp yễt-ma bèn nói: 
“Tăng có thiên vụ, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất mình vì 
có Tỳ-kheo đồng tội mà có người bị đuổi, có người không bị 
đuổi." Nay Tăng trao cho A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa pháp 
ha gián cho bỏ việc này, rằng: “Các ông chớ nói Tăng có 
thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bắt mình. Vì có f)- 
kheo đồng tội như vậy, mà có người bị đuổi, có người 
không bị đuối. Nhưng các tỳ-kheo không có thiên vị, không 
có thù nghịch, không có sợ hãi, không có bắt mình. Các 
ông làm hoen ô nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ỗ 
nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu di cũng 
thấy, ai cũng nghe. Các ông đã làm hoen Õ nhà người, đã 
có hành vi xấu." Các trưởng lão nào chấp nhận Tăng trao 
cho A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa pháp ha gián, cho bỏ việc 
này, thì im lặng. Ai không đồng ý thì xin nói. Đây là yễt-ma 
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lần thứ nhất. (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 
“Tăng đã chấp thuận, trao cho A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa 
pháp ha giản cho bỏ việc này rồi. Tăng chúáp thuận nên im 
lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như: vậy. ” 
Trao cho A-thấp-bà và Phú-na-bà-sa pháp bạch tứ yết-ma ha gián 
như vậy rôi, các ty-kheo mới đên bạch đức Thê Tôn. Đức Phật bảo: 


“Có tỳ-kheo nào, Tăng tẫn xuất rồi, hoặc đang tẫn xuất, hoặc chưa 
tần xuât mà nói: “Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bât 
minh,” cũng cân trao cho họ pháp bạch tứ yêt-ma ha gián như vậy. 
“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới sẽ nói như vầy: 

B. GIỚI VĂN 


1)-kheo nào, sống nương tựa xóm làng, hay thành ấp, mà 
làm hoen ô nhà người, có hành vì xâu. Sự làm hoen ô nhà 
người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vì xấu ai cũng 
thấy, ai cũng nghe. Các tỳ-kheo nên nói với tỳ-kheo ấy 
rằng: “Đại đức là người làm hoen ỗ nhà người, có hành vi 
xâu. Sự làm hoen ô nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. 
Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Đại đức, ngài làm 
hoen ô nhà Hgười, có hành vi xâu, 15ÿ HÊH xa lánh xóm 
làng này, không nên sống ở đây nữa.° T)-kheo ấy nói với 
các fỳ-kheo rằng: “Chư Đại đức, các tỳ-kheo có thiên vị, có 
thù nghịch, có sợ hãi, có bất mình. J598bJ Vì có tỳ-kheo 
đồng tội như vậy, mà có người bị đuổi, có người không bị 
đuổi.” Các tỳ-kheo nên trả lời f)-kheo đó rằng: “Đại đức 
chớ nói “Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bắt 
mình. Vì có f)-kheo đồng tội như vậy, mà có người bị đuổi, 
có người không bị đuổi. ° Nhưng các tỳ-kheo không có thiên 
vị, không có thù nghịch, không có sợ hãi, không có bất 
mình. Đại đức làm hoen Õ nhà người, có hành vi xấu. Sự 
làm hoen Õ nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi 
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xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. T)-kheo ấy được can gián 
như vậy mà kiên trì không bỏ; các tỳÈ-kheo nên can giản ba 
lân cho bỏ việc ây. Cho đên ba lân can gián, bỏ thì tốt. Nêu 
không bỏ, tăng-già bà thi sa. 

C. THÍCH TỪ 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Thôn: có bốn loại, như trên đã nói. 

Xóm làng thành ấp: thuộc về của nhà vua. 

Nhà: có nam có nữ. 

Làm hoen 6 nhà người:” có bôn sự. Nương tựa” nhà làm hoen ố 

nhà, nương lợi dưỡng làm hoen ô nhà, nương tựa thân hữu làm 

hoen ô nhà, nương tựa Tăng-già-lam làm hoen ô nhà. 


- Thế nào là nương tựa nhà làm hoen ô nhà? Từ một nhà (này) 
nhận được vật, đem cho một nhà (khác). Nhà mình nhận được vật 
nghe nói thì không vui. Còn nhà mình đem vật cho, lại nghĩ chuyện 
trả ơn, bèn nói: “Nếu có cho ta, thì ta sẽ đáp lại. Nếu không cho ta, 
ta lấy cớ gì cho lại?” Đó gọi là nương tựa nhà làm hoen ố nhà 
người. 

- Thế nào gọi là nương lợi dưỡng làm hoen ô nhà? Tỳ-kheo được 
lợi dưỡng như pháp, cho đến thức ăn còn thừa nơi bát, đem cho 
một cư sĩ (này) mà không cho một cư sĩ (kia). Người cư sĩ nhận 
được liền sinh ý niệm trả ơn, nói: “Có cho ta, ta sẽ trả ơn. Nếu 


' Gia 2; được hiểu là gia đình, hay gia tộc. Pãli: &/a; được giải thích có bốn: 
khattiya-kulam, brãhma-kularmmvessakulam. sudda-kulam, tức gồm bốn giai cấp. 
? Ô tha gia 321%. Tăng kỳ: tha gia, hoặc sát-lợi gia, hoặc bà-la-môn gia, tỳ-xá 
gia, thủ-đà-la gia. Người trong tụ lạc đã có tín tâm nơi Phật pháp, mà làm cho họ 
mất tín tâm, gọi là ô tha gia. Pãli: &w/adusãko, giải thích: gây tai tiếng cho một 
gia đình bằng những biếu xén như là hình thức hồi lộ. 

Nương tựa nơi đó mà sông. PälI: „»anissãya viharafi, giải thích: nhờ nơi đó mà 
có được bốn nhu yếu là âm thực, y phục, ngọa cụ và y dược. 
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không cho ta, làm sao ta cho lại?” Đó gọi là nương lợi dưỡng làm 
hoen ô nhà người. 

- Thế nào gọi là nương tựa thân hữu làm hoen ô nhà người? Tỳ- 
kheo nương tựa nhà vua, hoặc Đại thần, rồi vì (giúp) một cư sĩ 
(này), không vì một cư sĩ (kia). Người cư sĩ được (giúp) liền nghĩ 
việc trả ơn, nói: “Có vì ta, ta sẽ cúng dường. Nếu không vì ta, ta 
không cúng dường.” Đó gọi là nương tựa thân hữu làm hoen ố nhà 
người. 

- Thế nào gọi là nương tựa Tăng-già-lam làm hoen ô nhà người? 
Tỳ-kheo lấy bông trái của Tăng cho một cư sĩ (này), không cho một 
cư sĩ (kia). Cư sĩ được cho liền nghĩ việc trả ơn, nói: “Nếu có cho 
ta, ta sẽ cũng đường. Nếu không cho ta, ta không cúng dường.” Đó 
gọi là nương tựa Tăng-già-lam làm hoen ố nhà người. Vì bốn sự 
này mà làm cho nhà người bị hoen ố,' cho nên gọi là làm hoen ố 
nhà người. 

Có hành vi xấu”: tự mình trồng cây hoa, hay sai người trồng cây 
hoa, cho đến, giúp vui cho người, như trên đã nói. 


D. PHẠM TƯỚNG 

Ty-kheo nương tựa nơi tụ lạc, làm hoen ó nhà người, ai cũng thấy, 
[598c] ai cũng nghe; có hành vi xâu a1 cũng thây, ai cũng nghe. Tỳ- 
kheo kia can gián tỳ-kheo này răng: “Đại đức làm hoen ô nhà 
người a1 cũng thây, ai cũng nghe. Có hành vi xâu ai cũng thây, ai 
cũng nghe. Đại đức làm hoen ô nhà người, có hành vi xâu, nên bỏ 
việc này, đừng đê Tăng-g1à quở trách, lại phạm trọng tội.” 

Nếu VỊ ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời, nên tác bạch. Tác 
bạch rồi, nên thuyết phục, nói: “Đại đức, Tăng đã tác bạch rồi. Còn 
có ba yết-ma nữa, nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải quở trách, 
lại phạm trọng tội.” 

' Tức làm cho mang tiếng xấu. 

? Hành ác hạnh 4ƒ#⁄7. Pali: pãpasamäãcñro, giải thích: trồng hoa hay sai người 


trồng hoa; tưới cây hay sai người tưới cây... 
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Nếu vị ấy bỏ thì tốt, bằng không bỏ nên tác yết-ma lần đầu. Tác 
yết-ma lần đầu rồi, lại thuyết phục, nói: “Đại đức, Tăng đã tác bạch 
và tác pháp yết-ma lần đầu rồi, còn có hai yết-ma nữa. Đại đức nên 
bỏ việc này, đừng đề Tăng quở trách lại phạm trọng tội.” 

Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời nên tác pháp yết-ma 
lần thứ hai. Tác yết-ma lần thứ hai rôi, nên lại thuyết phục, nÓI: 
“Đại đức, Tăng đã tác pháp yết-ma lần thứ hai rồi, còn có một yết- 
ma nữa. Đại đức nên bỏ việc này, đừng để Tăng phải quở trách lại 
phạm trọng tội.” 

Nếu vị ấy nghe theo thì tốt, bằng không nghe lời nên tác pháp yết- 
ma lần thứ ba. Tác yết-ma lần thứ ba rồi, tăng-già-bà-thi-sa. 

Nếu tác pháp yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ thì phạm ba thâu-lan- 
giá. Nếu tác pháp yết-ma lần thứ nhất xong mà bỏ thì phạm hai 
thâu-lan-giá. Nếu bạch xong mà bỏ thì phạm một thâu-lan-giá. Nếu 
bạch chưa xong mà bỏ thì phạm đột-kiết-la. Nếu trước khi chưa 
bạch, nói Tăng có thiên vị, có thù hận, có sợ hãi, có bất minh, tất cả 
đều phạm đột-kiết-la. 

Khi Tăng tác pháp quở trách can gián lại có Ty-kheo khác bảo: 
“đừng bỏ.” Tỳ-kheo này phạm thâu-lan-giá. Nếu chưa tác pháp quở 
trách can gián thì phạm đột-kiết-la. Nếu khi Tăng tác pháp can 
ngăn quở trách có tỳ-kheo-nI bảo: “đừng bỏ.” Cô mi này phạm thâu- 
lan-giá. Nếu trước khi chưa tác pháp quở trách can gián thì cô nỉ 
phạm đột-kiết-la. 

Trừ tỳ-kheo, ty-kheo-mi, người khác bảo: “đừng bỏ”; quở trách, 
không quở trách đều phạm đột-kiết-la. Nếu không xem thư mà 
mang đi, phạm đột-kiết-la. Nếu vì bạch y làm người đưa tin sứ giả, 
phạm đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni, tăng-giả-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới nói liền bỏ. Hoặc yết-ma phi pháp biệt 
chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp tương tợ biệt chúng, pháp 
tương tợ hòa hiệp chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật giáo. Nếu tất 
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cả trước khi chưa tác pháp quở trách can ngăn thì không phạm. Nếu 
cho cha [599a1] mẹ, cho người bệnh, cho tiểu nhi, cho phụ nữ có 
thai, cho người bị nhốt trong ngục, cho người làm thuê trong nhà 
chùa thì không phạm. Trồng cây hoa, sai bảo người trồng cây hoa, 
để cúng dường Phật, Pháp, Tăng; tự mình tạo tràng hoa, sai bảo 
người tạo tràng hoa để cúng dường Phật, Pháp, Tăng; tự mình dùng 
chỉ xâu hoa, sai bảo người dùng chỉ xâu hoa để cúng dường Phật, 
Pháp, Tăng; tự mình cầm hoa, sai bảo người cầm hoa cúng dường 
Phật, Pháp, Tăng; tự mình dùng chỉ xâu tràng hoa, sai bảo người 
dùng chỉ xâu tràng hoa để cúng dường Phật, Pháp, Tăng, đều không 
phạm. Nếu bị người đưa tay muốn đánh,' hoặc bị giặc, hoặc bị vol, 
báo, sư tử, hỗ lang, hoặc nơi có hoạn nạn, hoặc chạy tránh vì người 
gánh gai nhọn thì không phạm. Nếu lội qua sông, rãnh, mương, 
hầm phải nhón gót nhảy thì không phạm. 

Nếu đồng bạn đi sau, quay lại ngó không thấy, huýt gió kêu thì 
không phạm. Nếu vì cha mẹ bệnh, hoặc vì người bị nhốt trong 
ngục, hoặc vì người ưu-bà-tắc có tín tâm sâu đậm bệnh hay bị giam 
câm, xem thư rôi đem đi, hoặc vì tháp, vì Tăng, vì tỳ-kheo bệnh 
mang thư tới lui, tất cả đều không phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 


XII. ÁC TÁNH BÁT THỌ NHÂN NGỮ ? 


A. DUYÊN KHỞI 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la, tại nước Câu-thiểm-di.” 


' Giải thích những hành vi, cử chỉ tương tự với đùa giỡn. Những điều này, một 
số liên hệ các ba-dật-đề, một số liên hệ các pháp chúng học. 

: Ngã phân 3 (tr. 21b5), Tăng kỳ 7 (tr. 284c22): tăng-già-bà-thi-sa 12. Päli, 
Sanghadisesa 12. Thập tụng 4 (tr.27c6), Căn bản 16 (tr. 707a25): tăng-già-bà- 
thi-sa 13. 

3 Pali: Kosambiyam Ghositãrãme. 
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Bấy giờ, Tôn giả tỳ-kheo Xiển-đà'! vì tánh ngoan cỗ nên không 
nhận lời khuyên của người khác, lại nói các tỷ-kheo rằng: “Các 
ngài chớ nên nói với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xâu. Tôi cũng không 
nói với các Đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các Đại đức, thôi đi, 
đừng nên nói gì nữa! Các Đại đức sao lại dạy tôi? Tôi đáng dạy Đại 
đức. Tại sao vậy? Thánh chúa của tôi chứng đắc Chánh giác. Ví 
như nước lớn từ đầu cuốn trôi các cây cỏ dồn lại một chỗ. Các Đại 
đức cũng lại như vậy, đủ mọi dòng họ khác nhau, đủ các tên gọi, đủ 
các gia tộc khác nhau xuất gia, tập họp lại một chỗ. Cũng như gió 
lớn thôi các cây cỏ gom lại một chỗ. Các Đại đức cũng như vậy, đủ 
mọi dòng họ khác nhau, đủ các tên gọi, đủ các gia tộc khác nhau 
xuất gia, tập hợp lại một chỗ. Bởi vậy, các Đại đức không đáng dạy 
tôi. Tôi đáng dạy các Đại đức. Tại sao vậy? Thánh chúa của tôi 
chứng đắc Chánh giác.” Khi ấy, trong các tỳ-kheo nghe, có vị thiêu 
dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý hiềm trách 
tỳ-kheo Xiển-đà: “Sao lại ngoan cố không nhận lời khuyên của 
người khác? Lại nói với các tỳ-kheo rằng: “Các ngài chớ nên nói 
với tôi điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Tôi cũng không [599b] nói với 
các Đại đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các Đại đức thôi đi, đừng 
nên nói gì nữa! Các Đại đức sao lại dạy tôi? Tôi đáng dạy Đại đức. 
Tại sao vậy? Thánh chúa của tôi chứng đắc Chánh giác. Ví như 
nước lớn từ đầu cuốn trôi các cây cỏ dồn lại một chỗ. Các Đại đức 
cũng lại như vậy, đủ mọi dòng họ khác nhau, đủ các tên gọi, đủ các 
gia tộc khác nhau xuất gia, tập họp lại một chỗ. Cũng như gió lớn 
thôi các cây cỏ gom lại một chỗ. Các Đại đức cũng như vậy, đủ 
mọi dòng họ khác nhau, đủ các tên gọi, đủ các gia tộc khác nhau 
xuất gia, tập hợp lại một chỗ. Bởi vậy, các Đại đức không đáng dạy 
tôi. Tôi đáng dạy các Đại đức. Tại sao vậy? Thánh chúa của tôi 
chứng đắc Chánh giác.”” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách 


! Xiển-đà Bị] Fš , thường gọi là Xa-nặc, quân hầu ngựa của Thái tử. Pãli: Chamna. 


176 


T22. 599b Chương 1I. Tăng tàn 


đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, 
dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Xiển-đà: 


“Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Này Xiên-đà, sao lại ngoan cô không nhận lời 
khuyên bảo của người khác,... như trên cho đên, Thánh chúa của 
tôi chứng đắc Chánh giác.” 

Đức Thế Tôn quở trách Xiển-đà rồi, bảo các tỳ-kheo: 

“Cho phép Tăng trao cho Xiên-đà tỳ-kheo pháp bạch tứ yết-ma ha 
gián. Pháp quở trách can gián như vây: trong Tăng nên sai một vị 
có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Xiển-đà này vì tánh 
ngoan cỗ nên không nhận lời khuyên của người khác. Các 
fỳ-kheo đã khuyên can như pháp những điều học giới, 
nhưng tự mình trở thành người không thể nói chuyện, bảo 
các t)-kheo rằng: “Các Đại đức, chớ nói với tôi điều gì hoặc 
tốt hoặc xấu. Tôi cũng không nói với các Đại đức điều gì 
hoặc tốt hoặc xấu. Các Đại đức thôi đi, khỏi cần phải dạy 
tôi." Nếu thời gian thích hợp với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nà Tăng trao cho -kheo Xiến-đà pháp ha gián cho bỏ 
việc này, rằng: “Này Xiễn-đà, chớ tự mình trở thành người 
không thể nói chuyện. Hãy tự mình trở thành người có thể 
nói chuyện. Xiển-đà, ngài nên như pháp can gián các tỳ- 
kheo. Các t)-kheo cũng nên như pháp can gián ngàt Nhự 
vậy, chúng đệ tử Phật dược tăng ích, trao đổi dạy bảo nhau, 
trao đối can gián nhau, trao đổi sám hồi" với nhau. ° Đây là 
lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Xiến-đà này do 
tánh ngoan cỗ nên không nhận lời khuyên của người khác. 
Các tỳ-kheo đã khuyên can như pháp những điều trong 


' Sám hối: nên hiểu là phát lồ. 
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giới học, nhưng tự mình trở thành người không thể nói 
chuyện, bảo các f)-kheo rằng: “Các Đại đức, chớ nói với tôi 
điều gì hoặc tốt hoặc xâu. Tôi cũng không nói với các Đại 
đức điều gì hoặc tốt hoặc xấu. Các Đại đức thôi đi, khỏi 
cẩn phải dạy tôi” Nay Tăng vì tỳkheo Xiển-đà tác 
pháp/S99cƑ ha gián cho bó việc này, rằng: “Này Xiễn-đà, 
chớ tự mình trở thành người không thể nói chuyện. Hãy tự 
mình trở thành người có thể nói chuyện. Xiễn-đà, ngài nên 
như pháp can gián các tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo cũng nên nhự 
pháp can gián ngài. Như vậy, chúng đệ tử Phật được tăng 
ích, trao đổi dạy bảo nhau, trao đổi can gián nhau, trao đổi 
sám hồi với nhau. ° Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng vì 
f)-kheo Xiến-đà tác pháp ha gián cho bỏ việc này thì im 
lặng. Vị nào không chấp thuận xin nói. Đây là yễt-ma lần 
thứ nhất.” (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 
“Tăng đã trao cho 0-kheo Xiễn-đà pháp ha gián cho bỏ 
việc này rồi. Tă ăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 


Nên can gián như vậy rồi Tăng trao cho tỳ-kheo Xiên-đà pháp bạch 
tứ yết-ma can gián khiến cho bỏ việc này rồi, các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu có các Tỳ-kheo khác do tánh ngoan cố không nhận lời 
khuyên bảo của người khác, thì Tăng cũng trao cho pháp bạch tứ 
yết- ma can gián như vậy. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


B. GIỚI VĂN 
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tốt hoặc xấu. Các Đại đức thôi đi, đừng can gián tôi." Các 
f)-kheo can gián tỳ-kheo ấy rằng: “Đại đức, chớ tự thân 
không nhận lời can giản. Đụi đức hãy tự thân nhận lời can 
gian. Đại đức nhự pháp can gián các tỳ-kheo. Cúc tỳÈ-kheo 
cũng nhự pháp can gián Đại đức. Như vậy, chúng đệ tử 
Phật được tăng ích, trao đổi dạy bảo nhau, trao đổi can 
gián nhau, trao đổi sám hối với nhau.” Tỳ-kheo này được 
cạn gián nhự vậy, kiên trì không bỏ. Các tỳ-kheo nên ba 
lần can gián cho bỏ sự ấy. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì 
tốt. Nếu không bỏ, tăng-già-bà-thi-sa. 


C. THÍCH TỪ 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Tánh ngoan cô không nhận lời của người: không nhẫn chịu, không 
thọ nhận lời người khác dạy bảo. 

Lấy giới luật như pháp dạy bảo: có bảy tụ vì phạm: ba-la-di, tăng- 
giả-bà-thi-sa, ba-dật-đê, ba-la-đê đê-xá-ni, thâu-lan-giá, đột-kiêt-la, 
ác thuyêt. 

Như pháp: đúng pháp, đúng luật, đúng lời Phật dạy. Nếu tỳ-kheo 
với tánh ngoan cô, không chấp nhận lời của người, các tỳ-kheo lây 
giới luật như pháp đề giáo thọ. 

Tự thân trở thành không thể nói chuyện với: “Đại đức [600a1] chớ 
nói với tôi điêu gì hoặc tôt hoặc xâu, tôi cũng không nói với Đại 
đức điêu gì hoặc tôt hoặc xâu. Đại đức thôi đi, chớ can gián tôi.” 

D. PHẠM TƯỚNG 

Tỳ-kheo kia can gián tỳ-kheo này răng: “Đại đức, chớ tự mình trở 
thành người không thê nói chuyện. Hãy tự mình trở thành người có 


Đo ác tánh bất thọ nhân ngữ #Š-.}+£'#^?Š. Ngũ phẩn: ác tánh nan cộng ngữ 

‡ÈšÊX?3#. Tăng kỳ: tự dụng lệ ngữ ñ H] J&3#. Thập tụng: ác tánh lệ ngữ ZX}#‡ 

bến . PäH: đubbacajatiko, bản tính khó nói; khó nói chuyện; không nhận lời 
khuyên can. 
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thể nói chuyện. Đại đức, ngài nên như pháp can gián các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo cũng nên như pháp can gián ngài. Như vậy, chúng đệ 
tử Phật được tăng ích, trao đôi dạy bảo nhau, trao đôi can gián 
nhau, trao đôi sám hôi với nhau. Đại đức nên bỏ việc này, đừng đê 
Tăng quở trách mà phạm trọng tội.” 

Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời nên tác pháp yết-ma 
lân thứ hai. Tác yêt-ma lân thứ hai rôi, nên lại phải thuyêt phục nói: 
“Đại đức, Tăng đã tác pháp yết-ma lần thứ hai rồi, còn có một yết- 
ma nữa. Đại đức nên bỏ việc này, đừng đê Tăng phải quở trách lại 
phạm trọng tội.” 

Nếu VỊ ấy nghe theo thì tốt, bằng không nghe lời nên tác pháp yết- 
ma lân thứ ba. Tác yêt-ma lân thứ ba rôi, tăng-già-bà-th1-sa. 

Bạch và yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ thì phạm ba thâu-lan-giá. 
Bạch và yêt-ma lân thứ nhât xong mà bỏ thì phạm hai thâu-lan-giá. 
Nếu bạch xong mà bỏ thì phạm một thâu-lan-giá. Nếu bạch chưa 
xong mà bỏ thì phạm đột-kiêt-la. Nêu trước khi chưa bạch, ngoan 
cô không nhận lời khuyên bảo của người khác, thảy đêu đột-kiêt-Ìa. 
Khi Tăng tác pháp quở trách can gián lại có tỳ-kheo khác bảo: 
“đừng bỏ!” Tỳ-kheo này phạm thâu-lan-giá. Nêu chưa tác pháp quở 
trách can gián thì phạm đột-kiêt-la. Nêu khi Tăng tác pháp can 
ngăn quở trách có ty-kheo-mi bảo: “đừng bỏ!” Cô ni này phạm 
thâu-lan-giá. Nêu trước khi chưa tác pháp quở trách can gián thì cô 
ni phạm đột-kiêt-la. 

Trừ tỷ-kheo, tỷ-kheo-ni, người khác bảo: “đừng bỏ!” Quở trách, 
không quở trách đêu phạm đột-kiêt-]a. 

Ty-kheo-ni, tăng-giả-bà-thi-sa. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới nói liền bỏ. Yết-ma phi pháp biệt chúng, 
phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, pháp tương tợ biệtchúng, 
pháp tương tợ hòa hợp chúng, [600b] phi pháp, phi luật, phi lời 
Phật dạy. Tất cả trước khi chưa can gián thì không phạm. Nếu bị 
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người vô trí quở trách can gián, mà nói với người ấy rằng: “Việc 
làm của Hòa thượng, A-xà-lê của ông cũng như vậy. Ông hãy nên 
học hỏi, tụng kinh thêm.” Hoặc việc kia là như vậy. Hoặc nói giỡn 
chơi, hoặc nói gấp gáp, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, 
hay muốn nói việc này nhằm nói việc kia thì không phạm. 

Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
sỉ cuồng, loạn tâm, thông não bức bách. 
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BÁT ĐỊNH" 


I. GIỚI THỨ NHẤT 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di khi còn là bạch y có người 
bạn có vợ tên là Trai ưu-bả-tư ˆ nhan sắc xinh đẹp. Ca-lưu-đà-di 
cũng tướng mạo xinh đẹp. Ca-lưu-đà-di để ý đến Trai ưu-bà-tư. 
Trai ưu-bả-tư cũng đề ý đến Ca-lưu-đà-di. 

Ca-lưu-đà-di đến giờ, đắp y, mang bát, đến nhà Trai ưu-bà-tư. Hai 
người cùng ngồi nơi chỗ kín. 

Khi Ca-lưu-đà-di cùng Trai ưu-bà-tư nói chuyện, Tỳ-xá-khư Mẫu” 
có chút việc đến nơi đó. Từ xa, Tỳ-xá-khư nghe tiếng nói của Ca- 
lưu-đà-di. Ưu-bà-tư (ưu-bà-di) này có lòng mộ đạo, nghe bên trong 
có tiếng nói của tỳ-kheo, khởi lên ý nghĩ: “Không chừng tỳ-kheo 
nói pháp.” Do vậy liền đến dựa nơi vách để nghe. Nhưng lại chỉ 
nghe tiếng nói phi pháp. Tỳ-xá-khư lại nghĩ: “Nghe tiếng của tỳ- 
kheo mà lại nói những việc phi pháp. Tỳ-kheo không nên nói 
những lời như vậy!” Bà liền nhìn qua lỗ nhỏ, thấy Ca-lưu-đà-di với 
Trai ưu-bả-tư cùng. ngồi trên giường nói những điều phi pháp. Thấy 
vậy, Tỳ-xá-khư Mẫu bèn nghĩ: “Tỳ-kheo này ngồi chỗ phi pháp, lại 


: Ngũ phần 4 (tr.22c14). Tăng kỳ 7 (tr.2§9c18). Thập tụng 4 (tr.2§8b8). Căn bản 
có (tr.710a24). Pal, Aniyakandam, Vn. 11. L86tt. 

? Trai ưu-bà-tư (=ưu-bà-di) Z‡##3#'4^, 7ăng kỳ 7: Con gái của một người bà-la- 
môn quen biết. 7¡ là 4 fụng 4: người quen cũ là ưu-bà-di Quật-đa. Căn bản 76: ưu- 
bà- di Cấp-đa 2Í #. Päli: con gái của một nhà thí chủ; không nói tên cô gái. 

3 Tỳ-xá-khư Mẫu ¡#41##. Ngũ phân: Tỳ-xá-khư Lộc Tử Mẫu 244,73. 
Päli: Jisakhä Migàramaia. Bà có nhiều con và cháu, tất cả đều giàu có. Vì vậy, 
trong mọi lễ hay tiệc, bà đều được mời. Bà đến nhà này cũng do được mời. 
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nói lời phi pháp. Nếu phu chủ của người đàn bà này thấy thì họ sẽ 

mắng chửi vợ, sinh tâm bắt tín.” Khi ấ ây, Tỳ-xá-khư Mẫu ưu-bà-tư 

liền ra khỏi nhà này, vội vàng đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 

chân Phật, đứng qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức 

Phật một cách đây đủ. Bạch đức Thê Tôn rôi, đảnh lễ dưới chân 

Phật, nhiêu ba vòng cáo ÏuI. 

Khi ấy, đức Thế Tôn tập hợp Tăng tỳ-kheo. Ngài biết mà vẫn cố 

hỏi Ca-lưu-đà-di: 

“Có thật ông cùng với Trai ưu-bà-tư ngồi riêng ở chỗ khuất vắng 

chăng?” 

Ca-lưu-đà-di trả lời: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách: 

“Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng phải oai nghị, chẳng phải 

pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải [600c| hạnh tùy 

thuận, làm việc không nên làm. Sao ông cùng với Trai ưu-bà-tư 

ngôi riêng chỗ khuât văng?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di rồi 

bảo các tỳ-kheo: 

“Ca-lưu-đà-di là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 

kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới 

gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới này nên nói như vầy: 
1)-kheo nào, cùng một người nữ, một mình ngôi tại chỗ 
khuát, chỗ kín, chô có ngăn che, chỗ có thê hành dâm, nói 
lời phi pháp. Có vị wu-bà-di trụ tín nói một pháp trong ba 
pháp, hoặc ba-la-di, hoặc tăng-già-bù-thi-sa, hoặc ba-dật- 
đê, và f)-kheo ngôi áy tự xác nhận “tôi phạm tội này.” Vậy 
cân xử trị một trong ba pháp, hoặc tăng-già-bà-thi-sa, hoặc 
ba-dật-đê, hoặc dùng như lời wu-bà-di trụ tín. Cân nhự 
pháp xử trị t)-kheo ấy. Đáy gọi là pháp bát định. 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Người nữ: người nữ có trí, chưa mạng chung. 

Ngôi riêng: một tỳ-kheo, một người nữ. 

Chỗ khuất kín: có hai loại. Một là khuất vắng đối với thấy; hai là 
khuât văng đôi với nghe. Khuât văng đôi với thây là hoặc do bụi 
trân, do sương mù, trong bóng tôi, không thây nhau. Khuât văng 
đôi với nghe là nơi mà tiêng nói thường không nghe được. 

Nơi có ngăn che: hoặc do cây, do vách tường, do rào, hoặc do vải 
và các vật khác có thê ngăn che. 

Nơi có thể hành dâm: nơi có thể dung chứa hành động về dâm dục. 
Nói lời phi pháp: tức là nói về pháp dâm dục. 

Ưu-bà-tư trụ tín:' tin Phật, Pháp, Tăng; quy y Phật, Pháp, Tăng; 
không giết, không trộm, không tà dâm, không vọng ngữ, không 


uống ruợu; khéo ghi nhớ sự việc không nhằm lẫn, nói lời chơn thật 
không hư vọng. 


Nêu tỳ-kheo tự xác nhận chỗ nhăm đên, tự xác nhận chô đên, tự 
xác nhận có ngôi, tự xác nhận có năm, tự xác nhận có làm việc đó 
thì nên theo lời tỳ-kheo nói mà xử trị. 


Nêu tỳ-kheo tự xác nhận chỗ nhắm đến, tự xác nhận chỗ đến, tự 


' Tín nhạo ưu-bà-tư 4š #### 342. Trong giới văn, nói là trụ tín ưu-bà-tư #+4š## 
3‡4^¿. Ngũ phân: khả tín ưu-bà-di "Ƒfš##3#Š, người đã thấy bốn Chân đề (chỉ 
quả vị Tu-đà-hoàn). 7ăng k) 7 (tr.290c13): khả tín ưu-bà-di *Ƒ4š##' 3%; có 16 
điều để gọi là ưu-bà-di đáng tin: 3 quy y, 4 bất hoại tịnh, Tăng chưa được lợi, 
giúp cho được lợi; đã được lợi, giúp cho tăng trưởng; Tăng mang tiếng xấu, tìm 
cách dập tắt; không tùy ái, không tùy sân, không tùy bố, không tủy si; ly dục 
hướng thành tựu giới. 7háp fụng: khả tín ưu-bà-di 5T4š‡#3#š Š, đã thọ tam quy, 
đắc đạo, đắc quả. Căn bản: chánh tín ô-ba-tư-ca #4š 6Ÿ #ƒ‡", vị đã kiến đế, 
đắc quả. Pãli: saddheyyavacasäa upäsikã, ưu-bà-di mà lời nói đáng tin; giải thích: 
đây chỉ người nữ đã đắc quả (ãgz/apha!2), đắc hiện quán (abhisametvavini), đã 
học hiểu giáo pháp. 
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xác nhận có ngôi, tự xác nhận có năm, mà không tự xác nhận làm 
việc đó thì nên như lời của ưu-bà-tư nói mà xử trị. 

Nêu tỷỳ-kheo tự nói chỗ nhăm đến, tự nói chỗ đến, tự nói có ngôi, 
không tự nói có năm, không tự nói có làm việc đó, thì nên như lời 
Ưu-bà-tư nói mà xử trị. 

Nêu tỳ-kheo tự nói chỗ nhăm đến, tự nói chỗ đến, không tự nói có 
ngôi, không tự nói có năm, không tự nói có làm việc đó, thì nên y 
theo lời ưu-bà-tư nói mà xử trỊ. 

Nếu tỳ-kheo tự nói chỗ nhắm đến, [601a1] không tự nói đến đâu, 
không tự nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói có làm 
việc đó, thì nên y theo lời ưu-bả-tư mà xử trị. 

Nêu tỳ-kheo không tự nói chỗ nhắm đến, không tự nói đên đâu, 
không tự nói có ngôi, không tự nói có năm, không tự nói làm việc 
đó thì nên y theo lời của ưu-bà-tư mà xử trỊ. 


Trong đây, không xác định pháp nào, cho nên gọi là bất định.” 


II GIỚI THỨ HAI 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, Ca-lưu-đả-di khi còn là bạch y có người 
bạn có vợ tên là Trai ưu-bả-tư nhan sắc xinh đẹp. Ca-lưu-đà-di 
cũng tướng mạo xinh đẹp. Ca-lưu-đà-di đê ý đên Trai ưu-bà-tư. 
Trai ưu-bà-tư cũng đê ý đên Ca-lưu-đảà-dI. 

Ca-lưu-đà-di đến gIỜ, đắp y, mang bát, đến nhà Trai-ưu-bà-tư. Hai 
người ngồi nơi chỗ trống, cùng nói chuyện. 


Khi Ca-lưu-đà-di cùng Trai-ưu-bà-tư nói chuyện, Tỳ-xá-khư Mẫu 


TÔ? ðăng k} 7: tác yết-ma mích tội tướng mà xử trị. Thập đựng: khi ấy Tăng tác 
háp thật mích. 
PalI, amiyafo, vì không xác định là ba-la-di, hay tăng-già-bà-thi-sa, hay ba-dật- 
đề, nên gọi là bất định. 
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có chút việc đến nơi đó. Từ xa, Tỳ-xá-khư nghe tiếng nói của Ca- 
lưu-đà-di. Ưu-bà-tư (ưu-bà-đï) này có lòng mộ đạo, nghe bên trong 
có tiêng nói của tỳ-kheo, khởi lên ý nghĩ: “Không chừng tỳ-kheo 
nói pháp.” Do vậy liên đên dựa nơi vách đê nghe. Nhưng lại chỉ 
nghe tiêng nói phi pháp. Tỳ-xá-khư lại nghĩ: “Nghe tiêng của tỳ- 
kheo mà lại nói những việc phi pháp. Tỳ-kheo không nên nói 
những lời như vậy!” Bà liên nhìn qua lỗ nhỏ, thây Ca-lưu-đà-di với 
Trai ưu-bà-tư cùng ngôi chỗ trông trải nói việc phi pháp. Thây vậy, 
Tỳ-xá-khư Mẫu bèn nghĩ: 

“Tỳ-kheo này ngồi chỗ phi pháp, lại nói lời phi pháp. Nếu phu chủ 
của người đàn bả này thấy thì họ sẽ mắng chửi vợ, sinh tâm bất 
tín”. Khi ấy, Tỳ-xá-khư Mẫu ưu-bà-tư liền ra khỏi nhà này, vội 
vàng đên chỗ đức Thê Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, đứng qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Phật một cách đây đủ. Bạch 
đức Thê Tôn rôi, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiêu ba vòng cáo Ïu1. 
Khi ấy, đức Thế Tôn tập hợp Tăng tỳ-kheo. Ngài biết mà vẫn cố 
hỏi Ca-lưu-đà-di: 

“Có thật ông cùng với Trai ưu-bà-tư ngồi riêng ở chỗ trống 
chăng?” 

Ca-lưu-đà-di trả lời: “Thật vậy, bạch Thế Tôn.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách: 

“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chắng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao ông cùng với Trai ưu-bả-tư 
ngôi riêng chỗ trông?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di rồi 
bảo các tỳ-kheo: 

“Ca-lưu-đà-di là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, [601b|Ta vì các tỳ-kheo 
kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu 
đài.” 
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Muốn nói giới này nên nói như vầy: 
Tỳ-kheo nào, cùng một người nữ, một mình ngôi tại chỗ 
trông, chô không thê hành dâm, nói lời thô tục. Có Vị - 
bà-di trụ tín nói một pháp trong hai pháp, hoặc tăng-già- 
bà-thi-sa, hoặc ba-dật-đễ, và f)-kheo ngôi ấy tự xác nhận 
“tôi phạm tội này.” Vậy cán xứ trị một trong hai pháp, hoặc 
tăng-già-bà-thi-sa, hoặc ba-dật-đê, hoặc đúng như lời ưu- 
bà-di trụ tín. Cân nhự pháp xử trị f}-kheo áy. Đây gọi là 
phúp bát định. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Chỗ trồng: không có tường vách kín đáo, không có cây cối, rào dậu 

khuât kín và không có các vật ngăn che. 

Chỗ không thể hành dâm: chỗ không dung chứa hành động dâm 

dục được. 

Lời nói thô fục: tức là nói việc dâm dục, khen ngợi hai đường tốt 

xâu. 

Uu-bà-tr trụ tín: tin Phật, Pháp, Tăng; quy y Phật, Pháp, Tăng; 

không giết, không trộm, không tà dâm, không vọng ngữ, không 

uông ruợu; khéo ghi nhớ sự việc không nhằm lẫn, nói lời chơn thật 


không hư vọng. Nếu tỳ-kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ đến, 
tự nói có ngôi, tự nói có năm, thì nên theo lời tỳ-kheo nói mà xử trị. 


Nếu tỳ-kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ đến, tự nói có ngồi, tự 
nói có năm, tự nói có làm việc đó thì nên theo lời tỳ-kheo nói mà 
XỬ tTỊ. 

Nêu tỳ-kheo tự nói chỗ nhăm đến, tự nói chô đên, tự nói có ngôi, tự 
nói có năm, mà không tự nói làm việc đó thì nên như lời của ưu-bả- 
tư nói mà xử trỊ. 

Nêu ty-kheo tự nói chỗ nhăm đên, tự nói chỗ đên, tự nói có ngôi, 
không tự nói có năm, không tự nói có làm việc đó, thì nên như lời 
ưu-bà-tư nói mà xử trỊ. 
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Nếu tỳ-kheo tự nói chỗ nhắm đến, tự nói chỗ đến, không tự nói có 
ngôi, không tự nói có năm, không tự nói có làm việc đó, thì nên y 
theo lời ưu-bả-tư nói mà xử trỊ. 

Nếu tỷ-kheo tự nói chỗ nhắm đến, không tự nói đến đâu, không tự 
nói có ngồi, không tự nói có nằm, không tự nói có làm việc đó, thì 
nên y theo lời ưu-bà-tư mà xử trỊ. 

Nếu tỳ-kheo không tự nói chỗ nhắm đến, không tự nói đến đâu, 
không tự nói có ngôi, không tự nói có năm, không tự nói làm việc 
đó thì nên y theo lời của ưu-bà-tư mà xử trỊ. 

Trong đây, không xác định pháp nào, cho nên gọi là bất định. * 


' Xem cht. trên. 
* Bản Hán, hết quyền 5. 
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NI-TÁT-KỲ BA-DẬT-ĐÉ' 


I.SÚC TRƯỜNG YV? 
A. DUYÊN KHỞI 


1. Y dư 

[601ce]Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, đức Thê Tôn cho phép các tỳ-kheo thọ trì 
ba y không được dư. 

Lúc ấy, nhóm sáu tỳ-kheo chứa y dư. Hoặc có y mặc buổi sáng. 
Hoặc có y mặc buôi trưa. Hoặc có y mặc buôi xê. Nhóm sáu tỳ- 
kheo thường kinh doanh trang nghiêm y phục, cất chứa như vậy. 
Các tỳ-kheo thấy, bảo nhóm sáu tỳ-kheo rằng: 


“Đức Phật cho phép thọ trì ba y, không được dư. Đây là y của a1?” 
“VY dư của chúng tôi đấy.” Nhóm sáu trả lời. 

Trong sỐ các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Đức Như Lai cho phép thọ trì ba y, tại sao các thầy cất chứa y dư, 
hoặc có y mặc buôi sáng, hoặc có y mặc giữa ngày, hoặc có y mặc 
buôi xê?” 


Các tỳ-kheo liền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 


BỊ G1197 ăng k} 8, tr.292b10: “Ni-tát-kỳ ba-da-đề, y dư cần phải xả trước Tăng; sau 
đó sám tội ba-dật-đề. Xả mà không sám hối, phạm tội việt tì-ni. Ba-dạ-đề, nghĩa 
là có thê đọa ác đạo.” Thập tụng 5, tr.30b12: “Ni-tát-kỳ ba-dạ-đề, y ấy cần phải 
xả. Tội ba-dạ-đề cần phải sám hối.” Căn bản 16, tr.71 Ic26: “Ni-tát-kỳ ba-dật-đê- 
ca, vật ấy cần phải xả; tội ấy cần phải sám.” Päli (Vin.iii. 193): missaggiya 
pacIHiya. 

? Pãli: Aiirekacnara, Vin. 11. 195. 
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ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một 
cách đây đủ. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập họp Tăng tỳ-kheo, dùng vô số 
phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao, nhóm sáu ty-kheo, Như Lai 
cho phép thọ trì ba y, các ông lại chứa cât y dư?” 
Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các Tỳ-kheo: 
“Nhóm sáu tỳ-kheo là những người ngu sỉ, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỷ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

“T)-kheo nào chứa y dư,' ni-táf-kỳ ba-dật-đề. ” 
2. Quá mười ngày 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, Tôn giả A- 
nan nhận được một tắm y phấn tảo quý giá” từ nơi một người kia, 
muôn dâng cúng cho đại Ca-diếp.” Vì ngài Ca-diệp thường sông 
hạnh đâu-đà, mặc loại y này. Nhưng lúc ây, ngài không có ở đó. 
Tôn giả A-nan có ý nghĩ: “Đức Thê Tôn M các tỳ-kheo kêt giới, 
“Tỳ-kheo nào chứa y dư, ni-tát-kỳ ba-dật-đê.' Nay, ta nhận được y 
phần tảo quý giá, muốn [602a1] dâng cúng cho đại Ca- diếp. Vì đại 
Ca-diếp thường sống hạnh đầu-đà, mặc loại y này. Mà ngài không 
có ở đây. Không biết làm sao đây?” 


' Ngũ phần: qua một đêm. 
? Quý giá phân tảo y -Ÿ1# 3#; quý giá ở đây nên hiểu là “thực chất, đúng 
nghĩa.” Tức đúng loại y bị vất bỏ như là rác, chứ không phải y trân quý, có giá trị. 
Ngũ phần 4: 2 tắm vải kiếp-bối. 

Päli: muốn cúng lại cho Xá-lợi-phát. 
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A-nan liền đến chỗ đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, đứng qua một 
bên, bạch đức Thê Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, Ngài vì các tỳ-kheo kết giới, “tỳ-kheo nào chứa y 
dư, ni-tát-kỳ ba-dật- đề.” Nay con nhận được một y phần tảo quý 
giá, muốn dâng cúng lên đại Ca-diếp. Vì đại Ca-diếp thường tu 
hạnh đầu đả, mặc V phân tảo.” Phật hỏi A-nan: 


“Khi nào Ca-diếp về?” 

A-nan bạch Phật: 

“Sau mười ngày sẽ về.” 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp Tăng tỳ-kheo, tùy thuận 


thuyết pháp cho các tỳ-kheo, dùng vô sô phương tiện nói về thiểu 
dục tri túc, hạnh đầu-đà, ưa pháp xuất ly, rôi bảo các tỳ-kheo: 


“Từ nay về sau cho phép chứa y dư, không quá mười ngày.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

B. GIỚI TƯỚNG 
T)ỳ-kheo nào, y đã xong, ca-thi-na đã xả, cất chứa: y du, 
trong mười ngày không tịnh thí lược phép chứa. Nêu quá 
mười ngày, ni-tát-kỳ ba-dát-đề. 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Y đã xong: chỉ là ba y. 

Y ca-thi-na đã xả.” 


Y:'` có mười loại: y thi, y kiếp-bối (vải), y khâm-bà la, y sô-ma (bó), 


'Y đĩ cánh &,#.. Päli: mifthinaciwarasmim, y đã hoàn tất; tức y đã may xong; 
bao gồm trường hợp y bị mắt, y bị cướp, y bị cháy. Ngữ phần 4: giặt, nhuộm, và 
may xong. : 

? Thiếu giải thích trong bản Hán. Neũ phán 4 (tr.23b28): ca-thi-na đã được xả 
do bạch nhị yết-ma. Pali (Vin.in. 196): ubbhafasmim kathine, được giải thích: 
ca-thi-na đã được xả do tám nguyên nhân; hoặc do Tăng tác pháp xả. Xem 
chương Y ca-thi-na. 
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y sắm-ma, y phiến-na, y ma (vải gaI), y súy-di-la, y cưu-di-la, y 
sám-la-bán-ni.” 

Ÿ dự: cho đến miếng vải chiều dài bằng tám ngón tay, chiều rộng 
băng bôn ngón tay của Như Lai trở lên đêu gọi là y dư. 


Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, được chứa. Ngày thứ hai 
được y, cho đến ngày thứ mười được y, được chứa. Qua đến ngày 
thứ mười một, khi bình minh” xuất hiện, tất cả y đó trở thành ni-tát- 
kỳ. 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y. Ngày 
thứ ba không được. Ngày thứ tư được (ni vậy lần lần lên đến 
ngày thứ mười không được, xây dựng câu văn cũng như trên). 


Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày thứ hai, ngày thứ ba 
không được. Ngày thứ tư được, cho đến ngày thứ mười được y. 
Nếu đến ngày thứ mười một, khi bình minh xuất hiện, số y nhận 
được trong tám ngày đó đều phạm ni-tát-kỳ. 


Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y. Ngày 


' Hầu hết, Hán dịch y % (Päli: emara), cần được hiểu là vái để may y, chứ không 
hải là đo mặc theo nghĩa đen của từ Hán. 

Mười loại y: y thi (Pali: koseyyø), y kiếp-bôi (Pali: kappasika), y khâm-bà-la 
(kambala), y sô-ma (khoma), y sâm- ma, ÿ PHẾ -na (sãn4.), y ma (Phanga, vải 
gai), y súy-di-la, y cưu-di-la, y sắm-la-bán-ni #3 H + 3š 3š & 5 J# kz/Ƒ 
%4 3l XU 4Ä # ƯA S4 HE 6k, Ngũ phân: kiếp-bỗi 3) , khâm- 
ba-la #4k3‡ lý, dã-tàm-miên ###š#j, trữ #7, ma Z. Tăng kỳ: khâm-bà-la #3# 
kiếp-bối 3) , sô-ma 53 Ƒ#, câu-xá-da PL, xá-na 3É, ma #š, xu-mâu-đề 4£ 
#‡. PRli: cfvaram, y ở đây chỉ sáu loại y (vải) được chấp nhận: khomưmm (vải 
lanh), kappasikamn (vải bông), koseyyan (lụa), kambalam (lông thú), sãnưm (vải 
gai thô), bhangam (vải bố). 

Trường y &&. Căn bản 16 (tr.711c25): “Ngoài những y đang thọ trì, còn lại 
gọi là y dư.” Päli: aekacfaram, giải thích: y không được phân phối 
(anadiffhira) và chưa được tác tịnh (avikappi1a). 

* Minh tướng 83W, tướng sáng, dấu hiệu sáng. Päli: ørwggamane, khi mặt trời 
mọc. 
: Trong ngoặc: nguyên tiểu chú trong bản Hán. 
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thứ ba và ngày thứ tư không được. Ngày thứ năm được, (như vậy 
lân lân xuống, cho đến ngày thứ chín, ngày thứ mười không được y, 
xây dựng câu văn cũng như trên).` 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, 
ngày thứ tư không được y. Ngày thứ năm được y, cho đên ngày thứ 
mười được y. Nêu đên ngày thứ mười một, khi bình minh xuât 
hiện, sô y được trong bảy ngày đó, đêu phạm nmi-tát-kỳ. 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y. 
[602b|Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm không được y. Ngày 
thứ sáu được y, (nh vậy chuyên, xuống cho đên ngày thứ tám, 
ngày thứ chín, ngày thứ mười, không được y, xây dựng câu văn 
cũng nhự trên). * 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, 
ngày thứ tư, ngày thứ năm không được y. Ngày thứ sáu được y, cho 
đên ngày thứ mười được y. Nêu đên ngày thứ mười một, khi bình 
minh xuât hiện, sô y được trong sáu ngày đó, đêu phạm mi-tát-kỳ. 
Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y. Ngày 
thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu không được. Ngày 
thứ bảy được y (như vậy lần xuống cho đến ngày thứ bảy, ngày thứ 
tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười không được y, xây dựng câu văn 
cũng như vậy).* 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, 
ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu không được y. Ngày thứ 
bảy được y, cho đến ngày thứ mười được y. Nếu đến ngày thứ 
mười một, khi bình minh xuất hiện, số y được trong năm ngày đó 
đều phạm ni-tát-kỳ. 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y. Ngày 
thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy 
không được y. Ngày thứ tám được y (như vậy lần xuống cho đến 


' Tiểu chú trong bản Hán. 
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ngày thứ sảu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ 
mười không được y, xây dựng câu văn cũng như trên).* 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, 

ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không được 
y. Ngày thứ tám được y, cho đến ngày thứ mười được y, nêu qua 
ngày thứ mười một, khi bình minh xuất hiện, số y được trong bốn 
ngày đó, đều phạm ni-tát-kỳ. 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y. Ngày 
thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, 
ngày thứ tám không được y. Ngày thứ chín được y (như vậy lần 
xuống cho đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ 
tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười không được y, xây dựng câu văn 
cũng nhự trên). * 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, 
ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ 
tám không được y. Ngày thứ chín, ngày thứ mười được y; số y 
được trong ba ngày đó, nêu đến ngày thứ mười một, khi bình minh 
xuất hiện, đều phạm mi-tát-kỳ. 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày thứ hai được y. Ngày 
thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, 
ngày thứ tám, ngày thứ chín không được y. Ngày thứ mười được y 
(như vậy lần xuống cho đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ 
sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười 
không được y, xây dựng câu văn cũng như trên). 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, 
ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ 
tám, ngày thứ chín không được y. Ngày thứ mười được y. Nếu qua 
ngày thứ mười một, khi bình minh xuất hiện, số y được trong hai 
ngày đó, đều phạm ni-tát-kỳ. 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y. Ngày 
thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, 
ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười không được y (0 
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vậy lần xuống cho đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, 
ngày thứ sảu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ 
mười không được y, xây dựng câu văn cũng như trên).* 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, 
ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ 
tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười [602e] không được y. Nếu qua 
ngày mười một, khi bình minh xuất hiện, số y nhận được trong một 
ngày đó, đều phạm ni-tát-kỳ. 

Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y không tịnh thí.' Ngày thứ 
hai được y tịnh thí. Ngày thứ ba được y, cho đến ngày thứ mười 
được y không tịnh thí. Qua đến ngày thứ mười một, khi bình minh 
xuất hiện, số y nhận được trong chín ngày đó đều phạm ni-tát-kỳ. 


Nếu tỳ-kheo nào, ngày thứ nhất được y, ngày thứ hai được y mà 
không tịnh thí. Ngày thứ ba được y tịnh thí. Ngày thứ tư được y 
không tịnh thí (như vậy lẫn xuống cho đến ngày thứ mười được y 
tịnh thí, không tịnh thí, xây dựng câu văn cũng như trên).* Nếu y bị 
mắt (xây dựng câu văn cũng như trên). Nêu làm phi y (đặt câu văn 
cũng như trên).* Nếu với ý nghĩ là người quen biết lấy (đặt câu 
văn cũng như trên).* Nếu quên đi (xây dựng câu văn cũng như 
trên).* Tất cả đều phạm ni-tát-kỳ. 

Nếu y phạm xả đọa mà không xả, đem đổi lấy y khác, phạm một 
ni-tát-kỳ ba-dật-đề và một đột-kiết-la. 


Y xả đọa này nên xả cho Tăng, hoặc một nhóm người, hoặc một 
người. Không được xả biệt chúng. Nêu xả không thành xả, phạm 


' Tịnh thí š#3&, hay (ác tịnh. Tăng kỳ ở (tr.292b14): “Được phép chứa y dư trong 
vòng l0 ngày không tác tịnh. Quá 10 ngày, ni-tát-kỳ ba-dạ-đề.” Căn bản 16 
(tr.711c26): ¬y dư trên 10 ngày, nêu tác phân biệt pháp (tác tịnh), được phép 
chứa.” 7 phần, ba-dật-đề 59: có hai cách tịnh thí, chân thật và triển chuyên. 
Chân thật tịnh thí là biếu luôn. Triển chuyền tịnh thí chỉ cho trên danh nghĩa, 
người cho vẫn dùng với ý niệm “mượn tạm.” Päli, PZciiya 59 (Vin.iv.122): 
vikappana, tác tịnh hay tịnh thí, có hai cách: samznukhavikappana, hiện tiền tác 
tịnh và paramưmuukha-vikappana, khiếm diện tác tịnh. 
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đột-kiết-la. Khi xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, mặc y trống vai 
bên hữu, cởi bỏ dép, đến kính lễ Thượng tọa, quỳ gối, chấp tay, 
thưa: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là..., cỗ ý 
chứa y dự như vậy, quả mười ngày, phạm xá dọa. Nay, tôi 
xã cho Tăng sử dụng. ” 
Xả y rồi phải sám hối. Người thọ sám phải tác bạch, sau đó mới thọ 
sám. Lời tác bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., cỗ ý 
chứa y dự như vậy, phạm xả dọa, nay xả cho Tăng. Nêu 
thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng cháp thuận, tôi thọ 
sự sám hôi của t)-kheo tên là... Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch như vậy xong, sau đó mới thọ sự sám hồi. VỊ thọ sám nên 
nói với phạm nhân răng: 
“Hãy tự trách tâm ông!” 
Phạm nhân trả lời: 
“Xin vâng!” 
Nếu Tăng đông, khó tập "hợp, mà 1SIeØ này có duyên sự muốn đi 
xa thì nên hỏi tỳ-kheo ây răng: “Y này, ông muôn cho ai?” Tùy 
theo lời nói của vị ây mà cho, và Tăng phải hoàn y này lại liền cho 
tỳ-kheo ấy bằng pháp bạch nhị yết-ma. Nghi thức trao như sau: 
Trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, theo sự việc 
trên tác bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là..., cỗ J chứa y 
dự như vậy, phạm xả dọa, nay xả cho Tăng. Nêu thời gian 
thích hợp đôi với Tăng, Tăng cháp thuận, đem y này trao 
cho tf)-kheo tên là... kia. Tỳ-kheo tên là... kia sẽ hoàn lại 
cho f)-kheo này. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... cỗ ý 
chứa y dự như vậy, phạm xú đọa, nay xá cho Tăng, Tăng 
đem y này cho fỳ-kheo tên là... kia. Tỳ-kheo tên là... kia sẽ 
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hoàn lại cho t)-kheo này. Các trưởng lão nào chấp thuận, 
Tăng đem y này trao cho [6031] tÈ-kheo tên là... kia và T}- 
kheo tên là... kia sẽ hoàn cho t)-kheo này, thì m lặng; vị 
nào không đồng ÿ, xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận cho T-kheo tên là... kia y này rồi. 
Tăng cháp thuận nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Tỳ-kheo này ở giữa Tăng xả y rồi, mà không được trả lại; Tăng 
mắc đột-kiết-la.' Khi trả lại, có người nói “đừng trả”, người ấy mắc 
đột- kiết-la. 
Nếu tác pháp tịnh thí, hoặc gởi đi cho người khác, hoặc đem làm 
ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cố ý làm cho hư hoại, hoặc đôt 
cháy, hoặc làm phi y` hoặc thường xuyên mặc cho hư, đêu phạm 
đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: không quá mười ngày. Hoặc chuyên tịnh thí. 
Hoặc gởi đi cho người. Hoặc tưởng bị giặc cướp; hoặc tưởng bị 
mât; hoặc tưởng bị cháy; hoặc tưởng bị trôi. [Trong các trường hợp 
nảy] không tịnh thí, không gởi đi cho người, không phạm. 

Nếu y bị đoạt, y bị mất, y bị cháy, y bị trôi, lấy mặc,` hoặc người 


' Pali, Vin.iii.197 (Pãcittiya 1): Sau khi xả y dư, cần sám ba-dật-đề. Y phải được 
trả lại, nói: zmam ciaran ãyasmafo dammï Ti, “Y này tôi trả lại cho Trưởng 
lão.” 

? Sau khi đã xả như pháp. 

ở Ba-lợi-ca-la 3k #|‡* Äf. Skt (=Päli). parikara, dây đai, dây nịt, để buộc y phục. 

* Phi y 3È; không dùng làm y. 

* Hán: thủ trước #©3Ÿ; chưa rõ nghĩa. Cf, Tứ phần 17, tr.676b13 (ba-dật-đề 59): 
“Vật đã chân thật tịnh thí, cần phải hỏi chủ sau đó mới dùng (Hán: / frước). 
Nếu là triển chuyển tịnh thí, không cần hỏi, tùy ý dùng (ờy ý £ trước).” C£ 
Tăng kỳ 6 (T22n1425, tr.293a10): người khác nhận giùm y được cúng, nhưng 
chưa đưa; quá hạn, vẫn không phạm. 
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khác đưa cho mặc,' hoặc người khác đưa cho làm,ˆ thì người kia 
không phạm. 

Người nhận gởi gắm y kia hoặc mạng chung, hoặc đi xa, hoặc thôi 
tu, hoặc bị giặc bắt dẫn đi, hoặc bị ác thú hại, hoặc nước trôi chìm. 
Các trường hợp như vầy mà không tác tịnh thí, không gởi đi cho 
người, cũng không phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; 
người sỉ cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


H. NGỦ LÌA YỶ 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Lìa y 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỷ-đà, tại 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo đem y gởi nơi tỳ-kheo thân hữu để du 
hành trong nhân gian. Tỳ-kheo được gởi y, thường thường đem y 
phơi năng. Các tỳ-kheo thây, hỏi: 

“Đức Phật cho phép tỳ-kheo chứa ba y, không được dư. Đây là y 
của a1?” 

Tỳ-kheo phơi y trải lời: “Đây là y của nhóm sáu tỳ-kheo. Họ là bạn 
thân của tôi, đem gởi cho tôi, đê du hành trong nhân gian. Sợ bị sâu 
bọ phá nên tôi đem phơi.” 

Trong sỐ các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 


Ko Này ăng kỳ 8, mí, hoặc thầy, hoặc đệ tử nghe có người cho y, nhưng y chưa 
đưa đến. Quá hạn vẫn không phạm. 

° CÍ, Tăng kỳ 6, ní., nhờ người may y. May đã xong, nhưng chưa giao. Quá hạn, 
vẫn không phạm. 

3 Päli: Ticivaravippavaseyya, Vim.11. 198. 
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“Sao các thầy đem y gởi cho tỳ-kheo thân hữu; lìa y mà du hành 
trong nhân gian?” 

Hiềm trách rồi, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên 
đức Thê Tôn. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: 

[603b|”Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải oai nghị, 
chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh 
tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại đem y gởi cho tỳ-kheo 
thân hữu; lia y mà du hành trong nhân gian?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ- 
kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo là những người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
%1)-kheo nào, y đã xong, y ca-thi-na đã xú, lìa một trong ba 
ngủ đêm nơi khúc, ni-táf-kỳ ba-dật-đề. ” 


2. Cương giới của y 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy, bấy giờ có một 
tỳ-kheo bị bệnh can tiêu,' có y phấn tảo tăng-già-lê nặng quá. Tỳ- 


' Can tiêu bệnh ##;7Ÿ 33, chứng gầy còm, hay nhức đầu kinh niên? Từ điển 
Khang Hy: tiêu Ởï, chứng bệnh nhức đầu. Ngã phần 4, một tỳ-kheo trì y phấn 
tảo, muốn đi xa, nhưng y quá nặng. 7ăng k} 8: Xá-lợi-phất muốn về thăm quê, 
gặp phải lúc mưa dầm, tăng-già-lê nặng vì ướt sũng, nên không đi được. Căn bản 
17: Ngày Tăng bố-tát, đại Ca-diếp không đến được vì ở cách sông, gặp khi trời 
mưa, qua sông nước lớn, y bị ướt. Päl, Pacttya 2: añfñataro bhikkhu 
Kosambiyam gilãno hoíi, một tỳ-kheo ở Kosambi bị bệnh. 
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kheo này vì có nhân duyên muốn du hành trong nhân gian, không 
thể mang nó theo được, tự nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã vì các tỳ- 
kheo kết giới, không được lìa y ngủ đêm. Lìa y ngủ đêm, ni-tát-kỳ 
ba-dật-đề. Nay ta bị bệnh can tiêu, mà ta có y phấn tảo tăng-già-lê 
quá nặng, lại có nhân duyên muốn du hành trong nhân gian, không 
thể mang theo được. Nay ta nên như thế nào đây?” Vị ấy nói với 
các tỳ-kheo đồng bạn rằng: 

“Đức Thế Tôn đã vì các tỳ-kheo kết giới, không được lìa y ngủ 
đêm. Lìa y ngủ đêm, mi-tát-kỳ ba-dật-đê. Nay tôi bị bệnh can tiêu, 
mà tôi có y phấn tảo tăng-già-lê quá nặng, lại có nhân duyên muốn 
du hành trong nhân gian, không thể mang theo được. Nay tôi nên 
như thế nào? Các Đại đức vì tôi đến bạch đức Thế Tôn, Thế Tôn 
dạy thế nào, tôi sẽ phụng hành như vậy.” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách 
đầy đủ. Đức Thế Tôn liền tập hợp các Tăng tỳ-kheo, bảo rằng: 

Từ nay trở đi, cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo bệnh này pháp bạch 
nhị yết-ma, kết không mắt y. Nghỉ thức trao như vây: 


Tỳ-kheo kia nên đến trong Tăng, trồng vai bên hữu, cởi bỏ giầy 
dép, đến lễ Thượng tọa, quì gối, chấp tay, bạch xin như vầy: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là... mắc 
bệnh can tiêu, phấn tảo tăng-già-lê này nặng, có nhân 
duyên muốn du hành trong nhân gian, không thỄ mang 
theo được. Nay tôi đến xin Tăng pháp không mắt y. ” 
Nên cầu xin như vậy ba lần. Trong Tăng nên sai một vị có thê tác 
yết-ma, theo sự việc trên tác bạch: 
J603c]”Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo tên là..., mắc 
bệnh can tiêu, có phấn tảo tăng-già-lê quá nặng, lại có 
nhân duyên muốn du hành trong nhân gian, nên không thể 
mang theo được, đến xin Tăng pháp không mắt y. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tă ăng, Tăng chấp thuận, trao cho t}- 
kheo này pháp không mắt y. Đây là lời tác bạch. 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... mắc bệnh 
can tiêu, có phấn tảo tăng-già-lê quá nặng, lại có nhân 
duyên muốn du hành trong nhân gian, mà không thỄ mang 
theo được, nay đến xin Tăng pháp không mắt y. Nay, Tăng 
trao cho tỳ-kheo tên là... pháp không mắt y. Trưởng lão nào 
chấp thuận Tăng trao cho tỳ-kheo tên là... pháp không mắt 
y thì im lặng; vị nào không đồng ý xin nói. 

“Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ-kheo tên là... pháp không 
mắt y rỗi. Tă ăng chấp thuận nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 


B. GIỚI TƯỚNG 
Từ nay về sau sẽ nói giới như sau: 
1)-kheo nào y đã xong, y ca-thi-na đã xả, lìa một trong ba y 
ngủ đêm chô khác, trừ tăng yêtf-ma, nì-tdf-kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Y đã xong: đủ ba y. 
Y ca-thi-na đã xả. (như trên) 
Ba y: tăng-già-lê, uất-đa-la-tăng, an-đà-hội. 
Y: có mười loại, như trên đã nói. 
Tăng: cùng một thuyết giới, cùng một yết-ma. 
Không mất y: trong Tăng-giả-lam có một giới. Mắt y: trong Tăng- 
giả-lam có nhiêu giới. 
Không mất y: cây có một giới. Mắt y: cây có nhiều giới. 
Không mất y: sân” có một giới. Mất y: sân có nhiều giới. 
' Một giới... nhiều giới; Ngữ phân: đồng giới, dị giới E]#È3ŠÄ2F. Thập tụng 5: 
một giới, biệt gIỚI; Căn bản 17: một thê phần, nhiều thế phần. Nghĩa là, mỗi nơi 
có một hay nhiêu phạm vi phụ cận. PälI: ekpacãra, nãnñpacra. Xem thêm cht. 


29 sau. 
° Hán: tràng 37. 
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Không mất y: xe có một giới. Mắt y: xe có nhiều giới. 

Không mắt y: thuyền có một giới. Mắt y: thuyền có nhiều giới. 
Không mất y: thôn có một giới. Mất y: thôn có nhiều giới. 

Không mất y: nhà có một giới. Mất y: nhà có nhiều giới. 

Không mất y: giảng đường có một giới. Mất y: giảng đường có 
nhiêu gIới. 

Không mất y: kho chứa có một giới. Mắt y: kho chứa có nhiều giới. 
Không mất y: lẫm có một giới. Mắt y: lẫm có nhiều giới. 
Tăng-già-lam: có bốn loại như trên. 

Cây: cao bằng người, có bóng che đủ để ngồi kiết già. 

Sân: nơi đập và phơi ngũ cốc. 

Xe: chỗ đủ cho xe quay đầu lại. 

Thuyền: chỗ đủ cho chiếc thuyền xoay lại. 

Thôn: [604a1] có bồn loại như trên.” 

Giảng đường: có nhiều khoảng trồng. 

Kho: nơi chứa các vật mua bán, ngựa xe v.v... 

Lẫm: chỗ chứa ngũ cốc. 

Giới Tăng-giàả-lam: giới Tăng- -giả-lam này, chẳng phải giới Tăng- 
già-lam kia. Giới Tăng-già-lam này, chăng phải giới của cây kia. 
Cho đến giới của kho chứa này chăng phải giới của kho chứa kia, 


cũng như vậy. Giới cây này chẳng phải giới cây kia. Cho đến giới 
kho chứa, giới của Tăng-g1à-lam cũng như vậy. 


Giới của sân này chăng phải giới của sân kia. Cho đên giới Tăng- 
giả-lam, giới cây, cũng như vậy. Ngoài ra xây dựng câu văn cũng 
như trên. 


! Như trên. Các đoạn trước, chưa chỗ nào đề cập. 
? Chương ¡, Ba-la-di ii, phần thích nghĩa. 
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Giới Tăng-già-lam: ở đường biên của Tăng-già-lam, với sức người 

trung bình, dùng đá hoặc gạch ném đên chỗ nảo thì nơi đó gọi là 
2112 : . D _ ^ 

giới. Cho đên giới của kho chứa cũng như vậy. 

Nếu tỳ-kheo để y ở trong Tăng-già-lam, lại ngủ ở dưới gốc cây, khi 

bình minh chưa xuất hiện, hoặc xả y, hoặc tay cằm y, hoặc đến 

trong tầm đá ném tới. Nếu không xả y, hoặc tay cầm y, hoặc đến 

trong tầm đá ném tới; khi bình minh xuất hiện, tùy theo chỗ lìa V 

ngủ, ni-tát-kỳ ba-dật-đê. 

Trừ ba y, lìa các y khác, đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo, để y trong Tăng-già-lam, đến chỗ sân phơi. Bình minh 

chưa xuât hiện, hoặc xả y, hoặc tay phải năm y, hoặc đên trong tâm 

đá ném tới. Nêu không xả y, không đên trong tâm đá ném tới, mà 

bình minh xuât hiện, tùy theo chỗ lìa y ngủ, mi-tát-kỳ ba-dật-đê. 

Cho đến ngủ nơi kho chứa, mỗi mỗi câu cũng như vậy. Nếu tỳ- 

kheo để y dưới gốc cây, đến ngủ chỗ sân phơi lúa cho đến ngủ nơi 

kho chứa của Tăng-già-lam thì cũng như vậy. 

Không mắt y: Nêu nơi a-lan-nhã không có giới, trong khoảng tám 

cây.” Một cây là bảy cung. Cung pháp nước Giá-ma-lêỶ trung bình 

đài bôn khủy tay. 

Nếu tỳ-kheo nơi a-lan-nhã có thôn, để y trong khoảng tám cây, ngủ 

chô khác, bình minh chưa xuât hiện. Không xả y, tay không năm y, 

hoặc không đên chô đá ném tới, khi bình minh xuât hiện, mi-tát-kỳ 

ba-dật-đê. Trừ ba y, lìa các y khác, đột-kiêt-la. 


: Tăng viện với một hay nhiều khu phụ cận. Pali, Vin.mi. 200: viharo ekipacaro 
nanñpacaro: tỉnh xá có một vùng phụ cận, hay nhiều vùng phụ cận. Căn bản 17, 
BỌI là có một (hề phần hay có nhiều /hể phần. Một nhà có thể chỉ có một /hể 
phần, nếu chỉ có một gia trưởng. Một nhà nhưng có nhiều /hế phần, nếu có nhiều 
1a trưởng. Anh em chia nhau ở từng khu vực riêng. 
Mahavagsa, Vm.1.11T: 7 abhanfara (a-bàn-đà). Khoảng cách giữa 2 cây là I 
abhantara. 
3 Căn bản 1 7, tr.714c21: theo phép trồng xoài của Sanh Văn bà-la-môn (Päli. 
Jawussowi). 
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Y xả đọa này nên xả cho Tăng, hoặc một nhóm người, hoặc một 
người; không được xả biệt chúng. Nêu xả biệt chúng, không thành 
xả phạm đột-kiêt-la. 
Khi xả cho Tăng, đương sự nên đến trong Tăng, trống vai bên hữu, 
cởi bỏ đép, đên lê Thượng tọa quỳ gôi, châp tay,[604b| thưa như 
vậy: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi tỳ-kheo tên là..., đã lìa y 
ngủ, phạm xả dọa. Nay, tôi xả cho Tăng. ” 
Phạm nhân xả rồi phải sám hối. Vị thọ sám hối phải tác bạch, sau 
đó mới thọ sám. Tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lăng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., lìa y 
ngủ, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nêu thời gian thích 
hợp đôi với Tăng, Tăng cháp thuận, tôi nhận sảm hồi cho 
vị f}-kheo này. Đáy là lời tác bạch. ” 
Bạch như vậy rồi, sau mới nhận sám hối. Vị nhận sám hối nên nói 
với phạm nhân răng: 
“Hãy tự trách tâm ông!” 
Phạm nhân trả lời: 
“Xin vâng!” 
Tăng nên hoàn y lại cho tỳ-kheo này, liền bạch nhị yết-ma. Thể 
thức trao lại y như vây: trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác 
pháp yêt-ma, theo sự việc trên, tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T -kheo tên là.... la y ngủ, 
phạm xả dọa; nay xá cho Tăng. Nêu thời gian thích hợp đôi 
với Tăng, Tăng chấp thuận dem y này hoàn lại cho f)- 
kheo... Đáy là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., lìa y 
ngủ, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay, Tăng đem y này 
hoàn lại cho fỳ-kheo tên... Cúc trưởng lão chấp thuận, 
Tăng đem y này hoàn lại cho tỳ-kheo... kia thì tm lặng. Ai 
không đông ý xin nói. 
206 


T22. 604c Chương iv. Ni-tát-kỳ ba-dật-đề 


“Tăng đã chấp thuận trao y cho tỳ-kheo... kia rồi. Tăng đã 

chấp thuận nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Nếu ở trong Tăng xả y rồi, mà không hoàn lại, Tăng phạm đột-kiết- 
la. Khi hoàn lại, có người nói: đừng hoàn, người ấy phạm đột-kiết- 
la. 
Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc đem làm ba y, 
hoặc làm y ba-lợi-ca-la,' hoặc cố làm cho hư, hoặc đốt, hoặc làm 
phi y, hoặc mặc luôn cho hư, tất cả đều phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni, m-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni 
phạm đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: đã được Tăng tác yết-ma. Khi bình minh chưa 
xuất hiện, tay nắm y, hoặc cả y, hoặc đến chỗ đá quăng tới, hoặc 
tưởng bị cưỡng đoạt, hoặc tưởng bị mất, hoặc tưởng bị cháy, hoặc 
tưởng bị nước trôi, hoặc tưởng bị hư hoại. Nếu đường thủy bị đứt 
đoạn, đường bộ bị hiểm nạn, hoặc bị giặc cướp, hoặc nạn ác thú, 
hoặc nước lên lớn, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng 
nạn, phạm hạnh nạn, không xả y, tay không năm tới y, không đến 
chỗ đá quăng tới thì không phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; 
người sỉ cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


II. CHỜ Y MỘT THÁNG? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, [604e] có tỳ-kheo, mà y tăng-già-lê bị cũ 
rách hư hoại, nghĩ rằng: “Thế Tôn đã vì các tỳ-kheo kết giới: “Y đã 
xong, y ca-thi-na đã xả, cho phép chứa y dư trong mười ngày. Chứa 
quá hạn định, mi-tát-kỳ ba-dật- đề. Song, tăng-g1à-lê này của ta bị 


' Xem cht. Ch Ni-tát-kỳ 1 trên. 
? Pãli: NIssaggiya 3, akãlacivaram upp4jjeyya. Vim.1. 202. 
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cũ, hư mục, trong vòng mười ngày không thể may xong. Bây giờ, 
ta nên như thế nào?” Vị ấy liền nói với tỳ-kheo đồng tâm ý rằng: 


“Lành thay! Đại đức vì tôi bạch lên đức Thế Tôn. Ngài dạy thế nào 
tôi sẽ phụng hành thê ây.” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo và bảo: 

“Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo được chứa y dư, vì chờ cho 
đủ.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn cho phép chứa y dư vì chờ 
cho đủ; họ có y phấn tảo và các loại y khác, cùng loại mà chưa đủ, 
liền lấy trong đó y phấn tảo giặt và nhuộm, bốn đầu góc điểm tác 
tịnh, đem đến gởi các tỳ-kheo thân hữu rồi du hành trong nhân 
gian. Vì họ đi lâu quá không trở lại, tỳ-kheo nhận gởi sợ y âm ướt 
đem phơi. Các tỳ-kheo thây, hỏi: “Thê Tôn đã chê giới, cho phép 
chứa ba y, không được quá. Y này của a1?” 

Tỳ-kheo nhận gởi trả lời: “Y này là của nhóm sáu tỳ-kheo. Nhóm 
sáu tỳ-kheo nói: “Đức Thê Tôn chê giới, cho phép được chứa y dư 
cho đến khi nào có đủ." Họ có y phân tảo và các loại y khác, cùng 
loại mà chưa đủ, nên lấy trong đó y phần tảo, giặt và nhuộm, bốn 
đầu góc điểm tác tịnh, đem gởi cho tôi để du hành trong nhân gian. 
Sợ hư mục nên tôi đem hong phơi.” 

Lúc Ấy, trong số các tỳ-kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỷ- 
kheo: 

“Tại sao nói đức Thế Tôn cho phép chứa y dư vì chờ cho đủ, mà vì 
cùng loại y chưa đủ, lây trong đó y phân tảo giặt và nhuộm, bôn 
đâu góc điêm tác tịnh, đem gởi cho tỳ-kheo thân hữu đê du hành 
trong nhân gian?” 

Các tỳ-kheo liền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
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ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc làm của các ngươi là sai quây, 
chăng phải oai nghị, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh 
hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Này, 
nhóm sáu tỳ-kheo! Tại sao Thê Tôn cho phép tỳ-kheo chứa y dư vì 
chờ cho đủ, mà vì cùng. loại y [605a1| chưa đủ lại lây trong đó y 
phân tảo giặt nhuộm, bôn đâu điêm tác tịnh, đem gởi cho tỳ-kheo 
thân hữu đề du hành trong nhân gian?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỷ- 
kheo: “Đây là những người ngu sĩ, là nơi trông nhiêu giông hữu 
lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo 
kết giới gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu 
đài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo nào y đã đủ, y ca-thi-na đã xả, nếu f)-kheo được y 
vải phi thời, cân thì nhận; nhận rôi mau chóng may thành 
}; đủ thì tôt, không đủ thì được phép chứa một tháng vì chờ 
cho đủ; nêu chứa quá hạn, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Y đã xong: đủ ba y và y ca-thi-na đã xả. 
Thời: không thọ y ca-thi-na thì sau lễ tự tứ một tháng: có thọ y ca- 
thi-na thì sau lễ tự tứ năm tháng. 


Phi thời: nêu quá thời hạn của y này. 

Y: có mười loại như trên đã nói. 

Nếu trong mười ngày, cùng loại NẤP đủ thì nên cắt rọc ra, lược may 
thành y. Hoặc tác pháp tịnh thí hoặc khiên cho người. Nêu không 


'Y, ở đây đồng nghĩa như chữ vải. Xem cht. Ch. Ni-tát-kỳ ba-dật-đề 1 trước. 
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cắt rọc, lược may thành y, không tịnh thí, không gởi đi cho người, 
ngày thứ mười một, khi bình minh xuất hiện, tùy theo số y (vải) 
nhiều hay ít, phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Nếu y cùng loại không đủ, 
đến ngày thứ mười một, y cùng loại mới đủ, trong ngày liền phải 
cắt rọc, lược may thành y. Nếu không cắt rọc, lược may thành y, 
không tịnh thí, không sai cho người, đến ngày thứ mười hai, khi 
bình minh xuất hiện, tùy theo số y nhiều hay ít, đều phạm ni-tát-kỳ 
ba-dật-đề. Như vậy, cho đến ngày thứ hai mươi chín cũng thế. Nếu 
cùng loại y không đủ, ngày ba mươi đủ hay không đủ, cùng loại 
hay không cùng loại, trong ngày đó cũng phải cắt rọc, lược may 
thành y, hoặc tịnh thí, hoặc sai cho người. Nếu không cắt rọc, lược 
may thành y, không tịnh thí, không sai cho người, đến ngày thứ ba 
mươi mốt, khi bình minh xuất hiện, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 


Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng hoặc nhiều người, hoặc một người; 
không được xả biệt chúng. Nêu xả không thành xả phạm đột-kiêt- 
la. 
Khi xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ 
giây dép đên lề Thượng tọa, đâu gôi bên hữu châm đât, châp tay, 
bạch: 
“Đại đức Tăng xin lăng nghe! Tôi, t)-kheo tên là..., có y 
như vậy, chứa quá sô ngày như vậy, phạm [605SbjJ xả đọa. 
Nay tôi xú cho Tăng. ” 
Xả rồi phải sám hối. Người nhận sám hối phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., có y 
như vậy, chứa quả sô ngày như vậy, phạm xóú đọa, nay xã 
cho Tăng. Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng cháp 
thuận, tôi nhận sự sảm hội của t)-kheo tên là... Đây là lời 
tác bạch. ” 
Tác bạch như vậy rồi, sau đó mới nhận sự sám hối. Khi nhận sự 
sám hôi nên nói với phạm nhân răng: 
“Hãy tự trách tâm ông!” 
Phạm nhân đáp: “Xin vâng!” 
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Tăng nên hoàn y lại cho tỳ-kheo này ngay, bằng pháp bạch nhị yết- 
ma như sau: Trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác yêt-ma, 
dựa theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., có cái 
y như vậy, chứa quá số ngày như vậy, phạm xả đọa; nay xả 
cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, đem y này hoàn lại cho t)-kheo có tên... Đáy là lời 
tác bạch. ” 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., có cái 
) như vậy, chứa quá ngày như vậy, phạm xá đọa; nay xả 
cho Tăng. Nay Tăng đem y này hoàn lại cho t)-kheo có 
n... Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng đem y này hoàn lại 
cho t)-kheo có tên... thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. ” 
“Tăng đã thuận trao y cho tỳ-kheo có tên... rồi. Tăng đồng 
tâm ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Nếu trong Tăng, xả y rồi, không hoàn lại, phạm đột- kiết-la. Khi 
hoàn lại, nếu có người bảo “đừng trả”, thì người ấy phạm đột-kiết- 
la. 


Nếu không trả lại, chuyền tịnh thí, hoặc khiến cho người, hoặc đem 
làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm cho hư, hoặc đôt, 
hoặc làm phi y, hoặc luôn luôn mặc cho hư, đêu phạm đột-kiêt-]a. 
Ty-kheo-ni, m-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni 
phạm đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: chứa trong vòng mười ngày. Y cùng loại đủ, cắt 
rọc, lược may thành y. Cùng loại y không đủ, đên ngày thứ mười 
một cùng loại y đủ, đã được cắt rọc, lược may thành y. 

Hoặc tịnh thí, sai cho người. Cho đến ngày hai mươi chín cũng như 
vậy. Ngày thứ ba mươi đủ hay không đủ, cùng loại hay không đông 
loại, nội nhật phải cắt rọc, lược may thành y, hoặc tịnh thí, sai cho 
người, thì không phạm. 
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Tưởng bị đoạt, tưởng bị mất, tưởng bị cháy, tưởng bị nước trôi mà 
không cắt rọc, lược may thành y, không tịnh thí, không sai cho 
người thì không phạm. Nếu y bị đoạt, y bị mất, [605c] y bị cháy, y 
bị nước trôi, mà lấy (y dư) mặc, hoặc người cho mặc, hoặc làm 
chăn thì không phạm. Nếu tỳ-kheo nhận gởi y, mạng chung, hoặc 
đi xa, hoặc thôi tu, bị giặc, hoặc bị ác thú hại, hoặc bị nước trôi 
không cắt rọc, không lược, không may thành y, không sai cho 
người thì không phạm. 


Người không phạm: người phạm đầu tiên khi chưa chế giới; 
người sỉ cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


IV. NHẬN Y PHI THÂN LÝ NI? 
A. DUYÊN KHỞI 


1. Liên hoa sắc 


Một thời, đức Phật ở trong vườn trúc Ca-lan-đà, tại thành La-duyệt. 
Bấy giờ, có người thiếu nữ tên là Liên Hoa Sắc, cha mẹ nàng gả 
nàng cho người Uất-thiền.ˆ Sau đó, nàng mang thai; khi sắp sinh, 
trở về nhà cha mẹ. Nàng sinh được một đứa con gái, dung mạo 
xinh đẹp. 


Liên Hoa Sắc cùng người con gái ở chung một nhà. Trong thời gian 
này, chồng của Liên Hoa Sắc tư thông cùng với mẹ của Liên Hoa 
Sắc, bị đứa tớ gái của Liên Hoa Sắc bắt gặp, và thưa lại với Liên 
Hoa Sắc việc Ấy. Liên Hoa Sắc nghe sự việc như vậy, thầm nghĩ và 


! Trong số ba y đang thọ trì, có cái nào tưởng bị cướp, có thể lấy y dư ra dùng 
(để thế vào y tưởng bị cướp). 
° Ngũ phân tr25a§;: Tăng kỳ tr.299b4, Thập tụng 6, tr42a5. Căn bản 19 
(tr.722b14); ni-tát-kỳ 5. PälI, nissagetiya 5, Cfvarapafigeanhana, Vm. 11. 207fF. 
„ Liên Hoa Sắc k# ở. Tăng k} 8, Ưu-bát-la tỳ-kheo- n1. Uppalavanna. 
* Uất-thiền quốc #Z# BỊ. Ngữ phân 3; Uu- thiện-na ấp ?#-*#-3f ở. Chuyện kế 
trong đây, 7 phần và Ngũ phần gần giống nhau. Nhưng không được kể trong 
PalI. Pali: Uppalavanna. 
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than rằng: “Sao con gái lại cùng với mẹ lấy chung một chồng. Thân 
người con gái đê làm gì?” Liên Hoa Sắc đành bỏ hài nhi đang bông 
trong tay, cải trang ra đi, đên nơi thành Ba-la-nạl, đứng ngoài cửa 
thành. Thân hình đây bụi bặm, và gót chân bị rách. Lúc đó, trong 
thành có ông trưởng giá, vợ ông vừa mạng chung, cưỡi xe ra khỏi 
thành Ba-la-nai, để đến công viên ngăm cảnh. Ông trưởng giả gặp 
Liên Hoa Sắc đang đứng bên ngoài cửa thành, dung mạo xinh đẹp 
mà thân hình lại đây bụi bặm, gót chân rách nát, nên đê ý Liên Hoa 
Sắc. Ong liên đên trước người nữ, hỏi: 

“Cô thuộc về ai?” 

Liên Hoa Sắc trả lời: “Tôi không thuộc về ai cả.” 

Ông trưởng giả lại hỏi: 

“Nếu chưa thuộc về ai thì có thê vì tôi làm vợ được không?” 

Liên Hoa Sắc trả lời: “Cũng được.” 

Ông trưởng giả liền bảo lên xe, chở về nhà làm vợ. 

Sau một thời gian, ông trưởng giả, chồng của Liên Hoa Sắc, tập 
trung nhiêu của quý từ Ba-la-nai đên nước Uât-thiên đê buôn bán. 
Nơi đây, lúc bây giờ gặp ngày đại hội, đông nữ trong nước đên vui 
chơi. Người con gái của Liên Hoa Sắc, trang sức đẹp đề, cũng ở 
trong sô đông những người nữ đó. Thây người con gái này xinh 
đẹp, nên ông trưởng giả đê ý, liên hỏi người bên cạnh: 

“Cô gái này là a1?” 

Đáp rằng: “Cô gái này tên như vậy.” 

Lại hỏi: “Nhà cô ở đâu?” 

Đáp răng: “Nhà cô ở tại chỗ ấy.” 

Lại hỏi: “Đường gì?” 

Đáp răng: “Đường tên như vậy.” 

Trưởng giả lại hỏi: “Cửa ngõ của nhà xoay về hướng nào?” 

Đáp: “Cửa ngõ của nhà xoay về hướng ấy.” 
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Ông trưởng giả liền đến nhà đó, hỏi người cha rằng: 

“Cô gái này là con của ông phải không?” 

Đáp răng: “Con gái của tôi đó.” 

Lại hỏi: “Ông có thể gả cho tôi không?” 

Đáp răng: “Vâng, có thể được.” 

Ông trưởng giả hỏi: “Ông cần đòi bao nhiêu của?” 

[606a1] Người cha của cô gái trả lời: “Trao cho tôi trăm ngàn 
lượng vàng.” 

Ông trưởng giả bèn trao đủ số. Cha của cô gái trang điểm cho con 
mình. 


Từ nước Uất-thiền họ trở về Ba-la-nai. Liên Hoa Sắc nhìn thấy liền 
có cảm tưởng như đang nhìn đứa con gái mình. Cô gái này thấy 
Liên Hoa Sắc cũng với ý nghĩ là mẹ mình. Hai người gân gũi nhau 
thời gian lâu, Liên Hoa Sắc chải đầu cho người nữ kia và hỏi rằng: 


“Cô em là người nước nào? Con gái nhà a1?” 

Người nữ kia trả lời: “Em là người nước Uắt-thiền.” 

Liên Hoa Sắc lại hỏi: “Nhà ở chỗ nào? Đường nào? Cửa ngõ xoay 
về hướng nào? Cha mẹ là a1?” 

Người nữ kia trả lời: “Nhà của em ở chỗ nọ, chỗ kia, vân vân. Cha 
em tên như vậy như vậy.” 

Liên Hoa Sắc lại hỏi: “Mẹ của em họ gì?” 

Nữ đáp răng: “Em không biệt mẹ. Chỉ nghe người ta nói mẹ tên là 
Liên Hoa Sắc. Bỏ nhà đi lúc em còn nhỏ.” 

Lúc ấy, Liên Hoa Sắc trong lòng tự nghĩ rằng: “Đây chính là con 
của ta.” Nàng tự oán trách mình, “OI! Thân người nữ đề làm gì? 
Tại sao ngày nay, mẹ và con lại cùng lây một chông?” Liên Hoa 
Sắc liên bỏ nhà ra đi. 

Khi Liên Hoa Sắc đên vườn Trúc khu Ca-lan-đà nơi thành La- 
duyệt, lúc bây giờ đức Thê Tôn đang nói pháp cho vô sô đại chúng 
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vây quanh. Từ xa thấy đức Thế Tôn tướng mạo đoan chánh, các 
căn tịch tịnh, đạt được chê ngự tôi thượng như con voi chúa đã 
thuân, như nước lóng trong, không có bụi dơ, Liên Hoa Sắc phát 
tâm hoan hỷ, liên đên chỗ đức Thê Tôn đảnh lê dưới chân rôi đứng 
qua một bên. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn tuần tự nói pháp vi diệu, nói về bố thí, về trì 
giới, vê sinh thiên và chê trách dục là bất tịnh; tán thán sự xuất ly. 
Đức Thế Tôn nói về bốn Thánh đế: Khỏ, Tập, Tận, Đạo, phân biệt 
đây đủ. 

Bấy giờ, từ chỗ ngồi, Liên Hoa Sắc đạt được pháp nhãn tịnh. Ví 
như tâm lụa trắng mới và sạch, không có bụi bân, dê nhuộm màu 
sắc. Liên Hoa Sắc đặng pháp thanh tịnh cũng lại như vậy; thây 
pháp, đác pháp, đác thành quả chứng, bèn bước lên phía trước, 
bạch Phật răng: 

“Nguyện đức Thế Tôn cho con xuất gia, ở trong pháp của Phật, tu 
hạnh thanh tịnh.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Ông dẫn Liên Hoa Sắc này đến chỗ Ma-ha Ba-xà-ba-đề, cho phép 
cô xuât gia.” 

Tôn giả A-nan liền vâng lời đức Phật dạy, dẫn Liên Hoa Sắc đến 
chỗ Ma-ha Ba-xà-ba-đề nói rằng: 


“Đức Thế Tôn có dạy, bà hãy độ người phụ nữ này xuất gia.” 
Liên Hoa Sắc liền được cho phép xuất gia. 


Một thời gian sau đó, Liên Hoa Sắc nhờ nỗ lực tư duy ngày càng 
tinh tân, nên chứng đặng A-la-hán, đạt được đại thân lực. 


Bấy giờ, có số đông tỳ-kheo-ni trụ nơi chỗ không nhàn,” nhưng 
: Trong các tài liệu Pãli, Uppalavannãä TherT nổi tiếng về bốn biện tài vô ngại 
(pafisambhidä) và biễn hoá thần thông (iddhivikubbana). 


“Không nhàn xứ  ðÄJ/š. Rừng hay a-lan-nhã. Lúc này Phật chưa qui định tỳ- 
kheo-ni không được sống trong rừng (0i bát trụ lan-nhẩi. 
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Liên Hoa Sắc tỳ-kheo-ni ngồi riêng trong một khu rừng khác' tư 
duy. [606b| Nơi trú xứ của Liên Hoa Sãăc, lại có tên đầu lĩnh của 
bọn cướp thường ở tại đó. Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc châp trì oai 
nghi lễ tiết, khoan thai, nên tên đâu lĩnh giặc thây vậy liên sinh 
thiện tâm. 

Thời gian sau đó, tướng giặc bắt được nhiều thịt heo. Ăn xong còn 
dư, gói lại đem treo trên nhánh cây và nói: “rong rừng này, nêu có 
sa-môn, bà-la-môn nào có đại thân lực thì lây đem đi.” Tuy nói như 
vậy, nhưng tâm thì vì tỳ-kheo-ni Liên Hoa Săc. 

Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc nhờ thiên nhĩ nghe, thiên nhãn 
thanh tịnh thây thịt heo được gói trong tâm lụa trăng treo lên nhánh 
cây. Sáng ngày nói với thức-xoa-ma-na, sa-di-nI răng: 

“Các con đến nơi chỗ đó. Trên nhánh cây, có cái gói bằng lụa 
trăng, trong đó có thịt heo. Lây mang về.” 

Cô ấy liền đến lấy về, đưa cho tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc. Tỳ-kheo 
Liên Hoa Sắc bảo nâu, rôi đên giờ ăn, tự tay mình đem lên trên núi 
Kỳ-xả-quật, dâng lên cúng dường các tỳ-kheo Thượng tọa. 

Bấy giờ, có một tỳ-kheo mặc chiếc tăng-già-lê cũ rách vá chằm. 
Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Săc thây vậy, phát tâm từ mãn, liên hỏi vị tỳ- 
kheo răng: 

“Thưa Đại đức, sao ngài mặc chiếc tăng-già-lê cũ rách đến thế?” 

Vị tỳ-kheo ấy trả lời: 

“Đại tỷ, đây là pháp phải diệt tận, nên tệ hại như vậy.” 

Lúc bấy giờ, tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc đang khoác chiếc tăng-già-lê 
quí giá, nên thưa với vị tỳ-kheo ây răng: 


“Thưa Đại đức, con xin cúng chiêc y này cho Đại đức. Đại đức cho 


' Ngũ phần 4, tr.25929: trong rừng An-đà viên. Tại đây, một người bà-la-môn 
lẻn vào thất của Liên Hoa Sắc, cưỡng hiếp lúc bà đang ngủ. Giật mình thức dậy, 
bà vận thần thông bay đi. Người bà-la-môn rơi từ trên giường xuống địa ngục. 
Pali: rừng Andhavana. 
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con xin chiếc y hiện Đại đức đang mặc có được không?” VỊ Tỳ- 
kheo ây trả lời: “Được.” 

Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc liền cởi y tăng-già-lê trao cho tỳ-kheo và 
lây chiệc y cũ rách của tỳ-kheo mặc vào. Sau đó, Liên Hoa Sắc mặc 
chiếc y cũ rách này đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân rồi 
đứng qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà cô hỏi Liên Hoa Sắc: 


“Tại sao cô mặc chiếc y cũ rách đến thế?” 

Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc liền đem nhân duyên trên bạch lên đức 
Thê Tôn một cách đây đủ. Đức Thê Tôn bảo: 

“Này Liên Hoa Sắc, cô không nên làm như vậy. Như lai cho phép 
cô chứa giữ năm y nguyên vẹn bền chắc. ' Ngoài ra còn dư, mới tùy 
ý tịnh thí hoặc cho người. Tại sao vậy? Vì người nữ mặc y phục 
thượng hạng còn chưa tốt, huống chỉ là mặc y xấu. 


Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. Ngài biết 
mà cô hỏi tỳ-kheo kia rằng: 


“Thật sự ông có nhận y từ tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc chăng?” 

VỊ ty-kheo kia thưa: 

“Bạch đức Thế Tôn đúng như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách vị tỳ-kheo kia: 
“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao lại nhận y từ tỳ-kheo-n1?” 

Quở trách rồi, đức Thế Tôn bảo [606c]| các tỷ-khco: 

“Người này là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ-kheo kết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vậy: 


'G -kheo-nI không được bận y rách, và phải đủ 5 y: ngoài 3 ý như tỳ-kheo, còn 
có thêm tăng-kỳ-chi (Päli: sưm&acchika, yêm che ngực) và áo tắm. 
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T)-kheo nào, thọ nhận y từ t)-kheo-ni,` nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 
2. Những ngoại lệ 
Khi đức Thế Tôn đã vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, các tỳ- 
kheo đêu sợ nên cân thận không dám nhận lây y từ nơi tỳ-kheo-ni 
thân quy": Đức Phật dạy: 
“Tử nay về sau cho phép các tỳ-kheo thọ nhận y từ tỳ-kheo-ni thân 
quyến. Tại sao vậy? Nếu không phải thân quyến thì không thể trù 
lượng được là nên nhận hay không nên nhận; hoặc tốt, hoặc xấu, 
hoặc cũ, hoặc mới. Nêu là thân quyên thì trù lượng được, biệt họ có 
khả năng hay không, nên nhận không nên nhận, hoặc tôt, hoặc xâu, 
hoặc cũ, hoặc mới.” 
Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 

“T)-kheo nào, thọ nhận y từ tỳ-kheo-ni chẳng phải thân 

quyên, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. ” 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như trên rồi, lúc bấy giờ 
trong Kỳ-hoàn hai bộ Tăng” nhận được y cúng dường, cùng chia. 
Khi ây, có tỳ-kheo nhận nhâm y của tỳ-kheo-ni, tỳ-kheo-ni nhận 
nhâm y của tỳ-kheo. Tỳ-kheo-ni mới đem y đên trong Tăng-già- 
lam, thưa với tỳ-kheo răng: 
“Tôi đem y này đến trao cho Đại đức, Đại đức trao y của Đại đức 
cho tôi.” 
Các tỳ-kheo bảo: “Đức Phật không cho phép chúng tôi thọ nhận y 
từ ty-kheo-ni chăng phải thân quyên.” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn bảo các tỳ-kheo: 
Từ nay trở đi, cho phép trao đôi y. Muốn nói giới phải nói như vầy: 


' PRli: bhikkhuniya hatthatfo ciaram pafigganheyya, nhận y từ chính tay tỷ- 
kheo-nI. 
? Hai bộ Tăng: tỳ-kheo Tăng và tỳ-kheo-ni Tăng. 


218 


T22. 607a Chương iv. Ni-tát-kỳ ba-dật-đề 


B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, thọ nhận y từ tì-kheo-ni chẳng phải thân 
quyên, trừ đổi chúc, ni-tdf-kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Chẳng phải thân quyến:' chẳng phải cha mẹ thân quyến cho đến 
bảy đời không thân. 
Thân quyến:” cha mẹ thân quyến cho đến bảy đời thân quyền. 
Y: có mười loại như đã nói ở trên. 
Đổi chác:` dùng y đổi y, dùng y đổi phi y, hoặc dùng phi vn đổi y, 
hoặc dùng kim đối lấy ông đồng, hoặc dao, hoặc chỉ... cho đến một 
viên thuốc đề đổi y. 
Tỳ-kheo nào thọ nhận y từ nơi tỳ-kheo-ni chăng phải thân quyến, 
trừ đôi chác, ni-tát-kỳ ba-dật-đê. 
Vật mi-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một 
người; không được xả biệt chúng. Nêu xả không thành xả, phạm 
đột-kiêt-la. 
Khi xả cho Tăng, nên đến trong Tăng, [607a1] trng vai bên hữu, 
cởi bỏ dép, đến lễ Thượng tọa, quỳ gôi, chấp tay, tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng: nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là... đã thọ 
nhận y từ 0200/8160) chẳng phải thân quyến, phú" xã đọa, 
nay xả cho Tăng. ” 


Xã tôi phải sám hôi. Trước hệt người thọ sám nên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là...., đã thọ 


' Thân lý ‡#.#.. Pali: añããtikãya. 

? Căn bản 18: thân tộc: giải thích: cha mẹ của hai người đều có quan hệ thân tộc 
từ bảy đời. 

3 Hán: mậu dịch # ý. Päli: pärivattaka, trao đổi, giao dịch, không hàm ý buôn 
bán đôi chác. Được phép trao đôi với nhau trong năm chúng: tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, 
sa-di, sa-di-n1, thức-xoa-ma-na. C£. Vin.1. 209. 
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nhận y từ t)-kheo-ni chẳng phải thân quyến, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, tôi thọ sự sám hối của t)-kheo này tên 
là... Đây là lời tác bạch. ” 
Bạch rồi mới nhận sám hối. Vị nhận sám hối nên nói với phạm 
nhân răng: 
“Hãy tự trách tâm ông!” 
Phạm nhân đáp: 
“Xm vâng!” 
Tăng nên trả lại y cho tỳ-kheo này liền, bằng bạch nhị yết-ma để 
trao. Tăng nên sai một Tỳ-kheo có khả năng tác yêt-ma, theo sự 
việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... đã thọ 
nhận y từ t)-kheo-ni chẳng phải thân quyễn, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng; 
Tăng chấp thuận trả lại y cho t)-kheo này. Đây là lời tác 
bạch. ” 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., đã thọ 
nhận y từ tỳ-kheo-ni chẳng phải thân quyến phạm xả đọa; 
nay xả cho Tăng. Tăng nay đem y này hoàn lại cho f)È-kheo 
này tên là... Các trưởng lão nào đồng ý, Tăng đem y này 
trải lại cho tỳ-kheo có tên này thì im lặng. Ai không đồng ý 
xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận trao y cho t)-kheo kia tên là... rỗi. 
Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như vậy. ” 
Trước Tăng, đã xả y rồi, mà Tăng không trả lại, phạm đột- kiết-la. 
Khi trả y, nếu có người bảo “đừng trả”, người ấy phạm đột-kiết-la. 
Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc đem làm ba y, 
hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc có làm cho hư, hoặc đốt, hoặc làm 
phi y, hoặc mặc luôn cho cho hư, tất cả đều phạm đột-kiết-la. Tỷ- 
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kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó là phạm. 

Sự không phạm: thọ nhận V từ tỳ-kheo-ni thân quyến, hoặc đổi 
chác. Vì Tăng, vì Phật đồ' mà lấy thì không phạm. 


Người không phạm: đầu tiên khi chưa chế ĐIỚI; SI cuông, loạn tâm, 
thông não bức bách. 


V. NHỜ PHI THÂN LÝ NI GIẶT Y CŨ? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cáp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, Tôn giả Ca-lưu-đả-di có nhan sắc xinh đẹp. Tỳ- 
kheo-ni Thâu-lan-nan-đà cũng lại xinh đẹp. Ca-lưu-đà-di đê ý 
Thâu-lan-nan-đà. Thâu-lan-nan-đảà cũng đê ý Ca-lưu-đả-dI. 

Đến giờ khát thực, Ca-lưu-đà-di [607b] khoác y, bưng bát, đến chỗ 
Thâu-lan-nan-đà, ngôi ngay trước mặt, đề lộ hình. Tỳ-kheo-ni cũng 
lại ngôi đê lộ hình. Hai bên nhìn nhau với dục tâm. Một lúc sau, 
Ca-lưu-đà-di xuât đô bât tịnh, làm bân an-đà-hội. Thâu-lan-nan-đà 
thây vậy nói răng: 

“Đại đức đưa cái y đây, tôi giặt cho.” 

Ca-lưu-đà-di liền thay đưa cho. Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà nhận 
được y, đến chỗ vắng dùng ngón tay lấy ‹ đồ bất tịnh cho vào miệng, 
rồi lại lấy một ít cho vào trong đường tiểu tiện, sau đó có thai. Các 
tỳ-kheo-ni thấy vậy nói rằng: 


“Cô không biết hồ thẹn, đã làm hạnh bắt tịnh.” 
Thâu-lan-nan-đà nói: “Đại tỷ! Tôi không phải không có hồ thẹn. 
Tôi không phạm tịnh hạnh.” 


' Phật đồ, tức Phật tháp. 
: Ngũ phán tr.26cl4; Tăng kỳ 9 tr300b22; Thập tụng tr43a26. Căn bản 
tr.716a23: ni-tát-kỳ 4. PälI: nissaggiya 4, punacivara-dhovapa. Vi. 11. 205fF. 
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Các tỳ-kheo-ni nói: “Nếu cô không phạm tịnh hạnh thì tại sao có 
thai? Các tỳ-kheo-ni không phạm tịnh hạnh sao họ không có thai?” 
Bấy giờ, Thâu-lan-nan-đà mới đem sự việc đã xảy ra trình bày rõ 
ràng với các tỳ-kheo-ni. Trong số các tỳ-kheo-ni nghe đó, có vị 
thiểu dục tri túc, sông hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, vì 
nhân duyên này hiềm trách Ca-lưu-đà-di: “Sao Tôn giả lại nhờ tỳ- 
kheo-mi Thâu-lan-nan-đà làm việc như vậy?” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni bạch với các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo đến 
bạch Phật. Lúc bây giờ, đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các 
Tăng tỳ-kheo. Ngài biệt mà vẫn cô hỏi Ca-lưu-đà-di: 
“Có thật ông đã nhờ tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà làm việc như vậy 
chăng?” 
Ca-lưu-đà-di thừa nhận là có. 
Đức Phật dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 
“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao lại nhờ tỳ-kheo-ni Thâu-lan- 
nan-đà làm việc như vậy?” 
Quở trách xong, Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Đây là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỷ-kheo kết giới gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vậy: 

“T)-kheo nào, khiến f)-kheo-ni giặt y cũ, hoặc nhuộm, 

hoặc đập, nỉ-táf-kỳ ba-dật-đề. ” 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo chế giới như vậy rồi, sau đó các tỳ- 
kheo đêu sợ, cân thận không dám khiên tỳ-kheo-ni thân quyên giặt 
y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập. Đức Phật dạy: 
“Cho phép các tỳ-kheo khiến tỳ-kheo-ni thân quyến giặt y cũ, hoặc 
nhuộm, hoặc đập...” Từ nay vê sau nên nó! giới như vây: 
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B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, khiến tỳ-kheo-ni chẳng phải thân quyến 
|607c] giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập, nì-tát-kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Chẳng phải thân quyến: như trên đã giải. 
Thân quyến: cũng như vậy. 
Y cũ: là chỉ cần một lần mặc qua. 
Y: nói mười loại như trên. 
Nếu tỳ-kheo khiến tỳ-kheo-ni chẳng phải thân quyến giặt y cũ, 
hoặc nhuộm, hoặc đập, (tỳ-kheo) phạm mi-tát-kỳ ba-dật-đê. 
Bảo giặt, nhuộm, đập, nhưng cô ni chỉ giặt nhuộm mà không đập, 
(ty-kheo) phạm hai mi-tát-kỳ ba-dật-đê, một đột-kiết-la.' 
Bảo giặt, nhuộm, đập mà cô nI giặt, không nhuộm mà đập, phạm 
hai m-tát-kỳ ba-dật-đê, một đột-kiêt-]a. 
Bảo giặt, nhuộm, đập, nhưng cô ni không giặt, mả nhuộm đập, (tỳ- 
kheo) phạm hai mi-tát-kỳ ba-dật-đê, một đột-kiêt-la. 
Bảo giặt, nhuộm, đập, nhưng ni không giặt, không nhuộm, không 
đập, (tỳ-kheo) phạm ba đột-kiêt-la. 
Nếu tỳ-kheo khiến thức-xoa-ma-na, sa-di-ni chẳng phải thân quyến 
giặt nhuộm, đập y cũ, (ty-kheo) phạm đột-kiêt-la. 


Nếu bảo tỳ-kheo-ni chăng phải thân quyến giặt, nhuộm, đập y mới, 
(tỳ-kheo) phạm đột-kiêt-a. 


Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người; 


' Vin. iii. 307: phi thân lý, tương phi thân lý, nhờ nhuộm đập hay nhuộm giặt (2 
việc), phạm l ni-tát-kỳ, I đột-kiêt-la; nếu nhờ làm luôn cả 3 việc, phạm Ï ni-tất- 
kỳ, 2 đột-kiết-la. Không có trường hợp phạm 2 ni-tát-kỳ. 
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không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành xả, phạm đột-kiết- 

la. 

Khi xả cho Tăng, nên đến trong Tăng, trồng, vai bên hữu, cởi bỏ 

dép, đên lễ Thượng tọa, quỳ gôi bên hữu sát đât, châp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, T)-kheo tên là..., đã 
khiến t)-kheo-ni chẳng phải thân quyễn giặt nhuộm, đập y 
cũ, phạm xú đọa, nay xả cho Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối. Trước hết vị thọ sám phải bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo tên là.... đã khiến 
f)-kheo-ni chăng phải thân quyên giặt, nhuộm, đập y cũ, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận tôi nhận sự sám hối của f}- 
kheo có tên là... Đây là lời tác bạch. ” 

Bạch rồi sau đó mới nhận sám hối. Vị nhận sám hối nên nói với 

phạm nhân: 
“Hãy tự trách tâm ông!” 

Phạm nhân đáp: “Xin vâng!” 


Tăng nên trả y lại cho tỳ-kheo này liền, bằng bạch nhị yết-ma, như 
vây: Tăng sai một vị có thể tác yết- ma, theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã sai 
f)-kheo-ni chẳng phải thân quyến giặt, nhuộm, đập y cũ, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng; Tăng chấp thuận, đem y này trả lại cho tỳ-kheo 
có tên... Đáy là lời tác bạch. ” 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã sai 
f)-kheo-ni chẳng phải thân quyến giặt, nhuộm, đập y cũ, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng; Tăng chấp thuận đem y này hoàn lại cho tỳ-kheo 
có tên... Đáy là lời tác bạch. ” 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã sai 
f)-kheo-ni chẳng phải thân quyến giặt, nhuộm, đập y cũ, 
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phạm xả dọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng đem y này hoàn 

lại cho [608al] tỳ-kheo này. Các trưởng lão nào đồng ÿ, 

Tăng đem y này hoàn lại cho f}-kheo này thì ùn lặng. VỊ 

nào không đồng ý xin nói. ” 

“Tăng đã đồng ý trao y cho t)-kheo tên là... rồi. Tăng đã 

đồng ý nên im lặng. Việc này tôi gh nhận như vậy. ” 
Trong Tăng vị tỳ-kheo này đã xả y rồi, nếu Tăng không trả lại, 
phạm đột-kiết-la. Khi trả lại, có người bảo “đừng trả”, người ây 
phạm đột- kiết-la. Nếu không trả lại, mà chuyển làm tịnh thí, hoặc 
sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc đốt, 
hoặc cố làm cho hư hoại, hoặc mặc luôn cho rách, đều phạm đột- 
kiết-la. Tỳ-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiết-la. Đó là phạm. 
Sự không phạm: trao y cũ cho mi thân quyến giặt, nhuộm, đập; hoặc 
vì người bệnh mà giặt, nhuộm, đập; hoặc vì Tăng, Phật đồ giặt 
nhuộm đập; hoặc mượn y người khác giặt, nhuộm, đập thì không 
phạm. Người không phạm: đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thống não bức bách. ' 


VI. XIN Y NƠI NHÀ PHI THÂN LÝ? 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Xin y từ phi thân lý 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây ở -đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một gia chủ,` vào buổi 
sáng, thắng cỗ xe, cùng đoàn tùy tùng đến công viên, rồi quay xe 


trở lại tỉnh xá Kỳ-hoàn; để xe bên ngoài cửa ngõ Kỳ-hoàn, đi bộ 
vào gặp Bạt-nan-đà Thích tử; lễ kính, hỏi chào. Rôi ngôi phía trước 


' Bản Hán, hết quyên 6. 

" Ngũ phân tr27a26; Tăng kỳ tr301c3; Thập tụng tr44a29; Căn bản 19 
tr.728a22. Vin. Hi. 210. mss. 6 añfñãtakaviffafH. 

3 Pãli: se{fhipuffa, con trai của một nhà phú hộ. 
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mặt mà nghe pháp. Bạt-nan-đà Thích Tử là người biện tải, trí tuệ, 
nói pháp khéo léo. Ong nói pháp cho gia chủ này nghe dưới nhiêu 
hình thức khác nhau, khai hóa, khuyên khích, khiên gia chủ sinh 
lòng hoan hỷ. Gia chủ nghe pháp rôi, liên nói với Bạt-nan-đà răng: 
“Tôn giả cần gì, xin cho biết.” 

Bạt-nan-đà trả lời: 

“Không cần gì cả. Sự thỉnh cầu này cũng là sự cúng dường rồi.” 
Gia chủ lại nói: 

“Xin Ngài cứ nói. Nếu cần dùng thứ gì, không nên ái ngại.” 
Bạt-nan-đà nói: 

“Thôi! Thôi! Không phiền hỏi nữa. [608b] Giả sử tôi có điều cần 
thì gia chủ cũng không thê cho được đâu.” 

Gia chủ lại nói: 

“Xin ngài cứ nói. Tôi sẽ theo sự cần dùng mà cung cấp cho.” 

Lúc ấy, gia chủ này mặc chiếc áo lụa trắng, rộng dài, quý giá. Bạt- 
nan-đà nói: 

“Hãy cho tôi chiếc y ông đang mặc. Tôi cần chiếc y đó.” 

Gia chủ trả lời: 

“Sáng mai đến nhà, tôi sẽ trao cho ngài.” 

Bạt-nan-đà nói: 

“Tôi đã nói với ông trước rồi, “Giả sử tôi có điều cần thì gia chủ 
cũng không thê cho được đâu.` Điêu đó bây giờ đúng như tôi đã 
nói.” 

Gia chủ thưa: 

“Tôi cho ngài chứ chăng phải là không cho. Nhưng ngày mai hãy 
đên, tôi sẽ cho y này. Hoặc cho cái khác còn tôt hơn nữa. Bây giờ, 
nêu cởi chiêc y này dâng cho ngài thì cũng được, nhưng tôi không 
thê không có y mà vào thành Xá-vệ.” 

Bạt-nan-đà nói: “Thôi! Thôi! Tôi không cần nữa.” 
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Khi ấy, gia chủ nổi giận, không vui, liền cởi y xếp lại trao cho Bạt- 
nan-đả và nói răng: 

“Tôi đã thưa với Đại đức là ngày mai hãy đến, tôi sẽ cho y này, 
hoặc cho cái khác còn tôt hơn nữa. Nhưng Đại đức không tin, khiên 
cho bây giờ tôi chỉ quấn một chiếc y`' mà vào thành Xá-vệ.” 

Rồi, gia chủ ra khỏi tinh xá Kỳ-hoàn, lên xe, chỉ quấn một chiếc y 
mà vào thành. Người giữ cửa thấy vậy liền hỏi: 

“Ông từ đâu về? Bị ai cướp y?” 

Gia chủ bảo: 

“Vừa bị giặc cướp trong Kỳ-hoản.” 

Lập tức người giữ cửa liền vớ ngay dao gậy, định đi đến Kỳ-hoàn. 
Gia chủ nói: 

“Thôi! Thôi! Khỏi phải đi.” 

Người giữ cửa hỏi: “Tại sao vậy?” 

Bấy giờ, gia chủ thuật rõ nhân duyên. Các cư sĩ nghe qua đều cơ 
hiềm răng: “Sa-môn Thích tử mong cầu nhiều, không biết đủ, 
không biết hồ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như 
vậy thì có chánh pháp gì? Sao lại đòi cho kỳ được chiêc áo mà gia 
chủ đang mặc trên thân? Đàn-việt cúng dường tuy không nhàm 
chán nhưng người thọ nhận phải biệt đủ chứ!” 

Trong sỐ các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách Bạt-nan-đà Thích tử: 
“Sao thây lại đòi cho kỳ được chiệc áo quý giá mà gia chủ đang 
mặc trên người?” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Phật một 
cách đây đủ. Lúc bây giờ, đức Thê Tôn mới tập hợp các tỳ-kheo. 
Ngài biệt mà vẫn cô hỏi Bạt-nan-đà: 


1 z An. LŠ ^ *“Ã ` ^ ` ^* Ả ` À 
Tức chỉ còn quân một chiêc xà-rông mà thôi, đê mình trân. 
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“Có thật ông đòi cho được chiếc áo mà gia chủ đang mặc trên 
người hay không?” 

Bạt-nan-đà thưa: 

“Bạch Thế Tôn, có như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà rằng: 
“Việc làm của ông là sai quấy, [608e] chẳng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao lại đòi xin cho kỳ được chiêc y 
mả gia chủ đang mặc trên mình?” 

Đức Phật quở trách rồi bảo các tỳ-kheo: 

“Bạt-nan-đà là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vậy: 
%T)-kheo nào, xin y nơi cư sĩ, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. ” 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, các tỳ-kheo 
đều sợ, cân thận không dám xin y nơi cư sĩ thân quyên. Đức Phật 
đạy: 
“Các tỳ-kheo xin y nơi cư sĩ thân quyến, không phạm.” 
Từ nay về sau muốn nói giới, nên nói như vầy: 
“T)-kheo nào, xin y nơi cư sĩ chẳng phải thân quyễn, nỉ- 
túf-kỳ ba-dật-đề. ” 
2. Tỳ-kheo bị cướp y 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ, có số 
đông tỳ-kheo ở nước Câu-tát-la hạ an cư xong, ngày mười lăm tự 
tứ rôi, ngày. mười sáu mang y cầm bát đến chỗ đức Thế Tôn. Vì 
ban ngày năng nóng, các tỳ-kheo không thể đi được, mới đi ban 
đêm. Họ bị lạc vào đường dữ và gặp ô CƯỚP. Chúng vừa cướp đoạt 
được của người một sô của cải lớn đem vê đó. Bọn cướp gặp tỳ- 
kheo nơi đường đữ, bèn hỏi: 
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“Các ông đến đây tìm chúng tôi phải không?” 

Các tỳ-kheo trả lời: 

“Không phải chúng tôi đi tìm các ông. Chúng tôi vừa hạ an cư ở 
nước Câu- tát-la XONE, ngày mười lăm tự tứ rôi, nên ngày mười sáu 
mang y cằm bát muốn đến gặp đức Thế Tôn. Từ đó đến đây. Ban 
ngày bị nắng nóng, chúng tôi đi không được; đi ban đêm mới bị lạc 
đường nên đên đây, chứ không phải đi tìm các ông.” 

Bọn giặc hỏi: “Nếu các ông không đi tìm chúng tôi thì tại sao đi 
con đường này? Há không muôn hại chúng tôi sao?” 

Chúng nói xong liền đánh các tỳ-kheo gần chết và Cướp lấy y bát. 
Các tỳ-kheo phải trần truồng mà đi; đến đứng ngoải công Kỳ-hoàản. 
Các tỳ-kheo (trong Kỳ-hoàn) thấy vậy nói rằng: 


“Quý vị là Ni-kiền Tử lõa hình, không được vào trong Kỳ-hoàn.” 
Các tỳ-kheo kia nói rằng: 

"Chúng tôi chăng phải Ni-kiền Tử. Mà là sa-môn Thích tử.” 

Khi â Ấy, Tôn giả Ưu-ba- -ly đang kinh hành cách đó không xa, các tỳ- 
kheo đến hỏi Tôn giả rằng: 


“Hiện có một đám người trần truồng đang đứng ngoài cửa ngõ. 
Chúng tôi nói, “Các Tôn giả là Ni-kiên Tử, chớ vào tính xá Kỳ- 
hoàn.” Những người ây nói, “Chúng tôi không phải Ni-kiên-tử mà 
là sa-môn Thích tử.” 
Rồi các tỳ-kheo nói với Tôn giả [609a1] Ưu-ba-ly rằng: 
“Tôn giả nên ra xem, co1 thử họ là a1?” 
Tôn giả liền ra ngoài cổng, hỏi: 
“Quý vị là a1?” 
Đáp răng: “Chúng tôi là sa-môn Thích tử.” 
Lại hỏi: “Quý vị bao nhiêu tuổi?” 
Đáp răng: “Chúng tôi chừng ấy tuôi.” 
Lại hỏi: “Quý vị thọ giới khi nào?” 
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Đáp răng: “Chúng tôi thọ giới năm ấy.” 

Lại hỏi: “Hòa thượng của quý vị là a1?” 

Đáp răng: “Hòa thượng của chúng tôi hiệu là như vậy.” 

“Tại sao quý vị lại trần truồng?” 

Các tỳ-kheo liền trình bày đầy đủ nhân duyên đã xảy ra. Khi ấy, 
Tôn giả Ưu-ba-ly trở lại chỗ các tỳ-kheo nói: 

“Những vị đó chắng phải là Ni-kiền Tử mà là sa-môn Thích tử.” 
Rồi Tôn giả Ưu-ba-ly bảo các tỳ-kheo đó rằng: 

“Các thầy nên tạm mượn y để mặc. Chớ nên trần truồng đến gặp 
đức Thê Tôn.” 

Các tỳ-kheo liền mượn y mà khoác vào, rồi đến chỗ đức Thế Tôn, 
đảnh lê dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn an ủi và hỏi các tỳ-kheo: 

“Các ngươi thân được an ồn không? Đi đứng có được hòa hợp an 
lạc không? Không vì sự ăn uống mà khổ chăng?” 


Các ty-kheo thưa: “Bạch Đại đức, chúng con thân được an ồn. Đi 
đứng có được hòa hợp an lạc. Không vì sự ăn uống mà khô. Chúng 
con ở nước Câu-tát-la an cư xong, tự tứ rồi, mang y cầm bát, muốn 
đến thăm hỏi đức Thế Tôn. Ban ngày vì nắng nóng không đi được, 
đi ban đêm nên bị lạc đường, gặp bọn ăn cướp...” Trình rõ nhân 
duyên đầy đủ như trên với đức Thê Tôn. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ- 
kheo rằng: 

“Các ông làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Các ông là người ngu sỉ, tại sao trần truồng mà đi? 
Nếu trần truồng mà đi, phạm đột-kiết-la. Nếu gặp trường hợp như 
vậy nên dùng cỏ mềm hay lá cây che mình, đến chùa gần nhất. 
Trước hết, có y dư thì nên lấy đê mặc. Nếu không có thì hỏi các tỳ- 
kheo quen biết, có y dư nên mượn để mặc. Nếu bạn quen biết 
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không có y, nên hỏi trong Tăng có y nào có thể chia. Nếu có thì 
chia, còn không có thì nên hỏi có ngọa cụ hay không? Nêu có ngọa 
cụ thì đưa, nêu không có đưa cho. thì tự mình mở kho xem có chăn 
màn, đô trải đât, điệp, trích lây, căt thành y dùng đê tự che thân, rôi 
ra ngoài mà ổi xin y.” 

Khi ấy các tỳ-kheo cần thận, sợ không dám đem vật từ chỗ này đến 
chỗ khác. Đức Phật dạy: “Cho phép.” 

Bấy giờ, tỳ-kheo y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị trôi, vì cân 
thận sợ không dám mặc y của Tăng. Đức Phật dạy: 

“Được phép mặc.” 

Các tỳ-kheo nhận được y rồi, không trả lại chỗ cũ y (mượn) của 
Tăng. Phật dạy: “Không nên như vậy. Nếu nhận được y (mới) rồi, 
nên [609b[| giặt, nhuộm, chằm vá (y mượn), an trí lại chỗ cũ. Nếu 
không an trí lại chỗ cũ thì như pháp mà trị.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị trôi, cần 
thận sợ không dám đến nơi cư sĩ, vợ cư sĩ không thân quyến xin y. 


Đức Phật dạy: “Nếu ybị mắt, y bị cướp, y bị cháy, y bị nước cuôn 
trôi thì được phép đến nơi cư sĩ hay vợ cư sĩ không thân quyến xin 


” 


y. 
Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 
B. GIỚI TƯỚNG 


T)-kheo nào, xin y từ cự sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân 
quyên, nỉ-fáf-kỳ ba-dật-đ, trừ trường hợp đặc biệt. ` 
Trường hợp đặc biệt là nếu f)-kheo y bị cướp, y bị mất, y bị 
cháy, y bị nước cuồn trôi.” Đây là trường hợp đặc biệt. 


"Nguyên Hán: trừ dư thời lỆ#4‡#Ÿ. Ngữ phân: trừ nhân duyên ####. Pali: 
qññafra samayä. 

: PälI, giới văn: acchinnaciaro va, naf‡acnaro vã, y bị cướp và y bị hủy hoại. 
Phần giải thích nói, bị hủy hoại hoặc do lửa cháy, do nước cuốn, chuột mối gặm, 
hay sờn rách vì bận nhiều. 
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1)-kheo: nghĩa như trên. 

Thân quyền, chăng phải thân quyến: như trên đã giải. 

Cự sĩ, vợ cư sĩ: cũng đã nói ở trước. 

Y: có mười loại như trên đã trình bày. 

Nếu tỳ-kheo nào xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ không phải thân quyền, ni- 
tát-kỳ ba-dật-đê, trừ trường hợp đặc biệt. 

Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người; 
không được xả biệt chúng. 

Nếu xả không thành xả phạm đột-kiết-la. 


Khi xả cho Tăng, nên đến trong Tăng trồng vai bên hữu, cởi bỏ 
dép, đến lễ Thượng tọa, quỳ gôi bên hữu chấm đất, chắp tay bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tÈ-kheo tên là..., đã xin 
y ft cự sĩ, vợ cw sĩ chăng phải thân quyên, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối. Trước hết người nhận sám hối phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., đã xin 
} fữ CW SĨ, ĐVỢ CW SĨ chẳng phải thân quyền, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sắm hồi của tÈ-kheo này. Đáy 
là lời tác bạch. ” 

Bạch rồi sau đó mới nhận sám hối. Vị nhận sám hối nên nói với tỳ- 

kheo kia răng: 
“Thây nên tự trách tâm mình!” 

Trả lời: 
“Xin vâng!” 

Tăng nên hoàn y lại cho người này liền, bằng bạch nhị yết-ma như 

vây: 

Trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự 

việc trên tác bạch: 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã xin 
} fừ CW SĨ, VỢ CW SĨ chẳng phải thân quyên, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp với Tăng, Tăng 
chấp thuận, đem y này hoàn lại cho tỳ-kheo tên là... Đây là 
lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., đã xin 
y từ cư sĩ, vợ cư sĩ chẳng phải thân quyễn, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. Nay Tăng đem y này hoàn lại cho t}-kheo 
này. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng đem y này hoàn 
lại cho [609cj tỳ-kheo này thì im lặng. Ai không đồng ý xin 
nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trao y cho tỳ-kheo có tên... rồi. Tăng 
đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Phạm nhân xả y trong Tăng rồi, Tăng không hoàn lại, phạm đột- 
kiết-la. Khi hoàn y lại, có người bảo “đừng trả”, người ây phạm 
đột-kiết-la. Nếu không hoàn lại, mà chuyền làm th thí, hoặc sai 
cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc có làm 
cho hư hoại, hoặc đốt, hoặc mặc luôn cho rách, đều phạm đột-kiết- 
la. Ty-kheo-ni, m-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni 
phạm đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: y bị đoạt, y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi, 
được phép xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ không phải thân quyến, hoặc xin 
nơi người đồng xuất gia, hoặc xin vì người khác, hay người khác 
xin vì mình. Hoặc không mong cầu mà được thì không phạm. 
Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


VII. NHẠN Y QUÁ PHẢN ! 


' Ngũ phân tr.27c22; Tăng kỳ tr.303a6; Thập tụng tr.45a24; Căn bản tr.729c28. 
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A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có sô đông tỳ-kheo đến tinh xá Kỳ-hoàn sau 
khi gặp bọn cướp cướp mất y. 

Bấy giờ, có ưu-bả-tắc nghe có số đông tỳ-kheo đến tỉnh xá Kỳ- 
hoàn sau khi gặp bọn cướp cướp mât y, liên đem nhiêu y tôt đên 
chô các tỳ-kheo, hỏi: 

“Vừa rồi chúng con nghe có các tỳ-kheo bị mất y đến đây, là những 
vị nào?” 

Các tỳ-kheo trả lời: 

“Chính chúng tôi. Vậy hỏi có việc gì?” 

Vị ưu-bà-tắc thưa: 

“Chúng con nghe các tỳ-kheo gặp giặc cướp, cướp mất y, đã đến 
nơi Kỳ-hoàn này, nên đem những y này đên dâng cúng các Đại đức 
bị mât y. Xin các ngài tùy ý nhận.” 

Các tỳ-kheo nói: 

“Thôi! Thôi! Thỉnh cầu như thế đã là cúng đường rồi. Chúng tôi đã 
đủ ba y, khỏi phải nhận nữa.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nghe thế, nói với các tỳ-kheo răng: 

“Này các Đại đức, các ngài đủ ba y rồi, sao không nhận để cho 
chúng tôi, hay là cho người khác.” 

Các cư sĩ đã vì các tỳ-kheo bị mất y nên đem y đến cúng. Các tỳ- 
kheo đủ ba y rôi lại nhận y của cư sĩ rôi cho nhóm sáu tỳ-kheo vả 
người khác. 

Bấy giờ, trong số các tỳ-kheo nghe đó, CÓ VỊ thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiên trách các tỳ-kheo: “Cư 
sĩ nơi Xá-vệ đã vì các tỳ-kheo bị mât y nên đem y đên cúng. Các vị 


PãlI, niss. 7, /øff/ar¡, Vĩn.m1. 213. 
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đủ ba y rồi, tại sao lại lấy y của họ đem cho nhóm sáu tỳ-kheo và 
các người khác?” Hiêm trách xong, tỳ-kheo thiêu dục đên chô đức 
Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, đem 
[610a1] nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo lại. Ngài biết 
mà vẫn cô hỏi: 

“Này các tỳ-kheo, có thật các ngươi đã đủ ba y mà nhận y của 
người, đem cho nhóm sáu tỳ-kheo và các người khác không?” 

Các ty-kheo thưa: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo: 

“Các ông làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Cư sĩ Xá-vệ đã vì các tỳ-kheo bị mắt y nên đem y 
đên cúng, tại sao các ông đủ ba y rôi lại nhận y của họ đê cho nhóm 
sáu tỳ-kheo và các người khác?” 

Quở trách rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Các tỳ-kheo này là những người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỷ- 


kheo kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
B. GIỚI TƯỚNG 


Tỳ-kheo nào, y bị mắt, y bị cướp, y bị cháy, y bị nước cuốn 
trôi, nêu có cự sĩ, vợ cw sĩ không phải thân quyến, đem cho 
nhiều y yêu câu tùy ý nhận. Tỳ-kheo Ấy nên biết đủ mà 
nhận. Nếu nhận quá, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Chẳng phải thân quyến: cư sĩ, vợ cư sĩ. 

Y: có mười loại cũng như trên đã nói. 
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Nếu mất một y, không nên nhận. Nếu mất hai y còn lại một y hai 
lớp, ba lớp, bôn lớp, thì nên tháo ra làm tăng-g1ả-lê, uât-đa-la-tăng 
hay an-đà-hội. Nêu ba y đêu bị mật thì tỳ-kheo ây nên tri túc mà 
nhận y. Tri túc có hai nghĩa: tri túc của người tại gia và tri túc của 
người xuât gia. 

- Tri túc của người tại gia: tùy theo khả năng của người bạch y cho 
y mà nhận. 

- Tri túc của người xuất gia: tức ba y vậy. 
Nếu cư sĩ yêu cầu tùy ý,' cúng nhiều y cho tỳ-kheo, hoặc y mịn, 
hoặc y mỏng, hoặc y không bền chắc thì nên xếp lại hai lớp, ba lớp, 
bốn lớp để may. Nên may đường viền. Trên vai nên thếp một 
miếng để ngăn mồ hôi và làm nút móc. Nếu còn dư, hãy nói với cư 
sĩ, “Vải này còn dư, nên cắt làm gì?” Nếu người đàn-việt bảo, 
“Không phải tôi vì vân đê mât y dâng cúng, mà chúng tôi do tự 
nguyện, xin được dâng cúng cho Đại đức.” VỊ kia muôn nhận thì 
cứ nhận. Nêu tỳ-kheo nhận y quá mức tri túc, phạm ni-tát-kỳ ba- 
dật-đê. 
Nrtát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc sỐ đông, hoặc một người; 
không được xả biệt chúng. Nêu xả, không thành xả phạm đột-kiêt- 
la. 

Khi xả nên đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, [610b] 
lê Thượng tọa, quỳ gôi hữu châm đât, chặp tay thưa: 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là... đã 
nhận y quá mức trì túc, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám hối trước hết phải tác bạch: 


' Tự tứ thỉnh ñ ‡$‡Ÿ. Ngũ phân: (cư sĩ) muốn cúng cho nhiều y, tỳ-kheo chỉ nên 
nhận hai y. Tăng kỳ, Thập tụng: yêu cầu tùy ý, muốn cúng cho nhiều y, tỳ-kheo 
chỉ được phép nhận thượng y và hạ y. PAlI: a5ihaffhum pavareyya, yêu cầu tùy 
y nhận; nhưng, tỳ-kheo mất cả 3 y, nhận 2 y; mất 2 y chỉ được nhận I y. Chỉ mất 
một y, hoàn toàn không được nhận. 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo tên là... đã nhận 
quá mức trì túc của y, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi 
nhận sự sám hồi của t)-kheo tên là... Đây là lời tác bạch. ” 
Bạch rồi sau đó mới thọ sám hối. Vị thọ sám nên nói với Ty-kheo 
phạm tội là: 
“Thây nên tự trách lòng mình!” 
Ty-kheo phạm tội trả lời: “Xin vâng?” 
Tăng nên hoàn y lại cho tỳ-kheo này bằng bạch nhị yết-ma như 
vầy: trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
nhận quá mức trì túc của y, phạm xã đọa, nay xá cho Tăng. 
Nếu thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng chấp thuận, 
đem y này hoàn lại cho t)-kheo có tên... Đây là lời tác 
bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
nhận quá mức trì túc của y, phạm xả đọa, nay xá cho Tăng. 
Bây giò, Tăng đem y này hoàn lại cho t)-kheo ấy. Các 
trưởng lão nào đồng tâm ý đem .y này hoàn lại cho )-kheo 
ấy thì im lặng. Vị nào không đồng ý xi. Tên Tăng đã chấp 
thuận trao lại y cho tỳ-kheo có tên là... rỗi. ” 
“Tăng đã chấp thuận trao lại y cho t)-kheo có tên là... rồi vì 
ưm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tỳ-kheo ấy đã xả y trong Tăng rồi mà Tăng không trả lại, Tăng 
phạm đột-kiết-la. Khi hoàn lại, có người bảo “đừng trả”, người ây 
phạm đột- kiết-la. Nếu không hoàn lại mà chuyền làm tỉnh thí, hoặc 
sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc có ý 
làm cho hư, hoặc đốt, hoặc mặc mãi cho rách, đều phạm đột-kiết- 
la. Tỳ-kheo-ni, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni 
phạm Đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
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Sự không phạm: nếu tri túc nhận, hoặc dưới mức tri túc, hoặc cư sĩ 
cúng nhiều y, hoặc mịn mỏng, không bền chắc xếp hai, ba, bốn lớp 
may thành y, đặt một miếng ngăn mô hôi, may khâu hoàn. Nếu y 
(vải) còn dư, nói với cư sĩ: “Vải còn dư, làm gì?” Nếu cư sĩ nói: 
“Không phải tôi vì mất y mà cúng, do tôi tự nguyện muốn dâng 
cúng cho Đại đức.” Họ nói như vậy, tỳ-kheo cần thì nhận, không 
phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


VI. KHUYÊN CƯ SĨ TĂNG GIÁ YV' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xã- vệ. 

Bấy giờ, có một [610e] tỳ-kheo khất thực, đến giờ, đắp y, bưng bát 
vào thành Xá-vệ, lân lượt đi đên nhà cư sĩ xin thức ăn, nghe vợ 
chông cư sĩ cùng bàn tính: “Bạt-nan-đà Thích tử là bạn quen biệt 
xưa kia của ta. Nên đem sô tiên đê mua y với giá như vậy, mua y 
như vậy đem đên dâng cúng cho tỳ-kheo kia.” Tỳ-kheo khât thực 
rôi trở về Tăng-già-lam, gặp Bạt-nan-đà Thích tử, bảo răng: 

“Chưa có người nảo trong giòng họ Cù-đàm có đại phước đức như 
ngài.” 

Bạt-nan-đà Thích tử liền hỏi: 

“Tôi có việc gì mà nói tôi là người phước đức?” 

Vị tỳ-kheo khất thực trả lời: “Tôi vào trong thành khất thực, nghe 
vợ chông cư sĩ cùng bàn tính như vây, “Bạt-nan-đà Thích tử là bạn 
quen biêt xưa kia của ta. Nên đem sô tiên đê mua y với giá như 
vậy, mua y như vậy đem đên dâng cúng. `” 


' Ngũ phân tr.28a1§; Tăng kỳ tr.304b21; Thập tụng tr.45c5; Căn bản tr.731b15. 
PãlI, niss. 8, ak&haƒa, Vm.m. 213. 
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Bạt-nan-đà liền hỏi: “Có đúng như vậy hay chăng?” 
Vị tỳ-kheo ấy trả lời: “Đúng như vậy.” 
Bạt-nan-đà lại hỏi: “Nhà cư sĩ kia ở chỗ nào, cửa hướng nào?” 
Tỳ-kheo khất thực trả lời: 
“Nhà cư sĩ ấy ở chỗ đó, cửa ngõ xoay về hướng đó.” 
Bạt-nan-đà liền nói với tỳ-kheo khất thực rằng: 
“Vâng, người đó là bạn thân quen của tôi xưa kia, là đàn-việt 
thường cúng dường tôi, đúng như lời của thây nói.” 
Sáng sớm hôm sau, Bạt-nan-đà đắp y bưng bát vào thành Xá-vệ, 
đên nhà cư sĩ nói răng: “Có phải cư sĩ muôn cho tôi y không?” 
Cư sĩ nói: “Tôi có bàn tính riêng như vậy.” 
Bạt-nan-đà nói với cư sĩ: 
“Nếu muốn cho tôi y thì nên may dài, rộng, loại bền chắc, tốt đẹp 
mới đúng loại y tôi thọ trì. Nêu không đúng, tôi không nhận, thì 
may làm gì.” 
Các cư sĩ nghe như vậy, họ liền cơ hiểm rằng: 
“Sa-môn Thích tử không có tàm quý, nhiều mong cầu không biết 
chán, bên ngoài tự xưng răng “lôi biệt chánh pháp”; nhưng lại 
cưỡng bức người, đòi hỏi y tôt. Như vậy làm gì có chánh pháp? 
Người cho tuy không biêt nhàm chán nhưng người nhận phải biệt 
đủ chứ. Người ta bàn tính riêng tư mà lại rình nghe là sao!” 
Lúc Ấy, có tỳ-kheo khất thực nghe được, hiềm trách Bạt-nan-đà 
Thích tử: 
“Tại sao lại cưỡng bức người, đòi cho được y tốt như vậy?” 
Tỳ-kheo khất thực liền ra khỏi thành, về đến Tăng-già-lam, đem 
nhân duyên này đên nói với các tỳ-kheo. 
Trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học ĐIỚI, 
biệt tàm quý, hiêm trách Bạt-nan-đà Thích tử: 
“Tại sao thầy cưỡng bức người, đòi cho được y tốt như vậy?” 
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Hiềm trách xong, vị ấy đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê 
Tôn một cách đây đủ. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

“Ông làm điều sai quấy, chăng phải oai nghị, chẳng phải tịnh hạnh, 
chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều [611a] không nên làm. Tại sao 
đến người cưỡng bức đòi cho được y tốt như vậy?” 


Quở trách rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này lân đâu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ-kheo kêt giới gôm mười cú 
nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
“T)-kheo nào, có cư sĩ, hay vợ cư sĩ để dành tiền sắm y cho 
t)-kheo, nghĩ răng: “Mua y như thê cho tỳ-kheo có tên nhự 
thê.” Tỳ-kheo ấy liền đền nhà cư sĩ nói nhự S0}? “Lành thay 
cự sĩ, nên vì tôi mua y như vậy, như vậy." Vì muốn đẹp. 
Nếu nhận được y, ni-tát-kỳ ba-dật-đề ” 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ có cư 
sĩ muôn dâng cúng y theo ý muôn của tỳ-kheo, nên hỏi: “Đại đức 
cân loại y nào?” 
Tỳ-kheo ấy nghi ngại, không dám trả lời. Đức Phật dạy: 
“Nếu cư sĩ yêu cầu tỳ-kheo tùy ý, thì nên trả lời.” 
Lại có cư sĩ muốn cúng cho tỳ-kheo y quý giá, mà tỳ-kheo kia là vị 
thiêu dục tri túc, không cần loại y đại quý giá này, mà muốn loại y 
không quý giá. Tỳ-kheo kia ý nghi ngại không muôn nói lên ý của 
mình. Đức Phật dạy: 


“Cho phép các tỳ-kheo thiểu dục tri túc yêu cầu loại y không quý 
giá.” Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 


B. GIỚI TƯỚNG 
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Tỳ-kheo nào, có cư sĩ, hay vợ cư sỉ. để dành tiền sắm y cho 
t)-kheo, nghĩ răng: “Mua y như thê cho tỳ-kheo có tên như 
thể.” Tỳ-kheo áy trước không được yêu câu tủy ý mà đên 
nhà cự sĩ nói như váy: “Lành thay cư sĩ, nên vì tôi mua y 
như vậy, như vậy.” Vì muôn đẹp. Nêu nhận được y, ni-tát- 
kỳ ba-dật-đề. 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Củ sĩ, vợ cư sĩ: cũng như trên đã giải. 

Tiên sắm vĩ giá tiền để sắm y, hoặc vàng bạc, trân châu, lưu ly, vỏ 

sò, ngọc thạch, anh lạc, vàng y. 

Y: có mười loại như trên đã nói. 

Cẩu:` có hai cách. Một là yêu cầu tiền để mua y, hai là yêu cầu y. 

- Câu số tiền để may y: đàn-việt cúng để may y với giá lớn chừng 

ấy mà cầu thêm, đù chỉ I phần 16 tiền. 


- Cầu y: nói với người cư sĩ, may pháp y dài, rộng như vậy, cho đến 
dù xin thêm một sợi chỉ. 


Tỳ-kheo này trước không được yêu cầu tùy ý mà đến cầu y quý giá 
dài rộng, nếu nhận được y, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Cầu mà không nhận 
được, phạm đột- kiết-la. 


Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột-kiêt-la. 


Khi xả cho Tăng, nên đên trong Tăng, trông vai bên hữu, cởi bỏ 


: Ngũ phân. Căn bản: cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến. Päli: 
aññatakassa gahapatissa vã gahapafaniya, cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân 
quyến. 

? Y giá 1#. Päli: caracetäpannam, vật ngang giá cho y; giải thích: vàng, bạc, 
ngọc ngà, trân châu; hoặc mảnh vải, hoặc chỉ, hoặc gòn. 

? Cầu 3: yêu cầu. Từ được giải thích, không có trong giới văn; trong đó được 
thay bằng từ fác như thị thuyết †E3ezZ# ởš, nói như vầy. Tăng kỳ: sách ?, yêu 
sách. Päli: vikapparm ãpajjeyya, đề nghị. 
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dép, đến lễ Thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, [611b] chắp tay 

thưa: 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, t)-kheo tên là... «„ò› ẤFHỚC 
không được yêu cầu tùy ý cúng In y mà đến cầu y quý 
gia, phạm xá đọa, nay xả cho Tăng. ” 

Xả rồi nên sám hồi. Vị nhận sám hối trước hết phải bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... «ò; ÍFƯỚC 
không được yêu cầu tùy ý cúng dường ÿ, mà đến cầu y quý 
giá, phạm xả dọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối 
của f)-kheo có tên... Đây là lời tác bạch. ” 

Bạch rồi sau đó mới nhận sự sám hối. Vị nhận sự sám hối nên bảo 

tỳ-kheo phạm tội răng: 

“Hãy tự trách tâm của mình!” 
Tỳ-kheo phạm tội nói: 
“Xin vâng!” 
Tăng nên hoàn y lại cho tỷ-kheo này liền, bằng bạch nhị yết-ma, 


như vây: Trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., trước 
không được yêu cầu tùy ý khi cúng dường y mà đến câu y 
quý giá, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng hoàn y 
này lại cho f)-kheo có tên... đây là lời tác bạch. ” 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo có tên... này trước 
không được yêu cầu tùy ý khi cúng dường y, mà đến cầu y 
qHý giú, phạm xả dọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng đem y 
này trả lại cho f)-kheo này. Các trưởng lão nào đồng ý 
Tăng đem y này trả lại cho t)-kheo này thì ữm lặng. VỊ nào 
không đồng ý xin nói. ” 
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“Tăng đã chấp thuận trao lại y cho t-kheo tên là... 
rồi. Tăng chúp thuận nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 
Tỳ-kheo này ở trong Tăng đã xả y rồi mà Tăng không trả lại, phạm 
đột-kiết-la. Khi đang trả có người bảo “đừng trả”, người ấy phạm 
đột- kiết-la. 
Nếu không trả lại, mà chuyền làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc 
tự làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc có làm cho hư hoại, hoặc 
đôt hay mặc mãi cho rách, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-nl, m-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni 
phạm đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: trước đó có yêu cầu tùy ý nên đến cầu xin, tri túc, 
mong câu tối thiểu; đến cầu mong nơi thân quyến; đến cầu xin nơi 
người xuất gia, hoặc vì người mong cầu hay người vì mình mong 
cầu; hoặc không cầu mà được thì không phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuông, loạn tâm, thông não bức bách. 


IX. KHUYÊN HAI NHÀ TĂNG GIÁ YVỶ 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo khát thực, đến giờ, đắp y bưng bát vào thành 
Xá-vệ khât thực; theo thứ tự [611c| xin từng nhà, đên nhà một cư 
sĩ, nghe hai vợ chông cư sĩ cùng bàn: “Bạt-nan-đà Thích tử là bạn 
quen biệt xưa kia của ta. Nên mua y như vậy dâng cúng.” Lại nghe 
một nhà cư sĩ khác, hai vợ chông cũng cùng bàn: “Bạt-nan-đà là 
bạn quen biệt trước kia của ta. Nên mua y như vậy đê dâng cúng.” 


' Ngũ phân tr.28b1§; Tăng kỳ tr.305a27; Thập tụng tr.46a26; Căn bản tr.733a2. 
PãlI, niss. 9, đufya-upakkhafa, Vìn.1. 217. 
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Bấy giờ, vị tỳ-kheo khất thực kia, khi khất thực xong, ra khỏi thành 
Xá-vệ, trở vê đên trong Tăng-già-lam, thây Bạt-nan-đà Thích tử 
liên nói răng: 

“Tôn giả là người đại phước đức.” 

Bạt-nan-đà hỏi: 

“Vì việc gì mà thầy gọi tôi là người đại phước đức?” 

Tỳ-kheo khất thực trả lời: 

“Vừa rồi tôi vào thành Xá-vệ khất thực, theo thứ tự đến một nhà cư 
sĩ, nghe hai vợ chông cùng bàn, “Bạt-nan-đà Thích tử là bạn quen 
biệt xưa kia của ta. Nên mua y như vậy dâng cúng.` Lại nghe một 
nhà cư sĩ khác, hai vợ chông cũng cùng bản, “Bạt-nan-đà là bạn 
quen biệt trước kia của ta. Nên mua y như vậy đê dâng cúng. ”” 
Bạt-nan-đà liền hỏi: “Có chắc như vậy không?” 

Vị tỳ-kheo khát thực nói: “Chắc.” 

Bạt-nan-đà lại hỏi: 

“Nhà của cư sĩ ấy ở chỗ nào? Cửa hướng nào?” 

Vị tỳ-kheo khát thực trả lời: “Nhà ở chỗ đó, cửa hướng đó.” 
Bạt-nan-đà nghe xong liền nói với vị tỳ-kheo kia rằng: 

“Đúng vậy, đó là nhà đàn-việt của tôi, thường cúng dường cung 
câp cho tôi.” 

Sáng ngày sau, Bạt-nan-đà đắp y bưng bát vào thành Xá-vệ, đến 
nhà của hai cư sĩ nói răng: 

“Quý vị có ý định muốn cho tôi y phải không?” 

Các cư sĩ trả lời: “Trong chỗ riêng tư tôi có bàn tính như vậy.” 
Thích tử Bạt-nan-đà nói: 

“Nếu muốn cho tôi y thì có thể chung lại may một y, rộng dài, bền 
chắc theo kiêu tôi thọ trì cho tôi. Nêu không đúng kiêu tôi thọ trì thì 
chăng phải là thứ tôi cân.” 

Các cư sĩ nghe như vậy, họ cùng nhau cơ hiềm: 
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“Bạt-nan-đà Thích tử không biết đủ, không có tàm quý, bên ngoài 
tự xưng răng “Tôi biết chánh pháp”; nhưng lại tham cầu không biết 
đủ. Như vậy làm gì có chánh pháp? Người cho tuy không biết 
nhàm chán nhưng người nhận phải biệt đủ chứ. Người ta bàn tính 
riêng tư mà lại rình nghe là sao!” 

Bấy giờ, tỳ-kheo khất thực nghe được như vậy, quở trách Bạt-nan- 
đà Thích tử: “Tại sao đên người cưỡng bức đòi y?” 

Lúc Ấy, tỳ-kheo khất thực nọ ra khỏi thành, đến Tăng-già-lam, đem 
nhân duyên này nói với các tỳ-kheo. 

Trong SỐ các tỳ-kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách Bạt-nan-đà Thích tử: “Tại 
sao đên người cưỡng bức đòi y?” 

Quở trách rồi, vị ấy đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
trình bày đây đủ lên đức Thê Tôn. 

[612a1] Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

“Ông làm điều sai quấy, chằng phải oai nghị, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
chẳng nên làm. Sao lại đến người cưỡng bức đòi hỏi vT. 


Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ- 

kheo: 

“Bạt-nan-đà này là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 

là kẻ phạm giới này lần đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết 

giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
1ỳ-kheo nào, có hai cự sĩ hay vợ cự sĩ để dành tiền sắm y 
cho f)-kheo, đêu nói răng: “Ta đề dành tiên may y như vậy 
dâng cúng cho t)-kheo có tên như vậy. ` Tỳ-kheo ây đên hai 
nhà cư sĩ, nói như vây: “Lành thay, để dành tiền như vậy, 
nhự vậy để sắm y cho tôi. Hãy chung lại làm một cái y.° Vì 
muốn đẹp. Nếu nhận được, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 
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Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ, có cư 
sĩ dâng cúng y theo ý muôn của tỳ-kheo, hỏi răng: 


“Ngài cần thứ y nào?” 

Tỳ-kheo nghi ngại không dám trả lời. Phật dạy: 

“Nếu cư sĩ yêu cầu tỳ-kheo tùy ý, thì tỳ-kheo nên trả lời.” 

Bấy giờ, các cư sĩ vì tỳ-kheo may y quý giá để cúng, mà tỳ-kheo đó 
là vị thiểu dục tri túc, không muốn mặc y quý giá, cần chiếc vị 
không quý giá, mà tỳ-kheo nghi ngại không dám nói lên ý muốn 


của mình, đức Phật dạy: “Cho phép các tỳ-kheo thiểu dục tri túc 
được nói lên ý muốn của mình vê y không quý giá bằng.” 


Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 


B. GIỚI TƯỚNG 
T)ỳ-kheo nào, có hai cự sĩ hay vợ cw sĩ` để dành tiền sắm y 
cho f)-kheo, đêu nói răng: “Ta đề dành tiên may y như vậy 
dáng cúng cho tỳ-kheo có tên như vậy.” T)ỳ-kheo đy trước 
chưa nhận được sự yêu câu tùy ý của cư sĩ, mà đên hai nhà 
cự sĩ, nói nhự vậy: “Lành thay, đề dành tiên như vậy, như 
vậy đề săm y cho tôi. Hãy chung lại làm một cái y.` Vì 
muôn đẹp. Nêu nhận được, ni-tát-kỳ ba-dát-đề. 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Cư sĩ, vợ cư sĩ, y giá, y, cầu: đều như trên đã giải. 

Nếu tỳ-kheo trước đó không nhận được sự yêu cầu tùy ý mà đến 

yêu câu y quý. giá, rộng lớn; nêu nhận được y, ni-tát-kỳ ba-dật- đè. 

Nếu đến yêu cầu mà không được, phạm đột-kiết-la. 


Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Nêu xả không thành xả phạm đột-kiêt- 
la. 


: Ngũ phân, Thập tụng, PÄli: cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến. 
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Khi xả nên đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đến lễ 
Thượng tọa, [612b] quỳ gôi bên hữu châm đât, chắp tay bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, t)-kheo tên là..., trước 
đó không nhận được sự yêu cầu tùy ý mà đến yêu cầu để 
được y quý giá phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. ” 
Xả rồi phải sám hối. Trước hết, vị nhận sám hối nên tác bạch: 
“Đại đức Tăng nên lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., trước 
đó không nhận được sự yêu cầu tùy ý mà đến yêu cầu để 
được y quý giá, phạm xả dọa, nay xá cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự 
sám hôi của f)-kheo có tên... Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi sau đó mới thọ sám hối. Vị thọ sám nên bảo tỳ-kheo 
kia: 
“Hãy tự trách tâm mình!” 
VỊ tỳ-kheo phạm tội thưa: “Xin vâng!” 
Tăng nên hoàn y lại cho tỳ-kheo kia liền, bằng bạch nhị yếi-ma như 
vây: trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., trước 
đó không nhận sự yêu cầu tùy ý mà đến đòi hỏi được ÿ quý 
giá, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đổi với Tăng, Tăng chấp thuận, trả y lại cho tỳ-kheo 
này. Đây là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., trước 
đó không nhận sự yêu cầu tùy ý, đến đòi hỏi được y quý 
giá, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng đem y này 
trả lại cho tỳ-kheo này. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng 
đem y này trả lại cho f)-kheo này thì tm lặng. VỊ nào không 
đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trao y cho tỳ-kheo này ri. Tăng đồng 
tâm ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
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Tỳ-kheo này xả y giữa Tăng rồi, Tăng không trả lại, phạm đột-kiết- 
la. Nêu có người bảo “đừng trả”, người ây phạm đột-kiêt-la. 


Nếu làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hay tự làm ba y, hoặc làm y 
ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm cho hư hoại, tât cả như vậy đêu phạm đột- 
kiết-la. 


Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: VỊ ây trước đó có nhận sự yêu cầu tùy ý mà đến 
đòi hỏi. Hoặc đôi với y quý giá mà đòi xin y không quý giá. 

Hoặc đến thân quyến cầu xin, đến người xuất gia cầu xin, hoặc vì 
người khác câu xin y, hay người khác vì mình câu xin y, hoặc 
không câu xin mà tự được thì không phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


X. YÊU SÁCH GIÁ Y QUÁ HẠN ! 
A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xã- vệ. 


Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một vị Đại thần là thân hữu của 
Bạt-nan-đà Thích tử, thường [612c] tới lui với nhau, sai sứ đem sô 
tiên may y đên chỗ Bạt-nan-đà Thích tử dặn răng: 


“Bạt-nan-đà Thích tử là bạn quen biết xưa kia của ta, ta thường 
kính trọng. Hãy đem sô tiên sắm y này mua y như vậy dâng cúng.” 


Người sứ giả đem số tiền sắm y đến trong Tăng-già-lam chỗ ở của 
Bạt-nan-đả, thưa như vây: 
“Lành thay! Ngài là người đại phước.” 


: Ngũ phần tr.2§c10; Tăng kỳ tr.305Đ7; Thập tụng tr.46c12; Căn bản tr.733a14. 
PãlI, nss. 10, rđ7asikkhapadam, Vin.1n. 219. 
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Bạt-nan-đà hỏi: “Có việc gì người nói tôi là đại phước đức?” 

Sứ giả thưa: 

“Trong thành La-duyệt có vị Đại thần sai tôi đem số tiền sắm y này 
đên mua y như vậy dâng cúng cho ngài.” 

Bạt-nan-đả hỏi: “Có thật vậy không?” 

Sứ giả thưa: “Có thật.” 

Bạt-nan-đà liền hỏi: 

“Nhà vị Đại thần ở chỗ nào? Cửa ngõ về hướng nào?” 

Sứ giả thưa: “Nhà vị Đại thần ở chỗ đó, cửa ngõ về hướng đó.” 
Bạt-nan-đà nghe xong, nói: 

“Đúng như lời của ông nói, Đại thần ấy là bạn quen biết xưa kia 
của tôi, là đàn-việt thường cúng dường thừa sự tôi.” 

Bấy giờ, trong thành Xá-vệ lại có một trưởng giả quen thân cùng 


Bạt-nan-đà, thường lui tới. Bạt-nan-đà dẫn người sứ giả ấy vào 
trong thành Xá-vệ, đến nhà ông trưởng giả kia nói: 


“Trong thành La-duyệt có một vị Đại thân sai người sứ này đem y 
giá này đên cho tôi đê may y. Xin ông vui lòng giữ giùm.” 

Ông trưởng giả liền nhận giữ giùm. 

Một thời gian sau đó, vị Đại thân hỏi người sứ giả răng: 

“Trước đây ta đã bảo ngươi đem sô tiên săm y cúng cho Bạt-nan- 
đà. Bạt-nan-đà đã vì ta mặc chiêc y ây chưa?” 

Người sứ giả thưa: “Không thây Bạt-nan-đà mặc.” 

VỊ Đại thân liên bảo sứ giả đên nói với Bạt-nan-đà răng: 

“Trước đây tôi có sai sứ đem sô tiên săm y đên cúng cho ngài. Rôt 
cuộc ngài không mặc y của tôi. Ngài đê tiên làm gì? Nay xin gởi trả 
lại tôi.” 

Khi Bạt-nan-đà nghe nói như vậy liên vội vàng đên nhà ông trưởng 
giả, nói: 
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“Trước đây tôi có gửi số tiền sắm y. Nay tôi cần y, nên đi may y 
cho tôi.” 

Thời gian ấy, trong thành Xá-vệ, các vị trưởng giả lại bận họp,. mà 
trước đó đã có quy chế, ai không họp phải bị phạt năm trăm tiền. ' 
Ông trưởng giả thưa rằng: 


“Theo nội quy của đại hội thì ai không đến họp phải bị phạt năm 
trăm tiền. Bây giờ, tôi xin phép đến họp. Đại đức chờ một chút, tôi 
họp xong sẽ trở về. Đại đức đừng đề cho tôi bị phạt năm trăm tiền.” 


Bạt-nan-đà nói: 


“Không được. Trước hêt, ông nên đem sô tiên săm y đi may y cho 
PB. 


tỐI. 

Bấy giờ, ông trưởng giả đành phải đem số tiền sắm y vì Bạt-nan-đà 
mà may thành y. Bấy giờ, phiên họp đã mãn, ông trưởng giả bị phạt 
năm trăm tiền vì không dự họp. Ông trưởng giả cơ hiềm: “Sa-môn 
Thích tử đã làm cho hội nghị phạt tôi năm trăm tiền.” Bấy ØiỜ, Các 
cư sĩ trong thành Xá-vệ không tin Phật pháp cùng nhau cơ 
hiềm:[613al] “Sa-môn Thích tử không biết tri túc, không có tàm 
quý, bên ngoài tự xưng là ta biết chánh pháp. Nhưng như vậy thì 
làm gì có chánh pháp? Họ làm cho ông trưởng giả không đến họp 
bị phạt năm trăm tiền. Từ nay trở đi, chúng ta không nên gần gũi lễ 
bái, chào hỏi thừa sự cúng dường.” 

Trong sỐ các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Bạt-nan-đà: “Sao thầy 
khiến cho đại hội phạt ông trưởng giả năm trăm tiền?” 

Rồi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, bạch lên đức 
Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp 
các Tăng tỳ-kheo, dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà: 

' Pli: paññasam baddho, phạt 50. Được giải thích là phạt 50 kahapana (tiền 
vàng). 7ấng k}: người được ký thác tiên là cư sĩ Pháp Dự. Nhân vì lúc cần nên 


ông tạm mượn. Khi Ưu-ba-nan-đà đến đòi, cư sĩ chưa có tiền mặt để ứng liền, bị 
ty-kheo này đưa ra quan kiện. 
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“Ông làm điều sai quấy, chăng phải oai nghị, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Này Bạt-nan-đà, sao lại làm cho ông trưởng giả bị 
đại hội phạt năm trăm tiên?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà rồi, bảo 
các tỳ-kheo: 

“Đây là người ngu sĩ, là nơi trông nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ Tay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài”. Muốn nói 
giới nên nói như vây: 

B. GIỚI TƯỚNG 


Tỳ-kheo nào, hoặc vua, hoặc đại thân, hoặc bà-la-môn, 
hoặc cư sĩ, hay vợ cư sĩ, sai sứ mang tiền sắm y đến f)-kheo 
bảo rằng: “Hãy mang số tiền sắm y như vậy cho f)-kheo có 
tên như vậy." Người sứ kia đến chỗ tỳ-kheo, nói với tỳ-kheo 
rằng: “Đại đức, nay tiền sắm y này được gởi đến ngài, ngài 
hãy nhận." T)-kheo ấy nên nói với người kỉa rằng: “Tôi 
không được phép nhận tiền may y này, khi nào cần y hợp 
thời và thanh tịnh tôi sẽ nhận.” VỊ sứ kia nên hỏi tÈ-kheo 
rằng: “Đại đức có người chấp sự không?' T)-kheo cần y 
nên nói: “Có”, và chỉ người dân trong Tăng-già-lam, hoặc 

wu-bù-tắc, nói rằng: “Đó là người chấp sự của tỳ-kheo, 
thường chấp sự cho các tỳ-kheo. ` Bắy giờ sứ giá. đến chỗ 
người chấp sự, frao số tiền sắm Mi rồi, trở lại chỗ t)-kheo, 
nói như vây: “Đại đức, tôi đã trao số tiền sắm ÿ cho người 
chấp sự mà Đại đức chỉ đó, khi nào Đại đức cần, đến đó sẽ 
được y.° Tỳ-kheo khi cần y nên đến chỗ người chấp sự, 
hoặc hai lần, ba lần để cho họ nhớ lại, hoặc bằng cách nói 
rằng: “Tôi cần y.° Hoặc hai lần, hoặc ba lần khiến cho họ 
nhớ lại. Nếu nhận được y thì tốt. Bằng không được y thì 
bốn lân, năm lần, sáu lần, đứng im lặng trước họ. Nếu bốn 
lần, năm lần, sáu lần đứng im lặng trước người đó mà 
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nhận được y thì tốt sl613b] bằng không được y mà cỗ cầu 
quá giới hạn đó, nêu được y, nỉ-táf-kỳ ba-dật-đề. Nếu 
không được } thì tự chính mình, hoặc sai sứ đến chỗ người 
xuất tiền sắm y nói rằng: “Trước đây, ngài sai sứ mang tiền 
sắm ) cho f)È-kheo có tên như vậy; tỳ-kheo ấy CHÔI Cùng 
không nhận được y. Ngài nên láy tiên lại dừng dê mát.) 
Như vậy là hợp thức. ` 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

V„a: người được tự tại, không thuộc quyền của ai. 

Đại thần: người tả hữu của Vua. 

Bà-la-môn: có huyết thông bà-la-môn.” 

C sĩ: chỉ những người tại gia, trừ Vua, Đại thần của Vua, bả-la- 

môn. 

Vợ cư s7: cũng là người phụ nữ tại gia. 

Tiên sắm y: như đã nói trước. 

Y có mười loại như trên đã nói. 

Nhớ lại: khiến cho người chấp sự, hoặc tại nhà, hoặc nơi chợ, hay 

chỗ làm việc, đến đó hai, ba lần, nói rằng: “Nay tôi cần y. Xin may 

y cho tôi.” Đó gọi là làm nhớ lại. Nếu hai, ba lần làm cho họ nhớ, 

được y thì tôt; không được y thì lân thứ tư, thứ năm, thứ sáu đên 

đó, đứng 1m lặng trước họ. 

Đứng trước mặt: đối với người chấp sự, hoặc tại nhà, hoặc tại chợ, 

hay nơi làm việc, đên đứng im lặng trước họ. Nêu người châp sự 

hỏi: “Vì nhân duyên gì, Ngài đứng đây vậy?” Tỳ-kheo nên trả lời: 

“Điêu đó ông tự biết.” Nêu người kia nói, “Tôi không biệt.” Nêu có 


' PRli: ayam tatha samici, đây là điều hợp cách. Và giải thích: ayam tattha 
anudhammaiä, ở đây điều này tùy thuận pháp tánh. Bản Hán đọc: ayi /a/tha 
Samaydm. Ngũ phân, Thập tụng: thị sự ưng nhĩ # *!š #8, sự việc phải đó như 
vậy. Tăng kỳ: thị sự pháp nhĩ z +. Căn bản: thử thị thời ##Š t‡. 

? Pali: braãhmano nãma jãtiyä brahmano. 
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người nào khác biết việc này, tỳ-kheo nói rằng: “Người đó biết việc 
nảy.” Nêu tỳ-kheo lên tiêng một lân thì trừ hai lân im lặng. Lên 
tiêng hai lân thì trừ bôn lân im lặng. Lên tiêng ba lân thì trừ sáu lân 
im lặng. Nêu tỳ-kheo quá hai, ba lân lên tiêng, quá sáu lân im lặng 
để đòi; đòi được y, ni-tát-kỳ ba-dật-đề.' 

Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không thành xả phạm đột-kiêt-la. 

Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến trong Tăng, trồng vai bên hữu, 
cởi đép, đến lễ Thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay 
thưa: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là... quá ba 
lần nói để đòi y, quá sáu lần đứng im lặng để được y, phạm 
xã đọa, nay xá cho Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối. Trước hết, người nhận sám phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã quá 
ba lần nói đòi y, quá sáu lần đứng tm lặng để đế: J, phạm 
xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng cháp thuận, tôi nhận sự sắm hội của tf)-kheo 
này. Đây là lời tác bạch. ” 

Bạch rồi mới [613c| nhận sám hối. Vị nhận sám nên nói với tỳ- 

kheo kia: 
“Hãy tự trách tâm mình!” 

Tỳ-kheo phạm tội trả lời: 
“Xin vâng!” 

Tăng phải trả y này lại cho tỳ-kheo đó bằng bạch nhị yết-ma như 


' Giải thích của Pãli, Vin. iii. 223: 4 lần lên tiếng, 4 lần đứng im lặng. 5 lần lên 
tiếng, 2 lần đứng im lặng. 6 lần lên tiếng, không có đứng im lặng lần nào nữa. 
Theo cách này, tối đa lên tiếng 6 lần mà không có lần đứng im nào; hoặc tối đa 
đứng im 12 lần mà không có lần lên tiếng nào. Cứ mỗi lần lên tiếng, trừ đi 2 lần 
đứng 1m. 
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vầy: trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã quá 
ba lần nói đòi y, quá sáu lần đứng im lặng để được y, phạm 
xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp với Tăng, 
Tăng chấp thuận trả lại y cho t)-kheo này. Đây là lời tác 
bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã quá 
ba lần đòi y, quá sáu lần đứng im lặng để được y, phạm xả 
đọa, nay xá cho Tăng. Nay Tăng đem y này trả lại cho t)- 
kheo này. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng đem y này trả 
lại cho t)-kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trả y này lại cho tỳ-kheo có tên... rồi. 
Tăng đồng tâm ý nên ừm lặng, Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Tỳ-kheo phạm tội đã xả y giữa Tăng như vậy rồi mà Tăng không 
hoàn lại thì mắc đột-kiết-la. Người nào bảo “đừng trả”, người ấy 
phạm đột- kiết-la. Nếu chuyền làm tịnh thí hoặc tự làm Bà y, hoặc 
làm y ba-lợi-ca-la, hoặc sai cho người, hoặc mặc nhiều lần cho 
rách, đều phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức- 
xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: ba lần nói đòi mà được y, sáu lần đứng im lặng 
được y. 
Nếu không được y, tự mình đến, hoặc sai người đến chỗ người 
cúng tiền sắm y, nói, “Trước đây người sai sứ đem tiền sắm y đến 
cho tỳ-kheo có tên là... cuối cùng tỳ-kheo ấy không nhận được y, 
người có thể đến lấy lại, đừng để mắt.” Nếu người kia nói: “Tôi đã 
cúng, không lấy lại.” Tỳ-kheo này nên cần có thời gian, dùng lời 
nhỏ nhẹ phương tiện đòi được y thì không phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 
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XI. NGỌA CỤ BẰNG TƠ TÀM ! 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong địa phận nước Khoáng dã.” Bấy giờ, 
nhóm sáu tỳ-kheo làm ngọa cụ” mới bằng tơ tằm tạp.ˆ Họ đòi xin 
loại tơ chưa thành, hay đã thành; hoặc đã nhuộm hay chưa nhuộm; 
hoặc thứ mới hay thứ cũ. Họ đến nhà nuôi tằm nói rằng: 


“Chúng tôi cần tơ.” Ÿ 


Nhà nuôi tằm trả lời: “Đợi thời gian tằm chín hãy đến.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo đứng bên vừa đợi vừa xem. Họ đứng xem 
[614a] khi kén bị phơi, và con nhộng của tằm đang gây thành tiếng. 
Các cư sĩ thấy vậy đều cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử không có tàm 
quý, hại mạng chúng sinh. Bên ngoài tự xưng rằng ta tu theo chánh 
pháp. Như vậy thì làm gì có chánh pháp. Đòi hỏi cho được kén tằm 
để làm ngọa cụ mới!” 


Họ quở trách việc làm trên. Trong số các tỳ-kheo nghe đó, có vị 
thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học ĐIỚI, hiềm trách nhóm 
sáu fỳ-kheo: “Sao lại phải đòi xin kén để làm ngọa cụ mới?” Quở 
trách như trên rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Phật một 


, Thập tụng 7 tr.47c10; Căn bản tr.735c6. PälI, niss. II, kosiya, Vm.11. 223. 
Tăng kỳ tr.307c20: ni-tát-kỳ 11. Ngữ phần 5, tr.34c15: ni-tát-kỳ 21. 

” Khoáng dã quốc ###ÿ BỊ. Ngũ phần: A-trà-bễ ấp f[2*Ä# 8.. Pali: 4j/avï. 

: Ngoạ cụ ÉÀ#L Pali: sanhaia, đồ trải lót: chiếu, thảm, hay miếng vải. Các bộ 
khác: phu cụ #t1- 

* Tạp dã tàm miên 3È #ƒ 3š %%. Ngũ phần: làm ngọa cụ bằng kiêu-xa-da ‡§ R2 3Ƒ BÀ, 
-—'. Tăng kỳ: làm ngọa cụ mới bằng kiêu-xá-da ‡§4Äf tạp với lông dê thuần đen. 
Thập tụng: phu cụ mới bằng kiêu-thi-da 36281FJLJ- Căn bản: ngọa cụ mới 
bằng tơ tằm iE#†#ƒ #⁄44E\.H. PAli: kosiyamissakaim santhafa, ngọa cụ chen tạp 
với lụa. 

: Nguyên Hán: miên ##; bông gòn. Päli: các tỳ-kheo này đến nhà nuôi tằm 
(kosiyakäraka) đề nghị: luộc tằm (bãhu_... pacatha) cho họ xin để lấy tơ làm 
chăn trải. 
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cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập họp các tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu . răng: 

“Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Này nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông lại đòi xin kén 
tăm đê may ngọa cụ mới?” 

Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


B.GIỚI TƯỚNG 


1ỳ-kheo nào, làm ngọa cụ mới bằng loại tơ tằm tạp, nỉ-tát- 
kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
T ap:` là loại lông mềm, hoặc kiếp-bối, câu-giá-la, cỏ nhũ điệp, 
hoặc sô-ma, hoặc gai” 
Ty-kheo tự mình dùng loại tơ tăm tạp làm ngọa cụ mới mà thành, 
phạm mi-tát-kỳ ba-dật-đê, không thành phạm đột-kiêt-la. Nêu bảo 
người khác làm mà thành, cũng phạm nmr-tát-kỳ ba-dật-đê; làm 
không thành, phạm đột-kiêt-la. Mình vì người khác làm, thành hay 
không thành đêu phạm đột-kiêt-la. 


: Ngũ phần 5, ni-tát-kỳ 21: tỳ-kheo làm ngọa cụ bằng kiêu-xa-da ‡§ ##ÄƑ; và giải 
thích: kiêu-xa-da là tơ (nguyên Hán, miên ##: bông gòn) được làm từ con tằm. 
Tăng kỳ 9, m-tát-kỳ 13: kiêu-xá-da có hai loại: sống, loại sợi mịn; chế tác, đã se 
thành sợi dệt. 7hập rụng 24: kiêu-thi-da ‡§2&ÄR. Căn bản 20: dùng tơ tằm sống 
(dã tàm ty #ÿ ấ #4) làm phu cụ. 

“Kiếp-bối 3) (Päli: kappãsa, bông gòn), câu-giá-la 3⁄93# #Ÿ (Päli: koseyya, tơ 
lụa, vải duyên), cỏ nhũ diệp, hoặc sôama 3Š (Päli: khoma, ma bố, vải ga), 
hoặc gai. 
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Vật này nên xả. Khi xả nên dùng búa hoặc rìu bằm nhỏ trộn với 
bùn trét lên vách hay thoa nơi đât. 

Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: được vật đã thành, hoặc dùng búa chặt bằm nhỏ 
hòa với bùn, hoặc trét lên vách hay nơi đât thì không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuông, loạn tâm, thông não bức bách. 


XI. NGỌA CỤ TOÀN ĐEN ' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở lầu các, bên cạnh sông Di hầu, Tỳ-xá-Ìy. Bấy 
giờ, các Lê-xa Tử ở Tỳ-xá-ly” phần lớn làm hạnh tà dâm. Họ dùng 
lông đê toàn màu đen” làm áo” choàng kín thân thể, đi ban đêm 
khiến cho người khỏi thấy. 

Lúc ấy, nhóm sáu tỳ-kheo [614b] thấy vậy liền bắt chước lầy lông 
dê toàn đen làm ngọa cụ bằng dạ. Các Lê-xa thấy vậy, thảy đều nói 
rằng: “Này Đại đức, chúng tôi sống trong ái dục, vì đâm dục nên 
dùng áo dạ bằng lông đê màu đen, chứ các ngài dùng loại dạ lông 
dê màu đen làm gì?” 


Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri 


' Căn bản (tr.736al1): ni-tát-kỳ 12.PäH, Nissaggiya 12, suddhakalaka, Vm.I. 
223. Ngũ phần 5 (tr.35a9), ni-tát-kỳ 22. Tăng kỳ 9 (tr.306c3), ni-tát-kỳ 11. Thập 
tụng (tr.48a3). 

? Tỳ-xá-ly Lê-xa Tử #@ä#$#!:#-ƒ(Päli: Licchavĩ-putta). Ngũ phần: bạt-kỳ Tử 
3š '* -ƒ (Päli: Vajji-putta). Pãli không có chỉ tiết này. 

3 Hán: thuần hắc nhu dương mao #È,#š#-Ý£, Khang hy: nhu dương, tức hồ 
dương (một loại dê của người Hồ). Ngũ phần: thuần hắc mao chiên #È# £,#. 
Căn bản: thuần hắc dương mao #4 # # $,. PAli: suddhakälakãnam 
elakalomanaim, lông dê thuần đen; ejaka, một loại sơn đương. 

* Hán: chiên %; vật dụng bện bằng da thú hay dạ. Đây chỉ áo choàng bằng đạ. 
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túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý; hiềm trách nhóm 
sáu tỳ-kheo: “Sao các thầy bắt chước Lê-xa dùng loại dạ lông đê 
mảu đen?” 

Quở trách rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một 
cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo, 
dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Các ông làm điều sai quấy, chắng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Này nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông lại bắt chước 
Lê-xa dùng loại dạ lông dê màu đen?” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu 
tỳ-kheo rồi bảo các tỳ-kheo: “Đây là những người ngu sỉ, là nơi 
trồng nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này lần đầu. Từ 
nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến 
câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 

B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo nào, làm ngọa cụ mới bằng lông dê toàn đen, nỉ- 
tát-kỳ ba-dật-đề. 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Lông toàn đen: hoặc màu đen tự nhiên, '! hoặc màu đen do nhuộm. 


Tỳ-kheo tự mình làm ngọa cụ mới bằng lông dê toàn đen mà thành, 
phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề; làm không thành, phạm đột-kiết-la. 
Khiến người làm; thành, phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề; không thành, 
phạm đột-kiết-la. Vì người khác làm, thành hay không thành đều 
phạm đột-kiết-la. 


Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiêu người, hoặc một người, 
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không được xả biệt chúng. Xả không thành xả phạm đột-kiết-la. 
Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến trong Tăng, trồng vai bên hữu, 
cởi bỏ đép, đến lễ Thượng tọa, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp tay, 
thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi T)-kheo tên là..., đã làm 
ngọa cụ băng lông dê toàn đen, phạm xá đọa, nay xá cho 
Tăng. ” 
Xả rồi phải sám hối. Vị thọ sám trước hết phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., đã làm 
ngọa cụ băng lông dê toàn đen, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chấp 
thuận, tôi thọ sự sám hồi của tỳ-kheo có tên... này. Đáy là 
lời tác bạch. ” 
Tác bạch [614c] như vậy rồi, sau đó mới thọ sám. Khi thọ sám nên 
nói với tỳ-kheo phạm tội răng: 
“Hãy tự trách tâm mình!” 
Phạm nhân thưa: “Xin vâng!” 


Tăng nên hoàn ngọa cụ lại cho tỳ-kheo này bằng bạch nhị yết-ma, 
như vầy: Tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã làm 
ngọa cụ bằng lông dê toàn màu đen, phạm xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, hoàn lại ngọa cụ cho T)ỳ-kheo có tên... này. Đáy là 
lời tác bạch. ” 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã làm 
ngọa cụ bằng lông dê toàn màu đen, phạm Xả đọa, nay xả 
cho Tăng. Nay Tăng đem ngọa cụ này hoàn lại cho tỳÈ-kheo 
này. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng đem ngọa cụ này 
hoàn trả cho tỳ-kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý 
xin nói. ” 
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“Tăng đã chấp thuận hoàn ngọa cụ lại cho t)-kheo này rồi, 
Tăng chấp thuận nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Tỳ-kheo phạm tội đã xả ngọa cụ trong Tăng, nếu Tăng không hoàn 
lại, phạm đột-kiết-la. Khi trả lại có người bảo “đừng trả”, người ấy 
phạm đột- kiết-la. Nếu lấy làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc 
đem trải mãi cho hư rách đều phạm đột-kiết-la. 


Ty-kheo-ni phạm, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni 
phạm, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: nếu được vật đã làm thành, hoặc cắt rọc cho hư 
hoại, hoặc mỏng xếp làm hai lớp, hoặc dùng làm mền, hoặc làm 
gối, hoặc làm tọa cụ vuông nhỏ, hoặc làm dạ để năm, hoặc làm đồ 
lót bên trong cái bình bát, hoặc làm cái bao đựng dao, hoặc làm bít 
tất, hoặc làm khăn trùm ấm, hoặc làm khăn gối, dép... đều không 
phạm. Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người 
SI cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XII.NGỌA CỤ QUÁ PHÀN” 


A. DUYÊN KHỞI 


[615a7] Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-Vvệ. Bấy gIỜ, nhóm sáu tỳ-kheo làm ngọa cụ mới bằng 
lông đê toàn trắng.” Các cư sĩ thấy vậy đều cơ hiềm: “Sa-môn 
Thích tử không biết tàm quý, không nhàm chán, không biết đủ. Bên 
ngoải tự xưng ta tu theo chánh pháp. Nhưng như vậy làm gì có 


' Bản Hán, hết quyên 7. 

: Ngọa cụ À2. Thập tụng tr48a28; Căn bản 21 (tr.736b4): phu cụ #X#-. Ngũ 
phân 5 (tr.35a25), ni-tát-kỳ 23; Tăng kỳ 9 (tr.307b19), ni-tát-kỳ 12. Päli, 
NIssaggiya 13, due bhãgã suddha-kalakanam, Vnn. 111. 226fF. 

3 Thuần bạch dương mao #ÈJ-Ý#4,. Ngữ phần, nt.Thập tụng, Căn bản, nt: 
thuần hắc nhu dương mao #Èj#šŠ-#£,. PAli: suddhakälakãnam elakalomanam, 
lông dê toàn đen. 
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chánh pháp! Sao lại làm ngọa cụ mới bằng lông đê toàn trắng, in 
tuông nhà vua, hay đại thân của vua?” 
Bấy giờ, trong số các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục biết đủ, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biêt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo: 
“Sao các thầy làm ngọa cụ bằng lông dê toàn trắng?” 
Quở trách rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một 
cách đây đủ. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, rồi quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng 
phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao các ngươi làm ngọa cụ băng 
lông dê toàn trăng?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Đây là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
những kẻ phạm giới này đầu tiên. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo 
kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu 
đài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, làm ngọa cụ mới thì nên dùng hai phần lông 
dê toàn màu đen, phán thứ ba màu trăng, phán thứ tư màu 
xám. Nêu fỳ-kheo không dùng hai phán đen, phán thứ ba 
trăng, phán thứ tự xám mà làm ngọa cụ mới, nỉ-tádf-kỳ ba- 
dật-đề. 
Tỳ-kheo: nghĩa như trên. 
Ti rắng: trắng tự nhiên, hoặc nhuộm thành trắng. 
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Lông sắc xắm:' lông nơi đầu, nơi tai, nơi chân, hoặc các nơi khác 
có màu xám. 
Ty-kheo muốn làm ngọa cụ bốn mươi bát-la,ˆ lông dê, thì phải hai 
mươi bát-la màu toàn đen, mười bát-la màu trắng, và mười bát-la 
màu xám. Muốn làm ngọa cụ ba mươi bát-la, thì phải mười lăm 
bát-la màu toàn đen, còn mười lăm bát-la thì phân nửa toàn màu 
trắng, phân nửa toàn màu xám. [615b] Muốn làm ngọa cụ hai mươi 
bát-la, thì phải mười bát-la màu toàn đen, năm bát-la màu trắng, 
năm bát-la màu xám. Nếu tỳ-kheo không làm ngọa cụ mới bằng hai 
phần màu đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu xám mà 
thành, phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Không thành, phạm đột-kiết-la. 
Sai người làm mà thành thì phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề; không thành, 
phạm đột-kiết-la. Nếu vì người khác làm, thành hay không thành 
đều phạm đột-kiết-la. Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều 
người, hay một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành 
xả phạm đột-kiết-la. Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến trong 
Tăng, cởi bỏ đép, trống vai bên hữu, hướng đến Thượng tọa kính 
lễ, quỳ gối hữu chấm đất, chắp tay, thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, t)-kheo tên là... làm 
ngọa cụ mới không dùng hai phần lông dê màu đen, phân 
thứ ba trắng, phần thứ tư xám, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. ” 


' Hán: mang sắc Z,,. Thích từ không có trong giới văn. Giới văn nói: tứ phần 
mang 992`Z,, phần thứ tư xám. Ngữ phần 5 (tr.35b04), Thập tụng 4 (r.4§b11): 
đệ tứ phần hạ 3992 F; được giải thích: hạ, chỉ lông đầu, lông bụng, lông gót 
chân. Căn bản 21 (tr.736b09): đệ tứ phần thô ® 992: #, giải thích: thô, chỉ lông 
đầu, lông bụng và lông chân. Päli: ca/ffham gocariyänam, phần thứ tư màu nâu 
đỏ (hạt sắc). 

? Bát-la %k##. Ngũ phân m., Thập tụng ni: ba-la 3 ŸŸ. (Pli: pala, đơn vị trọng 
lượng). Căn bản 2ï (tr.736b16): thí dụ, ngọa cụ nặng 10 cân, thì 5 cân toàn đen, 
2,5 cân trắng và 2,5 cân thô. Cf. PAli (Vin.iii.227): 2 zz⁄z (cân) đen, 1 /ữ/z trắng, 
1 /zia nâu đỏ. 
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Xả rồi phải sám hối. Trước hết vị nhận sám phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T) -kheo này tên là..., đã làm 
ngọa cụ mới không dùng hai phân lông dê màu đen, phân 
thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu xám, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, tôi thọ sự sắm hồi của t)-kheo này. Đáy là lời 
tác bạch. ” 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám phải nói với 

phạm nhân răng: 
“Hãy tự trách tâm mình!” 

Tỳ-kheo phạm tội thưa: “Xin vâng?” 


Tăng nên hoàn ngọa cụ lại cho tỳ-kheo này bằng bạch nhị yết-ma, 
như vây: Tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã làm 
ngọa cụ mới, không dùng hai phần lông dê màu đen, phần 
thứ ba trắng, phần thứ tư xám, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, trả ngọa cụ lại cho Tỳ-kheo có tên... này. Đây là lời 
tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã làm 
ngọa cụ không dùng hai phần lông dê màu đen, phần thứ 
ba trắng, phân thứ tư xám, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. 
Bâáy giờ, Tăng đem ngọa cụ này trả lại cho t)È-kheo này. Các 
trưởng lão nào đồng ÿ, Tăng đem ngọa cụ này trả lại cho 
f)-kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận, hoàn ngọa cụ lại cho t)-kheo có 
tên... này rồi, Tă sec j chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 

Ty-kheo phạm tội xả ngọa cụ cho Tăng TỒi, Tăng không hoàn lại 

phạm đột-kiết-la. 
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Nếu có người bảo “đừng trả” thì người ấy phạm đột-kiết-la; hoặc 
chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc dùng để trải mãi cho 
hư, tất cả đều phạm đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, [615c] sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu làm ngọa cụ mới hai phần lông đê màu đen, 
phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu xám. Hoặc màu trắng 
không đủ, dùng màu xám bù vào, hoặc làm toàn màu xám. Hoặc 
được vật đã làm thành. Hoặc cắt rọc cho hư hoại. Hoặc làm cho 
hoại sắc. Hoặc làm gối, làm áo lót, làm đệm. Hoặc làm áo lót để 
nằm. Hoặc làm tọa cụ nhỏ vuông. Hoặc làm khăn bao bình bát. 
Hoặc làm đấy đựng dao. Hoặc làm bít tất. Hoặc làm khăn trùm cho 
ấm. Hoặc làm khăn gói dép, tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XIV. NGỌA CỤ DƯỚI SÁU NĂM! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo chê ngọa cụ hoặc dày, hoặc 
mỏng, hoặc nặng, hoặc nhẹ. Họ không xả ngọa cụ cũ, lại làm ngọa 
cụ mới. Họ thường tìm kiếm ngọa cụ về dôn chứa rất nhiêu. Bấy 
giờ, trong số các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, chê trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Sao quý vị chê ngọa cụ cũ hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc mỏng, hoặc 
dày; rôi không xả các cái cũ lại làm cái mới, nhiều như vậy?” Sau 
đó, họ đi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 


: Tăng kỳ tr.308Db12; Tháp tụng tr.48025; Căn bản tr.736b23. PälI: Nissaggliya 
14, santhanachabbassami, Vnn.1. 227. Ngũ phán (tr.35b), m-tát-kỳ 24. 
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Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng mọi 
phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng 
phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao nhóm sáu tỳ-kheo này chê 
ngọa cụ hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc mỏng, hoặc dầy; rồi làm ngọa 
cụ mới, dồn chứa quá nhiều nhự vậy?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: 
“Nhóm sáu tỳ-kheo này là những người ngụ sĩ, là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này đầu tiên. Từ này về sau, 
Ta vì các tỳ-kheo chế giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh 
pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vầy: 
Tỳ-kheo nào, làm ngọa cụ mới, phải thọ trì cho đến sáu 
năm. Nêu chưa đủ sáu năm, không xả, mà lại làm cái mới, 
ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
Khi đức Thế Tôn đã vì các tỳ-kheo kết giới như vậy, bây giờ, có tỳ- 
kheo mắc bệnh can tiêu, ` mà cái ngọa cụ phấn tảo quá nặng. VỊ ây 
có chút nhân duyên muốn du hành trong nhân gian, thầm nghĩ: 
“Đức Thê Tôn đã chê giới: “y-kheo nào làm ngọa cụ mới phải thọ 
trì [616a| cho đên sáu năm. Nêu chưa đủ sáu năm, không xả ngọa 
cụ cũ mà lại làm ngọa cụ mới, phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đê.” Nay, có 
chút nhân duyên muôn du hành trong nhân gian, mà ta mặc bệnh 
can tiêu, ngọa cụ này quá nặng, ta phải tính thê nào đây?” Ty-kheo 
ây nói với các tỳ-kheo răng: 
“Đại đức, nay, tôi có chút nhân duyên phải du hành trong nhân 
gian, mà tôi mắc phải bệnh can tiêu. Ngọa cụ phấn tảo quá nặng, 
không thể mang theo được. Đại đức vì tôi bạch lên đức Thế Tôn. 


' Xem Ni-tát-kỳ 2, cht. 23. 
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Nếu Thế Tôn dạy thế nào, tôi sẽ phụng hành thế ấy.” 
Các tỳ-kheo nghe nói như vậy rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ 


dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch 
đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn tập hợp các tỳ-kheo, bảo rằng: 
“Từ nay trở đi, cho phép Tăng trao cho ty-kheo kia pháp bạch nhị 
yêt-ma.” 
Tỳ-kheo kia phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, 
hướng đên Thượng tọa kính lê, quỳ gôi bên hữu châm đât, châp 
tay, thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là..., có chút 
nhân duyên, muôn du hành trong nhân gian mà mặc bệnh 
can tiêu. Ngọa cụ phân tảo quá nặng, không thê mang theo 
được. Nay tôi đền xin Tăng yêt-ma làm ngọa cụ mới. ” 
Xin như vậy ba lần. 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng làm yết-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., muốn 
du hành trong nhân gian mà mắc bệnh can tiêu. Có ngọa 
cụ phán tảo nặng. Nay đên xin Tăng yêt-ma làm ngọa cụ 
mới. Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng cháp 
thuận, Tăng trao cho tỳ-kheo này pháp yêt-ma làm ngọa cụ 
mới. Đây là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., muốn 
dụ hành trong nhân gian, mà mặc bệnh can tiêu. VÌ có 
ngọa cụ phân tảo quá nặng nên nay đên xin Tăng yêf-ma 
may ngọa cụ mới. Nay Tăng trao cho Tỳ-kheo có tên... yêf- 
ma may ngọa cụ mới. Trưởng lão nào đồng ý, Tăng trao 
cho T)ỳ-kheo có tên... pháp yêf-ma may ngọa cụ mới thì Im 
lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận, trao cho Tỳ-kheo có tên... pháp yễr- 
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ma may ngọa cụ mới rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. 
Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Đức Phật dạy, từ nay về sau nên nói giới như vầy: 
B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, làm ngọa cụ mới, phải thọ trì cho đến sáu 
năm. Nêu chưa đủ sáu năm, không xả, mà lại làm cải mới, 
trừ Tăng yêt-ma, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Nếu tỳ-kheo chưa đủ sáu năm, không bỏ cái cũ mà lại làm cái ngọa 
cụ mới, n-tát-kỳ ba-dật-đê. Làm mà [616b| không thành, phạm 
đột-kiêt-la. Sai người khác làm thành thì phạm ni-tát-kỳ ba-dật-đề; 
không thành, phạm đột-kiêt-la. Vì người mà làm, thành hay không 
thành đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không thành xả phạm đột-kiêt-la. 
Khi xả cho Tăng, đương sự phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, 
cởi bỏ dép, hướng đên Thượng tọa kính lễ, quỳ gôi bên hữu châm 
đât, châp tay, thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là.... chưa 
đủ sảu năm, không xả cải ngọa cụ cũ mà lại làm cải ngọa 
cụ mới, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. ” 
Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám hối trước hết phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... chưa 
đủ sảu năm, không xá ngọa cụ cũ, mà lại làm các ngọa cụ 
mới, phạm xá đọa, nay xá cho Tăng. Nêu thời gian thích 
hợp đổi với Tăng, Tăng cháp thuận, tôi nhận sự sám hồi 
của f)-kheo này. Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch như vậy rồi, sau đó mới nhận sám hối. Khi nhận sám, vị 
ây nên nói với tỳ-kheo phạm tội: 
“Hãy tự trách tâm?” 
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VỊ phạm tội thưa: “Xin vâng!” 


Tăng nên hoàn ngọa cụ lại cho tỳ-kheo này bằng bạch nhị yết-ma, 
như vây: 


Trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo 
sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... chưa 
đủ sảu năm, không xả cải ngọa cụ cũ mà lại làm cái mới, 
phạm xú đọa, nay xả cho Tăng. Nêu thời gian thích hợp đôi 
với Tăng, Tăng cháp thuận, trả lại ngọa cụ cho tỳ-kheo 
này. Đây là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... chưa 
đủ sáu năm, không xả ngọa cụ cũ, mà lại làm cái mới, 
phạm xá đọa, nay xá cho Tăng. Nay, Tăng đem ngọa cụ 
này, trả lại cho f)-kheo này. Các trưởng lão nào cháp 
thuận, Tăng đem ngọa cụ này, trả lại cho fÈ-kheo này thì 
m lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận, trả ngọa cụ cho tỳ-kheo này rỗi. 
Tăng đồng tâm ý nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Tỳ-kheo phạm tội như vậy, đối giữa Tăng xả ngọa cụ rồi, Tăng 
không hoàn lại, phạm đột-kiêt-la. Nêu có người bảo “đừng trả”, 
người ây phạm đột-kiêt-la. 
Nếu lấy chuyền làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc trải mãi cho 
hư hoại, hoặc làm phi ngọa cụ, tât cả đêu phạm đột-kiêt-Ìa. 


Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Tăng cho phép. Đủ sáu năm, hoặc chưa đủ sáu 
năm mà xả cái cũ, làm cái mới, hoặc là không có nên làm, hoặc 
người khác làm cho, hoặc được vật đã thành thì không phạm. 
Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não [616e| bức bách. 
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XV. TỌA CỤ KHÔNG HOẠI SẮC! 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn sai người lấy thức ăn về.” 


Theo thường pháp của chư Phật, sau khi các tỳ-kheo đi thọ thực, 
đức Phật đi khắp các phòng. Ngài thấy tọa cụ cũ vất bỏ bừa bãi 
khắp nơi, hoặc trong nhà tắm”, hoặc trong nhà giáo thọ, hoặc chỗ đi 
kinh hành, hoặc trên đá rửa chân, hoặc trên đồng đất ở trước cửa, 
hoặc trên cây nọc, hoặc trên cọc ngả voi,ˆ hoặc nơi giá y, hoặc trên 
giường dây, giường gỗ, hoặc trên ghế đâu, hoặc ở trên đất, không 
có người thu dọn. 

Đức Thế Tôn thấy vậy, nghĩ rằng: “Các tỳ-kheo chê tọa cụ, hoặc 
nặng, hoặc nhẹ, hoặc mỏng, hoặc dày. Không bỏ cái cũ mà lại làm 
cái mới, tích tụ tọa cụ nhiều quá, vất bỏ bừa bãi khắp nơi, không 
người thu đọn. Nay Ta nên làm thế nào để các tỳ-kheo dùng lại tọa 
cụ cũ.” Ngài lại nghĩ: “Ta nên cho phép các tỳ-kheo khi làm tọa cụ 
mới, phải lấy một miếng tọa cụ cũ vuông vức bằng một gang tay, 
may lên cái mới, cho hoại sắc.” 

Đức Thế Tôn dùng cơm xong, vì nhân duyên này, tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, bảo rằng: 


' Tọa cụ 42+, khăn trải để ngồi. Pãli: øisidana (ni-sư-đàn). Căn bản 21: phu cụ 
‡X E-. PAII: Nissagsiya 15, nisidanadubbanna-karana, Vin.il. 230. Ngũ phân Si 
ni-tát-kỳ 25 tr. 35c13). 

? Thỉnh thực 3Â. 7¡ hập tụng 7 (tr.49b16): nghinh thực phần ‡#+2`. Cư sĩ thỉnh 
Phật và các ty-kheo đến nhà thọ thực. Phật để các tỳ-kheo đi, Ngài ở lại tĩnh xá. 
Một tỳ-kheo mang thức ăn về cho Phật. Căn bản 21 (tr.737b23): thủ thực #t@ 
Päli, Vin.iii. 230: Phật độc cư ba tháng, không gặp bất cứ ai, trừ tỳ-kheo tống 
thực. 

* Hán: ôn thất, nhà tắm (nước nóng). 

“Long nha quyết 3š. 3#. Xem, Thập tụng (tr.60c22): tượng nha dặc # #3\. 
Xem cht. Ch ba-la-di 2. 
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“Vừa rồi, sau khi chúng Tăng đi thọ thỉnh, Ta đi khắp các phòng, 
thấy các tọa cụ cũ vất bỏ bừa bãi khắp nơi, không có người thu dọn. 
Ta thấy vậy, nghĩ rằng, các tỳ-kheo hoặc bảo tọa cụ tôi nặng, hoặc 
bảo nhẹ; hoặc bảo mỏng, hoặc bảo dày; không xả tọa cụ cũ, mà lại 
làm tọa cụ mới. Những cái cũ vất bỏ bừa bãi khắp nơi, không người 
thu dọn. Thấy vậy, Ta nghĩ: Làm thế nào để các tỳ-kheo dùng lại 
tọa cụ cũ? Ta lại nghĩ, nay, Ta cho phép các tỳ-kheo khi làm tọa cụ 
mới, nên lấy một miệng của cái cũ vuông vức một gang tay, may 
lên trên cái mới để cho hoại sắc. Do đó, cho phép các tỳ-kheo khi 
làm tọa cụ mới, nên lấy cái cũ, vuông vức một gang tay đắp lên 
trên cái mới, để cho hoại sắc.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn cho phép tỳ-kheo khi 
may tọa cụ mới, phải lấy một miếng của cái cũ vuông vức một 
gang tay may lên trên cái mới, cho hoại sắc. Nhưng khi họ may tọa 
cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ, vuông vức một gang tay 
đắp lên trên cái mới cho hoại sắc. 


Trong số các Tỳ-kheo nghe thấy đó, có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo: “Tại sao đức Thế Tôn cho phép các tỳ-kheo khi may tọa cụ 
MỚI, Bi lấy một miếng của cái cũ, vuông vức một gang tay, may 
lên trên cái mới để cho hoại sắc, mà quý vị làm cái mới, không lấy 
một miếng của cái cũ, vuông vức [617a| một gang tay đắp lên trên 
cái mới?” Hiềm trách rồi, họ đi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ, ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách 
đầy đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- -kheo quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao ta vì các tỷ- 
kheo chế giới: “Tỳ-kheo làm tọa cụ mới, phải lấy một miếng của 
cái cũ, vuông vức một gang tay, may lên trên cái mới cho hoại sắc.” 
Mà các ông may tọa cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ, 
vuông vức một gang tay đắp lên trên cái mới?” 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các độn 
kheo: “Nhóm sáu tỳ-kheo này là những người ngu sĩ, là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay 
trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa cho đến câu, 
chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, may tọa cụ mới, phải lấy một miếng của cái 
cũ vuông vức một gang tay, may lên trên cái mới, cho hoại 
sắc. Nếu may tọa cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ 
VuÔng vức một gang fay đắp lên trên cái mới, cho hoại sắc, 
ni-tát-kỳ ba-dật -đề. 
Tỳ-kheo: nghĩa như trên. 
Tỳ-kheo nào muốn may tọa cụ mới, bấy giờ, nếu tọa cụ cũ chưa hư, 
chưa bị rách lỗ, nên sửa sang giặt nhuộm, kéo cho thắng, cắt rọc 
một miếng vuông vức bằng một gang tay, đặt vào chính giữa, hay 
ngoài biên, may lên trên cái mới để cho hoại sắc. Nếu tỳ-kheo 
không lấy một miếng cũ may lên trên cái mới cho hoại sắc, mà chỉ 
may cái mới; nêu may thành. phạm ni-tát-kỳ ba-dật- đề; may không 
thành, phạm đột- kiết-la. Khiến người khác làm mà thành, phạm m- 
tát-kỳ ba-dật-đê; không thành, phạm đột-kiêt-la. Vì người làm, 
thành không thành đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột-kiêt-1a. 
Khi xả cho Tăng, nên đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ 
dép, hướng đên Thượng tọa kính lê, quỳ gôi bên hữu châm đât, 
châp tay, thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, 0)-kheo tên là..., đã may 
tọa cụ mới, không. lấy một miễng của cái cũ may lên trên 
cái mới cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay xá cho Tăng. ” 


Xả tôi phải sám hôi. VỊ nhận sám trước hêt phải tác bạch: 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã may 
tọa cụ mới, không lây một miêng của cải cũ [617bJ may lên 
trên cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay xá cho Tăng. Nêu thời 
gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chúáp thuận, tôi thọ sự 
sám hôi của t)-kheo này. Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám hối. Khi nhận sám nên nói với 
tỳ-kheo phạm tội răng: 
“Hãy tự trách tâm ngươi!” 
Phạm nhân thưa: “Xin vâng?” 
Tăng nên trả tọa cụ lại cho tỳ-kheo này liền, bằng bạch nhị yết-ma, 
như vây: Tăng nên sai một vị có khả năng bạch nhị yêt-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo tên là... đã may tọa 
cụ mới, không lấy một miếng của cái cũ may lên trên cho 
hoại sắc, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trả tọa cụ lại cho 
)-kheo này. Đây là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã may 
tọa cụ mới, không lấy một miễng của cái cũ may lên trên 
cho hoại sắc, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng 
đem tọa cụ này trả lại cho fÈ-kheo này. Các trưởng lão nào 
đồng ý, Tăng đem tọa cụ này trả lại cho fÈ-kheo này thì m 
lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận, trả tọa cụ lại cho tỳ-kheo có tên... 
này rồi. Tăng đông tâm ý nên m lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
Nếu tỳ-kheo phạm tội xả tọa cụ cho Tăng rồi, Tăng không trả lại, 
phạm đột- kiết-la. Nếu có người bảo “đừng trả”, người ấy phạm đột- 
kiết-la. 
Nếu lấy chuyền làm tịnh thí hoặc tự mình thọ, hoặc sai cho người, 
hoặc ngôi mãi cho hư, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 
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Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: cắt lấy một miếng của cái cũ may lên trên cái mới 
cho hoại sắc. Hoặc người ây không có, được may cái mới. Hoặc 
người khác vì mình may. Hoặc được cái đã làm thành rôi. Hoặc 
may cái hoàn toàn cũ thì không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XYVI. QUẢY LÔNG DÊ! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã- vệ. 

Bấy giỜ, Bạt-nan-đà Thích tử,” trên đường đi nhận được nhiều lông 
dê, cột trên đầu cây trượng quảy đi. Các cư sĩ thây vậy cơ hiêm: 
“Sao sa-môn Thích tử lại đi mua bán lông dê?” Và hỏi răng: “Đại 
đức, lông dê này có bán không?" 

Các tỳ-kheo nghe những lời này, trong số đó có vị thiêu dục tri túc, 
sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Bạt-nan-đà 
rằng: “Sao lây lông đê cột vào đầu trượng, quảy đi dọc đường?” 


Các tỷ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, [617c| 
rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn 
một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
Bạt-nan-đà Thích tử: 

“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng 


' Pãli: Nissaggiya 16: elakalomaharana. Ngũ phần (35c25), ni-tát-kỳ 26. 

? Bạt-nan-đà Thích tử ## ‡ÈlÈ## ƒ#. Căn bản 21: Ô-ba-nan-đà, tức Päli 
Upananda, dòng họ Thích-ca, thuộc nhóm sáu tỳ-kheo (Chabbaggriya). PälI. Vin. 
iii. 233: một tỳ-kheo đi từ Kosala đến Sãvatthi. 
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phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao lại quảy lông dê đi trên đường 
đê cho cư sĩ chê trách?” 

Đức Thế Tôn dùng mọi phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ-kheo: 
“Đây là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 

B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, khi đi dường được lông dê, nếu không có 
người mang, tự mình được mang đi cho đên ba do tuân. 
Nêu không có người mang, tự mình mang đi quá ba do 
tuần, ni-tát-kỳ ba-dát-đề. 

Tỳ-kheo: nghĩa như trên. 


Nếu tỳ-kheo trên đường đi, hoặc tại trú xứ, nhận được lông dê, nếu 
cần thì lấy. Nếu không có người mang, tự mình được phép mang 
đi, cho đến ba do tuần. Nếu có người mang thì nên nói với người ấy 
rằng: “Nay tôi có vật này, nhờ mang giúp tôi đến chỗ. đó.” Trong 
khoảng này, tỳ-kheo không được tiếp tay mang. Nếu tiếp tay mang 
phạm đột- kiết- la. Nếu bảo tỳ-kheo-ni mang, quá ba do tuần, phạm 
đột-kiết-la; nếu bảo thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, mang quá ba 
do-tuần, phạm đột-kiết-la. Trừ lông dê, mang các vật khác như: 
câu-giá-la, cỏ nhũ điệp, sô ma, ma, xí-la-bà-ny, ' mà mang quá ba 
do-tuần phạm đột-kiết-la. Nếu quảy các vật khác nơi đầu trượng mà 
đi cũng phạm đột-kiết-la. 

Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không thành xả phạm đột-kiết-la. 


Khi xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ 


' Câu-giá-la ‡⁄23š Äf, cỏ nhũ diệp ýU3š 3#, sô ma #3 7š, ma 7k, xí-la-bà-ny jl šš 
3š #,. Các loại y. 
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dép, hướng đến Thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, 

châp tay, thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là... đã 
quáy lông dê đi quá ba do tuân, phạm xả đọa, nay xá cho 
Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
quảy lông dê đi quá ba do tuân, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, tôi nhận sự sám hối của tỳ-kheo có tên... này. Đây là 
lời tác bạch. ” 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám phải nói với tỳ- 

kheo phạm tội răng: 
Hãy tự trách [6 la] tâm ngươi!” 

Đương sự thưa: “Xin vâng!” 


Tăng nên trả lông đê lại cho tỳ-kheo này bằng bạch nhị yết-ma như 

vầy: Tăng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc 

trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
quáy (gánh) lông dê đi quá ba do tuân, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng. Tăng 
chấp thuận, trả lông dê lại cho tỳ-kheo có tên... này. Đây là 
lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
quáy lông dê đi quá ba do tuần, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nay Tăng đem lông dê này, trả lại cho tỳ-kheo này. 
Trưởng lão nào chấp thuận, Tăng đem lông dê này trả lại 
cho tỳ-kheo này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trả lông dê lại cho t)-kheo có tên... 
này rồi. Tăng chấp thuận, nên im lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
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Nếu tỳ-kheo đã xả giữa Tăng rồi mà không trả lại, Tăng phạm đột- 
kiết-la. Nếu có người bảo “đừng trả”, người ấy phạm đột-kiết-la. 


Hoặc chuyên làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc dùng mãi cho 
hư, tất cả đều phạm đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, tất cả đều phạm đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nễu mang đi cho đến ba do tuần, hoặc dưới ba do 
tuần. Hoặc có người mang giúp, bảo họ mang đến chỗ đó, mà 
khoảng ấy mình không mang giúp. Sai tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, 
sa-di, sa-di-ni gánh đi ba do tuần. Hoặc lông mịn, giây bằng lông 
để trang sức, lông đầu, lông trên cổ, lông chân. Hoặc làm mão làm 
khăn trùm cho ấm. Hoặc gói đép. Tắt cả đều không phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XVIHL NHỜ CHẢÁI LÔNG DÊ'! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở giữa Thích-sí-sấu” trong vườn Ni-câu-luật, 
Ca-duy-la-vệ. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo làm tọa cụ mới bằng lông đê, sai tỳ- 
kheo-nmi giặt, nhuộm, chải. 

Ty-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề vì nhuộm, nên tay bị dính thuốc 
nhuộm. Bà đên chô đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi đứng 
qua một bên. Đức Thê Tôn biệt mà vẫn hỏi: 

“Cù-đàm-di, sao tay của Dì có màu sắc giống như thợ nhuộm vậy?” 


' Pãli: Nissaggiya 17, elãkaloma-dhoväapana, Vin. ii. 234fE Ngũ phân 5 
(tr.36a26), Ni-tát-kỳ 27. 

° Thích-sí-sấu ##3#;# (Sakkesu: giữa những người họ Thích). Päli: giữa những 
người họ Thích, trong tinh xá Nigrodha, Ca-tỳ-la-vệ. 
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Cù-đàm-di bạch Phật: “Nhóm sáu tỳ-kheo muốn làm tọa cụ mới, 
nên đem lông dê đên, bảo chúng con giặt nhuộm chải, cho nên tay 
bị bân.” 
Bà đảnh lễ dưới chân Phật, rồi trở về chỗ ở. 
Đức Thế Tôn [618b] vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. 
Ngài biệt mà vẫn hỏi nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Có thật các ông làm tọa cụ mới, sai tỳ-kheo-ni giặt, nhuộm, chải 
hay không?” 
Nhóm sáu tỷ-kheo thưa: “Bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao lại bảo tỳ-kheo-mI giặt, nhuộm, 
chải lông dê?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Nhóm sáu tỳ-kheo là những người si, là nơi trông nhiêu 
giống hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, 
Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh 
pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)ỳ-kheo nào, sai t)-kheo-ni giặt, nhuộm, chải lông dê, nỉ- 

tát-kỳ ba-dật-đề. 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, các tỳ-kheo 
đêu có sự nghi ngại, không dám sai tỳ-kheo-ni thân quyên giặt 
nhuộm chải lông dê. Đức Phật dạy: 
“Cho phép thân lý được giặt, nhuộm, chải. Từ nay trở đi, Ta vì tỷ- 
kheo kết giới:..” 
B. GIỚI TƯỚNG 

Tỳ-kheo nào, sai fỳ-kheo-ni không phải thân quyến giặt, 

nhuộm, chải lông dê, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
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Tỳ-kheo, chăng phải thân lý, thân lý: cũng như trên đã giải. 

Nếu tỳ-kheo nào, sai tỳ-kheo-ni chăng phải thân quyến giặt, 

nhuộm, chải lông dê, phạm ba mi-tát-kỳ ba-dật-đê. 

Nếu sai giặt, nhuộm, chải mà người kia chỉ giặt, nhuộm chứ không 

chải thì phạm hai ni-tát-kỳ ba-dật-đề và một đột-kiết-la. ' 

Sai giặt, nhuộm, chải; người kia giặt, không nhuộm mà chải; (tỳ- 

kheo) phạm hai mi-tát-kỳ ba-dật-đê và một đột-kiêt-la. 

Sai người giặt, nhuộm, chải; người kia không giặt mà nhuộm, chải, 

(tỳ-kheo) phạm hai ni-tát-kỳ ba-dật-đê và một đột-kiêt-la. 

Sai giặt, nhuộm, chải; người kia không giặt, nhuộm, chải, (ty-kheo) 

phạm ba đột-kiêt-la. 

Sai sa-di-ni, thức-xoa-ma-na chắng phải thân quyến giặt, nhuộm, 

đập, phạm đột-kiêt-la. 

Vật này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 

không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột-kiêt-1a. 

Khi xả, phải đến trong Tăng, trồng vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng 

đên Thượng tọa kính lê, quỳ gôi bên hữu châm đât, châp tay, thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tô ôi, f)-kheo tên là..., đã sai 
f)-kheo-ni chẳng phải thân 408, giặt nhuộm, chải lông 
dê, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối, vị nhận sám trước hết phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã sai 
[618cj tỳ-kheo-ni chẳng phải thân quyến giặt, nhuộm, chải 
lông dê, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian 
thích hợp đôi với Tăng, Tăng chúáp thuận, tôi nhận sự sám 
hồi của f)-kheo có tên... này. Đây là lời tác bạch. ” 


' Päli (Vin. iii. 236): không phải thân lý, sai giặt và nhuộm hay giặt và chải (2 
việc): phạm I ni-tát-kỳ, I đột-kiết-la. Sai giặt nhuộm và chải (3 việc): I ni-tát-kỳ, 
2 đột kiết-la. Không có trường hợp 2 ni-tát-kỳ. 
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Bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám nên nói với tỳ-kheo 
: „8 : ` 
phạm tội răng: “Hãy fự trách tâm ngươi!” 


Phạm nhân thưa: “Xin vâng?” 


Tăng phải trả lông dê lại cho tỳ-kheo này bằng: bạch nhị yết-ma, 
như vầy: Tăng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma dựa theo sự 
việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! 1)-kheo này tên là... đã sai 
f)-kheo-ni chẳng phải thân quyến giặt nhuộm chải lông đê, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chúp thuận hoàn lông dê lại cho t)-kheo có 
tên... này. Đáy là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T I)-kheo này tên là..., đã sai 
f)-kheo-ni chẳng phải thân quyến giặt nhuộm chải lông dê, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng đem lông dê này 
hoàn lại cho fỳ-kheo này. Trưởng lão nào chấp thuận, 
Tăng đem lông dê này hoàn lại cho t)-kheo này thì m lặng. 
VỊ nào không đông ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trao lông dê lại cho tỳ-kheo có tên... 
này rồi. Tăng cháp thuận nên ừn lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
Giữa Tăng, tỳ-kheo ấy xả lông dê rồi, Tăng không hoàn lại, phạm 
đột-kiêt-la. Có người bảo “đừng trả”, người ây phạm đột-kiêt-la. 
Nếu chuyển tịnh thí, hoặc sai cho Tgười, hoặc dùng mãi, hoặc cố ý 
làm cho hư, tât cả đêu phạm đột-kiêt- la. 
Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni đều đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: sai tỳ-kheo-ni thân quyến giặt nhuộm chải. Hoặc 
vì người bệnh giặt, nhuộm, chải. Hoặc vì chúng Tăng, vì Phật, vì 
tháp, giặt nhuộm, chải. Tât cả không phạm. 
Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuông, loạn tâm, thông não bức bách. 
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XVIII. CÀM GIỮ VÀNG BẠC' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt. 

Bấy giờ, trong thành này có một vị Đại thần vốn là bạn quen thân 
trước kia của Bạt-nan-đà.ˆ Một hôm nọ, vị Đại thần nhận được 
nhiêu thịt heo, liên bảo người vợ: “Bạt-nan-đà Thích tử là thân hữu 
của tôi. Nên đê phân thịt cho người.” 

Người vợ theo lệnh của chồng, liền để phần thịt cho Bạt-nan-đà. 
Hôm ấy là ngày tiết hội của mọi người ở thành Vương-xá nên có tổ 
chức các thứ kỹ nhạc, suốt đêm không ngủ. Bấy giờ, mấy đứa con 
của vị Đại thần cũng ở trong số người đó. Vì suốt đêm không ngủ, 
chúng đói và mệt, nên hỏi mẹ: ““hịt heo còn không?” 

Mẹ của chúng bảo rằng: “Hết rồi. Chỉ còn phần của Bạt-nan-đà họ 
Thích thôi.” 

Các con liền đưa tiền cho mẹ và nói: 

“Mẹ cầm tiền này, sáng ngày ra chợ mua lại phần thịt cho [619a1] 
Bạt-nan-đà. Còn phân thịt đó cho chúng con.” 

Mẹ của chúng lấy tiền và trao phần thịt cho chúng. 

Sáng sớm, Bạt-nan-đà đắp y, bưng bát, đến nhà vị Đại thần, ngồi 
nơi chỗ dọn săn. Bây giờ, vợ của vị Đại thân thưa răng: 

“Hôm qua, gia đình có nhận được nhiều thịt heo. Ông trưởng giả 
bảo tôi, “Bạt-nan-đà Thích tử là bạn cũ của tôi. Nên đê dành phân 
thịt cho người. Theo lệnh của chồng, tôi có đê phân thịt cho Đại 
đức. Nhưng khi hôm, gặp ngày tiệt hội, mây đứa con tôi thức khuya 
đói bụng, nên đên đòi phân thịt đó. Chúng đưa tôi năm tiên và bảo: 
“Sáng ngày, ra chợ mua phân thịt lại cho Bạt-nan-đà. Còn phân thịt 


' Päli, Nissaggiya 18, /ãfariparajara, Vin. 111. 236. Ngũ phân (tr.37a27), ni-tát- 
kỳ 30. 
? Xem ni-tát-kỳ 16 trước. 
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đó cho chúng con." Tôi đã trao thịt cho chúng nó. Số tiền này, bây 
giờ, tôi sẽ ra chợ mua lại phân thịt như vậy. Đại đức có thê chờ một 
chút.” 

Bạt-nan-đà liền hỏi: “Chúng vì tôi đưa tiền phải không?” 

“Vâng, chúng nó có đưa.” 

“Như vì tôi, thì đưa số tiền đó cho tôi. Khỏi cần mua thịt.” 

Bấy giờ, vợ của vị Đại thần liền đặt tiền xuống đất cho Bạt-nan-đà. 
Bạt-nan-đà nhận được tiên này rôi, đem gởi nơi hiệu buôn quen và 
đi. Các cư sĩ thầy vậy đêu cơ hiêm: “Sa-môn Thích tử mua bán tiên 
tài. Đem tiên gởi nơi hiệu buôn rôi đi.” Trong sô các tỳ-kheo nghe 
nói đó, có vị thiêu dục tri túc, sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt 
tàảm quý, hiêm trách Bạt-nan-đà: 

“Sao Thây tự tay nhận tiền, đem gởi nơi hiệu buôn, rồi đi?” 

Cũng lúc ấy, vua cùng các Đại thần hội hợp nhau, bàn luận rằng: 
“Sa môn Thích tử được năm câm vàng bạc hoặc tiên. Sa-môn 
Thích tử không cân phải xả bỏ vàng bạc hoặc tiên, trân châu, bảo 
châu, anh lạc và sinh tượng. '“ 

Lúc bẩy giờ, trong phòng họp có vị Đại thần, tên là Châu Kế, nói 
với các Đại thân răng: “Không nên nói những lời này: “Sa-môn 
Thích tử được phép năm câm vàng bạc hoặc tiên, không xả bỏ trân 
bảo châu anh." Tại sao vậy? Chính vì tôi đã được nghe từ đức Như 
Lai dạy: “Sa-môn Thích tử không được phép năm câm vàng bạc 
hoặc tiên.” Sa-môn Thích tử xa lìa trân bảo, châu anh.” 

Bấy giờ, vị Đại thần Châu Kế có oai thế, có khả năng trình bày 
khéo léo, khiên mọi người hoan hỷ tin hiệu. Sau đó, Châu Kê liên 
chỗ đức Thê Tôn, đảnh lê dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, 


' Sanh tượng 21%, chỉ vàng nguyên, chưa chế biến. Pali: jZ/arữpa. 

? Căn bản 21 (tr.740a20): Bảo Kế ?Ÿ #. Tăng kỳ 10 (tr.310c7): Chu-la tụ lạc chủ 
Bì lê # #- >. Xem 7ạp 32, kinh 911 (Ma-ni Châu Kế). CÝ. PAlI, Manichla-sufa, 
S. 1v. 325, Vin.1I.296. 


281 


Luật tứ phần I T22. 619b 


đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ, rồi 
thưa: “Những điều con nói như vậy, đối với giáo pháp có sai trái 
hay không?” 

Đức Phật bảo Đại thần: 

“Đúng như điều ông nói, ở trong chánh pháp có nhiều lợi ích. 
Không có gì sai trái. Tại sao vậy? Sa-môn Thích tử không được 
phép nắm cầm vàng bạc hoặc tiền. Sa-môn Thích tử xa lìa trân bảo, 
châu ngọc, anh lạc, không dùng nó đề trang sức làm đẹp. Nay ông 
nên biết, nếu nắm cầm vàng bạc hoặc tiền, không xa lìa châu ngọc, 
anh lạc, trân bảo, thì cũng sẽ thọ dụng ngũ dục. Nếu thọ dụng 
[619b] ngũ dục thì chăng phải là pháp của sa-môn Thích tử. 

“Này Đại thần, ông nên biết, nếu thấy sa-môn Thích tử nào gọi Ta 
là Thầy mà cầm vàng bạc hoặc tiền, trân bảo thì quyết định biết 
rằng đó chăng phải là pháp của sa-môn Thích tử. Ta có nói như 
vầy: “Nếu tỳ-kheo nào, vì làm thất, cần cây ĐỖ, tranh tre v.v... thì 
được phép nhận. Nhưng không nên vì tự thân mà nhận. 'Ì 


“Đại thần nên biết, mặt trời, mặt trăng có bốn tai hoạn khiến cho 
không sáng, không trong sạch, không có khả năng chiếu soi, cũng 
không có oal thần. Bốn cái tai hoạn đó là gì? Là a-tu-la,ˆ khói, mây, 
bụi mù. Đó là những đại hoạn của mặt trời, mặt trăng. Nếu gặp 
những hoạn này thì mặt trời, mặt trăng không sáng, không trong 
sạch, không có khả năng chiếu soi, cũng không có oai thân. Lại 
cũng như vậy, sa-môn, bả-la-môn cũng có bốn cái tai hoạn khiến 
cho không sáng, không sạch, không có khả năng soi chiếu, cũng 
không có oai thần. Bốn tai hoạn đó là gì? Nếu sa-môn, bà-la- môn 
không bỏ uống rượu, không bỏ dâm dục, không bỏ dùng tay nắm 
vàng bạc, không bỏ sự sống tà mạng. Đó gọi là bốn đại hoạn của 


' Bản Hán lược bỏ: không được vì tự thân mà thọ nhận tiền bạc các thứ. Päli, 
S.iv. 325: na... kenaci pariyäyena jãtariparajatam sãditabbam, tuyệt đôi không 
thọ nhận vàng bạc. 

? Tức nhật thực hay nguyệt thực. 
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sa-môn, bà-la-môn. Nó có khả năng khiến cho sa-môn, bà-la-môn 
không sáng, không sạch, không có khả năng soi chiếu, cũng không 
có oai thần.” 

Trong số các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống với hạnh 
đầu-đà, ưa học gIỚI, biết tàm quý, hiềm trách Bạt-nan-đà, rồi đến 
chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem 
nhân duyên này trình lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng vô số 
phương tiện quở trách Bạt-nan-đà: “Việc làm của ngươi là sai 
quấy, chẳng phải oai nghị, chăng phải pháp sa-môn, chẳng phải 
tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao 
lại tự tay nắm câm tiền, đem gởi hiệu buôn, rồi đi?” 


Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: “Đây là người si, là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta 
vì các tỷ-kheo kết giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh 
pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vầy: 
B. GIỚI TƯỚNG 
T)-kheo nào, tự fay cẩm tiền, hoặc vàng, bạc, hoặc bảo 
người cằm, hoặc nhận từ dưới đất,` nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Tiển: trên có hình hay nét vẽ.” 
Ty-kheo tự tay cầm vàng bạc hoặc tiền, bảo người cầm, hoặc nhận 
từ nơi đât, ni-tát-kỳ ba-dật-đê. Vật này nên xả. 


' Ngũ phân: hoặc phát tâm nhận. 7ăng #ÿ (tr. 311b): tự tay cầm năm, hoặc sai 
người năm giữ, (với tâm) tham trước. 754 tụng (tr. 3 Ib): tự tay nhận lấy, hay Sai 
người nhận lấy. Căn bản (tr.740c5): tự tay cầm nắm hay sai người khác cầm 
nắm. Päli: geanheyya vã ugganhãpeyya vã upanikkhiftam vã sãdeyya, tự mình 
nhận, bảo người nhận, hay nhận đề gởi (ký thác). 

? Hán: văn tượng %Í#.. Päli: ra/z/a, chính là bạc, bạch ngân, được dùng làm tiền. 
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Trong đây, xả như vầy: Nếu ở đó có người giữ vườn tin cậy, hoặc 
ưu-bà-tắc, thì nên nói với họ rằng: “Vật này không thích hợp với 
tôi, ông biết cho.” Nếu người ấy lây cất, rồi trao lại cho tỳ-kheo thì 
tỳ-kheo nên [619c| nhận như là vật của người khác. Nhận rồi bảo 
tịnh nhân cất. Nếu được tịnh y, bát, ống đựng kim, ni-sư-đàn nên 
đem trao đổi để thọ trì. Nếu ưu- -bả- tắc kia nhận rồi trao cho tỳ-kheo 
tịnh y, bát, hoặc ni-sư-đàn, hay ô ống đựng kim thì nên nhận để thọ 
trì. Nếu người kia lấy rồi mà không trả lại thì nên khiến các tỳ-kheo 
khác nói với họ rằng: “Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho 
ông. Ông nên trao vật ấy lại cho tỳ-kheo kia.” Nếu người kia lấy rồi 
không trả lại, mà các tỳ-kheo khác không nói thì mình nên tự đến 
nói với họ rằng: “Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao cho ông. 
Nay ông nên trao cho Tăng, cho tháp, cho Hòa thượng, cho đồng 
Hòa thượng, cho A-xả-lê, cho đồng A-xà-lê, cho các cựu tri thức, 
hoặc hoàn lại nơi người chủ kia.” Nếu không nói với người kia: 
“Hãy biết cái này. Hãy nhìn cái này”;' phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu có nói “Hãy biết cái này. Hãy nhìn cái này.” 
Hoặc có người giữ vườn, hay ưu-bà-tắc có tín tâm, nói với họ: “Vật 
này không thích hợp; tôi không nên nhận. Ông nên biết cho.” 
Người kia nhận rồi, hoàn lại cho tỳ-kheo. Tỳ-kheo nên vì thí chủ 
nhận, rồi trao cho tịnh nhân cất. Sau, nếu cần được y, bát tịnh, ống 
đựng kim, ni-sư-đàn, thì đem trao đối đề thọ trì. Nếu người kia lấy 
rôi, trao cho y bát tịnh, hoặc tọa cụ, hoặc ống đựng kim, thì nên 
nhận để thọ trì. Nếu người kia không chịu trao cho y thì nên nhờ 
các ty-kheo khác nói với họ rằng: “Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên 
trao cho ông. Ông nên trao vật ấy lại cho tỳ-kheo kia.” Nếu người 


' Hán: tri thị khán thị 4+ # 3#: tương tự Päli: ãwwso, imam jãnãh¡, “Này ông, 
hãy nhận biết cái này.” Khi xả vật phạm, nếu có tịnh nhân hay cư sĩ đi đến, tỳ- 
kheo nói như vây, tức là nhắc người ấy cất số tiền để ở đó mà tỳ-kheo không 
được phép cầm nắm. Cũng không được sai khiến người ấy nhận và cất giữ hộ. 
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kia lấy rồi không trả lại, mà các tỳ-kheo khác không nói thì mình 
nên tự đến nói với họ rằng: “Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên trao 
cho ông. Nay ông nên trao cho Tăng, cho tháp, cho Hòa thượng, 
cho đồng Hòa thượng, cho A-xà-lê, cho đồng A-xà-lê, cho các cựu 
tri thức, hoặc hoàn lại nơi người chủ kia.” Không nên để mất phẩm 
vật của tín thí. Tất cả như vậy thì không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XIX. KINH DOANH TÀI BẢO! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại La-duyệt-kỳ. 
Bấy giờ, Bạt-nan-đà đến hiệu buôn, dùng tiền đôi tiền, rồi mang đi. 
Các cư sĩ thây vậy đêu cơ hiêm răng: “Sa-môn Thích tử dùng tiên 
đôi tiên, rành nghê mua bán.” 

Trong số các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục, tri túc, sống hạnh 
đầu- đà, ưa học giới, [620a1| biết tàm quý hiềm trách Bạt-nan-đà 
rằng: “Sao lại đem tiền đổi tiền, rồi mang đi?” 


Chư tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách 
đây đủ. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ- -kheo, quở trách 
Bạt-nan-đà rằng: “Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại dùng tiên đê 
đôi tiên?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ- 
kheo: 


' PRli: Nissaggiya 19: rữpiyasamvohära. Ngũ phân Š (tr. 36c21), ni- -tát- kỳ 29. 
Tăng kỳ (tr.312c03), ni-tát-kỳ 20. Căn bản 22 (tr.741c21): “Xuất nạp cầu lợi.” 
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“Đây là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, kinh doanh tiền tài bảo vật, dưới mọi hình 
thức, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
Tỳ-kheo: nghĩa như trên. 
Kinh doanh dưới mọi hình thức:` dùng vàng thành” đôi vàng thành; 
vàng chưa thành đổi vàng đã thành; vàng chưa thành đôi bạc thành; 
bạc chưa thành, đôi bạc đã thành; chưa thành; bạc nửa chưa thành 
đổi lấy tiền. Dùng vàng chưa thành đổi vàng thành; đổi vàng chưa 
thành, đổi vàng đã thành chưa thành; đổi bạc thành, đổi bạc chưa 
thành; đổi bạc đã thành và chưa thành, đổi tiền. Dùng vàng đã 
thành chưa thành đổi vàng thành; đôi vàng chưa thành, đổi vàng đã 
thành chưa thành; đối bạc thành, đổi bạc chưa thành; đổi bạc đã 
thành và chưa thành, đổi tiền. Dùng bạc đã thành, đổi vàng, cho 
đến đôi tiền cũng như vậy. Dùng bạc chưa thành đổi vàng, cho đến 
đối tiền cũng như vậy. Dùng bạc chưa thành đổi vàng, cho đến đôi 
tiền cũng như vậy. Dùng bạc đã thành chưa thành đôi vàng, cho 
đến đôi tiền cũng như vậy. Dùng tiền đổi vàng, cho đến đối tiền 
cũng như vậy. 


' Hán: chủng chủng mãi mại #64# Ÿ Ÿ. Thập tụng (tr.51c13): chủng chủng dụng 
bảo ###4£ JI ?Ÿ, chỉ các hình thức buôn bán đổi chác. Căn bđn: chủng chủng xuất 
nạp cầu lợi 4Ê4# t 4 3È #l, các hình thức trao đổi để kiếm lời. Pãli (Vin.iii.239): 
nãnappakärakam, giải thích: katampi akatampa katãkatampi, đã được chế biến 
thành các thứ trang sức, hoặc chưa được chế biến, hoặc nửa chế biến nửa chưa 
chế biến. 

? Vàng thành và vàng chưa thành, Hán: thành kim, vị thành kim J4, +; 
Thập tụng: tác bất tác †EZ†E. Pãli, nt.: katam, akatam: đã được chế biến thành 
nữ trang và chưa được chế biến. 
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Tiên': có tám loại: tiền vàng, tiền bạc, tiền thiếc, tiền đồng, tiền 
bạch lạp, tiền chì thiếc, tiền cây, tiền hồ lao. 

Nếu tỳ-kheo nào, kinh doanh các loại bảo vật dưới mọi hình thức, 
dùng vàng thành đổi vàng thành, cho đến đổi tiền, ni-tát-kỳ ba-dật- 
đề. Vật này phải xả. 

Phương thức xả: Nếu người giữ vườn, hoặc ưu-bà-tắc có tín tâm, 
nên nói với họ rằng: “Vật này không thích hợp với tôi. Ông biết 
cho!” Nếu người kia nhận rồi hoàn lại cho tỳ-kheo thì tỳ-kheo nên 
nhận như là của người khác, rồi bảo tịnh nhân cất. Sau đó, nếu cần 
tịnh y, bát, tọa cụ, ống đựng kim thì đem đổi đề thọ trì. Nếu người 
kia nhận rồi, trao cho tỳ-kheo y bát tịnh, tọa cụ, ống đựng kim, thì 
nên thọ trì. Nếu người kia nhận rồi mà không trả lại cho tỳ-kheo 
[620b| thì nên nhờ các tỳ-kheo khác nói với họ rằng: “Đức Phật 
dạy, vì muốn tịnh nên trao cho người. Người nên hoàn vật ấy lại 
cho tỳ-kheo kia.” Nếu tỳ-kheo khác nói mà họ vẫn không trả thì 
mình tự đến nói: “Đức Phật đạy, vì muốn tịnh nên trao cho người. 
Nay người nên trao cho Tăng, cho tháp, cho Hòa thượng, cho đồng 
Hòa thượng, cho A-xà-lê, cho đồng A-xà-lê, cho cựu tri thức thân, 
hoặc hoàn lại cho người chủ cũ.” Tại sao vậy? Vì không muốn mất 
phẩm vật của thí chủ. Nếu tỳ-kheo không nói với người kia rằng: 
“Hãy xem cái này! Hãy nhận biết cái này!” phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu nói với người: “Hãy biết cái này! Hãy nhìn cái 
này!” Hoặc có nói với người giữ vườn, hay nói ưu-bả- tắc tín tâm 
răng: “Vật này không thích hợp với tôi. Ông biết cho!” Nếu người 
kia nhận rồi hoàn lại cho tỳ-kheo thì tỳ-kheo nên nhận như là của 
người khác, rồi bảo tịnh nhân cất. Sau đó, nếu cần tịnh y, bát, tọa 


' Pãli: rủpjya, chỉ chung vàng và bạc; giải thích: sa/huvanno (vàng ròng), 
kahapano (tiền vàng), lohamasako (tiền đồng), dãrumasako (tiền gỗ), 
Jatumasako (tiền hồ giao). 
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CỤ, ống đựng kim thì đem đối để thọ trì. Nếu người kia nhận rồi, 
trao cho tỳ-kheo y bát tịnh, tọa cụ, ống đựng kim, thì nên thọ trì. 
Nếu người kia nhận rồi mà không trả lại cho tỳ-kheo thì nên nhờ 
các ty-kheo khác nói với họ rằng: “Đức Phật dạy, vì muốn tịnh nên 
trao cho người. Người nên hoàn vật ấy lại cho tỳ-kheo kia.” Nếu tỳ- 
kheo khác nói mà họ vẫn không trả thì mình tự đến nói: “Đức Phật 
dạy, vì muốn tịnh nên trao cho người. Nay người nên trao cho 
Tăng, cho Tháp, cho Hòa thượng, cho đồng Hòa thượng, cho A-xà- 
lê, cho đồng A-xả-lê, cho cựu tri thức thân, hoặc hoàn lại cho người 
chủ cũ.” Tại sao vậy? Vì không muốn mắt phẩm vật của thí chủ. 
Nếu dùng tiền đôi dụng cụ anh lạc vì Phật, Pháp, Tăng; hoặc dùng 
đồ anh lạc đi tiền vì Phật, Pháp, Tăng, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XX. BUÔN BÁN' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử, tại nước Câu-tát-la, trên 
đường đi đến một thôn không có trú xứ. “ Khi đến trong thôn, đem 
sừng sống đối thức ăn. Ăn xong rồi đi. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang tại Câu-tát-la du hành 
trong nhân gian, rôi đên trong thôn không trú xứ đó. Đên giờ, đắp 
y, bưng bát, vào thôn khât thực, tuân tự tới nơi nhà bán cơm, đứng 
im lặng. Người bán cơm thây vậy bảo răng: 

“Đại đức, [620c] ông cần cái gì?” 

Tôn giả trả lời: “Cư sĩ, tôi cần thức ăn.” 

' Pali (Vin.iii.242): Nissaggiya 20, kayavikkaya. Ngũ phần, ni-tát-kỳ 28. Tăng 
kỳ, ni-tát-kỳ 19. 


? Hán: (nhất) vô trú xứ thôn —;#&‡‡Jš3†; chỉ thôn không có chùa của Tăng. 
Không rõ là từ chung hay tên thôn. Các bản không có chỉ tiết này. 
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Người kia nói: “Đưa vật có giá ra đây.” 

Tôn giả ngạc nhiên nói: 

“Đừng nói như vậy. Điều đó chúng tôi không nên làm.” 

Người bán cơm nói: 

“Vừa rồi Bạt-nan-đà dùng gừng sống đổi thức ăn. Ăn rồi đi. Sao 
Đại đức nói không làm việc ây?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe nói như vậy lẫy làm xấu hồ, không nói gì. 
Khât thực xong, về đên trong Tăng-già-lam, đem nhân duyên này 
nói với các tỳ-kheo. 

Trong lúc Ấy, trong thành Xá-vệ có một ngoại đạo, được một chiêc 
y quý giá, lòng tự nghĩ: “Ta cân gì cái y quý giá này? Nay ta nên 
đôi y khác.” 

Lại nghĩ tiếp, “Nơi nào ta có thể đối y? Chỉ có sa-môn Thích tử ưa 
mặc y đẹp. Chăc họ có thê đôi.” Nghĩ xong liên đem chiệc y đên 
trong Tăng-giảà-lam, nói với các tỳ-kheo răng: 

“Tôi muốn đổi y này. Vị nào muốn đổi thì đồi.” 

Bạt-nan-đà nghe vậy liền nói: 

“Sáng mai đem đến đây! Tôi sẽ trao đổi y với ông.” 

Bạt-nan-đà là người rất khéo tay về may sửa y. Ngay đêm ấy, đem 
y cũ giặt, nhuộm, ủi, làm cho y sáng sủa như mới. Sáng ngày, ngoại 
đạo đem y đên trong Tăng-g1à-lam, nói với các tỳ-kheo: 

“Vị nào muốn đổi y thì đổi.” 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà liền đem y của mình ra giới thiệu nói với 
ngoại đạo: 

“Tôi dùng y này đổi cho ông, ông đưa y của ông cho tôi được 
không?” 

Ngoại đạo trả lời: “Được.” 

Hai bên trao đổi. Ngoại đạo nhận được y đem về trong vườn nơi cư 
trú của mình, đưa cho các ngoại đạo xem và nói: 


289 


Luật tứ phần 1 T22. 621a 


“Các bạn nên biết, tôi đem chiếc y đang mặc đổi lây y này đây.” 
Trong số ngoại đạo, có người có trí tuệ nói rằng: 

“Bạn bị người ta lừa rồi. Tại sao vậy? Y của bạn đang mặc tốt, 
rộng, dài, bên chắc. Còn y này là y cũ; vì khéo ủi, sửa soạn, nên 
trông qua thây sáng sủa, 1n như y mới thê thôi.” 

Ngoại đạo ấy nghe xong, liền đem chiếc y vừa đôi, vào trong Tăng- 
giả-lam, nói với Bạt-nan-đà răng: 

“Tôi trả lại y ông. Ông trả lại y tôi.” 

Bạt-nan-đà nói: 

“Đã đôi rồi thì thôi, không được hoàn trả lại.” 

Ngoại đạo nói: 

“*Ÿ của tôi mới và tốt, rộng, dài, bền chắc; còn y của ông cũ và xâu 
được ủi sửa soạn như y mới mà thôi.” 

Bạt-nan-đà nói: 

“Đã đổi rồi dứt khoát tôi không hoàn lại.” 

Ngoại đạo kia cơ hiềm: 

“Y của tôi mà tôi đòi lại không được hay sao? Y của tôi mới, tốt, 
rộng, dài, bền chắc. Y của ông cũ, xấu. Tại sao cùng là người xuất 
gia với nhau, đổi y cho nhau mà hoàn lại không được?” 

Trong số các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu- đà, ưa học giới, biết tàm quí, [621al| hiềm trách Bạt-nan-đà 
rằng: “Sao lại dùng gừng sông để đổi thức ăn để ăn? Sao lại cùng 
với ngoại đạo đôi y mà không cho hoàn lại?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các tỳ-kheo, quở trách 
Bạt-nan-đà: “Việc làm của ngươi là sai quây, chăng phải oai nghị, 
chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh 


tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại lấy gừng đối thức ăn để 
ăn; lại cùng ngoại đạo đôi y mà không cho hoàn lại?” 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Từ này vê sau, cho phép năm chúng xuât gia trao đôi qua 
lại Khi đôi thâm định, không nên quá cao thâp với nhau như phép 
ngoài chợ búa. Không được cùng người khác đôi chác, mà nên 
khiên tịnh nhân làm việc ây. Nêu họ cân đôi lại, nên hoàn lại cho 
họ. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm mười cú nghĩa, 
cho đến cấu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, kinh doanh mậu dịch dưới mọi hình thức, 
ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
Tỳ-kheo: nghĩa như trên. 
Kinh doanh mậu dịch dưới mọi hình thức: dùng thời được đồi thời 
dược, dùng [thuôc| có thời hạn đôi [thuôc] phi thời hạn, dùng 
[thuốc] có thời hạn đổi [thuốc] bảy ngày, dùng [thuốc] có thời hạn 
đổi [thuốc] suốt đời, dùng [thuốc] có thời hạn đối ba-lợi-ca-la. 


Dùng [thuốc] phi thời hạn đổi [thuốc] phi thời hạn, dùng [thuốc] 
ph thời hạn đôi thât nhật dược, dùng [thuôc] phi thời hạn đôi 
[thuộc] suôt đời, dùng [thuôc] phi thời hạn đôi ba-lợi-ca-la, dùng 
[thuôc]| phi thời hạn đôi [thuôc| có thời hạn. 

Dùng [thuốc] bảy ngày đổi [thuốc] bảy ngày, dùng [thuốc] bảy 
ngày... cho đên [thuôc] phi thời hạn cũng như vậy. 

Dùng [thuốc] suốt đời đôi [thuốc] suốt đời, cho đến đổi [thuốc] bảy 
ngày cũng như vậy. 

Dùng ba-lợi-ca-la đổi ba-lợi-ca-la cho đến đổi (thuốc) suốt đời 
cũng như vậy. 


- Bán: trị giá một tiền, nhiều lần (trả giá) lên hay xuống. 


' Ngũ phần: chủng chủng bản mại cầu lợi 4Ê4# 1⁄4 # zÈ #|. Tăng k): chủng chủng 
mãi mại 46‡ê Ä ï. 
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- Bán lên giá: trị giá một tiền, nói giá ba tiền. 
- Bán tăng gấp giá: trị giá một tiền, nói giá năm tiền. Mua cũng 
như vậy. 
Nếu tỳ-kheo kinh doanh mậu dịch, dưới mọi hình thức mà nhận 
được lời, m-tát-kỳ ba-dật-đê; không nhận được lời, đột-kiêt-la. 
Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, đột-kiêt-la. Khi xả, 
đương sự phải đên trong Tăng, trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, 
hướng đên Thượng tọa kính lễ quỳ gôi bên hữu châm đât, châp tay 
bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lăng nghe! Tôi, tÈ-kheo tên là..., đã kinh 
doanh mọi thứ, được tài vật, phạm xá đọa, [62lb] nay xả 
cho Tăng. ” 
Xả rồi phải sám hối. Trước hết, vị nhận sám hồi phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
kinh doanh mọi thứ, được tài vật, phạm xá đọa; nay xả cho 
Tăng. Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng chúp 
thuận, tôi nhận sự sảm hôi của tfÈ-kheo có tên... này. Đáy là 
lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám hối. Khi nhận sám phải bảo 
phạm nhân: 
“Hãy tự trách tâm ngươi!” 
Tỳ-kheo phạm tội thưa: 
“Xin vâng!” 
Tăng nên hoàn lại vật đó cho tỳ-kheo này bằng bạch nhị yết-ma 
như vây: Tăng nên sai một vị có khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
kinh doanh mọi thứ, phạm xả dọa, nay xá cho Tăng. Nêu 
thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng cháp thuận, trả lại 
vật cho f)-kheo có tên này. Đáy là lời tác bạch. ” 
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“Đại đức Tăng xin lắng! T)-kheo này tên là.., đã kinh 
doanh mọi thứ, được tài vật phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nay, Tăng đem vật này trả lại cho tỳÈ-kheo này. Các 
trưởng lão nào đông ý, Tăng dem vật này trả lại cho tỳ- 
kheo này thì m lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trả vật lại cho 0)-kheo này rồi. Tăng 
đồng tâm ý nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Đương sự đã xả giữa Tăng TỒi, Tăng không hoàn lại, đột-kiết-la. 
Khi trả có người bảo “đừng trả”, người ây phạm đột-kiêt-la. Nêu 
chuyên làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cô làm cho hư hoại, 
hoặc dùng mãi, hoặc dùng vào việc khác, tât cả đêu phạm đột-kiêt- 
la. 
Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: cùng năm chúng xuất gia trao đổi, tự mình xét 
định không quá chênh lệch như bọn nhà buôn. Không cùng người 
khác đôi chác, hoặc sai tịnh nhân đôi chác, hoặc họ hôi, cho họ đôi 
lại. Hoặc dùng sữa đôi dâu, dùng dâu đôi sữa. Tât cả không phạm. 
Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. ' 


XXL CHỨA BÁT DƯ ˆ 


A. DUYÊN KHỞI 

[621c7] Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá- vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo chứa bát. Cái nảo 
tôt thì họ trì, cái nào không tôt thì đê đó. Thường sưu tâm bát tôt 
như vậy cât chứa thành nhiêu. 


' Bản Hán, hết quyên 8. 
: PalI, Nissaggiya 2l, a#rekapafa, Vin. 11. 240. Ngũ phán (tr.34b23), ni-tát-kỳ 
20. 
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Bấy giờ, có các cư sĩ đến tham quan các phòng. Thấy nhóm sáu tỳ- 
kheo' chứa cất nhiều bát. Thấy vậy họ đều cơ hiềm: “Sa-môn Thích 
tử mong cầu không nhàm chán, không biết tàm quý. Bên ngoài tự 
xưng răng, ta biết chánh pháp. Như vậy thì có gì là chánh pháp? 
Cất chứa nhiều bát như nơi cửa hàng của thợ đồ gốm.” 


Trong sỐ các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao chứa bát, 
cái tốt thì thọ trì, cái xấu để đó, thường sưu tầm bát mới chứa cất 
thành nhiều?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo quở 
trách Bạt-nan-đà rằng: “Việc làm của ngươi là sai quây, chăng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại chứa bát, cái 
tốt thì thọ trì, cái xấu để đó, thường tìm cầu bát mới chứa cất thành 
nhiều?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Bạt-nan-đà là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo 
kết giới gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu 
dài.” Muốn nói giới nên nó như vây: 


T)ỳ-kheo nào, chứa bát dư, nì-tát-kỳ ba-dật- đề. 


Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ, Tôn 
giả A-nan nhận được chiếc bát quý giá của nước Tô-ma,” ý muốn 


' Đoạn sau, nói là Bạt-nan-đà. 

? Tô-ma quốc #£ # Bì. Một trong 16 đại quốc thời Phật, theo liệt kê của 7zung 4- 
hàm 55 (T1n26, tr.772b17). Liệt kê này không đồng nhất với 7rường A-hàm 5 
(Kính Xà-ni-sa), và các bản Pali (A.vn.43 v.v.). Phiên Phạn ngữ Š (T54n2130, 
tr.1035a18): Tô-ma, dịch là Nguyệt J|. Bát sản xuất tại nước Tô-ma được xem là 
1 trong 6 loại bát hợp pháp. Xem Ngũ phản 26, tr.169c14. 
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dâng cúng cho Đại Ca-diếp vì Đại Ca-diếp thường dùng loại bát 
của nước này. 

Khi ấy, Đại Ca-diếp không ở đó. Tôn giả nghĩ: “Đức Thế Tôn vì 
các tỳ-kheo kêt giới, “Ty-kheo nào chứa bát dư, nr-tát-kỳ ba-dật- 
đê.” Nay ta nhận được chiêc bát quý giá của nước Tô-ma, [622al| 
muôn dâng cúng cho ngải Đại Ca- diệp, song ngài không có ở đây. 
Không biệt làm thê nào.” Tôn giả A-nan đên chô đức Thê Tôn, 
đảnh lê dưới chân Phật, rôi đứng qua một bên, bạch đức Thê Tôn: 
“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã vì tỳ-kheo kết giới: “Tỳ-kheo nào chứa 
bát dư, ni-tát-kỳ ba-dật-đê.' Mà nay con vừa nhận được chiêc bát 
quý giá của nước Tô-ma, muôn dâng cúng cho Đại Ca-diệp, song 
Đại Ca-diệp không có ở đây, con không biệt làm thê nào.” 

Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả A-nan: “Đại Ca-diếp bao lâu sẽ về?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: “Sau mười ngày, Đại Ca-diếp sẽ về.” 
Bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
dùng vô số phương tiện tùy thuận nói pháp, khen ngợi hạnh đầu-đà 


nghiêm chỉnh, thiêu dục tri túc và những vị ưa xuất ly, bảo các tỳ- 
kheo: 


“Từ nay về sau cho phép các Tỳ-kheo chứa bát dư cho đến mười 
ngày.” 
Nên nói giới như vầy: 
B. GIỚI TƯỚNG 
T)-kheo nào, chứa bát dư, không tịnh thí,` được pháp chứa 
trong hạn mười ngày. Quá hạn, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Bát: Có sáu loại: bát thiếc, bát nước Tô-ma, bát nước Ô-già-la,” bát 
' Căn bản 22: không phân biệt. Xem cht. Ch Ni-tát-kỳ 1. Pãli không có chỉ tiết 
này. 


? Ô-già-la quốc ,&4#n## Bì, địa danh sản xuất bát. Päli không đề cập. Có thể Päli 
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nước Ưu-già-xa,' bát đen, bát đỏ.” Đại thể có hai loại: bát bằng 
thiếc và bát bằng đất.` Bát lớn chứa ba đấu, bát nhỏ chứa một đấu 
rưỡi." Đây là dung lượng của bát, nên thọ trì như vậy, nên tịnh thí. 
Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, cho đến ngày thứ TƯỜI 
nhận được bát, chứa đến ngày thứ mười một, khi bình minh xuất 
hiện, số bát nhận được trong mười ngày đều thành ni-tát-kỳ ba-dật- 
đề. 


Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát. Ngày thứ hai không 
nhận được. Ngày thứ ba nhận được, ngày thứ tư nhận được, như 
vậy cho đến ngày thứ mười nhận được bát, đến ngày thứ mười một, 
khi bình minh xuất hiện, số bát nhận được trong chín ngày đều ni- 
tát-kỳ ba-dật-đè. 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, ngày thứ hai nhận được, 
ngày thứ ba không nhận được (như vậy chuyển lần xuống đến ngày 
thứ mười không nhận được bát, đặt câu văn cũng như trên). 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát. Ngày thứ hai, ngày thứ 
ba không nhận được. Ngày thứ tư nhận được, cho đến ngày thứ 
mười nhận được bát, đến ngày thứ mười một, khi bình minh xuất 
hiện, số bát nhận được trong tám ngày đều ni-tát-kỳ ba-dật- đề. 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, ngày thứ hai nhận được 
bát. Ngày thứ ba, ngày thứ tư không nhận được. Ngày thứ năm 
nhận được (như vậy chuyển lần xuống cho đến ngày thứ chín, ngày 
thứ mười không nhận được bái, đặt câu văn cũng như vậy*). 


là Ugga-nipgama, một thị trấn trong Vương quốc Kosala. 

Ưu-già-xa quốc #' #2 BỊ; địa danh chưa rõ. 
? Pãli: bát có hai loại, ba cỡ, như bản Hán, nhưng không nói xuất xứ của bát. Các 
bộ khác cũng không nói xuất xứ như 7 phân. 
* Thiết bát, nê bát #X4kj#,%k. Päli: apopatfa, mattikapatia. 
b PalI, Vin.i. 243, bát có ba cỡ. Lớn, lượng một ajhaka cơm; trung, một najijka 
cơm; nhỏ, một paí(ha. Thập tụng 7 (T.1435, tr. 53b): cỡ lớn, ba Đảf-£ha cơm; cỡ 
nhỏ, một 5đí-tha. 
* Tiểu chú trong bản Hán. 
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Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát. Ngày thứ hai, ngày thứ 
ba, ngày thứ tư không nhận được bát; ngày thứ năm nhận được bát, 
cho đến ngày thứ mười nhận được bát, đên ngày thứ mười một khi 
bình minh xuất hiện, số bát nhận được trong bảy ngày đều ni-tát-kỳ 
ba-dật-đề. 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, ngày thứ hai nhận được 
bát. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm không nhận được bát 
(như vậy chuyển xuống cho đến ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày 
thứ mười không nhận được bát, đặt |622b|lcâu văn cũng như 
trên). 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát. Ngày thứ hai, ngày thứ 
ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm không nhận được bát. Ngày thứ sáu 
nhận được bát, cho đến ngày thứ mười nhận được bát, ngày thứ 
mười một khi bình minh xuất hiện, số bát nhận được trong sáu 
ngày đều ni-tát-kỳ ba-dật-đè. 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, ngày thứ hai nhận được, 
ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Ngày thứ sáu không nhận 
được (nÙz vậy chuyển xuống cho đến ngày thứ bảy, ngày thứ tám 
ngày thứ chín, ngày thứ mười không nhận được bát, đặt câu văn 
cũng như trên). 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát. Ngày thứ hai, ngày thứ 
ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu không nhận được bát. 
Ngày thứ bảy nhận được bát, cho đến ngày thứ mười nhận được 
bát, đến ngày thứ mười một khi bình minh xuất hiện, số bát nhận 
được trong năm ngày đều ni-tát-kỳ ba-dật-đè. 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, ngày thứ hai nhận được. 
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ 
bảy không nhận được bát. Ngày thứ tám nhận được bát (nữ vậy 
chuyển xuống cho đến ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, 
ngày thứ chín, ngày thứ mười không nhận được bát, đặt câu văn 
cũng nhự trên). 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát. Ngày thứ hai, ngày thứ 
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ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy không 
nhận được bát. Ngày thứ tám nhận được bát, cho đến ngày thứ 
mười nhận được bát, đến ngày thứ mười một khi bình minh xuất 
hiện, số bát nhận được trong bốn ngày đều ni-tát-kỳ ba-dật- đề. 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, ngày thứ hai nhận được. 
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ 
bảy, ngày thứ tám không nhận được bát (như vậy chuyển xuống cho 
đến ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày 
thứ chín, ngày thứ mười không nhận được bát, đặt câu văn cũng 
như trên *). 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát. Ngày thứ hai, ngày thứ 
ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày 
thứ tám không nhận được bát. Ngày thứ chín, ngày thứ mười nhận 
được bát, sô bát nhận được trong ba ngày. đến ngày mười một khi 
bình minh xuất hiện đều ni-tát-kỳ ba-dật- đè. 


Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, ngày thứ hai nhận được. 
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ 
bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, không nhận được bát (nữ vậy 
chuyển xuống cho đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, 
ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười không 
nhận được bát, đặt câu văn cũng như trên). 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát. Ngày thứ hai, ngày thứ 
ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày 
thứ tám, ngày thứ chín không nhận được bát. Ngày thứ mười nhận 
được bát, ngày thứ mười một khi bình minh xuất hiện, số bát nhận 
được trong hai ngày đều ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 

Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, ngày thứ hai nhận được. 
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ 
bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười không nhận được 
bát (như vậy chuyển xuống cho đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày 
thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín, 
ngày thứ mười không nhận được bát, đặt câu văn cũng như trên). 
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Nếu Tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát. Ngày thứ hai, ngày thứ 
ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày 
thứ tám, ngày thứ chín, ngày thứ mười không nhận được bát, ngày 
thứ mười một khi bình minh xuât hiện, sô bát nhận được trong một 
ngày, ni-tát-kỳ ba-dật-đê. 
Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát không tịnh thí. Ngày thứ 
hai được bát tịnh thí. Ngày thứ ba |622c| được bát, cho đên ngày 
thứ mười được bát không tịnh thí, đên ngày thứ mười một khi bình 
minh xuât hiện, sô bát nhận được trong chín ngày đêu ni-tát-kỳ ba- 
dật-đê. 
Nếu tỳ-kheo ngày thứ nhất nhận được bát, ngày thứ hai nhận được 
bát không tịnh thí. Ngày thứ ba được bát tịnh thí. Ngày thứ tư được 
bát không tịnh thí (như vậy chuyên xuống cho đên ngày thứ mười 
được bát không tịnh thí, và tịnh thí, đặt câu văn cũng như trên). 
Sai cho người (đặt câu văn cũng như vậy). Hoặc mắt (câu văn cũng 
như trên*). 
Hoặc cô làm cho hư hoại (câu văn cũng như vậy*). 
Hoặc làm phi bát (câu văn cũng như vậy*). 
Hoặc khởi ý thân hữu lây (cẩu văn cũng như trên*). Hoặc quên đi 
(câu văn cũng như trên *). 
Tất cả đều ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
Nếu bát phạm ni-tát-kỳ mà không xả, lại đổi bát khác thì phạm một 
ni-tát-kỳ và một đột-kiêt-Ìa. 
Bát phạm ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc 
một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả phạm 
đột-kiêt-a. 
Khi xả, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng 
lên Thượng tọa kính lề, quỳ gôi bên hữu châm đât, chắp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là... đã 
chứa bát du, quá mười ngày, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. ” 
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Xã bát rồi phải sám hối, vị nhận sám trước hết phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
chứa bát dự quá mười ngày, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng chúp 
thuận, tôi nhận sự sám hôi của tỳ-kheo có tên... này. Đáy là 
lời tác bạch. ” 

Tác bạch như vậy rồi mới nhận sự sám hối của vị kia. Nên nói với 

tỳ-kheo kia răng: “Hãy tự trách tâm mình!” 

Vị ấy thưa: “Xin vâng!” 

Tăng nên hoàn bát lại cho tỳ-kheo này bằng bạch nhị yết-ma như 

vây: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa 

theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
chứa bát dự quá mười ngày, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng chúp 
thuận, trả bát lại cho f)-kheo này. Đáy là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là... đã 
chứa bát dự quá mười ngày, phạm xả đọa, nay xả cho 
Tăng. Nay Tăng trả bát lại cho t)È-kheo này, các trưởng lão 
nào chấp thuận Tăng trá bát lại cho fỳ-kheo có tên... này 
thì n lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trả lại bát cho tỳ-kheo có tên... này 
rồi, đụng: chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 

Nếu đã xả bát trong Tăng rồi, Tăng không trả lại, phạm đột-kiết-la. 

Nêu có người bảo “đừng trả”, vị ây phạm đột-kiêt-Ìa. 

Nếu chuyển tịnh thí hoặc sai cho người, hoặc cô làm cho hư, hoặc 

làm phi bát, hoặc [623al] dùng thường xuyên,' tất cả đều phạm 

đột-kiêt-la. 


' Cho chóng hư. Xem Ni-tát-kỳ 1. 
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Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: trong mười ngày. Hoặc tịnh thí. Hoặc sai cho 
người. Hoặc tưởng bị cướp đoạt, bị mất, bị phá hư, bị nước cuốn 
trôi thì không phạm. Nếu bát bị đoạt, bị mất, bị cháy, bị nước cuốn 
trôi nên lấy dùng, hoặc người khác cho dùng. Hoặc tỳ-kheo nhận 
gởi bát qua đời, hoặc đi xa, hoặc thôi tu, hoặc bị giặc cướp, hoặc 
gặp ác thú hại, hoặc bị nước cuốn trôi, không sai cho người. Tất cả 
không phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuông, loạn tâm, thông não bức bách. 


XXIH. ĐÓI BÁT MỚI' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử bát bị vỡ, nên vào thành 
Xá-VvỆ nói với một cư sĩ răng: 

“Ông biết cho. Bát tôi bị vỡ. Ông hãy giúp tôi.” 

Bấy giờ, có cư sĩ nọ liền vào trong chợ mua cái bát cúng cho. Bạt- 
nan-đà lại đến nhà cư sĩ khác cũng nói rằng: 

“Bát tôi bị vỡ. Ông hãy giúp tôi.” 

Các cư sĩ kia cũng liền đến chợ mua bát cúng đường. 

Bạt-nan-đà bị vỡ một cái bát mà cầu tìm nhiều bát để chứa cất. Sau 
đó, một thời gian các cư sĩ có cơ hội gặp nhau. Có một cư sĩ nói với 
các cư sĩ khác răng: “Tôi được phước vô lượng.” 

Các cư sĩ hỏi: “Nhờ việc gì mà bạn được phước vô lượng?” 

Đáp rằng: “Tôn giả Bạt-nan-đà bị vỡ cái bát. Tôi mua cái bát cúng 
cho, nên được phước vô lượng.” 


' Päli, Nissaggiya 22, ñnapafñcabandhana. Ngũ phần (tr.34a22), ni-tát-kỳ 19. 
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Các cư sĩ mỗi người đều tự nói: 
“Chúng tôi cũng được phước vô lượng.” 

Các cư sĩ khác hỏi rằng: 

“Do nhân duyên gì quý vị đều được phước vô lượng?” 

Các cư sĩ trả lời rằng: 

“Bạt-nan-đà bị vỡ cái bát, chúng tôi đều ra chợ mua bát cúng cho 
Bạt-nan-đà.” 

Các cư sĩ cơ hiềm nói: 

“Sa-môn Thích tử không biết tàm quý, mong cầu không nhàm 
chán, không biệt đủ. Bên ngoài tự xưng răng, “Ta biệt chánh pháp. ` 
Như vậy thì có chánh pháp gì? BỊ vỡ một cái bát mà tìm câu nhiêu 
bát đê chứa cât. Đàn-việt tuy cúng dường không nhàm chán mà 
người thọ nhận phải biệt đủ chứ!” 

Trong sỐ các Tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biêt tàm quý, hiêm trách Bạt-nan-đà Thích tử 
răng: “Sao thây bị vỡ một cái bát lại tìm câu nhiêu bát đê chứa 
cất?” Các Tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đầu mặt lễ dưới chân, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một 
cách đầy đủ. 


Đức Thế Tôn tập hợp các tỳ-kheo, quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 
“Việc làm của ngươi là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, [623b| chăng phải hạnh tùy 


thuận, làm việc không nên làm. Sao lại bể một cái bát mà tìm cầu 
nhiều bát để chứa cất?” 


Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các Tỳ- 
kheo: 

“Bạt-nan-đà này là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 
là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết 
giới gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
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B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, chứa bát trám dưới năm chỗ không chảy ri, 
mà tìm xin bát mới, vì muôn đẹp, nì-tát-kỳ ba-dát-đề. 
Tỳ-kheo kia nên đến trong Tăng để xả, lần lượt cho đến lấy 
cái bát tôi hạ 1 trao cho, khiên thọ trì cho đên khi vỡ; đó là 
điều hợp thức. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Năm chỗ trám: khoảng cách giữa hai chỗ trám bằng hai ngón tay. 
Tỳ-kheo nào bát bị bể dưới năm chỗ trám” mà không chảy ri, lại 
tìm câu bát mới, ni-tát-kỳ ba-dật-đê. 
Nếu trám đủ năm chỗ mà không rỉ chảy lại tìm cầu bát mới, đột- 
kiêt-la. 
Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng trong trú xứ đó. Nên đến giữa Tăng, 
trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng đên Thượng tọa kính lễ, quỳ 
gôi bên hữu châm đât, chắp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, t)-kheo tên là..., bát đã 
bị bê, dưới năm chô trám chưa rí cháy, lại xin bát mới, 
phạm xả đọa, nay xá cho Tăng. ” 
Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết phải tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., bát đã 
bị bê dưới năm chỗ trắm chưa rủ chảy, lại xin bát mới, 
phạm xú đọa, nay xả cho Tăng. Nêu thời gian thích hợp đôi 


' Pãli: yo ca tassä bhikkhuparisäya patfapariyamo, tôi hạ bát của chúng tỳ-kheo 
đó. Ngã phần 5 (T22n1421, tr.34a), Thập tụng 8 (T23n1435, tr.54b), Căn bản 22 
(T23n1442, tr.745c): chúng trung tối hạ bát. 

° Nguyên Hán: thử thị thời »L# f$. Ngũ phân, Thập tụng: thị pháp ưng nhĩ. Căn 
bản: thử thị kỳ pháp. Päli: ayam faftha sãmïcï, đó là tiễn trình hợp thức; giải 
thích: ayam tattha anudhammaiä, điều đó là sự tuỳ thuận pháp tánh trong đây. 

* Hán: giảm ngũ xuyết xÄ_##. PAli: ønapañcabandhanena, đưới năm chỗ vá. 
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với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hồi của tỳ- 
kheo có tên... này. Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám nên nói với 
người kia răng: 
“Hãy tự trách tâm mình!” 
Tỳ-kheo kia thưa: “Xin vâng!” 
Bát của vị tỳ-kheo này nếu là loại bát quý giá tốt thì nên cất lại, và 
lây cái bát kém nhât trao cho vị ây, băng bạch nhị yêt-ma, nên trao 
như vây: Trong Tăng sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., bát đã 
bị bể dưới năm chỗ trám không rỉ chảy, lại xin bát mới, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, trao bát cho tỳ-kheo có tên nà). 
Đáy là lời tác bạch. ” 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., bát đã 
bị bể dưới năm chỗ trám không rỉ chảy, lại xin bát mới, 
phạm xả dọa, đã xá cho Tăng. Nay Tăng trao bát lại cho f)- 
kheo có tên... này. [623c] Các trưởng lão nào chấp thuận 
Tăng trao bát lại cho t)È-kheo có tên là... này thì ừmn lặng. VỊ 
nào không đồng ý, xin hãy nói. ” 
“Tăng đã đồng ý trao bát lại cho tỳ-kheo có tên... này rồi. 
Tăng chấp thuận nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. ” 
7T hập tụng, nt., gọi là yết-ma Tăng sai “hành mãn thủy bát nhân”, người thực 
hiện nghĩ thức bát đây nước. Tức Tăng Sai ty-kheo đôi bát. Đưa bát phạm Xã, vì 
là tôt nhât, cho Thượng tọa lớn nhât. Nêu Thượng tọa nhận bát mới này, lầy bát 
cũ của Thượng tọa trao cho vị Thượng tọa kê. Lân lượt xuông đên tôi hạ tọa. 
Cho đên khi, trong chúng không ai muôn đôi nữa, thì lây bát được đôi cuôi cùng 
trao cho tỳ-kheo phạm xả. Päli gọi đây là yêt-ma Tăng sai người nhận bát đê đôi 
(bhikkhu pattagahapako). 
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Bát của tỳ-kheo kia nên đem tác bạch rồi hỏi Tăng, tác bạch như 
vầy: 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 

với Tăng, Tăng chấp thuận, đem bát này theo thứ tự hỏi 

Thượng tọa. Đáy là lời tác bạch. ” 
Bạch như vậy rồi nên đem bát trao cho Thượng tọa. Nếu Thượng 
tọa muốn nhận bát (mới) này thì trao cho, rồi lấy bát (cũ) của 
Thượng tọa trao cho vị kế. Nếu trao cho tỳ-kheo kia thì tỳ-kheo kia 
nên nhận. Không nên vì hộ trì chúng Tăng mà không nhận. Cũng 
không nên vì nhân duyên này mà thọ trì bát tối hạ; nếu thọ trì thì 
phạm đột-kiết-la.' Nếu vị Thượng tọa thứ hai lấy chiếc bát này thì 
nên lấy chiếc bát của vị Thượng tọa thứ hai trao cho vị Thượng tọa 
thứ ba. Nếu trao cho tỳ-kheo kia thì tỳ-kheo kia nên nhận, không 
nên vì hộ trì chúng Tăng mà không nhận, và không nên vì nhân 
duyên này mà thọ trì bát xấu nhất; nếu thọ trì thì phạm đột-kiết-la. 
Như vậy lần lượt cho đến vị hạ tọa. Hoặc đem bát của tỳ-kheo này 
trả lại cho tỳ-kheo này; hoặc đem bát vị tối hạ trao cho. Khi trao, 
nên bạch nhị yết-ma để trao. Trong Tăng nên sai một vị có khả 
năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên, tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng đem bát của vị tối hạ 
này trao cho f)-kheo có tên... thọ trì cho đến khi vỡ. Đây là 
lời tác bạch. ” 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng đem cái bát của vị 
tôi hạ này trao cho t)-kheo có tên... thọ trì cho đên khi vỡ. 


' Văn hơi tối. Tham khảo Päli: nư ca fassa anuddayatãya na gahetabbo. yo na 
ganheyya, ãpafti dukka†assa, “(vị kế tiếp) không nên vì sự thương tưởng vị ấy 
(2) mà không nhận. AI không nhận, phạm đột-kiết-la.” Câu văn Päãli cũng không 
rõ, vì đại từ /øssø có thể chỉ tỳ-kheo phạm xả, cũng có thê chỉ cho vị Thượng tọa 
vừa đổi bát. Bản dịch Anh hiểu nghĩa thứ hai. Nhưng hiểu nghĩa thứ nhất, thì tỳ- 
kheo này không nhận bát, để cuối cùng tỳ-kheo phạm xả vẫn nhận được bát tốt 
như ý muốn. Vì vậy, tỳ-kheo nào không nhận vì lý do này phạm đột-kiết-la. 
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Các trưởng lão nào đồng J Tăng trao bát cho tỳ-kheo này 

thì nu lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. ” 

“Tăng đã đồng tâm ý trao bát cho tỳ-kheo này rồi. Tăng 

đồng tâm ý nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tỳ-kheo kia nên giữ gìn bát này không được để chỗ đá gạch có thể 
rơi, không được đề dưới cây gậy dựng đứng và dưới con dao dựng 
đứng, không được đề dưới vật treo, không được để giữa đường đi, 
không được để trên hòn đá, không được để dưới gốc cây có trái, 
không được để chỗ đất không bằng phẳng. 


Tỳ-kheo không được dùng một tay mà năm hai cái bát, trừ có kê 
ngón tay ở giữa. Không được dùng một tay cầm hai cái bát mà mở 
cửa, trừ phi có chú ý. Không được để trong ngưỡng cửa, dưới cánh 
cửa. Không được để dưới giường dây, giường gỗ, trừ để tạm. 
Không [624a1| được để trung gian giữa giường dây và giường gỗ. 
Không được đề đầu ĐÓC của giường gô và giường dây, trừ đề tạm. 
Không được đứng mà lắc bát cho đến đủ để khiến bát bị vỡ. Tỳ- 
kheo kia không được cố tâm làm cho bát hư hoại, không được cố ý 
khiến cho mất hoặc có làm cho hư hỏng. Không nên dùng làm phi 
bát.” 

Xả bát ở trong Tăng rồi, Tăng không hoàn lại, phạm đột-kiết-la. 
Nếu ai bảo “đừng trả”, người ấy phạm đột-kiết-la. 

Nếu làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc có làm mất, làm hỏng, 
dùng làm phi bát hay dùng thường xuyên,” tất cả đều phạm đột- 
kiết-la. Tỳ-kheo-ni, m-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa- 
di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: năm chỗ trám bị rỉ chảy. Hoặc dưới năm chỗ trám 
mà rỉ chảy, tìm cầu bát mới. Hoặc đến xin nơi thân lý, nơi người 
xuất gia, vì người khác xin, người khác vì mình xin. Hoặc không 


' Hán: đảng: lắc qua lắc lại. 
ˆ Phi bát dụng 3E#kƑfl, sử dụng không đúng chức năng của bát. 
3 Cho chóng vỡ. 
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xin mà được. Hoặc họ cúng cho Tăng, theo thứ tự được. Hoặc mình 
có phương tiện mua đê chứa. Tât cả không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuông, loạn tâm, thông não bức bách. 


XXIII. XIN CHỈ SỢI 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử muôn may tăng-g1à-lê, 
nên vào thành, đên nhà một cư sĩ, nói răng: “Ong biệt không? Tôi 
muôn may tăng-g1à-lê, nên cân chỉ sợi.” 

Cư sĩ liền cúng chỉ sợi. Bạt-nan-đà lại đến các nhà cư sĩ khác, cũng 
nói răng: “Tôi muôn may tăng-g1ả-lê, nên cân chỉ sợi.” 

Bạt-nan-đà xin khắp mọi nơi như vậy, thu hoạch được một số 
lượng chỉ sợi rât nhiêu nên nghĩ răng: “Lúc khác, ở nơi khác, ta lại 
xin chỉ sợi nữa, để đủ may tăng-già-lê. Y phục của tỳ-kheo khó có 


được, ta nên sắm luôn ba y. Nay ta nên đem số chỉ sợi này bảo thợ 
dệt, dệt ba y.” 


Nghĩ xong liền đem chỉ đến chỗ thợ dệt, tự tay xe chỉ, tự đứng coi 
thợ dệt. Các cư sĩ thấy vậy cơ hiềm rằng: 


“Các ông xem kìa, Bạt-nan-đà Thích tử tự xe chỉ, tự đứng coi thợ 
dệt dệt ba y.” 


Trong số các tỳ-kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới biết tàm quý, hiềm trách Bạt-nan-đà: “Sao lại tìm 
cầu nhiều chỉ sợi, rồi khiến thợ dệt dệt ba y; tự tay xe chỉ, tự đứng 
coi thợ đệt dệt ?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
' Päli, Nissaggiya 26: Su#ftaviñfñadfi. Ngũ phần 4 (tr.29a28), ni-tát-kỳ 11. Tăng kỳ 
1T (3206), ni-tát-kỳ 26. 7Tháp tụng ở (tr.55a3), Căn bản 12 (tr.746b5), ni-tát-kỳ 
23. 
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qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách 
đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, 
quở trách Bạt-nan-đà: 

[624b]| “Việc làm của ngươi là sai quấy, chắng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao lại tìm cầu nhiều chỉ sợi, tự tay 
xe sợi, tự đứng coi thợ dệt, dệt ba y?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


B. GIỚI TƯỚNG 


Tỳ-kheo Hào, tự mình xin chỉ sợi, khiến thợ dệt không phải 
thân quyến" dệt làm ba y, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 


1)-kheo: nghĩa như trên. 

Tự mình xin: chính mình xin khắp nơi. 

Chỉ sợi: có mười loại,ˆ như trên tức là chỉ đệt mười loại y như trên. 

Thợ dệt không phải thân quyền, người cho chỉ chăng phải thân 
quyên: không phải thân quyền" thì phạm. 

Thợ dệt chẳng phải thân quyền; người cho chỉ hoặc thân quyến, 
hoặc chắng phải thân quyến: chẳng phải thân quyến thì phạm. 


Thợ dệt chẳng phải thân quyến; người cho chỉ là thân quyến, hoặc 
chăng phải thân quyên: chăng phải thân quyên thì phạm. 


' Ngũ phân: thuê thợ đệt. Thập tụng, Căn bản: khiến thợ dệt không phải thân lý. 
PälI: /anfavayehi, bởi những người thợ dệt, không phân biệt thân lý hay không 
thân lý. 

? Päli: sáu loại chỉ để dệt sáu loại y cho phép. Ngã phần cũng không phân biệt. 

3 Các bản Tống-Nguyên-Minh không có câu lặp này. 
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Hoặc thợ dệt là thân quyến, hoặc không phải thân quyến; người cho 
chỉ chăng phải thân quyến: chắng phải thân quyến thì phạm. 

Hoặc thợ dệt là thân quyền, hoặc chẳng phải thân quyền; người cho 
chỉ hoặc là thân quyên, hoặc chẳng phải thân quyên: chăng phải 
thân quyến thì phạm. Hoặc thợ dệt là thân quyến, hoặc chăng phải 
thân quyên; người cho chỉ chẳng phải thân quyên: chẳng phải thân 
quyến thì phạm. Thợ dệt là thân quyên; người cho chỉ chẳng phải 
thân quyến: chẳng ph thân quyến thì phạm. 


Thợ dệt là thân quyến; người cho chỉ hoặc thân quyến hoặc chăng 
phải thân quyến: chẳng phải thân quyền thì phạm. 

Nếu tỳ-kheo tự mình xin chỉ khiến thợ dệt y, phạm xả đọa. Nếu 
xem thợ dệt dệt, hoặc tự mình dệt, hoặc tự mình quay chỉ, đều 
phạm đột-kiết-la. Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, 
hoặc một người, không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, 
phạm đột-kiết-la. 

Khi xả, đương sự nên đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ 
dép, hướng đến Thượng tọa, kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, 
chắp tay thưa như vầy: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, t)-kheo tên là..., đã tự 
mình câu xin nhiêu chỉ sợi, khiên thợ dệt dệt y, phạm xả 
đọa, nay xá cho Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết phải tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng xin lăng nghe! T)-kheo này tên là..., đã tự 
mình câu xin nhiêu chỉ sợi khiên thợ dệt dệt y, phạm xả 
đọa, nay xá cho Tăng. Nêu thời gian thích hợp đổi với 
Tăng, Tăng cháp thuận, tôi nhận sự sắm hội của tf)-kheo 
này. [624cƑ Đáy là lời tác bạch. ” 

Tác bạch rồi mới thọ sám, nên nói với tỳ-kheo rằng: 

“Hãy tự trách tâm ngươi!” 
Tỳ-kheo phạm tội thưa: 
“Xin vâng!” 
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Tăng nên hoàn y lại cho tỳ-kheo này liền, bằng bạch nhị yết-ma 
như vây: Trong chúng nên sai một vị khả năng tác pháp yêt-ma, 
dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã tùm 
câu nhiêu chỉ sợi khiên thợ dệt không phải thân quyên dệt 
}, phạm xả dọa. Nay xả cho Tăng, nêu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng cháp thuận, nay Tăng hoàn y lại cho tỳ- 
kheo này. Đáy là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã tùm 
câu nhiêu chỉ sợi, khiên thợ dệt chăng phải thân quyên dệt 
J, phạm xả dọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng trả y lạt cho f}- 
kheo có tên.... này. Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng 
trả y lại cho tỳ-kheo có tên... này thì im lặng. VỊ nào không 
đồng ý nên nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trả y lại cho tỳ-kheo có tên... này rồi. 
Tăng cháp thuận nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Đương sự đã xả y giữa Tăng rồi, Tăng không trả y lại phạm đột- 
kiêt-la. Nêu chuyên làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc tự mình 
làm ba y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc làm cho hư hoại, hoặc đôt, 
hoặc làm phi y, hoặc mặc thường xuyên, tât cả đêu phạm đột-kiêt- 
la. 
Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: thợ dệt là thân quyến, người cho chỉ là thân quyến. 
Hoặc tự mình dệt cái đãy đựng bát, đãy đựng dép, đựng kim, hoặc 
làm dây lưng ngôi thiên. 
Hoặc làm dây lưng thường, hoặc làm mão, làm bít tất, làm khăn 
trùm cho âm, hoặc khăn gói. Tât cả không phạm. 
Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 
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XXIV. CHỈ DẪN THỢ DỆT' 


A. DUYÊN KHỞI 
Một thời đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. 


Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một cư sĩ là bạn quen tri thức của 
Bạt-nan-đà Thích tử, đem chỉ tốt, bảo thợ dệt dệt chiếc y như vậy, 
như vậy để cúng cho Bạt-nan-đà Thích tử. Cư sĩ đưa chỉ cho thợ 
dệt rồi, có việc cần đi qua thôn khác. Người thợ dệt kia đến trong 
Tăng-già-lam nói với Bạt-nan-đà Thích tử răng: 


“Đại đức, chưa từng có người nào được phước như ngài.” 
Bạt-nan-đà hỏi: 

“Chuyện gì mà biết tôi là người có phước đức?” 

Ông thợ dệt nói: 

“Người cư sĩ có tên mỗ đem số chỉ này đến tôi, nói: 'Bạt-nan-đà 
Thích tử là bạn quen của tôi, ông vì tôi dệt [625a1] y như vậy, như 
vậy đê cúng cho ngài”. Do đó tôi biệt Đại đức là người có phước 
đức.” 

Bạt-nan-đàả lại hỏi: “Có thật như vậy không?” 

Ông thợ dệt trả lời: “Thật như vậy.” 

Bạt-nan-đà nói: 


“Nếu muốn đệt y cho tôi thì phải dệt cho rộng, dài, đẹp, bền chắc, đỈ 
mi, mới đúng là y tôi thọ trì. Nếu không phải là thứ y mà tôi cần 
thọ trì thì tôi không cần.” 


Ông thợ dệt nói: 
“Loại y như Đại đức nói thì số chỉ này không đủ để dệt thành y.” 
Bạt-nan-đà nói rằng: 


' Pãli: Nissaggiya 27, Mahäpeskara. Ngũ phần (tr.29b17), ni-tát-kỳ 12. Tăng kỳ 
(tr.320c12), ni-tát-kỳ 27. 
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“Ông cứ dệt, tôi sẽ tìm thêm chỉ đem đến cho đủ.” 


Sáng hôm â Ấy, Bạt-nan-đà đắp y bưng bát đến nhà cư sĩ, ngồi trên 
chỗ ngồi dọn sẵn, rồi nói với vợ cư sĩ răng: 


“Trước đây ông cư sĩ có đem chỉ đến thợ dệt bảo dệt y cho tôi, nay 
số chỉ ấy không đủ đề dệt.” 


Vợ cư sĩ nghe nói liền đem cái rương đựng chỉ ra và nói với Bạt- 
nan-đà răng: “Cân nhiêu hay ít tùy ý ngài cứ lây.” 


Bấy giờ, Bạt-nan-đà lựa lấy những thứ chỉ tốt theo ý muốn của 
mình, rôi đem đên thợ dệt nói răng: “Tôi đã cung câp đủ sô chỉ như 
đã hứa. Ong cứ dệt thành y cho tôi.” 

Thợ dệt bảo rằng: “Nếu dệt theo kiểu y mà Đại đức nói, thì phải trả 
thêm tiên công cho tôi.” 

Bạt-nan-đà nói: “Ông cứ đệt như vậy. Tôi sẽ trả thêm tiền công.” 
Bấy giờ, thợ dệt đệt y xong, đem đến cho vợ cư sĩ. Cũng lúc ấy, 
ông cư sĩ vừa từ nơi khác về, hỏi vợ rằng: 


“Trước đây tôi đưa chỉ cho thợ dệt, bảo dệt y cho Bạt-nan-đà Thích 
tử. Nay y ây đã dệt xong chưa?” 

Người vợ bảo rằng: “Y ấy đã dệt xong rồi. Nó đây này.” 

Người chồng bảo đem y đến xem. Người vợ mở rương ra cho 
chồng xem. Ông chồng nói với vợ rằng: 

“Y này không phải là kiểu y mà trước đây tôi bảo thợ dệt dệt.” 

Bà vợ bảo: “Chính y này đây.” 

Ông chồng nói rằng: “Chỉ mà bữa trước tôi đưa bảo thợ dệt dệt y, 
thì đây không phải là y đó.” 

Bấy giờ, bà vợ mới trình bày đầy đủ nhân duyên cho chồng. Hai vợ 
chông mở y ra xem. Khi ây, Bạt-nan-đà lại đên nhà cư sĩ, hỏi răng: 
“Trước đây hai ông bà bảo thợ dệt dệt y cho tôi, có phải cái này 
không?” 

“Vâng chính cái này đây.” 
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“Như vậy có thê cho tôi nhận.” 

Cư sĩ liền cơ hiềm rằng: 

“Sa-môn Thích tử thọ nhận không biết nhàm chán, không biết hỗ 
thẹn. Bên ngoài tự nói “Tôi biệt chánh pháp.” Nhưng như vậy thì 
làm gì có chánh pháp? Đên nơi người xin y, tuy kẻ cho không 
nhàm chán nhưng người nhận phải biệt đủ chứ! Cho đên chỗ văng 
cũng không được nói năng.” 

Bấy giờ, tỳ-kheo khất thực nghe như vậy rồi, hiềm trách Bạt-nan- 
đà Thích tử răng: “Sao lại tham lam đi xin y nơi người?” 

Hiềm trách rồi về đến [625b] trong Tăng-già-lam, vị ấy đem nhân 
duyên này nói với các tỳ-kheo. Các ty-kheo nghe vậy, trong số đó 
có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, 
hiềm trách Bạt-nan-đà: “Sao lại tham lam đi xin y nơi người?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này trình bảy đây đủ với đức Thê 
Tôn. 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo quở trách 
Bạt-nan-đà: “Việc làm của ngươi là sai quây, chẳng phải oai nghị, 
chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh 
tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại tham lam đi xin y nơi 
người?” 

Dùng vô số phương tiện, đức Thế Tôn quở trách, rồi bảo các tỳ- 
kheo: “Đây là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiêu giông hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này lần đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo nào, có cư sĩ" hay vợ cư sĩ khiến thợ dệt vì tỳ-kheo 


* hập tụng, Căn bản: cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân lý. PälI: aññãfako 
gahapaíi, cư sĩ không phải bà con. Thập tụng, Căn bản: phi thân lý cư sĩ, cư sĩ 
phụ. 
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dệt làm y. Tỳ-kheo kia bèn đến nhà thợ dệt nói rằng: 'Ông 
biêt chăng? Y này vốn làm cho tôi. Hãy dệt cho khóo, khiên 
cho rộng, dài, bên chắc, tỉ mí. Tôi sẽ trả công cho ít nhiêu. ` 
T)ỳ-kheo kia trả công, dù chỉ đáng giá một bữa ăn; nêu 
nhận được y, mi-tảt-kỳ ba-dật-đề. 

Khi đức Thế Tôn, vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ, có 

các cư sĩ cúng y cho tỳ-kheo với yêu câu tùy ý, thưa: 

“Đại đức cần loại y nào?” 

Các tỳ-kheo nghi, không dám trả lời. Đức Phật dạy: 

“Nếu trước đó họ yêu cầu tùy ý mà cúng y, thì nên tùy ý trả lời.” 

Hoặc có cư sĩ muốn dâng y quý giá cho tỷ-kheo mà tỳ-kheo ấy là vị 

thiêu dục tri túc, muốn được y không quý giá, mà nghỉ không dám 

nói, đức Phật dạy: 

“Từ nay về sau cho phép vị thiểu dục tri túc đòi hỏi y không quý 

giá theo ý muôn của mình.” 

Từ nay về sau sẽ nói giới như vây: 

B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, có cư sĩ hay vợ cư sĩ khiến thợ dệt vì t)-kheo 
dệt làm y. Tỳ-kheo kia trước không được yêu câu tùy ÿ, mà 
lại dên chô thợ dệt nói răng: “Ong biết chăng? Ý này vốn 
làm cho tôi. Hãy dệt cho khéo, khiên cho rộng, dài, bên 
chặc, tỈ mí. Tôi sẽ trả công cho ít nhiêu. Tỳ-kheo kia trả 
công, dù chỉ đáng giá một bữa ăn; nêu nhận được y, ni-tát- 
kỳ ba-dật-đề. 

Tỳ-kheo: nghĩa như trên. 

Củ sĩ, vợ cư sĩ: cũng như trên 

Tỳ-kheo trước không được yêu cầu tùy ý,' bèn đến tìm cầu y; nếu 

được y, ni-tát-kỳ ba-dật-đê; không được y, [625c] đột-kiêt-la. 


' Tự tứ thỉnh  243Ÿ. Pali: pubbe pavãriio, được yêu cầu nói sở thích. 
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Ni-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 

không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, đột-kiêt-la. 

Khi xả, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, hướng 

đên Thượng tọa kính lê, quỳ gôi bên hữu châm đât, chắp tay, thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi Tỳ-kheo tên là..., trước 
đó không được yêu câu fùy ÿ, sến đến tìm câu được y tốt, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết nên tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., trước 
đó không được nhận yêu câu tùy ý bèn đến tìm cầu được ỳ 
tốt, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hối của t}- 
kheo này. Đáy là lời tác bạch. ” 

Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám nên nói với 

người kia răng: 
“Hãy tự trách tâm ngươi!” 

VỊ tỳ-kheo kia thưa: “Xin vâng!” 

Tăng nên trả lại y cho tỳ-kheo này liền, bằng bạch nhị yết-ma như 

vây: trong Tăng nên sai một vị có khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự 

việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T I)-kheo này tên là..., trước 
không được yêu cầu tùy ý, lạt đến tìm cầu được y tất, phạm 
xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng cháp thuận, nay Tăng trả ÿ lại cho tỳ-kheo này. 
Đáy là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo này tên là..., trước 
không được yêu cầu tùy ý, bèn đến tìm cầu được y tốt, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay Tăng trả lại y cho f)- 
kheo có tên này. Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng trả y 
lại cho f)-kheo này thì n lặng. VỊ nào không đồng ý xin 
nói. ” 
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“Tăng đã chấp thuận trả y lại cho t)-kheo này ri. Tăng 
đồng tâm ý nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tỳ-kheo kia, trong Tăng đã xả y rồi mà Tăng không hoàn lại, đột- 
kiêt-la. Nêu có người bảo “đừng trả”, người ây phạm đột-kiêt-la. 
Nếu chuyền làm tịnh thí hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc 
làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cố làm cho hư, hoặc đốt, hoặc làm phi y, 
hoặc mặc thường xuyên, tất cả đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: trước đã được yêu cầu tùy ý đến tìm cầu biết đủ, 
tìm câu giảm thiêu. Hoặc đên nơi thân lý xin, hoặc không xin mà 
được thì không phạm. 
Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XXYV. ĐOẠT LẠI Y' 


A. DUYÊN KHỞI 

[626a2] Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. Bây giờ, người đệ tử của Tôn giả Nan-đà có khả 
năng khuyên hóa khéo léo, được Bạt-nan-đà bảo răng: 

“Nay ông cùng tôi du hành trong nhân gian. Tôi sẽ biếu y cho ông.” 
Đệ tử của Tôn giả Nan-đà chấp thuận. Bạt-nan-đà liền trao y cho. 
Sau đó, các tỳ-kheo khác nói với đệ tử của Tôn giả Nan-đà răng: 
“Vì cớ gì mà ông cùng Bạt-nan-đà du hành trong nhân gian? Bạt- 
nan-đà là người si, không biệt tụng giới, không biết thuyêt giới, 
không biệt bô-tát, không biệt yêt-ma bô-tát.” 


Tỳ-kheo kia liền đáp rằng: 


' Ngũ phân (tr.29c17): ni-tát-kỳ 13. Tăng kỳ (tr.318b28), ni-tát-kỳ 24. Päli, 
NIssaggiya 25, civara-acchindana. 
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“Nếu thật vậy thì tôi sẽ không đi theo nữa.” 

Sau đó, Bạt-nan-đà bảo rằng: 

“Ông cùng tôi du hành trong nhân gian.” 

Đệ tử của A-nan-đà liền đáp: 

“Thầy tự đi. Tôi không thê đi theo thầy được.” 

Bạt-nan-đà nói rằng: 

“Sở đĩ trước đây tôi cho ông y là muốn ông cùng tôi du hành nhân 
gian. Nay ông không đi thì trả y lại cho tôi.” 

Tỳ-kheo nói rằng: “Đã cho rồi, không trả lại.” 

Bấy giỜ, Bạt-nan-đà nổi giận, liền cưỡng đoạt để lấy lại y. Tỳ-kheo 
kia lớn tiêng bảo: “Đừng làm vậy, đừng làm vậy!” 

Các tỳ-kheo ở phòng gần nghe tiếng kêu la, đều tập trung lại, hỏi 
LÔ ng này rằng: “Sao thầy la lớn tiếng?” 


Khi ấy, tỳ-kheo mới đem nhân duyên này trình bày đầy đủ với các 
tỳ-kheo. Trong số các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiêu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học gIỚI, biết tàm quý, hiềm trách Bạt-nan-đà 
rằng: “Tại sao đã cho y tỳ-kheo rồi, vì giận hờn mà đoạt lại?” 

Hiềm trách rồi, họ đến chỗ đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lại một cách đầy đủ 
lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tập họp Tăng tỳ-kheo quở trách 
Bạt-nan-đà: 

“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao lại vì giận hờn mà đoạt y đã 
cho người lại?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, đức Thế Tôn nói với các tỳ- 
kheo: “Đây là người sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
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B. GIỚI TƯỚNG 
T)ỳ-kheo nào, trước đã cho y cho tfỳ-kheo khúc; sau vì giận 
hờn tự mình đoạt hay sai người đoạt lại nói răng: “Hãy trả 
} lại tôi, tôi không cho ngài. Nêu fỳ-kheo kia trả y, f)-kheo 
này nhận lây, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 

1)-kheo: nghĩa như trên 
Y: có mười loại, như trên đã nói. 
Nếu tỳ-kheo nào trước đó [626b] đã cho y cho tỳ-kheo, sau đó vì 
giận hờn hoặc tự mình đoạt lại, hay sai người đoạt lại, lây đem cât, 
ni-tát-kỳ ba-dật-đê. Nêu đoạt lại mà không dâu cât, phạm đột-kiêt- 
la. Nêu y được máng trên cây, đê trên tường, trên rào, trên nọc, trên 
cọc ngà voi', trên giá y, hoặc trên giường gỗ, giường dây, hoặc trên 
nệm nhỏ nệm lớn, trên ghê nhỏ; hoặc trải trên đât; lây khỏi chỗ của 
nó, ni-tát-kỳ ba-dật-đê. Lây mà không lìa khỏi chô, đột-kiêt-la. 

Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 

không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột-kiêt-la. 

Khi xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ 

dép, hướng đên Thượng tọa kính lê, quỳ gôi bên hữu châm đât, 

chắp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là..., đã cho 
} f)-kheo rồi, sau vì giận hờn đoạt lây lại phạm xả đọa, nay 
xã cho Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết phải tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã cho 
 £)-kheo rồi, sau ăn năn, vì giận hờn đoạt lại phạm xả 
đọa, nay xá cho Tăng. Nêu thời gian thích hợp đổi với 
Tăng, Tăng cháp thuận, tôi nhận sự sắm hội của tf)-kheo 
này. Đây là lời tác bạch. ” 


: Long nha dặc. 
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Tác bạch rôi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám nên bảo với 
người kia răng: 

“Hãy tự trách tâm ngươi!” 
Tỳ-kheo kia thưa: “Xin vâng?” 


Tăng nên trả y lại cho tỷ-kheo này liền bằng bạch nhị yết- ma như 
vây: trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa 
theo sự việc trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng nên lắng nghe! T }-kheo này tên là..., đã 
cho y t)-kheo rôi, sau vì giận hờn đoạt lấy lại, phạm xả 'đng; 
nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng cháp thuận, nay Tăng trả y lại cho tỳ-kheo có tên... 
Đáy là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tì 3-kheo này tên là..., đã cho 
} Ø-kheo, sau vì giận hờn đoạt lây lại phạm xả đọa, nay xổ 
cho Tăng. Nay Tăng trả y lại cho tỳ-kheo này, trưởng lão 
nào chấp thuận Tăng trả y lại cho t)-kheo có tên... này thì 
m lặng. VỊ nào không đồng ý nên nói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trả y lại cho tỳ-kheo có tên... này rồi. 
Tăng cháp thuận nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Nếu trong Tăng, đã xả y rồi mà Tăng không trả lại, đột-kiết-la. Nếu 
có ai bảo “đừng trả”, người ây phạm đột-kiêt-la. 
Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc tự làm ba y, hoặc sal cho người, 
hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm hư hoại, hoặc đôt, hoặc làm 
phi y, hoặc mặc thường xuyên, tât cả đêu đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo-ni, [626c] ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa- 
đi-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: không vì giận hờn mà nói: “Tôi hối tiếc, không 
muôn cho y cho thây, trả y lại cho tôi.” Nêu người kia cũng biệt 
tâm người này có sự hôi tiệc, liên trả y lại. Hoặc người khác nói: 
“Ty-kheo này hôi tiệc, nên trả y lại cho người ta.” Hoặc mượn y 
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của người khác mặc; người khác mặc mà không hợp đạo lý đoạt lẫy 
lại thì không phạm. 

Nếu sợ mất y hoặc sợ hư hoại, hoặc người kia phá giới, phá kiến, 
phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc diệt tân, hoặc đáng phải diệt tân, 
hoặc vì việc này đưa đên mạng nạn, phạm hạnh nạn; vì các trường 
hợp trên đoạt lây lại mà không cât chứa. Tât cả không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. ' 


XXVL THUỐC BẢY NGÀY? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, các tỳ-kheo gặp gió mùa thu phát sinh bệnh, nên 
thân hình sầy còm, lại sinh ghẻ lở. Đức Thế Tôn ở nơi nhàn tịnh, 
nghĩ rằng:” “Hiện nay là mùa thu, các tỳ-kheo gặp phải gió độc sinh 
bệnh, thân hình gầy còm, lại sinh ghẻ dữ. Ta cần thích nghi khiến 
các tỳ-kheo được uống các loại thuốc, vừa là thức ăn mà vừa là 
thuốc uÔông, như ã ăn cơm hay cơm khô, không nên đề cho bày cái vẻ 
thô xấu ra.”” Ngài lại nghĩ: “Hiện tại có năm thứ thuốc mà người 
đời biết như bơ, dầu, bơ đặc, mật, đường mía." Các tỳ-kheo được 
phép dùng năm thứ thuốc này, vừa là thức ăn mà vừa là thuốc uống 


' Bản Hán, hết quyền 9. 

: PalI, NIssaggiya 23, bhesaj7a. CẼ: Mahävagga vị Bhessaj/ja-kkhando, Vin.1.L98. 
Ngũ phân 5 (tr.30c25), ni-tát-kỳ 15. Tăng kỳ 10 (tr.31693), ni-tát-kỳ 23. Thập 
tụng (tr.60c18), Căn bản (tr.759b), ni-tát kỳ 30. 

3 Xem Thập tụng 26, “Y dược pháp” (T23n1435, tr.184b). PälI, Mahãvagga iv 
“Bhesajja-khandha,” Vin.i. 199. 

* Bất linh thô hiện ®4`/#&Z#. Pali, Vin.i.198: nư ca ojãriko ãhãro paññayeyya, 
không thể quan niệm là thức ăn thô (=thực phẩm chính). Có lẽ bản Hán để rơi 
mắt từ ãhZra (thực phẩm) nên câu văn bất xác. 

* Tô, du, sanh tô, mật, thạch mật #kèb *#£?# # #. Päli, nL. sappi navanffam 
telaimn madhu phãnitam, bơ trong, bơ tươi, dầu ăn, mật, mật mía. 
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như cơm, cơm khô, không nên để cho hiện cái vẻ thô xấu ra.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn từ nơi tịnh thất đi ra, vì nhân duyên này tập 
hợp Tăng tỳ-kheo, bảo răng: 

“Ta vừa ở nơi tịnh thất, khởi lên ý nghĩ: “Hiện nay là mùa thu, các 
tỳ-kheo gặp phải gió độc sinh bệnh, thân hình gây còm, lại sinh ghẻ 
dữ. Ta cân thích nghi khiên các tỳ-kheo được uông các loại thuôc, 
vừa là thức ăn mà vừa là thuôc uông, như ăn: cơm, cơm khô, không 
nên đê cho thô hiện.' Ta lại nghĩ: “Hiện tại có năm thứ thuôc mà 
người đời biệt như bơ, dâu, [627a1| bơ đặc, mật, mật mía. Các tỳ- 
kheo được phép dùng năm thứ thuôc này, vừa là thức ăn mà vừa là 
thuôc uông như cơm, cơm khô, không nên đê cho hiện cái vẻ thô 
xâu ra.` Bởi vậy, cho nên cho phép các ty-kheo uông năm thứ thuôc 
khi có nhân duyên bệnh.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo nhận được các thức ăn ngon béo, hay nhận 
được thịt, canh thịt, nhưng không thê ăn kịp thời! huông chi năm 
thứ thuốc này làm sao kịp thời để uống? Do vậy, thuốc tuy chứa 
nhiều mà bệnh vẫn không thuyên giảm, hình thể vẫn gầy còm, lại 
sinh các loại ghẻ lở. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tôn giả A-nan: 

“Các tỳ-kheo này sao hình thê gầy còm, lại sinh các loại ghẻ lở?” 
Tôn giả A-nan bạch Phật: “Các tỳ-kheo bệnh này tuy đã nhận được 
thức ăn ngon béo, được thịt, canh thịt, nhưng không thê ăn kịp thời; 
huông chi năm thứ thuôc này làm sao kịp thời đê uông. Do đó, 
thuốc tuy chứa. nhiều mà bệnh vẫn không lành, cho nên hình thể 
vẫn gầy còm, vẫn sinh ghẻ lở.” 


Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 


“Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo vì bệnh duyên, dù thời hay 
phi thời, cũng được uông năm thứ thuôc này.” 


Khi Ấy, các ty-kheo bệnh nhận được đồ ăn thức uống ngon bồ, nhận 
SỮM hập tụng, 1bid., Phật chưa cho phép ăn các thứ này sau ngọ. 
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được thịt, canh thịt, nhưng không thể ăn kịp thời, nên đem cho 
người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn no rôi nên không ăn nữa, 
đem thức ăn ây bỏ ra ngoài. Các loài chìm tranh nhau ăn nên kêu la 
¡nh ó1. Lúc bây giờ, đức Thê Tôn biệt mà vân cô hỏi Tôn giả A- 
nan: “ “Tại sao các loài chim kêu la như thê ?” 
Tôn giả A-nan bạch Phật: “Các tỳ-kheo bệnh nhận được đồ ăn thức 
uông ngon bô, nhận được thịt, canh thịt, nhưng không thê ăn kịp 
thời, nên đem cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn no rồi nên 
không ăn nữa, đem thức ăn ây bỏ ra ngoài. Các loài chìm tranh 
nhau ăn nên kêu la inh ỏi như thê.” 
Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: “Từ nay về sau cho phép thức ăn dư 
của bệnh nhơn, người nuôi bệnh dù đã ăn đủ no hay ăn chưa đủ no, 
được phép ăn theo ý mình.”' 
Khi ấy, các tỳ-kheo buổi sáng thọ tiêu thực rồi vào thôn khất thực. 
An đủ no rôi, trở lại trong Tăng-già-lam, đem thức ăn đã nhận khi 
sáng cho các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo vì đã ăn no rôi nên không ăn 
nữa, đem bỏ ra ngoài. Các loài chim tranh nhau ăn kêu la. Bây giờ, 
đức Thê Tôn biêt mà vẫn cô hỏi Tôn giả A-nan: 
“Tại sao các loài chim kêu la như thế ?” 
Tôn giả A-nan đem nhân duyên trên thưa đầy đủ lên đức Phật, vì 
vậy cho nên các loài chìm kêu la. 
Đức Phật dạy Tôn giả A-nan: 
“Từ nay trở đi, nếu đã nhận thức ăn tiểu thực rồi, hoặc ăn no rồi, 
cho phép làm pháp dư thực đê ăn.” 
Làm pháp dư thực như sau: 

“Bạch Đại đức, tôi đã ăn no rỗi. Ngài xem cho, biết cho. ” 
Đó là cách tác pháp dư thực. 


VỊ kia nên nói răng: “Hãy ngăn lòng tham của ngươi!” 


' Xem Tứ phân, ba-dật-đề 35, về phép tàn thực. 
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Nên làm pháp dư thực như vậy rồi ăn. (Có những nhân duyên khác 
như trong ba-dật đề, nói về pháp dư thực giống nhau nên không 
chép ra). 

Lúc bấy giờ, Tôn giả [627b| Xá- lợi- phất bị bệnh phong.” Thầy 
thuốc bảo dùng năm loại mỡ: mỡ gấu, mỡ cá, mỡ lừa, mỡ heo, mỡ 
cá ma- -kiệt.` Cho phép dùng năm loại mỡ này, thọ nhận đúng lúc, 
nâu đúng lúc, và lọc đúng lúc, uống như phép dùng dầu. Nếu nhận 
không đúng lúc, nâu không đúng lúc, lọc không đúng lúc mà sử 
dụng thì trị như pháp.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, từ nước Xá-vệ, du hành trong nhân gian 
cùng đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo. 

Bấy giờ là lúc lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó 
khăn, lại có năm trăm người hành khất đi theo sau đức Thế Tôn. 
Khi đức Thế Tôn an tọa dưới một gốc cây, có tượng sư Tư-ha Tỳ- 
la-trà` chở năm trăm chiếc xe mật mía từ con đường kia đi lại.” Bây 
giờ, tượng sư thấy trên đường có dấu chân với bánh xe nghìn nan 
hoa của đức Như Lai, hiện rõ ra tướng ánh sáng trong sạch đẹp đế, 
đầy đủ. Thấy vậy, tượng sư theo dấu chân tìm đến. Từ xa trông 
thấy đức Thê Tôn an toạ dưới bóng cây, dung nhan đoan chánh, các 
căn tịch định, đã hoàn toàn được chế ngự, như voi chúa đã thuần 
thục; cũng như suối nước trong veo sạch sẽ, trong ngoài đều thanh 
tịnh. Thấy vậy, tượng sư phát lòng hoan hỷ, đến chỗ đức Như Lai, 


' Tiểu chú trong bản Hán. 

” Xem chị. Phần iii, Ch.vii. Thuốc và các chú thích rải rác trong chương đó. 
Ma-kiệt ngư #33 #; một loại cá voi (Päli: makara). Cf Mahävagga iv, 
'Vin.1.200: sáu loại mỡ: gấu, cá, cá sấu, heo, lừa. 

` PälI, op.cIt., vikale... dukkafaä, phì thời, phạm đột-kiết-la; tức không được quá 
nøọ. 

Ÿ Tư-ha Tỳ-la-trà tượng sư #^3J #8 ##*# # #f; phiên âm từ Skt. Sửmha-Vairãfa. 
Đồng nhất với Päli, Öela/fha Kaccäna, người buôn đường, chuyển kể, 
Mahavagsa 1v, Vin. 1. 224f. CÍ. Thập tụng 26 (T. 1435, tr.189a): chuyện tượng 
sư (người huấn luyện voi, hay nài voi) Tỳ-la-tra. 

° Đi từ Rãjagaha đến Andhakavida, ngược chiều với Phật. 
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trước mặt ngài, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một bên. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì tượng sư nói pháp 
vi diệu khiên cho tượng sư sinh tâm hoan hỷ. Ông cúng dường các 
tỳ-kheo mỗi vị một bát đường mía. Các tỳ-kheo không dám thọ 
nhận: 

“Đức Như Lai chưa cho phép các tỳ-kheo thọ nhận đường mía 


1»› 


đen. 
Và các Tỷỳ-kheo đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một 
cách đây đủ. Đức Thê Tôn bảo: 

“Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo thọ nhận đường mía đen.” 
Đức Phật nói với tượng sư: 

“Chỉ cần một chum đường cũng đủ cho các tỳ-kheo.”” 

Tượng sư phụng hành lời dạy của Như Lai, đem một chum đường 
phân phát cho các tỳ-kheo rồi, số đường vẫn còn dư. Đức Phật bảo 
tượng sư: 

“Ông cứ tùy ý tiếp tục phân phối đầy đủ cho đến ba lần.” 

Bấy giờ, tượng sư vâng lời Phật dạy, phân phối đầy đủ ba lần, 
nhưng vân dư. Đức Phật bảo tượng sư: 

“Ông có thể đem số đường còn thừa cho những người hành khắt.” 
Tượng Sư liền đem cho họ mà vẫn còn. Đức Phật bảo nên cho họ 
đên ba lân. Tượng sư cho họ ba lân mà vân cứ còn thừa. Đức Phật 
bảo tượng sư: 

“Nay ông đem số đường mía thừa này đồ nơi tịnh địa, trong nước 
không có trùng. Tại sao vậy? Vì ta không thây chư Thiên, Ma, 
Phạm, sa-môn, [627e] bà-la-môn và người đời nào ăn loại đường 
dư này mà có thê tiêu hoá được, chỉ trừ một người là Như Lai.” 
Tượng sư liền đem đường mía dư để nơi tịnh địa, trong nước không 


' Hắc thạch mật # # #. Päli: gu/a, đường (cát) đen; đường mía chưa tỉnh luyện. 
? Số tỳ-kheo được kể là 1250 vị. 
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có trùng. Khi đỗ vào trong nước, nước chấn động thành âm thanh, 
phát sinh khói như đốt lửa, giỗng như nung một cục sắt đỏ rồi bỏ 
vào trong nước. Đường mía dư đồ vào nước, có âm thanh chấn 
động và phát sinh ra khói, cũng giỗng như vậy. 


Tượng sư mục kích sự biến động lạ thường như vậy, lông trong 
người đều dựng ngược lên, trong lòng sợ sệt, liền đến chỗ đức Thế 
Tôn đánh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên 
vừa rồi bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 

Đức Thế Tôn thấy tượng sư SỢ sệt, liền vì ông mà nói pháp vi diệu, 
nói về phước của bô thị, trì giới, và sinh thiên, chỉ trích dục là bât 
tịnh, khen ngợi sự xuât ly. Tượng sư liên từ chỗ ngôi dứt sạch các 
trân câu, đạt được pháp nhãn tịnh, kiên pháp, đắc pháp, chứng được 
quả, rôi bạch Phật răng: 

“Từ nay trở đi con xim quy y Phật, Pháp, Tăng. Cúi xin đức Thế 
Tôn cho con làm người ưu-bả-tăc, trọn đời không sát sinh, cho đên 
không uông rượu.” 

Bấy giờ, tượng sư nghe nói pháp, mọi trói buộc được khai giải, sinh 
lòng hoan hỷ, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy, kính lễ dưới chân Phật, 
nhiễu ba vòng rồi cáo lui. 

Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo vào trong thôn khất thực, thấy người ta 
làm đường mía có trộn tạp vật vào, nên nghi, không dám ăn khi phi 
thời. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: “Cho phép dùng phi thời. Vì cách 
làm đường nó như vậy.” 

Các ty-kheo nhận được loại đường mía chưa thành, nghị. Phật dạy: 

“Cho phép dùng.” Nhận được loại đường mía lỏng, đường mía 
đặc, Phật đêu cho phép dùng. Loại đường trăng, Phật cũng cho 
dùng. Đường mía pha nước, Phật cũng cho dùng. Nước mía chưa 
đun chín cho uông. Đun chín rôi, không cho uông, nêu uông trị như 
pháp. Được mía cây, Phật cho dùng đúng thời. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn du hành trong nhân gian từ biên giới 
nước Ma-kiệt-đà, đên thành La-duyệt. 
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Khi ấy, Tắt-lăng-già-bà-ta' có nhiều người quen ở trong thành này 
và có nhiều đồ chúng. Khi nhận được nhiều phẩm vật cúng dường 
như bơ, dầu, bơ đặc, mật, đường mía, đều cho các đệ tử. Các đệ tử 
được thầy cho, chứa đầy cả lu lớn, bình, bát lớn, bát nhỏ, trong đãy 
đựng bát, đãy lọc nước v.v... đem treo lên trụ cây, trên móc áo, nơi 
cửa số, treo khắp các nơi, rỉ chảy lung tung, khiến phòng xá bị hôi 
thối. 

Bấy giờ, các trưởng giả đến thăm, vào phòng thấy dồn chứa, tích 
trữ các loại thuốc nhiều một cách bừa bãi như vậy, đều hiềm trách 
rằng: “Sa-môn Thích tử không biết dừng nghỉ, cầu nhiều [628a1] 
không nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là ta biết Chánh pháp. Nhưng 
như vậy thì làm gì có Chánh pháp! Dồn chứa nhiều loại thuốc, như 
kho tàng của vua Bình-sa không khác.” 

Trong số các tỳ-kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách đệ tử của Tất-lăng-già-bà- 
ta: “Sao lại dồn chứa, tích trữ các loại thuốc nhiều một cách bừa bãi 
như vậy?” 

Hiềm trách rồi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một 
cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ- 
kheo, dùng vô số phương tiện quở trách đệ tử của Tât-lăng-già-bà- 
ta rằng: “Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải oai nghị, 
chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh 
tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại dồn chứa nhiều loại 
thuốc đến rỉ chảy lung tung như kho đồ chứa của Vua Bình-sa 
không khác?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ- 
kheo: 


“Đây là những người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 


M 


' Tất-lăng-già-bà-ta ‡##lšJim3##. Pali: Pilindavaccha. Chuyện kể Tắt-lăng-già- 
bà-ta trong Wgñ phần 5 (tr.30c25) và Pãli (Vin.iii. 248) giống nhau. 
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kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


B. GIỚI TƯỚNG 
T)ỳ-kheo nào có bệnh, các loại thuốc dự tàn' như fó, dẫu, 
sinh tô, mật, đường mía,` được dùng trong vòng bảy ngày. 
Nêu quả bảy ngày mà còn dùng, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Bệnh: được thầy thuốc bảo phải uống thứ thuốc nào đó. 
Thuốc: bơ, dầu, bơ đặc, mật, đường mía. 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất được thuốc, chứa cất. Ngày thứ hai, 
ngày thứ ba, ngày thứ tư cho đên ngày thứ bảy được thuộc, chứa 
cât. Ngày thứ tám, khi bình minh xuât hiện, sô thuôc nhận được 
trong bảy ngày, nr-tát-kỳ ba-dật-đê. 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. Ngày thứ hai không 
nhận được thuộc. Ngày thứ ba nhận được thuốc, ngày thứ tư nhận 
được thuốc, như vậy cho đến ngày thứ bảy nhận được thuốc. Ngày 
thứ tám khi bình minh xuât hiện, sô thuôc nhận được trong sáu 
ngày đêu ni-tát-kỳ. Tỳ-kheo nào ngày thứ nhât nhận được thuôc, 
ngày thứ hai nhận được thuôc. Ngày thứ ba không nhận được thuôc 
(như vậy chuyển lần xuống cho đến bảy ngày không nhận được 
thuốc, đặt câu văn cũng như vậy).` 


' Hán: tàn dược #Š 3Š. Päli: pafisãayaniyani Me? BS các loại thuốc được uống 
như ăn. Căn bản: chư dược tùy ý phục thực 3# i# Rũ Š:NE_@`, ‹các loại thuốc được 
tuỳ ý uống hay ăn.› Ngu phân, Thập tụng: hàm đối y2 Ø 4l # , thuốc như thức 
ăn loại mêm (không cân nha!). 

: Ngũ phân: Thập tụng, Căn bản, kề bốn: tô (gồm cả thục tô và sanh tô), du, 
đường, mật. Đường được giải thích là đường cát (sa đường). 7ðng #ÿ: tô, du, 
mật, thạch mật, sanh tô, chỉ #»*) % 8 # # #£ñ§. 

3 Tiểu chú trong bản Hán. Dưới đây cũng vậy. 
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Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. Ngày thứ hai, ngày 
thứ ba không nhận được thuốc. Ngày thứ tư nhận được thuốc, cho 
đến ngày thứ bảy nhận được thuốc. Ngày thứ tám khi bình minh 
xuất hiện, số thuốc nhận được trong năm ngày đều ni-tát-kỳ. 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. Ngày thứ hai, ngày 
thứ ba, ngày thứ tư không nhận được thuốc. Ngày thứ năm nhận 
được thuốc (như vậy chuyên lần xuống cho đến ngày thứ sáu, ngày 
thứ bảy không nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy). 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. Ngày thứ hai, ngày 
thứ ba, ngày thứ tư không nhận được thuốc. Ngày thứ năm nhận 
được thuốc, cho đến ngày thứ bảy nhận được thuốc. Ngày thứ tám 
[628b] khi bình minhxuất hiện, số thuốc nhận được trong bốn ngày 
đều ni-tát-kỳ. 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai nhận 
được thuốc. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm không nhận 
được thuốc (như vậy chuyển lần xuống cho đến ngày thứ bảy không 
nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy). 

Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. Ngày thứ hai, ngày 
thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm không nhận được thuốc. Ngày 
thứ sáu, ngày thứ bảy nhận được thuốc. Ngày thứ tám khi bình 
minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong ba ngày đều ni-tát-kỳ. 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai nhận 
được thuốc. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu 
không nhận được thuốc. Ngày thứ bảy nhận được (như vậy chuyển 
lần xuống cho đến ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày 
thứ bảy không nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy). 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. Ngày thứ hai, ngày 
thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu không nhận được 
thuốc. Ngày thứ bảy nhận được thuốc. Ngày thứ tám khi bình minh 
xuất hiện, số thuốc nhận được trong hai ngày đều ni-tát-kỳ. 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, ngày thứ hai nhận 
được thuốc. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, 
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ngày thứ bảy không nhận được thuốc (nh vậy chuyển lần xuống 
cho đên ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, 
ngày thứ bảy không nhận được thuốc, đặt câu văn cũng như vậy). 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc. Ngày thứ hai, ngày 
thứ ba không nhận được, cho đến ngày thứ bảy không nhận được. 
Ngày thứ tám khi bình minh xuất hiện, số thuốc nhận được trong 
một ngày, ni-tát-kỳ. 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc, không tịnh thí. Ngày 
thứ hai được thuốc tịnh thí. Ngày thứ ba được thuôc, cho đên ngày 
thứ bảy được thuôc không tịnh thí. Ngày thứ tám khi bình minh 
xuât hiện, sô thuôc nhận được trong sáu ngày đêu ni-tát-kỳ. 
Tỳ-kheo nào ngày thứ nhất nhận được thuốc không tịnh thí. Ngày 
thứ hai được thuốc, ngày thứ ba được thuốc tịnh thí, ngày thứ tư 
được thuốc không tịnh thí (như vậy chuyển lần xuống cho đến ngày 
thứ bảy được thuốc tịnh thí, không tịnh thí, đặt cậu văn cũng như 
frên). Sai cho người (đặt câu văn cũng như trên). 
Hoặc mất, hoặc có làm hư hoại, hoặc làm phi dược, hoặc tác ý là 
thân hậu lây, hoặc quên đi (xáy đựng câu văn cũng như trên) đêu 
ni-tát-kỳ. 
Nếu thuốc phạm xả đọa mà không xả, lại đem đổi lấy thuốc khác 
thì phạm một ni-tát-kỳ, một đột-kiêt- la. 
Ni-tát-kỳ này phải xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người. 
Không được xả biệt chúng. Xả không thành xả phạm đột-kiêt-la. 
Khi xả cho Tăng phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ 
dép, hướng đên Thượng tọa kính lê, quỳ gôi bên hữu châm đât, 
chắp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi T)-kheo tên là..., đã cố ý 
chứa thuốc dự quá báy ngày, phạm xảú dọa, nay xó cho 
Tăng. ” 
Xã rồi phải sám hối. Vị nhận sám trước phải tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã cố 
329 


Luật tứ phần 1 T22. 628c 


J chứa thuốc dự quá bảy ngày, phạm xã đọa, nay xi cho 
Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tă ðng, Tăng chấp 
thuận tôi nhận sự sám hồi của £)-kheo có tên... này. |628cj 
Đáy là lời tác bạch. ” 
Bạch rồi sau đó mới thọ sám, nên bảo người kia rằng: 
“Hãy tự trách tâm ngươi!” 
Tỳ-kheo phạm tội thưa: 
«Xin vâng!” 
Tăng nên trả thuốc lại cho tỳ-kheo kia. Vật sở hữu quá bảy ngày 
của tỳ-kheo kia như bơ, dâu thì nên thoa vào cửa, nơi bị kêu;' mật, 
thạch mật thì cho người giữ vườn. Hoặc đên ngày thứ bảy, xả cho 
tỳ-kheo.” Tỳ-kheo kia nên lấy ăn. Nếu dưới bảy ngày" thì nên trả lại 
cho tỳ-kheo này băng bạch nhị yêt-ma như vây: Trong Tăng nên sai 
một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã cố 
ý chứa thuốc dự, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời 
gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng chấp thuận, hoàn thuốc 
lại cho T)ỳ-kheo này. Đây là lời tác bạch. ” 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã cỗ 
ý chứa thuốc dư, phạm xả dọa, nay xả cho Tăng. Tăng nay 
hoàn lại thuốc cho f)-kheo này. Các trưởng lão nào chấp 
thuận Tăng hoàn thuốc lại cho tỳ-kheo có tên... này thì im 
lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. ” 

“Tăng đã chấp thuận trả lại thuốc cho tỳ-kheo có tên... này 
tắi. T8NE đồng ý nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. ” 


Tỳ-kheo này lấy thuốc lại rồi nên dùng thoa gót chân, hoặc dùng đề 
' Hộ hưởng / ?#, tiếng kêu nơi cửa; bôi dầu cho trơn để khỏi kêu. 


? Trước khi hết thời hạn, mật mía hay đường có thể mang cho tỳ-kheo khác. 
3 Nguyên hán: nhược giảm thất nhất 33+ H. 
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đốt đèn. Đã xả cho Tăng TỒi, Tăng không trả lại, phạm đột-kiết-la. 
Nếu có vị nào bảo “đừng trả”, vị ấy phạm đột-kiết-la. Nếu chuyền 
làm tịnh thí hoặc sai cho người khác, hoặc cố làm hư hoại, hoặc 
đốt, hoặc làm phi dược, hoặc uống thường xuyên, tất cả đều phạm 
đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu thuốc quá bảy ngày kia là bơ, là dầu, dùng 
thoa cửa, chỗ có tiếng kêu. Nếu là mật, đường mía, cho người giữ 
vườn dùng, hoặc đến ngày thứ bảy xả cho tỳ-kheo dùng. Nếu chưa 
đủ bảy ngày, hoàn lại cho tỳ-kheo kia dùng thoa gót chân, hoặc đốt 
đèn thì không phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XXVII Y TẮM MƯA Ì 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Mẫu” thỉnh Phật và Tăng tỳ-kheo ngày mai thọ 
thực. Liên trong đêm đó, bà sửa soạn đây đủ các thứ đô ăn thức 
uông ngon bô. Sáng sớm, sai tỳ nữ đên trong Tăng-giả-lam thỉnh 
Phật và Tăng đã đến giờ phó trai." 

Hôm ấy nhằm ngày trời mưa như trút nước." Lúc bây giờ, đức Thế 
Tôn bảo các ty-kheo: “Ngày hôm nay, các ông ra hêt ngoải mà tắm 


' Pali, Nissaggiya 24, vassikasatika. Ngũ phần (tr.32b08), ni-tát-kỳ 17. Tăng kỳ 
(tr.319c1), n-tát-kỳ 25. Tháp tụng ở (tr.58c28), Căn bản 24 (tr.757a3), m-tát-kỳ 
28. 

? Tỳ-xá-khư Mẫu ?8⁄4'4#+2, xem cht. chương 3, Bắt-định 1. 

: Chuyện kể, xem Mahävagga viii,Vin. ¡. 291ff. Cf. Thập tụng 27, “Y pháp” 
(tr.195b11). 

* Hán: như tượng niệu há 3e # # F, “như voi đái.” 
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mưa. Trận mưa ngày hôm nay là cuỗi mùa. Như bây giờ Diêm phù 
đề đang mưa, nên biết trong cả bốn thiên hạ cũng vậy.” 

[629a1] Các tỳ-kheo nghe đức Phật dạy rồi, đều lõa hình mà ra 
khỏi phòng đề tắm. 

Khi Ấy, tỳ nữ đến ngoài cửa Tăng-già-lam, nhìn vào thấy các tỳ- 
kheo đều đang lõa hình tắm, bèn nghĩ: “Nơi đây không có sa-môn, 
mà tất cả đều là loã hình ngoại đạo.” Tỳ nữ chạy về báo cáo với 
Tỳ-xá-khư Mẫu: 

“Đại gia nên biết, ở trong Tăng-già-lam, tất cả đều là ngoại đạo lõa 
hình chứ không có sa-môn.” 

Tỳ-xá-khư Mẫu là người nữ thông minh trí tuệ, liền nghĩ: “Vừa rồi 
trời mưa. Có lẽ các tỳ-kheo thoát y, loã hình tắm dưới mưa. Tỳ nữ 
không biết nên báo cáo như vậy.” Tỳ-xá-khư Mẫu sai tỳ nữ trở lại 
nơi Tăng-già-lam, bạch các tỳ-kheo là: “Đã đến giờ rồi.” Tỳ nữ liền 
trở lại bên ngoài Tăng-già-lam, nhìn vào không thấy vị nào cả. Vì 
lúc ấy, các tỳ-kheo tắm đã xong, mặc y, vào phòng tĩnh tọa tư duy. 
Tỳ nữ đứng bên ngoài cửa, thấy Tăng- già-lam _vắng vẻ, không 
người. Lại nghĩ: “Hiện tại Tăng-già-lam trồng vắng không có tỳ- 
kheo.” Liền trở về thưa với Tỳ-xà-khư Mẫu răng: 


“Đại gia nên biết, trong Tăng-già-lam trống vắng, không có vị tỳ- 
kheo nào cả.” 


Tỳ-xá-khư Mẫu là người trí tuệ thông minh, liền nghĩ rằng: “Chư 

tỳ-kheo tắm xong, chắc các ngài vào tịnh tọa tư duy. Tỳ nữ không 

la "¬ nói là trong Tăng-già-lam trống văng, không có vị tỳ-kheo 
° Do vậy, Ty-xá-khư Mẫu lại bảo tỳ nữ chạy vội lại trong 

Tăng gia- lam, cao tiêng thưa: 

“Đã đến giờ rồi.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn từ trong tịnh thất bước ra, nói với tỳ nữ rằng: 

“Ngươi về trước. Ta sẽ đến ngay bây giờ.” 

Đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo, giờ đã đến rồi, nên đắp y, bưng bát. 

Các tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, thảy đều đắp y, bưng bát. Đức Thế 
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Tôn cùng đại Tăng tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, như 
lực sĩ co duôi cánh tay, từ Kỳ-hoàn tính xá hôt nhiên biên mật, và 
xuât hiện nơi nhà của Tỳ-xá-khư Mẫu, an tọa nơi chỗ ngôi, y phục 
không ướt, tât cả đêu như vậy. 

Sau đó, tỳ nữ mới về đến nhà, thấy đức Thế Tôn và Tăng tỳ-kheo 
đã đên nhà trước, chỗ ngôi đã ôn định, y phục không ướt. Thây vậy 
liên khởi lên ý nghĩ: “Đức Thê Tôn thật là kỳ diệu đặc biệt, có đại 
thân lực; đi sau mà lại đên trước mình.” 

Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Mẫu dùng các đồ ăn thức uống ngon bổ cúng 
dường Phật và Tăng tỳ-kheo. An xong, cât dọn bát, Tỳ-xá-khư Mâu 
đặt ghê thâp ngôi phía trước, bạch Phật răng: 

“Cúi xin đức Thế Tôn cho phép con được thỉnh nguyện.” 

Đức Phật [629b| nói với Tỳ-xá-khư Mẫu: 

“Như Lai không cho mọi người quá điều thỉnh nguyện.”' 
Ty-xà-khư Mẫu lại bạch Phật rằng: 

“Bạch Đại đức, nếu nguyện thanh tịnh và khả thi, xin ban cho con.” 
Đức Phật dạy: “Tùy ý.” 

Tỳ-xà-khư Mẫu bạch đức Thế Tôn rằng: 

“Hoặc có các tỷ-kheo khách nào từ phương xa đến chưa biết nơi 
chôn. Nguyện Thê Tôn cho phép con được cúng dường thức ăn cho 
tỳ-kheo khách; trọn đời cung cấp.” 


' Hán: Như lai bất dữ nhân quá nguyện 3#2‡-# ##^.‡8 Øi. C£ Pali (Vin.i. 192); 
afikkantavaraä kho... thagafã, “Các đức Như lai siêu quá các ước nguyện.” 
Nghĩa là chỉ hứa khả những thỉnh nguyện không phi pháp. Câu Phật thường 
xuyên trả lời khi có người thỉnh nguyện. Ngữ phản: “Phật đối với thế gian các 
nguyện đã mãi mãi xa lìa.” Xem 7háp fụng 27, (tr.195c17) “Các Như Lai... đã 
vượt qua các ước nguyện (Hán: dĩ quá chư nguyện i3 3# #ã).” 

“IÑ) hập tụng, ibid.: “sau khi đã quen nơi chốn, tỳ-kheo ăn đâu, tùy ý.” Pãli, Vin.i. 
192: icchãmi sanghassa yãvajivan ãgantikabhattam dãtxm, “Con muốn trọn đời 
dâng cúng thực phẩm cho tỳ-kheo khách Tăng.” 
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Lại bạch Thế Tôn: “T-kheo muốn đi xa, có thể vì sự ăn mà không 
theo kịp đồng bạn.' Nguyện Thế Tôn cho phép con cúng thức ăn 
cho ty-kheo đi xa; trọn đời cúng dường.” 

“Các Tỳ-kheo bệnh, nếu không được thức ăn hợp với chứng bệnh 
thì có thê mạng chung. Nêu được thức ăn hợp với bệnh thì sẽ được 
lành bệnh. Nguyện Thê Tôn cho phép con trọn đời được cúng 
dường thức ăn cho các vị tỳ-kheo bệnh.” 

Lại bạch Thế Tôn: 

“Các tỳ-kheo bệnh, nếu không có thuốc hợp với bệnh thì có thể 
mạng chung. Nêu được thuôc hợp với bệnh thì bệnh sẽ được lành. 
Nguyện Thê Tôn cho phép con trọn đời được cúng dường thuôc trị 
bệnh cho các tỳ-kheo bệnh.” 

“Các tỳ-kheo nuôi bệnh, lại tự mình đi khất thực nên không chu 
toàn việc chăm sóc người bệnh. Nguyện Thê Tôn cho phép con 
trọn đời được cúng dường thức ăn cho người nuôi bệnh.” 

“Đức Thế Tôn cho phép các tỳ-kheo nước A-na-tần-đầu” được ăn 
cháo.” Nếu đức Thế Tôn cho phép các tỳ-kheo đó ăn cháo thì con 
xin nguyện trọn đời được cúng dường cháo.” 

“Sáng nay, con sai tỳ nữ đến trong Tăng-già-lam để bạch đến giờ 
thọ thực. Các ty-kheo đêu lõa hình tăm trong mưa. Cúi xin đức Thê 
Tôn cho phép con trọn đời được cung cấp áo tắm mưa” cho các tỳ- 
kheo.” 

Lại bạch Thế Tôn: “Con có chút nhân duyên, đến bên bờ sông A- 
di-la-bat-đề,” thấy các tỳ-kheo-ni lõa hình mà tắm. Khi ấy có các 
tặc nữ, dâm nữ, đên chô các tỳ-kheo-ni nói răng: “Các cô tuôi nhỏ, 


"đi hập tụng, ïbid., “vì vậy (vì đi một mình) có thê đi lạc vào đường hiểm.” 

? A-na-tầnđầu f ZR 3ã 5ñ . Xem chương v. ba-dậtđề 32. Päli: 
Andhakavindaka. CÝ. Vn.1. 220 (Bhesajja-kkhandha). 

* Hán: chúc 5. Pãli: yãgu: cháo gạo hay cháo sữa. 

* Vũ dục y #42; xem giải thích đoạn sau. 

Ÿ A-di-la-bat-đề #T #% 3# ø#3#. Pali: Aciravari. 
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dung mạo xinh đẹp, dưới nách chưa có lông. Bây giờ đến tuổi trẻ 
khoẻ, sao không tập chuyện ái dục. Hãy để tuổi già sẽ tu tập phạm 
hạnh. Như vậy, cả hai đều được cả.” Trong sỐ các tỳ-kheo-mi trẻ 
tuổi này có vị liền sinh tâm không vui. Cúi xin đức Thế Tôn cho 
phép con trọn đời được cung cấp áo tắm cho tỳ-kheo-ni.” 

Lúc bấy giờ, đức Phật nói với Tỳ-xá-khư Mẫu: 

“Bà vì mục đích gì mà thỉnh nguyện tám điều như vậy?” 

Tỳ-xá-khư Mẫu bạch Phật rằng: 

“Nếu có tỳ-kheo từ phương xa đến, bạch Thế Tôn rằng: “Có tỳ- 
kheo tên như vậy đã qua đời. Vị ấy sinh về chỗ nào?? Lúc bấy giờ, 
đức Thế Tôn liền ký thuyết cho răng, trong bốn đạo quả [629e] ắt 
sẽ chứng hoặc quả Tu-đà-hoàn, hoặc quả Tư-đà-hàm, hoặc quả A- 
na-hàm, hoặc quả A-la-hán. Và con sẽ thưa hỏi: “VỊ tỳ-kheo qua 
đời kia đã từng đến nước Xá-vệ này chưa?' Nếu con được nghe biết 
là vị ấy đã từng đến. Con lại khởi lên ý nghĩ, “Vị khách tỳ-kheo ấy 
đã từng nhận đồ ăn do con cúng dường các tỳ-kheo khách mới 
đến.” 

“Hoặc các tỳ-kheo sắp đi xa nhận thức ăn. Hoặc các ty-kheo bệnh 
nhận thức ăn. Hoặc các tỳ-kheo bệnh nhận thuốc. Hoặc người nuôi 
bệnh nhận thức ăn. Hoặc người nhận cháo. Hoặc nhận y tắm mưa. 
Khi con nghe những lời (ký thuyết) như vậy liền phát, tâm hoan hỷ. 
Khi đã phát tâm hoan hỷ rồi, con liền xả bỏ các thân' ác. Khi thân 
ác đã trừ bỏ liền được thân lạc. Do đã được thân lạc, tâm của con 
được chánh định. Khi tâm được chánh định liền có khả năng 
chuyên tâm tu tập căn, lực, và giác ý.” 

Đức Thế Tôn khen: 


“Lành thay, lành thay! Tỳ-xá-khư Mẫu, những điều này là sự thật. 
Tại sao vậy? Bà là đàn-việt thông minh trí tuệ, thâm tín.” 


Bấy giờ, đức Thế Tôn vì bà Tỳ-xá-khư Mẫu nói bài tụng: 


' Đề bản: thân. Có bản đọc là chứng. 
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Hoan hỷ cúng ẩm thực; 
Đệ tử Phật trì giới. 

Bồ thí cho mọi người, 
Hàng phục tâm keo kiết. 
Nhán vui thọ báo vui, 
Hằng được vui an ổn. 
Được xứ sở thiên thượng; 
Đạt Thánh đạo vô lậu. 


Tám vui với phước đức, 
Khoái lạc không thể ví. 
Được sinh nơi thiên thượng 
Sống lâu thường an lạc! 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện nói pháp cho 
Tỳ-xá-khư Mẫu, khuyến khích khiến cho bà được hoan hỷý, liền từ 
chỗ ngồi trở về trong Tăng-già-lam. Vì nhân duyên này, tập hợp 
Tăng tỳ-kheo, nói pháp tùy thuận, dùng vô sô phương tiện khen 
ngợi hạnh đầu-đà trang nghiêm tốt đẹp, khen ngợi vui xuất ly, và 
bảo các tỳ-kheo khác răng: “Từ nay trở đi, Ta cho phép thức ăn cho 
các tỳ-kheo khách đến, thức ăn cho tỳ-kheo sắp đi xa,' thức ăn cho 
t-kheo bệnh, thuốc cho tỳ-kheo bệnh, thức ăn cho người nuôi 
bệnh, ˆ cho phép ăn cháo, cho phép nhận y tắm mưa cho tỳ-kheo và 
y tắm cho tỳ-kheo-ni.” 


Tỳ-xá-khư Mẫu nghe đức Thế Tôn cho phép các tỳ-kheo được thọ 
dụng như vậy rồi, bà liền cung cấp trọn đời từ thức ăn cho tỳ-kheo 
khách, cho đến, y tắm cho tỳ-kheo-ni. Xá-khư Mẫu sau khi nghe 
đức Phật cho phép rồi liền may sắm nhiều y tắm mưa, sai người 
mang đến trong Tăng-già-lam dâng cúng các tỳ-kheo. Các 
[630a1]ty-kheo bèn phân chia. Đức Phật dạy: 


: Nghĩa là, được phép để dành làm lương thực đi đường, để dọc đường, những 
chỗ lạ, khỏi phải đi khất thực. 
? Đây là những trường hợp tỳ-kheo được phép đề dành thức ăn. 
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“Không nên phân chia. Tùy thứ tự, từ trên Thượng tọa trở xuống 
mà trao. Nếu trao chưa đủ thì nhớ theo thứ tự để sau trao tiếp. Kỳ 
sau nhận được y thì theo thứ tự đó trao tiếp cho đủ.” 
Có thí chủ đem y quý giá đến, cũng theo thứ tự mà trao. Đức Phật 
dạy: “Không nên như vậy. Phải theo thứ tự từ trên Thượng tọa trở 
xuống mà hỏi. Nếu vị thượng tọa Ấy không cần thì mới theo thứ tự 
mà trao. Nếu không đủ thì lây phần y trong Tăng có thê phân chia 
được, đem phân chia cho đủ.” 
Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo, khi nghe Phật cho phép tỳ-kheo chứa y 
tắm mưa, nên suốt cả năm, xuân, hạ cũng như đông, thường cầu y 
tắm mưa. Họ không xả y tắm mưa mà đem dùng vào việc khác. 
Hiện có y tắm mưa, nhưng họ vẫn lõa hình mà tắm. Các tỳ-kheo 
nghe thấy, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa 
học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Tuy đức Như Lai đã cho phép tỳ-kheo chứa y tắm mưa, nhưng sao 
trong suốt năm, xuân, hạ cũng như đông, các thầy lại luôn luôn tìm 
cầu y tắm mưa? Không xả y tắm mưa, lại đem dùng vào việc khác; 
hiện có y tắm mưa tại sao vẫn loã hình mà tắm?” 
Các tỳ-kheo quở trách rồi, họ đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem duyên này bạch lên đức Thế 
Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải 
oai nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng 
phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Sao lại suốt năm tìm 
cầu y tắm mưa?” 
Dùng vô số phương tiện quở trách lục quần rồi, đức Phật bảo các 
tỳ-kheo: “Đây là những người sỉ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 
là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ Tay về sau Ta vì các tỷ- 
kheo kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
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B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, mùa xuân còn một tháng có thể tìm cầu y tắm 
mưa; còn lại nửa tháng, có thể dùng. Nếu tỳ-kheo quá 
trước một tháng tìm cầu y tắm mưa, dùng quá trước nửa 
tháng, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Y tắm mưa: ` y dùng tắm trong khi mưa. 

Y: có mười loại như đã nói trước. 

Từ mười sáu _ tháng ba, tỳ-kheo nên tìm cầu y tắm mưa. Từ mồng 

một tháng tưỶ nên dùng. Nếu tỳ-kheo trước ngày mười sáu tháng ba 


tìm cầu y tắm mưa, trước mồng một tháng tư sử dụng, ni-tát-kỳ ba- 
dật-đề. 


Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, đột-kiết-la. Khi 
muốn xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ 
dép, hướng về Thượng tọa kính lễ, quỳ gối bên hữu chấm đất, chắp 
tay [630b] thưa: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là..., quá 
trước một thủng tìm câu y tăm mưa, dùng quả trước nửa 
tháng, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. ” 


Xả tôi phải sám hôi. VỊ nhận sám trước hêt phải tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., quá 


' Vũ dục y #4. PRli: vassikasafika, khăn quấn để tắm khi trời mưa. Khác với 
udakasatikä, dục y #2, khăn tắm đề tỳ-kheo-ni quấn người khi tắm sông. 

? Tính theo lịch Trung Quốc. Đây chỉ 1 tháng trước an cư mùa hạ. Cách tính 
tháng trong luật, bắt đầu ngày 16 trăng tròn kể là ngày thứ nhất đầu tháng, cho 
đến ngày 15 trăng tròn theo đó là hết tháng. Bốn tháng như vậy là một mùa. Căn 
bản 24 (tr.757a13): “Xuân tàn còn một tháng, chỉ một tháng trước an cư, tức từ 
16 tháng Tư đến 15 tháng Năm.” 

3 Ngày và tháng ở đây tính theo lịch Trung Quốc. 7ðøg #ÿ: nửa tháng Tư thọ 
dụng, đến 15 tháng Tám xả. 
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trước một tháng tìm cầu y tắm mưa, dùng quá trước nửa 
tháng, phạm xả dọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đổi với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám hồi 
của f)È-kheo kia. Đáy là lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi, sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám nên nói với 
người kia răng: 
“Hãy tự trách tâm ngươi!” 
Tỳ-kheo kia thưa: “Xin vâng?” 


Tăng nên trả y tắm mưa lại cho tỳ-kheo kia bằng bạch nhị yết-ma 
như vây: Tăng nên sai một người có khả năng tác pháp yết-ma, dựa 
theo dự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., quá 
trước một tháng tìm câầu y tắm mưa, sử dụng quá trước nửa 
tháng, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trả lại y tắm mưa cho 
£)-kheo có tên... này. Đáy là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., quá 
trước một tháng tìm câầu y tắm mưa, sử dụng quá trước nửa 
tháng, phạm xóú đọa, nay xú cho Tăng. Nay Tăng trả lại y 
tắm mưa cho t)-kheo có tên... này. Các trưởng lão nào 
chấp thuận Tăng trả lại y tắm mưa cho tỳ-kheo có tên... 
này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. ” 
“Tăng đã đồng ý trả lại y tắm mưa cho tỳ-kheo này rồi. 
Tăng chấp nhận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. & 
Đã xả y tắm mưa cho Tăng rồi, Tăng không trả lại, (Tăng) phạm 
đột-kiết-la. Khi trả, có người nào bảo “đừng trả”, người ấy phạm 
đột- kiết-la. 


Nếu chuyển làm tịnh thí hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc 
làm y ba-lợi-ca-la, hoặc cô làm cho hư hoại, hoặc đôt, hoặc dùng 
thường xuyên, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 
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Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: ngày mười sáu tháng ba tìm cầu, mồng một tháng 
tư sử dụng. Hoặc xả y tắm mưa rồi mới dùng làm các vật dụng 
khác. Hoặc mặc y tắm mà tắm. Hoặc không có y tắm mưa. Hoặc 
làm y tắm. Hoặc giặt nhuộm. Hoặc đưa đến chỗ nhuộm.Tất cả 
không phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XXVIII. Y CẤÁP THÍ! 


A. DUYÊN KHỞI 

Lúc bẩy giờ, đức Phật hạ an cư ở tại Tỳ-lan-nhã.ˆ Đức Phật bảo A- 
nan: “Ong đên nói với bả-la-môn Tỳ-lan-nhã răng: “Như Lai đã 
nhận lời thỉnh của ông, an cư mùa hạ đã xong rôi, [630c] nay muôn 
du hành trong nhân gian. ˆ” 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy đến chỗ bà-la-môn Tỳ-lan-nhã nói 
với bả-la-môn răng: 

“Như Lai nói với ông, “Như Lai nhận lời thỉnh của ông, an cư mùa 
hạ đã xong, nay muôn du hành trong nhân gian.”” 

Bấy giờ, bà-la-môn Tỳ-lan-nhã nghe Thế Tôn nói như vậy, liền nhớ 
lại: “Không có lợi, không có thiện lợi gì cho ta! Ta không được gi, 
không điêu lành nào được cả! Tại sao vậy? Vì ta đã thỉnh sa-môn 
Cù-đàm và chư Tăng an cư trong chín mươi ngày vừa xong mà ta 
đã không cúng dường.” 

Bấy giờ, bà-la-môn Tỳ-lan-nhã cùng A-nan đến chỗ đức Thế Tôn, 
kính lễ dưới chân Phật, đứng lui qua một bên. Đức Thê Tôn tuân tự 


' Päli, Nissaggiya 28 accekacivara. Ngũ phần (tr.33b14), ni-tát-kỳ 18. Thập tụng 
(tr.Š57c11) mi tát kỳ 27. Căn bản (tr.750c27), ni-tát-kỳ 26. 
? Xem chí. Chương 1, ba-la-di 1. 
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vì bà-lamôn Tỳ-lan-nhã nói pháp vi diệu. Bảà-la-môn phát tâm 
hoan hỷ, liên bạch đức Phật răng: 

“Cúi xin đức Thế Tôn và Tăng tỳ-kheo ở lại Tỳ-lan-nhã thêm chín 
mươi ngày nữa theo lời thỉnh mời của con.” 

Đức Phật nói với bà-la-môn: 

“Như Lai đã nhận lời thỉnh của ông, an cư mùa hạ chín mươi ngày 
xong rôi. Nay muôn du hành trong nhân gian.” 

Bà-la-môn lại bạch: 

“Nguyện đức Thế Tôn và Tăng nhận lời mời thọ thực của con vào 
sáng mai.” 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Bà-la-môn biết đức Thế Tôn đã 


nhận lời bằng cách im lặng rồi, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, kính lễ 
dưới chân Phật, nhiễu ba vòng, cáo lui trở về nhà. 


Trong đêm â ấy sắm sửa đầy đủ mọi thức ăn ngon bổ. Sáng hôm sau, 
đên bạch Phật “đã đên giờ.” 

Đức Thế Tôn cùng Tăng gồm năm trăm vị tỳ-kheo đắp y, bưng, bát 
đến nhà kia, an tọa nơi chỗ ngồi. Bà-la-môn bưng thức ăn ngon bổ 
đến dâng cúng Phật và Tăng tỳ-kheo, khiến cho tất cả đều đầy đủ. 


Thọ thực xong, mỗi vị đều tự thâu bát. Bà-la-môn dùng ba y dâng 
cúng đức Phật, và dâng cúng cho môi Tăng tỳ-kheo hai y gọi là y 
an cư mùa hạ. Khi ây, các tỳ-kheo không dám nhận và nói với thí 
chủ răng: “Đức Thê Tôn chưa cho phép nhận y mùa hạ.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Phật. Phật bảo các tỳ-kheo: “Cho phép nhận y mùa hạ.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nghe Thế Tôn cho phép nhận y mùa hạ, bèn suốt 
cả năm, ba mùa xuân, hạ và đông thường câu xin y. An cư chưa 
xong cũng câu xin y, cũng nhận y. 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử an cư trong một trú xứ xong rồi, nghe 
tin nơi trú xứ khác tỳ-kheo hạ an cư xong nhận được nhiêu y lợi 
dưỡng, liên đên nơi trú xứ ây, hỏi các người răng: 
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*Y nhận được trong mùa an cư đã chia chưa?” 

Đáp: “Chưa chia.” 

Nói: “Chưa chia thì chia phần cho tôi với!” 

Bạt-nan-đà lại đến các trú xứ khác. Như vậy chăng phải một chỗ, 
cũng đều hỏi răng: 

*VY nhận được trong mùa an cư, ngài đã chia chưa?” 

Đáp: “Chưa chia.” 

Nói: “Chưa chia thì chia phần cho tôi với!” 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà [631a1] nhận phần y nhiều chỗ, được rất nhiều 
phân y, đem vào trong tính xá Kỳ-hoàn. Các ty-kheo thây hỏi Bạt- 
nan-đà răng: 

“Đức Thế Tôn cho phép chứa ba y, ngoài ba y không được chứa y 
dư. Vậy y này là y của a1?” 

Bạt-nan-đà trả lời: “Nhiều trú xứ nhận được y mùa an cư và tôi đã 
nhận được phân từ các nơi đó mang lại.” 

Các tỳ-kheo nghe vậy, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Này Bạt-nan-đà Thích tử, tại sao đức Như Lai chỉ cho phép nhận 
y an cư mùa hạ mà lại suôt năm, ba mùa xuân, hạ và đông lúc nào 
cũng xin y? An cư chưa xong cũng xin y, cũng nhận y?” 

Bấy giờ, Bạt-nan-đà Thích tử an cư chỗ này, lại nhận y chỗ khác. 
Các tỳ-kheo đên chô đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách 
đây đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng 
nhiêu cách quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Này Bạt-nan-đà Thích tử, Ta chỉ cho phép tỳ-kheo nhận y mùa an 
cư, tại sao ông suốt năm xuân, hạ và đông lúc nào cũng câu xin y? 


An cư chưa xong cũng xin y, cũng nhận y? Ông có an cư chỗ này 
lại thọ y chỗ khác không?” 
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Đức Thế Tôn dùng mọi cách quở trách Bạt-nan-đà Thích tử trong 
nhóm sáu tÿ-kheo, rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Không được suốt mọi mùa xuân, hạ và đông lúc nào cũng tìm cầu 
y, cũng không được an cư chưa xong câu xin y hay nhận y, không 
được an cư chỗ này, nhận phân y an cư chỗ khác.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Khi ấy, trong quốc nội có kẻ 
phản nghịch, vua Ba-tư-nặc sai hai vị Đại thân tên là Ly-sư-đạt-đa 
và Phú-na-la' đi chinh phạt. Hai vị Đại thần khởi lên ý nghĩ: 


“Nay chúng ta đi chinh phạt, chưa biết có trở về được hay không. 
Theo thường lệ, khi chúng Tăng an cư xong, chúng ta cúng dường 
thức ăn và dâng cúng y. Nhưng nay an cư chưa xong, không biệt có 
nên sửa soạn thức ăn và các y vật như pháp an cư mả dâng cúng 
chư Tăng hay không?” 

Các trưởng giả này đích thân đến trong Tăng-già-lam, bạch với các 
tỳ-kheo như vây: 

“Sáng mai, chúng tôi muôn dọn thức ăn và y an cư” đề dâng cúng. 
Xin các ngài chiếu cố." 


Các tỳ-kheo trả lời với các trưởng giả rằng: 

“Chỉ nên cúng thức ăn, khỏi phải dâng y. Tại sao vậy? Vì hạ an cư 
chưa xong nên không được phép nhận y, không được xin y.” 

Các trưởng giả bạch rằng: “Nay chúng tôi vì vua Ba-tư-nặc sai đi 
chính phạt. Chúng tôi [631b| tự nghĩ chưa biệt có trở về được hay 
không. Chúng tôi muôn như pháp trước đây, khi hạ an cư xong 
được dâng cúng thức ăn và y cho chúng Tăng, nên nay chúng tôi 
thiệt lập thức ăn và y đê dâng cúng.” 


Uy (Lợi)-sư-đạt-đa và Phú-la-na #l| Éñ‡š # '% š§ 3š. Pall: /s¿daứta và Purana, hai 
quan nội giám của vua Pasenadi. Vin. 111. 260: Có một vị Đại thần nọ (không nói 
tên). Tăng kỳ: Tiên Nhân Đạt-đa 4h Ä_‡# Z. 

? An cư y %/#. Päli: vassãväsika. Căn bản: hạ nội phần y # 2`, y cúng 
trong thời gian đang an cư mùa hạ. 74p f„ng: hạ an cư y. 
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Bấy giờ, các tỳ-kheo đem vấn đề này bạch lên đức Phật. Đức Phật 
dạy răng: “Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo nhận y cấp thí.” 
“Các tỳ-kheo, nếu biết là y cấp thí thì nên nhận. Từ nay trở đi, Ta 
vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến cáu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
B. GIỚI TƯỚNG 
Tỳ-kheo nào, mười ngày nữa mới mãn ba tháng hạ an cư, 
các f)-kheo nhận được y cấp thí, (-kheo biết là y cấp thí, có 
thể thọ nhận, thọ xong có thể chứa cất cho đến thời của y; 
nếu chứa quá hạn, nỉ-tát-kỳ ba-dật-đề. 
T)-kheo: nghĩa như trên. 
Y cấp £hí: thọ thì được, không thọ thì mắt.” 
Y: có mười loại như trên. 
Thời của y: ` tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng: có 
thọ y ca-thi-na thì năm tháng. 
Còn mười ngày nữa tự tứ, nếu tỳ-kheo nhận được y cấp thí, biết là 
y câp thí thì có thê nhận. Nhận rôi có thê chứa mười ngày. Cho đên 
sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng: có thọ y ca- 
thi-na thì năm tháng. 


Nếu còn chín ngày nữa tự tứ, tỳ-kheo nhận được y cấp thí. Tỳ-kheo 
biết là y cấp thí thì có thể nhận. Nhận rồi có thể chứa chín ngày. 


„% cấp thí /Š-2&4; y được cúng trong lúc khẩn cấp. Pãli: acceka-civara. 

“Päli: 10 ngày trước ngày trăng tròn tháng ca-đề (kattikã), tức trước tự tứ 10 
ngày. 

3 Vin, 111. 261: accekacivaram, y được bố thí do quan tướng sắp ra trận, người 
sắp đi xa, người đang mang thai, người trước không tín tâm nay vừa phát tín tâm. 
“VY thời & #, thời của y, thời gian cho phép tỳ-kheo sắm y. Päli: 
civarakalasamaya. 
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Cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có 
thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm một ngày. 

Nếu còn tám ngày nữa tự tứ, tỳ-kheo nhận được y cấp thí, tỳ-kheo 
biệt là y câp thí thì có thê nhận. Nhận rôi có thê chứa tám ngày. 
Cho đên sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có 
thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm hai ngày. 

Nếu còn bảy ngày nữa tự tứ, tỳ-kheo nhận được y cấp thí, tỳ-kheo 
biệt là y câp thí thì có thê nhận. Nhận rôi có thê chứa bảy ngày. 
Cho đên sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có 
thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm ba ngày. 

Nếu còn sáu ngày nữa tự tứ, ty-kheo nhận được y cấp thí, tỳ-kheo 
biết là y câp thí thì có thê nhận. Nhận rôi có thê chứa sáu ngày. Cho 
đên sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có thọ 
y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm bôn ngày. 

Nếu còn năm ngày nữa tự tứ, tỳ-kheo nhận được y cấp thí, tỳ-kheo 
biết là y câp thí thì có thê nhận. Nhận rôi có thê chứa năm ngày. 
[631c] Cho đến sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một 
tháng; có thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm năm ngày. 
Nếu còn bốn ngày nữa tự tứ, tỳ-kheo nhận được y cấp thí, tỳ-kheo 
biết là y câp thí thì có thê nhận. Nhận rôi có thê chứa bôn ngày. 
Cho đên sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có 
thọ y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm sáu ngày. 

Nếu còn ba ngày nữa tự tứ, tỳ-kheo nhận được y cấp thí, tỳ-kheo 
biết là y cấp thí thì có thể nhận. Nhận rồi có thê chứa ba ngày. Cho 
đến sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có thọ 
y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm bảy ngày. 

Nếu còn hai ngày nữa tự tứ, tỳ-kheo nhận được y cấp thí, tỳ-kheo 
biết là y câp thí thì có thê nhận. Nhận rôi có thê chứa hai ngày. Cho 
đên sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng; có thọ 
y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm tám ngày. 

Nếu sáng ngày tự tứ, tỳ-kheo nhận được y cấp thí, tỳ-kheo biết là y 
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cấp thí thì có thể nhận. Nhận rồi có thể chứa trong ngày đó. Cho 
đên sau khi tự tứ xong, không thọ y ca-thi-na thì một tháng: có thọ 
y ca-thi-na thì năm tháng, lại tăng thêm chín ngày. Nêu tỷ-kheo 
được y câp thí quá hạn vê trước, quá hạn về sau, ni-tát-kỳ ba-dật- 
đê. Y này nên xả cho Tăng hoặc nhiêu người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không thành xả phạm đột-kiêt-la. 
Nếu muốn xả cho Tăng, phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, 
cởi bỏ dép, hướng lên Thượng tọa kính lề, quỳ gôi chắp tay thưa: 
“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, .#-kheo tên là..., đã 
nhận được y cáp thí, hoặc quá hạn về Món di, hoặc quá Ihạn 
về sau, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. ” 
Xả rồi phải sám hối. Người nhận sám trước hết phải tác bạch rồi 
sau mới nhận sám, tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe. T }-kheo này tên là..., đã 
nhận được y cáp thí, hoặc quá hạn vê trước, hoặc quá khan 
VỀ sau, phạm xả dọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận tôi nhận sự sám hối 
của f)È-kheo có tên là... Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi sau đó mới nhận sám. Khi nhận sám nói với người kia 
răng: 
“Hãy tự trách tâm ngươi!” 
Tỳ-kheo kia thưa: 
“Xin váng!” 
Tăng nên hoàn y lại cho tỳ-kheo kia bằng bạch nhị yết-ma như vây: 
Trong chúng nên sai một vị có thê tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên 
tác bạch: 


“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! T I)-kheo này tên là..., đã 
nhận được y cấp thí, quá hạn về trước, quá hạn về sưu, 
phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận trả lại y cho t)-kheo này. Đây là 
lời tác bạch. ” 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã 
nhận được y cấp thí, quá hạn về trước, quá hạn v sau, 
phạm xả dọa, nay [632a] xả cho Tăng. Nay Tăng trả lại y 
cho fỳ-kheo này. Các trưởng lão nào chấp thuận hoàn y lại 
cho tỳ-kheo có tên... này, thì im lặng. VỊ nào không đồng ý 
xin nói. ” 
“Tăng đã đồng tâm ý trả lại y cho t)-kheo này ri. Tăng 
đồng tâm ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. “ 
Đã xả y giữa Tăng rồi, Tăng không hoàn lại phạm đột-kiết-la. Vị 
nào bảo “đừng trả”, vị ây phạm đột-kiết-la. 
Nếu chuyển làm tịnh thí, hoặc thọ làm ba y và các y khác, hoặc sai 
cho người, hoặc mặc mãi, tất cả đều phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni, mi-tát-kỳ ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: nhận được y cấp thí không quá hạn về trước, 
không quá hạn về sau thì không phạm. Hoặc bị giặc cướp y, hoặc y 
bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi, quá hạn về trước không 
phạm. Hoặc khởi tưởng bị cướp đoạt, tưởng bị mắt, tưởng bị cháy, 
tưởng bị nước cuôn trôi; hoặc dọc đường bị hiểm nạn không thông, 
nhiều đạo tặc, nạn ác thú; hoặc nước sông lớn, nhà vua bắt trói, 
nhốt, mạng nạn, phạm hạnh nạn; hoặc vị tỳ-kheo nhận gởi qua đời, 
hoặc đi xa, hoặc xả giới, hoặc giặc cướp, hoặc bị ác thú hại, hoặc bị 
nước trôi, quá hạn vê sau không phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XXIX. A-LAN-NHÃ GẶP NẠN LÌA Y'! 


' Pãli, Nissaggiya 29 sãsansika. Ngũ phần (tr.31c20), ni-tát-kỳ 16. Tăng kỳ 
(r.323a2) ni-tátkỳ 29. Thập fựng (Œ.57al4) ni-tátkỳy 26. Căn bản 24 
(tr.755a13), ni-tát-kỳ 27. 
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A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giỜ, các tỳ-kheo trú tại a-lan-nhã hạ an cư xong, một tháng Ca- 
đề sau đã đây. ' 

Bấy ØiỜ, CÓ nhiều bọn cướp” cướp đoạt y bát, tọa cụ, ống đựng kim, 
vật dụng của tỳ-kheo và đánh đập các tỳ-kheo. Các ty-kheo hoảng 
sợ nên kéo nhau đên Kỳ-hoàn tinh xá cùng ở. Đức Thê Tôn biệt mà 
vân hỏi Tôn giả A-nan: 

“Các tỳ-kheo này tại sao kéo nhau đến cư trú ở Kỳ-hoàn tỉnh xá?” 
Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Các tỳ-kheo này trú tại A-lan-nhã hạ an cư xong, một tháng Ca- đề 
sau đã đầy, đã bị bọn cướp cướp đoạt y bát, tọa cụ, ông đựng kim, 
đồ vật dụng, chúng lại đánh đập các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo hoảng sợ 
nên cùng nhau đên ở nơi Kỳ-hoàn tình xá.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Từ nay trở đi, Ta cho phép các tỳ-kheo ở tại các trú xứ a-lan-nhã 
CÓ SỰ nghĩ ngờ, nhiêu kinh sợ; an trú chỗ a-lan-nhã như vậy, tỳ- 
kheo muôn [632b] gởi y thì được phép gởi một trong ba y nơi nhà 
người.” 

Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nghe Phật cho phép tỳ-kheo ở tại 
các trú xứ a-lan-nhã có sự nghi ngờ, kinh sợ; an trú chỗ như vậy, 
muôn gởi y thì được phép gởi một trong ba y nơi nhà người. 

Họ liền đem y gởi nơi nhà người, dặn dò tỳ-kheo thân hữu rồi ra đi. 


' Hậu ca-đề nhất nguyệt mãn 4# ‡‡‡— Ƒ| 8ä; PRli: cãfumäsini-kattikapunnamä, 
ngày trăng tròn của tháng ca- -đề sau, tức ngày trăng tròn đúng sau ngày tự tứ một 
tháng. Tức tháng thứ tư, tháng cuối cùng của mùa mưa (lịch Án Độ cô). 

? Pãli gọi là kaffikacoraka, bọn cướp ca- -đề, vì chúng hoạt động vào tháng ca-đè, 
thường nhất là đêm có trăng. Chủ yếu cướp y các tỳ-kheo nhận được sau an cư. 
Ngũ phân: bát nguyệt tặc 2` H #Ä„ cướp tháng Tám, mùa bọn cướp bắt giết người 
để tế thân bảo trợ. 
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Sau đó, tỳ-kheo thân hữu đem y ra phơi vào lúc giữa trưa. Các tỳ- 
kheo thây vậy, hỏi nhau: “Đức Thê Tôn chê giới cho phép tỳ-kheo 
chứa ba y, không được dư. Đây là y của a1?” 

Tỳ-kheo kia trả lời: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo là thân hữu tri thức của tôi. Họ gởi y nơi đây, 
rôi đi du hành trong nhân gian cho nên chúng tôi đem phơi năng.” 
Bấy giỜ, các. tỳ-kheo nghe vậy, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, 
sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, bit tàm quý, quở trách nhóm sáu 
tỳ-kheo: 

“Thế Tôn cho phép các tỳ-kheo ở tại các trú xứ a-lan-nhã có sự 
nghỉ ngờ, kinh sợ, thì một trong ba y có thể gởi nơi nhà người. 
Hiện tại sao các thầy đem gởi nhiều y nơi thân hữu tri thức để du 
hành trong nhân gian, mà ngủ lìa y?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách 
đây đủ, Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên nảy tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc làm của các ngươi là sai quấy, chăng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm việc không nên làm. Sao sáu tỳ-kheo này, Ta cho các tÿ- 
kheo ở tại trú xứ a-lan-nhã có sự nghi ngờ, kinh sợ, thì tỳ-kheo ở 
những chô như vậy, được phép một trong ba y có thê gởi nơi nhà 
người; nay các ông đem nhiêu y gởi nơi thân hữu du hành trong 
nhân gian, mà ngủ lìa y?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo, 
rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo này là những người sỉ, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là những kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” 


Muôn nói giới nên nói như vây: 
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B. GIỚI TƯỚNG 


Tỳ-kheo nào, ba tháng hạ đã xong, một tháng ca-đề sau 
cũng đã đây, ở tại a-lan-nhã chỗ có sự nghỉ ngờ, có kinh 
sợ. Tỳ-kheo sống tại trú xứ như vậy, trong ba y, nễu muốn 
có thể gởi lại một y trong nhà người. Các f)-kheo có nhân 
duyên được lìa y ngủ, cho đến sáu đêm; nếu quá, nỉ-tát-kỳ 
ba-dật- đề. 

1)-kheo: nghĩa như trên. 


A-lan-nhä' :[632e] là nơi cách thôn xóm năm trăm cung. Cung của 
nước Giá-ma-la, dài bôn khuỷÿu tay, dùng loại khuỷu tay trung bình 
đê đo. 

Chỗ có nghỉ ngờ: là nghi có giặc cướp.” 

Kinh sợ:` trong đó có giặc cướp khiến cho kinh sợ. 

Trong nhà: trong thôn xóm. 

Ba y: tăng-già-lê, uất-đa-la-tăng, an-đà-hội. 

Y: có mười loại nói như trên. 

Nếu tỳ-kheo có nhân duyên lìa y ngủ, sáu đêm rồi, đến đêm thứ 
bảy, trước khi bình minh chưa xuât hiện phải xả ba y, hoặc tay sờ 
đụng y, hoặc đên chỗ trong tâm đá liệng tới y. Nêu tỳ-kheo sáu 
đêm, đên đêm thứ bảy, trước khi bình minh chưa xuât hiện mà 
không xả ba y, tay không sờ đụng y, không đên chỗ đá liệng tới y, 
bình minh của đêm thứ bảy xuât hiện, phạm tội ngủ lìa y, tât cả đêu 
ni-tát-kỳ. Trừ ba y, lìa các y khác, đột-kiêt-a. 

Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không thành xả, phạm đột-kiêt-la. 


! Pãli: araññakãmi, các khu rừng, cách thôn xóm 500 đan (cung). 

° PRli: szsankarm, chỗ đang nghỉ ngờ, chỗ nguy hiểm, có thể trông thấy bọn cướp 
lai vãng. 

3 Pali: sappafibhayam, chỗ có sợ hãi, chỗ mất an ninh, nơi bọn cướp đang hoạt 
động. 
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Xá cho Tăng phải đến trong Tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, 
đầu gối bên hữu chấm đất, lễ đưới chân thượng tọa, quỳ gối chắp 
tay, thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo tên là..., đã ngủ 
lìa y quá sáu đêm, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. ” 

Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết phải tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)ỳ-kheo này tên là..., đã 
ngủ lìa y quá sáu đêm, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nêu 
thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng cháp thuận tôi nhận 
sự sám hôi của f)-kheo có tên... này. Đây là lời tác bạch. ” 

Tác bạch rồi, sau đó mới thọ sám. Khi thọ sám phải nói với người 

này răng: 

“Hãy tự trách tâm ngươi!” 

Tỳ-kheo kia thưa: “Xin vâng?” 

Tăng nên trả lại y cho tỳ-kheo kia bằng bạch nhị yết-ma như vầy: 

Trong chúng nên sai một người có khả năng tác yêt-ma, dựa theo 

sự việc trên tác bạch: 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã 
ngủ lìa y quá sáu đêm, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nêu 
thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chúp thuận trả y lại 
cho f)-kheo kia. Đáy là lời tác bạch. ” 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là đã ngủ 
la y quá sáu đêm, phạm xả đọa, nay xả cho Tăng. Nay 
Tăng trả ÿy lại cho t)-kheo này. Các trưởng lão nào chúp 
thuận Tăng trả y lại cho tỳ-kheo này thì ừn lặng. VỊ nào 
không đồng ý xin nói. ” 

“Tăng đã chấp thuận trả y lại cho t)-kheo này rỗi. Tăng 
chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

Nếu tỳ-kheo xả y rồi mà Tăng không trả lại cho [633a1] tỷ-kheo 

ấy, (Tăng) phạm đột- kiết-la. Nếu có vị nào bảo “đừng trả”, vị ấy 

phạm đột- kiết-la. Nếu tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc thọ làm ba 
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y, hoặc làm y ba-lợi-ca-la, hoặc lấy mặc mãi, tất cả đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: đã trải qua sáu đêm, đến đêm thứ bảy, trước khi 
bình minh chưa xuất hiện, đến chỗ đề y, hoặc xả y, hoặc tay sờ đến 
y, hoặc đến chỗ đá liệng tới y thì không phạm. Hoặc tưởng y bị 
cướp, bị mất, bị cháy, bị trôi thì không xả y. Không sờ đến y, 
không đến chỗ đá liệng tới y vẫn không phạm. Hoặc thuyền đò 
không thông, đường xá bị hiểm nạn, nhiều giặc cướp, có ác thú, 
nước sông lớn, bị cường lực bắt, hoặc bị nhốt, bị trói, hoặc mạng 
nạn, phạm hạnh nạn, không xả y, không rờ đến y, không đến chỗ đá 
liệng tới y, tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XXX. XOAY TĂNG VẬẠT VÈẺ MÌNH' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử trước kia có một cư sĩ thường có tâm 
giúp đỡ, có ý muốn cúng dường đức Phật và Tăng tỳ-kheo một bữa 
cơm và dâng y tốt. Bạt- nan-đà Thích tử nghe người cư sĩ kia muốn 
cúng dường cơm và y tốt cho Phật cùng Tăng liền đến nhà cư sĩ 
kia, hỏi: 

“Cư sĩ muốn cúng cơm và dâng y tốt cho Phật cùng Tăng phải 
không?” 

Cư sĩ trả lời: “Đúng như vậy.” 


Bạt-nan-đà liên nói với cư sĩ răng: 


' Pãli, Nissaggiya 30 parindfa. Ngũ phần 5 (tr.3097), ni-tát-kỳ 14. Tăng kỳ 
(tr.323c23 ) ni tát-kỳ 30. Thập tụng (tr.59a28) mì tát-kỳ 29. Căn bản, ni-tát-kỳ 
29. 
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“Chúng Tăng có thiện lợi lớn, có oal lực lớn, có phước đức lớn, 
người cúng dường cho chúng Tăng rât nhiêu. Nay cư sĩ nên cúng 
dường cơm cho chúng Tăng mà thôi, còn y phục thì cho mình tôi.” 
Cư sĩ nói: “Cũng được.” 

Bấy giờ, ông trưởng giả không chuẩn bị y cụ cho Tăng nữa, chỉ lo 
sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ để cúng đường mà thôi. 


Sáng ngày, cư sĩ thính Phật và Tăng đã đến giờ. Chư Tăng tỳ-kheo 
khoác y bưng bát đên nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngôi. 

Khi ấy, cư sĩ thấy trưởng lão tỳ-kheo đầy đủ oai nghi, liền lớn tiếng 
nói: “Sao tôi chuân bị đây đủ đê cúng y chúng Tăng như vậy mà bị 
cán trở ?” 

Các ty-kheo hỏi cư sĩ: “Tại sao lại nói như vậy” 

Bấy giờ, cư sĩ đem sự thật mà trả lời. 

Trong chúng lúc này có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa 
học giới, biệt tàm quý, quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

“Sao [633b] thầy cắt lợi dưỡng của chúng Tăng mà đem về cho 
mình?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn vì nhân duyên này, tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng vô số 
phương tiện quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

“Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chắng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Sao ngươi cắt lợi dưỡng của chúng Tăng mà 
đem về cho mình?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà Thích 
tử, rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Đây là người ngu sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 


giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì tỳ-kheo kết giới gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


353 


Luật tứ phần I T22. 633b 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, cắt vật thuộc Tăng mà tự xoay về cho mình, 
ni-tát-kỳ ba-dật-đề. 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ, các 
tỳ-kheo không biệt là vật của Tăng hay là vật chăng phải của Tăng; 
là vật đã hứa cho Tăng hay là vật không hứa cho Tăng. Sau họ mới 
biệt đó là vật của Tăng, là vật đã hứa cho Tăng nên làm pháp ni-tát- 
kỳ ba-dật-đê sám hôi, hoặc lây làm hô thẹn, đức Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay về sau nên nói giới như vầy: 
B. GIỚI TƯỚNG 
T)-kheo nào, biết đó là vật thuộc Tăng mà tự xoay về cho 
mình, ni-tát- kỳ ba-dật-đề. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Vật của Tăng:' thí chủ vì Tăng đã cúng cho Tăng. 
- Vật thuộc Tăng: đã hứa cho Tăng. 
- Vì Tăng: họ vì Tăng chuẩn bị hay sắm cho Tăng mà chưa hứa cho 
Tăng. 
- Đã cho Tăng: đã hứa cho Tăng và đã xả cho Tăng. 
Vật: y, bát, tọa cụ, ống đựng kim cho đến đồ dùng để uống nước. 
Nếu tỳ-kheo biết là vật thuộc Tăng mà tự xoay về cho mình, ni-tát- 
kỳ ba-dật-đê. Nêu vật hứa cho Tăng mà chuyên cho tháp, phạm 
đột-kiêt-la. Vật hứa cho tháp mà chuyên cho Tăng cũng phạm đột- 
kiêt-la. Vật hứa cho tứ phương Tăng mà chuyên cho hiện tiên 


' Hán: Tăng vật †Š 3⁄2. Päli: saighikam labham, lợi dưỡng (sở đắc) thuộc Tăng. 
Ngũ phẩn: dữ Tăng vật #143, vật (cúng) cho Tăng. Tăng kỳ, Thập tụng: vật 
hướng Tăng 3 #Jf#, vật được nhắm để cho Tăng. Căn bản: tha dữ chúng vật ‡È, 
#t #! 1, vật mà người khác để dành cho chúng (Tăng). Päli: saughikam labham 
parinatam, lợi dưỡng đã được để dành cho Tăng. 
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Tăng, phạm đột-kiết-la. Vật hứa cho hiện tiền Tăng mà chuyên cho 
tứ phương Tăng cũng phạm đột- kiết-la. Vật hứa cho Tăng tỳ-kheo 
mà chuyên cho tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni Tăng cũng phạm đột- kiết-la. 
Vật hứa cho tỳ-kheo-ni Tăng mà chuyên cho Tăng tỳ-kheo, đột- 
kiết-la. Vật hứa cho chỗ này đem cho chỗ khác, đột-kiết-la. Hoặc 
đã hứa, khởi tưởng hứa, ni-tát-kỳ ba-dật-đề. Nếu đã hứa mà tâm 
nghi, đột-kiết-la. Nếu chưa hứa, khởi tưởng hứa, đột-kiết-la. Nếu 
chưa hứa, nghi, đột-kiết-la. 

Nr-tát-kỳ này nên xả cho Tăng, hoặc nhiều người, hoặc một người, 
không được xả biệt chúng. Xả không [633c] thành xả, phạm đột- 
kiết-a. 

Muốn xả đương sự phải đến trong Tăng, trồng vai bên hữu, quỳ gối 
bên hữu chấm đất, lễ Thượng tọa, quỳ gối chắp tay, thưa: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, t)-kheo tên là..., biết vật 
này đã hứa cho Tăng mà xoay về cho mình, phạm xả đọa, 
nay xả cho Tăng. ” 
Xả rồi phải sám hối. Vị nhận sám trước hết phải tác bạch, sau đó 
mới thọ sám. Nên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã biết 
vật hứa cho Tăng mà xoay vê cho mình, phạm xả đọa, nay 
xả cho Tăng. Nêu thời gian thích hợp đối với Tăng, Si 
chấp thuận tôi nhận sự sám hối của t)-kheo có tên... này. 
Đáy là lời tác bạch. ” 
Tác bạch rồi mới nhận sám. Khi nhận sám nên nói với người kia: 
“Hãy tự trách tâm ngươi!” 
Tỳ-kheo kia thưa: “Xin vâng?” 
Tăng nên hoàn lại vật bị xả cho tỳ-kheo kia bằng bạch nhị yết-ma 
như vây: Trong chúng nên sai một người có khả năng tác pháp yêt- 
ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã biết 
vật hứa cho Tăng mà xoay về cho mình, phạm xá đọa, nay 
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xả cho Tăng. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, trả lại vật bị xả cho t)È-kheo này. Đáy là lời tác 
bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo này tên là..., đã biết 
là vật hứa cho Tăng mà xoay vê cho mình, phạm xả đọa, 
nay xá cho Tăng. Nay Tăng trả vật bị xá lại cho tỳ-kheo 
này. Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng trả vật bị xả lại 
cho f)-kheo kia thì Im lặng. Vị nào không đồng ý xin Hói. ” 
“Tăng đã chấp thuận trả vật bị xả lại cho tỳ-kheo này rồi. 
Tăng băng lòng nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 

Xả cho Tăng TỒI, Tăng không hoàn lại, phạm đột-kiết-la. 

Nếu tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc thọ làm ba y, hoặc làm y ba- 

lợi-ca-la, hoặc dùng mãi, tât cả phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-ni, m-tát-kỳ ba-dật đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-nI, 

đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nễu không biết hoặc đã hứa mà tưởng rằng chưa 

hứa, hoặc họ hứa cho ít, khuyên khích họ cho nhiêu, hoặc hứa cho 

ít người, khuyên cho nhiêu người, muôn hứa cho thứ xâu, khuyên 

cho thứ tốt, hoặc nói đùa giỡn, hoặc nói nhằm, nói một mình, hoặc 

nói trong giấc mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc kia thì 

không phạm. 


Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; người sỉ 
cuông, loạn tâm, thông não bức bách. : 


' Bản Hán, hết quyên 10. 
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